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Tựa Kinh: 


Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh 


“Địa” hàm nghĩa có thể nương tựa được, có thể bảo trì và có 
thê giúp sinh trưởng. 


Địa Tạng Thập Luận Kinh nói rằng vị Bồ Tát này có thể an 
nhân và bât động như đại đa. Tạng ám chỉ chứa nhiêu bí 
mật; đây là quả của tĩnh quán. 


Rh: §EIEPfkff › ©“ElE 
RhJRE-TWmáN: 2Ä T©-Jđ CHỦ › BẾJ XE 
9k › NIHifL2RtRk 


“ĐỊa” có mười khía cạnh: 
1. Quảng đại RA: rộng và lớn, 
2. Chúng sinh y XE + k: nơi chúng sinh có thể nương 
tựa, 
._ ĐỊa vô hảo ác Hh# #8: không phân biệt tốt xấu, 
._ Thọ đại vũ XE: có thể thâu nhận mưa lớn, 
._ Sinh thảo mộc “r1: nơi sinh trưởng của cỏ cây, 
. Chủng sở y ÿ J8 Fi†Klã: nơi nương tựa của các 
chủng tử, 
7. Sinh chúng bảo ®E : có thể tạo ra các châu bảo, 


Ằâ œ: +>Cc› 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


S. Sản chư dược in. tạo ra các loại dược thảo, 

9. Phong xuy bất động JR<IXSE BỊ): không bị lay đây bởi 
ĐIÓ, 

10. Sư tử hống bát kinh 3J-ƒT[ F lƒ.: không sợ khi sư 
tử rỗng. 


Đức Phật dặn dò Địa Tạng Bồ Tát: 
I. Những kẻ đã tạo ra một ít công đức, dâu chỉ là nhỏ 
bằng sợi lông, bụi trần, hạt cát hoặc giọt nước —% 
—F§ › —/ /b—: họ đều nên được cứu giúp, 


2. Tại công P ngục: nếu niệm được hồng danh của Phật 
hoặc Bỏ Tát thì sẽ được giải thoát, 

3. Giao cho Bồ Tát công việc cứu chúng sinh, giúp họ 
không đọa trong tam ác đồ dầu chỉ một ngày đêm, 
huống chi là đọa địa ngục trường kiếp! 


Chỉ một chiêm ngưỡng (HỆ: cung kính ngắm nhìn) hoặc một 
lạy (TẾ): thì có thế siêu quá (3Š) nghiệp của 30 kiếp. 
Thậm chí nghe được một chữ hoặc một câu kệ trong kinh thì 
trong kiêp này đắc an lạc và các hoạn nạn được tiêu trừ. 


Địa Tạng Bồ Tát cố gắng diệt trừ tà tâm và điều phục ác qui. 
Ngài đi khắp các thế giới ngũ trược, cõi Trời , người và địa 
ngục, dùng phân thân để cứu độ chúng sinh, giúp họ thoát ly 
khổ ách. 


Một thuở Phật ở núi Linh Thứu ÑŠÊI[|, Địa Tạng Bồ Tát 
đang ngao du các thế giới để giáo hóa chúng sinh. Ngài đến 
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vùng núi Tỳ Phú La IIIIR-£~:-1ÊR| và đến nhà trưởng lão Kiều 
Đề ÑjZZ. Tắt cả 500 người nhà đều bị qui đoạt tỉnh 


khí nên rất chán chường (#8 Of : HRNẨð). Địa 
Tạng Bồ Tát khởi lên tư tưởng: “Thật là khổ, họ thật là đau 
khố! Những nổi đau khổ ở thế giới nầy thật khó nghĩ bàn. 
Tôi thương hại cho họ và muốn cứu họ thoát”. Bồ Tát bèn 
bay đến núi Linh Thứu và báo cho đức Phật: “Con quan sát 
thấy sự kiện đó ở nhà trưởng lão Kiều Đề; tình hình như vậy 
đã khá lâu rồi. Nên con phát tâm thương xót và muốn bảo vệ 
cho họ. Cúi xin đức Thế Tôn dạy con Pháp đề cứu họ và giúp 
họ hồi phục được như trước.” Đức Phật phát quang từ đỉnh 


đầu (ánh sáng chiếu cả vạn tầm £)IR E=J}m BS. 
một tầm khoảng tám phút, khoảng 2,44 mét) chiều sáng toàn 
thân Địa Tạng Bô Tát. Đại chúng nói nhau: “Đức Thê Tôn 
chiêu sáng thân Địa Tạng Bồ Tát; Bô Tát chắc chăn sẽ thành 
tựu đại Pháp và dân dạy chúng sinh”. Địa Tạng Bô Tát bạch 
Phật: “Con có thân chú có thê diệt trừ tà tâm và điêu phục ác 
qui. Con nhớ nhiêu kiêp lâu xa về trước, có Phật Thiêu 
Quang ¿05 ra đời. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, trong 
thời Tượng Pháp, con làm cư sĩ. Có một tiên ông đang tu ở 
núi Túc Đặc La †HESELII. Con thấy chúng sinh bị quỉ ám 
như ở nhà trưởng lão Kiều Đề. 


Bấy giờ con phát tâm muốn gặp được thiện tri thức để học 
Pháp đẹp trừ loại qui đó. Lúc ấy, vị tiên ông dạy Pháp cho 
con trong ba ngày. Nhờ thế mà con có thê diệt trừ tất cả các 
ác trong khu vực rất rộng lớn, lại khiến ác quỉ tụ họp lại xin 
qui y với con, xin y giáo và phát Bồ Đề tâm. Bỗng nhiên 
trong chốc lát, tất cả chúng sinh đang chịu khổ nơi địa ngục, 
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mỗi người đều được ngồi lên hoa sen, và tất cả các khổ đều 
ngừng lại tt. Lúc ấy, vị tiên ông thấy thần lực của con 
như vậy liền nói rằng: Trong tương lai vô số Phật của vô số 
cõi sẽ thọ ký cho con và đặt tên là Địa Tạng. Tại các ngũ 
trược thế giới, từ các cõi nhân thiên cho đến địa ngục, con sẽ 
dùng hóa thân đi cứu độ chúng sinh, giúp họ thoát tai nạn. 
Sau này, con đến nhà trưởng lão cứu cho họ và giúp họ hồi 
phục sức khỏe.” 


Địa Tạng Thập Luận Kinh nói rằng: Mỗi ngày lúc sáng sớm 


JEWHRE, vì muốn thành thục bÈ%% chúng sinh, Địa 
Tạng Bồ Tát nhập vô lượng định 7Ì (ÌIIID /DS E1 HE, xuất 


định và đi khắp các Phật độ đề thành tựu chúng sinh, khiến họ 
đắc đại lợi và an lạc. Đã từ vô lượng kiếp, ngay trong thời 
ngũ trược, hoặc trong thời không có Phật tại thế, Địa Tạng Bồ 
Tát đã cứu độ rất nhiều chúng sinh. Tại những thế giới ở thời 


đao binh 7} ri). ngài xuất định và hóa giải đao binh. Gặp 
thời có bịnh dịch 3#], Bồ Tát cũng hóa giải. Tương tự 
như các thời cơ cận R20). Địa Tạng Bồ Tát thường làm 
vô lượng hạnh giải thoát như thê. 


Phật Thích Ca có bốn vị đại Bồ Tát: 
I. Văn Thù Sư Lợi: trụ tại Ngũ Đài Sơn [[IPRH9T.SE 
LÍI. 
2. Phố Hiền: ở núi Nga Mi PHJ[[9Ệ§tLI 
3. Quán Âm: cư trú tại Phổ Đà Sơn MXI¿LHJ‡#fBbltfjiI 
LÍI. 


Kinh Địa Tạng 
4. Địa Tạng: trú ngụ tại Cửu Hoa Sơn 2YHJ7LXELLI. 


Có rất nhiều thánh tích SR?3 về bón vị Bồ Tát này. 


Sau khi Phật nhập diệt 1500 năm, Địa Tạng Bồ Tát sinh vào 
giòng vương tộc Đại Hàn l#3r££H. họ Kim, tên Kiều 
Giác 5S › RfilizKZkÍf\UH#£ thời Cao Tông Vĩnh Huy 
năm thứ tư đời Đường (653). Lúc 24 tuôi xuât gia và được 
ban tên là Thiện Thính SN. Sau dùng tàu vượt biển đến 
Trung Quốc. Đến đỉnh núi Cửu Hoa 2> 1\ +43 LÊ || #8 
27L #ÊLIIfJLLIEB. ngồi thiền 75 năm. Đến Huyền Tông 


Khai Nguyên năm thứ mười sáu 3%SKPÑ7U 7N (728), 
ngày thứ 30 của tháng bảy, thì đắc đạo. Lúc đó ngài thọ 99 
tuổi. Có một nhà thương gia giàu tên Các Lão Mẫn |“. 
tâm từ bi, thích làm việc thiện và bố thí. Ông ta tô chức đại 
trai tăng. Thiện Thính là người thứ 100 được mời đến tham 
dự. Sau đó, Bồ Tát xin đất để xây đạo tràng. Thương gia nói: 
“Tất cả Cửu Sơn từ chân núi lên tới đỉnh là của tôi. Thầy tha 
hồ mà lấy”. Vị tăng nói chỉ cần đất lớn bằng cái cà sa. 
Thương gia đồng ý ý. Thiện Thính cởi y trải ra: y che khắp cả 
đỉnh núi vì thế Sư Thiện Thính được cúng tất cả đất đỉnh núi 
Cửu hoa. Thấy thần lực của sư, thương gia bảo con trai xuất 


gia theo Sư Thiện Thính và được đặt tên là Đạo Minh 3ÄHH. 
Sau này thương gia cũng xuất gia và tôn con trai làm thầy. Vì 
thê nên nhiêu bàn thờ Địa Tạng Bô Tát, ở bên tay trái thờ Đạo 
Minh, bên phải thờ Mẫn Công RE}. 29 năm sau (757), ngài 
nhập diệt. 
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Chúng ta phân tích đề Kinh qua Thiên Thai ngũ huyền nghĩa: 


I. Thích Đề X22: Kinh thuộc về Nhân (Địa Tạng) và 
Pháp (Bốn Nguyện). “Bốn Nguyện” tượng trưng 
nghiệp (hành động trong quá khứ. Các Bồ Tát đều đã 
từng lập đại nguyện trong quá khứ: Văn Thù Sư Lợi 
nguyện giúp tất cả chúng sinh đắc đại trí huệ và phát 
Bồ Đề tâm; Phổ Hiền Bồ Tát nguyện giúp chúng sinh 
thực hành vạn hạnh và tích tụ vạn đức; ngay cả Phật 
Thích Ca cũng thế, trong chương Phương Tiện của 
Kinh Pháp Hoa: “Xá Lợi Phát, ông nên biết, ta đã từng 
ở nguyện, muốn khiến tất cả chúng sinh giống như 

a..”). Tâm như đại “Địa”: có thể sinh trưởng vô số 
ví và chứa chấp đủ thứ. Vị Bồ Tát này như đại địa: 
ngài có thể tạo vạn vật và giúp nó sinh trưởng. 
“Tạng”: mặt đất có thể chứa vạn bảo. “Bốn Nguyện”: 
được lập từ xưa: “Đa ngục bắt không, thệ bất thành 


Phát 1Ä * 2, In bÈ#°: Chung sinh độ tán, 
phương chứng Bồ Để lưcnii:s--3 HE E1. Địa 
ngục chỉ có thể trống sau khi nghiệp và phiền não 
chúng sinh hệt (không thê nào có được!). Bô Tát vẫn 
đang làm việc tại địa ngục đê cứu tội nhân. Thời đại 
này coi hành động đó là điên rô, nhưng đôi với Đại 
Thừa, đó là đại hiệu thảo. 

2. Hiển Thể NHE: Kinh chứa Thật Tướng (bao gồm cả 
Chân Không và Diệu Hữu; đó là Trung Đạo). 

3. Minh Tông BH#K: Chúng ta có thể liệt giáo lý của 
kinh vào bốn loại: 1. Hành hạnh hiểu thảo: trời và 
người coi trọng sự hiệu thảo, liệt vào hạng nhât “7ên 
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địa trọng hiểu;hiễu đương tiên KhhRg+. zz 
2F”. Một người có hiếu thì cả nhà an ổn. Vì biết báo 
hiếu cha mẹ nên con cái sẽ có hiểu “Hiếu thuận hoàn 
sinh hiếu thuận tử S#||B3SPZf“llÉT-~. Hiếu thảo 
với cha mẹ là nhiệm vụ tối cao của con người: nếu 
không nhờ họ thì chúng ta không thê ra đời và có cơ 
hội thành Phật! Có bôn loại hiệu thảo căn bản: a. Tiêu 
hiểu /#“: có phạm vi hẹp vì chỉ trả hiếu nội trong 
gia đình thôi và không biết coi cha mẹ người như cha 
mẹ của chính mình, hoặc coIi con của người như con 
của chính mình. b. Đại hiếu 7K#: báo hiếu cho tất 
cả thế gian và tất cả thiên hạ ® Ƒ cũng như báo hiếu 


cho tất cả các cha mẹ (EJ|<})% NA nhưng 
đây cũng chưa phải là chân hiếu ==¬ Muốn đạt đến 
chân hiếu thì phải thành Phật (siêu vượt qua bốn loại 
hiếu đang bàn)) c. Cận hiểu 3f#'“: bắt chước theo 
phương pháp báo hiếu thời nay d. Viễn hiếu 38#Z: 
lòng hiếu thảo với vạn vật, cô hiếu : giống như 24 hạnh 
hiệu thảo bên Trung Hoa (vẫn chưa rôt ráo!)); nghiên 
cứu và làm theo cách báo hiếu đời xưa (vạn cô tý) 
2. Cứu độ chúng sinh (cứu tất cả 12 loài chúng sinh 
như được miêu tả trong kinh Lăng Nghiêm) của chín 
giới: giúp họ vượt từ bờ phiền não và vô minh đến bờ 


giác ngộ 3. Bạ/ khổ Tìm: nhố gốc khổ hoặc giúp 
chúng sinh ra khỏi khổ nạn 4. Báo ân S Đ: cha mẹ 
và chúng sanh. 


4. 
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Luận Dụng E H : Sau khi sinh ra đức Phật (từ thân 
trái trên zrM. bảy ngày sau Ma Da phu nhân qua đời 
và sinh lên cõi trời. Sau khi thuyết Pháp 49 năm, tại 
hơn 300 pháp hội, đức Phật lên cõi trời Đao Lợi giảng 
Pháp cho mẹ. Thời pháp này ở giữa thời giảng Kinh 
Pháp Hoa và Đại Niết Bàn. Ngài trụ tại cõi Trời Đao 
Lợi ba tháng để giảng kinh này báo hiếu cho mẹ. 


. Phán Giáo *I TH: : thời Pháp Hoa-Niết Bàn. Kinh 


này nói về Bồ Tát Thừa, và Nhân Thiên Thừa. Trong 
tam tạng, kinh này gôm chung cả luật và giáo. 


Năm giáo thời là: 


1. 


s Ôn LÊ 


Thời Hoa Nghiêm: được giảng trong 2l ngày (Viên 
giáo). 

Thời A Hàm: được giảng qua 12 năm (Tạng giáo). 
Thời Phương Đăng: khoảng § năm (Thông giáo). 

Thời Bát Nhã: truyền trong 22 năm (Biệt giáo). 

Thời Pháp Hoa — Niết Bàn: tất cả 8 năm (Viên giáo). 


Kinh là tên tổng quát của các lời giảng của đức Phật. Kinh có 
nhiêu nghĩa: 


I. Tuyến Ñ§: là sợi giây nối lại các giáo lý như giaây 
nỗi các hạt chuỗi. 

2. Nhiếp ‡§# những kẻ có thể được giúp. 

3. Thường %#£: Không thay đổi; không thể thêm hoặc 
bớt gì cả. 

4. Pháp 3 tu hành, một kiểu mẫu cho tất cả chúng 
sinh trong tam thế. 

5. Dũng tuyền 51: là suối phun vì nghĩa vị SIK 
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như được phun ra một cách vô tận. Tụng một lần 
thì lĩnh hội được một ý, tụng nhiêu lân thì lĩnh hội 
được nhiêu ý. 

. Thằng mực §: như giây thợ mộc dùng để kẻ 
đường thăng, kinh có thê được dùng để phân biệt 
chánh tà. 

. Kinh ẨS: Con đường dẫn thăng đến các quả vị. 

. Kiết man in, 5 kết hợp lại nhiều ý nghĩa như 
chuỗi hoa. 

. Khế kinh SJ4Š: đời xưa, hai mãnh được ráp lại để 
hoàn thành hợp đồng; kinh khế hợp với các giáo lý 
chư Phật bên trên và khả năng các chúng sinh bên 
dưới. 


10. Xuất sanh FH#E: có thể sinh diệu thiện. Nếu tụng 


kinh thì không bao lâu, nhờ kinh lực, có thể biến 
cang cường thành nhu nhuyễn, ngu thành khôn, 
nghiệp nhẹ phước sinh và thành tựu vô lượng pháp. 


11.Hiển thị ÑHƑE: có thể hiện ra chính lý. Nhờ chỉ 


một âm thanh mà có thể giác ngộ khi nhân duyên 
thành thục: như Lục Tô giác ngộ nhờ nghe một 
người tụng Kinh Kim Cang. 


Đa số nghĩ rằng Kinh này được phiên dịch trong đời Đường 
bởi Tam Tạng Sa Môn Thật Xoa Nan Đà (vătft: tiếng 
Phạn nghĩa là “lạc học: sung sướng trong việc học hỏi” về 
Phật Pháp). Pháp Sư chuyên cân nghiên cứu Tam Tạng được 
Pháp hi hiện tiên. Pháp sư thông thạo về kinh điên Tiêu Thừa 
và Đại Thừa, luôn cả dị đạo học thuật S835. Mọi 
người đều kính phục pháp sư. Tài đức của Pháp sư khiến 
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hoàng đề và hoàng hậu đều kính trọng Tam Bảo và Đại thừa. 
Pháp sư phiên dịch kinh này và 80 chương của kinh Hoa 
Nghiêm. Sư còn phiên dịch nhiều kinh khác như kinh Lăng 
Nghiêm, Văn Thù Thọ Ký Kinh #£‡Jš0§Ÿ. Khi Pháp sư 
nhập diệt và được hỏa táng, lưỡi không cháy thành tro. 
Xương và lưỡi xá lợi được hộ tống trở về nước Khotan và đặt 
vào trong tháp tòa bảy từng để cúng dường. 


Ngài sinh tại nước Vu Điền (Khotan jHI. thuộc Trung 
Ấn Độ gần quận Vân Nam của Trung Quốc). Vu Điền là 
tiếng Phạn, nghĩa là: “Địa nhũ 1Ÿ, sữa của đất” Theo 
truyền thoại, một vị vua thời trước không có con thừa kế, nên 
vào chùa cầu tự. Từ đầu của hình tượng xuất ra một đứa bé . 
Đứa bé này không chịu uống sữa người hoặc bò, chỉ chịu 
uống một loại nước trắng như sữa từ đất phun ra, gọi là sữa 
của đất (Vu điền ). Vì thế vua đổi tên nước theo sự kiện này. 
Phật Pháp truyền qua nước này 82 năm trước khi Đại thừa 
được phô biến. Khi Phật Pháp truyền qua Trung Hoa, rất 
nhiều kinh điển được thỉnh từ nước này. 


Một số người cho rằng Pháp Sư Pháp Đăng )XƑ! đời nhà 
Tống dịch kinh này (thầy người Hoa, thời Đường). 


Có năm loại không phiên dịch: 
I1. Đa nghĩa: như Tỳ Kheo. 
2. Tôn kính: như Bạt Già Phạm 
34. Không có tại xứ này: như cây Diên Phù Đàn. 
4. Thuận theo dụng thời xưa: như A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề: nêu tên tạo rất nhiều công đức) 
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5. Ý nghĩa bí mật: như thần chú. 


Sa Môn là tiếng Phạn nghĩa là “Cần túc”. “Cần”: tinh tấn tu 
tam học (giới, định và huệ) đê dẹp tam độc (tham, sân và s1). 


Kinh có ba cuốn ( thượng, trung, hạ )chia thành 13 phẩm. 


Phẩm 1 và 2: giới thiệu về Địa Tạng Bồ Tát. Ngài chuyên 
giáo hóa chúng sinh bằng cách phân vô lượng hóa thân, đi 
vào chốn bùn nhơ, dùng những hạnh báo hiếu giáo hóa chúng 
sinh giúp họ thoát khỏi tam ác đồ, và sinh cõi trời hoặc người. 


Phẩm 3,4 và 5: mô tả những hạng chúng sinh mà Bồ Tát giáo 
hóa. Họ không biệt hiệu thảo với cha mẹ, không cung kính 
Tam Bảo và tạo nghiệp nên phải chịu quả khô. 


Phẩm 6,7 và §: Nêu rõ những duyên độ chúng sinh: khuyến 
khích họ dâng hương, tụng kinh, treo phan, tạo hình tượng, 
và các thiện pháp duyên khác. 


Phẩm 9, 10, I1, 12 và 13: giảng những nhân duyên thành 
Phật. Dạy chúng sinh thành tâm niệm hông danh Phật, bó thí 
tài vật và Pháp, và nêu rõ các loại Bồ Đề chánh nhân để cứu 
độ vô lượng chúng sinh. 


II 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 
Phẩm 1: Thần Thông Tại Cung Đao Lợi 


“Đao Lợi”: cũng được gọi là cõi trời ba mươi ba. Một cõi trời 
ở trung ương, bốn hướng chung quanh mỗi phía có tám cõi, 
cộng chung là 33. Vua cõi Trời Đao Lợi là Đề Thích. Không 
như loài người, Đế Thích có thể không ăn, ngũ hoặc làm 
chuyện tình dục cả 300 ngày hoặc cả năm. Mặc dầu dục vọng 
của Đề Thích rất ít nhưng vẫn còn. Cõi trời này cao 80.000 
do tuần. Thành thị gọi là Thiện Kiến Thành được làm bằng 
thất bảo và cao 60.000 do tuần. Cung điện của Đề Thích ở 
trung tâm thành phố. Vua hưởng thiên lạc tuyệt diệu. Để 
Thích rất vồn vã với loài người. Một ngày đêm cõi đó tương 
đương 100 năm cõi người. Nhân dân cõi Trời thọ 1.000 năm. 
Vào thời Phật Ca Diếp, Để Thích vốn là một phụ nữ rất 
nghèo. Bà ta gặp một ngôi miếu đồ nát, nguyện sữa chữa lại, 
kêu gọi những người quen biết. Một nhóm gồm 32 người 
(phần lớn là phụ nữ) phát tâm giúp bà. Cả nhóm chung sức 
trùng tu ngôi miêu. Nhờ công đức đó mà tất cả đều sinh lên 
trời Đao Lợi, mỗi người làm vua một cõi. 


“Thiên”: nghĩa là thiên nhiên, tự nhiên. Trời Đao Lợi “tự 
nhiên” hiền tiên do quả báo của họ. 


Cung điện rất đẹp đẽ và trang nghiêm. Nhân dân ở các cõi 


Trời đều có thần thông, nhưng tùy theo sự thanh tịnh của tâm 
mà có những giới hạn khác nhau. 


Có sáu loại “thần thông”: 
1. Thiên Nhãn thông, 
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Thiên Nhĩ thông, 
Tha Tâm thông, 
Túc Mạng thông, 
Thần Túc thông (hoặc Như Ý thông), 
Lậu Tận thông. 
Tự tính chúng sanh vốn sẵn có thần thông nhưng thần thông 
bị lu mờ vì phàm phu sống trong vô minh chấp trước. 
Kinh Dịch 3# nói: “âm dương không thể đo lường được 


gọi là thàn f3 Š#fl: nó nh mà bát động 33ÏfÏ 
ZFEll, cảm ứng mà tùy thông ii)”. 


Anh Lạc 8# Kinh nói: -tH424Zò thần là tên của tâm 
trời, fIHỆRfEEÝ chiếu triệt vô ngại, nên gọi là thần thông”. 
Có thể nói là khi lục căn thanh tịnh, chúng ta có thể đắc thần 
thông (mắt: thiên nhãn, tai: thiên nhĩ, thân: thần túc, tâm: túc 
mạng và tha tâm, phiền não và lậu tận: liễu sinh tử và thành 
tựu lậu tận). 


CÀ 4P yuA là 


Đức Phật dùng thần thông để hiện ra các loại thân có đầy đủ 
Nhất Thiết Trí —-fJJ“£Ÿ, đẻ thuyết Pháp. Ngài có bất khả tư 
nghì thần thông. Trong phẩm này, đức Phật dùng thần thông 
đê phát ra vô lượng tia sáng. 


Lời Kinh: 
Tôi nghe như vầy: một thời đức Phật ở tại Đao Lợi thiên 
cung, thuyêt pháp cho mẹ. Bây giờ bât khả thuyêt bât 


khá thuyết đức Phật đà và các đại Bồ Tát ở khắp mười 
phương vô lượng thê giới hệ, đêu đên tụ hội, tán dương 
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Thích Ca Mâu Ni Phật có năng lực ở trong thời ngũ trược 
ác thế, mà thị hiện bất khả tư nghì đại trí huệ và thần 
thông để điều phục những kẻ ương ngạnh, làm cho họ biết 
được pháp khổ pháp lạc. Các đức Phật đà lại phái thị giả 
vấn an đức Thế Tôn . 


Lời giảng: 


Tôi nghe như vầy: một thời đức Phật ở tại Đao Lợi thiên 
cung, thuyết pháp cho mẹ. 

Tại sao đức Phật dạy ngài A Nan nên dùng bốn chữ “Tôi 
nghe như vầy”: để mở đâu bài kinh? 


I. Để phân biệt kinh Phật với kinh ngoại đạo. Kinh họ 
thường bắt đầu với “A PB” hoặc “Ưu Š” nghĩa là 
“vô-hữu #RỆ” hoặc “hữu #Ÿ”. Đó là vì họ tin rằng tất 
cả các pháp thế gian đều không ngoài hai chữ trên. Họ 
chưa biết về Chân Không và Diệu Hữu. 

2. Để giải quyết nghi vấn của đại chúng. Thấy A Nan Đà 
đăng Pháp toà, đại chúng khởi lên ba nghi ngờ a) Phật 
Thích Ca sống lại b) Một vị Phật khác đến thuyết Pháp 
e) A Nan thành Phật rồi. 

3. Đề chấm dứt sự bàn luận của đại chúng: Theo sau là 
lời Phật dạy chứ không phải lời của A Nan Đà. 


Có sáu loại thành tựu để chứng tỏ răng kinh do đức Phật 
giảng: 

I. Tín: như vầy (biểu thị tĩnh; Pháp là như vầy: bước đầu 

là tin Tam Bảo; tin hoàn toàn vào Tam Bảo giúp chúng 

Bijta thâm nhập thê của Tam Bảo; Tam Bảo không thê 

đắc từ người khác; Phật Bảo: là tự tính; Pháp Bảo: là 
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trí huệ; Tăng Bảo: là cái hạnh. Đại Trí Luận nói: Phật 
Pháp như đại dương Bộ} XŸ%. chỉ có thể nhập với 
lòng tin Xi §E Ä. và chỉ có thể vượt qua với trí huệ 
XE g. Kinh Kim Cang nói: tín tâm thanh tịnh 


†;ÙMWŸ. tức sinh Thật Tướng R[|2f#Ảl: thật 
tướng chỉ là một danh từ khác của Tam Bảo; tín tâm 
khiến vạn pháp hiện tiền {*RIJf}*Z NT]. 

._ Người nghe: Tôi nghe (từ kim khâu của Phật; “tôi” chỉ 
cái giả ngã mà các Bồ Tát thị hiện để giáo hoá chúng 
sinh; các đệ tử của Phật thân cận ngài, nghe ngải 


thuyết pháp và ngộ đạo B]?‡g?ði). 

. Thời điểm: một thời (lúc thiện căn của chúng sinh 
thành thục (thì giáo lý tự biểu lộ HfRÌZ c, B=R-:| 
HẼ: cũng như Quán Âm Bồ Tát thường thị hiện 32 
hoá thân để nói pháp, nếu nhân duyên chưa chín, thì 
dầu có thuyết Pháp nhưng không có giác ngộ không có 
khăng định tính. 

. Chủ: đức Phật (tự giác, giác tha và giác ngộ viên mãn). 
. Chỗ: Đao lợi thiên cung (đức Phật thường thuyết 
Pháp tại cõi người, rất hiếm khi giảng tại cõi Trời; lần 
đầu tiên giảng tại cối Trời là sau khi thành đạo và lên 
trời Đao Lợi giảng phẩm Thập Trụ của Kinh Hoa 
Nghiêm; lần thứ nhì là trước khi nhập Niết Bàn, ngài 
đến thiên cung với các đệ tử và ở đó ba tháng an cư — 


BH CS }E. đề giảng kinh này cho mẹ). 

. Chúng: cho mẹ (cùng đại chúng gồm 1.250 Tỳ Kheo 
tùy tùng, Đế Thích và vô lượng chư thiên; Phật mẫu 
nghe Pháp và chứng Sơ quả A La Hán). 
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Sáu việc trên chứng minh rằng kinh này thật sự do Phật 
giảng. 


Một thời: có thê được giải thích như sau: 

I. Lúc ngài muốn thuyết giảng (về báo hiểu). 

2. Khi ngài muốn sửa đổi các kiến thức sai lầm của ngoại 
đạo vì pháp của họ không khế lý cho nên không thông 
đủ ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. 

3. Lúc thuận tiện để trồng chủng tử cho chúng sanh |* 
T8 (để có thể gặt hái trong tương lai). Sf3IH2Z3š 
3 ; ENEIHffSiE như có câu: thán phục 
Đạo mà xuất gia một cách dễ dàng, đó là do đã trồng 
chủng tử Bồ Đê qua nhiêu kiệp. 


4. Thời có thầy chân thật (IEI, IE#W và IEEŠ:: trước 


hết phải sinh lòng thành tâm muốn tu học. Rồi cần 
phải tìm thiện tri thức để học phương pháp tu mới có 
thể có tiền bộ đều đặn. 

5. Ngay đúng khi Pháp chủ muốn giảng và đại chúng 
muốn nghe. 


Bấy giờ bất khả thuyết bất khả thuyết đức Phật đà và 
các đại Bồ Tát ở khắp mười phương vô lượng thế giới 
hệ, đều đến tụ hội, tán dương Thích Ca Mâu Ni Phật 
có năng lực ở trong thời ngũ trược ác thế, mà thị hiện 
bắt khả tư nghì đại trí huệ và thần thông để điều phục 
những kẻ ương ngạnh, làm cho họ biết được Pháp khổ 
lạc. 


bất khả thuyết bất khả thuyết đức Phật đà: “Bất khả 
thuyết” là một sô lớn của Ấn Độ. “Bât khả thuyết bât khả 
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thuyết” là lũy thừa, ám chỉ con số quá lớn, hơn tâm người có 
thể nghĩ bản. Chư Phật đều đồng thể với Phật Thích Ca. Các 
ngài đều cùng có đức giống nhau. Chỉ vì chúng sinh mê muội 
nên còn phân biệt tự tha. 


Thế giới hệ: Danh từ tiếng Hoa “thế TH trời gian : quá khứ, 
hiện tại, vị lai) giới » (thập phương). Có hai loại thế ĐIỚI: 


1. Hữu tình (chúng sinh): chánh báo. 
2. Vô tình: y báo. 


Thích Ca Mâu Ni Phật: Thích Ca nghĩa là “năng nhân”, ám 
chỉ ngài có khả năng cứu độ các chúng sinh. Mâu NI nghĩa 
“tnh mặc H TỆ ám chỉ định. Đức Phật tĩnh và bất động 
nhưng vẫn có thê tùy duyên cảm ứng với chúng sinh. Như có 
câu: “Như Lai thây biệt tât cả các tư tưởng của chúng sinh. 


—J2£*®£ZrỆP Mi /Ù, 1112KZGÄ Z6 bẻ”. 


Vì thế một phần thành tâm sẽ đem lại một phần cảm ứng: 
mười phần thành tâm có mười phần cảm ứng. Phật Thích Ca 
tùy thuận chúng sinh (duyên) nhưng không thay đổi. (Tùy 
duyên bắt biến bất biến tùy duyên ). Phật Thích Ca là bậc 
Thây tối thượng của Trời và người nên chúng ta thường niệm 
“Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”. 


Phật là đâng giác ngộ. Giác ngộ gôm ba loại: 
1. Bôn giác: ám chỉ chúng sinh. Họ mê muội nhưng vôn 
sân có tính giác ngộ. 
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2. Thi giác: chúng sinh mê muội vô minh được gặp thiện 
tri thức hướng dẫn tu hành nên trí huệ bắt đầu khai 
mở. 

3. Cứu cánh giác: Bồn giác thuộc về lý; thi giác thuộc 
về trí huệ được khai mở từ sự thông đạt giáo lý. Khi 
trí huệ đó viên mãn thì gọi là trí huệ của Phật. (Nhất 
thiết trí trí). 

Ba loại giác ngộ này thật ra chỉ là một,bởi vì sau khi giác 

ngộ, Phật Thích Ca đã nói: “Lạ thay! Tất cả chúng sinh 

đều có tri kiến Như Lai, sở dĩ họ không chứng đắc được 
chỉ vì còn chấp trước vả vọng tưởng”. 


Trược ví như bùn lầy: rất khó thoát ra. Trược được diễn tả 
trong Kinh Lăng Nghiêm: Nước đang trong nếu thảy cát và 
bùn vảo thì trở nên trược. Trược có năm tướng: 

1. Kiếp frược: thời gian trược, dựa vào bốn trược kia mà 
khởi lên. Nó lấy sự tăng trưởng của bốn trược kia làm 
bốn thể (ban đầu, không có trược, rồi tự nhiên khởi 
lên. Ví dụ có một ngọn lửa không bao giờ tắt (tướng) 
rồi cứ bỏ củi vào liên tiếp thì càng ngày lửa càng cháy 
mạnh hơn. Điều này tương tợ như trong thời kiếp 
giảm (khi thọ mạng còn 20.000 năm là bắt đầu thời 
kiếp trược). Kiếp trược ngày một ác liệt hơn cho đến 
khi thọ mạng còn 100 năm thì gọi là ngủ trược ác thế. 
Đây là lúc Phật Thích Ca ra đời. Đức Phật thành đạo 
trong thời đại này không phải là chuyện dễ dàng. Có 
rất nhiều khốn khổ trong kiếp trược. 

2. Kiến trược: lẫy ngũ lợi sử (1. Thân kiến ;JŸ: rất yêu 
thương và chấp vào cái thân, không biết rằng thân này 
chỉ là do tứ đại giả hợp; nó là giả, như ảo ảnh lại vô 
thường 2. Biên kiến )Š: tin Diệt hoặc Thường, hai loại 
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chấp cực đoan này đều sai lầm. Thật ra phải nên tin 
Trung Đạo 3. Kiến thủ kiến NV: lầm tưởng là quả 
mà thật ra không phải quả JESRŠ† S8: như Vô Văn 
Tỳ Kheo tưởng lầm đã đắc tứ quả A La Hán nhưng 
thật ra chỉ mới đạt tứ thiền 4. Giới Thủ Kiến TW: 
tưởng lầm nhân nhưng thật ra không phải là nhân 3E 
WšTW: như tu các hạnh đầu đà vô ích 5. Tà kiến Jÿ 
: không tin luật nhân quả làm bốn thê (các tri kiến sai 
lâm này khiên chúng sinh tạo nghiệp nên sẽ phải chịu 
quả khô và lưu lạc trong giòng sinh tử Ä#Ztf: 
vì thế nên gọi là sử). Kiến trược lấy sự hiểu. biết sai 
lâm ví dụ như ngưu giới, khuyên giới v.v... (tât cả các 
loại tri kiến sinh khởi từ mê hoặc šấ HH) làm 
tướng. Chúng sinh mê muội nên chấp tướng cho là 
thật, khiên thây ngã và tha cho nên không thê kiên 
Đạo. : , 

._ Phiên não trược: lầy ngũ độn sử (1. Tham: châp vào 
thuận cảnh IIEEš, không hiểu rằng tất cả các hữu vi 
pháp đều chỉ là cơn mơ hoặc ảo ảnh 2. Sân: đôi với 
nghịch cảnh, khởi sinh tâm sân hận, không thê nhân 
nại, không ngờ răng một tư tưởng sân hận mở cửa cho 
vạn chướng ngại 3. Sĩ: đối với cảnh trung dung (tt R 
: RE, không thuận cũng không nghịch) khởi 
sinh tư tưởng ngu si, không thể hiểu thấu và phân tích 
tất cả các pháp đều vô thường, rốt ráo đều không (*š 
2# *?ƒ. #IJKJ82E) 4. Mạn: đối với chúng sinh 
không biết khiêm tốn, không hiểu rằng tất cả chúng 
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sinh vốn có sẵn Phật tính 5. Nghỉ: đối với Pháp, không 
hiểu rằng đâu là thiện để thân cận CSSHIjnƒ3fj), 
đâu là Đạo đề tiến tới (3Ä RI]HJ 3); ( năm độn sử 
thuộc về tư hoặc) lây ngũ độn sử làm bồn thê, sinh ra 
phiền não khiến trở thành điên đảo và cảm thấy bị áp 
bức đó là tướng của phiền não trược. Vì có óc phân 
biệt nên thường sinh trưởng đủ các loại phiền não và 
chúng tự kích thích lẫn nhau. 

Chúng sinh trược: lẫy sự phối hợp của ba điều kiện: 
cha, mẹ và bổn nghiệp làm bổn thể. Nó lấy sự luân 
chuyên không ngừng trong luân hồi (® “sặc” và tâm 
JbÑB “xấu” và 2? “liệt) làm tướng. Ngũ uấn (1. 
Sắc: có hàm ý rắn chắc và cản trở 2. Thọ: có hàm 
nghĩa thu nhận (các ngũ trần) 3. Tưởng: ám chỉ chấp 
tướng (lục thức nhận thức và tính toán, tư lự về các 
pháp) 4. Hành: hàm ý trôi chảy (bảy thức luôn luôn 
phân biệt và tính toán, niệm theo niệm, không ngừng 
như nước chảy xiết 5. Thức: chứa chấp và duy trì (đệ 
bát thức chứa ba yếu tô của sinh mạng: hơi thở,hơi ấm 
và sự sống) phối hợp tạo thành chúng sinh. Ngũ uẫn 
che lắp chân tính của chúng sinh nên họ sống trong vô 
minh, tự sinh phiền não và tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì 
phải lọt vào vòng luân hồi thọ báo, lại tiếp tục làm 
chúng sinh. 

._ Mạng trược: lấy sự thọ nhận ngũ âm làm bồn thể và sự 
suy hoại cùng tiêu hủy của mạng sống làm tướng. Cả 
nhân và quả đều hạ liệt (Nhân hạ liệt: kiến và tư trược, 
kiến và tư hoặc. Quả thô xấu: chúng sinh trược, ngũ 
uẩn thô xấu, đời sống khốn khổ sinh sản bất tịnh). 
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Mạng sống không hơn 100 năm, mỗi chúng sinh có thọ 
mạng riêng biệt. 


Tĩnh Ý đjÄ# ft Bò Tát hỏi đức Phật tại sao lại chọn ngũ trược 
thế giới mà thành đạo, rồi giảng ba Pháp. Tại sao ngài không 
chọn thê giới thanh tịnh, khác hơn là ngũ trược ác thế? Đức 
Phật trả lời: “Đó là vì bốn nguyện của Bồ Tát, nên chọn thế 
giới bất tịnh để thành tựu tâm đại bï”. 


làm cho họ biết được Pháp khổ lạc: giúp cho chúng sinh 
biệt khô là thê nào: khô là bị luân hôi trong tam giới, vả 
sướng là thê nào: thoát ly tam giới và đặc Niệt Bàn. 


Chư Phật giáo hoá bằng cách điều phục và chỉnh đốn chúng 
sinh. Cũng như năm vị (chua, cay, ngọt, đăng và mặn) được 
điều chỉnh và hoà hợp khi nấu ăn để tạo ra một món ăn có 
dinh dưỡng và vừa miệng. 


Các đức Phật đà lại phái thị giả vẫn an đức Thế Tôn. 

Chư Phật từ vô sô thập phương thê giới đên, mỗi thê giới có 
một vị Phật. Môi vị lại đem theo thị giả, thường là một đại 
Bồ Tái. 


Mỗi vị Phật sai thị giả đến vấn an Phật Thích Ca: họ vái và 
hỏi: “Đức Thế Tôn (vì được tôn kính nhất trong các cõi thế 
giới và xuất thế giới) thân thể an khang, và ít phiền não? 
Ngài có thường an lạc?” Nên nhớ là đây là ngũ trược ác thế, 
vì thế nên họ hỏi về bịnh tật, phiền não và sức khoẻ. 


Lời Kinh: 
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Khi ấy đức Thế Tôn mỉm cười, phóng ra ánh sáng ngàn vạn 
ức đại quang minh vân: đại viên mãn quang minh vân, 
đại từ bỉ quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân, đại 
bát nhã quang minh vân, đại tam muội quang mỉnh vân, 
đại cát tường quang miỉnh vân, đại phước đức quang minh 
vân, đại công đức quang minh vân, đại qui y quang mỉnh 
vân, đại tán thán quang mỉnh vân. 


Lời giảng: 


Khi ấy đức Thế Tôn mỉm cười, phóng ra ánh sáng ngàn vạn 
ức đại quang minh vân: đại viên mãn quang mỉnh vân, 
đại từ bỉ quang minh vân. đại trí tuệ quang minh vân, đại 
bát nhã quang minh vân, đại tam muội quang mỉnh vân, 
đại cát tường quang mỉnh vân, đại phước đức quang minh 
vân, đại công đức quang minh vân, đại qui y quang minh 
vân. đại tán thán quang minh vân. 


Đức Phật dùng hai loại hiện tướng (dùng thần thông của ngài) 
đê làm họ chú ý và triệu tập đại chúng: ánh sáng và âm thanh. 


Mim cười: Ngài tủm tỉm cười không hở răng, nhưng tắt cả các 
lỗ chân lông đều mở. Ngài thấy rằng chúng sinh có đầy đủ 
Phật tính. Họ có thể giác ngộ nhờ nghe Phật Pháp. Thật ra, 
Phật Pháp hiện diện trong đời sống thường ngày, vì chúng 
sinh mê muội nên không nhận ra được. Chúng sinh có sẵn vô 
lượng đức cho nên đức Phật mới phóng ra ánh sáng đề biêu lộ 
những loại đức đó. (Ghi chú: lúc ra đời, chư Phật thường 
phát quang chiếu sáng xung quanh thân nội trong vòng một 
trượng, khoảng mười phút). Thường lệ, sau khi phóng quang, 
các ngài thâu lại. Trong kinh này thì đức Phật lại không thâu 


quang. Đây tượng trưng ứng cơ và thiết giáo RE svix: 
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lập giáo lý để tùy thuận căn cơ chúng sinh; phá ác và trừ nghi 
IS RE: tùng thẻ khởi dụng #4 ƑH. Không thâu 
quang lại nghĩa là sẽ được thành tựu trong tương lai. Ngài 
bắt đầu nói về sự tích ( những tiền thân ) của Địa Tạng Bồ 
Tát. 

Quang minh vân của Phật thì vô lượng nhưng chỉ nêu ra 
“mười” đủ đê tượng trưng sô rât lớn... Mười cũng đại diện 
cho mười pháp giới. 


Vân: mây, là hơi nước bốc lên từ mặt đất. (Mưa thì hơi nước 
rơi xuống từ cõi trời.) Đây là lúc âm dương tụ hợp trong 
khoảng không gian rộng lớn là một hiện tượng thiên nhiên. 
Mây hiện ra từ núi không cần suy nghĩ, giăng ra hư không mà 
không có vết tích, làm tràn đầy và che phủ một cách dây đặc. 
Đức Phật hiện thân như ảng mây (vô tâm; tản mác trong 
không gian mà không có vết tích) lại thuyết pháp như mưa rơi 
(tượng trưng cho trí huệ vô phân biệt #tt2+HIJ£t của ngài, 
duyên cảm hiện thân ## R3: tùy theo duyên mà hiện ra, 
chúng sinh có thể nương tựa ngài và ngài thuyết pháp cho, 
khiến Bồ Đề căn tự nhiên trỗi dậy). 


đại viên mãn quang minh vân ~IR[MN3EHS: ánh sáng 
đại viên mãn, tượng trưng Phật Pháp hiện khắp pháp giới. 
Ánh sáng này chiếu khắp nơi. Gọi là viên mãn || vì 
không phải chỉ riêng Phật mới có mà chúng sinh cũng có. 
Cuối cùng, chúng sinh và Phật vô dị vô biệt ##£ 5£]: 
không khác và không có sự phân biệt. 


Đây là thủ lãnh của các quang minh vân, chín cái còn lại đêu 
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phát xuất từ đây. Đại viên mãn: là quả đức tam thân R#— 
n=. của Như Lai. Nó có đầy đủ tất cả các pháp: vô pháp bắt 


bị #)X tR. 


đại từ bi quang minh vân km} : ánh sáng đại 
từ bi. Từ là ban niềm vui. Đại bi cứu chúng sinh thoát khổ. 
Mây này tượng trưng cho Bồ Tát Thừa. Phố Hiền Bồ Tát lo 
việc hành đường ở phòng ăn trong chùa †Ef1È1. Ngài đem 
mâm gia vị đi giữa các bàn để phục vụ cho các thầy, thường 
bị phản nàn, khó làm vừa lòng mọi người. Hành Bồ Tát đạo 
là thỏa mãn các nguyện vọng chúng sinh, điều này không 
phải dễ. Nếu quá gần họ thì họ khinh lờn, không giữ quy cũ ; 
còn như giữ qúa xa thì bị oán trách. Tuy nhiên tự tính của tất 
cả chúng sinh vốn sẵn có đại từ bi, có thê hành Bồ Tát đạo: 
Phát Bồ Đề tâm và lập bón hoằng thệ nguyện. 


đại trí tuệ quang minh vân k4: ánh sáng đại 
trí tuệ, đại biểu cho Bích Chi Phật Thừa. Họ tu 12 nhân 
duyên: 

1. Vô minh, 
2. Hành, 
3. Thức, 
4. Danh sắc, 
5. Lục nhập, 
6. Xúc, 
7. Thọ, 
8. ÁI, 
9. Thủ, 
10. Hữu, 
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11. Sinh, 

12. Lão tử. 
Họ khai trí huệ và ý thức rằng vạn vật tự sinh và tự diệt. Tự 
tính của chúng sinh vốn có khả năng đoạn vô minh và phiền 
não. 


Chỉ quán [Fjflfj sinh trưởng định huệ XE (huệ khởi từ 
định), gọi là đại trí tuệ. 


Đại bát nhã quang minh vân KÑ§Z⁄HHS: ánh sáng 
đại bát nhã, tượng trưng cho A La Hán Thừa. Họ “văn: nghe” 
Phật thuyết pháp và đặc “trí huệ Bát Nhã (gôm có ba loại: văn 
huệ, tư huệ và tu huệ)” và chứng A La Hán quả. Tự tính 
chúng sinh có trí huệ Bát Nhã và có thê luôn luôn soi chiêu sự 
và lý, nhân và quả, phảm phu và thánh nhân; họ biệt tât cả các 
pháp khắp pháp giới. 

Mây lấy vô sinh làm chính #RÊZFP 3% Èf. biến phá các hoặc 
3EIWVEEFRE lại có thể tiêu trừ mê chướng khắp nơi. Người 
tu hành dựa trên vô sinh để nhập môn ÄƑ'|_ (Tư Bát Nhã) 
thì phá cả hai chiều ngang dọc: không gian và thời gian, tức 
vũ trụ vạn hữu; tung hoành cụ phá 4/0) --R=E [xi (Văn Bát 


Nhã) khiến Thức và Thể hợp nhất, trở thành phô biến, diệu 
dụng (phô biên tức vạn năng, đây là thật tướng Bát Nhã). 


Đại tam muội quang mỉnh vân k =>: ánh sáng 
đại may mắn, tượng trưng cho cõi người, nơi mà ai ai cũng 
mong cầu sự kiết tường Những kẻ qui y Tam Bảo và giữ ngũ 
giới trồng nhân để sinh cõi người. Các Pháp đó tiêu trừ 
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nghiệp và sinh trưởng phước, xua tan mê hoặc và khai huệ, 
chuyển xui xẻo thành may mắn, gặp tai nạn thì chuyên thành 
cát tường, kẻ điếc nghe được, người câm nói được, và bịnh 
nhân lành mạnh. 


Đại phước đức quang mỉnh vân X*XR?E}¿ j3: ánh 
sáng đại phước đức này, đại biểu cho A Tu La. A Tu La, tùy 
theo nghiệp báo có lúc ở cõi Trời, khi ở cõi người, súc sanh... 
nhưng có phước báu. Bồ Tát và Phật có đầy đủ phước đức. 


Phước đức từ bố thí v.v... Nó phụ trợ Chánh Đạo. Tu Chánh 
đạo có nhiêu chướng ngại khi chưa thông đạt được lý viên 
dung. Cho nên chúng ta cân tu nhiêu phước đê giúp khai mở 
nó. 


Đại công đức quang minh vân K17?) 3S: ánh sáng 
đại công đức, tượng trưng cõi súc sinh. Ánh sáng này diệt trừ 
tất cả các tội và giúp họ lìa khô đắc lạc trong tương lai. Tự 
tính có thể đoạn kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh, 84.000 
phiền não, và cuối cùng đắc Niết bản lạc. 


Kẻ tu hành nêu sinh tâm cao ngạo, khi gặp ánh sáng này, có 
thê tiêu diệt ác tâm và ngạo mạn, sinh thiện tâm và đức hạnh. 


Đại qui y quang mỉnh vân k†k⁄¿ HS: ánh sáng đại 


qui y, đại biểu ngạ qui giới. Ánh sáng này khiến chúng nó cải 
đôi và qui y Tam Bảo. Tự tịnh vôn là nhât thê Tam Bảo. 


Gặp ánh sáng này, chúng ta có thể yên ôn nhẫn chịu nghịch 
cảnh. Qui y tức là trở về với tự tính, nương tựa Tam Bảo, 


thành một thể, sáng chói và trang nghiêm, yên lặng trụ vô 
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sinh, tiễn tới trong tự tại. 


Đại tắn thắn quang minh vân xk?Ešt}3⁄S:: ánh sáng 
đại khen tụng, tượng trưng cõi địa ngục. Đức Phật dùng tâm 
tán thán để phát quang giúp những ai thấy được: họ sẽ thoát 
khổ, chuyên ác hướng thiện và phát Bồ Đề tâm. Tự tính có 
đầy đủ vô số và vô lượng công đức của Tam Bảo. Chúng ta 
có thê tán thán vô cùng tận . 


Lời Kinh: 
Phóng ra bất khả tư nghì quang minh vân như vậy rồi, 
đức Thê Tôn lại xuât ra đủ loại âm thanh vi diệu: đàn ba 


la mật âm, thi ba la mật âm, sạn đề ba la mật âm, tỳ ly ba 
la mật âm, thiên ba la mật âm, bát nhã ba la mật âm; 


Lời giảng: 


Phóng ra bất khả tư nghì quang minh vân như vậy rồi, 
đức Thế Tôn lại xuất ra đủ loại âm thanh vi diệu: đàn ba 
la mật âm, thi ba la mật âm, sạn đề ba la mật âm, tỳ ly ba 
la mật âm, thiền ba la mật âm, bát nhã ba la mật âm; 


Đức Phật thuyết Pháp với một âm thanh mà mỗi chúng sinh 
có thê hiểu được qua ngôn ngữ của mình ĐÈ) 


tờ, EERRXH2+f£. Cảnh giới này thật bất khả tư 
nghì! (Refer to the eight sounds of the Buddha explained In 
the Sutra in 42 Sections.) 


Giọng của Phật khiến cho người nghe không bao giờ nhằm 
chán và ngược lại còn muốn nghe thêm #4 E. Nó có 
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thể là căn bản và nhân duyên để ban lạc cho tất cả và bạt khổ: 
đẹp trừ các khô. 


Ma Ha Mục Kiền Liên, đệ nhất thần thông, bay về phương 
Đông qua hăng hà sa sô thê giới. Vậy mà vân còn nghe lời 
giảng của Phật như đang ở trước mặt. 


ba la mật là Tiếng Phạn, nghĩa là “đáo bỉ ngạn: đến bờ kia 
rồi”. Có nghĩa là đã thành tựu việc làm. Phật giáo thường 
nói về từ bờ phiền não này vượt qua biển sinh tử đến bờ kia 
của Niết Bàn. Bờ có thể là bất cứu cánh (như Sơ quả A La 
Hán) hoặc cứu cánh (A Nậu Đa La-Tam Miệu-Tam Bồ Đề). 


Bàn về Ba La Mật vì: 
I. Pháp thân Phật và Bồ Tát tạo ra từ các công đức pháp 
môn. 
2. Khi Phật thuyết pháp, lời ngài nói không ngoài lục ba 
la mật. 


Đàn: T nghĩa là bố thí. Có ba loại bố thí: 
1. Tài 
2. Pháp 
3. Vô úy. 


Chúng ta nên bố thí cho đến độ tam luân thể ( =fŠZE: I 
Người cho 2. Đồ cho 3. Người nhận) đều không (nếu không 
đạt đến tam luân thể không này thì chỉ được hưởng đến phước 
cõi trời). Đạt được tam luân thể không trong sự bồ thí là thể 
nhập tự tính, như đại địa, có thể sinh trưởng vạn vật và cũng 
có thê xả bỏ tất cả để bồ thí và làm lợi cho chúng sinh. 
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Thi: Ƒ &Ê chữ Phạn này nghĩa là “chỉ (ngừng ác) và đắc 
(thiện)”, “tinh lương Ÿ 3”, “vô nhiệt não ##£ #4 đất”, 
“phòng chỉ [ÙÿIF”. Đây là giới luật (“chư ác mặc tác: không 
làm ác, chúng thiện phụng hành: làm tắt cả thiện G E<1E. 
kẽ £{J”). Một đại hộ pháp hỏi một vị đại pháp sư: 
“Bạch thầy, Phật Pháp là gì?” Tăng trả lời: “Không làm ác và 
chỉ làm thiện”. Cư sĩ nói: A, đứa trẻ ba tuôi còn có thê nói 
điêu này, làm sao mà có thê gọi là Phật Pháp được?” Sư đáp: 
“Đức trẻ ba tuôi cũng hiêu được nhưng ông lão 80 tuôi làm 


không xong —=DŠH9/]\56NỆ lở. À6 fJ 


Luật Sư Đạo Tuyên 3ŠÄÏEŸ giữ giới rất thanh tịnh đến độ loài 
trời đến cúng ẩm thực. Ngài tiêu biểu hạnh tu 3.000 oai nghi 
(CG TRÀ. /\  AHfT: hành như phong: đi như gió #ƒ 
li JL trụ như tùng: đứng như thông 2+ #114. tọa như 
chuông: ngồi như cái chuông 2t#ijf và ngọa như cung: 
nằm như cây cung 4l: mỗi thứ lại có 250 hạnh nên 
tổng cộng thành 1.000 nhân lên ba thời quá, hiện, vị lai thành 
đủ 3.000). Thây không nói chuyện phiêm, không lập tức trả 
lời nêu có người hỏi, không bao giờ giận và cũng không quá 
vui sướng. Ngài luôn luôn có thê giữ Trung Đạo (không biêu 
lộ tình cảm...) trong môi hành động. 


Luật sư trụ ở núi Trung Nam (cùng dãy núi Hy Mã Lạp Sơn). 
Rât nhiêu người tu ở đó. Cọp và chó sói làm hộ pháp. Ngài 
r‹ `2 + ` x Ẩ- ` A ~ z 
sông trong chòi tranh SM và ăn môi ngày một bữa trước 


ngọ. Mỗi buổi sáng, một vị tiên tên là Lục Huyền Sướng IS 
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2C đem đồ ăn đến cúng. Thời đó, Quốc Sư Qui Cơ 8Š SE 
đến thăm Đạo Tuyên tỏ ý muốn nếm thử thức ăn cõi trời 
nhưng ngài chờ mãi vẫn chưa thấy bèn bỏ đi. Hôm sau Lục 
Huyền Sướng lại mang đồ ăn đến, Đạo Tuyên hỏi: Cớ sao 
hôm qua ông không mang thức ăn đến cúng dường? Thiên 
nhân đáp: Con không dám đến vì từ trong thất của ngài ánh 
sáng chói ngời rộng đến 40 dặm đến nỗi không thấy đường đi. 


Điều đó chứng tỏ Quốc Sư Quy Cơ là một vị đại Bồ Tái. 
Quôc sư Quy Cơ thường ngày rât chú ý đên vân đê ăn uông 
nhưng tâm ngài vân thanh tịnh. 


Đừng để bụi trần làm ô ué, giữ tam nghiệp thanh tịnh, đó là 
điêu kiện đê chứng Vô Thượng Đạo. 


Nếu cầu đại thiện và lợi thì nên giữ giới nghiêm ngặt, không 
khác gì yêu mến châu báu, hoặc bảo vệ thân mệnh. Cũng như 
đại địa là nơi nương tựa của vạn vật, thì giới cũng là căn cứ 
của các thiện Pháp. 


sạn đề: RE nghĩa là nhẫn. Muốn thành thục pháp này cần 
rất nhiều thời gian. Người tu pháp môn này hay bị thử thách: 
Có một lão ông tu nhẫn đã lâu và tin răng mình đã thành 
công. Ông ta treo bảng trước nhà tuyên bố “Tính như tro”. 
Một người qua đường hỏi nghĩa là gì? Lão ta đáp: “Tính 
nguội như tro”. Người qua đường hỏi: “Cái gì?” Lão ông lập 
lại: “bảng nói tính như tro”. Người kia cứ hỏi lão ông cứ phải 
lập lại ý nghĩa của bảng. Như thế mà qua lại: có giảng bao 
nhiêu lần đi nữa, người kia cũng không hội ý được. Cuối 
cùng, lão ông nổi giận và nói: “Vừa phải thôi Tôi đã bảo 
ông ít nhất một ngàn lần rồi, bảng viết “Tính nguội như tro”. 
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Người kia nói :Vậy hả ? Rồi bay bỗng lên không trung vả 
hiện chân tướng là Quán Thế Âm Bồ Tát nói răng : “trong tro 
vẫn còn than hồng! Thiện nam tử, cố gắng thêm đi”. 


Tự tính bất sinh H#Z£# #E. Tất cả các tư tưởng độc ác và 
mê muội vốn không sinh. Khi chứng Vô Sinh Pháp Nhẫn thì 
các ác đêu không còn sinh. 


Bỏ Tát tu Sinh Nhẫn “FZj, đắc vô tận phước đức. Nếu tu 
Vô Sinh Nhẫn thì sẽ đắc vô tận trí huệ. Khi cả huệ và phước 


đều viên mãn, thì mọi sự như ý HH Frl : 


Tỳ ly da: HS RE nghĩa là tinh tấn. Cân thận nên tinh tấn tu 
Chánh Pháp chứ không phải tà pháp. Lúc đức Phật còn tại 
thế, ngài có Tất nhiều Tỳ Kheo vốn trước theo ngoại đạo. Họ 
được dạy mỗi ngày tụng câu kệ như sau: 


“Thi khẩu, nhiếp ý, thân mạc phạm SƑL1REf.3 1U. 
Nghĩa là: Giữ miệng, kềm tâm, thân không nên tạo nghiệp, 
Mạc não nhất thiết chư hữu tình Siã—ĐššZ 1. 
Nghĩa là: Đừng làm phiền các chúng sinh, 

Vô ích khổ hạnh đương viễn ly TS Ta ca 
Nghĩa là: Không nên tu những khổ hạnh không có lợi, 
Như thị hành giá khả độ thế f[LR#‡TZ#fn]JE†H. 


Nghĩa là: Người tu như vậy sẽ thoát Tam Thế.” 


Tu tất cả các ba la mật khác đều cần tinh tấn. Bồ thí, Trì giới 
và Nhãn ba la mật cân thân tinh tân. Định và Bát Nhã ba la 
mật cân tâm tinh tân. 
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Tự tính không gián đoạn 4X[BÏ[. Đó chỉ là tinh tán J ZE. 
Tĩnh bi là không giả hoặc tạp nhạp; Tấn 3Ê nghĩa là ngộ 
chân lý. Vì thế, tinh tấn nghĩa là trừ cái giả và ngộ chân lý 
+ .|EHI. Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 40 nói: “niệm niệm 
tương tục, vô hữu giản đoạn, thân ngữ ý nghiệp vô hữu bì 
yếm 22 Hằ. TH BIẾT. ` ñB ` RE ATN 
E. nghĩa là tư tưởng theo nhau liên tục không ngừng, các 
nghiệp của thân, miệng và tâm không biết mệt mỏi”. Tu tinh 
tân ba la mật cũng như gà âp trứng: nó không thê ngừng. 
Cũng như mẻo rình chuột: không thê rời dâu chỉ trong giây 
lát. 


Đại khái, muốn thành đạo thì có thể theo hai loại pháp môn: 
1) Phước đức (bố thí, trì giới và nhẫn nhục; diệt trừ tất cả các 
nghiệp thì sẽ đắc như ý) 2) Huệ: hoặc Thật Tướng Bát Nhã 
(không sợ sinh tử, không tham Niết Bàn; cần phải tu thiền 
định nên thật cần có tỉnh tấn). 


Thân tinh tấn: tức là tu các thiện pháp; tâm tỉnh tấn: tức là tu 
thiện đạo. 

Thiền: + nghĩa là “tư duy tu: tu các tư tưởng KH 
hoặc là “tĩnh tư bài SN (quán trong tịch tĩnh Nữ" Lai ]: Làn 
im KH. tĩnh tư c3 2Í chỉ là tên khác của chỉ quán 
lim | ngừng (các tư tưởng) và quán”; Đại Học nói k>: 
TIIEIHSS2NXE có thể ngừng và nhập định, ZE]fIIfSE 
B định rồi có thẻ tịch, |fJ2€8E?3È tịch rồi có thể an, S*]Ï[ 
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2@8ER an rồi có thể quán, II/45E£= quán thì sẽ đắc). 


Thiền định có hai loại là thế gian và xuất thế gian. 


Bát nhã: WVC nghĩa là “trí huệ” cũng có thể thuộc thế gian 


hoặc xuất thế gian. Chung qui, chỉ có một loại trí huệ thôi. 
Khi áp dụng cho thê gian thì gọi là trí huệ thê gian. 


Có câu: 


“Thông mình nãi thị âm chất trợ RữẬHH772# 2H) : 
Nghĩa là: thông minh là do đã âm thầm giúp người, 
Âm chất trợ dẫn nhập thông mình lộ KP LÄANW&HHEã. 


Nghĩa là: âm thầm trợ giúp đưa đến đường thông minh, 


Bất hành âm chất sử thông mình ®“Í®#iT ## K-HHAEH. 

Nghĩa là: được thông minh mà không tích tụ âm đức (lại làm 
VIỆC ác), 

Thông mình phản bị thông mình ngộ HÑữHH g3XHREHHER 
Nghĩa là: Thì chính cái thông minh ấy trở lại hại mình ( vì 
dùng nó vào việc tội lôi )”. 


Nguyên nhân được thông minh là vì đã giúp người trong kiếp 
trước. Một nguyên nhân khác là tụng kinh. Nếu kiếp này 
không biết đạo lý, không tạo âm đức thì sự thông minh trở 
thành chướng ngại và có hại. Tại sao? Vì có khuynh hướng 
lạm dụng trí thông minh để tạo nghiệp. 


Bát nhã còn được gọi là diệu huệ, hoặc lương tri: cái biết tốt 
RẨT. Trí ƒl là bản tính của tâm 7È. cũng như nước 
có chất âm thấp ““3§&” là bản tính, lửa thì có chất nóng “ŠŠW là 
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bản tính, đất lại có sự kiên cố Đệ» làm bản tính. Tâm tạo 
các pháp, trí §Ÿ biết các pháp. Tri nhỉ vô tri: biết mà không 
biết XII]ÍI##£ẨjII. vô tri nhi tri: không biết mà biết #£#[T]fI 
Äï ; tri nhất thiết pháp: biết tất cả các pháp XiI—Đ)3#, ly 
nhất thiết pháp: lìa tất cả các pháp R—WJJ‡H. đắc Nhất 
Thiết Trí All Wisdom —-EJ, đó là Bát Nhã. Bát Nhã là 
biệt các pháp nhưng không có sự châp trước vê ngã và pháp, 


chứng hai chân lý về Không và Chân Như, đạt đến bỉ ngạn: 
bờ kia của Chân Như. 


Lời Kinh: 

từ bi âm, hỷ xả âm, giải thoát âm, vô lậu âm, trí huệ âm 
và đại trí huệ âm, sư tử hông âm và đại sư tử hông âm, 
vân lôi âm và đại vân lôi âm... 

Lời giảng: 

từ bi âm, hỷ xả âm, giải thoát âm, vô lậu âm, trí huệ âm 
và đại trí huệ âm, sư tử hông âm và đại sư tử hông âm, 
vân lôi âm và đại vân lôi âm... 

từ bi âm 232Ä'‡Z: âm thanh từ bi, ai nghe được âm thanh 
này sẽ lìa các khổ não, đắc lạc và liễu sinh tử 

Có ba loại tâm từ: 


I1. Duyên chúng sinh 5: coi chúng sinh như cha 
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mẹ của mình. 

2. Duyên pháp t}+*: thấy các pháp duyên sinh. 

3. Vô duyên KHE không trụ pháp tướng “8H 
và chúng sinh tướng x*##. 


Tâm bị cũng có ba loại cùng tên như tâm từ. 


Từ và bị hợp cùng hỉ và xả, gọi chung là tứ vô lượng tâm. Từ 
và bị là căn bản của đạo 3B R 2K (nhóm một). Hỉ và xả 


thuộc vê nhóm hai vì do nhóm một mà sanh ra. 


Hỷ xã âm Eff###ƒ: âm thanh hỷ xả, hai thứ sau của tứ vô 
lượng tâm. Âm thanh này đem đại niềm vui và giúp chúng ta 
xả bỏ. Các công đức tu được hôi hướng cho pháp giới chúng 
sinh, nghĩa là chúng ta tu mà không cân hưởng nhường phân 
này cho kẻ khác giúp họ thoát khổ. Kinh Kim Cang nói: “| 
tri Chư Bồ Tát, MT EH không chịu thọ nhận 
phước đức. JỆ JƒEXM?E Bỏ Tát, đối với những phước 
đức tạo ra, {` /:3=EZ không một tí tham lam hoặc chấp 
trước”. 

Hi: là vui mừng khi kẻ khác đắc lạc; xả: nghĩa là không có 


tăng JÈƒ (ghét), cũng không có yêu thích. 


giải thoát âm |/24:)-8=E âm thanh giải thoát, giải thoát nghĩa 
là không bị ràng buộc. Khi chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi 
tức là có sự tự do BH HH của tự tính. “Sinh tử ở trong bàn tay 


kh, 
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của chúng ta chứ không phải của Trời”. Có hai loại tự tại : l. 
Thức thần tự do ( ÄŠ#ÄHH thuộc về âm giới; ví dụ chúng 
ta có thê bay qua Nữu Ước nhưng không thể đem gì về được) 
2. Căn bản đích Phật tính (R K9: thuộc về dương 
giới; ví dụ một triệu thế giới nằm trọn trong một niệm, chúng 
ta có thê đến bất cứ nơi nào, duỗi tay mà túm lấy một vật ở 
cách xa; Cần thận: cảnh giới này không phải để khoe khoang; 
đức Phật dặn đệ tử là sau khi ngài nhập Niết Bàn, họ không 
nên thị hiện thần thông vì làm thế thì sẽ không thể tồn tại lâu 
dài tại thế gian: chúng sinh sẽ kinh dị và tìm cách gia hại). 


Vô lậu âm #3: âm thanh không có lậu, đây là các loại 
âm thanh của các bậc thánh hiền thuyết pháp nên không có vô 
minh (căn bản của tất cả các phiền não). 

Tiểu Thừa dùng Khổ và Tập Đề làm hữu lậu nhân quả 33 
WS: và Diệt và Đạo Đề là vô lậu nhân quá #t£)SN3E. 

Đối với phàm phu, cái lậu thiên về Hữu đoan X S3Š. Lậu 
của Nhị Thừa thiên về Không đoan ZE3Š. Lậu của Tam 
giáo Bồ Tát —=Š⁄/£Rế thiên về lưỡng đoan j8“: _ XE. 


“Thử phương chân giáo thể, tỉnh tịnh tại âm thanh —Đ# 


E214: D-I= VER=T:- Bồn thể của Phật Pháp tại cõi Ta Bà 
này trụ tại âm thanh. Dùng âm thanh để truyền bá Pháp. Vì 
thế mới có đủ loại âm thanh để biểu đương S€jð diễn thuyết 


XHềH, và tán thán XI. 


3ó 
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Âm thanh này giúp chúng ta đắc Niết Bàn lạc. 


Trí huệ âm ÿ#Š##: âm thanh trí huệ, trí huệ là không có 
ngu si. Thật ra, cả hai chỉ là một: người Á Đông thường nói 
khôn như dại. Quí vị có thê không tin là cả hai không khác 
nhau, nhưng không thê phủ nhận răng ngu si có thê biên 
thành trí huệ. Người có trí huệ thường có tự chủ †EEÈ và 
không bị động. Họ nhận diện các cảnh giới một cách rõ ràng 
WWŸ; biết phân tích chính xác và có Trạch Pháp Nhãn chân 


chính jÄ}*ÄB. 

Đây là biết các thế gian pháp. 

Đại trí huệ âm XÃ ': âm thanh đại trí tuệ, Đại trí huệ 
ám chỉ các đẳng giác ngộ. Họ đắc đại trí huệ nhờ nghiên cứu 
và tu hành Phật Pháp. 

Họ biết Pháp xuất thế. 

Sư tử hồng âm Hi #8: âm thanh sư tử hồng, sư tử là 
vua loài cầm thú. Rống lên thì có thể làm muôn thú quy 
chân, và chêt điêng vì khiêp sợ. 


Đây là giảng về Tam Thừa. 


Đại sư tử hồng âm lh#ĂM1®%: âm thanh đại sư tử hồng, 
Đại ám chỉ cảnh giới của Phật. 


Đây chỉ thuyết giảng Nhất Thừa. 


Ký) 
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Vân lôi âm SEEE'TE: âm thanh sắm sét. Sắm sét có thể thức 
tỉnh chúng sinh. Lại có thê mang mưa đên nuôi dưỡng các 
căn. 


Đây là xuất hiện trong cõi Ta Bà nói Pháp. 


Đại vân lôi âm k&#ữã: âm thanh đại sắm sét. Đại ám 
chỉ khả năng vô thượng thức tỉnh chúng sinh và thành thục 
các thiện căn một các mau lẹ. 


Đây là thuyết pháp tại Hoa Tạng Thé Giới #S£†H 3#. 


Có câu “Hiện thân như vân, thuyết pháp như lôi Đ 3S, 
W2 H|ÌỆÑ: thân hiện khắp nơi như mây, giảng Pháp như 
sắm sét”. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn xuất ra bất khả thuyết bắt khả thuyết âm 
thanh như vậy rồi, quốc độ Ta bà này và các quốc độ 
phương hướng khác, có vô lượng ức thiên long quỉ thần 
cũng đến tụ tập tại Đao lợi thiên cung, tức thiên chúng ở 
các tầng trời Tứ thiên vương, Đao lợi, Tu diệm ma, Đâu 
suất đà, Hóa lạc, Tha hóa tự tại; 


Lời giảng: 
Đức Thế Tôn xuất ra bất khả thuyết bắt khả thuyết âm 


thanh như vậy rồi, quốc độ Ta bà này và các quốc độ 
phương hướng khác, có vô lượng ức thiên long quỉ thần 
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cũng đến tụ tập tại Đao Lợi thiên cung. 


Đức Phật phát mây ánh sáng và tạo những âm thanh vi diệu, 
bao trùm khắp pháp giới. Những ai có duyên sẽ có thê thây 
ánh sáng hoặc được nghe âm thanh. Tât cả tụ hội tại cung 
trời Đao Lợi nghe Phật Thích Ca thuyêt pháp. Thính chúng 
đên từ cõi Ta Bà cũng như các cõi khác, có vô lượng thiên, 
long, qui thân. Tại sao lại đên với thân rông hoặc trời? 
Thành rồng vì đã giữ giới không nghiêm ngặt 1w nhưng tu 
hành rất tinh tấn 3} (có căn cơ văn huệ). Nếu chúng ta có 
thể kiên cố giữ giới và thường xuyên tụng kinh, tinh tấn với 
việc tu hành cũng như trì giới ÿ}S5É%, thì sẽ có thể hiện 
thân Trời tại pháp hội. 


Long: thuộc về thiên loại KXÑẩ. Chúng nó có thể hiện ra 
thành tôi hoặc sáng, to hoặc nhỏ, dài hoặc ngắn. Mùa Xuân 
thì thăng thiên. Mùa Thu thì vào nước. Chúng nó có thê có 
vi QWÑE). có sừng (ME) hoặc không có sừng (KZÃj 
ŸR). Chúng nó có thể bảo vệ dân chúng của quốc gia, hoặc 
phò hộ Chánh Pháp. Có bốn loại rồng: I) giữ thiên cung để 
khỏi rơi 2) tạo mây làm mưa mang lợi cho loài người 3) địa 
long: sông trong nước 4) giữ kho tàng của Chuyên Pháp Luân 
Vương. 


quỉ thần: Qui mm nghĩa là 1) “qui BP”: chết và trở về trạng 
thái đó 2) Uy Bồ: đáng sợ. Thần là tinh khí của thánh nhân 


Eb: >3. Thần 1) có năng lực BE: những thần có sức 


thì có thể dời núi lấp biển; 2) thần ít sức hơn thì có thể xuất 
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hiện, biến mất và biến hóa. Qui thần thuộc về qui đạo f§ 3ðï. 


Chánh Pháp Niệm Kinh IE}EG#Š nói: có 36 loại qui đói. 
Phật Thuyết Ma Ni La Đản Chú Kinh PBšfƑ#JE££ 7L, 
Ñ nói: có hơn 100 loại qui. Các loại phản ảnh các loại quả 
báo. Theo Chánh Lý IE: có qui rất giàu, hơi giàu và bần 
cung. 


Ta bà: là tiếng Phạn, có thể dịch là (dân cư ở đó) “năng 


nhẫn” (có sức chịu đựng: tam độc,phiên não và ác); cũng có 
Ẫ . ` Ẫ mm li ^ 
thê dịch thành cực khô “NT” (so với cõi Tây Phương Cực 


Lạc). 


và các quốc độ phương hướng khác MiIUEã]= ›| T+†-: từ các 
thế giới khác. 
Thiên nghĩa là thiên nhiên KỠÑ. Nghĩa là tự nhiên có 
phước mà hưởng. Nghĩ đến đồ mặc thì nó hiện ra. Nghĩ thức 
ăn thì nó tự đên. Không cân phải may thiên y. Nước cam lô 
tự hiện ra mà không cân phải sản xuât. 
Đại Luận bàn về bốn loại trời: 

I. Thiên : như sinh làm hoàng đế. 

2. Sinh thiên “:<: sinh lên 28 cõi trời. 

3. Tịnh thiên }#X: thánh nhân trong loài người. 

4. Tịnh sinh thiên )Ÿ#t#ƑX: thánh nhân trong dục giới, 

sơ quả A La Hán, nhị quả A La Hán, tam Quả A La 
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Hán trong sắc Giới (của năm cõi trời sắc giới dành cho 
tam quả La Hán); tam quả A La Hán của vô sắc giới. 


tức thiên chúng ở các tầng trời Tứ thiên vương, Đao lợi, 
Tu điệm ma, Đâu suât đà, Hóa lạc, Tha hóa tự tại. 


Trước tiên bàn về sáu cõi trời Dục GIới. 


Tứ thiên vương: ở giữa bê cao núi Tu Di (84.000 do tuần (13 
đặm,I6 lý Tàu) cao, ngang và dọc). VỊ vua phương Đông tên 
là Trì Quốc th]? (đất bằng vàng). Phương Nam, có vị 
vua tên Tăng Trưởng -” (đất bằng lưu ly). Vua phương 
Tây tên là Quảng Mục -lh H7 (đất bằng bạc). Vua phương 
Bắc tên Đa Văn -%]” (đất thủy tinh). Do trồng nhân bố 
thí,trì giới không sát sinh, có hiếu với cha mẹ nên có thể sinh 
lên cõi trời này. Thân của cõi trời này cao nữa do tuân và thọ 
mạng là 500 năm. Mỗi ngày cõi này tương đương với 50 năm 
cõi người. Vì lân cận cõi người nên họ có thê thường xuyên 
quan sát việc nhân gian. Họ có gia đình như trong cõi người. 
Đứa trẻ sơ hóa sinh ngôi trên đâu gôi, to khoảng băng đứa bé 
năm tuôi (Cọng thêm một năm cho môi tâng trời cao hơn: ví 
dụ ở trời Đao Lợi: to băng đứa bé 6 tuôi, ở Trời Tha Hóa Tự 
Tại: to băng đứa bé 10 tuôi). Thiên cam lô tự nhiên hiện ra 
trong bình báu. Đứa bé ăn xong thì trưởng thành. Thọ mạng: 
9 triệu năm cõi người. 


Đao lợi: ở trên đỉnh núi Tu Di. Vị vua tên Đề Thích nghĩa là 
BEXđ năng thiên vương có khả năng. Thần ở đây cao 
một do tuần và sống 1.000 năm. Kiếp trước Đề Thích là một 
phụ nữ nghèo. Bà ta cùng 32 người bạn tu bô một ngôi chùa. 
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Một tháng sau họ qua đời, và sinh lên làm vua cõi Trời Đao 

Lợi. Nhân duyên sinh lên cõi Trời này là: bô thí trong cõi 

người, trì giới không trộm cắp, cúng dường cho cha mẹ vả 
z ^ z ^ À ` š ` ` ^ 

các tôn đức. Tâm mong câu thù thăng Jù3#t‡. nên họ 

được sinh lên cõi Trời này. Họ hành thập thiện thượng phẩm 

_Edi-ES. không tu thiền định XE). Thọ mạng là 


36 triệu năm cõi người. 


Tu diệm ma 2# 7X: nghĩa là “thiện thời phân S$#ƒZ} 
”.. Cõi trời này rất cao trong không trung nên ánh sáng của 
mặt trăng và mặt trời không chiếu đến được. Thân các thần 
trời phát quang. Thời gian căn cứ vào hoa sen: nở (ban ngày) 
và đóng (ban đêm). Thần Trời cao hai do tuần và sống 
khoảng 2,000 năm. Cõi Trời càng cao lên thì chiều cao và 
sinh mạng cũng tăng gấp đôi. Thần trời ở đó rất sung sướng 
và hưởng thọ ngũ dục. Nhân duyên sinh lên cõi trời này gồm 
có: bố thí, trì giới không tà dâm, giữ tâm hòa hợp. Hơn nữa, 
khi ở cõi người tánh không thích động, thiên về tĩnh J7» ##$ 
%. Sau khi chết, họ sinh vào không trung và trụ ở đó. Họ là 
nhóm thân Trời đầu tiên trụ lơ lững trong không trung. Thọ 
mạng: 144 triệu năm cõi người. 


Đâu suất đà #nSSBET: nghĩa là tri túc -#] R- biết vừa 
đủ; tên của vị vua cõi trời này là Diệu Túc #P RẺ. Đối với 
ngũ dục, thiên thần thường biết vừa đủ (có thể ngừng): chỉ túc 
TEÖRẺ. Cõi trời này có ngoại viện “#|MÖÿŠ” và nội viện “ƑÑ 
lữ”. Ngoại viện có thể bị tam tai (hỏa, thủy và phong tai) 
hủy hoại. Nội viện thì được miễn. Nhân duyên để sinh vào 
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cõi trời này gồm bố thí, không phạm bốn khẩu nghiệp, thích 
đa văn, phân biệt hảo xú #ƑÑ§ ( tốt xấu ) chuộng Niết Bàn, 
tâm thiên về tạo công đức. Đương lai hạ sinh Phật (DI Lặc) 
đang ở trong nội viện chờ ngày giáng sanh. Sinh mạng dài 
576 triệu năm. 


Hóa lạc { 8#: dân cư thọ lạc bằng cách biến hóa (của 
ngũ trần tiêu khiển JLEBMWSZZ). Ví dụ, muốn thức ăn thì tự 
nhiên biến ra. Chính họ cũng có thể biến hóa ra năm ngũ dục 
cảnh giới để thọ hưởng HBEẰt:fiÄXZ 5š, HS. 
Nhân duyên đề sinh lên cõi trời này là: tâm nặng về bồ thí, trì 
giới, đa văn và tự túc sinh nhai. Thọ mạng: 2.3 tỷ năm. 


Tha hóa tự tại Ttl{ Ek.H#ŒX£: họ đắc lạc băng sự hưởng 
dụng không phải do mình làm ra mà dùng thần thông lấy từ 
cõi trời khác. Họ thật ra là thiên ma, không phải Trời hay 
thân. Nhân duyên đê sinh lên cõi này: bô thí và giữ thanh 
tịnh, nghiêm túc trì giới, thích đa văn, tự trọng quí và đa tình 
H#S#Z.. ghét khổ và hưởng dụng khoái lạc của kẻ khác. 
Thọ mạng dài 9.2 tỷ năm. 


Những cõi trời trên Tứ Thiên Vương là do Thập Thiện, 
thượng phẩm. Đề Thích lãnh đạo các vị trời trú trên mặt đất. 
Vị vua cõi trời thứ sáu của Dục Giới cai quản các vị trời sống 
trong không trung. 


Cõi trời trong không trung (cho đến Tịnh Cư Thiên #J) 


được Phong Luân nâng. Thật ra, họ dựa trên mây (tụ lại rất 
đây) được gió nâng. Tứ Thiên thiên thì có mây nhẹ và mỏng 
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hơn, họ như sao rải rác trên trời. 


Ở trên là lục thiên của cõi Dục giới. Cõi trời càng cao thì dục 
vọng càng ít: dục vọng càng ít thì trí huệ càng cao. 


Trong các cõi Trời dục giới thì vẫn còn thọ dụng dục lạc 
nhưng càng lên cao thì càng nhẹ dân 


Tứ Thiên, Đao Lợi dục giao bão JU®: ĐJXlâX2s1. 


Nghĩa là: Tứ thiên và Đao Lợi còn ôm ấp, 


Dạ Ma chấp thủ Đâu Suất tiểu 1P #$#uq3# #325. 


Nghĩa là: Dạ Ma cầm tay, Đâu Suất cười 


Tha Lạc thục thị Tha tạm thị 1lZ23wNmŠy TH. 


Nghĩa là: Tha Lạc nhìn lâu, Tha Hóa thoáng nhìn, 


Thử thị lục thiên chỉ dục lạc J[;Ä#©'?XXZ3X?£. 


Nghĩa là: Đó là lạc thú của lục thiên. 


Lời Kinh: 

Và chư Thiên thuộc các cõi trời Phạm chúng, Phạm phụ, 
Đại phạm; Thiêu quang, Vô lượng quang, Quang âm; 
Thiêu tịnh, Vô lượng tịnh, Biên tịnh; 

Lời giảng: 

Và chư Thiên thuộc các cõi trời Phạm chúng, Phạm phụ, 


Đại phạm; Thiếu quang, Vô lượng quang, Quang âm; 
Thiều tịnh, Vô lượng tịnh, Biến tịnh. 


Sắc giới thiên đã lìa dục thô và tán loạn ÑÈƑXHẩ. Nhưng 
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họ vẫn chưa thoát ra được sự chấp trước về lồng sắc (hình 
tướng). Mỗi khi ngồi liền nhập định (cái định của Dục Giới 
so với họ thì không thấm vào đâu cả). Thân thể họ rất thanh 
tịnh so với thân qủa báo của cõi Dục Giới (đơ nhớp và bất 


tịnh J3). 


Tâm tính cõi Dục Giới còn tán loạn RƯẾt. Sắc giới thì có tứ 
vô lượng tâm, bát bối xả /\ ƒ‡#‡, bát thắng xứ /\ lễ và 
chín thứ địa định ÏLZKfXE. Tâm họ nhu hợp ÄEÄÑl như 


cưởi ngựa và thả cương để nó tự trở về chuồng. Phạm nghĩa 
là thanh tịnh, không bị dục vọng ô nhiễm. Tât cả I8 cõi trời 
này của Sắc Giới đêu thanh tịnh và không có dục vọng. 


Xx®#?J#MtEU)m't==Bk#2—= †— (85% — 
BE, 


BE BH Tự ME đe? 


#6 3S ấ ¿¿ HÌ — HỆ W§ EẾ 6 {SE HH Bế 
(ấ] ' =£ › X⁄JH—RE › fE—Rf : 7" 
đã RE. ¬ f7 › Ji + /(BE ` 
7uX5 ` †- Đi: ¡ Lần] FjH : 
b2 0 die Nho iah DÁN: Vi = 
=T†ttmE)XM)B ': ?TRJNL ' TM 
)À© IAJWH—ÏT› -HIỀNS ` #£@H ¬ #É ° 
WB › XJðtñJBjt| ]:; PHRẩšỆZjJBRNF ]ÌX ° 


li 
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§X: =TtmEL#3X: ÄXZ#ÙNB ' f7 
3# fÈ fỊ R + fj 2 lEÍfŠ ? ð fk thớf + 

#€Œ5 7F KHE ° J)UU€E/à ` /V# ` /V2 
lb` 7UX5BjE ' Vi: ĐÙA 
ĐK HIEHR KT 7 AI HH ETIĐANV Ý HH HH ° đái 
 ^RR - 


Cõi trời của Sơ, Nhị và Tam Thiền sẽ được bàn đến. Mỗi 
Thiên đều có ba cõi trời. 

Đại Phạm thiên là nơi vua Sơ Thiền trụ (tên là Thi Khí ƑÌ 
g nghĩa là đỉnh kế J=t:< tóc trên đỉnh đầu; làm chủ Đại 
Thiên Thế Giới KTƑ[H#§: có tất cá 10,000 100,000,000 
| vị vua). Ông ta tu hành tỉnh tấn; nhưng chỉ tu phước 
nên không chứng được quả; sau chết sinh lên cõi trời này. 
Quan phụ thần "==« ở tại Phạm phụ thiên #*RẦ (họ 
đắc giác quán ở trong 3581. ngoài thì có đủ ngôn ngữ : 
cho nên có thê giúp vua trời tuyên đương phạm đức ti 
‡). Thường thần trụ tại Phạm chúng thiên SẼ Phạm 
nghĩa là thanh tịnh (W8 lia dục và đắc định, sắc thê 
họ thanh tịnh £#WŠ?ŠŸ vì thế nên gọi là sắc giới). Thân 
thê họ không phát quang. 


Sơ Thiền được gọi là Ly sinh hỉ lạc địa L:!2E m8 —- <3 Llễ Lúc 
đó, mạch JÏ[ ngừng lại: cho nên thường bị tưởng là cảnh giới 
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bị chết nhưng thật ra tự tính thăng thiên và thân thể không 
phân rã, không chêt. Định có thê dài đên cả hơn 30 ngày. 


Sơ Thiền Thiên vẫn còn phân biệt quí tiện ŸRŠ. Tu định 
thù thắng và tâm từ thì sẽ được sinh làm vua, trung phẩm định 
và từ tâm thì sinh làm phụ quan. Có vạn ức Phạm Thiên 
Vương. Cõi trời này đạt được sơ thiền là loại định cao nhất, 
và quả báu của các vị vua đều giống nhau. Cho nên, trong cõi 
Nhị Thiền Thiên, thượng hạ được phân biệt nhờ công đức. 


Sơ Thiền Thiên vẫn còn nương tựa vào ngôn ngữ bên ngoài 
và quán tưởng ở bên trong. Ở trên thì không còn ngôn ngữ 
nữa. Khi ở cõi người, họ tu bô thí đc hi lạc nên càng thích 
bô thí, lại càng có nhiêu hỉ lạc thêm lên. Họ lại biệt quán, xả 
bỏ ngũ dục và loại bỏ ngũ cái (cHẽ: 1. Tham dục =Ư/\ 
(nhất là tình dục) 2. Sân khuẻ ÑÑ$Š: oán giận 3. Hôn miên 
HE: lười biếng và thích ngủ 4. Trạo cử HP: lo âu, tâm băn 
khoăn 5. Nghi Eš: không tin Chánh Pháp): họ nhập được sơ 
thiền. Tình trạng tương tự cho đến cả bát định. 


Tu thượng phẩm, trung phẩm, hoặc hạ phẩm thiền thì sinh lên 
ba cõi Sơ Thiên Thiên. Tu thượng phâm, trung phâm, hoặc 
hạ phâm từ tâm thì cũng có kêt quả tương tự như vậy. 


Quí vị không thể đạt Nhị Thiền trừ phi đã đoạn dục cắt ái. 
Nêu còn một ít thì sẽ không sinh vào cõi nảy được. Ảnh sáng 
trong cõi nảy có ba phâm thượng, trung và hạ. 
Nhân duyên nảo khiến thân phát quang? 

1. Bô thí, trì giới, 
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2. Cúng dường đèn để các chỗ tối tăm hoặc hình tượng 

hoặc chùa, 

-_ Thường tu từ tâm, phô niệm tât cả các chúng sinh, 

4. Tu luyện Niệm Phật Tam Muội, tưởng niệm tât cả 
“quang minh Thiền đức3¿BHX1E” của Phật, 

5. Dùng trí huệ quang minh #®#S3⁄H để giáo hóa 
chúng sinh (và kẻ thờ lửa £WK * Ä). Cho nên, họ 
có thể đắc tâm trung huệ minh Jjù> SH. thân 
phát quang (thân không có bắp thịt hoặc xương; không 
cần đi tiểu tiện vì bắt tịnh; lại còn có ngũ thần thông). 


C5 


Luận nói: tướng của báo thân của thần trời là: không có 
xương hoặc thịt, không to hoặc nhỏ, không bât tịnh, thân phát 
quang ngày đêm, có năm loại thân thông, sắc vô ngại. 


Thiểu quang Thiên, Vô lượng quang Thiên (ở đây rất 
sáng!) , Quang âm Thiên: ba cõi trời tiệp theo thuộc Nhị 
Thiền, cũng được gọi là Định Sinh Hỉ Lạc Địa xE+E^£ 
Jử. Thân thể của thần trời của cõi trời này (Thiểu quang 
Thiên) phát quang vì định thể XE ŠŠĐ£, sáng hơn cả ánh 
sáng thân của cõi trời Tụ Diệm Ma, mỗi cõi trời càng cao hơn 
thì ánh sáng càng nhiêu hơn vì định lực tăng trưởng. Thân 
thê họ phát quang vì lúc ở cõi người, thường giữ giới thanh 
tịnh; (họ giữ giới rât nghiêm túc; người tu được sinh VàO CỐI 
Sơ Thiên cũng giữ giới nhưng không gất gao băng nên thân 
không phát quang). Nhập Nhị Thiên thì hơi thở ngừng (mạch 
cũng ngừng). Am thanh được lưu chuyên băng ánh sáng 
trong cõi Quang âm Thiên. Họ t\ ánh sáng (thay vì ngôn 


ngữ) đề nói (J#fỗ in ⁄ 4H, 2IRKETEH < MU). 
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Thiều tịnh Thiên, Vô lượng tịnh Thiên, Biến tịnh Thiên: là 
ba cõi trời của Tam Thiên. Thiên định này gọi là Ly Hỉ Diệu 


Lạc Địa E3 “ÖHf: tư tưởng “⁄Ê” (vọng niệm S£⁄) 


ngừng (cũng không có mạch và thở). Trong một sát na (#Ì 
Đ: một chốc lát rất ngắn ngửi) có 90 sinh tử “EZE hoặc 
900 tư tưởng. Họ có thể nhập định cả vài năm mà không có 
một ấn tượngvề thời gian. Khi họ muốn trở về thì có tư tưởng 
“tôi đang ngồi thiền” khởi lên và các tư tưởng họ bắt đầu giao 
động. Nếu còn có tư tưởng thì không có sự thanh tịnh chân 
chính (như có bụi trên mặt đất). “Diệu” hiện tiền vì ngay cả 
lạc cũng phải gạt bỏ và không còn chấp trước vào nó. 


Thần cõi Thiểu Tịnh Thiên từ bỏ tâm hoan hỉ của Sơ Thiền 


“È2J> Sù. f;)#jE 7 #XBš', và đắc cảnh giới 


hoan lạc của tịnh định. Định lực (và thanh tịnh) của cõi trời 
cao tiêp gia tăng, cái lạc của thanh tịnh thật vô biên. Trong 


cõi Biến tịnh Thiên 3X, “#7”, Bl3RNiù” 
sự thanh tịnh lên đến cực điểm tạo ra tịnh lạc đầy khắp thân 
tâm. Cỗi trời này có tột đỉnh hoan lạc của Tam Giới =.: 


5%. Đ\HXR5%—” 

Lời Kinh: 

Phước sinh, Phước ái, Quảng quả; Vô tưởng; Vô phiền, 
Vô nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện, Sắc cứu cánh; Đại tự 
tại; cho đến Phi tưởng phi phi tưởng; thiên chúng như vậy 
cùng với long chúng, quỉ thần đẳng chúng đều đến tụ hội. 


Lời giảng: 
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Phước sinh, Phước ái, Quảng quả; Vô tưởng; Vô phiền, 
Vô nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện, Sắc cứu cánh; Đại tự 
tại; cho đến Phi tưởng phi phi tưởng: thiên chúng như vậy 
cùng với long chúng, quỉ thần đẳng chúng đều đến tụ hội. 


Tiếp theo, chín cõi trời của Tứ Thiền được mô tả. Ba dành 
cho phảm phu, năm dành cho Tam Quả A La Hán. 


1. Phước sinh thiên XB#+<: không giống như cõi Sơ và 
Nhị Thiền, dầu mạch và hơi thở ngừng, khổ não vẫn còn tồn 
tại. Tại cõi trời này, khổ nhân TT không còn tồn tại. Vì 
họ không còn khổ nên họ cũng không còn chấp vào sướng. 
Vì thê nên nói cái lạc của họ không trường cữu. Thân trời cõi 
Nhị Thiên đã đoạn được các tư tưởng dâm dục. Ở cõi trời Tứ 
Thiên, chủng tử dục (ÑR: sẽ sinh khổ) bị diệt trừ (và theo đó 


tất cả các sắc thô và nặng cũng bị diệt luôn TXHEETH Xš `). 


Trong các loại phước, phước của thiên đệ nhât, nên mới gọi là 


phước sinh —JJRFH, DIR2E „7 UP, lá 210M <E. 


2. Phước ái thiên 4Ä”: là nơi mà xả tâm viên dung #Š 
/JÙIBÏ|Rl. Cái không thể xả bỏ đều được xả bỏ. Thần trời cõi 
này đắc tinh tịnh thù thắng giải thoát #3. Phước báu 
của họ thật bất khả tư nghì. Họ đạt được cảnh giới vượt qua 
trời đất, tất cả đều tùy ý diệu dụng #1. Họ từ bỏ lạc: 
nên lìa cả lạc và khô. Nhưng tâm họ vẫn còn hoài mong đạt 
lên cõi trời cao hơn (Quảng quả thiên và Vô tưởng thiên). 
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Rồi lại có ngã ba chia ra thành 3. Quảng quả thiên EšŠR 
và 4. Vô tưởng thiên tt. Quảng quả thiên là chốn 
cao nhất mà phàm phu (của lục Dục thiên) có thể đắc. Ở đó 
tất cả các ô uế của các cõi thấp hơn đều được xả bỏ nên có vô 
biên và vô tận hỉ lạc. Nơi đây có thần thông quảng đại (nên 
rất khó sanh vào cõi Trời này). Diệu tùy thuận #PŠÏJš đạt 
được so với cõi trời trước còn vi tế hơn. Các thần trời đều có 
thê được mọi sự như ý. Phía kia ngã ba là Vô tưởng thiên. 
Tư tưởng đều được đoạn vĩnh viễn: 499 kiếp đầu (I kiếp 
khoảng l6 triệu năm) của thọ mạng, họ không có một tư 
tưởng nào cả. Bán phân sau của kiếp cuối cùng, tư tưởng tự 
nhiên khơi động, khiến họ bị đọa. Đây là chốn mà ngoại đạo 
và quần ma tin rằng họ đắc được tối thượng Niết Bàn. Họ 
có thể đè nén vọng tưởng, nên vọng tưởng không sinh, có thê 
nhập định cả 500 kiếp, toàn cả tam giới không có chỗ nào yên 
thân ngoại trừ cõi trời này, nên họ đến đây trụ f7. 


Jl t“. —XETLH7ð =ZF ft nJ 34+, lá|jr 


I#. Tâm họ không bị động bởi các khổ lạc thế gian. 


Tiếp theo là 3l Ngũ Bất Hoàn Thiên, nơi các vị 
Tam Quả A La Hán tạm trú đợi chứng Tứ Quả. 


5. Vô phiền thiên #&#Ÿj 7K: Ở đây, không còn có kiến (Bị; 
tâm tham khởi khi gặp cảnh giới) hoặc tư (J8: mê muội về 
chân lý nên khởi tâm phân biệt) hoặc. Thần trời không có khổ 
hoặc lạc: họ đắc thanh lương N. Các vị tam quả La Hán 
ở đây đã đoạn hoặc của hạ giới cho nên hoặc của thượng giới 


thì thưa “ Z7 (RỦI 5k Họ duyên 
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với chân nên đoạn được hoặc. Vì lòng từ bị đối với chúng 
sinh, các vị tam quả A La Hán này thường thỉnh Phật chuyên 
Pháp Luân. 


Họ không bị kiến, tư và phiền não làm mê. Tâm đấu tranh 
không kết cấu 1ù 2š. 


6. Vô nhiệt thiên 4S không có lửa nóng của phiền não 
uf . Những vị tam quả La Hán sinh vào cõi trời này cùng 
với những ai đã đoạn hoặc và chuyền kiến thành thưa mỏng 


BI Rã. Fã hà Tu. 


Họ không bị ngoại cảnh làm phiền não H7 Mi. và nội 
tâm cũng không bị nung nóng #tEWPN›Ò. 


7. Thiện kiến thiên SẼ H7 ở đây viễn cảnh rất rộng lớn và 
Xa VỜI (3E. 3E). các chướng ngại chỉ còn vi tế 
và định thì thù thắng Ñ#fØM'£E. H,BHfff họ có thẻ thấy 
sắc rõ ràng và thông suôt. 

8. Thiện hiện thiên SÊ#fÄ[ 7K là nơi mà dân cư có thể dùng 
vi diệu biến hóa ?\0b$%{ b; để tạo ra đủ loại lạc thú huyền 
diệu (họ có thê thấy sắc và cũng có thể thị hiện 1 sắc). 


9. Sắc cứu cánh thiên £&ZÝ#Š#K: Sắc pháp tối cực ở đây 
#ŒUÈ+Xl. Khởi một niệm không sắc —⁄3ZEÉt:, {#EÑÊ 
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th} thì sẽ rời Sắc Giới. Đó cũng gọi là Đại Tự Tại thiên 
FERT 4 K7. (định của Sắc Giới /KH#EZX: vị vua cõi 
trời này có tám tay, ba mắt, cởi con bò trắng và tay cầm bạch 
phát trần [EHB. Nội trong một niệm, ông ta có thể ngao du 
khắp Đại Thiên Thế Giới; trong khoảnh khắc một niệm cũng 
có thê biệt sô giọt mưa trong Đại Thiên Thê Giới. Cho nên, 
ông ta nghĩ là rất tự do. Sự đại tự tại % = Vy là do định lực. 
Mười cõi trời trên, ngoại trừ Vô Tưởng Thiên (nơi cư trú của 
ma và ngoại đạo), thuộc vê Tứ Thiên Thiên. Tứ Thiên gọi là 
Xá Niệm Tỉnh Tịnh Địa 1225 tu. vì tất cả các niệm 
(ngay cả các niệm vi tế) đều đoạn. 

cho đến: chỉ các cõi trời Không Vô Biên Xứ Thiên K5] 
BiEPREAR: 7MB : HỆ UUUI › DJ 
2: »hjnJšj‹ X3 RHjNnjšj - 
HỊ R#ÖJfh: —fŒU—- 3X › RELHŒ lễ : TH 5ê 
ZZUẾ WUCO ZNSJj AVI- "TP EUÙ ° lễ 
RRpk) - lãW 7XlR ° ĐjlR À2 ° ME XÃ ° 2i 
Zjð s " Từ cõi Tứ Thiền, dùng phương tiện lực mà 
diệt khả kiến khả đối sắc, lại diệt bắt khả kiến và khả đối sắc, 
lại diệt bất khả kiến vô đối sắc; tam sắc đều diệt, nên thoát 
lồng sắc và thấy không vô biên nên gọi là “Không Vô Biên 
Xứ”. Nếu tâm biết xả và thành công trong việc xả yêễm, cảm 


thấy rằng thân chỉ là chướng ngại. Phá tan chướng ngại thì 
nhập không, nên thuộc chúng trụ tại không xứ), Thức Vô 


Biên Xứ Thiên CKỹP]JNHMfZNÁ: NV jB 2A ' J TU 


So 
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SEHĐ#E7) 3X jWH - HIẾN KD - 
HC ° NHI LÚI ° AE NGA ° TCTE HỆ Đã DHAH| 
ñ ° ®})2KBBS2}?ñMáH ° 4Š › 2i ° 


'"- Lại dùng phương tiện lực mà diệt không nên thức hiện và 
cảm giác thức tâm không biên cương nên được gọi như thê. 
Tât cả các chướng ngại tiêu trừ, vô ngại vô diệt. Thì chỉ còn 
lại A Lại Gia Thức và nữa phân vi tê của Mạt Na Thức công 
dụng. Họ đến Thức Xứ) và Vô Sở Hữu Xứ Thiên (Kf]R 


BiBSRkAS: fKfH7iEBX : RRHH E7) S5 › RhN, 
—ĐJ EM - Lại dùng phương tiện lực diệt thức. Thức 
diệt thì tất cả không còn gì cả). Tại Phi Tưởng Phi Phi 


Tướng Thiên CK#BJRẪW#RšÁ&: 2EÄEFZ2EXBBRRZX : 
FHDE7J XI: #&SX\XÃ6H: XPIXE7)X4H: đR 
XIÃ©TH - #R ©FfE1ÑERfft ⁄íf ›: —iZ-— Hƒ†Rl- 

FibA3iii2E3ã › Z@EtU › ã#ù#BÄ › T3 
Z4 ° )MÃ&fUft ° XI — 8 ° Z2 &H HP ° Lại 


dùng định lực diệt vô. Vô bị diệt thì tưởng hiện tiên. Lại 
dùng định lực diệt tưởng. Tưởng diệt thì vô hiện tiền. Nói 
chung, ba cái vô, tưởng và ngã đều diệt. Cho nên diệt mà 
không diệt. Không và sắc đều tiêu tan. Thức tâm đều diệt. 
Thập phương tĩnh nhiên, không có một nơi có thể đến hoặc 
đi. Nên gọi chỗ đó là Vô Sở Hữu Xứ). consciousness ¡s 
practically non-existent (thats why 1t said to have no 
thought). Tại phi tưởng phi phi tưởng định, thức gần như tiêu 
diệt (nên gọi là phi tưởng) nhưng vẫn còn một tí xíu nên gọi 
là phi tưởng phi phi tưởng. 
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Muốn đạt Vô Sắc Giới từ Tứ Thiền: cần mong nhập Không 
xứ A#ÿ. mà dùng phương tiện lực để diệt ba loại sắc: 
I. Khả kiến ,khả đối sắc nƒ l nJằ (sắc trần t®j). 
2. Bất khả kiến, khả đối sắc ‡HỊ Bị, HƑŠJ£Ê (ngũ căn, 


tứ trân). 
3. Bất khả kiến, vô đối sắc “Erj H t⁄J£ Q* Ä/b 
2 pháp nhập thiêu phần; KHI Sử sai vô biểu sắc). 
Dầu không có sắc thô, vẫn còn sắc vi tế IIIssf Có câu nói: 
Vô Sắc không do tứ đại tạo 3E#£Pu23š#. tạo ra từ định SE 
3H. tắt cá đều làm bức tường E?TEEÈ (Kinh Pháp 
Hoa nói: tường dụ cho ý thức Km. Tam Giới được duy trì 


bởi đệ thất thức. Kinh Lăng Nghiêm nói: “tứ không thiên, 
thân và tâm diệt thì định hiện tiền. Không có nghiệp, quả sắc 


4t HẾ, từ đây cho đến cuối cùng 2#ÈIH.4 7%. 


Trong Vô Sắc Giới, dâu sắc có thê bị diệt (chỉ còn lại bôn âm) 
nhưng vân chưa thoát được cái lông vô sắc. Khi phước trời 
tận, họ vân phải xoay trong luân hồi và sinh vào các cõi theo 


nghiệp lực JX⁄4 ùn #1. 


Ở tầng trời đầu tiên trong cõi này: tâm lìa ba loại sắc, có thể 
duyên #& với Không nên tương ưng với vô sắc. Vì vậy mới 
gọi là Vô Biên Không Xứ #£3Š2EƑŠ (cũng được gọi là Hư 
Không Định Xứ RỆZEZEjjf). Ở đây lìa bỏ được Sắc Giới 
sắc thân. 


55 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


Quí vị bỏ ba loại sắc thân nào? 

I1. Ngũ căn HÀ: các giác quan chúng ta. 

2. Ngũ cảnh THHš: năm bụi trần. 

3. Vô biểu sắc #£<£t. những thứ thật sự không có sắc 
thân có thể thấy nhưng vẫn được coi là sắc. Ví dụ, 
thức duyên với sắc thân đã thây trong quá khứ nhưng 
không còn có sắc thân nữa. 


Chúng ta lại từ bỏ Không và duyên &Ÿ với thức để đạt đến 
Thức Vô Biên Xứ ÄX#}ŠƑ.. Lúc này chúng ta từ bỏ sự 
nhận thức của cái không nên chỉ còn lại thức at ° 


DIRRZajp, © 1EfEDTffti Si. 


Tiếp theo, chúng ta chán chường |5j\ và từ bỏ cả thức nên 
nhập vào Vô Sở Hữu Xứ tt p (cũng được gọi là Bất 
Dụng Xứ H Jề: tu hành loại định này thì không sùng nội 
cảnh (WEš. thức) hoặc ngoại cảnh (Z Hš: không)). 

Tại cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng thức hầu như không 
còn tổn tại (nên gọi là “phi tưởng”). Nhưng vẫn còn một tí 
vêt, nên mới gọi là “phi tưởng phi phi tưởng”. 

Có nhiều loại giải thích. 


Loại định này không duyên với thức xứ, nên gọi là phi tưởng. 
Cũng không duyên với Dụng Xứ nên gọi là phi phi tưởng 


2E mệt 9 HÀC2 A0 9 14-1. HIẾU * HÀC2 2Í Ah: 
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Theo Chỉ Quán [FEŸŸ, thức tính bát động BšÈZETlÏ. cứ 
diệt cùng tận bJ 551: đó là phi tưởng 3E. 3E 
# mm j2 Vậy là không phải không duyên với Thức Xứ 
sao đây? Ngay ở trong vô tận Jˆt£m. phát tuyên tận 
tính EhÄ=É::š đ: đó là phi phi tưởng. 


Theo một cách nhìn khác: cũng giống như hữu và vô hữu dị] 
#-#Œ. BỊIEZR: tức là phi tưởng: vì tận mà bắt tận nên 
phi phi tưởng S5 SERH12E2E Ki. 


Một cách giải thích khác: Thiền tông nói rằng trong định này, 
chúng ta bất kiến nhất thiết tướng mạo Ê B—-JJHấf: đó 
là phi tưởng. Hơn nữa, nếu luôn luôn không có tư tưởng thì 
có khác gì cây đá. Làm sao biệt là phi tưởng? Thê nên gọi là 
phi phi tưởng. 


HD EE.T SỤJ ° À5 - J4: - Ất jNHE ° 
XI ®f ° ZSš2Em ° 1Ã ° 24292FÄRJE 
3EX#lb6 ° ~Kfb]R NA IEHWUE - G— | TL 
VH + 3EJB2F2FXlfR › HoÄE BÀ ph ° ĐC FẮÀI 
#®#& “HlB : I3E2ER › H.ZBI1X : hế## 
^2NWILHỗlE › DI XHiHỆZKhijB › NI 
"... ?⁄2Ã|#t£Š) › DI3ÄS5DT › RIEZ3E 
đR › 2E TitMhb 7 TY AARRIL ' ĐỂ BE NHIE 
NIE2E2FR › S2F* t+HJjÑŸ ? Xzx : ÄI# 
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## : NI2EXStr ; Z5 ›: RHI7E2ZEXSU - ft 
 ... › ®Ä—WJjHẵỗI › 2E: 

—IHjR › 4II KH › 5... 
EIEJDB- #IH,Ê › XZA Zi2FiÐtf 
4“ : 3% 8% #% HỘ - s ° 
~ HE ME 4 BH ĐI Lê 


Lời Kinh: 


Từ các quốc độ khác và thế giới Ta bà này lại có hải thần, 
giang thân, hà thần, thọ thần, sơn thần, địa thần, xuyên ' và 
trạch thần, miêu giá thần, trú dạ thần, không thần, âm 
thực thần, thảo mộc thần ... thần chúng như vậy đến tập 
hội. 


Lời giảng: 


Từ các quốc độ khác và thế giới Ta bà này lại có hải thần, 
giang thần, hà thần, thọ thần, sơn thần, địa thần, xuyên và 
trạch thần, miêu giá thần, trú dạ thần, không thần, âm 
thực thần, thảo mộc thần ... thần chúng như vậy đến tập 
hội. 


Những chúng sinh có duyên thì tụ họp lại nghe Pháp. Họ đã 
từng trồng phước với Tam Bảo trong quá khứ. Chư Phật chỉ 
có thể độ những kẻ có duyên với các ngài thôi. Nói cách 
khác, nếu không đủ thiện căn thì không thể đến nghe Pháp. 
Cho nên chúng ta càng nên niệm Phật, tụng kinh, nghiên cứu 
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giáo lý v.v... nhiều hơn. Chúng ta cần nhiều chủng tử hơn 
nữa trong A Lại Gia thức đê khỏi lở chuyên tàu vê cõi Cực 
Lạc. 


Biển, sông và suối là một vài nơi tụ tập âm khí §Ñft2 Ÿ% 
accumulation of the yin qI a%- gọi là cam lồ trên cõi trời — 
trên mặt đất: sông; Đại Luận nói rằng trong vạn vật, nước có 
nhiều nhất. Trên mặt đât khắp mười phương, không có 8Ì 
không có nước. Vì thế nếu không có cõi Trời qui định lại số 
lượng nước mưa (do rồng tạo ra) và không có viên ngọc cản 
nước của cõi trời thì thiên địa đều bị ngập nước. Trường A 
Hàm nói JŠfBJ2&Ê: hơi nóng mặt trời thu hút nước từ mặt 
đất, cây cối và chúng sinh; nước tụ hợp thành các loại hồ, 
sông, v.v... Kinh Lăng Nghiêm cũng nói rằng nước có mặt 
khắp cả (như hơi nước đọng lại trên sắt nếu để ngoài qua 
đêm) và hiện ra tại mọi nơi, cũng như Phật tính vốn có mặt 
trong mọi chúng sinh. Thật ra, tất cả tứ đại đều có mặt tại 
mọi nơi. Tứ đại có thể có vẻ tương phản nhau nhưng thật ra 
bản chất hòa hợp với nhau và không có mâu thuần với nhau. 


Tứ Thiên Vương có Tiêu Thủy Châu )7K# nên có thể cản 
nước nhờ viên ngọc đó. Không có nó thì thiên địa trở thành 
một thê nước vỉ đại. 


Biên là vua của các sông ngòi nên hải thân được nêu ra đâu 
tiên. 


Theo Chánh Pháp Niệm Kinh IE}EZ3§Š, có 36 loại ngạ 


qui. Kinh Phật Thuyết Ma Ni La Đản Chú #Bš*=££ 
ba Š có hơn cả 100 loại qui. Vì nhân hạnh khác nhau nên 


hóc, 
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thọ các loại quả báu khác nhau. Đại khái, ngạ quỉ có thê vô 
tài, thiêu tài hoặc đại tài: rât giàu có. 


Hải thần J#W#ll: bao gồm long vương, Hải Nhược X#£Z£. 
Dương Hòa [BjẨïl. v.v... Chủ chốt là Hải Nhược: hắn ta có 
18 cái đuôi, 8 chân và 8 đầu của loài người (bốn nam, bốn nữ; 
Nó thuộc loài thú chứ không phải côn trùng). Nó ở trong 
biến. 


Giang thần LH: (tên là Giang bó) giang “*T ” có thể rộng 
nhưng không sâu, nếu so với biển; nước thì được dùng công 
CỌng. 


Hà “ŠHƒ” (thần tên là Mật Phi JX#Ö) thường nhỏ hơn giang, 
nước chảy chậm hơn khi không có gió. Biển thì nhận các loại 
giòng nước, ngược lại sông thì theo địa thê mà chảy liên tục. 


Thọ thần HH: Chữ Tàu của thọ đồng âm thanh với thắng 
đứng hoặc thăng vuông (khi thần cây rời cây bỏ đi thì cây sẽ 
bị khô héo; lúc trước, hoàng đề đời Đường viếng thăm Cửu 
Hoa Sơn, ông ta mơ thấy một lão ông đến van xin hoàng để 
cứu giúp vì có người đốn củi đến gia hại, sáng hôm sau, 
hoàng để tiếp tục lên núi và thấy một nhóm tiều phu xúm lại 
cắt một cây thông già nên mới hiểu). Ở Nam Châu, vua loài 
cây là Diêm Phù Đàn?Jambunada. Các cổ thụ thường là nơi 
ở của qui (Dạ Xoa và La Sát) và thần. Trong thời Tam Quốc, 
tế tướng Tào Tháo mm ra lệnh cắt một cô thụ mặc dầu có 
lời đồn rằng có thần cây ở đó. Tào Tháo không tin những mê 
tín dị đoan như vậy. Không bao lâu sau, tế tướng hay bị nhức 
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đầu. Lang y Hoa Đà #Z chữa lành bịnh và báo cho Tào 
Tháo biết là bịnh nhức đầu do thần cây của cô thụ tạo đề trả 
thù. Tại Nam Hoa E# tự, một cây chương tMm thọ giới 
với Đại Sư Hư Vân. Tại Nam Nhạc Eij. Pháp tòa của Tân 


Sơn Lão Nhân EM LŨ À, một cây bạch quả H HN 


cũng thọ giới. 


Đại thụ là nơi ở của các qui dạ xoa và la sát. Chúng nó rất 
khô sở nêu không có cây mà trú. 

Sơn thần LÏI3: Chữ Hoa của núi do các chữ có nghĩa 
“nuôi” hoặc “sinh” vì vạn vật có thể sinh trưởng trên hông 
của núi. Núi lớn thì có thân lớn hơn trú ngụ. Sơn thân của 
núi Linh Thứu tên là “Bì La #££”. 


Địa thần Hử: Địa cùng âm với “đáy” theo tiếng Hoa. Dầu 
ở đáy, nhưng mặt đất vẫn có thê sinh trưởng vạn vật. Thần 
đất của Diêm Phù tên là “Kiên Lao XE, 


Xuyên và trạch thần j [[3: Xuyên là sông nhỏ, có thể 
chảy trên mặt đất qua những chỗ mà trước không có nước; 
cũng có thê chảy băng cách khoan thủng mặt đât. Trạch hoặc 
đâm là nơi có nước đọng lớn. 

Miêu giá thần EÄ#Z*l: Miêu l có thể sinh thành cao. Giá 
1 thường được trồng trong đất. Bên Trung Quốc, Hậu Tắc 
B #Ê thuấn luyện dân cày ruộng và trồng trọt THẦN. Sau 
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khi chết ông ta biến thành miêu giá thần. 


Trú thần, dạ thần =m ` 1X: Trú là ban ngày, thường 
bắt đầu khuya và dạ là ban đêm, thường bắt đầu trưa. Mặc 
dầu mặt trời chưa mọc lúc khuya, nhưng dương khí đã bắt 
đầu tăng trưởng. Trước khi mặt trời mọc, giữa ba và năm giờ 
sáng, sự tăng trưởng này đi đôi với sự khuấy động của lòng 
dâm dục trong tâm người. Sau ngọ, khi âm khí bắt đầu tăng 
trưởng, cũng có hiện tượng tương tự như thế. Nếu có thể kềm 
chế dục vọng thì có thể biến nó thành huệ. Việc này tương tự 
như ngã ba ở Quảng Quả Thiên và Vô Tưởng Thiên. Một 
đàng có thể tăng trưởng dục vọng, đảng kia thì có thể phát 
triển trí huệ. 


Không thần ⁄4:£::: tên là “Thuần Nhược Đa Si 2” phiên 
âm từ danh từ Phạn (xin tham khảo Kinh Lăng Nghiêm); thân 
của họ không có tướng thô lại có màu vi tế và huyền diệu; 

như vậy mà hiện ra trong ánh sáng của đức Phật. Không 
giống như vạn vật thì tạo chướng ngại do thể tính, bản tính 
của không gian hư giả và không gây trở ngại. Kinh Niết Bàn 
nói: đồ vật có thể tạo chướng ngại, bản tính của không gian là 
giả và không tạo cản trở. Tiểu Thừa thì lấy sáng tối làm thể. 
Đại Thừa thì lấy không gian hiện tiền sắc làm thể J8Š# 7X « 


TIỀN BÀ D * 2C LEIME ẤM 9 /J\ 24C À1 HH DỡNg * Á. 4€ 
DI2S— RE NNG. 


Thiên thần HH: Thiên hàm ý hiển hiện 8H (trong không 
trung). Thiên còn có nghĩa là thản nhiên JH: cao mà xa 
I8. Lánh đạo của họ là một vị vua tên Hạo Thiên 
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Thượng Đề SxL# « hoặc là Thiên Hoàng Đại Đế 7TR 
HX KỸ s hoặc là Thái Nhất jN4j&— (vị này có 
năm phụ đề #ƒ£H H7). 


Âm Thực thần 8X THỊ: Tất cả những gì chúng ta ăn uống 
đều do thần cai quản. Vị thần này tên là Táo Thần *†3 
(thần bếp). 


Chúng ta cân ăn uông đê sông. 


Khi xưa, tại Bắc Kinh có một người tên Đoạn Chánh Nguyên 
ESIE7E. thường được người khác gọi là “Đoạn Sư Tôn E& 
Hi. Ông ta kế rằng đã gặp một người phi thường,người 
này tuổi khoảng trên hai mươi. Cha thì bận rộn làm quan, cai 
quản mây trăm người, con là thanh niên lại ngủ gà gật ngày 
đêm. Hành động đó làm người cha cay cú nên cuôi cùng phải 
đôi chât với người con traI. 

"Con thấy không?" ông quan nói, "cha hơn lục tuần mà còn 
phải làm lụng để nuôi nâng cho con dù con đã trên hai mươi 


tuôi rồi. Thiệt là đáng hồ thẹn!" 


Cậu con trai trả lời: “Cha làm quan cõi nhân gian thì con cũng 


làm quan cõi âm Kliit” 
"Nói tầm bậy gì vậy?" 


"Mỗi ngày con phải phân chia âm thực cho mọi người dùng. 
Đó là công việc của con." 
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"Bộ điên rôi sao đây!" người cha than, và cô găng đè nén cơn 
giận, "Làm sao có chuyện như thê được. Nêu thật như vậy, 
thì con có thê cho cha biệt ngày mai sẽ ăn gì không?" 


"Cha đợi một tí," cậu con trai nói, "Đê con nhăm mặt một 
chút rồi sẽ có thể cho cha biết." 


Người cha quá sức giận nhưng nén giận lắc đầu trong lúc 
người con trai nhăm mắt ngủ lại. Sau khi thức dậy cậu ta báo 
cho cha biệt ngày hôm sau sẽ bị bỏ đói. 


"Bây giờ thì cha chắc chăn là con điên rôi," người cha nói. 
"Làm sao vị quan lớn như cha mà bị đói được?” 


“Thật ra, cha à, ngày mai sẽ được ăn nhưng chỉ ăn trứng sắp 
thối và nửa tô cơm sắp hư." 


“Thật là chuyện hoang đường," người cha thét lên. "Con trai 
của tôi lại cô ý bịp tôi!" Ông ta lập tức ra lệnh nhân viên sửa 
soạn vịt, gà, ngông, cá, và các cao lương mỹ vị khác cho ngày 
sau. 


Nhân viên bếp thật bận rộn lo nấu ăn từ sáng sớm ngày hôm 
sau. Vì cần dọn mâm cơm thịnh soạn nên hơi trễ một tí. 
Ngay khi vị quan được ngồi xuống dùng tối, thì nhận được 
lệnh phải lập tức ra đánh giặc cướp ở thôn quê. Ông ta liền 
nhảy lên ngựa đem quân ra trận bỏ mâm cơm thịnh soạn lại. 
Sau một thời gian khá lâu đương đầu với giặc cướp ông mới 
đánh bại được chúng. 


Binh lính thì đã ăn như thường lệ đúng thời bữa, nên không bị 
đói lả. Nhưng vị quan chưa được ăn nên vừa đói vừa mệt 
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muôn xỉu. Ông ta cô găng đên một nông trại gân đó đê kiêm 
thức ăn. 


"Chúng con không có gì cả," chủ nhà trả lời, "ngoại trừ một 
trứng và nửa tô cơm thô, phần đề dành cho vợ con đang mang 
thai. Trứng thì hơi ung, và tô cơm thì bắt đầu chua chua rồi, 
nhưng quan có thê dùng tạm nêu muốn." 


Vị quan đói quá nên ăn ngấu nghiễn và sực nhớ lời tiên tri 
của cậu con trai ngày hôm qua. Từ đó về sau, ông quan 
không dám đả động gì đến người con trai, để yên cho cậu ta 
cai quản việc ăn uống, trong lúc ông ta cai quản việc nhân 
gian. 


Thảo Mộc thần TS KH. Cỏ và gổ cũng là nơi trú ngụ của 
thần. Cỏ thì mọc đễ dàng nhưng rễ mỏng manh nên thường 
chêt lúc mùa đông. 


Ở trên chỉ nêu ra một cách đại khái. Thật ra, sô lượng nhiêu 
như cát sông Hăng. 


Lời Kinh: 


Từ các quốc độ khác và thế giới Ta bà này còn có các đại 
quỉ vương, như Ác mục quỉ vương, Đạm huyết quỉ vương, 
Đạm tỉnh khí qui vương, Đạm thai noãn quỉ vương, hành 
bịnh quỉ vương, Nhiếp độc quỉ vương, Từ tâm quỉ vương, 
Phước lợi qui vương, Đại ái kính quỉ vương ... những quỉ 
vương như vậy đến tập hội. 


Lời giảng: 
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Từ các quốc độ khác và thế giới Ta bà này còn có các đại 
quỉ vương, như Ác mục quỉ vương, Đạm huyết quỉ vương, 
Đạm tỉnh khí qui vương, Đạm thai noãn quỉ vương, hành 
bịnh quỉ vương, Nhiếp độc quỉ vương, Từ tâm quỉ vương, 
Phước lợi qui vương, Đại ái kính quỉ vương ... những qui 
vương như vậy đến tập hội. 


Thế giới có âm và đương, tối và sáng. Sáng thuộc về đương 
là cõi của trời và thần. Rồng có thể thuộc âm hoặc dương. 
Qui thuộc âm. Để giữ trật tự nên có vua qui cai quản. Nếu 
không thì tiểu qui sẽ làm càng, không tuân theo lề luật và phá 
hại chúng sinh. Địa Tạng Bỏ Tát là vị giáo chủ của cõi âm 


Hới S ấy SE. 


Kinh nêu ra rất nhiều qui. Qui thật sự có dầu quí vị có tin hay 
không. Thật ra, nêu tâm quí vị không động thì không có một 
con qui nào cả: “Nhát niệm bát sinh toàn thê hiện, lục căn hồi 
động bị vân giả; nghĩa là: một nệm không khởi, toàn thê hiện 
tiền, lục căn bồng nhiên động thì bị mây che —+ t+^ 


L5 DPAX)S7/<4- 11, sá-=% 536 


Qui đồng âm với “trở về”. Sau khi chết con người thường trở 
về lại chỗ tạo nghiệp. 


Vương: có uy đức Bà£ (quí '= nếu không thì gọi là tiện 
Rồi. Họ có của cải, nhiều áo quần và đủ thức ăn: họ mặc 
thiên y và dùng thiên thực. Dánh vóc của họ thanh nhã. Họ 
vô tư và thản nhiên đi đây đó vui chơi. Đây là vì trong kiệp 
trước, đã từng tu đại bô thí. Hơn nữa, họ lại có khuynh 
hướng ưa nịnh hót và quanh co EZ1:i:Ê không chân thật EZ1ni| 
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xã =# Cho nên mới bị đọa vào qui đạo. 


Ác Mục Qui Vương ŠH m1. Mắt của ông thật là đáng 
khiếp. Lỡ nhìn ông thì không khỏi lên cơn run bản bật. Vạn 
vật do tâm tạo. Tâm điều khiến thức ở bên trong và hiện ra 
ngoài qua sắc. Tâm hướng thiện thì nét mặt từ bi và khoan 
dung. Tâm ác thường đi đôi với nét mặt xấu xí và cau có. 
Tâm của vị vua qui này thiên về ương ngạnh và bướng bỉnh. 
Mắt giận dữ rất kinh tởm, không khác gì đang nhình kẻ thù 
không đội trời chung vậy. 


Tâm có thần thức và ánh sáng lộ ra qua mắt. Con ngươi liên 
quan với gan SP HT. Thận xuất lộ ra qua nhãn cầu HỆ 
tHHWỀŸ. Chúng ta nên dưỡng thần trong bóng tối TH. 
BÈ. Mắt có tướng tốt hoặc xấu tùy theo tâm từ bi hoặc thiếu 


kiên nhẫn. Diệu Tí Kinh #PE#Ÿ4Š nói: cái nhìn giận dữ có 


thể phá hại thân mạng IẾ H d7 › J721#š.8ữn. 


Đạm Huyết Quỉ Vương ly tín #8 -E. Qui thích ăn máu 
tươi. Chúng nó thường đến lò sát sinh, để ăn thịt tươi, cá 
hoặc thịt dê. Qui vương này mới có thể chế phục chúng nó. 
Qui vương thích bôi máu lên đồ ăn trước khi dùng. Đây là do 
nghiệp sát sinh, ăn huyết trong quá khứ. Qui vương không 
chịu chia đồ ăn cho vợ con, (tham và keo kiệt như thế), thọ 
thân qui để chịu quả báo ăn đồ dơ dáy vì tính keo kiệt. 


Đạm Tỉnh Khí Qui Vương I8: “Tỳ Xá Xà” NỈ 
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BE từ tiếng Phạn; một loại qui điên, hình dáng trông 
như đứa trẻ, thích ăn tinh khí của loài người hoặc ngũ cốc 1L. 
“>7 S8. khiến họ bị suy tàn bất ngờ. 


Nguyệt Tạng Kinh H}E§&Š nói: Có tỉnh khí mặt đất, tinh khí 
loài người, và tinh khí Chánh Pháp thượng vị cam lồ. H yÉC 
Ấ§zx * HUJ% * E“CHUNN °* IE)SXIPEKHERHI 
lãm ° 


Đạm Thai Noãn Qui Vương I?RSU] b8: tạo ra các sây 


thai hoặc thai nhị chết trong bụng mẹ. Bảo thai tượng hình 
sau ba tháng: lúc ấy, cả hình lẫn tính tình vẫn chưa thành: nếu 
được ảnh hưởng tốt thì hài nhi hướng thiện JE{2SSRllJ: 
nếu bị ảnh hưởng xấu thì đứa bé thiên tà. Cho nên cỗ nhân 
giáo dục trẻ ngay lúc còn là bào thai. Lúc bào thai rời bụng 
mẹ là giai đoạn nguy hiểm nhất vì các bầy ác quỉ giành giựt 
để ăn cái nhao. 


4= HNRb s Z2 7EH. * #©H 6Í + Mi 3, 
7K * RU$SfRIEf * RWJ$SRIE * tì Hốt * 


Hành Bịnh Quỉ Vương 21.3: lan truyền bịnh dịch 
khắp nơi. Qui Đan Na =$:-ÿ; I3 -) truyền bịnh nhiệt trong 
nhân loại. Văn Thù Bảo Tạng Đà La Ni Kinh Xx#£E mm ừÈ 
Ất öậ§ nói rằng sau khi Phật nhập Niết Bản, các ác pháp 
tăng triển. Thế gian bị đủ loại tai họa. Ác quỉ xuất thế với 
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dạng đàn bà và lan truyền đủ loại bịnh cho đàn ông. 


Nhiếp Độc Quỉ Vương TP HT: là một loại vua qui có 
lợi vì có thê tây trừ độc tố trong người. Ông ta thiệt ra là Bồ 
Tát hóa thân, có thể đối trị chất độc của rồng, rắn, cô bi 
(một thứ tiểu trùng độc làm hại người) độc và đủ các loại độc. 


Từ Tâm Qui Vương 3Ã/È\¿P8-E: hướng dẫn các qui phát 
tâm Bồ Đề. Ông có tâm từ, thích đem sự vui vẻ đến cho loài 
người, niệm niệm thường yêu thương và bảo hộ chúng sinh. 


Phước Lợi Quỉ Vương 3EXI +: Phước +8 đối ngược 
với họa ‡: lợi || thay vì tốn 1. Ông ta lãnh đạo các quiỉ lo 
về tài sản )“EÑj]}Ƒ. Qui vương này tha thứ tội lỗi của 
chúng sinh và ban phước cho họ. Ông ta qui y vả thọ ngũ 
giới với Phật. Ông ta bảo vệ tài sản của chúng sinh kẻi X7 


#7. 
Đại Ái Kính Quỉ Vương kK# 1 MT. Qui vương yêu 


thương và bảo vệ người tu hành biết trì giới, lễ Phật và tụng 
kinh. Ông ta dùng dạng qui vương đê khuyên khích những 
người hành thiện. 


Diệu Tí Kinh #b#Ÿ4Ê 7Š nói: khi thiên long bát bộ và tiên 
nhân gặp người tu hành pháp này, họ cung kính lễ, chắp tay, 
và nói: “Lành thay! Lành thay! Đại từ bi giả, thường từ mẫn 
và niệm tất cả các hữu tình”. 
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Các quỉ vương trên là lãnh tụ của loài qui. Họ thật ra là Bồ 
Tát đang tu pháp môn nhiếp TP hoặc chiết 1T . Chúng sinh 
gặp qui tốt hay xấu là tùy theo nghiệp tốt hoặc xấu đã thành 
thục. Dầu sao, đừng nên chấp trước vào cảm ứng tốt hoặc 
xấu: tất cả có thể thay đổi bất ngờ! Họ dùng thân quỉ vương 
để đến nghe pháp. Tên của họ phản ảnh loại pháp thiện 
hoặc ác mà họ áp dụng trong công việc của họ. 


Lời Kinh: 


Lúc bấy giò, Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi 
Pháp vương tử Bồ Tát Ma Ha Tát: Ông hãy quan sát, các 
đức Phật đà và đại Bồ Tát, cùng thiên long qui thần, ở thế 
giới này hay thế giới khác, ở quốc độ này hay quốc độ 
khác, hiện đến tụ tập tại Đao Lợi thiên cung đây, có biết 
được số lượng bao nhiêu chăng? 


Lời giảng: 


Lúc bấy giò, Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi 
Pháp vương tử Bồ Tát Ma Ha Tát: Ông hãy quan sát, các 
đức Phật đà và đại Bồ Tát, cùng thiên long qui thần, ở thế 
giới này hay thế giới khác, ở quốc độ này hay quốc độ 
khác, hiện đến tụ tập tại Đao Lợi thiên cung đây, có biết 
được số lượng bao nhiêu chăng? 


Văn Thù Sư Lợi: nghĩa là “Diệu Đức #P##f”: Ngài hiểu và 
thấy tam đức và Phật tính Jƒ R —=?EfZBŒÈ. Ngài không 
phóng túng, và không bừa bãi 4É tí TƯ. 
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Cũng còn có nghĩa là “Đồng Chân #Ê Eïf”: Ngài nhập và 
chứng Chân Thường Ä XŠ #f *ƒ. Ngài không chấp trước 
cảnh giới, tâm vô tư như trẻ thơ #£RHV%. 


Hoặc có nghĩa là “Diệu Cát +1”. Lúc ngài sinh ra có 
mười hiện tượng cát tường: 


1, 


Quang minh mãn thất >⁄.HH TM =: ánh sáng chiếu 
sáng phòng. 


. Cam lồ doanh đình HÊÊZJƑ#£: nước cam lồ đầy 


bình. 


._ Địa đũng thất trân 1rX#t #2: bảy loại báu hiện ra từ 


đất. 


. Thần khai phục tảng XtIE{A7R: thần mở kho tảng 


trong đất. 


. Kê sinh phượng tử X2: R gà sinh ra phượng 


hoàng. 


._ Trư hài long đồn #Z‡ÈXEữ: heo sinh ra rồng. 
. Mã sản kì lân R8: ngựa sinh ra ngựa một 


sừng. 


._ Ngưu sinh bạch dịch (thú vật giống rắn animal, có một 


đầu hai thân) “:# H : bò sinh ra dịch trắng. 


. Thương biến kim túc ®†##'‹4›5É: thóc lúa biết thành 


vàng. 


10. Tượng túc lục nha 2H71: VOI CÓ sáu ngà. 


Bồ tát vốn là một vị cổ Phật, tên là Long Chủng Thượng Tôn 
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Vương Phật NEÊm L Sĩ +. Nay ngài là Hoan Hỉ Tạng 
Mã Não Bảo Tích Phật f5 HE TRE của Hoan Hi 
thế giới #⁄ mm IHzF ở phương Bắc. Trong tương lai, Bồ Tát 
sẽ lại thị hiện thành Phật, hiệu là Phổ Hiện Như Lai #3 
2. Ngài ấn đại thị tiểu RỆ X7R/}È: dấu cái lớn mà thị hiện 
cái nhỏ, đảo giả từ hàng l XÑ: chèo thuyền từ bi đi 
ngược biên sinh tử đê cứu độ chúng sinh. Ngài là đệ nhât 
kiến Phật Tính Trí Huệ BÊ. Ngài dạy các Bò Tát, 
khiến họ phát Bồ Đề tâm và liễu kiến ƒ Bị, Phật tính. Cho 
nên mới được gọi là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi K-#šRh 


ẨI. 


Ngài là sư tổ của Phật Thích Ca BiWH. Nhật Nguyệt Đăng 
Minh Phật H HŸ#8EHHJ. vị Phật cuối cùng của 20.000 vị 
Phật, có tám con trai. Người con út là Phật Nhiên Đăng ữN 


WÉ} (thầy của ngài là Diệu Quang Pháp Sư #P3}Eïÿ và) 
thọ ký cho Phật Thích Ca. 


Pháp vương tử }E-ˆ-†ˆ. Tất cả các Pháp vương tử: đức độ 
của họ đều như Văn Thù Sư Lợi. Trong tất cả các kinh sách 
Đại thừa, Văn Thù Sư Lợi là lãnh tụ của Bô Tát chúng. 


Quán ẤN: ngay cả Huệ Nhãn của quí vị không thể thấy được. 


Lời Kinh: 


ý) 
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Văn Thù Sư Lợi thưa: Bạch đức Thế Tôn, đem thần lực 
của con mà tính đên ngàn kiếp đi nữa, cũng không thê 
biêt được. 


Lời giảng: 


Văn Thù Sư Lợi thưa: Bạch đức Thế Tôn, đem thần lực 
của con mà tính đên ngàn kiệp đi nữa, cũng không thê 
biêt được. 


Pháp bắt định tính #£#EEE. Đôi khi, họ nói họ biết, đôi thì 
nói không biết. Tất cả chỉ để lợi ích chúng sinh tùy theo hoàn 
cảnh. 


Ngài nói rằng không thể kế hết được các chúng sinh mà Địa 
Tạng Bồ Tát đã cứu độ. Đó là để chứng nhận đại nguyện của 
Bồ Tát vô cùng tận và ngài thật sự cứu độ chúng sinh trong 
tam thế! 


Làm sao thiên cung có thể chứa nhiều nhân vật như thế? 
1. Họ không chướng ngại nhau. 
2. Đây cũng do thân lực bât khả tư nghì của Địa Tạng Bô 
Tát. 


Lời Kinh: 


Đức Phật nói với Văn Thù rằng: đến Như Lai dùng Phật 
nhãn mà quán, cũng không thấy được cùng tận sô lượng 
ấy. Số đó toàn do Địa Tạng Bồ Tát, từ kiếp xa xưa đến 
nay, đã hóa độ, đang hóa độ và sẽ hóa độ, đã thành tựu, 
đang thành tựu và sẽ thành tựu. 
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Lời giảng: 
Đức Phật nói với Văn Thù rằng: đến Như Lai dùng Phật 
nhãn mà quán, cũng không thây được cùng tận sô lượng 
ây. 
Phật nhãn là một trong Ngũ Nhãn. Có câu thơ về Ngũ Nhãn: 

Thiên Nhãn thông phi ngại 

ZKHX3E2Plf 

Nhục Nhãn ngại phi thông 

PHEE2E3E 

Pháp Nhãn vi quản Tục 

›SIIIff(A 

Huệ Nhãn liêu Chân Không 

Si ƒ 

Phát Nhãn như thiên nhát. 

BRU8ỶEH 

Chiêu đị thê hoàn đồng. 

NN SG T61 |H] 


Dầu dụng khác nhau nhưng thê chỉ là một. 


Thiên Nhãn có nhìn thông qua vạn vật. Nhục Nhãn chỉ có thê 
thấy vật và người nhưng không thể thông qua họ. Muốn 
“thấy” thì phải sinh ý! Pháp Nhãn có thể giúp thấy kinh điển 
mà không cân dùng sách vì không gian có đầy Pháp tạng 
(Pháp Nhãn có thể thấy sự việc thế tục; có thể thấy chân 


tướng của các pháp E:2723=Eì5E tầšš Tục Đề còn được gọi 
là Giả Đề 4i). Huệ Nhãn có thể thấy rằng tất cả đều 
không có thật. Phật Nhãn có thể nhận ra chân tướng của vạn 
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vật. Đại Luận nÓI: “BEHRfftE“^Ãll. ti. ## TC 
“h không có gì Phật Nhãn không biết, không nghe hoặc 
không thấy”. 


Số đó toàn do Địa tạng Bồ Tát, từ kiếp xa xưa đến nay, đã 
hóa độ, đang hóa độ và sẽ hóa độ, đã thành tựu, đang 
thành tựu và sẽ thành tựu. 


Phật Nhãn được dùng để chứng minh rằng Địa Tạng Bồ Tát 
đã cứu độ chúng sinh không ngừng nên sô lượng được giúp 
không thê tính được. Đại nguyện của Bô Tát thật là vô tận. 


thành tựu có thể có hai nghĩa: 

I1. Thịnh lộ: hưng vượng, ý nghĩa của chữ Hoa. 

2. Suy ra từ ý nghĩa đầu, có hàm ý cao cả và quảng đại 
(tựu L3 nghĩa là cao ). bao hàm về hoàng đề. Đời 
xưa, hoàng để cai trị với hiếu thảo vì thế nên thành tựu 
công đức rôt ráo. Chỉ hoàng đê mới có quyên tự cho là 
có hiệu. 

Nói tóm lại, cũng như đê tài chính của kinh này, công đức rôt 
ráo được thành tựu do lòng hiệu thảo. 


Lời Kinh: 


Văn Thù Sư Lợi thưa: Bạch đức Thế Tôn ! Từ quá khứ, 
con đã tu thiện căn, chứng vô ngại trí, nên nghe đức Thế 
Tôn dạy thì con tin thọ ngay. Các vị tiểu quả Thanh Văn, 
bát bộ thiên long và vị lai chúng sinh đẳng, dẫu được nghe 
lời nói chân thực của Như Lai chắc chắn sinh nghỉ, có 
cung kính mà thọ nhận đi nữa, vị tất khỏi hủy báng. 
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Thỉnh cầu đức Thế Tôn giảng thêm, trong nhân địa, Địa 
Tạng Bô Tát Ma Ha Tát đã lập thệ nguyện gì, đã làm công 
hạnh nào, mà thành tựu được sự không thê nghĩ bàn như 
thế. 


Lời giảng: 


Văn thù Sư Lợi thưa: Bạch đức Thế tôn, từ quá khứ, con 
đã tu thiện căn, chứng vô ngại trí, nên nghe đức Thế tôn 
dạy thì con tin thọ ngay. Các vị tiểu quả Thanh Văn, bát 
bộ thiên long và vị lai chúng sinh đắng, dẫu được nghe lời 
nói chân thực của Như Lai chắc chắn sinh nghỉ 


tiểu quả Thanh Văn /|`SSSŸR]: ám chỉ những vị 
I. Chỉ học về Tứ Đề hoặc 12 Nhân Duyên. 
2. Có căn cơ eo hẹp TRẦ. 
3. Võng thức R“]š: ý thức kém cõi. 


bát bộ /\ ð: thường là hạ cơ ` `. 
vị lai chúng sinh z>Ifšãmx+# thường là: 
1. Chí tính bất kiên XE“: chí khí không vững 
chăc. : 
2. Nghiệp chướng của họ rât nặng nê: nên khó mà đặc 


giải thoát ti. 


Họ không tránh khỏi hủy báng: và đọa theo nghiệp lực. 


Kiến tính thuộc về Như Lý Trí 3|[[#Rÿ (cũng được gọi là 
Vô Trước Trí #2). Rồi phải tu Hậu Đắc Trí #@4#£t- 
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có thể thông đạt các hiện tượng của thế gian; thuộc về Như 
lượng Trí 1i? (cũng còn gọi là Vô Ngại Trí #ttMẺE). 
Nếu dùng Ngã Vô Ngại Trí 1t để quán lời dạy của 
đức Thế Tôn, một lần nghe thì sẽ phát lòng tin. Nhưng kẻ có 
trí huệ thâp kém không tránh khỏi sinh tâm nghĩ ky vì không 
thê hiêu được dụng ý của Phật. 


vô ngại trí: chỉ về Tứ Vô Biên Ngại Dd#ft)5Eï: 


1. Pháp Vô Biên Ngại );Eftft)S 1t. 
2. Nghĩa Vô Biên Ngại (giảng vô số nghĩa; nhưng đều trở 


về một) St). 
3. Từ Vô Biên Ngại (mỗi chữ đều đầy ý nghĩa) šRj#£3Š 
4. Lạc Thuyết Vô Ngại 2n t: khiến người nghe 
thích thú không nhàm chán. 


Với 


235708 àH + W ht 
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Thiên Long Bát Bộ 
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bát bộ thiên long gồm có: 
Thiên %, 
Long B. 
Dạ Xoa 1X ŸY, 
Càn Thát Bà Z |, 
A Tu La lH[ff&ẽ. 
Ca Lâu La 3IRR££, 
Khẩn Na La E HỆ£Ẽ. 
Ma Hầu La Già ##<£ II 


có cung kính mà đỉnh thọ đi nữa, vị tất khỏi khởi tâm hủy 
báng 


SOI CC Pa vu đà 


Họ có thê vì sự kính trọng người thầy mà kính thọ lời dạy. 
Nhưng vì lời giáo huân quá thâm sâu họ không thê hiệu được, 
sinh lòng nghi ngờ nên không khỏi tránh được khởi tâm hủy 
báng. 


Thỉnh cầu đức Thế tôn giảng thêm, trong nhân địa, Địa 
tạng Bồ tát Ma Ha tát đã lập thệ nguyện gì, đã làm công 
hạnh nào, mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như 
thế, khiến cho chúng sinh khi nghe những công đức bất khả 
tư nghì của Bồ Tát có thể tin được." 


nhân địa: nghĩa trong những kiếp trước đã tạo những nhân 
nảo dẫn đến quả ngày nay. 


Sau khi lập thệ nguyện thì nhất định sẽ gặp nhiều thử thách. 
Nguyện tạo cơ hội được dẫn dắt. Lập nguyện mà không hành: 
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là lập nguyện viễn vông. Hành mà không lập nguyện: chỉ làm 
một lân thôi. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn dạy: Văn Thù Sư Lợi , ví dụ cả tam thiên 
đại thiên thế giới này có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, 
mè, tre, lau, núi, đá và vi trần, mỗi vật giả thiết là một 
sông Hằng; rồi số cát trong các sông Hằng ñ ây, mỗi hạt giả 
thiết là một thế giới hệ; sô bụi của các thế giới hệ này, mỗi 
hạt giả thiết là một kiếp; mỗi kiếp này tích lũy bao nhiêu 
hạt bụi thì đem cả ra mà giả thiết mỗi hạt là một kiếp nữa. 
Thời gian mà Địa Tạng đại sĩ, từ khi trụ Đệ Thập Địa cho 
đến ngày nay, còn nhiều hơn cả ngàn lần số lượng giả 
thiết trên, huống chỉ thời gian mà Địa Tạng đại sĩ trụ quả 
vị Thanh Văn và Duyên Giác. 


Lời giảng: 


Đức Phật dạy Văn Thù Sư Lợi: Ví dụ cả tam thiên đại 
thiên thế giới này có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, 
tre, lau, núi, đá và vi trần, mỗi vật giả thiết là một sông 
Hằng: rồi số cát trong các sông Hằng ấy, mỗi hạt giả thiết 
là một thế giới hệ; số bụi của các thế giới hệ này, mỗi hạt 
giả thiết là một kiếp; mỗi kiếp này tích lũy bao nhiêu hạt 
bụi thì đem cả ra mà giả thiết mỗi hạt là một kiếp nữa. 
Đức Phật bắt đầu bằng cách dùng ví dụ để cho thấy số lượng 
quá lớn nên không thể tính được. Chỉ Phật mới thật sự biết rõ 
số lượng. 


tam thiên đại thiên thế giới: Một (Tiểu) Thiên thế giới 2` 
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NRLE;: gồm có 1.000: 


1. Mặt trời 
2. Mặt trăng 
3. Tứ châu 


4. Cho đến Nhị Thiền Thiên. 
Một Nhị Thiên thê giới gôm một ngàn Tiêu Thiên thê giới 
(cho đên Tam Thiên Thiên). Một Tam Thiên Đại Thiên thê 
giới gồm một ngàn Nhị Thiên thế giới =*ƑK*Fli%t. 
Tổng cộng, có trăm ức I=iI-t 

I1. Mặt trời 

2. Mặt trăng 

3. Tứ châu 

4. Cho đên Tứ Thiên Thiên. 


Đại Luận nói rằng mỗi Tiểu Thiên thế giới 7|}. 
bÌ| 2] #42: được Phong Luân nâng. Trên Phong Luân 
là Thủy Luân. Trên Thủy Luân là mặt đất mà loài người sinh 
sông. 


Thời gian mà Địa Tạng đại sĩ, từ khi trụ Đệ Thập Địa cho 
đến ngày nay, còn nhiều hơn cả ngàn lần số lượng giả 
thiết trên, huống chỉ thời gian mà Địa Tạng đại sĩ trụ quả 
vị Thanh Văn và Duyên Giác. 


Đức Phật dùng ví dụ để diễn tả Địa Tạng Bồ Tát trụ tại Thập 
Địa bao lâu. Mỗi thứ (trong vô số thứ) coi như một sông 
Hằng †mM: thật ra vô lượng. Dầu sông Hằng có hạn định, 
nhưng thứ vật sông Hằng lại vô lượng. Hơn nữa cát sông 
Hằng đếm không hết. Vậy mà lại đem mỗi hạt cát tượng 
trưng cho một thế giới để nói rằng số lượng thế giới không 
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thể nảo tính đếm được. Ở trong mỗi thế giới: mỗi trần sa EE 
3b là một kiếp Z8J. Nếu đếm hết các trần sa thì thời gian thật 
lâu! 

Tại sao đức Phật dùng cát sông Hằng? Vì có rất nhiều cát. 
Sông Hãng lớn nhât ở Ấn Độ. Dân chúng tin răng sông có 
thê ban phước, và cát tường. Nêu vào sông tăm rửa: thì có 
thể gội lọc tất cả các ô uế. Sông được coi là linh thiêng, và 


rất nối tiếng. Không có cách nào mà đếm được cát sông 
Hằng (coi là kiếp). Chỉ có Phật Bồ Tát mới biết được. 


Thập Địa là: 
1. Hoan Hỉ ĐỊa (Can Huệ) XS Hừ. 

. Ly Cấu Địa BÈJƑTHữ. 
._ Phát Quang Địa E2®1£9:UA 
. Diễm Huệ Địa J2}. 
. Nan Thăng Địa E313; ,13' Llã 
.. Hiện Tiền Địa BÍ. 
.. Viễn Hành Địa XãÄƒTHừ. 
.. Bất Động Địa “FffJRfr. 

Thiện Huệ Địa TT THỦ, 
10. TN Vân Địa )XSEšHữ. 


è© œ m Ơ CC + C3 t 


Sơ Địa, Hoan Hỉ Địa, dùng Trung Đạo Quán H3 Ñ để phá 
tan một phần vô minh l— VAE'::3)5| và có thể hiển một 
phần Tam Đức &@#—2} =£š. Cho nên được gọi là Kiến 
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Đạo vị HB{U, và cũng được gọi là Vô Công Dụng #ỆT] 
H. Ngài có thể làm Phật tại một trăm thế giới E]XFƒEE. 
thể hiện tám tướng thành đạo /\ƒBRBÈjÏ đẻ lợi ích chúng 
sinh ƒT7#TEiEHRJ) AÄJH#RHMĂ-L. Đây là sơ nhập 
thật sở #) AT®Fr : lần đầu thấy sự Thật. 


Bàn về địa vị, đức Phật chỉ nêu ra Thập Địa, vị thứ 53 của tất 
cả 54 vị. Đây là chưa nêu ra các địa vị của Tiêu Thừa. Có 
Quyền RỄ và Thật EÄŸ (Thường 3ƒ). Vị Tiểu Thừa gồm A 
La Hán cho đến Duyên Giác. 


Địa Tạng Bồ Tát trụ tại mỗi vị thật lâu để có thể cứu độ nhiều 
chúng sinh hơn. 


Lời Kinh: 


Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của vị Bồ Tát này 
không thể nghĩ bàn. Trong vị lai, thiện nam hay thiện nữ 
nào nghe được danh tự của vị Đại sĩ này, hoặc tán thán, 
hoặc chiêm ngưỡng, lễ bái, hoặc xưng danh, hoặc cúng 
dường, cho đến vẽ, khắc, làm khuôn, đắp, hoặc sơn hình 
tượng của Đại sĩ, thì người ấy sẽ được trăm lần sinh lên 
trời Đao Lợi, vĩnh không đọa ác đạo. 


Lời giảng: 
Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của vị Bồ Tát này 


bất khả tư nghì. 
Tại sao bât khả tư nghì? Vì: 
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1. Không thể khẳng định được ÈEE. 
2. Không thể khẳng định được các việc giáo hóa *ŠÑB 


3XZK1LSE. 


Tất cả các trời, người và các loại của thế gian không tin được: 
1. Công đức và thiện căn của Địa Tạng Bô Tát, 
2. Ngài có thể ngộ nhập cảnh giới của Như Lai S$§E‡E 


N3II2K5šZ. 


3. Bồ Tát có thể đắc tự tại đối với các Pháp. 
4.. Ngài đên lại tât cả thê giới đê cứu độ chúng sinh. 


Trong vị lai, thiện nam hay thiện nữ nào nghe được danh 
tự của vị đại sĩ này, hoặc tán thán, hoặc chiêm ngưỡng, lễ 
bái, hoặc xưng danh, hoặc cúng dường, cho đến vẽ, khắc, 
làm khuôn, đắp, hoặc sơn hình tượng của Đại sĩ, thì người 
ấy sẽ được trăm lần sinh lên trời Đao Lợi, vĩnh không đọa 
ác đạo. 

Nếu họ có thể niệm công đức của Địa Tạng Bồ Tát, trong mỗi 
niệm không ngừng, thì họ có thể được cảm ứng với Đạo. 
Công đức của Bồ Tát sẽ thấu nhập thân tâm 3Š Ä .;È. 
Người ấy sẽ, dựa trên công đức của Bồ Tát, đắc sinh lên cõi 
trời 100 lần. Hơn nữa, họ còn có thể gặp chư Phật, nghe 
thuyết Pháp và tu hành, ngừng tất cả các ác, tu thiện nên 
không bao giờ đọa ác thú. Đây là do các hạnh tôn sùng ( văn 


B. tán thán ẩŠÄƒ, chiêm lễ HỆ. xưng danh Z2. và 


cúng dường #!:®) Bồ Tát. 


Từ khi lập nguyện: "Đ/øz ngục bất không, thệ bất thành Phật: 
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Chúng sinh độ tận, phương chứng Bỏ Đẻ RhÖ\ 28. 3E 


bÈft: 2£6“Jš5š 8 Ki! Địa tạng Bồ Tát đã dùng 
thần lực để chế phục những chúng sinh đã kết tập ác nghiệp. 
Cho nên ngài đã trãi qua thời gian không thể nghĩ bàn mà vẫn 
chưa thành Phật, tại vì cứu được một chúng sinh thì còn có 
người khác và tiếp theo còn có người khác nữa. 


Số người nhập Niết Bàn ít hơn số sinh làm người cả trắm 
ngàn ức. Tương tự như vậy, trong bất cứ lúc nào, số người 
sinh nhiều hơn nhiều số người chết. Bởi vì một người mới 
sinh phải sống thời gian mây mươi năm hoặc cả trăm năm 
mới qua đời còn những kẻ đợi được sinh thì chỉ cần phải ở 
trong bụng mẹ chín tháng mà thôi. Vì vậy sinh sản tương đối 
nhanh hơn nên số người sinh nhiều hơn số người chết. Vì thế 
nên Địa Tạng Bồ Tát chưa thành Phật được. Ngài không có 
một tí luyến tiếc về lời nguyện: chúng sinh càng nhiều thì 
ngài chỉ làm việc nhiều hơn. Nếu không có chúng sinh thì sẽ 
không có việc làm. Khi thật sự không còn gì cần làm nữa Địa 
Tạng Bồ Tát lại đi tìm việc để làm. Mặc dầu có thể an nhàn 
và hưởng thụ, ngài tiếp tục bận rộn lo cho chúng sinh vì bổn 
nguyện lực. 


Chúng ta không thể nào mường tượng được sức mạnh của 
loại nguyện như thế. Kinh chỉ có thể bàn qua loa sự quảng 
đại của nguyện lực mà thôi. Nghe đến đại nguyện như thế, 
chúng ta nên tự xét hành vi của mình. Nếu quí vị cũng đã 
phát tâm cứu giúp một hai chúng sinh thì đã không lãng phí 
thời gian đọc kinh này; nhưng nếu cho rằng đó là chuyện của 
Bồ Tát, chúng ta chỉ là phàm phu nên là khác, thì không khác 
gì chưa đọc một chữ của kinh này. 
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Đừng theo thói ích kỷ để bị châm biếm là "Di Đà Phật các cố 


các; Ma Ha Tát bất quản tha nRï lÈ#bz#ñ#. F#trilfE 
TT. nghĩa là Mô Phật, chuyện ai nây lo; Đại Bồ Tát, không 
màng cứu người". Nếu có bạn trai hoặc bạn gái thì nguyện 
cứu họ. Nếu còn trẻ thì nên lo cha mẹ và nguyện cứu họ. 
Nếu mồ côi thì chắc có bạn hoặc họ hàng: nguyện giúp họ 
thành Phật. 


Khi chúng ta lạy hình tượng Phật và Bồ Tát; khi chúng ta 
niệm hồng danh của các ngài, như khi niệm “Nam mô đại 
nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát”; khi chúng ta giảng kinh, 
như giảng kinh này, nói lên những đức tính cao thượng của 
Bồ Tát Địa Tạng: hoặc khi chúng ta dâng hoa, quả, và hương 
trước hình tượng, chúng ta đang chiêm ngưỡng vả tôn sùng, 
niệm hồng danh, tán thán đó là cúng dường. 


Những ai có thể vẽ họa thì có thể tạo hình tượng của Phật Bồ 
Tát, do tạo nhân này mà dung nhan của mình được tuần tú, 
đẹp đẽ hơn. Cứ tạo thêm một hình tượng thì dung nhan càng 
đẹp thêm. Kẻ muốn thành tựu 32 tướng hão và 80 tùy hình 
cũng nên tạo hình tượng. Mọi người nên gia tăng tạo tượng 
để dung nhan hoàn mỹ, và cuối cùng, sau khi đã tạo trăm 
ngàn ức hình tượng thì các tướng hảo được sẽ cũng thành tựu. 
Ai muốn được đẹp trai thì nên tạo hình tượng (vẽ, khắc, đúc 
v.v...). Họ sẽ được sinh lên cõi trời Đao Lợi một trăm lần. 
Đây nghĩa là họ sẽ được sinh lên khắp lục Dục Thiên. Sau 
mỗi lần sinh vào cảnh giới như vậy thì họ sẽ được sinh vào 
cối trời Đao Lợi một lần; cứ như thế được một trăm lần. Họ 
sẽ không bao giờ đọa vào tam ác đồ. 


Lời Kinh: 
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Văn Thù Sư Lợi ! Địa Tạng đại sĩ trong quá khứ lâu xa, 
bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp về trước, là một đại 
trưởng giả tử. Thời ấy, có đức Phật xuất hiện, danh hiệu 
là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Vị đại 
trưởng giả tử thấy tướng hảo của đức Như Lai ấy, ngàn 
phước trang nghiêm, hỏi ngài đã làm hạnh nguyện gì mà 
được tướng hảo như vậy. Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc 
Vạn Hạnh Như Lai dạy rằng, muốn đắc thân thể như vầy 
thì phải độ thoát nhất thiết chúng sanh thọ khổ, trải qua 
trường viễn kiếp. 


Lời giảng: 
Đây là câu chuyện lần đầu tiên Bồ Tát lập nguyện cứu độ 


chúng sinh. 


Văn Thù Sư Lợi, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát trong quá 
khứ lâu xa, bât khả thuyêt bât khả thuyêt kiêp về trước, 
là một vị đại trưởng giả tử 
trưởng giả: Theo Pháp Hoa Văn Cú bE#£ %ˆRj có (tất cả) 
mười đức: 

1. Tính quí 2 3=| (như con cháu hoàng đề, gia phả quyền 


quí ẩBfR< 2E). 

2. VỊ cao 1w (quan lớn). 

3.. Đại phú # (giàu đến độ thường phung phí). 

4. Oai mãnh Bà (trang nghiêm và thanh tao, không 
nghiêm khắc nhưng vẫn được kính trọng lệ, 


“FRRTfiiEầ). 
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. Trí thâm #Ÿ#}Š# (Thông minh sâu sắc và biết dùng 


phương tiện thù thắng RlJ#|IjE TK j}). 


. Niên kì tr (tướng lớn tuôi và lễ nghi phong cách 


khiến người phục t1 RHTƒ.. 


.. Hạnh tịnh VRP=- (hành vi trong sạch, biết giữ lời H 


EE2Rh,PffT4IEÌ). 


. Lễ bị T5 (cư xử theo lễ nghĩa, làm gương cho người 


thế gian RE EE.IE.ETZVH-I). 
Thượng tán _E#⁄X (bề trên khen trọng — _* PHim. 


10. Hạ qui "FRE (mọi người muốn đến nương tựa Jd3§ 


BifRf). Tí › St, + 4, JTL 6T 
-3ESEBISZ 7T + 


Sư Tử Phấn Tấn Hl-?H. Sư tử là vua loài cầm thú nên 
không một tí sợ sệt. Tương tự như vậy, đức Phật có thể chế 
phục 96 loại ngoại đạo. 


Phần tấn tượng trưng cho khả năng đốn thoát trần lao LŨ=|JTÀ 


RE: thình lình hoặc mau chóng thoát bụi trần. Chúng ta có 
thể diệt trừ các chướng ngại vi tế (trần lao) không cho phép 
nhập định. Rôi có thê xuât nhập định rât nhanh chóng. 


Cụ Túc nghĩa là có đầy đủ Vạn Hạnh. 


Nhờ định lực này nên ngài chứng Phật quả; vì thế nên có hiệu 
như trên. 
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Vị đại trưởng giả tử thấy tướng hảo của đức Như Lai ấy, 
ngàn phước trang nghiêm, hỏi ngài đã làm hạnh nguyện 
øì mà được tướng hảo như vậy. Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ 
Túc Vạn Hạnh Như Lai dạy rằng, muốn đắc thân thể như 
vầy thì phải độ thoát nhất thiết thọ khổ chúng sanh, trải 
qua trường viễn kiếp. 


thấy tướng hảo của đức Như Lai NBÄH#ƒ: chỉ về 32 
tướng hảo và 80 tùy hình của đức Phật. Tướng hảo mà không 
có tùy hình thì không được hoàn hảo. 


Tu hành Thập Thiện bao gồm cả pháp Ngũ Giới. Cho nên có 
50 công lúc bắt đầu và được thêm 50 khi thành tựu, tạo ra 100 
tất cả. Mỗi khi dùng H] bát cứ gì của 100 công, thì trong đó 
vẫn có Thập Thiện nên tạo ra 1.000 phước. Khi tích tụ được 
1.000 phước, thì gọi là thượng phước. Tích tập 1.000 thượng 
phước đó mới gọi là ngàn phước trang nghiêm. 


Dùng tam nghiệp hữu lậu của thân, khẩu và tâm để tu thiện và 
tu lục độ, thì tạo ra 100 phước đức. 100 phước đức là nhân 
của môi 32 tướng hảo. 


Bồ Tát hành Thập Thiện. Mỗi thiện có năm tâm (hạ, trung, 
thượng, thượng thượng, thượng trung thượng). Từ lúc bắt 
đầu phát ngũ tâm cho đến khi thành tựu: đó là 100 tâm, nên 
gọi là 100 phước. 


Như Kinh Niết Bàn, nhân duyên của Tứ Diệu Đề có vô lượng 


tướng mà Thanh Văn và Duyên Giác không thê biết hết được. 
Cho nên phải cần tu trường viễn kiếp. 
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Lời Kinh: 


Văn Thù Sư Lợi, lúc ấy vị đại trưởng giả tử phát nguyện: 
"Cùng tận vị lai, trải qua bất khả thuyết kiếp, con nguyện 
vì chúng sinh tội khổ trong lục đạo mà vận dụng mọi 
phương tiện, làm cho họ giải thoát tất cả, bấy giờ con mới 
chứng quả vị Phật đà". Vì trước đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ 
Túc Vạn Hạnh Như Lai mà lập đại nguyện như thế nên 
dẫu đã qua trăm ngàn vạn ức na do tha bất khả thuyết 
kiếp, ngài vẫn còn làm Bồ Tát. 


Lời giảng: 


Văn Thù Sư Lợi, lúc ấy vị đại trưởng giả tử phát nguyện: 
"Cùng tận vị lai, trải qua bất khả kê kiếp, không thê nghĩ 
bàn được, con nguyện vì chúng sinh tội khổ trong lục đạo 
mà vận dụng mọi phương tiện. 
chúng sinh tội khô trong lục đạo: Kinh Pháp Hoa cho chúng 
ta thấy được tâm của Bồ Tát. Kinh nói, Bồ Tát thấy chúng 
sinh trong lục đạo: 

I. Bần cùng, và không có công đức, 
Đi vào các nẽo sinh tử hiểm nghèo, 
Bị liên tục khổ sở không ngừng, 
Khó biết phân biệt thiện ác, 
Không tránh được tứ khổ (sinh, lão, sịnh và tử). 
Cho nên, Bồ Tát quảng tạo phương tiện 
Đề giúp chúng sinh thoát khỏi cái Giả: Đây là công vụ 
trọng đại của các ngải. 
Chỉ Quán [FŸlÄj nói: nhân duyên đi vào thế tục là: 

I Từ bi tâm trọng F⁄ÿ|NIỀT::E Năng lòng từ bị. 


I. Ý bổn thệ nguyện  t~# Ï: còn nhớ nguyện đã 


Tế Ế VY VỆ? 
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phát từ xưa. 

2. Trí huệ mãnh lợi f3 :Ì|: trí huệ thâm sâu. 

3. Thiện xảo phương tiện S415}: biết dùng các 
phương tiện. 

4.. Đại tinh tấn lực kh 37): có tinh tấn thật sự. 


Tất cả các chúng sinh trong lục đạo thường xuyên thích tạo 


nghiệp SE): 4K2EEđE. JF%. 


làm cho họ giải thoát tất cả, bẫy giờ con mới chứng Phật 
đạo". Vì trước đức Phật đó, mà lập đại nguyện, nên dẫu 
đã qua trăm ngàn vạn ức na do tha bắt khả thuyết kiếp, 
ngài vẫn còn làm Bồ Tát. 


Cho nên Bồ Tát mới lập nguyện. Nguyện càng thâm sâu thì 
vị cảng bât khả tư nghì. 
Lời Kinh: 


Thêm nữa, trong quá khứ, lâu xa bất khả tư nghì a tăng 
kỳ kiếp, có đức Phật xuất thế, danh hiệu là Giác Hoa Định 
Tự Tại Vương Như Lai. Thọ mạng của ngài đến bốn 
trăm ngàn vạn ức a tăng kỳ kiếp. 


Lời giảng: 
Thêm nữa, trong quá khứ, lâu xa bất khả tư nghì a tăng 
kỳ kiệp, có đức Phật xuât thê, danh hiệu là Giác Hoa Định 


Tự Tại Vương Như Lai. Thọ mạng của ngài đến bốn 
trăm ngàn vạn ức a tăng kỳ kiệp. 
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Đức Phật hiểm khi xuất thế. Thông thường, trải qua vô lượng 
kiếp, khi thiện căn chúng sinh thành thục, thì cảm ứng đức 
Phật xuất thế. Ví dụ, sau khi Phật Thích Ca nhập Diệt, Phật 
Di Lặc phải đợi đến khi căn cơ chúng sinh chín chắn thì mới 
hiện ra giảng Pháp. Nhờ nghe pháp, chúng sinh đắc giác ngộ. 


Chúng sinh thường không ý thức được điều này, ngược lại 
đức Phật thì có tam đạt chỉ trí =Ê 27 #† (biết quá khứ, hiện 
tại và vị lai thế giới vô ngại), vì thế ngài mới biết vị Phật nào 
đã xuât thê. 


Giác Hoa Š## đại biểu cho nhân (cũng là bổn Z2: và là 
định #E) còn Tự Tại Vương H#Œä& là quả (cũng là mạt 
7K: ngọn; là huệ s. dùng huệ soi sáng tất cả các pháp nên 
đặc đại tự tại). Ngài dùng Định sau khi đã trông nhân đê hái 
quả. Một cách nhìn khác là: tâm như hoa sen, dùng trí huệ 
quán tâm, tâm khai mở và nhập định; Như Lai Tạng Kinh k“iÏ 
2EESS nói: “trong các tâm bị phiền não, đức Phật thấy một 
Thế Tôn an tọa liên hoa, nghiễm nhiên thi: trang nghiêm 
và oai hùng, bât động, hoàn bị với tât cả các đức tướng”. 


Thọ mạng của ngài có thê được giải thích nhiêu cách. Tiêng 
Hoa, “thọ mạng” gôm có hai chữ: một chữ ngụ ý lâu dài và 
chữ kia chỉ sự liên tục của mạng sông. 


Kinh Pháp Hoa giảng rằng Pháp Thân của đức Phật không 
khác biệt tất cả các pháp. Sự cùng tôn tại này phản ảnh thọ 
mạng lâu dài. Lý căn bản của Chân Như thiết lập sinh mạng 
của Pháp Thân. 
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Thọ mạng của Báo Thân dựa trên Thật Tướng Huệ tức là sự 


tương ưng giữa cảnh giới và trí huệ (BH: cánh giới là 
huệ, huệ là cảnh giới; ngài dùng trí huệ để soi chiếu các cảnh 
giới: ý thức một cách rõ ràng các cảnh giới hiện tiền, phối 
hợp trí huệ và cảnh giới). Đây là sự hiểu biết trực tiếp và 
trọn vẹn của trí: cảnh giới đến thì chiếu soi, chiếu tới đâu liễu 
ngộ tới đó, tuyệt nhiên không bị cảnh giới làm chướng ngại. 
Tuy ban đầu trí huệ và cảnh giới là hai (nhị nguyên) nhưng 
rốt ráo trở thành một. Báo Thân y cứ đạo lý này làm thọ, 
dùng trí huệ làm mạng. 


Thân thứ ba của Phật là Ứng Thân hoặc Hóa Thân. Thọ 
mạng của Ưng Thân được qui định bởi nhân duyên và hoàn 
cảnh. Thọ mạng của Ưng Thân nơi cõi người là 100 năm. 


Theo quan điểm của Kinh Quán (Kinh 16 Loại Quán), không 
cần phải phân tích “thọ mạng” ra làm hai phần. Thọ mạng của 
Ứng Thân có thi (bắt đầu) có chung (kết thúc). Ứng thân bắt 
đầu với sự ra đời của Phật và kết thúc khi ngài nhập Niết Bàn. 
Báo Thân hữu thi vô chung. Pháp Thân vô thi vô chung. 
Thọ mạng bốn trăm ngàn vạn ức a tăng kỳ kiếp là Ứng 
Thân của đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. 


a tăng kỳ 443 nghĩa là vô số. Nó gồm có hai phương 
diện: 

I. Vô số ngày, đêm, tháng, năm 

2. Vô số đại kiếp. 


a tăng kỳ kiếp: đối với đức Phật chỉ là như một ngày. Đây là 
do lực túc mạng thông bât khả tư nghì của ngài. Phân Hòa 
Đàn Vương Z}ÄïIˆEˆ bày tỏ nghị vấn về phạm vi của sự 
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hiểu biết của Phật. Đức Thế Tôn bảo vua rằng: “Nếu vua lấy 
nước của đại dương làm mực, chẻ tất cả các cây làm bút để 
chép kinh mô tả sự hiểu biết của Phật, nước biên có thể cạn 
và cây có thê hết nhưng kinh đó chưa kết thúc”. 


Lời Kinh: 


Trong thời kỳ tượng pháp. có nữ Bà la môn, phước cũ 
thâm hậu, quần chúng kính nể, đi đứng nằm ngồi đều 
được chư thiên hộ vệ. 


Nhưng mẹ lại tin tà đạo, thường khinh chê Tam Bảo. 
Lời giảng: 


Thông thường Phật Pháp có ba thời kỳ: 

1. Thời “Chánh Pháp” khoảng 1.000 năm: trong thời này 
chúng sinh rất thành tâm tu hành và rất nhiều người 
chứng quả, 

2. Thời “Tượng Pháp” khoảng 1.000 năm. Trong thời 
này ít người muốn tu hành. Họ thích tu phước bằng 
cách xây chùa tháp. Ít người chú trọng tu huệ. 

3. Thời “Mạt Pháp”, là thời kỳ của chúng ta, sẽ dài 
khoảng 10.000 năm, thường có chiến tranh, xung đột, 
thoái hóa về đạo đức và ô nhiễm trầm trọng môi 
trường sống. 


Trong thời kỳ tượng pháp, có nữ Bà la môn. 


Bà la môn nghĩa là thanh tịnh. Tịnh hạnh gồm ăn chay và 
sông độc thân, nêu không thì không thê có sự thanh tịnh. Họ 


còn được gọi là “tịnh duệ 2E dòng dõi thanh tịnh”. Họ 
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mong được sinh vào cõi Phạm Thiên. Người theo Bà la môn 
giáo thì lúc tu lúc không, nên họ không thể đắc được chân lý 
rốt ráo. Du giả là một trong những pháp môn của họ. Đạo 
giáo (Lão) của Trung Quốc là pháp tu tương đương. 


phước cũ thâm hậu, quần chúng kính nề. 


Cô ta được kính trọng vì đã từng làm rất nhiều thiện hạnh. 
Dung mạo của con người phản ảnh công trạng của họ. Những 
ai có công trạng hoàn toàn thì sẽ có nét đầy đủ và hòa hợp. 
Những kẻ thiếu công đức thì xấu xí. 


1.000 phước bàn ở trước cũng có thê được giải nghĩa như 
sau: 1.000 thiện cầu tạo một phước. Một khi hoàn hảo thì sẽ 
kêt quả 32 tướng hảo và 80 tùy hình. 


Có ba loại phước: 
I. Trì giới phước J7: Tất nhiên không tạo ác 
nghiệp. 
2. Bồ thí phước TH”. tiêu trừ tâm bỏn xẻn. 
3. Tu Định phước {#⁄E%. điều phục tâm sân hận và tán 
loạn của người thế gian. 


Nữ Bà la môn này có đầy đủ cả ba loại phước (refer to note 
22 of appendix). Cho nên mới nói là phước cũ thâm hậu. 


đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên hộ vệ. 


Đây là do phước báu từ kiếp trước, nên tướng mạo đoan trang 
và khiên người thây sinh lòng mên thích. 
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Nhưng mẹ lại tin tà đạo, thường khinh chê Tam Bảo. 


tin tà đạo: không phải chỉ tin vào những giáo lý sai lầm, 
nhưng lại còn bán tin bán nghi. Trong tâm bà mẹ thường sinh 
tà kiến. Bên ngoài, bà ta thích khinh chê Tam Bảo. Tam Bảo 
là từ hàng trong biển khổ. Nếu biết cung kính (nhận thức 
rằng Phật Pháp khó gặp, phát tâm tin tưởng mạnh mẽ, ngưỡng 


mộ và biết lắng tâm lãnh hội #}X #35 s 7JẢE1UNfTI 
3Š) thì sẽ được vô số phước. Ngược lại, nếu khinh khi thì 
tạo nghiệp nặng vô cùng. 


Đặc biệt có một loại người gọi là Nhất Xiến Đề —RRj1E: Họ 
dùng lời thô lỗ và ác ngữ để phi báng Chánh Pháp, nói rằng 
không có Phật, không có Pháp. Họ không tin luật nhân quả, 
họ cũng không tin có quả báo. Họ không thân cận thiện hữu 
và cũng không giữ giới của Phật. 

Lời Kinh: 

Nữ thánh nhân rộng lập phương (tiện, khuyến dụ để mẹ 
sinh chánh kiên. Mẹ của nữ nhân chưa tin hoàn toàn, thì 
chăng bao lâu sinh mạng kêt thúc, thân hôn đọa vào Vô 
Gián địa ngục. 

Lời giảng: 


Nữ thánh nhân rộng lập phương tiện , khuyến dụ để mẹ 
sinh chánh kiến. Mẹ của nữ nhân chưa tin hoàn toàn, mẹ 
cô ta tin thích tà kiến hơn. thì chẳng bao lâu sinh mạng kết 
thúc, thần hồn đọa vào Vô Gián địa ngục. 
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chẳng bao lâu: nhắc lại là cuộc đời thật vô thường. Chúng ta 
không có nhiêu thời gian như mình tưởng. Có câu châm 
ngôn: 


Khi tôi thấy kẻ khác chết, tim tôi đau đớn vô cùng; 


Tìm nhói không phải cho người; vì tử thân không còn xa tôi 
nữa đâu. 


Cái chết có thê không tốt (như bất đắc kỳ tử) hoặc tốt (như 
theo ý muôn). 


thần hồn 38: ám chỉ A lại gia thức. 


Vô Gián địa ngục: được gọi như thế vì thời gian, thọ mạng 
và thân thể đều vô gián đoạn. Một người thì cũng đầy như có 
nhiều người. Tù nhân phải chịu thống khổ không ngừng. 
Dầu có bị tra tấn đến chết, thì được hồi sinh cũng phải trở lại 
cùng thân đang bị dày vò. Phần sau sẽ giải thích rõ ràng hơn. 


Lời Kinh: 


Nữ Bà la môn biết mẹ thuở sinh tiền, không tin nhân quả, 
thì chắc phải tùy nghiệp mà sa vào đường dữ, nên bán 
nhà cửa, sắm nhiều hương hoa và đồ cúng, lập đại cúng 
dường tại chùa tháp thờ phụng đức Như Lai. 


Trong một ngôi chùa kia, nữ Bà la môn thấy hình tượng 
của đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai , đầy vẽ 
oai dung, trang nghiêm và hoàn hảo. Nữ Bà la môn chiêm 
bái dung nhan của ngài, lòng kính ngưỡng tăng lên bội 
phần. Nữ nhân tự nghĩ, Phật là bậc đại giác, có đủ nhất 
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thiêt trí. Nêu ngài còn tại thê, sau khi mẹ mât mà đên 
thưa hỏi, chắc sẽ biêt được sa lạc vào chôn nào. 


Lời giảng: 


Nữ Bà la môn biết mẹ thuở sinh tiền, không tin nhân quả, 
thì chắc phải tùy nghiệp mà sa vào đường dữ. 


không tin nhân quả: có câu: “nhát thiết tội trung, đĩ bất tín 
chán lý chỉ tội tôi đại, nghĩa là trong tât cả các loại tội, tội 


nặng nhất là không tin Chân Lý —tJãEm, D.®#iÈ I=E::| 
~Z3ENV^” 


nên bán nhà cửa, sắm nhiều hương hoa và đồ cúng, lập 
đại cúng dường tại chùa tháp thờ phụng đức Như Lai. 


nhà cửa: nơi an nghĩ của thân tâm. Cô ta bán đi vì không 
mảng tới bản thân. 

hương hoa: là của cúng dường tốt đẹp, tượng trưng cho sự 
bắt đầu của thành tâm. Hương có thê trừ bỏ ô uế BE. Hoa 
biểu tượng viên nhân B|BÏ[PÑ. Mùi hôi cõi người xông 
thiên khiến cõi trời ghê tởm (vì họ thanh tịnh). Nhưng họ 
vân phải đên cõi người theo lời dạy của đức Phật. Cho nên, 
trong Phật Pháp, thường dùng hương đốt, hương là sứ giả 
của Phật. 


đại cúng dường: cho Phật và hiện tiền tăng. Cô ta hy vọng 


rằng hành động thành tâm sẽ mang lại cảm ứng từ Tam Bảo 
và hôi hướng công đức cho mẹ. 
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Trong một ngôi chùa kia, nữ Bà la môn thấy hình tượng 
của đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, đầy vẽ 
oai dung, trang nghiêm và hoàn hảo. Nữ Bà la môn chiêm 
bái dung nhan của ngài, lòng kính ngưỡng tăng lên bội 
phân. Nữ nhân tự nghĩ, Phật là bậc đại giác, có đủ nhất 
thiết trí. Nếu ngài còn tại thế, sau khi mẹ mắt mà đến 
thưa hồi, chắc sẽ biết được sa lạc vào chốn nào. 


chiêm bái dung nhan của ngài giai thoại (về chiêm ngưỡng 
dung nhan Phật): trong quá khứ, sau khi Không Vương Như 
Hoàn Lai 2zT+#3ZK nhập Niết Bàn, có bốn tỳ kheo tu 
hành Phật Pháp với nhau. Họ tính tấn dụng công nên khởi ra 
rất nhiều phiền não. Họ bị các phiền não áp đảo đến nỗi 
muốn tạo ác nghiệp. Ngay lúc sự tự chủ hầu như không còn 
thì có một nói giọng trong không trung: “[ỳ Kheol Mau vào 
trong chùa và quán hình tượng Phật. Quán không khác gì như 
lúc Phật còn tại thế”. Các tỳ kheo tuân theo lệnh và chiêm 
ngưỡng bạch hào tướng HH ._ Họ lại nghĩ thêm: “Cũng 
như đức Thế Tôn còn tại thế với chúng ta. Đại Trượng Phu, 
xin giúp chúng con diệt trừ các tội và ô uê”. Nhờ nhân duyên 
họ quán hình tượng và sám hối, 80 ức kiếp /\-EJ#jj. 
không đọa vào ác thú. Sau này thành Phật: A Súc Bệ h[RÄ 
ÉT Phật ở phương Đông, Bảo Sinh ÊŠ##F ở phương Nam, Vô 
Lượng Thọ ở phương Tây và Thành Tựu ĐÈMŸ` Phật ở 
phương Bắc. 


Có một câu chuyện khác từ Quán Phật Tam Muội Kinh 
=l‡¿á về chiêm ngưỡng tôn sùng: công đức thật là bất khả 
tư nghì. Trong quá khứ, có một vị Phật tên Bảo Oai Đức 
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Thượng Vương Như Lai Ÿš W2? LE #2. Một vị tỳ 
kheo đến viếng chùa của ngài với chín đệ tử. Họ lễ và tán 
thán một bảo tượng. Cuôi cuộc đời, họ đêu đắc vãng sinh về 
Như Lai Phật độ ở phương Đông băng cách hóa sinh lên đại 
liên hoa K3S£LH., Họ tu hành tịnh hạnh, đắc niệm Phật 
Tam Muội Hải ẤxB —REKXS. Đức Phật thọ ký cho họ và 
tất cả đều thành Phật. Hiện nay, vị Phật ở phương Đông tên 
Thiện Đức Phật #1 là vị thầy và chín phương Phật tên 


là Vô Ưu Đức ft 2Ð fÿ là chín vị đệ tử. 

Lời Kinh: 

Nữ Bà la môn khóc rắt lâu, lại thiết tha chiêm ngưỡng đức 
Như Lai. Thôt nhiên nghe giữa hư không có tiêng bảo: 


Thánh nữ đang khóc kia, đừng quá bi lụy, ta nay chỉ cho 
con biết chỗ mẹ con sinh đến. 


Lời giảng: 


Nữ Bà la môn khóc rất lâu cảm thấy lạc lỏng và bơ vơ lại 
thiết tha chiêm ngưỡng đức Như Lai đề lấy lại bình tĩnh. 
Thốt nhiên nghe giữa hư không có tiếng bảo: Thánh nữ 
đang khóc kia, đừng quá bỉ lụy, ta nay chỉ cho con biết 
chỗ mẹ con sinh đến. 


khóc: Cô ta khóc thầm, không phát ra tiếng. 
Quyết Định Tỳ Ni Kinh È#:XEltƑ64Š nói: đức Phật bảo Xá 
Lợi Phất: Ngoài trí huệ của Phật, không có Thừa nào khác có 


khả năng giúp chúng sinh đắc giải thoát, và đến Niết Bàn. 
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Chỉ có ngài mới có thể hiển lộ con đường giải thoát, giúp 
chúng sinh viên ly tà đạo, tuyên dương thánh đạo. Cho nên 
mới gọi ngài là Như Lai. 
Thánh nữ: vì thiện căn thâm sâu. Cô ta rất cực thành tâm. 
Lời Kinh: 


Nữ Bà la môn chắp tay, hướng lên không trung mà thưa: 
Vị Thân đức nào giải tổa nỗi lo buôn của con đây? Từ khi 
mắt mẹ đến giò, con thương nhớ ngày đêm, không biết 
chỗ nào có thể hỏi để biết thế giới mẹ con sinh đến. 

Lời giảng: 


Nữ Bà la môn chắp tay, hướng lên không trung mà thưa: 
Vị Thần đức nào giải tỏa nỗi lo buồn của con đây? Từ khi 
mắt mẹ đến giò, con thương nhớ ngày đêm, không biết 
chỗ nào có thể hỏi để biết thế giới mẹ con sinh đến. 


chắp tay, hướng lên không trung 3 ZIRJ2È : Cô ta cực 
kỳ cảm kích và biết ơn sự cảm ứng. 


Cô ta thật có hiếu. 


Thụ dục tĩnh nhỉ phong bất chỉ 3A Iii # 1E; 


Nghĩa là: cây muốn yên nhưng gió chắng ngừng thối, 


Tử dục dưỡng nhỉ thân bất rạiJ-ÄXSIÍIX 


Nghĩa là: con muôn chăm sóc nhưng người thân đã qua đời”. 


Công ơn cha mẹ vô biên như trời cao biên rộng, không có 
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giới hạn. Cô ta hồ thẹn đã không thể báo ân cho mẹ. Chúng 
ta cũng nên tự hỏi: “Đã từng làm gì đê báo ơn cha mẹ?” 


Lời Kinh: 


Trong hư không lại có tiếng nói: Ta là Giác Hoa Định Tự 
Tại Vương Như Lai đã nhập Diệt mà con đang chiêm bái 
đó. Thấy con nhớ mẹ quá hơn những kẻ thường tình bội 
phần, nên ta đến chỉ cho con. 


Lời giảng: 


Trong hư không lại có tiếng nói: Ta là Giác Hoa Định Tự 
Tại Vương Như Lai đã nhập Diệt mà con đang chiêm bái 
đó. Thấy con nhớ mẹ quá hơn những kẻ thường tình bội 
phần, nên ta đến chỉ cho con. 


Cô ta được Phật cảm ứng vì lòng thành tâm. Cô ta thật sự lo 
âu cho mẹ, không màng đên tự thân. Cảm ứng qua âm thanh, 
tiêng nói phát từ không trung. 

Lời Kinh: 

Nữ Bà la môn nghe nói như vậy thì cả người nhấy lên và 
rớt xuông, tứ chỉ rã rời, người hai bên đỡ cứu một lát mới 
tỉnh. Cô lại hướng lên không gian mà bạch rắng: Xin 
Phật từ mẫn, dạy cho con biêt ngay thê giới mẹ con sinh 
đên. “Thân tâm con sắp phải chêt mât. 

Lời giảng: 


Nữ Bà la môn nghe nói như vậy thì cả người nhấy lên và 
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rớt xuống, tứ chỉ rã rời. 


Khi nghe tiếng nói từ không trung phát ra, vì tinh thần quá 
căng thắng, cô ta nhảy xốm lên không và rơi xuống như núi bị 
sập, khiến cho tay chân đều bị thương tích, thân tâm đều đau 
khổ mà lòng vẫn chỉ lo nghĩ đến mẹ. 


Iš#thm › RU)2k › 3# + 41 KLHB + 
TÊN AI ĐEN * THỊ HHUJEN Hà J RE * 281(HXCNG 4 BỊ, 
„ XÃ1RBÃ]Ì Phá Z4. 


Cô ta chỉ lo cho mẹ chứ không lo cho bản thân. Cảm ứng đạt 
do lòng nhiệt thành chỉ có âm thanh mà không có sắc hình. 
Có nghĩa là hiển sinh nhi bất sinh &Ñ“F]f #: biểu hiện 
ra có sinh nhưng thật không có sinh. Hơn nữa, không có sắc 
mà lại có âm thanh: biêu lộ có diệt nhưng thật không có diệt 


#£Hfi0⁄f-Z › 7R3ÄIf0 3Ã. 


người hai bên đỡ cứu một lát mới tỉnh. Cô lại hướng lên 
không gian mà bạch rằng: Xin Phật từ mẫn, dạy cho con 
biết ngay thế giới mẹ con sinh đến. Thân tâm con sắp 
phải chết mắt. 


Người hai bên đỡ cô lên. Cô nói rằng chắc không thể sống 
thêm bao lâu nữa, vì thân bị tàn phê và tâm thì đại khô não 
T/#Š›ðùïf: “van xin Phật dạy cho con biết mẹ ở đâu.” 

Lời Kinh: 

Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai dạy thánh nữ: 
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Con cúng dường xong, trở về nhà liền, đoan tọa mà tư duy 
danh hiệu của ta, thì sẽ biêt chỗ mẹ con sinh đên. 


Nữ Bà la môn lạy Phật xong, về nhà tức khắc. Vì nhớ 
thương mẹ, đoan tọa, niệm danh hiệu của đức Giác Hoa 
Định Tự Tại Vương Như Lai. 

Lời giảng: 


Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai dạy thánh nữ: 
Con cúng dường xong, trở về nhà liên, đoan tọa mà tư duy 
danh hiệu của ta, thì sẽ biêt chỗ mẹ con sinh đên. 


Nữ Bà la môn lạy Phật xong, về nhà tức khắc. Vì nhớ 
thương mẹ, đoan tọa, niệm danh hiệu của đức Giác Hoa 
Định Tự Tại Vương Như Lai. 


Cô ta hoàn tât việc cúng dường và vê nhà. “Nhà” tượng trưng 
cho nhà ngũ âm. Quán ngũ âm thì trí huệ sẽ hiện tiên. 


Cô ta có nghĩ ngơi để thân thể có cơ hội hồi phục không? 
Không, cô ta ngồi thăng, tức là xếp bằng ngồi kiết già Ùm^ 


R[I4Rj[TE4 s BÏjJl và niệm Phật một ngày một đêm. 


Cô ta không còn đau đớn sau khi nhập định. 


Kiết già là tư thế hàng phục ma. Bán già 3“jÏ]Ï là như ý tọa 


⁄I4É. 


Cô ta lập tức về nhà sau khi cúng dường Phật. Đó tượng 


trưng mê vi ngộ chi tật j1) RE}: tức tốc chuyền 
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mê muội thành giác ngộ. Tư duy nghĩa là quán. Có ba nhân 
vật: tâm cô, đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà 
cô ta đang quán và mẹ cô. Mẹ là mẹ của tâm tỷ'R[lR}›ù. 
Phật là Phật của tâm fðBBI]Baù. Tất cả có ba nhưng thật ra 
thể là một thôi. 


Lời Kinh: 


Sau một ngày một đêm, bỗng thấy mình đến nơi một bờ 
biến, nước biến sôi sục, có nhiều thú dữ toàn là mình sắt, 
bay nhảy trên mặt biến, xua bên này đuổi bên kia. Thấy 
trăm ngàn vạn kẻ, nam có nữ có, nỗi lên ngập xuống trong 
biến ấy, bị các thú dữ tranh nhau, chụp lấy mà ăn. Lại 
thấy quỉ dạ xoa hình thù kỳ dị, hoặc lắm tay lắm mắt, 
nhiều chân nhiều đầu, nanh chĩa ngoài miệng, và sắc nhọn 
như gươm, một mặt xua đuổi tội nhân đến cho thú dữ, 
mặt khác tự chụp bắt, tám đầu chân họ lại thành muôn 
thứ hình trạng, khó dám nhìn lâu. 


Lời giảng: 


Sau một ngày một đêm, bỗng thấy mình đến nơi một bờ 
biên, nước biên sôi sục. 


một ngày một đêm: “ngày” tượng trưng sự giác ngộ của Bả 
la môn nữ; ban ngày thì đầy ánh sáng, soI rõ mọi sự vật; 
“đêm” ám chỉ sự mê muội tối tăm của mẹ cô. “Một “ ngụ ý 
nói tâm, tâm chúng sanh có khi mê khi giác, cũng như có 
ngày có đêm nhưng tất cả chỉ phát xuất từ một căn bản mà 
thôi. 


105 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


Mẹ cô vì tin tà đạo, hợp trần: họp lại với bụi trần, và bội giác: 
quay lưng với giác ngộ. Thánh nữ thì tổ chức đại cúng 
dường, khiến chánh huệ thâm nhập tâm, nên hợp giác bội 
trần. Từ lúc bắt đầu thì chỉ có một tâm thôi, vô minh và giác 
ngộ tách rời từ đó. 


có nhiều thú dữ toàn là mình sắt, bay nhảy trên mặt biến, 
xua bên này đuổi bên kia. Thấy trăm ngàn vạn kẻ, nam 
có nữ có, nồi lên ngập xuống trong biến ấy, bị các thú dữ 
tranh nhau, chụp lấy mà ăn. 


Tại sao đức Phật không cho thánh nữ thấy mà lại bắt cô ta đến 
địa ngục tìm kiếm? Phàm phu bị vô minh che đậy. Họ không 
biết phân biệt thiện và ác, nhân và quả. Vì thế phải cho thánh 
nữ chứng kiến sự thống khổ của địa ngục cảnh tĩnh người thế 
gian đang còn mê muội và ngoan có. Vô minh có hình dạng 
như thể nào? Đó là không hiểu biết mà lại đóng tâm; gặp 
Phật mà không thỉnh Pháp, thấy kinh điển nhưng không chịu 
đọc, gặp tu sĩ nhưng không phục họ, gần cha mẹ nhưng không 
kính trọng họ. Chúng ta không ý thức. về sự khổ của thế 
gian, lại vô minh một cách sung sướng về cái quả khổ trong 
địa ngục. Vì bản chất vô minh nên chúng ta ở mãi trong 
vòng luân hồi. Hôm nay, nhờ thánh nữ, chúng ta cần thức 
tỉnh và thật sự làm theo lời Phật dạy: không được làm điều ác 
hãy làm việc thiện. 

Thánh nữ không hề nghỉ ngơi để lo cho thân. Cô ta lại thấy 
mình đến bờ biển (nghiệp hải E 2n A lại gia thức của cô ta 
(còn được gọi là linh tính E:Vền hoặc thức thần THEEHH hoặc 


hồn phách 8Š) bay đến đó. Đây không phải là ảo giác. 
Thường xảy ra khi ngồi thiền rất lâu với sự nhất tâm. Trong 
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định này, thức thứ tám của cô đên địa ngục và thây biên sôi 
sục với nhiêu thú và qui: tât cả đêu do đã tạo ác nghiệp. 


Thông thường, chúng ta cần phải mở Ngũ Nhãn mới có thê 
“thấy”. Trong trường hợp này, khi linh tính ÑÊÈcô ta đã rời 
nhục thân (ngũ nhãn tự động mở ra), cô ta mới có thể dùng 
thân nhãn và có thê thây qui, thân, Bô Tát và Phật. 


Lại thấy quỉ dạ xoa hình thù kỳ dị, hoặc lắm tay lắm mắt, 
nhiêu chân nhiêu đâu, nanh chĩa ngoài miệng, và sắc nhọn 
như gươm, một mặt xua đuôi tội nhân đên cho thú dữ, 


dạ xoa TY: “qui lẹ”; chúng nó có đủ thứ hình tướng (như 
trâu, ngựa, sư tử, voi, cọp, chó sói; có hai tay cho đến một 
ngàn tay; một mắt cho đến ngàn mắt v.v...). Khi chúng ta 
thoát các loài ác thú thì phải chạy gặp dạ xoa. 


mặt khác tự chụp bắt, tứm đầu chân họ lại thành muôn 
thứ hình trạng, khó dám nhìn lâu. 


Qui dày vò tội nhân bẻ thân thể họ tạo nhiều hình dạng khác 
nhau tạo thành các hình dạng với thân thê của tù nhân. 


Theo Chánh Pháp Niệm Kinh 3{[IIE3XZ&Š: Khi ác nghiệp 
tận cùng thì tội nhân không còn thấy những loài thú và qui 
ghê tởm nữa. 


Lời Kinh: 


Nữ Bà la môn nhờ lực niệm Phật nên không sợ hãi gì cả. 
Một qui vương tên Vô độc, bước đên cúi đầu đón tiêp, hỏi 
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thánh nữ: Lành thay Bồ Tát, duyên gì mà đến đây? 
Lời giảng: 
Nữ Bà la môn nhờ lực niệm Phật nên không sợ hãi gì cả. 


không sợ hãi: Theo Tâm Địa Quán Phậuh{?Š đức 
Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: cũng như trong rừng rậm, có rất 
nhiêu ác thú đang rình đợi chụp và hại người. Nêu đôt rừng 
thì các loài thú đều bỏ chạy cả. Khi tâm trống và kiến diệt /ÈA 
2E H Xš. thì cũng tương tự như thế: cái ác bị tiêu trừ. 

Tất cả các cảnh giới hiện ra tương ưng với tâm. Ngược lại, 
tâm động tương ưng với cảnh giới. Tâm vôn không. Làm sao 
mà có được cảnh giới? Khi cả tâm lần cảnh giới đều tiêu diệt, 
làm sao mà có sự sợ hãi được? š#BšƑHÙù ° JùEHBBi s 

` ` 
!ùt⁄2 - Bš7)NH + BS lXL- BE H J4 


Một quïi vương tên Vô Độc, bước đến cúi đầu đón tiếp, hỏi 
thánh nữ: Lành thay Bô Tát, duyên gì mà đên đây? 


Vô Độc: quỉ vương này không có tam độc của tham, sân và 
si. Ông ta làm chủ vùng. 


cúi đầu SE: tay đụng đất. Nhìn thấy tướng của thánh nữ, 
quỉ vương biết là cô ta không phải người thường nên có thái 


độ rất cung kính. 


Lời Kinh: 
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Nữ Bà la môn hỏi quỉ vương: Đây là chốn nào vậy? 


Qui vương đáp: Chỗ này là lớp biến thứ nhất, ở về phía 
Tây dãy núi Đại Thiết Vi. 


Lời giảng: 
Nữ Bà la môn hỏi quỉ vương: Đây là chốn nào vậy? 


Đây là chốn nào vậy IEhj Jề: cô ta hỏi vì bị ngạc nhiên 
và đo lòng hiếu kỳ. 


Qui vương đáp: Chỗ này là lớp biển thứ nhất, ở về phía 
Tây dãy núi Đại Thiêt Vi. 


Tứ châu: xung quanh núi Tu Di 2m LHI. 

Bên ngoài: Có tám dãy núi. Bên ngoài nữa là Hàm Hải M8 
X8: biến muối. Bên ngoài nữa là Đại Thiết Vi Sơn Ki 
LÍ. 

lớp biển thứ nhất SŠ—EBŸ§ ở trong nước của Đại Thiết 
VỊ Sơn. 

34K: ‹ 64% ‹ 3M tù, › HJEZã7#LII 
„ LIZkðJZ/X\LI › 75285 - l}\ 1B ° 


XSZ|HLII - BỊIKEX®SÌR|LÍI s k17†ƒnJMht Sầm › 
2= XIW3SZ|-ELL › ZH#Slll s AzK—=H—-TEH 
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ñỊ ° HH7K7N?ã + BR27RMIE - ?Í]J)Z jE BE ° Hí 
?XIl|LÍi ° —fš7Xã;7XH7ZX-T=HÃJ - ?®šÏR|LÍI 
7KRS - nSSRILLIzKfE - Xš£-†—f —T/VH— 
HH!) › #Siã|LÍ¡zKRễ s E]3M=-†7Xfš/\ ŸPH 
HLC-T HH › 5—-S3Š - ƒrEL ‹  öšẩ âm 
lãjá£ TH + MEEZF2F + RISSXS7TA - RIJES 
Brzs › #K}X<EtU,) 

Lời Kinh: 


Thánh nữ hỏi: Tôi nghe nói trong núi Thiết Vi có địa 
ngục, thật vậy chăng? 


Lời giảng: 


Thánh nữ hỏi: Tôi nghe nói trong núi Thiết Vi có địa 
ngục, thật vậy chăng? 


trong núi Thiết Vi có địa ngục giữa Tiểu Thiết Vi Sơn và 
Đại Thiết Vi Sơn. 


Lời Kinh: 

Qui vương thưa: Thật có địa ngục. 

Thánh Nữ hỏi: Làm sao tôi đến chốn địa ngục này? 

Quỉ vương thưa: Uy thần hoặc nghiệp lực, ngoài hai loại 


ấy thì không thể nào đến được. 
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Lời giảng: 


Quỉ vương thưa: Thật có địa ngục. Đúng vậy, thánh nữ 
đang ở địa ngục. 


Thánh Nữ hỏi: Làm sao tôi đến chốn địa ngục này? Tôi 
làm sao đên đây được? 


Qui vương thưa: Uy thần hoặc nghiệp lực, ngoài hai loại 
ây thì không thê nào đên được. 


Uy thần EỀ#f (dùng thần thông bản lánh thì có thể đến đây 
mà cứu chúng sinh hoặc viếng thăm) hoặc nghiệp lực ` >ãi 
(các ác nghiệp thành thục và phải chịu quả khổ): là hai cách 
đê đên địa ngục. 


Lời Kinh: 


Thánh Nữ lại hỏi: Vì sao nước sôi sục, có nhiều tội nhân 
và lăm thú dữ? 


Vô Độc đáp: Đó là những kẻ làm ác ở Diêm Phù Đề mới 
chết. Trải qua bốn mươi chín ngày, không có ai kế tự để 
làm công đức cứu khổ nạn cho. Khi còn sống họ cũng 
không tạo thiện nhân, nên theo nghiệp đã tạo mà cảm lấy 
quả khổ địa ngục, tự nhiên trước hết phải đi qua biển này. 
Phía Đông biển này, cách mười vạn do tuần, có một lớp 
biến nữa, khổ sở gấp đôi. Phía Đông biến sau này lại còn 
một lớp biển khác, khổ sở lại gấp đôi. Do ba nghiệp ác 
làm nhân mà chiêu cảm ra biến này, cũng gọi nghiệp hải. 
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Lời giảng: 
Thánh Nữ lại hỏi: Vì sao nước sôi sục, có nhiều tội nhân 
và lắm thú dữ? 


Tại sao nước sôi? Là do thói ngạo mạn, và thích đàn áp kẻ 
yêu. Kêt quả là nước luôn luôn có nhiêu sóng. 


Tại sao có nhiêu tội nhân? Họ thường làm Thập Ác nên tạo 
ra các quả báo địa ngục. 


Tại sao có nhiều thú đữ? Đây là do xúc báo #5 (thân 
nghiệp): lúc trước thích sờ mó nhau, nên kiếp này chịu quả 
báo khô thấy ác thú. 

Vô Độc đáp: Đó là những kẻ làm ác ở Diêm Phù Đề mới 
chết. Trải qua bốn mươi chín ngày, không có ai kế tự để 
làm công đức cứu khổ nạn cho. 


Đại Thiết Vi Sơn KÑÏLÏI bao quanh vòng biển quanh 
núi Tu DI. Quá vòng núi là địa ngục, như chúa qui Vô Độc 
đã xác thực. Quí vị tin răng có địa ngục không? 


Diêm Phù Đề [ỗj)#J# danh từ Phạn này nghĩa là thượng 
kim: vàng thượng hạng. Trường A Hàm nói rằng Diêm Phù 
là Nam châu. Châu này hẹp phía Nam và rộng phía Bắc; 
7.000 do tuần ngang dọc. Có cây vàng diêm phù đàn I£I# 
Bi] (bảy do tuần vòng chu vi, cao 100 do tuần, cành là 
8: 50 do tuần bốn phương DH*R›: mủ cây chảy vào sông 
thì thành vàng. Loại vàng này còn tốt hơn cả vàng thượng 
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hạng của quả đất. 
Có hai loại chết: 
1. Sinh mạng kết thúc 
a) Mạng tận: đùm ° 3EEERRE: không phải vì hết 
phước. 
b) Phước tận: X8$SE * JEJ#fBi§: không phải vì 
mạng tận. 
c) Cả mạng lẫn phước đều hết: xEfntši. 
2. Ngoại duyên chêt 
a) Tự tử: JE2}HfZb 
b) Làm kẻ khác chết (như tai nạn): JRxfHiZE 
c) Cả hai: {R7Zt 


Hoặc có ba loại chết: 
a) Do phóng túng 342. 
b) Do phá giới J#JWZÿ. 
c) Do mệnh căn bị hư B§ếD‡RZE. 


bốn mươi chín ngày hoặc bảy tuần. Người còn sống nên thế 
người chết tạo công đức trong thời gian này. Có thê tụng 
kinh hoặc thần chú đẻ siêu độ ÑŠ kẻ mới qua đời. Theo 
Du Già Luận ‡án]iln:. cực ác đưa chúng ta đến địa ngục; 
cực thiện gởi chúng ta đến Tịnh Độ hoặc cõi trời mà không 
cân phải qua trung âm thân, dành cho những trường hợp bât 
định +8. Thân trung ấm chết mỗi bảy ngày, bảy lần nên 
mới có bảy tuần. 
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Khi còn sống họ cũng không tạo thiện nhân, chỉ thích 
phóng túng tự chiều chuộng. nên theo nghiệp đã tạo mà 
cảm lấy quả khổ địa ngục, tự nhiên trước hết phải đi qua 
biến này. Phía Đông biến này, cách mười vạn do tuần, có 
một lớp biển nữa, khổ sở gấp đôi. Phía Đông biến sau này 
lại còn một lớp biển khác, khổ sở lại gấp đôi. Do ba 
nghiệp ác làm nhân mà chiêu cảm ra biển này, cũng gọi 
nghiệp hải. 

Họ tự nhiên phải đi qua biển để chịu nhận quả báo của ác 


nghiệp. 


Về phương Đông lại có nhiều biển nữa mà khổ não tăng gấp 
đôi. Có rất nhiều địa ngục được tạo ra do tam nghiệp ác nhân 


=XXNÑ của thân, khâu và ý. 


J6 §§^ -ÚW/KES - ñÈRjC | E/K @W/KáI 
B5 58U0P)1ĐE *2KLQ ko ° 2/182  l£ XJ] + 
lồ \_# -, Á +6 EM › 7K “TÌEX 
Kĩ -ZbiffÁ, ° SH SE2KXR * Ái * Ti DRU *MG 
RỊIPÄ#J - #-K E FÑf (°R - l8RRIÑ) - LI E?fEBR 
“24DJ)iil - 5ã À LIIH s BS E?WRSE + 0h 
ft t2 - &Á t&ÍÃ2x - 5 À SN KIH ELÀL 
®# -EIEH - tội KP TY NF “ MÀC L T ° 
)HS)J035 - EC17[EHH + HJÐ Di Hà 

Ba biển này hợp lại thành nghiệp hải. Chỗ này được tạo ra 
bởi tội nghiệp của chúng sinh. 
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Khó tránh tạo phước hoặc nghiệp. Nghiệp gì thì quả Ấy, 
không khác gì bóng theo hình, tiêng vang theo âm thanh. 


Lời Kinh: 

Thánh Nữ lại hỏi qui vương Vô Độc: Địa ngục ở đầu? 

Vô Độc đáp: Trong ba biến này toàn là địa ngục, số đến 
trăm ngàn, môi môi khác biệt. Đại địa ngục có mười tám 
chô. Kê đó thì có năm trăm, khô độc vô lượng. Kê đó nữa 


thì có ngàn trăm, cũng vô lượng khổ. 


Thánh Nữ lại hỏi Đại Qui Vương: Mẹ tôi mới mất, không 
biết thân hôn đến chỗ nào? 


Qui vương hỏi Thánh nữ: Mẹ Bồ Tát khi sống quen làm 
hạnh nghiệp gì? 


Thánh Nữ nói: Mẹ tôi có tà kiến, phỉ báng Tam Bảo, nếu 
có tạm tin rôi chuyên bât kính, chêt mới mây ngày mà 
không biệt sinh đên chỗ nào? 


Vô Độc hỏi: Mẹ Bồ Tát tên họ là gì? 


Thánh Nữ nói: Cha mẹ tôi thuộc dòng Bà la môn, cha là 
Thi La, mẹ là Duyệt Đề Lợi. 


Lời giảng: 
Thánh Nữ lại hỏi qui vương Vô Độc: Địa ngục ở đâu? 


Xác nhận răng có địa ngục. 
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Vô Độc đáp: Trong ba biến này toàn là địa ngục, số đến 
trăm ngàn, mỗi môi khác biệt. Đại địa ngục có mười tám 


^^ -#/ ./EL\ 7 — x 


thì c có ngàn trăm, cũng vô lượng khổ. 
Qui vương bảo thánh nữ: đại địa ngục nằm trong ba biển. 


ba biến: tượng trưng số lớn (không chắc chắn là chỉ hoàn 
toàn nước thôi). Tội nghiệp của chúng sinh tạo ra bao la như 
đại dương. 


X5: HW-T/X› fẴ ——3šIHIMNáS s 2x-E- 
/\+5 - BỊ ES-†/VrAE + —3MáE}E 5S + 
71®-T/Vỗi Z4)XM + RIIR2Ht + RJZE-TJ\ 
5X ° ZTDD — VN * Z7ADH] ĐH ° T74 L 
/WiNHtiã ‹ ;J\HUÄH + HT /JÀ + + Sš Hi › 
TH \VÊN/J 4 BXẾM * 27714 1 //\* e XI HA 
HT » ZI-†/VHHR › ——-MUẬHT › #-F 
/NGh - (ØtáU 6m + RBNJĐ] › HHÌRg) HACK ° JJ 
®ÑXẩM W8 — HEH-T —RRjRHD + Z8 0 AE ÁP} 
Si Á Ð ĐC A2718 4L/(J02)1*° 22x XS HT 
/\+* #f£ŠIHMW ‹ L2 +  ðỊ51ElB]šE-E s 
#ÄXT : XE ÁT › 5l # - HJR/h +8 
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Tù nhân tại tám nhiệt và hàn địa ngục 
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Có ba loại địa ngục: 1) nhiệt ŠŠÄ\ 2) hàn SE 3) biên 3Š. Nhiệt 
địa ngục gồm có tám, chồng chất trên nhau ngay dưới nam 
châu. Chúng sinh đến đó để chịu quả nhiệt khổ não #t\'# J8. 
Hàn địa ngục cũng có tám, ở đáy của Thiết Vi Sơn #t|EjLÍ. 
Ở đây, chúng sinh chịu đựng khổ sở băng giá. Biên địa ngục 
gôm có ba: Chúng sinh chịu quả khô không phải lạnh và 
nóng: giữa các núi LLHRi. giữa nước 7K. hoặc nơi thôn dã 


BR§ÿ. 


Địa ngục Bào Lạc (Nướng Cháy) là một trong 18 đại địa 
ngục. Môi địa ngục có I8 khu vực. 


mười tám đại địa ngục và năm trăm v.v... dựa trên địa điêm 
cô định. 18 địa ngục là nơi chôn mà I8 vị vua cai quản. 


Quán Phật Tam Muội Kinh KH Db — DKUNAC cũng nói rằng 
địa ngục A Tỳ 1= có 18 tiểu địa ngục, mỗi tiểu địa ngục 
lại có 18 địa ngục phụ. A Tỳ có 18 địa ngục, mỗi địa ngục có 
18 phân cách lã. 


Ba biển v.v... có liệt ra tám nhiệt và hàn địa ngục. Mỗi địa 
ngục đại khái có 136 địa ngục phụ, hoặc cả trăm ngản. 


khổ độc vô lượng TT TỆE: Chuẩn Nê Lê Kinh Š}EZ 
LẠC nói: đức Phật dạy: nếu muốn biết loại khổ cực kỳ khó 
chịu đựng, thì nên quan sát địa ngục. Ở đó, khô não ghê gớm 
không thể tưởng tượng được. Ví dụ, Thế Nghịch tặc Trời 
R# bị quan chính phủ bắt. Hắn ta bị quất 300 roi rồi đem đến 
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trình vua. Vết thương ung thôi khiến hắn ta rất đau đớn. Một 
vị tỳ kheo thưa đức Phật răng một chỗ lở lói. trên thân khiên 
mỗi cử động rât đau đớn, huông gì là 300 vêt thương! Đức 
Phật đáp: khổ não trong địa ngục ức ức vạn bội phần I-(Js† 
ã fl. Lại thêm bị qui sứ lại tra tấn, tạo thêm đau đớn. Khổ 
sở ở cõi địa ngục thật là vô tận. 


Có vô số địa ngục. Mỗi địa ngục tương ứng với một ác 
nghiệp của chúng sinh. ĐỊa ngục được tạo ra trong khoảnh 
khăc đê chúng ta chịu quả khô. 


Ví dụ, trong địa ngục Bảo Lạc J4) 54 có một cột đồng to lớn 
cháy rực. Những người phạm tội tà dâm đọa vào địa ngục 
này và tưởng lầm cột trụ đồng là mỹ nhân. Họ lập tức chạy 
đến ôm chặt và bị đốt cháy khét lẹt chết. Rồi một “xảo phong 
T]RŸ/” tự nhiên thổi mà cứu tỉnh tù nhân. Sống lại, tù nhân 
không nhớ gì cả mà lại chạy đến ôm trụ đồng. Cứ như vậy 
mà tự tra tân. 


Thánh Nữ lại hỏi Đại Qui Vương: Mẹ tôi mới mất, không 
biêt thân hôn đên chỗ nào? 


Qui vương hỏi Thánh nữ: Mẹ Bồ Tát khi sống quen làm 
hạnh nghiệp gì? 


Nêu muôn biệt kiệp sau sẽ vê đâu thì xem xét thói quen kiêp 
này. Nêu thường theo đuôi tam độc thì chăc chăn sẽ đọa vảo 


ác đô. 


thần hồn S3§*R: chỉ đệ bát thức. Nó gồm có hai phần: 
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1. SẼ: hồn thuộc dương. 
2. Hồ: phách thuộc âm. 


34LIối + THỊ Bồ s SE ° 7M. Hồ ° lá 2x * SE 
Sĩ + 3< HH ° ĐỀ * M HH ° * B HH7 ° ba th 
HHŠ - hấ⁄†RE5G/( R8 + X64 › 2L s 
NỸHH#JV3Ã + HÍE H5 * HZL†H†EE ° BA 
li =2T › tt —Bỗ ° lRTTISS + Dễ 
J§ ° - IUNLÙBSEIIIỆBS3 « 


Qui vương tôn xưng nữ Bà La Môn là Bồ Tát vì lòng đại hiểu 
thảo của cô ta. 


Thánh Nữ nói: Mẹ tôi có tà kiến, phỉ báng Tam Bảo, nếu 
có tạm tỉn rồi chuyển. bất kính, chết mới mấy ngày mà 
không biết sinh đến chỗ nào? 


Vô Độc hỏi: Mẹ Bồ Tát tên họ là gì? 


Thánh Nữ nói: Cha mẹ tôi thuộc dòng Bà la môn, cha là 
Thi La, mẹ là Duyệt Đề Lợi. 
tà kiến: là một trong ngũ lợi sử. Ngũ lợi sử là: 
a) Thân kiến HH: khiến chúng ta quá lo lắng cho thân 
thể (sợ bị lỗ lả). 
b) Biên kiến 3Š B: tin vào thường hoặc diệt. 
c) Tà kiến HT: không tin nhân quả. 
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d) Kiến thủ kiến BR,RW Bị: không phải là quả mả lại coi 
là quả (như trường hợp của Vô Văn tỷ kheo). 
e) Giới thủ kiến JÈRW B: như giữ giới chó vì tin rằng 
hành động chó trồng nhân sinh lên cõi trời. 
Thành Luận bÈ8 nói: tốt hơn là ngừng lại và không làm, 
thay vì đi theo tà đạo. Lúc cuối cuộc đời, chắc chắn quí vị sẽ 
đọa ác đô. Nêu tâm không kiên cô, tính tình bât định, vì trong 
một giây lát tin sai lâm, thì có thê hành động tà ác và phỉ báng. 


Phi báng Tam Bảo có thể đọa địa ngục! Không nên bên 
trong thì chứa chấp tà kiến và bên ngoài thì khinh khi, nhạo 
báng. 

Một số người trì giới thân và khẩu nhưng tâm thì nuôi dưỡng 
tà kiến. Họ có thê tu hanh rất tỉnh tấn nhưng tâm lại thường 
trồng nhân khổ với các tà kiến. Như vậy thì chẳng thà không 
trì giới nhưng không có tà kiến thì tốt hơn. 


Ấn Độ có bốn giai cấp xã hội: 
1. Bà la môn: tịnh hạnh }##T 
2. Sát để lợi |]: vương tộc + 
3. Phệ xa I2: thương gia D:8=j 


4. Tuất đà la RiE§E: thấp nhất: đồ tế v.v... 
Giai cấp thượng lưu không giao du với giai cấp hạ lưu. 


Bàn về giòng dõi, ở Ấn Độ, Bà la môn được coi là con cháu 


của trời nên được xếp vào hàng cao quí nhất. Tăng đoàn Phật 
giáo thì lây bô thí làm trọng. Vì tăng già tu bô thí và hành 


121 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


thiện nên được tôn trọng. Theo quan điểm Phật giáo, không 
cần biết giai cấp dòng họ, mỗi cá nhân được tôn trọng vì sống 
hữu ích và có tâm giúp đời. 


Thi La: Ƒ1§Ê$Š (thiện; bổn tính vốn tốt, chuộng thiện hạnh 
và không lười biếng) HT (hiện): tên của cha cô ta nghĩa là 
“thiện kiến mát mẻ”. 


Duyệt Đề Lợi Hà # ml: là tên của mẹ cô ta. Có thể giảng 
nghĩa như sau. Duyệt nghĩa là được thích; Đề nghĩa là hoàng 
để. Có thể là được hoàng đề thích vì rất đẹp. 


Chế độ giai cấp ở Ấn độ thiếu uyền chuyên, không chấp nhận 
sự thay đổi. Phật giáo chủ trương quan trọng ở chủng tử, 
hành động mà ta gieo trồng. Tuy sinh trong một gia đình tầm 
thường nhưng nếu luôn luôn hành thiện thì vẫn được tôn qúy. 
Do đó quan niệm này có tính cách uyên chuyên, linh động và 
thực tiên hơn. Nếu muốn được tôn quí thì chỉ cân hành thiện. 


PHXZNễ ‹ l3\3ÃSE| TẠP 9 Ô— TẾ * * XI Rể 
XE ẤH ê thế XE |) lên lộ AE ZA 9 -0)) KGNH L À H * Bí 
TH XE NE| lên * TU HVẾT * 5 HỆ THỊ H * TẾ 
Nƒ?ˆ F2 ›  ‹ S5SL# i4 °fñxẲñXF 
— li - Rff fã + EH|FI] » H2 + _LWBSẽ - #3 
cánh E6 X+ ÐfẦUKIfRSBRN.ÁŠ - fŸ 

° #ÃtH DIMfT Xã + WUfT SỔ * RỜ đà 

.XHE- E7WNfT ST * VPRTd từ, ° 
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Lời Kinh: 


Chúa quỉ chắp tay cung kính thưa: Xin thánh nữ trở về, 
khỏi cần lo buồn thương nhớ. Nữ tội nhân Duyệt Đề Lợi 
đã sinh thiên cách nay ba ngày, được biết rằng nhờ hiếu 
nữ lập cúng dường và tu phước, bố thí chùa tháp đức 
Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Ngày đó không 
phải một mình mẹ của Bồ Tát được thoát địa ngục, mà tội 
nhân vô gián ngục cũng đắc lạc, cũng cùng sinh thiên. Nói 
xong, quỉ vương chắp tay thỉ lễ và cáo lui. 


Lời giảng: 


Chúa quỉ chắp tay cung kính thưa: Xin thánh nữ trở về, 
khỏi cần lo buồn thương nhớ. Nữ tội nhân Duyệt Đề Lợi 
đã sinh thiên cách nay ba ngày, được biết rằng nhờ hiếu 
nữ lập cúng dường và tu phước, bố thí chùa tháp đức 
Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Ngày đó không 
phải một mình mẹ của Bồ Tát được thoát địa ngục, mà tội 
nhân vô gián ngục cũng đắc lạc, cũng cùng sinh thiên. Nói 
xong, quỉ vương chắp tay thỉ lễ và cáo lui. 


Lời kinh rõ ràng. 

chắp tay 3: trong tỉnh thần chúc mừng. 

Hành động tạo đại công đức của nữ Bà la môn không những 
lợi ích cho mẹ mình mà còn giúp những người đang đọa địa 


ngục vô gián đều được thăng thiên! 


Lời Kinh: 
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Nữ Bà la môn như chiêm bao chợt tỉnh, biết rõ sự việc rồi, 
liền đến trước hình tượng của đức Giác Hoa Định Tự Tại 
Vương Như Lai trong tháp mà lập hoằng thệ nguyện: 
"Nguyện tận vị lai kiếp, nếu có chúng sinh mắc phải 
nghiệp khổ con sẽ rộng tạo các phương tiện giúp họ được 
giải thoát". 


Lời giảng: 


Nữ Bà la môn như chiêm bao chợt tỉnh, biết rõ sự việc rồi, 
liền đến trước hình tượng của đức Giác Hoa Định Tự Tại 
Vương Như Lai trong tháp mà lập hoằng thệ nguyện: 
"Nguyện tận vị lai kiếp, nếu có chúng sinh mắc phải 
nghiệp khổ con sẽ rộng tạo các phương tiện giúp họ được 
giải thoát". 

Cô ta như chiêm bao chợt tỉnh (vì địa ngục không phải nơi 
của cô), sau khi biết rõ sự việc rồi (nhờ Phật trợ lực nên biết 
là sự thật chứ không phải giấc mơ). Cho nên nữ nhân mới 
lập hoằng thệ nguyện vô tận. Đây là lần đầu tiên Bồ Tát 
phát đại nguyện. Đây là đại nguyện hiếu thảo. 


Báo hiếu là khéo biết phụng dưỡng cha mẹ. Đây là đệ nhất 
hạnh. Phục vụ cha mẹ với thiện chí, với thành tâm. Cô nhân 
nói: hiểu tử cấp dưỡng cha mẹ, thích làm nã vừa lòng E324 
Thù, không đi ngược tâm ý họ L.M=R 7ê. làm mắt và tai 
M vừa lòng c-8=M=I H. khiến bữa ăn giấc mộng họ an lạc 

HH8. Kinh Phạm Võng nói rằng hiếu thảo là căn bản 


chí Đạo E 3l x. 
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Phước có thể tiêu trừ nghiệp. Phàm phu tạo nghiệp hữu lậu. 
Lậu đưa đây chúng ta vào sinh tử. Phàm phu lại tạo phước 
hữu lậu, cũng không ra khỏi vòng sinh tử. Những loại phước 
hữu lậu này không thể tiêu trừ nghiệp hữu lậu. Chỉ có phước 
vô lậu mới có thê tiêu trừ được; loại đó không lọt vòng sinh 
tử. Muốn tạo phước vô lậu thì hướng về Tam Bảo. 


Lời Kinh: 


Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Quỉ vương Vô Độc lúc ấy là Bồ 
Tát Tài Thủ ngày nay, còn nữ Bà la môn thì chính là Địa 
Tạng Bô Tát. 

Lời giảng: 


Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Quỉ vương Vô Độc lúc ấy là Bồ 
Tát Tài Thủ ngày nay, còn nữ Bà la môn thì chính là Địa 
Tạng Bô Tát. 
Bồ Tát Tài Thủ Rj Èƒ đã đắc được thất bảo: 
1. Tín IEi bước đầu, 
. Giới J sinh từ tín, 
.. Đa văn ZZRlj học hiểu rộng do tính thiện, 
Xá ‡# hiểu biết thì mới từ bỏ được, 
._ Trí huệ #FÊE huệ khai nhờ chịu bỏ, 
Tàm đT: hồ thẹn với chính mình, 
7. Qui l§: xấu hồ với người ngoài. 
Phật Pháp lây tín làm căn bản của tât cả thiện pháp, là mẹ của 
tất cả công đức thất bảo vì nó sinh khởi tất cả I=iz°É-3//14 ° 


=“.. ` 
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StHZB * IV ÑEñ1 * ñ3NI|“EÃG * l1 TỜNG là, 


Sau khi đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, có vị hoàng tử 
tên Kim Tràng +. Hoàng tử rất tự mãn và có nhiều tà 
kiến. Ông không tin Phật Pháp. Có một tỳ kheo tên Định Tự 
Tại “EH#. Tỳ kheo bảo hoàng tử rằng trong chùa có một 
tượng Phật rất trang nghiêm, nên vào chiêm ngưỡng. Hoàng 
tử vào xem và khen tượng quá đẹp; nếu đức Phật còn tại thế 
chắc tuyệt vời. Tỳ kheo bảo hoàng tử nên đảnh lễ tượng. 
Hoàng tử chắp tay lại và nói “Nam Mô Phật”. Khi hoàng tử 
trở về cung điện thì không thể quên được Phật. Ông ta mơ 
thấy Phật nên khi thức dậy, lòng vô cùng sung sướng. Ông từ 
bỏ các tà kiến và qui y Tam Bảo. Do thiện căn đảnh lễ Phật, 
hoàng tử gặp 900 vạn ức na do tha Phật. Hoàng tử đắc niệm 
Phật Tam Muội thâm sâu. Chư Phật hiện tiền và thọ ký cho. 
Từ đó, hoàng tử trải qua 100 vạn a tăng kỳ kiếp mà không 
đọa ác thú. Cho đến ngày hôm nay, ông ta đắc Lăng Nghiêm 
Đại định. Hoàng tử nay chính là Bồ Tát Tài Thủ. 


Sau khi chứng kiến sự thống khổ mà mẹ của mình đã chịu 
đựng tại địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát phát tâm đại từ bị và 
nguyện xuống địa ngục để cứu mẹ của tất cả chúng sinh. Bồ 
Tát không phân biệt mẹ mình hoặc mẹ người. 


Chúng ta cũng nên noi gương ngài và rộng tâm tu hạnh hiểu 
thảo. 
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Phẩm 2: Thân Phân Hóa Qui Tụ Lại 


Địa Tạng Bồ Tát phá tan vô minh và chứng Pháp Thân nên có 
phân thân Z}.Ÿ. Ngài có thể biến hóa một thân thành vô số 
thân, để đến cúng dường chư Phật bên trên và giáo hóa chúng 
sinh ở dưới. Pháp Thân như mặt trăng trên khung trời và Hóa 
thân như các bóng trăng trên nước. Pháp Thân chỉ hiện tiên 
sau khi vô minh bị phá tan, cũng như trời không bị mây che. 
Ứng thân chỉ hiển hiện tùy căn cơ HH cũng như mặt 
nước phản ảnh hình dáng. 


Phân Thân còn được gọi là “phân linh vay vẽ “phân tính 


2†|#È7 hoặc “phân tâm Z}2È»”. Bồ Tát có thể tạo cảm ứng 


(do cảm tự thông, vô câu bắt ng HH EHìš. tt ề 


nghĩa là: vì cân cảm ứng nên tự dùng thân thông, nêu không 
có câu xIn thì không có cảm ứng”). 


Có câu thơ: 


“Thiên đàm hữu thủy thiên đàm nguyệt † 737K T38 H: 


Nghĩa là: ngàn hồ nước, ngàn bóng trăng soi, 


Vạn lí vô ván vạn lí thiên HH HA. 


Nghĩa là: Vạn lý trời trong (không mây), tỏa hiện cả khung 
trời.” 


Mặt trăng phản ảnh trong tất cả chỗ nào có nước. Mặt trăng 
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tượng trưng cho “linh” vật đang bàn ở đây. Và cũng tượng 
trưng cho “tính” hoặc “tưởng”. Xin nhớ rằng có rất nhiều 
phản ảnh của mặt trăng nhưng thể của trăng vẫn là một. Vạn 
lý không có mây là khung trời hoản toàn không bị che. 


Lời Kinh: 


Khi ấy, những phân thân của Địa Tạng Bồ Tát tại trăm 
ngàn vạn ức, bất khả tư, bất khả nghì, bất khả lượng, bất 
khả thuyết, vô lượng a tăng kỳ thế giới có địa ngục, đều 
đến tụ hội tại Đao Lợi thiên cung. Do thần lực của Như 
Lai mà từ bốn phương xứ, phân thân này cùng ngàn vạn 
ức na do tha người đã thoát khỏi nghiệp đạo, đồng cầm 
hương hoa đến cúng dường Phật. Họ nhờ Địa Tạng Bồ 
Tát giáo hóa nên đối với Vô Thượng Chánh Đắng Giác đã 
vĩnh viễn không còn thoái chuyển. Những người này, từ 
nhiều kiếp lâu xa, đã lưu lạc sinh tử trong lục đạo, thọ khổ 
không một lúc tạm nghỉ. Nay, nhờ từ lòng bỉ quảng đại và 
thệ nguyện thâm sâu của Địa Tạng Bồ Tát mà họ đắc 
chứng đạo quả. Khi đến Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn 
hở, chiêm ngưỡng Như Lai, mắt không tạm rời. 


Lời giảng: 


Khi ấy, những phân thân của Địa Tạng Bồ Tát tại trăm 
ngàn vạn ức, bất khả tư, bất khả nghì, bất khả lượng, bất 
khả thuyết, vô lượng a tăng kỳ thế giới có địa ngục, đều 
đến tụ hội tại Đao Lợi thiên cung. 


Số nhân bất khả tư, bất khả lượng,... Mỗi phân thân từ 


mỗi thế giới đến: chứng minh răng thế giới trong vũ trụ nhiều 
vô sô kê. 
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Địa ngục là nơi rất thống khổ. Cho nên Bồ Tát phân thân đến 
các địa ngục của vô số thế giới mà cứu chúng sinh. Ngài 
thường thuyết Pháp trong tam thế. Những kẻ ít chướng ngại, 
có thê lập tức lìa địa ngục khi nghe Pháp. Những kẻ có 
nghiệp nặng, mặc dầu họ không hiểu được nhưng vẫn có thể 
trồng thiện căn trong A lại da thức. 


Đương nhiên là ngài rất bận rộn. Nhưng khi thấy hào quang 
phát từ đỉnh đầu Phật Thích Ca, Bồ Tát biết rằng đây là cơ 
hội cuối cùng để đến lễ Phật. Cho nên vô số các phân thân 
của ngải đều tụ hội tại thiên cung. Dầu rất bận rộn tại địa 
ngục, Bồ Tát không bao giờ bỏ cơ hội thân cận Phật đề thỉnh 
Pháp. 


Phần thân của Địa Tạng Bồ Tát: chỉ hiện tiền để đáp ứng 
nhu câu chúng sinh. Vô lượng phân thân của ngài trở vê trời 
Đao Lợi từ vô lượng thê giới. Ngài vôn đã gởi môi phân thân 
đên địa ngục của mỗi thê giới đê cứu độ chúng sinh. 
Do thần lực của Như Lai mà từ bốn phương xứ, phân 
thân này cùng ngàn vạn ức na do tha người đã thoát khỏi 
nghiệp đạo, đồng cầm hương hoa đên cúng dường Phật. 
Cúng dường: Theo Thập Luận Kinh Xi. có ba loại: 
1l. Lợi ích Xll3: bốn thứ cúng đường (âm thực, y phục, 
phòng xá và y dược). 
2. Kính tâm tMÙ: bày tỏ lòng cung kính qua hương hoa. 
3. Tu hành ffƒT: thực hành, tâm quen cúng dường khi 
có cơ hội 
a. Tiệp tục tiên bộ, 
b. Tiệp tục tăng trưởng. 
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Họ nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa nên đối với Vô Thượng 
Chánh Đẳng Giác, Phật quả, đã vĩnh viễn không còn thoái 
chuyển. Những người này, từ nhiều kiếp lâu xa, đã lưu 
lạc sinh tử trong lục đạo, thọ khổ không một lúc tạm nghỉ. 
Nay, nhờ từ lòng bỉ quảng đại và thệ nguyện thâm sâu của 
Địa Tạng Bồ Tát mà họ đắc chứng đạo quả. 


Rất nhiều chúng sinh đến để chứng minh lòng bi quảng đại 
và thệ nguyện thâm sâu của Địa Tạng Bô Tát. Bồ Tát lập 
thệ nguyện vô tận răng: 


“Địa ngục bắt không, thệ bắt thành Phật h2 › #8 
“hầ#š: 


Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề Xh +: , * 


ECC sài: NG 


Lưu lạc XI): có bốn loại: 
1. Kiến lưu BH: các kiến trong tam giới — 3 BH. 
2. Dục lưu r2 0118 các mê hoặc trong Dục GIới; ngoại trừ 
kiến lšR Bẩ; và vô minh. 
3. Hữu lưu jĐŸR: các hoặc của hai giới trên; ngoại trừ 
kiến lề Bị: và vô minh. 


4. Vô minh lưu: #ttHHỜR: tam gIới SI =YtHt. 


khổ: Theo Đại Luận, chúng sinh có ba loại khổ: 
1. Thân khô .Ÿ*f: như già lão, bịnh hoạn, sinh tử. 
2. Tâm khô /Ì\t: tam độc. 
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3. Hậu khô tám: địa ngục, súc sinh và ngạ qui. 
Đạo quả: chỉ Sơ Quả A La Hán và các quả vị khác. 


Khi đến Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm 
ngưỡng Như Lai, mắt không tạm rời. 


lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Như Lai, mắt 
không tạm rời: Thê hiện lòng cực thành tâm của họ, được 
cảm ứng do sự oai nghi vả trang nghiêm của đức Phật. 


chiêm ngưỡng lữ : Chúng ta khâm phục II oai đức thâm 
sâu của đức Phật và nhìn ngắm l hảo tướng của ngài mà 
không biết nhàm chán. 


Đại Luận nói: đức Phật ngồi trên tòa Sư tử và thể hiện Ứng 
Thân rất trang nghiêm, sáng ngời, oai đức viên mãn. Do thần 
thông bất khả tư nghì của ngài: nên tâm chúng sinh kính nẻ; 
những kẻ có lòng tin đều sẽ đắc Phật quả. 


Lời Kinh: 


Lúc ấy, đức Thế Tôn đưa cánh tay vàng xoa đỉnh đầu của 
trăm ngàn vạn ức, bất khả tư, bất khả nghì, bất khả 
lượng, bất khả thuyết, vô lượng a tăng kỳ thế giới phân 
thân Địa Tạng Bồ Tát mà bảo: Ta đã ở trong đời ác ngũ 
trược mà giáo hóa chúng sanh cang cường, làm cho tâm 
họ điều phục, bỏ tà quy chánh. Nhưng trong mười phần 
có một hai, vẫn còn quen thói ác. Ta cũng phân thân ra 
cả trăm ngàn vạn ức, rộng lập phương tiện. Kẻ lợi căn thì 
nghe một lần liền tin thọ. Kẻ thiện nghiệp thì ân cần 
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khuyến hóa được thành tựu. Kẻ ám độn thì giáo hóa thật 
lâu mới biết quay về. Còn kẻ nghiệp nặng thì không sinh 
tâm kính ngưỡng. Những loài chúng sinh như vậy, mỗi 
mỗi khác nhau, Như lai đều phân thân độ thoát. Hoặc 
hiện thân nam tử, hoặc hiện thân nữ nhân. Hoặc hiện 
thân thiên long, hoặc hiện thân qui thần. Hoặc hiện núi 
rừng, dòng nước, đồng bằng, sông ngòi, ao hò, suối giếng, 
ích lợi nhân loại, ai cũng được độ thoát. Hoặc hiện thân 
Đé Thích, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân 
Chuyển Luân Vương. Hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện 
thân quốc chúa, hoặc hiện thân tế tướng, hoặc hiện thân 
thuộc quan. Hoặc hiện các thân Tỳ kheo, Tỳ kheo nỉ, ưu 
bà tắc, ưu bà di. Cho đến các thân Thanh Văn, La Hán, 
Duyên Giác, Bồ Tát ... cũng hiện ra để hóa độ. Không 
phải chỉ thân Phật trước chúng thôi đâu . 


Lời giảng: 

Lúc ấy, đức Thế Tôn đưa cánh tay vàng xoa đỉnh đầu của 
trăm ngàn vạn ức, bât khả tư, bât khả nghì, bầt khả 
lượng, bât khả thuyệết, vô lượng a tăng kỳ thê giới phân 
thân Địa Tạng Bô Tát, mà bảo: 


Đức Phật dùng thần thông xoa đỉnh đầu của tất cả các phân 
thân của Địa Tạng Bồ Tát. 


Đại Luận nói: Tay của đức Thế Tôn có chữ vạn, và rất trang 
nghiêm S852 1L ft. Ngài dùng tay xoa đỉnh để an ủi chúng 
sinh và ban vô úy. 


Ta đã trong đời ác ngũ trược mà giáo hóa chúng sanh 
cang cường, làm cho tâm họ điêu phục, bỏ tà quy chánh. 
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trong đời ác ngũ trược mà giáo hóa chúng sanh cang 
cường: đa phân chúng sinh của thời Mạt Pháp đêu như vậy 
(cương cường jl[Đ: không theo lề luật “tại sao phải theo 
luật?” họ hay hỏi). Ngũ trược là kiếp trược, kiến trược, phiền 
não trược, chúng sinh trược và thọ mạng trược. 


Tâm được điều phục BA thì hòa hợp hơn, thường thích 
thọ nhận giáo pháp, không chống đối hoặc nghỉ ngờ. 


Nhưng trong mười có một hai, vẫn quen thói ác. Ta cũng 
phân thân ra cả trắm ngàn vạn ức, rộng lập phương (tiện. 
Kẻ lợi căn thì nghe một lần liên tin thọ. Kẻ thiện nghiệp 
thì ân cần khuyên hóa được thành tựu. 

Lợi căn XI: là do trồng từ kiếp trước. Kẻ lợi căn thông 
minh và có trí huệ. Khi nghe Pháp, họ lập tức chấp nhận. Ví 
dụ, Xá Lợi Phất, khi gặp Mã Thắng R§# tỳ kheo và nghe 
câu kệ: 

“Chư pháp tòng duyên sinh Ei272XÑN ~ áa LÊN 


Nghĩa là: tất cả các pháp đều sinh từ nhân duyên, 


Chư pháp lông duyên diệt tk t@}l ` 


Nghĩa là: tất cả các pháp đều do nhân duyên mà diệt, 


Ngã Phật Thích Ca sư fB3MRïÏi > 


Nghĩa là: Thầy tôi Phật Thích Ca, 


Thường tác như thị thuyết %7 1EHIREšn. 
Nghĩa là: luôn luôn giải thích như thế.” 


Xá Lợi Phất lập tức chứng sơ quả ÀA La Hán khi nghe câu kệ 
trên. Ong ta chạy vê nhà và kê lại cho bạn, Ma ha Mục Kiên 
Liên cũng lập tức chứng sơ quả khi nghe câu kệ. 
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Hơn nữa, tRWœ Hắc Thị Phạm Chí, hay đem hoa đến 
cúng dường Phật. Đức Thế Tôn bảo: “Xả đi”. Ông ta thả 
cảnh hoa trên tay trái. Đức Thế Tôn lại bảo: “Xả nó”. Ông ta 
lại thả cành hoa trên tay phải xuống. Đức Thế Tôn lại nói: 
“Xả đi”. Ông ta hỏi: “Hai tay con đã không, còn gì để thả 
nữa?” Phật nói: “Như Lai nói ông xả bỏ lục trần bên ngoài, 
lục căn bên trong và lục thức ở giữa”. Ông ta tuân lời và lập 
tức chứng Vô Sinh Pháp Nhẫn. 


Lại có một vị ngoại đạo đến hỏi Phật: “Không hỏi, có một 
câu; Không hỏi, không có câu nào. Xin đức Thế Tôn chỉ giáo 
cho con!” Đức Phật im lặng. Đợi một lúc thì ngoại đạo chợt 
hiểu, đảnh lễ và ra đi. A Nan hỏi ngoại đạo đắc được gì. 
Phật dạy: “Cũng như ngựa khôn, chỉ cần thấy bóng cây roi thì 
lập tức xoay đúng đường”. 


Kinh điển dùng bốn loại ngựa để ám chỉ bốn hạng người xuất 
gia: 
I. Những kẻ hưởng ứng chỉ vì nhìn bóng roi: nghe bàn về 
“sinh” thì tin lời Phật. 
2. Cần roi đụng rất nhẹ mới phản ứng: nghe giảng về 
“sinh, lão” thì tin Phật. 
3. Cần roi đụng nhẹ mới phản ứng: nghe giảng về “sinh, 
lão, bịnh” thì tin Phật. 
4. Cần phải dùng roi quất mạnh đau thấu xương mới 
hưởng ứng: nghe giảng “sinh, lão, bịnh và tử” thì mới 
tin Phật. 


Chư Phật đã đoạn sinh tử. Các ngài thể hiện nhục thân đề cho 
Trời, người có nơi nương tựa và qui y... Không có gì mà các 
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ngài không thể làm với thàn thông. {b;Ä##8f#£§J‡> 

- II S:EK3X - f8 3hRhE › tifj 20M 
- II} § 6 + lRZ75ELII + 31XÈŠS?‡#)3Z{L 
21 › ft ° 


Bắc cu lô châu không có Phật Pháp. Tây ngưu hóa châu và 
Đông thắng thần châu thì thiếu trí huệ, hay phiền não, và rất 
khó giáo hóa. Ở Nam thiệm bộ châu, chúng ta tuy thích tạo 
nghiệp nhưng có thể giáo hóa được: chúng ta có thể được 
khuyến hóa và cứu thoát. 


ân cần khuyến hóa được thành tựu: cần phải làm nhiều lần 
và dùng nhiêu phương tiện khác nhau. 


Kẻ ám độn thì giáo hóa thật lâu mới biết quay về. Còn kẻ 
nghiệp nặng thì không sinh tâm kính ngưỡng. 


Một số chúng sinh ám độn thì giáo hóa thật lâu mới biết 
quay về. Những kẻ khác thì nghiệp quá nặng nên không 
sinh tâm kính ngưỡng. 


Ám độn: chỉ những chúng sinh sinh từ hơi âm hoặc trứng. 
Một nhóm khác là họ nghe Pháp và không thê phát lòng tin. 
Tât cả đêu cũng có cơ hội khai mở trí huệ xuât thê. 


Bàn về lợi và độn căn: Thành Xá Vệ có 900.000 người dân 
JLIRÑ. 300.000 kiến diện RR Bổ, đức Phật, 300.000 nghe 
danh ngài, 300.000 không thấy hoặc nghe danh ngài. Ngài ở 
đó đên cả 25 năm! 
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Những loài chúng sinh như vậy, mỗi mỗi khác nhau, Như 
lai đều phân thân độ thoát không có một mảy may phân biệt 
về loài hay sự khó khăn. Hoặc hiện thân nam tử, hoặc hiện 
thân nữ nhân. Hoặc hiện thân thiên long, hoặc hiện thân 
quỉ thần. Hoặc hiện núi rừng, dòng nước, đồng bằng, 
sông ngòi, ao hồ, suối giếng, ích lợi nhân loại ngài có thể 
hiện ra làm chư hữu tình hoặc vô tình. Phật và Bồ Tát dùng 
đủ các loại ứng thân đề giúp chúng sinh, tùy theo sở thích của 
họ. 


Tất cả, dầu hữu tình hay vô tình đều là Pháp Thân của Như 
TÀI: 


ai cũng được độ thoát. Hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc 
hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Chuyển Luân 
Vương. Hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân quốc chúa, 
hoặc hiện thân tế tướng, hoặc hiện thân thuộc quan. Hoặc 
hiện các thân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. 
Cho đến các thân Thanh Văn, La Hán, Duyên Giác, Bồ 
Tát đẳng, cũng hiện ra để hóa độ. 


Chuyển Luân Vương: có nhiều bảo bối SH như phi xa 
Tầm. xe ngựa bay. Ngựa kéo xe và có thê bay đến Tam 
Thiên Đại Thiên thế giới “Ƒ£K*F[fZ# nội trong một tiếng 
đồng hồ. Ngài cũng có tàng bối JELE=. Bất cứ lúc nào, bất 
cứ nơi nào, mà cần tiền bạc (hoặc các loại châu báu), ngài chỉ 
nói sô lượng thì mặt đât mở ra và hiên lộ cái đó. Phước báo 
của ngài ở chỗ mọi thứ trân quí của mặt đât đêu thuộc vê 
ngài. Hơn nữa, ngài lại có nữ bối k“& để cung phụng cho 


các mong muôn của ngài. Vua lại có mã bôi R8 lẹ như phi 
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tiên. Tất cả đều tùy tâm như ý B;Ù#IIRft. Ngài được miễn 
cái khô cầu bất đắc WWÊ#$#. Chúng sinh thường lập tức 
phát tâm Bồ Đề khi gặp ngài. 


: *NI” nghĩa là nữ E“4 ° ầm“ ° JE8fftE£.E k 
W§xt:E.. 


Ưu bà tắc, ưu bà di fÑ3š3š - [3Z5E : là người tại gia 


thân cận tăng già để giúp tuyên truyền Phật Pháp. 
Không phải chỉ hiện thân Phật trước chúng thôi đâu. 


Trong một sát na, đức Phật có thê thê hiện bất cứ thân gì để 
cứu độ chúng sinh. 


Lời Kinh: 


Ngươi quan sát ta đã trải qua lũy kiếp, cần khổ, độ thoát 
những chúng sanh tội khổ, cang cường và khó dạy. Tựu 
trung, kẻ nào chưa điều phục thì phải tùy nghiệp thọ báo 
ứng. Nếu họ đọa ác thú, thọ đại khổ, thì ông hãy nhớ hôm 
nay, tại Đao Lợi thiên cung, Như Lai đem Ta Bà thế giới 
chúng sinh trong quãng từ nay đến ngày Di Lặc xuất thế, 
thiết tha ký thác cho ngươi, làm cho họ đều được giải 
thoát, vĩnh ly chư khổ, được gặp Phật Đà thọ ký. 


Lời giảng: 
Ngươi quan sát ta đã trải qua lũy kiếp, cần khổ, độ thoát 


những chúng sanh tội khô, cang cường và khó dạy. Tựu 
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trung, kẻ nào chưa điều phục thì phải tùy nghiệp thọ báo 
ứng. 


Phật Thích Ca Mâu Ni đã chịu đựng những thứ khô không thể 
tưởng tượng được qua vô sô kiệp đê giúp chúng sinh. Bây 
giờ nhìn đên chúng ta, thì chỉ thích phóng dật và ngủ nhiêu 
hơn! 


tùy nghiệp báo ứng đEn: Đại Luận “Kăẵn nói có hai loại 
khổ báo: 
1. Thân khổ: thân thể đau đớn. 
2. Tâm khổ: tâm rất phiền não khiến cho cái khổ của thân 
càng nhiều hơn. 


Kinh nói rằng người thế gian vô minh một cách sung sướng, 

về hậu quả của các hành động. Họ không ngờ răng có cuộc 
sông khác sau khi họ chết. Theo lời của vài khoa học gia nổi 
tiếng, có người sông thoi đhóp chờ chết, ngồi trên xe lăn, kéo 
dài cuộc sông đọa đày, cầu sông không được cầu chết không 
xong mà vân không tin về nghiệp, về nhân quả và đời sông 
kiếp sau. Người có trí huệ chỉ cần nhìn sức khỏe của đương 
sự thì hiểu cuộc đời của họ nghèo nàn và thiếu sáng suốt như 
thế nào. Làm thiện thì được phước báu. Làm ác thì quí vị sẽ 
tự thấy cuộc sống trong ác đạo khổ đến chừng nào. Chờ khi 
đọa xuống đó mới hối hận thì quá trễ rồi! 


Gần đây, có người hỏi tôi giúp một người bạn đang chết dần 
mòn. Cô ta biên thư như sau trên mạng: 

Bác sĩ phát thuốc kháng sinh như kẹo, nhưng qui vị không 
nghe về những người như tôi — ruột của tôi bị thuốc kháng 
sinh làm hư. Tôi có Leaky Gut Syndrome nên tôi đang chết 
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dân mòn do sự kém dinh dưỡng vì cơ thể không thể hấp thụ 
chất bố của thức ăn. Ruột tôi xốp đến độ những hạt xuyên 
qua từ ruột mà đâu độc cơ thể. Hệ thống kháng bịnh của tôi 
bây giờ thì như vô dụng. Tôi bị liệt giường vì thân thể thường 
đau đớn và không đủ sinh lực... 

Doctors hand out antibiotics like candy, but you don T1 hear 
about people like me - my Imtestines were destroyed by 
aniibiofics. I have Leaky Œuf Syndrome and as a resulf am 
slowly dying oƒ malnutrilon because Ïl canf absorb the 
nuirients f[om my ƒood. Also my Infesfines drẻ DOTOMS, $SO 
particles from them leak into my systemn and poison me. My 
Immune system is also heavily aƒffected and basically useless. 
Im bedridden because oƒ constant paim and the lack öƒ fuel to 
ƒuncHon... 


Nghe thì thật bất nhẫn. Cô ta vừa đau đớn về thân thẻ, lại 
thêm khổ não vì uất hận bị xã hội hại bởi cả một hệ thống mà 
cô là nạn nhân victimized by the system. Bây giờ thì quá trễ, 
chỉ còn biết dùng pháp Dược Sư mà giúp đỡ. Nhất là có thể 
khuyên cô ta chấp nhận hoàn cảnh nhờ hiểu luật nhân quả. 
Chúng ta cũng đã tạo nghiệp sát sinh trong quá khứ. Chúng 
ta cũng có thể lãnh những loại quả cực khổ khi các nghiệp ác 
cũ thành thục. Trong trường hợp nảy, nên dùng cơ hội tạo 
phước để đắc thân tốt hơn ở kiếp sau. 


Nếu họ đọa ác thú, thọ đại khổ, thì ông hãy nhớ hôm nay, 
tại Đao Lợi thiên cung, Như Lai đem Ta Bà thế giới chúng 
sinh trong quãng từ nay đến ngày Di Lặc xuất thế, thiết 
tha ký thác cho ngươi, làm cho họ đều được giải thoát, 
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vĩnh ly chư khố, được gặp Phật Đà thọ ký. 


Phần này chứng minh tâm đại từ bi của Phật. Ngài ra lệnh 
Địa Tạng Bồ Tát cứu độ chúng sinh lâm đại khô nạn vì đọa ác 
đồ. 


Thọ ký: Phật quả quyết rằng trong tương lai sẽ thành Phật. 


Đến ngày Di Lặc xuất thế: Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật 
nhập Diệt, trải qua 56 ức 7.000 vạn năm #1-Ƒ7X#f Ƒˆ —ˆ 
_ ro (nên nhớ thọ mạng cõi Đâu suất đà là 4.000 năm) thì 
Di Lặc Bồ Tát hạ sinh (tiểu kiếp thứ mười). Khi ngài thành 
Phật thì sẽ khởi nệm: “Những chúng sinh này đã trông phước 
với Phật Pháp. Phật Thích Ca dân họ đên ta. Ta nên nhận họ. 
Thiện lai! Phật Thích Ca có thê dạy các chúng sinh này và 
dẫn họ đến tôi!” Ngài khen Phật Thích Ca như thê ba lân. 
Rôi ngài thuyêt Tứ Diệu Đê. Những ai nghe được thì đặc 
Đạo. Lần chuyển Pháp Luân đầu tiên, 96 ức 7L†+xiš 
người đắc A La Hán quả. Lần chuyển Pháp Luân thứ hai, 94 
ức lilamn'UÍJ=ì người đắc quả. Lần chuyển Pháp Luân thứ ba, 
92 ức 7JT†-—fŠ người đắc: 96 ức người thọ ngũ giới, 94 ức 
người quiy Tam Bảo, 92 ức người niệm “Nam Mô Phật” một 
lân. Ngài sẽ dạy một ngày một đêm thì sẽ xong việc (một 
ngày một đêm của thời này không ngăn ngủi như ngày đêm 
hiện tại của chúng ta). 


Lời Kinh: 


Khi ấy,các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới 
đều hợp lại làm một, cảm kích rơi lệ mà thưa với đức 
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Phật: Từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, con nhờ đức Thế Tôn 
tiếp dẫn, mà được bắt khả tư nghì thần lực và đầy đủ đại 
trí huệ. Thân phân của con khắp các bách thiên vạn ức 
hằng hà sa thế giới, mỗi thế giới lại hóa trăm ngàn vạn ức 
thân, mỗi thân độ trăm ngàn vạn ức người, làm cho họ 
qui kính Tam Bảo, vĩnh rời sinh tử, đạt Niết Bàn lạc. 
Trong Phật Pháp, dầu họ làm được điều lành, chỉ bằng 
một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi, hay 
chỉ bằng một chút lông tóc đi nữa, con cũng dần dần độ 
thoát, làm cho họ được ích lợi lớn lao. 


Kính xin đức Thế Tôn đừng vì chúng sanh ác nghiệp đời 
sau mà lo nghĩ. Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng đức Phật ba 
lân như thê. 


Lúc đó, Phật tán thán Địa Tạng Bồ Tát: Lành thay! Lành 
thay! Như Lai sẽ hỗ trợ cho điều ông muốn làm. Ông có 
thể hoàn thành đại hoằng thệ nguyện đã phát ra từ nhiều 
kiếp lâu xa, quảng độ hoàn tắt, tức chứng Bồ Đà. 


Lời giảng: 
Khi ấy,các phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới 
đêu hợp lại làm một, cảm kích rơi lệ mà thưa với đức 
Phật, 
Trở về hợp thành hợp lại làm một nghĩa là trở về nguồn gốc. 
Thật ra, Bô Tát không có thân thê vì không có ngã tướng. 
Chúng ta cũng có thê như thê nêu phát tâm tu hạnh của ngài! 
Địa Tạng Bồ Tát cảm kích rơi lệ vì bốn lý đo: 

I. Chúng sinh trong lục đạo thường tạo nghiệp nhưng 
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không chịu thay đổi. Cho nên chúng ta phải chịu quả 
khổ nhưng lại không biết hồ thẹn. 

2. Chúng sinh cương cường và khó dạy. Dạy Pháp cho 
họ thì họ dễ nhàm chán. Nói chuyện phiếm thì họ 
thích chú ý. 

3. Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn nên Bồ Tát lo buôn. 

4. Phật dạy Bồ Tát phải làm việc cho đến khi Di Lặc Bồ 
Tát xuất thế. Công việc không phải là dễ. 


Từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, con nhờ đức Thế Tôn tiếp 
dẫn, mà được bắt khả tư nghì thần lực và đầy đủ đại trí 
huệ. 

Chư Phật cần dạy Bồ Tát qua nhiều kiếp. 


Thân phân của con khắp các bách thiên vạn ức hằng hà sa 
thê giới. 

Đại Bồ Tát thật là bận rộn! 

mỗi thế giới lại hóa trăm ngàn vạn ức thân, mỗi thân độ 
trăm ngàn vạn ức người, làm cho họ qui kính Tam Bảo, 
vĩnh rời sinh tử, đạt Niêt Bàn lạc. 

Qui kính Tam Bảo: qui y gọi là “xả tà qui chánh †aiM§R 
JE: Từ bỏ tâm hạnh ác độc hoặc bất lương để trở về đường 
ngay nẽếo chánh; khí ám đầu minh :Hừj‡4M: bỏ tối về 
sáng”. 

Niết Bàn: có bốn đức tính: thường, lạc, chân ngã và tịnh. 
Trong Phật Pháp, dầu họ làm được điều lành, chỉ bằng 
một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi, hay 


chỉ bằng một chút lông tóc đi nữa, con cũng dần dần độ 
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thoát, làm cho họ được ích lợi lớn lao. 


Dầu chúng chỉ tạo một ít thiện: =2 

se. Một sợi lông —%: tượng trưng thiện hạnh rất nhẹ 
rẽ Of good deed. 

e Một giọt nước —3ÿ: tượng trưng cực Ít h/P. 

e_ Một hạt cát —}/: nghĩa là rất vi tế 7M. 

e« Một trần —R: đại biểu cực nhỏ h/}.. một phần 
bảy của hạt mà mặt có thây được, gân như không có 
(Kinh Lăng Nghiêm). 

e_ Một chút lông tóc SŠZšT:một sợi lông rất mịn (như 
lông măng). 


Ích lợi lớn lao: chỉ Phật quả. 


Đại Sĩ vận dụng đủ mọi phương tiện giúp chúng ta đạt Bồ Đề 
nhưng chúng sinh lại không tin tưởng ngài. Không Tử gọi đó 
là muốn ngừng mà không thê làm được: “7hệ giả như kì hồ, 


bắt xả chu giạ, tức tá thủy kí thám! †[L Ÿf-##]JI[_EH › li 
Tố MINN. ° i3 ° BỊHZKZT HA nghĩa là: Cứ 


xuôi theo dòng mà chảy theo (không có chút tự chủ)”. 

Kính xin đức Thế Tôn đừng vì chúng sanh ác nghiệp đời 
sau mà lo nghĩ. Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng đức Phật ba 
lân như thê. 

Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng đức Phật ba lần như thế: để 


nhân mạnh tâm quan trọng của lời nói. 
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Lúc đó, Phật tán thán Địa Tạng Bồ Tát: Lành thay! Ông 
có tốt ý, Lành thay! Tôi tán thán tâm nguyện của ông, Như 
Lai sẽ hỗ trợ cho điều ông muốn làm. Ông có thể hoàn 
thành đại hoằng thệ nguyện đã phát ra từ nhiều kiếp lâu 
xa, quảng độ hoàn tắt, tức chứng Bồ Đề. Như Lai không 
yêu cầu ông giúp đỡ trừ khi đã sẵn sảng xăn tay áo đồng sự 
VỚI Ông. 


Quí vị thấy Phật Thích Ca từ bi không? Trước khi ra đi ngài 
sai Địa Tạng Bô Tát gia công làm việc thêm đên khi Di Lặc 
Bồ Tát đên. 


Địa Tạng Bồ Tát không thành Phật sau khi hoàn thành đại 
hoằng thệ nguyện đã phát ra từ nhiều kiếp lâu xa? Không 
có đâu, đại sĩ đã thành Phật rồi và ân đại hiển tiểu để giúp 
chúng ta mà thôi. 


Những ai muốn thành Phật mau chóng thì đừng quá quan tâm 
về câu quảng độ hoàn tất, tức chứng Bồ Đề: “tất nghĩa là 
xong, thật sự có nghĩa là khi tâm thật sự vô tận như vô tận sỐ 
chúng sinh mà quí vị hứa sẽ giúp đỡ, thì lúc đó quí vị sẽ tức 
tốc thành Phật. 
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Phẩm 3: Quán Sát Nghiệp Duyên Chúng 
Sinh 


Hai phẩm trước mô tả năng hóa chi chủ BEÍ b>3:: người 
chủ nhân có thể hóa độ (Địa Tạng Bồ Tát). Phẩm này nói rõ 
sở hóa chi cơ P1 bkz't: những căn cơ được hóa độ (chúng 
sinh). 


Chúng sinh - <6 nị nghĩa là “nhiều sinh”. Họ chấp trước vào 
ngũ uẫn (RR: sắc, thọ, tưởng, hành và thức) cho nên đắc 
thân xác này. Họ sinh vào các loại cảnh giới vì kết quả của 
nghiệp quá khứ ii. Nhân, dù chỉ tạo một lần, cũng 
có thể sinh ra quả báo. Duyên có công dụng trợ giúp nhân 


thành quả 3?SŠ“HQJN|#. 
Lời Kinh: 


Bấy giờ thân mẫu của Phật là Ma Gia phu nhân, cung 
kính chắp tay hỏi Địa Tạng Bồ Tát : Bạch thánh giả, 
người Diêm Phù tạo nghiệp khác nhau, vậy thọ báo ứng 
như thế nào? 


Địa Tạng đáp: Ngàn vạn thế giới cho đến các quốc độ, nơi 
có địa ngục nơi không, nơi có nữ nhân nơi không, nơi có 
Phật Pháp nơi không, cho đến Thanh Văn Duyên Giác 
cũng vậy, nơi có nơi không, không phải chỉ có mỗi một 
loại nghiệp báo địa ngục. 


145 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 
Lời giảng: 


Bấy giờ thân mẫu của Phật là Ma Gia phu nhân, cung 
kính chắp tay hỏi Địa Tạng Bồ Tát : Bạch thánh giả, 
người Diêm Phù tạo nghiệp khác nhau, vậy thọ báo ứng 
như thế nào? 


Ma Gia phu nhân: Sau khi giảng Pháp 49 năm tại hơn 300 
đại hội, đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Ngài biết cần thuyết 
Pháp cho mẹ mình nghe để cứu độ bà ta. Cho nên ngài đến 
trời Đao Lợi để nói pháp. Phu nhân là mẹ của ngàn vị Phật 
xuất thế trong thời kỳ Hiền Kiếp. Ma da nghĩa là Đại Thuật 


MÀ Ì!j hoặc Đại Huyễn K# ]. 


Thánh giả: nghĩa là vô sự bất thông tt 3l: không có 
gì mà không thông đạt được. 


Không Tử nói với Lỗ Vương: “Thánh nhân biết và thông đạt 
cảm ứng vô hạn chế. Người biết nhận thức các tình cảm và 
thói quen của chúng sinh có thể ứng hiện với vô lượng cách, 
cho nên mới gọi là thánh nhân. Khi trình bày điều hay lẽ thật 
thì chúng sinh nghi ngở, vì vậy họ phải chuyên theo bốn 
nghiệp. Nghiệp có thượng, trung, hạ, khác biệt nhau. 


Trong Chiêm Sát Kinh, Địa Tạng Bồ Tát nói: “quan sát tướng 


của tam thế quả báo thiện ác thì có cả thảy 189 loại. Mỗi 
người nên tự kiêm điêm lây. `” 


fL# WfÃ 22 * Bi SE * XIÌ§ K)JRS 
#5 ° XI⁄JZI§# ft, s ^SREPA RE J) bế 
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Địa Tạng đáp: Ngàn vạn thế giới cho đến các quốc độ, nơi 
có địa ngục nơi không, nơi có nữ nhân nơi không, nơi có 
Phật Pháp nơi không, cho đến Thanh Văn giác ngộ nhờ 
nghe Phật thuyết Pháp, Duyên Giác giác ngộ vì quán 12 nhân 
duyên, cũng vậy, nơi có nơi không, không phải chỉ có mỗi 
một loại nghiệp báo địa ngục. 


Tây Phương Cực Lạc không có địa ngục và chỉ có đàn ông 
mà thôi. Cõi Ta Bà chúng ta có địa ngục, đàn ông và đàn bà. 
Dược Sư Phật Lưu Ly Quang Tịnh Độ có phụ nữ nhưng 
không có tả kiến dục VỌNg. 


TT 2x * TẾ MỆ ĐUA ° BH HT I4: ° THẾ TH s ĐC 
TH + + K7J + BÊ ° KEHE * 2 ỐC ° Đà HD c JâỢ 
„ XI HỊTHỒT s » 24 Á BBMP + HNX Đã + BỊnE PT Xã 
„ +H[S2 HE, 


Không có Phật Pháp: chỗ này không có ai giảng Pháp, 
không có hình tượng Phật, không có kinh điển hoặc tăng ni. 
Nếu có Phật tại thế thì chúng sinh có thể đắc giải thoát khỏi 
Tam Giới và địa ngục. Chúng sinh biết phân biệt nghiệp và 
phước, qui y Tam Bảo, thọ ngũ giới, bát giới, xuất Ø1a V.V..., 
đủ các loại thiện pháp. Không có Phật pháp là một trong tám 
nạn. Không có Phật từ bị cứu độ thì trời người còn không 
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biết tu thiện pháp nói chi đến sự liễu thoát luân hồi. Không 
phải mọi thê giới đêu có Phật Pháp. 


Lời Kinh: 


Hoàng hậu Ma Gia lại bạch Bồ Tát: Xin được nghe về 
những ác đạo do nghiệp báo của người Diêm Phù chiêu 
cảm ra. 


Địa Tạng đáp: Phật mẫu, mong ngài nghe và tiếp nhận, 
tôi sẽ đại lược mà nói. 


Phật mẫu thưa: Khẩn xin Thánh giả nói cho. 


Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu: Trong cõi Nam Diêm 
Phù này, nghiệp báo gây ra có những danh xưng như sau: 
Chúng sinh nào bắt hiếu, đến nỗi sát hại cha mẹ, thì đọa 
vô gián địa ngục; hoặc có chúng sinh làm chảy máu thân 
Phật, hủy báng Tam Bảo, bắt tôn kính kinh, cũng đọa Vô 
Gián địa ngục, ngàn vạn ức kiếp, cầu thoát mà không 
được. 


Lời giảng: 
Hoàng hậu Ma Gia lại bạch Bồ Tát: Xin được nghe về 
những ác đạo do nghiệp báo của người Diêm Phù chiêu 


cảm ra. Vâng, phu nhân rất muốn nghe về các quả báo. 


Địa Tạng đáp: Phật mẫu, mong ngài nghe và tiếp nhận, 
tôi sẽ đại lược mà nói. 


Phật mẫu thưa: Khẩn xin Thánh giả nói cho. Xin quí vị 


148 


Kinh Địa Tạng 


chú ý sự lễ phép của Phật mẫu đối với Bồ Tát. Khi thỉnh 
pháp, tâm phải cực kỳ cung kính. 


Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu: Trong cõi Nam Diêm 
Phù này, nghiệp báo gây ra có những danh xưng như sau: 
Chúng sinh nào bất hiếu, đến nỗi sát hại cha mẹ, thì đọa 
vô gián địa ngục; hoặc có chúng sinh làm chảy máu thân 
Phật, hủy báng Tam Bảo, bắt tôn kính kinh, cũng đọa Vô 
Gián địa ngục, ngàn vạn ức kiếp, cầu thoát mà không 
được. 


Trước tiên Đại sĩ nêu ra hiều thảo. Báo hiêu tôi quan trọng 
cho chúng sinh. Đó là nên tảng của nhân loại. An Trọng 


Kinh RÑERẤS nói: 
“Phụ hê sinh ngã 422 #3, 


Nghĩa là: cha cho tôi sinh mạng, 
mẫu hê dưỡng ngã t2 1t, 
Nghĩa là: mẹ nuôi nắng tôi, 

hạo thiên võng cực S x4, 


Nghĩa là: ân tình bao la như võng trời, 


toát phát nan bảo b) s¿- 52:2: v4 


Nghĩa là: bứt hết tóc cũng khó mà báo đền”. 

Trả hiếu là tùy thuận tâm của cha mẹ JlEftt.iùò (không 
phải chìu những chuyện vô lý). Thuận tức là không đi ngược 
lại tâm họ 3⁄tl/lJ›ùò\: 

“Dương hữu qụy nhũ chỉ ân E==I:.:054:58 

Nghĩa là: Cừu biết ơn quỳ uống sữa mẹ, 


Nha hữu phản bộ chỉ nghĩa JRRSIRB2 3 
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Nghĩa là: Quạ còn biết nghĩa mớm thức ăn”. 


Con cừu quỳ xuống để tỏ lòng biết ơn sữa mẹ. Chim quạ 
được coi là chim có hiếu bên Trung Quốc vì chim trẻ biết trở 
về tô nuôi dưỡng cha mẹ khi họ không thể bay nữa. Nếu con 
người mà không biết hiếu thì còn thua chim và thú. 


Trung Hoa có chuyện Quách Cự chôn con SH 5ï. Gia 
đình rất nghèo. Vợ ông sinh được một đứa con trai. Mẹ già 
rất cưng cháu. Vì sợ cháu không đủ ăn sẽ không lớn được 
nên bà cụ thường lấy phần ăn của mình nhường cho cháu. 
Quách Cự rất khô tâm vì cảm thấy không đủ khả năng lo cho 
mẹ già nhưng không biết phải làm sao bây giờ. Cho nên ông 
thường đợi con trai ra ngoải sân chơi mới đem cơm cho mẹ 
ăn. Một hôm, cậu con trai sây chân rơi xuống sông chết đuối. 
Vợ Quách Cự cực kỳ đau khổ, khóc lóc thảm thiết. Quách 
Cự bảo vợ: “Em không nên kinh động mẹ. Mẹ già cả và 
không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng chúng ta còn trẻ và 
còn có thê đẻ con trong tương lai. Chúng ta nên đem nó đi 
chôn.” Bà vợ không dám trái ý chồng. Hai người mang xác 
con trai yêu quí ra rừng để chôn. Họ đào hố sâu khoảng ba 
thước thì bỗng nhiên sét đánh cứu sống lại người con trai và 
thấy một rương vàng ở trên nắp có viết: “Trời ban cho hiểu tử 
Quách Cự. Quan không được chiếm đoạt. Dân không được 
lây.” 


Con người cần phải có Ngũ Đức: nhân {—, nghĩa SŠ. lễ XŠ. 
trí #Ÿ, và tín fŠ. Nếu chúng ta có thể hành theo ngũ đức thì 
trên không thẹn với trời, dưới không hồ cùng loài chim thú. 
Hiệu thảo tôi quan trọng! 
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Hiếu thảo tột cao là xuất gia: 


“Nhất tử nhập Phát môn — ÄX??Ƒ3. 


Nghĩa là: một con vào cửa Phật, 


Cữu tộc sinh thiên 7U“ 


Nghĩa là: Cửu huyền thất tổ được sinh cõi trời”. 


\an Báo Kinh đt TẠM Qứt nói: Nêu cõng mẹ trên vai trái, cha 
trên vai phải, cả ngàn năm; cũng chưa đủ đê báo ơn của họ. 


Z 


Chánh Pháp Niệm Kinh IE}EGxấŠ nói: có bốn thứ ân tình 
khó trả: 

1l. Mẹ 

2. Cha 

3. Đức Thế Tôn 


4. Thuyết Pháp Sư Ä}ENÿ. 


Nếu có thê cúng dường cho bốn hạng người này, thì sẽ đắc vô 
biên phước báu, sẽ được người tán thán kiếp này và đắc giác 
ngộ trong tương lai. Nếu kiếp này không có lòng hiếu thuận 
cũng không biết trả ơn cha mẹ thì không tròn bôn phận làm 
con. Còn thật tệ hại hơn nhiều nếu phạm tội ngũ nghịch 1 
Kinh nói rằng bất hiếu là tội nặng nhất. Người đó sẽ đọa vào 
địa ngục vô gián đê chịu khô cả ngàn vạn ức kiêp mà không 
có hy vọng giải thoát. 

Lời Kinh: 


Nếu có chúng sinh nào làm chảy máu thân Phật, phỉ báng 
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Tam Bảo, bất kính tôn kinh: sẽ đọa Vô Gián ngục, ngàn 
vạn ức kiệp, cầu thoát mà khó mong thoát khối. 


Lời giảng: 
Nếu có chúng sinh nào làm chảy máu thân Phật, phỉ báng 


Tam Bảo, bất kính tôn kinh: sẽ đọa Vô Gián ngục, ngàn 
vạn ức kiệp, cầu thoát mà khó mong thoát khối. 


Làm chảy máu thân Phật, sau khi Phật nhập Niết Bàn là hủy 
phá hình tượng. Loại tội này không thể sám hối được #3 
EfÊ. Khai duyên E§j##Z là trừ phi say rượu hoặc bị điên. 


Một hôm Phật đi dạo dưới núi Linh Thứu, Đề Bà Đạt Đa TẺ 
4. người em họ Tư , dùng thần thông để tạo núi lở, 
làm đá rơi để giết Phật [[IJRf. Kim Cang lực sĩ 4>jjl|7) 
=E (hộ pháp này giữ núi) tên là Bì La Eff dùng Kim Cang 
bảo chùy 4Millftr đánh nát một tảng đá to sắp đè Phật. 
Một mảnh đá chạm ngón chân út của Phật và làm chảy chút 
máu. Ngay lúc đó, mặt đât hở ra, xuât hiện một xe ngựa lửa 
kéo Đê Bà Đạt Đa xuông địa ngục. Đôt kinh và hình tượng 
Phật cũng tương đương tội làm chảy máu thân Phật. 


Tội phỉ báng Tam Bảo là nói xấu Tam Bảo hoặc bàn về 
khuyết. điểm của người xuất gia hoặc tội của tứ chúng. Làm 
như thế có thê đóng Pháp Nhãn của người khác. Quả báo là: 

1. Sẽ bị tật nguyên, co quắp, không tay chân. 

2. Có thể câm ngọng, điếc 

3. Phải chịu đựng các loại độc khô. 
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4. Gặp những sự đau đớn và khổ não rất khó nhẫn. 
Phàm phu không thê nào hiểu được cảnh giới của thánh nhân. 
Có hai câu chuyện. 


Thời Lương Võ đề 3$ TŸ, có thiền sư tên là Trí Công 
2ÿ. Mỗi ngày, thầy ăn hai chim bồ câu BÑ-ƒˆ. Đầu bếp của 
thầy, vì thèm ăn nên đánh cắp một cánh. Thiền sư lập tức gọi 
đầu bếp vào và quở trách ông ta đã đánh cắp thức ăn. Đầu 
bếp chối đài và đòi bằng cớ. Thiền sư nói: “Ông chối tội à! 
Muốn bằng chứng hả? Đây, tôi chứng minh là ông đã ăn cắp 
một cảnh”. Nói xong, ngài khạc nhô ra hai con chim bổ câu 
còn sông. Nhưng có một bồ câu chỉ còn một cánh. Bấy giờ 
đầu bếp liền thú tội và sám hồi. 


Tiếp theo đây là câu chuyện thứ hai 


Tại Linh Ấn mm tự ở Tây Hồ Hàn vùng Hàng châu Đì 
Ỷ l có thiền sư Tế Công #ŠŸZY. Thây nổi tiếng thích ăn thịt 
cầy và uống rượu. Sư luôn luôn say sưa. Nhưng thật ra, đó là 
lúc thầy giáo hóa chúng sinh (mật hạnh). Một hôm chùa cần 
thếp y vàng cho tượng Phật. Sư say lãnh phần công tác này. 
Phương trượng đồng ý. Cả chùa chờ đợi một thời gian khá 
lâu, tượng vẫn chưa làm xong. Sư phương trượng hỏi Tế 
Công, sư hẹn tối hôm đó sẽ hoàn tất. Trời tối đã lâu, mọi 
người thấy thầy. vẫn tiếp tục uống rượu. Sau khi mọi người đi 
ngủ, thiền sư đến trước tượng, dùng miệng phun ra vàng để 
đắp. Phương trượng nghe kế chuyện này liền ra lệnh thầy 
phải ngừng hành động thiếu cung kính này. Sáng hôm sau, 
phương trượng đến xem xét pho tượng thì khám phá rằng còn 
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có một chỗ trên đỉnh đầu chưa mạ vàng. Dâu sau đó thợ vàng 
tu bô lại nhưng vàng của ông thợ không thê sánh với phâm 
chât vàng của thiên sư. 


Bắt kính tôn kinh: nên biết cung kính kinh điển. Kinh Kim 
Cang nói răng: “Nhược thị kinh điên sở tại chỉ xứ, tặc vì hữu 


Phát TT SÂN HH EZlỗ - RỊA ñE nghĩa là: bát cứ 
chỗ nào có kinh điển, là nơi có Phật”. Phải nên kính trọng 
kinh điển vì là nguồn gốc của chư Phật. Kinh là Pháp Thân 
của Phật. Nên đặt kinh lên chỗ cao. 


Bất kính kinh điển là đụng với tay dơ, lấy vải dơ bẩn mà bao 
lại, đặt trên giường hoặc chỗ dơ nhớp, hoặc tâm không cung 
kính. 


Lời Kinh: 


Nếu có chúng sinh nào xâm tốn của thường trú, điểm ô 
tăng ni, ngay trong chốn già lam mà mặc ý dâm dục, hoặc 
sát hoặc hại; những kẻ này sẽ đọa Vô Gián địa ngục, ngàn 
vạn ức kiếp, cầu thoát mà không được. 


Lời giảng: 


Nếu có chúng sinh nào xâm tốn của thường trú, điểm ô 
tăng ni, ngay trong chốn già lam mà mặc ý dâm dục, hoặc 
sát hoặc hại; những kẻ này sẽ đọa Vô Gián địa ngục, ngàn 
vạn ức kiếp, cầu thoát mà không được. 


xâm tốn của thường trú là đánh cắp hoặc dùng đồ mà 


không bồi tiền. Ví dụ, khi ở lại chùa thì nên cúng dường. 
Ngay cả người xuât gia cũng nên vậy. Chú ý đừng xài hết tài 
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nguyên của đạo tràng. Nếu không có tiền thì có thể bồi đắp 
băng cách khác như làm việc v.v... 


Có bốn loại Thường Trụ %#£‡# (từ danh từ Phạn †È'*K: 
nghĩa là tứ phương tăng vật Ju>1#1) ): 

1. Thường trụ thường trụ E;4E.:4Ez vật cô định và bất 
động như nhà, cây, vườn, súc vật ®‡jðjR|IHIRfS£ 
mà không thê chia chác EETEIRE-9-21 ° “3Ñ? ° 
(HH * ©) 2} + HH đồ 

2. Thập phương thường trụ Tb?⁄2Ê:: những thứ mà 
có thê chia dùng bởi tăng ni tại bất cứ nơi nào T2 
ft{l lế Ø8 › 3T 27 › HE) k6 + H.—ˆ 
111. 

3. Hiện tiền thường trụ THNI Z0: vật riêng tư của tăng 
ni đang trú ngụ tại đó 2~1:ÌIE2-Ä:IIE P.1) ° HỆ 
JIB:p NT - 

4. Thập phương hiện tiền thường trụ -Ƒ Đ#äWfï f8: 
tât cả mười phương tăng ni đêu có phân, như vật sở 
hữu của những thành phân của ngũ chúng đã qua đời 
mà có thê chia được (có mặt lúc đó hoặc đên sau). 
Hiện tiền hiện tiền thường trụ H#RfĐÄfi3ZfỲ chỉ 
những ai có mặt lúc đó thôi (đến sau không kể). 
A1) › TKỀSIE - ft T NIšfSšE › CS 
ĐiNIffSSE ° 
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Chỗ nào có hình tượng thì không nên hành dâm. Một con quỉ 
bị ung thư bộ phận tình dục đến hỏi Ma ha Mục Kiền Liên 
XE, ngài trả lời rằng lý do bị bịnh là vì phạm điều này khi làm 
người. Bịnh này nan y. 


Tránh sát sinh hoặc hại chúng sinh tại các đạo tràng. 


Thời Đường, có một vị tỳ kheo ni qua đời. Đêm đó thân nhân 
nghe giọng kế răng lúc sư cô còn tại thế đã thường phạm tội 
trong phòng. Sư cô thích ăn thịt, nên đã giết rất nhiều chúng 
sinh. Sư cô lại thích ăn cá nên cũng giết rất nhiều cá. Bây 
giờ thì phải chịu tội tại địa ngục Dao Kiếm 3# 7J|R3Ä. 
Bảy dao đâm chém xương tủy. Sư cô cầu cứu người bả con. 
Họ xin đại sư của chùa này chép bảy cuốn kinh Kim Cang và 
tổ chức lễ sám hối cho cô trước chư Phật. Mỗi cuốn Kinh 
Kim cang được sao chép thì bớt một dao đâm vào thân cô. 
Cuối cùng kẻ chết thoát được khỏi địa ngục. 


Lời Kinh: 

Nếu có chúng sinh, giả tướng sa môn, mà tâm không phải 
sa môn, lạm dụng của thường trú, khinh lừa bạch y, vi 
phạm giới luật, tạo đủ các ác; những kẻ này sẽ đọa Vô 
Gián địa ngục, ngàn vạn ức kiệp, câu thoát mà không 
được. 

Lời giảng: 


Nếu có chúng sinh, giả tướng sa môn, mà tâm không phải 
sa môn, lạm dụng của thường trú, 
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Có bốn loại sa môn: 
I. Thánh Đạo sa môn 8R3š}/ĐƑP] (Phật và Bồ Tát), 
2. Thuyết Pháp sa môn bì281< Ji MI| (Pháp sư, A la hán 
giảng Chánh Pháp IE3%) 
3. Hoạt Đạo sa môn ì78)/PƑ] (tu các thiện phẩm Z5 
nH ==] HH) 


4. Ô Đạo sa môn 58) /bƑ' (được miêu tả ở đây: bên 
ngoài giả vờ tu hành nhưng bên trong thì che dấu lỗi 


làm và ô ué {T3 › lZ - XẽỀFtf, › 2N 
t£11727R - Nïf?f> lä › RỊlZ)št,) 


Sa môn nghĩa là “cân đi: cân mân” (tính tân tu tam vô lậu 


học) và “túc R đẹp” (tam độc). 


Chúng sinh mê muội bối giác hợp trần: quay lưng với giác 
ngộ, tham đăm bụi trân. 


chúng sinh giả tướng sa môn, mà tâm không phải sa môn: 
họ không mạnh mẽ tu giới, định và huệ. Ngược lại, họ lạm 
dụng của thường trú: chúng ta nên cân thận, ngay cả phung 
phí một sợi chỉ của Tam Bảo thì cũng không nên. Có câu: 
“Một cọng cỏ, một miếng gỗ cũng không nên tự ý lấy nếu 


không cho —— #8 -FfImrR”. Hoặc, “Một cây 
kim, một sợi chỉ đều là của bố thí —-$†—&Ñ E4 fHÙP,. 


Chúng ta không nên tự ý dùng bắt cứ đồ cúng dường gì cho 
chùa vì như thế là phạm tội ăn cắp. 
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khinh lừa bạch y, 
bạch y chỉ người tại gia, họ thường mặc áo trắng. 
vi phạm giới luật, 


Giới là nền tảng tu hành của người xuất gia. Đó là nhân hạnh 
đưa đến Niết Bàn. Đại Luận kể: Phật bảo Tăng Hộ {šŠ tỳ 
kheo: “Trì giới rất nhiều hỉ lạc. Thân không bị những khổ 
não. Ngủ nghỉ thường bình an. Khi thức tỉnh, tâm thần hoan 
hỉ. Nếu phạm giới luật, đường thiên nhân chấm dứt và cửa 
địa ngục mở toang.” 


tạo đủ các ác; những kẻ này sẽ đọa Vô Giản địa ngục, 
ngàn vạn ức kiếp, cầu thoát mà không được. 

Làm ác thì phải khổ sở trong địa ngục rất lâu, không mong 
thoát ra được. 


Lời Kinh: 


Nếu có chúng sinh trộm cắp tài vật, thốc mễ, âm thực, y 
phục của thường trú; cho đến một vật không cho mà lấy, 
thì sẽ đọa Vô Gián địa ngục, ngàn vạn ức kiếp, cầu thoát 
mà không được. 


Lời giảng: 


Nếu có chúng sinh trộm cắp tài vật, thốc mễ, âm thực, y 
phục của thường trú có kẻ thích rình rập người xuất Ø1a VÌ 
nghĩ rằng. họ có nhiều tiền, chúng sinh trộm cắp tài vật, 
thốc mễ, âm thực, y phục của thường trú; cho đến một vật 
không cho mà lấy nghĩa là lấy bất cứ gì mà không được cho 
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phép, thì sẽ đọa Vô Gián địa ngục, ngàn vạn ức kiếp, cầu 
thoát mà không được. 


Ngài nói rằng chúng sinh có thể giết cha mẹ cả ngàn lần thì 
vân có thê cứu được. Nhưng nêu trộm cắp của Thường trú thì 
vô phương cứu g1úp. 


Quán Phật Tam Muội Kinh “BÊ nói: “Tội trộm 
cắp thóc hoặc vật dụng của tăng còn nặng hơn giết cha mẹ 


84.000 lần X41 › )B#xc/\( S5UH-Ƒ4ÀR3E.. 


Hoa Tu Bồ Tát nói: “Phạm ngũ nghịch và tứ trọng giới 
thì còn có thể cứu được. Nhưng tôi không thể cứu kẻ trộm 
cướp của tăng.” 


Lời Kinh: 


Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu: Nếu có chúng sinh tạo 
những nghiệp như thế, thì sẽ đọa ngũ Vô Gián địa ngục, 
cầu tạm ngừng khổ trong một niệm cũng không được. 


Ma Gia phu nhân lại bạch Địa Tạng Bồ Tát: Tại sao gọi là 
Vô Gián địa ngục? 


Địa Tạng đại sĩ đáp: Phật mẫu, địa ngục ở trong dãy núi 
đại Thiết Vi. Đại địa ngục thì có mười tám chỗ. Loại kế 
đó thì có năm trăm, tên gọi khác nhau. Loại kế đó nữa thì 
có trăm ngàn, tên gọi cũng khác. Vô Gián ngục, thành 
ngục chu vi hơn tám vạn dặm, làm toàn bằng sắt; thành 
ấy cao một vạn dặm, trên thành lửa cháy, ít có chỗ trống. 
Trong thành,các ngục nối liền nhau nhưng tên gọi khác 
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nhau, tựu trung có một ngục sở tên Vô Gián, chu vi một 
vạn tám ngàn dặm. Tường ngục cao một ngàn dặm, toàn 
làm bằng sắt; lửa trên suốt dưới, lửa dưới thấu trên; rắn 
sắt và chó sắt phun lửa mà chạy đuổi nhau Đông Tây trên 
tường ngục. 


Lời giảng: 


Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu: Nếu có chúng sinh tạo 
những nghiệp như thê, Ộ : 
Năm ác nghiệp trước thuộc về thập ác, thượng phâm. 


thì sẽ đọa ngũ Vô Gián địa ngục, cầu tạm ngừng khổ 
trong một niệm cũng không được. 


Ma Gia phu nhân lại bạch Địa Tạng Bồ Tát: Tại sao gọi là 
Vô Gián địa ngục? 


Đức Phật thừa nhận rằng ngài đã từng đọa địa ngục chịu khô 
trường kiếp. Ngài cũng từng làm sâu bọ và ác nhân. Ngài lại 
từ từ khôi phục thiện căn và đắc đại trí huệ. Bây giờ thì đã 
thành Phật với vô biên thần thông. Tất cả chúng sinh cũng có 
thê được như vậy. Chỉ cần tinh tấn tu hành, mong chóng đắc 
giải thoát. 


Địa Tạng đại sĩ đáp: Phật mẫu, địa ngục ở trong dãy núi 
đại Thiệt Vi. Đại địa ngục thì có mười tám chỗ. Loại kê 
đó thì có năm trăm, tên gọi khác nhau. 


Ở đây miêu tả địa ngục A Tỳ. Tên tiếng Phạn nghĩa là vô 


gián, được đặt tên như vậy vì khổ không gián đoạn: cầu tạm 
ngừng khô trong một niệm cũng không được. 
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Sau khi chết bỏ thân ngũ ấm này, trước khi nhận thân đời sau, 
chúng sinh thường tạm ở Trung Ấm Thân và vào địa ngục đề 
chờ phán quyết, thường thì chờ bảy tuần để được thân đời 
sau. Ở đó, cứ bảy ngày họ chết một lần tiếp tục như thế bảy 
lần. Mỗi lần sống lại là nhờ hai loại gió “xảo phong”. Chúng 
sinh nào phải đọa địa ngục thì gió thối thôi đến làm cho họ trở 
thành xấu xí, kẻ sắp thăng cõi Trời thì được gió thơm thôi 
khiến hình dáng họ trở nên đẹp đẽ. 


Các loại địa ngục liên tục 1H3. 


Địa ngục thứ tám gọi là vô gián t0], cũng được gọi là nhiệt 
địa ngục. Mỗi địa ngục lại có địa ngục phụ thuộc. 
Chỉ có vô gián là nơi khổ không bao giờ ngừng. Ngược lại, 


tất cả các địa ngục khác thì tra tấn không thường xuyên 3EÌN. 


Địa ngục thuộc trong 25 hữu : gồm có 4 châu M. 4 ác thú 


RRIẾN, 6 Dục Thiên ÄÑX. Phạm Thiên Ã%ÊÖX, 4 Thiên, 4 


Không xứ 2Š, Vô Tưởng Thiên #£fl 7K, và 5 A Na Hàm 


Thiên J7. 


Vô Giản ngục, thành ngục chu vỉ hơn tám vạn dặm, làm 
toàn bằng sắt. 


chu vi hơn tắm vạn dặm: được tạo ra làm quả báo cho thập 
ác và bát tà. 


thành ấy cao một vạn dặm, trên thành lửa cháy, ít có chỗ 


Ió1 
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trống. Trong thành,các ngục nối liền nhau nhưng tên gọi 
khác nhau, tựu trung có một ngục sở tên Vô Giản, chu vỉ 
một vạn tám ngàn dặm. Tường ngục cao một ngàn dặm, 
toàn làm băng sắt; lửa trên suôt dưới, lửa dưới thầu trên. 
ngàn dặm, toàn làm bằng sắt tượng trưng hạng người cực 
ác, tâm lạnh lùng, máu lạnh lùng, và kết tập tội ??22 cao một 
ngàn tuần ñJ (khoảng tám phút). Sắt còn được gọi là vàng 
đen. Bản chất cứng rắn và lạnh lẻo. 

lửa trên suốt dưới, lửa dưới thấu trên: tượng trưng cho 
chủng tử của ác nhân sinh khởi và thành thục. Những chủng 
tử ác này tự huân mẽ lẫn nhau và nối nhau không gián đoạn. 
rắn sắt và chó sắt phun lửa mà chạy đuôi nhau Đông Tây 
trên tường ngục: ám chỉ lòng sân hận của ác nhân như rắn, 


Tham dục thì như chó. Tham và sân khiến họ hại lẫn nhau, 
ngày đêm không ngừng. 


ĐI P —EKÌN2 + SLW — MIBI * 24/550 -Ƒ Đã 
XÉữ - tESXHH › Ÿ3XUŸN + RLIEEEMI s 41 
Fêm ° IN Xí * VUZ3ZPH KẩM3H + RI<DU-Ƒ 
HiÃJ › RK44I S8 › Z4@lfjÏ › 341 7JLÍH + 
#II8XNl| s —UJÿ#£ + E2AmX * HOÀNH. * bt 
HESSX - ÃŠ$fFRMH ` 3) | ~Z _L › IREHSXXE 
- JI đã # ÄÁ - ®% X# 4 Ữ 


Tường ngục cao, nên không có ánh sáng mặt trời, lửa cháy 
chiêu sáng đê thây đường. Trên thành lửa cháy, ít có chỗ 
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trống (khắp bốn phía thành) là lửa nghiệp đốt cháy chúng 
sinh cho đên chết. 


Nơi đây không có gì sung sướng cả. Chỉ có thống khổ không 
thê tưởng tượng được. 


toàn làm bằng sắt tượng trưng cho sự kiên cố và sức mạnh 
của ác nghiệp khiên họ phải chịu quả khô địa ngục. 


Ở trên mỗi góc của địa ngục có chó cao 800 do tuân, mỗi con 
có tám đâu, môi đâu có sáu sừng (tức có tât cả 48 sừng). Khi 
chúng nó quậy đâu, những sừng ây thành bánh xe dao cháy. 


Răn sắt và chó sắt phun ra lửa độc, hôi hám đên độ có thê 
làm chúng sinh ói ra cả ruột. Có 84.000 răn sắt lớn. Bọn 
chúng khạc hơi độc và lửa. Răn ở khắp mọi nơi. 


Quán Phật Tam Muội f8 —IWỆ nói: Chúng sinh ngu sỉ 
phi báng và chửi bới người bố thí, nói rằng bố thí không có 
ích lợi gì. Họ khuyến cáo người khác nên cất giấu và tích 
lũy. Với vua, đại quan và tất cả các chúng sinh, họ quả quyết 
rằng bố thí hoàn toàn không có nhân quả. Cho nên họ bị đọa 
vào địa ngục này. 


Lời Kinh: 


Trong ngục có cái giường rộng vạn dặm; một người thọ 
hình tự thấy thân mình nằm khắp mặt giường, mà ngàn 
vạn người cùng lúc thọ hình thì ai cũng tự thấy thân mình 
nằm khắp mặt giường. Do những nghiệp mà cảm ứng ra 
quả báo như vậy. 
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Các tội nhân phải chịu đủ thứ cực hình. Trăm ngàn Dạ 
Xoa và ác quỉ, nanh như gươm, mắt như điện, móng đồng 
móc kéo tội nhân. Lại có Dạ Xoa, cầm kích sắt lớn mà 
đâm tội nhân, vào mình, vào miệng, vào mũi, vào bụng, 
vào lưng, rồi thảy lên trên không giơ kích chỉa lấy, hoặc 
đặt trên giường. Lại thêm chim ưng sắt móc mắt tội 
nhân, rắn sắt quấn xiết cỗ tội nhân. Cả trăm đốt và khớp 
của cơ thể đều bị đóng đỉnh dài. Lưỡi bị lôi ra mà cày, 
ruột bị rút ra mà cưa chặt, miệng bị rót nước đồng sôi, 
mình bị quấn giây sắt nóng. Chết đi sống lại cả ngàn vạn 
lần: nghiệp cảm ra như vậy. Trải qua ngàn kiếp, cầu 
thoát mà không được. 


Lời giảng: 


Trong ngục có cái giường rộng vạn dặm; một người thọ 
hình tự thấy thân mình nằm khắp mặt giường, mà ngàn 
vạn người cùng lúc thọ hình thì ai cũng tự thấy thân mình 
năm khắp mặt giường. Do những nghiệp mà cảm ứng ra 
quả báo như vậy. 


giường rộng đầy vạn dặm tượng trưng cho tâm của ác nhân 
không có một tí thiện gì cả. Vạn ác tràn đây tâm họ. 


một người thọ hình tự thấy thân mình nằm khắp mặt 
giường, mà ngàn vạn người cùng lúc thọ hình thì ai cũng 
tự thấy thân mình nằm khắp mặt giường chứng minh rằng 
ác nhân tạo nghiệp thì phải chịu quả khổ báo. Họ thấy thân 
họ tràn đầy địa ngục và bị tra tấn. Không thể nào thay thế 
cho nhau được. 


Có người hỏi về tu luyện dụng công. Khi tụng kinh, niệm 
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Phật hoặc thần chú v.v..., chúng ta dùng khí: nó xuất thân từ 
đan điền và chúng ta nên chuyển nó trở về lại đó. Không nên 
dùng khí quá độ, chỉ vừa phải thôi để không tốn hại nó. Đó 
mới gọi là có công phu. Có công phu thì mới có thể giúp 
người khác sớm thoát địa ngục. 

Do những nghiệp cảm ứng ra quả báo như vậy: Vì phạm 
giới luật như thảy banh sắt lên trời: nó không thể ngừng hoặc 
lơ lửng trong không trung mà sẽ rơi xuống đất rất nhanh. 


ft 2x + (L3) - ÃñHR§ K3 › [F]}$PH} ‹ 
3H SE ° + XE + 2X C1U TK ˆ3EE 
thị &£»š tr rJB › E222BE3UIRKKIE -› đà 
MJ - M05)518 - +3 H) - IHÑHZ › E5 
3IJRRIF - #ï \ BH - 0 EXLL rfl › 214B 
3U 2RKSE › › XA B1JU3ãE › X3UIRK KiE : 
MIIẾNN, - BỆNH + tẤ l7 + SRƑSÍCHI + « 4|] 
X6hðf ‹ 3H + š— Rl2Z£# + SN IEÙX ° 
SE là * * IS TL TRÀ °ÖÚ SE ° 
2JEšfnÁY - lí Bã TRIBIDÁTH *° S2 2EAXSE HT ° lÌ] 
Z6 Ấy 4ITHD 

Các tội nhân phải chịu đủ thứ cực hình. Lục căn thọ nhận 
lục trân không ngừng. 


Trường A Hàm nói rằng tội nhân chết đi rồi sống lại, khi mở 


mắt ra thì chỉ thấy toàn sự thống khổ: tai nghe âm thanh chát 
chúa, mũi ngữi mùi xú uế, lưỡi bị nóng phỏng (vì nước đồng 
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sôi, than đỏ ....) thân thể thì bị hành hạ đau đớn quẳn quại, 
tâm chỉ nghĩ đến ác pháp (lục căn xúc chạm với lục trần trong 
hoàn cảnh khốc liệt). Sự thống khổ liên tục không thể tạm 
ngừng, dù chỉ trong khoảnh khắc của búng ngón tay. Cho 
nên xứng đáng gọi là Vô Gián. Quí vị không muốn đến đây 
đâu dù chỉ là trong chốc lát mà thôi! 


Trăm ngàn Dạ Xoa và ác quỉ, nanh như gươm, mắt như 
điện, móng đồng móc kéo tội nhân. Lại có Dạ Xoa, cm 
kích sắt lớn mà đâm tội nhân, vào mình, vào miệng, vào 
mũi, vào bụng, vào lưng, rồi thảy lên trên không giơ kích 
chỉa lấy, hoặc đặt trên giường. 


Ngũ lợi sử khởi lên nhanh chóng như quỉ. Cho nên mới cảm 
ra quả báo gặp dạ xoa và ác qui. Lợi sử có khắp cả Tam Giới, 
có 88 loại sử khiến cảm ứng quả báo gặp trăm ngàn ác qui 
và dạ xoa ở địa ngục. 


Dạ Xoa là tiệp tật qui ĐỆH: cực kỳ mau chóng. Bản tính 
của chúng nó rất tàn ác. Chúng nó thuộc về địa hành dạ xoa 
Hữ‡T†Y: tung hoành trên mặt đất. Miệng to như hang 
máu, và răng thì như dao. Chúng nó rất mạnh: có thể tủm 
chúng ta và quăng cả 100 thước, hoặc đặt tội nhân trên 
giường mà đâm thọc với kích. Dạ xoa còn được gọi là thú 
qui, đầu trâu, tay người, chân có móc guốc, và thường cầm 
định ba. 


Vấn: Lính địa ngục thuộc hữu tình hay vô tình? 


Đáp: Những kẻ mới đến địa ngục là hữu tình. Những kẻ 
dùng đủ các loại hình cụ tra tân tội nhân là vô tình. Diệu Lạc 
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b3 >> nói: đầu hữu tình hoặc vô tình, cả hai đều do quả 
báo khiến tâm thay đổi (lính địa ngục mới đến thuộc hữu tình 
nhưng dần dần không còn cảm xúc trước sự đau đớn của tội 
nhân nên hóa ra vô tình). 


JfPTRRBfU1Hg [2E * THIEH >D DA BÀ 
° Ñ RE SE MỤ * 1 UIT * BẾP À 2NRIR] LỪ, * MJJ|\ 
Hufl + SEDVTSE ° 


Có rất nhiều lính ngục: họ có tám đầu, và 64 sừng cháy rực. 
Sừng biên thành bánh xe dao. Miệng vả răng thật ghê tởm. 
Lại có vuôt đông và mạnh phi thường. 


Nếu tâm quí vị thường chứa chấp sân hận và độc hại, thích 
tích tập ác nghiệp, thấy người khác khổ thì lòng cảm thấy 
thích thú: sau khi chết thì sẽ có cơ hội thành lính địa ngục. 


nanh như gươm, mắt như điện, móng đồng móc kéo tội 
nhân tượng trưng cho ngũ lợi sử: tà kiên hảm hại người, ngũ 
căn hợp tác làm ác. 


Lại có Dạ Xoa, cầm kích sắt lớn mà đâm tội nhân, vào 
mình, vào miệng, vào mũi, vào bụng, vào lưng: tượng trưng 
năm lợi sử lôi kéo chúng sinh tạo thân nghiệp. vào miệng, 
vào mũi: chỉ tạo khẩu nghiệp. vào bụng, vào lưng: tượng 
trưng tạo tâm nghiệp. Kinh nghiệm này rất đau đớn! 


Bề « RấN tU, * HE ĐC NỞ Áo 9 SE UỜNG * MÀ DU 9 U11 
k‡áU - (@W)ãlRJJ]RE 7N +rf3⁄JRSLCJ*# - lã 
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yJ##WjE - KIH+ƒ*# › 3l *ƒ*#)›2 kẩtBi › 
RIIEKIBBZR + 2EfEflRn[EL › 


rồi thảy lên trên không giơ kích chỉa lấy: ngũ lợi sử tạo 
nghiệp trong không trung và phải chịu đựng quả báo. Hoặc 
đặt trên giường: đôi lúc hiện báo vẫn chưa đủ nên sau này 
vẫn phải còn bị tra tấn ở địa ngục. 


XP + LHHỲ TH 2 EM ĐT | BH ° — E4 HIẾP 
° [1S MU TL XE ỂH TU TIKHE ST 9 TẾ XS Số L0 LH, * 


Lại thêm chim ưng sắt móc mắt tội nhân, rắn sắt quấn 
xiết cô tội nhân. Cả trăm đốt và khớp của cơ thể đều bị 
đóng đỉnh dài. Lưỡi bị lôi ra mà cày, ruột bị rút ra mà 
cưa chặt, miệng bị rót nước đồng sôi, mình bị quấn giây 
sắt nóng. Chết đi sống lại cả ngàn vạn lần: nghiệp cảm ra 
như vậy. Trải qua ngàn kiếp, cầu thoát mà không được. 


Tiếp theo, kinh mô tả những quả báo phải chịu đựng sau khi 
chết. 


Ngũ độn sử: là khi chúng ta gặp cảnh giới mà sinh tâm tham 
dục. Cho nên có thê có quả báo là, chim ưng sắt móc mắt 
tội nhân vì mắt bị cảnh giới chuyên. Hoặc có thê đôi diện 
với hoàn cảnh mà sinh lòng sân hận và muốn phá hại sự hòa 
hợp, nên: rắn sắt quấn xiết cổ tội nhân. Vì ngũ độn sử nên 
đối cảnh mà sinh tâm ngu si, nên: Cả trăm đốt và khớp của 
cơ thể đều bị đóng đinh dài JHj#2<s › \$#]jM? s 
JÄZ£ES~ - RA L - 8715 - õ]9J 
- - EIBIBII - SÉH Hới - ⁄BEĐWU2 ‹ Ä/E(BZE 
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._ Lưỡi bị lôi ra mà cày: vì sinh tâm ngạo mạn, tự thị làm 
theo ý #ƒÊŸf, khinh thường kẻ khác, phi báng Phật Pháp. 
Tiệp theo, vì hay nghi ngờ nên tâm chứa châp nhiêu mê 
hoặc: ruột bị rút ra mà cưa chặt. THỊ JB4I ° IfEih 
J1 RA + BiRBI X†EB + ñTÙMfE0uffR ‹ 5 
HR hi - F1 Ñ lệ lR › #|>Z jiZ - 5B) 
JLEf =RBHTTX * MỜI TT RY ° 


chim ưng sắt jJể có thể mồ mắt hoặc làm vỡ xương đầu 
mà ăn óc. SE ` HS * JE 5Á + SN + 4Ï fƒ + li 
fÿ—lEf^ + HEHRUEZE“E + WERTHM ° ETÙM 
#6fy - J Á TRE + In E-EZCER › —JZE2E + Xt 
N5€W - N4 ZSấy › ñ£ HN › 


Theo sách ghi chép của triêu đại đời Đường, có một người rất 
thích săn băn. Ông ta giết. rất nhiều chúng sinh. Năm thứ II 
của đời Đường, ông ta chết một đêm rồi sống lại, kế chuyện 
ông đã thấy 4rong lúc chết. Có hai người. bắt ông leo tầng câp 
lên núi. Bỗng nhiên, một chim ưng trắng. có miệng sắt và 
vuốt sắt bay đến, bấu má bên trái của ông rồi bay đi. Kế đến 
một chim ưng đen chụp bấu vai phải và bay đi. Ông đau đớn 
vô cùng. Ba người tiếp tục đi về hướng Nam, đến một thành 
phố ở trên cao, đường đi rất hiểm nghèo. Họ gỏ cửa phía 
Bắc. Cửa mở. Trong thành toàn là lửa đang cháy mãnh liệt. 
Bên cạnh cửa, có rắn độc dài hơn 10 trượng k'8 (một 
trượng=3.33 mét hoặc 10.225 phút), có đầu không lỗ (to năm 
đâu; đấu là đơn vị đo lường đời xưa, bằng thùng gỗ). Miệng 
rắn phun lửa đốt người. Thợ săn sợ khủng khiếp: không dám 
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nhìn, cúi đầu xuống mà niệm Phật. Nhờ niệm phật, cửa lập 
tức đóng lại. Ông ta được đưa đến gặp quan, quan bảo là sô 
chưa hết đáng lẻ chưa chết. Rất tiếc là một khi vào thành này 
thì không thê nào ra được. Nhưng có một cách duy nhất là 
ông phải hứa khi trở về phải ra sức tu hành tạo công đức. 
Ông ta liền đồng ý. Thế là ông sống lại, vẫn còn đau buốt ở 
chỗ bị vuốt chim ưng chụp. Sau đó, ông từ bỏ gia đình ra đi. 
Ông lập một cái thất nhỏ, suốt ngày chuyên tụng kinh niệm 
Phật. 


31IŠÃSðễU + RR l N|ĐÀ › mà Á ĐLHBR + › 2#ƒ3X 
đt © HrXX SỔ ° Bể +. ° Zbất TH * K2 ° 
1JZbZBjƒ : — X5|.E—LH › Š§Ê#1R - › 4# 
—XH§ - ñÄ1ãJT + 7R2K ‹ TẾ /6Illl 2E + + XÃ 
—Ƒš - HEilflISE › — ABll5[EäfT › ®—## 
„ JEiZtBll6 › s — AT - 1LƑ'TRIlBl › ørrR< 
X3 + [TH ESIfDSENU * Eí De | R9 ĐHUÁ, AI 
3ð + LIritEXðSj Ä › LiBRZfẾ › IEH|JB 
ll\ [3RIHBl -/51B5A -24)šŠšE ‹ ft 
H-*âẴl2t › H7ấù— À8 › XHITH + + 2E 
TH e ©f£D/Tổ s Eí Á J2 ° 2ÑPHBIẾR + + JÍ 
ĐỊEB% + St} ‹ - 6iâ%† H3 ° DEN 
bí + lM DI Tu * ° 


Lưỡi bị lôi ra mà cày do quả báo của các loại khâu nghiệp. 
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miệng bị rót nước đồng sôi t#?MH7L]: do dùng miệng để 
hại kẻ khác (ngũ độn căn bị khơi động bên ngoài) mình bị 
quấn giây sắt nóng (bên trong) #0 § HfR? H, 
Đã - BA tim * c9 Hi ° t8 1. Hcly * * [JÌE 
km - J3 An + BR SE kh * 24 12-k-: do dùng 


thân để tạo ác nghiệp. 


Tóm lại, ngũ lợi sử và độn sử tạo ra phiên não, nên tạo nghiệp 
tội và phải chịu quả báo ở địa ngục. 


Mỗi ngày thường chết đi sống lại cả ngàn vạn lần. Trong 
cõi dương, nếu có một niệm tạo nghiệp, thì sẽ phải chịu quả 
sinh vả tử trong địa ngục. Nếu niệm niệm tạo nghiệp, thì sẽ 
phải chịu vô sỐ lượng sinh tử trong địa ngục. Tội nhân bị tra 
tấn đến chết, chết rồi liền sống lại để bị hành hạ tiếp. 


Sỹ BH * J RUN 9 À4] <7 * KEÍTZA ° Â 
XIE34I3X— r8) ‹ 8) NI tế + ĐÊM + + 
JSSTHUBI + XS RE + J5 + SẾN * + 2H Z^ 
- DĐ XNB + ° NKŠS 7) EXX ° ñPkRU R2 
¬° 

Lời Kinh: 

Lúc thế giới này hoại, thì chuyển qua thế giới khác. Lúc 
thê giới khác hoại, thì chuyên qua thê giới khác nữa, như 


thế mà chuyển đi. Sau khi thế giới này lại thành, thì bị 
chuyên về. Nghiệp báo Vô Gián ngục là như vậy. 


171 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


Vì nắm sự nghiệp cảm, nên mệnh danh Vô Giản. Năm sự 
nào? 


Một là thọ hình ngày đêm, cho đến hết số lượng, không 
lúc nào gián đoạn, nên mệnh danh Vô Gián. 


Hai là một tội nhân cũng đây cả ngục; mà nhiêu tội nhân 
cũng đây cả ngục, nên mệnh danh Vô Gián. 


Ba là hình cụ như chĩa gậy, ưng rắn sói chó, cối giã, cối 
xay bằng đá, cưa, đục, đồ chặt, đồ phát, vạc nấu, nước sôi, 
lưới sắt, giây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống để quấn đầu, 
sắt sôi để đội thân, viên sắt nóng để bắt nuốt khi van đói, 
nước sắt sôi để bắt uống khi kêu khát, từ năm qua kiếp, 
trọn hết na do tha số, khổ hình liên tục, không có gián 
đoạn, nên mệnh danh Vô Gián. 


Bồn là bâầt kê nam nữ, mọi rợ văn mỉnh, già trẻ, sang hèn, 
rông thân, trời qui, hề tạo tội thì cảm quả, đồng chịu như 
nhau, nên mệnh danh Vô Gián. 


Năm là đọa vào ngục, từ khi mới vào cho đến trăm ngàn 
kiếp, mỗi ngày đêm chết đi sống lại vạn lần, cầu tạm 
ngừng một niệm cũng không được, trừ phi nghiệp tận, 
mới được thọ sinh: do sự liên miên như vậy nên mệnh 
danh Vô Gián. 


Lời giảng: 
Lúc thế giới này hoại, thì chuyển qua thế giới khác. Lúc 


thế giới khác hoại, thì chuyển qua thế giới khác nữa, như 
thê mà chuyên đi. Sau khi thê giới này lại thành, thì bị 
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chuyền về. Nghiệp báo Vô Gián ngục là như vậy. 


Mỗi thế giới phải qua bốn chu kỳ: thành, trụ, hoại và không ( 
bhÈ. +. Eš. 2E). Một kiếp: Gồm một tăng và một giảm. 
(Kiệp tăng : tuổi thọ trung bình từ 10 tuổi tăng dần đến 
84.000 ; kiếp giảm từ 84.000 giảm dần đến còn 10 tuổi ). 
Một tiêu kiếp là 1.000 kiếp. Một trung kiếp là 20 tiểu kiếp. 
Bồn trung kiếp hợp thành đại kiếp (thọ mạng của thế giới). 
Địa ngục ở ngay dưới Nam châu. Khi lửa kiếp hủy hoại Sơ 
Thiền Thiên thì địa ngục bị hủy hoại. Những tù nhân chưa 
mãn tội sẽ được chuyên qua một thế giới khác để tiếp tục chịu 
khổ (trong một loại địa ngục cùng loại). Nếu thế giới đó bị 
hủy hoại thì lại chuyển qua thế giới khác. Khi thế giới 
nguyên bản được thành lại thì tù nhân sẽ tự động được 
chuyền trở về địa ngục của thế giới đó. 


Địa ngục Vô Gián Ấ&[R] » /\ MP2 Rế T5 là địa ngục 
thứ tám, thấp nhất của các nhiệt địa ngục — 4t ° 
#/\( XI ‹ + CSSlB + - — NINH s + — NKỆT ° 
« PHUH[Ït s ‹ 71+ZKHI[H s s 7N#4s s CD RKXẾX + ‹ 
JV MS + 7N: ÍRI + 


Nhiệt địa ngục chồng chất lên nhau dưới Nam châu theo thứ 
tự. Hai địa ngục đâu tiên có chủ nhân, Ba địa ngục tiêp theo 
ít cân cai quản. Ba địa ngục cuôi cùng thì không có chủ nhân. 


Không thiếu bất cứ dụng cụ tra tấn nào cả lIIP ; th ° # 
lJZ3WF - 5 Iñi# - - äñBWÑ +)é ‹ X=2 
+34 -ÕZ=#138. 
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Vì nắm sự nghiệp cảm, nên mệnh danh Vô Gián. Năm sự 
nào? 


Một là thọ hình ngày đêm, cho đến hết số lượng, không 
lúc nào gián đoạn, nên mệnh danh Vô Gián. 


Hai là một tội nhân cũng đầy cả ngục; mà nhiều tội nhân 
cũng đầy cả ngục, nên mệnh danh Vô Gián. 

Ba là hình cụ như chĩa gậy, ưng rắn sói chó, cối giã, cối 
xay bằng đá, cưa, đục, đồ chặt, đồ phát, vạc nấu, nước sôi, 
lưới sắt, giây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống để quấn đầu, 
sắt sôi để dội thân, viên sắt nóng để bắt nuốt khi van đói, 
nước sắt sôi để bắt uống khi kêu khát, từ năm qua kiếp, 
trọn hết na do tha số, khổ hình liên tục, không có gián 
đoạn, nên mệnh danh Vô Gián. 


Bồn là bâầt kê nam nữ, mọi rợ văn mỉnh, già trẻ, sang hèn, 
rông thân, trời qui, hề tạo tội thì cảm quả, đồng chịu như 
nhau, nên mệnh danh Vô Gián. 


Năm là đọa vào ngục, từ khi mới vào cho đến trăm ngàn 
kiếp, mỗi ngày đêm chết đi sống lại vạn lần, cầu tạm 
ngừng một niệm cũng không được, trừ phi nghiệp tận, 
mới được thọ sinh: do sự liên miên như vậy nên mệnh 
danh Vô Gián. 


Vô gián vì không có một phút giây tạm ngừng bị tra tấn khổ 
sở, nói chi đên hỉ lạc. Ở những địa ngục khác, đôi khi có xảo 
phong x BÌ thôi làm hồi sinh kẻ bị tra tấn đến chết. Ngay 
lúc mới hồi sinh thì cái khổ tạm ngừng cho nên không gọi là 
vô gián. 
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I) Thọ hình ngày đêm, cho đến hết số lượng, không 


2) 


3 


`<z/ 


lúc nào gián đoạn: (thời Hỷ› nghiệp cá nhân ảnh 
hưởng cộng đồng (như sự ô nhiễm của không khí, nhà 
nước nợ nân...). : - 

một tội nhân cũng đây cả ngục; mà nhiêu tội nhân 
cũng đầy cả ngục: (hình T2) địa ngục không to, thân 
thể không nhỏ: 2t:h.8}/®KtBifij§ lúc còn tại 


thế, cái ác tạo ra chưa chắc phố biến. Nhưng ác tâm 
thì tràn khắp pháp giới! 

khổ hình liên tục, không có gián đoạn (R': không 
có cái ác nảo mà không tạo, cho nên phải chịu đủ loại 
khô trong địa ngục. 

Địa ngục có đủ thứ hình cụ tra tấn. 


Ví dụ có khóa, roi và gậy để trả quả ăn gian. Ưng, rắn, 
sói, chó, lừa sắt và ngựa là quả báo của xúc. Đập, 
nghiến, cưa, khoan và đục là quả báo của tàn nhẫn và 
sân hận. 


2S + BE AC * SRÚ  HÌH * UIT” 
* HẾ 7H THỜ 0l * BE DL ĐB/EE HH ST 9 ° DEN 
5Ä - đố PP lọ + HH {r1 g| * + HỆ 
SHME + JHEHỆE GHI HR Bị 7T ư ° 


bệ + RỊIfEHIZ + 171 E6= - II 
AXRN E9 622C), + —DÃƒH lH * Điệu 
3E Á.* * BHfBS5EÀ + Ấ\ZÁAX#Ñ LH › DIM 
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TU, ° TRUNM PP * 9S ĐEN ° ÊM /ÀVLE 
hH*ấ - + 


tin › #I|(X) » tỨ - {3414 + ° 


3E SE Tết * THIẾT MẸ * PHẾ 9 8 SG2Ê 
2#: - HÀ THỦ VI LÝ * ƒÊĐR # RE * J) 
® |: - #rZšz › 7X) + llfSffZ 
° !JSEPf®% + - #3 - DEN ‹ £ +fš 
=Š - +#'42R ‹ RE PIN › 8 8 Z£<E + 
HT AT 2E ° 


S67 ° đỊE + 


TẢ * MÀ 4 CC RELNỔ ° AE18.Lc L- ° * HÀ 
- Kihifi2s ° Ä\4ZfMiEX + Bã NMớC L- + 
DI SAMYÊR « LĐƒ.Z RE - + PURMR › ⁄Z 
Ñ3)E1T2JE À TFEI-TEš + fÃ DI ‹ DÍ min 
~Z * *fÑÃ4BRÁR - 2X Số + BHÀH 5E À, 
° GETTRR TH] ® ° 26MM * DKHELNH TP VÃ 
3c - SầfIII + RÀ 0PHE ° 
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#18 : kim ?2x * ÃÃ“HE2E À, * #JRW 
SL - 5E \  - 5í XIỂ L + ÑtEALHP, s 
JFi3HfEM - › ÄÑ II + JINHR3Z » + E 
D24“ ° TÁM SU)| X64g * {U©SẾU s 


BJ\#Zñ N5: › KBIH@fFx + 87L X/|xMUjÄ 
LH + BRIEIẩXSW HUBÄIH + › ^ƑÑ NHI] + 3t 
SEHIẩX ° ° 2l + ĐÀ ÊNN * * “ID À TT °* BÍ 
ñEHVHHZE SE + Dã GA NNDUNH L9 S 2% 
HE - - IEDAff§H + bN7ELLI s + ẤM 
ÄÀ,› L1 ‹ BLIJEEƒXSS2A ° X5 mm 
° BlÑS + J9 (E18/]vZ * IHỊ FlfUcH s Ä, 
MÍZR + + BH HHDÁLH ° HH IHỊ TA JA LỆ, 
- JJÄZIHIE + S2 HHZR + 22m + 
#2 GÌ + + BỊIHVS 8 TWELNH_L- * Tu jếi 
r + fll0XZ › › KEWifffH + M7RRLLI s 
RH2ZRSM)T - 3ã-XLIF › EÊLIRIBESSH + lề 
B + E//]ọổ - BỊ Flfi0th › - HftÈfPïXễ 
+ À3EA #HE—ÐJ5 + ĐA X5 5IN SẺ 
° SIM & H An * ° JbAE THAI T1 * AC 
HHẨt9) › Wữ GA 2EIB] ° 4111 NÌRỊ TỪ, * 


4) quả đồng chịu như nhau 3. Không cần biết quí vị 
là già (70 tuổi), trẻ (đưới 10 tuổi), đàn ông hoặc đàn 
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Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


bà, xâu hoặc đẹp, thiên hoặc nhân, tôn quí (địa vị xã 
hội cao) hoặc hạ tiện, đêu phải chịu quả báo của mình. 


Rồng, thần, thiên hoặc qui EtEEktH S E54 -;I 


: có thê rớt thăng vào địa ngục. 
Mệnh vô gián đồ. 


Quán Phật Tam Muội Kinh 8 —£ nói: một ngày 
một đêm trong điạ ngục tương đương 60 tiểu kiếp 
trong Diêm Phù Đề. Họ phải chịu đựng 84.000 đại 
kiếp khổ. Mỗi ngày phải chết hằng vạn lần, không có 
một giây phút ngừng bị tra tấn, cứ phải chịu đựng như 
thế cho đến khi mãn kỳ. 


k3Ešš# : )#Z + ‹ ft W)kX& ‹ 
5—È:ZmH- 752 ^®5/URE5S - - 8 
#£Z8/\* &A%+L ‹7uZ3%—5)E5⁄Z 
- ế HN ‹ bu se XIflĐ - - lá 
RIIESE X đi - Z3E246 › ©»2Z - 
fE+7 - 5 IE - -ŠEK#- K7 T+ 
ZEÐ - - 5X, ĐÍTIšẾ À ° + Ùm/Ù * * ÙHgL] 
© » Ù} s « hJãE S4 * ñHJb TÁỔ * FT lở 
BJZš › + })K6E)EXZUH - ##)Š › frP 
3#: - EtJDIZššã - #ZL3EAMHiM ‹ 
2f.iBI. 
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Lời Kinh: 


Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu: Vô Gián ngục nói đại 
lược là như vậy. Nếu nói rõ ràng về tên hình cụ và sự khô 
sở trong đó, thì suốt một kiếp cầu nói cũng không hết 
được. 


Hoàng hậu Ma Gia nghe rồi, buồn và lo, chắp tay đánh lễ 
lui vê chỗ của mình. 


Lời giảng: 

Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu: Vô Gián ngục nói đại 
lược là như vậy. Nêu nói rõ ràng về tên hình cụ và sự khô 
sở trong đó, thì suôt một kiệêp câu nói cũng không hệt 
được. 


Không đủ thì giờ để diễn tả toàn bộ sự thống khổ trong địa 
ngục. 


Hoàng hậu Ma Gia nghe rồi, buồn và lo, chắp tay đánh lễ 
lui vê chỗ của mình. 


chắp tay Â lop cÝ tượng trưng tâm không tán loạn. 


buồn và lo 5ä: Ma Gia phu nhân rất buồn khi nghe rằng 


tù nhân phải chịu đựng vô lượng khổ sở và lo rằng bốn thân 
không đủ sức cứu giúp họ. 


đảnh lễ TH: Phu nhân cảm ân Địa Tạng Bồ Tát đã thuyết 
giảng cho nghe và trở về chỗ ngồi. 
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Phẩm 4: Nghiệp Quả Của Chúng Sinh Diêm 
Phù 


Chúng sinh tạo nghiệp phải chịu quả khổ. Sự thống khổ của 
họ khiến Phật và Bồ Tát xuất thế cứu độ. Kinh Pháp Hoa nói 
rằng Đức Phật coi chúng sinh trongTam Giới như con. Họ 
đang quá khổ sở trong cõi Ta Bà này. Chỉ có Phật mới đủ 
khả năng cứu độ họ. Nói một cách khác, chư Phật xuất thế do 
Mếp đại bi muốn giúp chúng sinh diệt trừ thống khổ. Kinh 

öi: “Tịnh Pháp Giới Thân, bốn vô xuất nhập, đại bỉ nguyện 


lực, thị hiện thọ thân ›}*P⁄tÐ. #£m^. R7). 
7RnHväj. nghĩa là: Pháp thân thanh tịnh là Pháp Giới, nên 
không có đến đi; vì đại bi nguyện lực nên mới xuất hiện nhục 
thân”. Chúng sinh của Diêm Phù đặc biệt rât ngoan cường 
Mlly nên phải chịu nhiều khổ sở. 


22s - HriI42lllŸZ › F#©LÍI › 
EHÃI - ° HH) Mlif › 42lálŸ4> › › HH XKWÍ 
‹ CKPU77?XXE › /\Ê 74W + DUIBIPHJf s Ƒ- 
J—J › 8g X#1IPRjilEBMl—#\> 5š ‹ i4 3K 
- †RRtH › &4IIŸLPKH 33 ‹ ECIREĐW - fZ 
MjšfØï® - - EKEWE › CHỈAPf8 - :- —†#⁄JE 
©Ồ =(f:z RF1IEHL)—?Já@3 s ‹ cxILltf) — EEŸE ‹ 
- + ®1Ef)Id‡£EE‡E - x0 XE + + 
#EO Nš& › - (=2 7jãi ‹ › CS#)PHiZ 
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, MT + + 1U ÑïÑ + + LWÑX + E 
T48 + 


Bộ PB — EE2ZS + Dã | T ĐẺE °* ẨRÁ bớt 9 * VI 
IB[3ñ`EHJ › › 3Zá&Ƒ'7Ø - RIfGZtb3š › 13 
XE» SEñH— ĐI * * NJEÑZZ + ÍSUH}PƑ]ZÃ s —HH 
7Ì - #©Z60ñ + 


17H] BS + Ji › “E7rlllŸTHtrlL)Š › Œr 
JERSPSEIHI ME * * EM * IENHH1 + ©ÍÊ 
RE + IS › \Ú —-ƑFHẩJ › #2SR 
° ZÄH| Xổ + BE HE 9 2Á 1/9 9 THUẾ 
- Ð.HHRI › - F 3k - Ä#MRl + LH HRJ 
„ » lR['Ƒ-fLEHHSJ › › Äi&tHi-†EHJ + l<HH 
Fš : —HHHZJ - - Bill ‹ CHHÊJ - - Š- H 
%4&UHL › K8 - 411EiBiNJZ-Ƒ - : E8 RÑŸ 
7É : - JKÄ6®))BT7R - - BÌM f3N › SN kÃA 
° AC NM(S + + RE 2C ° KCấ X. HH ° TKRN|NIEE ° 
° ZÄPÄIN s~ 1 * HIÌL MP + 2N + 

TIEE2S + — ÁJKÌẾ + + ÄXƒT SÏỗI ĐEN s RÈĐp 
1tf1 › 3š CLl¡ : S55 ®)ã¡Úl - SthTRj1E 
° 49H 3ã Số + HỆ ld ANH * PhẺ]H 2X ° * ĐŠET * 
Hà Ea ° Bá ý HEỂN * * (HH RRNH hờ ĐK) XE. 
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#34 ° 3X X.ù ° ẤNR2t › › JOHU3S 22A 
pếi2 + HH H21 * DÍH|)  HERNE/ * TRỰY 
H-t`H Hế › S2EHE - SH - - Nãi 
° l NON ° ° ĐA NN T1 ° T2 EHWJHUỢ J ° 


XS MjR BI + RE +36 › › ñLÑWñŸLH 
° NHƯ lã * 


Phẩm này kể nhân duyên Địa Tạng Bồ Tát cứu giúp mẹ, rồi 
nới rộng thê nguyên mà lập đại nguyện. 


Lời Kinh: 


Khi ấy Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thưa rằng: Bạch đức 
Thế Tôn, con nhờ oai thần lực của đức Thế Tôn mà khắp 
trong trăm ngàn vạn ức thế giới, phân thân hình, cứu vớt 
tất cả nghiệp báo chúng sanh. Nếu không nhờ thần lực từ 
bi vĩ đại của đức Thế Tôn, con không thể có sự biến hóa 
đó. Nay con lại được đức Thế tôn đem lục đạo chúng 
sinh, trong quãng thời gian từ nay đến ngày A Dật Đa 
thành Phật mà phó chúc cho con, khiến cho họ được độ 
thoát. Vâng, bạch đức Thế Tôn, con xin tuân lời. Cúi 
mong đức Thế tôn đừng lo nghĩ. 


Lời giảng: 
Khi ấy Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thưa rằng: Bạch đức 
Thê Tôn, con nhờ oai thân lực của đức Thê Tôn mà khắp 


trong trăm ngàn vạn ức thế giới, phân thân hình, cứu vớt 
tât cả nghiệp báo chúng sanh. 
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Địa tạng Bồ Tát, dầu có nhiều thần thông, nhưng vẫn biết là 
những thành tựu đêu được nhờ sự trợ lực của Phật. 


oai thần lực: “oai |:;1 tức là bốn vô úy, “thần TH” chỉ về lục 
thông, và “lực 7J” ý nói thập lực. Đức Phật có đầy đủ thập 
lực, nên đối với ngoại duyên bị tế hoàn toàn không có sợ sệt. 
Ngài thường dùng đại thần thông RE để giáo hóa 
chúng sinh ngoài khả năng của các vị Bô Tát. Bô Tát có phân 
thân 2: đi khắp Pháp Giới, thật sự là nhờ đức Phật từ bi 
gia hộ. 

Dùng phân thân để cứu độ chúng sinh là một loại hạnh “đồng 
sự [ElSE7 của tứ nhiếp pháp. 


Nếu không nhờ thần lực từ bi vĩ đại của đức Thế Tôn, con 
không thê có sự biên hóa đó. 


Những vị Bồ Tát tu khô hạnh tTƒT SẼ thấy không dễ làm ŸJ# 
và khó thành tựu bề. Cho nên họ không khỏi chán nản, Chư 
Phật phải an ủi họ rằng: đừng bì yếm XE: đừng chán nản, 
các con nên tinh tấn tiến lên; hãy dùng thập lực thì sẽ đắc vô 
lượng quả báo S8ŸÑ. Vì thế mới nói là nếu không có đức 
Phật từ bi độ lượng thì Bồ Tát không thể có được những biến 
hóa như vậy. Cũng như câu: “Bât kinh nhât phiên hàn triệt 


cốt yên đắc mai hoa phác tị hương “£—# XI" E 


SH b=z nghĩa là: nếu không chịu đựng một phen 
Đông buốt giá thì làm sao hoa mai ngát hương như vậy?” 
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biến: W giữa hai thứ, hoặc trao đồi. 


hóa: 4E; trước không có thì biến hiện ra. Bồ Tát có thể hiện 
ra tám loại biên hóa: 
1. Có thể hiện nhỏ ÑEƒE¿Ì`. 
.. Có thể hiện lớn ÑEƒE7X. 
.. Có thể hiện nhẹ ÑEƒEE. 
.. Có thể hiện có tự tại IEƒE HE. 
. Có thể làm chủ 8E *. 
.. Có thể đến chốn xa E28#l. 
._ Có thể động đất §EfÏJTữ. 
8. Có thể biến hóa tùy ý BÑfPJIƒE. 


Trên đây cũng được gọi là tám tự tại ngã /\ H#£3%. 


EHFEsZENIW< )k + SR——ÚJ34I1zKỸL + Ä 
1J7?5H~Ù * U00 KHE?) 


4I{tL,X BS -› X#  › + it Kih^ * —WJ 
)XEPEIL › + J}XH! + N l › HỆ š + thế ° 
Z40Ð)SS4L + › NñMWNI)XSM{L - HšSINš)<#ã 
TL › › #4 BH) + K)X7ESÃ1L ° 
}—ĐJ]*WSStU - SfÃ{FESMLi - tk“ E3 MB Nữ 
H‹ 


Nay con lại được đức Thế Tôn đem lục đạo chúng sinh, 


¬1 Œœ CC: +> C5 
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trong quãng thời gian từ nay đến ngày A Dật Đa thành 
Phật mà phó chúc cho con, khiến cho họ được độ thoát. 
Vâng, bạch đức Thế Tôn, con xin tuân lời. Cúi mong đức 
Thế Tôn đừng lo nghĩ. 


A Dật Đa: nghĩa là “Vô năng thăng #tÉE không thắng 


được” (vì có trí huệ thù thắng) hoặc “Từ Thị 22K. Đó là 
một tên khác của Di Lặc Bồ Tát. Ngài tu Từ Tâm Tam Muội 
©'Ù —EE. 

HỆ » J§3SR⁄ Mã + 2 PP tIl s Ji BJ§ s J2 
LiÑtt ‹ 

Lời Kinh: 

Đức Thế Tôn dạy: Địa Tạng Bồ Tát, tất cả chúng sinh 
chưa giải thoát thì tính thức bất định: ác tập kết nghiệp, 
thiện tập kết quả, làm thiện làm ác theo hoàn cảnh; rồi 
luân chuyển ngũ đạo chẳng tạm ngưng, 

Lời giảng: 


Đức Thế Tôn dạy: Địa Tạng Bồ Tát, tất cả chúng sinh 
chưa giải thoát thì tính thức bât định. 


chưa giải thoát zkf£l : họ chưa đắc A La Hán quả (trình 
độ giải thoát Tiểu Thừa) hoặc nhập Vô Dư Niết Bàn Ä ###£ 
tHŠ* (Đại Thừa). 
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Có tính thức bất định EEBNfExE nghĩa là thiếu ý chí. Họ 
thường do dự. Họ có thể quyết định muốn tu nhưng không 
lâu thì đối ý. Họ không bên lòng, cứ theo sự đưa đây mà tiễn 
hoặc thối. Vì không có ý chí vững vàng nên thường bị thối 
lui luôn. 


ác tập kết nghiệp, thiện tập kết quả, làm thiện làm ác theo 
hoàn cảnh; rồi luân chuyển ngũ đạo chẳng tạm ngưng. 


làm thiện làm ác theo hoàn cảnh: họ chỉ làm theo, nếu bạn 
tôt thì băt chước làm thiện, nêu bạn xâu thì cũng không do dự 
làm ác (cho nên mới gọi là tính thức bât định). Đây đích thị 
như câu ca đao: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng LIIE” Z1 


2: HXSẽ}.. Cho nên chúng ta nên chọn bạn bè cân 
thận. Kẻ mê muội không hiểu rằng tất cả đều giả, nên họ 
chấp trước ngũ dục, theo đuôi ác khí, và để phiền não làm 
thiểu sáng suốt. Cho nên họ tạo nghiệp và thường luân 
chuyền trong vòng luân hồi. 


Tất cả đều do tâm tạo. Tâm tạo thiện và ác. Mật Nghiêm 
Kinh 2X nói: Từ vô thí, đệ bát thức của chúng sinh bị 


những chủng tử của ác nghiệp xâm lẫn. Những chủng tử này 


khéo ngụy luận và ác tập khí huân Ef. s ["JẬR f3 s 2 #£ 
MÊ†EZX + In XS ° Vì thế, họ bị kẹt 


trong vòng luân hồi. Cũng như trong biển, những đợt gió thôi 
làm khởi lên những thức sóng. Sóng nhiêu vô tận sinh tử 
không ngừng. Vì vô minh, chúng ta không biệt răng tâm tạo 


ra các cảnh giới. 3| 7F: + I3 - E33) - 
I#lÑ3 › tÊÉïtÌñ › - IlšãZE£® › *+HŸŠÃI 
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_ ; ) 
BẾ}$ Hãấã ‹ BÍ HT ° ° BH AI HWs 
BŠ3)4%£ ° ©£tÌl[Êt ° VN §Ñ TL 3ẾTtÍ,. Muốn thoát 
ly thì phải bắt đâu từ tâm, nghĩa là phải bảo vệ tự tính, không 
theo đuôi duyên trân bât tịnh. 
Quốc Sư Trung nói: Khi mê thì tính bị vọng tâm che lấp, khi 
giác thì vọng trở thành (chơn) tính JEÑBHIZX › šRÿ46|#t 
pk)ù ° [ERƒFE.Ùk ft + 
Lời Kinh: 
trải qua trần kiếp, mê hoặc chướng nạn. Như cá lội trong 
lưới, cuôn theo trường lưu: có lúc tạm thoát, rồi cũng sẽ 
mặc lại lưới. Vì họ mà Như Lai ưu niệm. Nay ngươi đã 
muôn hoàn thành bôn nguyện, nhiêu kiệêp đã phát thệ, 
quảng độ những kẻ tội khô, thì Như Lai khỏi lo nghĩ nữa. 
Lời giảng: 
trải qua trần kiếp, mê hoặc chướng nạn. Như cá lội trong 
lưới, cuôn theo trường lưu: có lúc tạm thoát, rồi cũng sẽ 
mắc lại lưới. 
mê hoặc: Km e ám chỉ 10 sử. Lợi sử: kiến hoặc; Độn sử 
Ø: tư hoặc. 


IÑ ° từ, 


Dụ cá: Chúng sinh thường ở trong biển sinh tử. Vì thiếu Huệ 
Nhãn nên họ thường bị đọa vào ác đô nhiêu hơn là sinh vào 
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cõi thiện (nhân gian hoặc cõi trời). Nếu không nhờ có Địa 
Tạng Bô Tát nhọc công trải qua vô lượng kiêp đê cứu độ họ 
thì đức Phật không khỏi lo âu. 


Cá tượng trưng ngũ đạo; lưới: tam giới; trường lưu R: 
quả báo, hàm ý thời gian lâu dài: khi một nghiệp thành thục 
thì có thể khiến cả trăm, ngàn, vạn nghiệp khác thành thục 
theo làm chúng ta chịu quả khổ trường kiếp; tạm thoát tạm 
thời sinh lên cõi trời hoặc người và mắc lưới ý nói kẹt trong 
vòng luân hồi (nhất là đọa tam ác thú). Cá và các loài sống 
trong nước tượng trưng cho bản tính và tâm thức của chúng 
sinh bất định. Loài cá tham ăn nên thường bị mắc lưới. 
Chúng sinh tham tình ái nên mắc lưới ma JfÄ. 


Vì họ mà Như Lai ưu niệm. Nay ngươi đã muốn hoàn 
thành bôn nguyện, nhiêu kiệêp đã phát thệ, quảng độ 
những kẻ tội khô, thì Như Lai khối lo nghĩ nữa. 

Đức Phật có nhiều nỗi lo âu: thân người khó đắc; lục căn khó 
có đầy đủ; trong các khẩu tài LIỀšŸ khó khăn: tài nghệ và 
thông minh + lữ khó đắc; trường thọ khó đắc; minh nhân 
HHÄ^ˆ khó gặp; Trực tín BH khó có; Đại tâm (tâm Bồ Đề) 
ZK)ÙÒ khó phát; Kinh và Pháp khó nghe; Như Lai khó gặp. 


Thời không có Phật chúng sinh như cây không có hoa trái. 
Phật xuât thê cây trở nên tươi tôt trô hoa và kết trái. 


Những loại phước mà một người hưởng được trong kiếp này 
là do đã gieo trông phước đức từ những kiệp trước: 
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e  Tòng minh nhập minh 2£HƑ ÄHỊ: từ sáng vào sáng 
( phước báu dẫn đến trí huệ ), 

e_ Tìm Như Lai vết tích BỀ: theo đấu Như Lai ý nói theo 
gương hạnh của Như Lai mà làm, 

e Lũy hành bất chỉ {T1 #*IE: thực hành lâu năm 


không ngừng; 

e Hội ư đạo tràng ® „3E. Hội họp tại đạo tràng 
( đồng tu ) 

e© Vô hủy kì căn tt HN: không phá hoại căn cơ 
người; 


e_ Bất vong thất tiền công xã 1T &jïi7 : không làm 
mắt công lao trước.( tiếp tục tích công lũy đức) 
Một khi mất Đạo ý yiK. thì sẽ mắt trong rất nhiều kiếp R) 
?ï#jJÊW. Cho nên Như Lai mới lo âu. 


kẻ tội ÄE5S: thích tạo nghiệp. 


Vấn: Tại sao ở hai thiện đạo (nhân thiên) mà vẫn bị gọi là kẻ 
tội? 


Đáp: Trời vân còn có cái khô của họ: họ vân còn tạo nghiệp. 

Loài người nêu không biết tu thì sẽ luôn luôn bị mê muội về 
„ 32 2 = H4 sệ ` nn : 

Đạo Pháp }R?2§?H}*: hoặc nêu muôn tu hành thiện pháp, 


thì lại không biết trừ tà báo `[ÉR#š. 


Ví dụ, người tại gia vì châp ngũ trân HV HE. nên sinh tâm 
đâu tranh; người xuât gia vì châp kiên, nên sinh tâm đâu tranh. 


189 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 
Lời Kinh: 


Phật nói xong lời ấy, thì trong pháp hội có một vị Bồ Tát 
Ma Ha Tát, gọi là Định Tự Tại Vương, bạch Phật: Thưa 
đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát từ bao kiếp đến nay, đã 
phát nguyện Bì mà ngày nay được đức Thế Tôn ân cần tán 
than? Thỉnh cầu đức Thế Tôn lược thuyết cho. 


Lúc đó, Đức Thế Tôn dạy Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Đề 
thính! Đê thính! Hãy khéo tư niệm, Như Lai sẽ phần biệt 
giải thuyêt cho các người. 


Lời giảng: 

Phật nói xong lời ấy, thì trong pháp hội có một vị Bồ Tát 
Ma Ha Tát, gọi là Định Tự Tại Vương, bạch Phật: Thưa 
đức Thê Tôn, Địa Tạng Bồ Tát từ bao kiệp đên nay, đã 


phát nguyện Bì mà ngày nay được đức Thế Tôn ân cần tán 
than? Thỉnh cầu đức Thế Tôn lược thuyết cho. 


Ma Ha Tát là một vị đại Bồ Tát. Vị Định tự tại vương XE 
H 4 Ma Ha Tát đắc tự tại nhờ tu định. Ngài không còn 
vướng ái tình, đắc Thiền nhờ lìa xa dục vọng và thành tựu vô 
biên công đức. Trong tứ oai nghi ngài không bao giờ rời 
định. 


Lúc đó, Đức Thế Tôn dạy Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Đề 
thính! Đê thính! Hãy khéo tư niệm, Như Lai sẽ phân biệt 
giải thuyêt cho các người. 


Nghe Pháp, nếu chúng ta chuyên tâm thì có thể thành tựu Văn 
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Pháp Trí Huệ ÑÑ3XƒŠŠ. Sau khi nghe Pháp thì quán ý 
nghĩa “§Y SN thành tựu Tư Huệ. Rồi niệm niệm 
không quên, tiếp tục quán sâu hơn khiến chuyên được thân 
tâm (ý nghĩ và hành động) thì sẽ giác ngộ thành tựu Tu Huệ 
‡#Šï. Nghe Pháp chân thật phải có đầy đủ tam huệ. Cho 
nên đức Phật mới nói: “Đế thính! Đề thính! Hãy khéo tư 
niệm”. 


Lời Kinh: 


Trong quá khứ, cách nay vô lượng a tăng kỳ na do tha bất 
khả thuyết kiếp, có đức Phật hiệu Nhất Thế Trí Thành 
Tựu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thọ mạng 
Phật là sáu vạn kiếp. 


Lời giảng: 


Trong quá khứ, cách nay vô lượng a tăng kỳ na do tha bất 
khả thuyết kiếp, có đức Phật hiệu Nhất Thế Trí Thành 
Tựu Như Lai, Ứng Cũng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thọ mạng 
Phật là sáu vạn kiếp. 


Thiên Nhãn của Phật có thê quán về quá xứ xa xôi và thây rât 
TÕ ràng. 


Nhất thế trí thành tựu như lai —bJ®#Ð®\4\II%: Ngài 


thành tựu đủ các loại trí huệ. 
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A tăng kỳ, na do tha và bất khả thuyết là những số rất lớn. 


Có ba loại trí huệ: 

I. Nhất Thiết Trí —-|JJ#§Ÿ: liễu tri nội ngoại nhất thiết 
pháp tông tướng TƑ&#i Z—ĐÐJ3+4H : biết hết 
tất cả tổng tướng của các pháp dầu ở trong hay ở 
ngoài. Tông tướng tức là Không tướng. Đây là trí huệ 
của Nhị Thừa. 

2. Đạo Chủng Trí 3H: liễu tri nội ngoại nhất thiết 
chư pháp biệt tróng J'IƒWZ}—Jšấ}XZIJJH: 
nhận điện được tất cả các biệt tướng của các pháp dầu 
ở trong hoặc ở ngoàải. Biệt tướng là đủ các loại đạo 
pháp khác biệt §ÑÊÑZï|Z 3Š}šŠ. Đây là trí huệ 
của Bồ Tát. 

3. Nhât Thiệt Chủng Trí (bao gôm cả hai trí huệ trước) 
—ĐJf. Đây là trí huệ của Phật. 


Theo Thiên Thai tông, tam trí khởi xuất từ tam quán (Không 
2E, Giá { và Trung PP). 


Tiếp theo kinh mô tả mười danh hiệu của Phật. 


Như Lai : “Như” vốn không có chỗ hoặc phương hướng, 
“Lai” là cảm ứng và thị hiện. ZK##£Pƒ##. #II##2: 
Ngài cũng không từ nơi nào đến mà cũng không đi đâu cả. 
“Như” là trí huệ của thi giác (#l Š$Y #W) và “Lai” là trí huệ 
của bổn giác CKÑ.+yEl›: dựa trên lý của bổn giác mà khế 


hợp với trí huệ của thi giác (J XS'ñJH, 310 HJ£2. 
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Ứng Cúng BE: “Xứng đáng”, “Nên”. Còn được tôn xưng 
là: “Khám Vi Phước Điền Hiệu JŸJ J#*R|HZf: có thể làm 
phước điền”. Có hai loại công đức điền: I. Tự lợi: nghiên 
cứu giáo lý và đắc giác ngộ 2. Lợi tha: dạy người khác khiến 
họ đắc đại lợi. Phật có thể làm phước điền cho chúng sinh. 
AI cúng dường cho ngài sẽ được vô lượng công đức. Ngài 
xứng đáng nhận cúng dường của nhân thiên. 


Chánh Biến Tri IE3ÄÃjl”: “Chánh” là để phân biệt với 
ngoại đạo (họ không hiểu rằng tất cả các pháp bất động bắt 
hoại š8)* tt); “biến” là để phân biệt với Nhị Thừa, 
họ đắc thiên Không fZE nhưng không hiểu được sự không 
khác biệt giữa Không và Hữu. Chư Phật không tạo ra một 
pháp hoặc hai; các ngài biết rõ rằng tất cả các pháp không 


thừa không tận 4® Š8——}Ã —3X + DIXÑII—J)⁄#£Ñ 
+. Không có gì mà các ngài không biết RE Ẩ&ïI. Trị 
là để phân biệt với phàm phu. Danh hiệu riêng biệt là “Biến 
Tri Pháp Giới Hiệu ÃÑlE#f°. Kinh Lăng Nghiêm nói: 
“Thân cây thông thắng, gai cong, chim hạc trắng và quạ đen 
đều biết rõ nguyên nhân ⁄# HH , “8H &*È , B)ƒ 
7LHH”. Ngài biết lý do của tất cả các sự kiện, như biết số 
lượng của giọt mưa rơi, ngay ngoài cả Tam Thiên Đại Thiên 
thê giới. 

Minh Hạnh Túc HHỆT TẺ ”: “Minh” nghĩa là minh bạch HR 
H: hiểu; “Hạnh” nghĩa là tu hành. Minh là huệ, hạnh là 
phước. Đây chỉ phước đức song toản. Có ba loại minh: I. 
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Thiên Nhãn Minh KRRHƑ 2. Túc Mệnh Minh ƒSØầHŸj 3. 
Lậu Tận Minh XE. Tôn xưng là “Quá Hiển Nhân Đức 
hiệu SE HNÏf#SZf” vì đức hạnh hiền hiện ở trên nhân địa. 


Thiện Thệ $2ÖŸï: Tôn xưng là “Diệu Vãng Bồ Đề hiệu #} 
2? TRE. ám chỉ đức Phật có khả năng đi khắp mười 
phương và dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh. Hơn nữa, 
sau khi chứng Bô Đê thi sẽ không bao giờ khởi phiên não 
nữa; cũng như quặng vàng, một khi đã luyện thành vàng 
ròng rồi sẽ không bao giờ trở về trạng thái quặng mõ như 
trước nữa. Cũng thế,chư Phật qúa khứ đã tu luyện thành 
Phật rôi (không còn phâm vị nào cao hơn, thanh tịnh hơn) thì 
mãi mãi ở trong trạng thái ấy không hề bị thoái hóa 1)lZr.Pb 


Bi2SE › PJNMIRES2Z › SŠ—_L717kfRD. 


Thế Gian Giải T[B]ff£: Ngài đạt ngụy thông chân 81453 
I=Ẽ tức là hiểu biết rõ ràng tất cả các thế gian pháp. Cũng 
như Lục Tổ nói: “Phật Pháp tại thế, giác ngộ không lìa thế 
gian. Bỏ thế gian tìm giác ngộ như tìm thỏ có sừng P2728 

LH ) ` Là) 
FHẾI : TRÊIHIBI5S - R1 Bã trút ' H2 Go 
Theo một cách nhìn khác thì “giải” nghĩa là biệt. Đức Phật 
thật tình biệt rõ ràng cảnh giới chúng sinh. Vì hiêu tường tận 
nên hoàn toàn không có phiên não. Cho nên ngài chân thật 
hiệu thê gian. 


Vô Thượng Sĩ # E-L: Không còn một tí mê hoặc (như 
kiến, tư và trần sa hoặc) nên không gì có thể thanh tịnh hơn. 
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Đức Phật đã trừ bỏ hết các vô minh. Ngài biết răng ngã (nội) 
và cảnh (ngoại) đều là không, là giả. Biệt hiệu là “Thông 
Ngụy Đạt Chân hiệu 3Š{Ä3*Ê Øƒ”. Nói một cách khác, 
Niết Bàn vô thượng trong tất cả các pháp, đức Phật vô thượng 
trong tất cả chúng sinh: vì không còn có gì để đoạn trừ nên 
ngài là Vô Thượng Sĩ. 


Điều Ngự Trượng Phu HN M2: Ngài điều phục tất cả 
chúng sinh trong lục đạo và hướng dẫn họ tiễn đến Phật quả. 


Biệt hiệu là “Nhiếp Hóa Tùng Đạo hiệu T1 b/#37Z?. 
Ngài có thể thuần hóa tâm của chúng sinh dầu nhiều khi họ 
phóng túng như ngựa hoang. 


Đây là một khái niệm quan trọng. Đức Phật có thê khéo điều 
phục tất cả các chúng sinh và khuyên họ khéo giữ các căn. 
Trường A Hàm nói: nên khéo cởi lục nhập. Bảo vệ, duy trì, 
điều phục chúng nó giống như đất bằng mà có thê điều khiển 
xe bốn ngựa. Nên biết dùng roi cương để điều khiển khiến 
chúng nó theo đúng đường. 


ĐEÊEBH1A 2E TRE | * * ĐEHHỔTZX * SE HHÌ/\ 
F8 - BE TT NNỊA + Tã AT | HÀ * NGÊU NGEP. * TẾP HH HÍ 
Tố ° SIUẾN Đ1ƒT s BE/T 2C + Z72xiM 22 À * NỈ 
Độ + iốL 1B HHỊ M 


Thiên Nhân Sư Xi: làm gương cho người và trời. Biệt 
hiệu là “Ứng Cơ Thuyết Pháp hiệu St )E7W”. So với 


các loài khác thì con người có lợi căn và có thể nhập Đạo dễ 
dàng hơn. Đức Phật thuyêt Pháp khiên vô biên nhân thiên 


195 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 
giác ngộ. 
Trong những loài chúng sinh do Phật hóa giáo phần đông là 
nhân thiên. 


Phật: biệt hiệu là “Tam Giác Viên Minh hiệu ( tự lợi, lợi tha, 
giác hạnh viên mãn) —='#Š|B|HHZ?”. 


Ngài thành tựu Nhất Thiết Trí và biết số lượng của chúng hữu 
tình cũng như vô tình, thường và vô thường pháp v.v... —Đ) 


TH GIU * AI 2L 2C ĐỐI TH ÁN TH S2 ° 


Thế Tôn: vì ngài được tôn trọng nhất trong cõi này và cả 
trong tam giới. Biệt hiệu là “Tam Giới Độc Tôn hiệu =ử: 
3E ETĐJ£”. Khi Phật Thích Ca ra đời, ngài chỉ một tay lên 
trời, một tay xuống đất, bước bảy bước và nói: “Thiên thượng 


thiên hạ, duy ngã độc tôn Xi XE. S4 HỆ”. Danh 
hiệu này còn có sáu nghĩa khác: 
I. Tựợại H#. 
Sí thắng JR. 
Đoan nghiêm lì" nÌ): 2:8 
Phổ Văn 31. 
Cát tường t#È. 


Tôn quí tt. 


Lời Kinh: 


=Ì .... .... 
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Khi chưa xuất gia, ngài làm một tiểu quốc vương, kết bạn 
với một tiểu quốc vương lân bang, cùng hành thập thiện, 
lợi ích chúng sinh. Nhưng đa số dân chúng của hai nước 
tạo đủ điều ác. Hai vị quốc vương bàn kế, rộng lập 
phương cách. Một vị phát nguyện chóng thành Phật đạo 
để độ chúng sanh không sót một ai. Một vị phát nguyện 
nếu không hóa độ những kẻ tội khổ, làm họ được an lạc, 
đắc Bồ-Đề trước, thì bản thân tôi chưa muốn thành Phật. 


Phật nói với Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Vị quốc vương 
nguyện sớm thành Phật là Nhất Thế Trí Thành Tựu Như 
Lai, còn vị quốc vương nguyện nếu không vĩnh độ tội khổ 
chúng sinh thì chưa muôn thành Phật là Địa Tạng Bồ Tát. 


Lời giảng: 


Khi chưa xuất gia, ngài làm một tiểu quốc vương, kết bạn 
với một tiểu quốc vương lân bang, cùng hành thập thiện, 
lợi ích chúng sinh. Nhưng đa số dân chúng của hai nước 
tạo đủ điều ác. Hai vị quốc vương bàn kế, rộng lập 
phương cách. 


Kiếp trước, Bồ Tát là một vị vua trước khi xuất gia. 


Bạn &: có thể có những khía cạnh như sau: 
*® Ê?nễ Cùng chung chí hướng 


e_ Giúp đỡ nhau. 
e_ Khuyến khích nhau. 


thập thiện -Ƒ$Š: là nhân địa căn bản để sinh lên cõi Trời. 
Kẻ có lòng tin thì phát tâm trồng phước. Như thế thì kiếp sau 
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không còn lo âu. 


Sự Phật Cát Hung Kinh SE PHậŠ nói: Thập ác oan gia 
-LREZB2: mười ác và kẻ thù oán, thập thiện hậu hữu -[Ƒˆ 
SE E: mười tốt và bạn thân thiết, an thần đắc Đạo 2H 
ti: tâm an nhiên và thành Đạo, giai tòng thiện sinh n3 
+: đều do thiện mà sinh. Hữu năng thủ tín, phước báo tự 
nhiên §E^T†ÍÈ * XSšWÿ Hđ3Â: những kẻ có thể giữ lòng 
tin thì tự nhiên có phước báo. Tòng thiện chí thiện #6‡#£# 
s: từ tốt để đến chốn tốt. Phi thần thọ dữ JE‡Sðä: 
Không do qui thần ban cho. Tín giả đắc thực =E<T SH: 
người có lòng tin có cơ hội trông chủng tử. Tòng sinh vô ưu 
‡z:fS: kiếp sau không một chút lo âu. 


đủ ác chỉ thập ác. 


Một vị phát nguyện chóng thành Phật đạo để độ chúng 
sanh không sót một ai. 


Đại Luận nói có hai cách cứu độ chúng sinh: 
1) Trước hêt thì tự độ, sau độ chúng sinh. 
2) Trước hêt thì độ chúng sinh, rôi sau mới tự độ. 


Một vị vua nguyện thành Phật để có đủ trí lực cứu độ chúng 
sinh. 


Một vị phát nguyện nếu không hóa độ những kẻ tội khổ, 
làm họ được an lạc, đắc Bô-Đê trước, thì bản thân tôi 
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chưa muốn thành Phật. 


Phật nói với Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Vị quốc vương 
nguyện sớm thành Phật là Nhất Thế Trí Thành Tựu Như 
Lai, còn vị quốc vương nguyện nếu không vĩnh độ tội khổ 
chúng sinh thì chưa muôn thành Phật là Địa Tạng Bồ Tát. 


xuất gia: Hiền Ngu Kinh HÁN mô tả công đức xuất gia 
còn lớn hơn núi Tu DI, sâu hơn đại dương, và rộng như không 
trung. Nhờ thiện căn xuât gia sẽ đắc đạo Bồ đê. 


Có bốn loại xuất gia: 
1) Thân và tâm xuất gia. 
2) Thân xuất nhưng tâm không xuất. 
3) Tâm xuất nhưng thân không. 
4)_ Cả thân tâm đều không xuất. 


Hai loại thì tốt, hai loại thì xấu. 


Lại có ba bậc xuất gia: 
1) Xuất thế tục gia HH3: rời gia đình vả tình cảm 


thông thường. 

2) Xuất tam thế tục gia HH =†Ffầ3: liễu sinh tử, 
chứng A La Hán. 

3) Xuất vô minh gia tHH#@€EHjZ: chứng Pháp Thân và 
thành Đạo. 


nguyện lực có từ tâm. Trong tất cả các lực, trí lực mạnh nhất. 


Lời Kinh: 
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Lại nữa, trong quá khứ, vô lượng a tăng kỳ kiếp trước, có 
đức Phật xuất thế, danh Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như 
Lai. Ngài thọ mạng bốn mươi kiếp. Trong thời tượng 
pháp. có một vị La Hán đem phước độ chúng sinh. Nhân 
khi đi hóa duyên, vị La Hán ấy gặp một nữ nhân tên 
Quang Mục, thiết trai cúng dường. 


Lời giảng: 


Lại nữa, trong quá khứ, vô lượng a tăng kỳ kiếp trước, có 
đức Phật xuât thê, danh Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như 
Lai. Ngài thọ mạng bôn mươi kiệp. 


xuất thế. Theo Nhân Quả Kinh Đ]SR$Š, trước khi xuất thé, 
còn là Đăng Giác Bỏ Tát, trụ ở Đâu Suất Đà thiên, ngài quán 
năm thứ: 

I1) Căn cơ chúng sinh thành thục chưa, 

2) Đúng thời chưa 

3) Sinh vào nước nào, 

4) Sinh vào giòng dõi nào, 

5) Nên chọn ai làm cha mẹ ( theo nhân duyên cũ ). 


Hoa sen bên Ấn Độ màu xanh, tương tự như mắt Phật. Cho 
nên có danh hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. 
Trong các 32 tướng hảo, mặt Phật đều đặn, phúc hậu, tươi 
sáng, hòa dịu ví như mãn nguyệt (trăng tròn) và mắt đẹp đẽ 
hiền từ như cánh hoa sen. Đó là do tất cả các ác đều đoạn 
xong và các thiện đã hoàn tất, cho nên mắt ngài tự nhiên tỏa 
ra vẻ đẹp tuyệt diệu và thanh khiết giống như Tịnh Hoa Sen. 


Trong thời tượng pháp, có một vị La Hán đem phước độ 
chúng sinh. Nhân khi đi hóa duyên, vị La Hán ây gặp một 
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nữ nhân tên Quang Mục, thiết trai cúng dường. 


Đời xưa, sau khi đắc Đạo thì những bậc tu hành thường 


xuống núi giúp đời ##{E; Á J8]. F8 # À. 


La Hán: Danh từ Phạn này có ba nghĩa: 
1. Vô sinh t2: Họ không còn phải trải qua sinh tử 
trong tam giới. 
2. Sát tặc TH: 98 sử của kiến tư phiền não tặc đều bị 
tiêu diệt JU-†-JViE S5 Iấ 
3. Vô lậu #R€3E: Ngài chứng đắc vô lậu và có thể giúp 
loài người đắc vô lậu phước (Giới định huệ) HXB 7F 
Xã. 
thiết trai cúng dường có năm công đức: 
I. Bồ thí mạng đã. 
2. Bố thí sắc J¡1555 
3. Bồ thí lực J7. 
4. Bồ thí an J2. 
5. Bồ thí biện J#UÈŸ. 


Tổng cộng thành năm phước. Nếu cúng dường cho A La Hán 
thì phước tăng thêm trăm lân. 


Quang Mục: Người Trung Hoa tin rằng nguyên khí của ngũ 
tạng và lục quan trụ ở mặt. Tĩnh khí ở mắt. Tĩnh của xương 
trụ ở ngươi, cảng thuần thì màu ngươi càng đậm 3E SN ° 
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H7 xi4 -›  LEft}$H - Ii7X8 - - lŠ 
~ SE XNNR ° * 2< MAởHgH j- ° * BÚ < TM Àở HẠ ° 
Lời Kinh: 
Vị La Hán hỏi: Muốn cầu nguyện gì? 


Quang Mục thưa: Từ ngày mẹ mắt, con rộng tu phước đề 
cứu vớt cho mẹ; không biết hiện nay sinh đến chỗ nào? 


Lời giảng: 
Vị La Hán hỏi muôn câu nguyện gì? 


A La Hán là thánh nhân. Cúng dường cho họ tạo phước cõi 
người và trời và có thê giúp được như ý ÄÑ K7 BE REäl 


Quang Mục thưa: Từ ngày mẹ mắt, con rộng tu phước để 
cứu vớt cho mẹ: không biêt hiện nay sinh đên chỗ nào? 


Cô ta chỉ muôn biệt mẹ ở nơi nào, biêu lộ lòng biệt ơn thâm 
sâu với mẹ. 


Kinh Niết Bàn nói: Biết ơn là nguồn gốc của đại bi. Người 


không biết ơn còn tệ hơn súc sinh II 3# s KšEÈ 2 s 
“XI - E2 ‹ 


Lời Kinh: 
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Vị La Hán thương tình nhập định quan sát, thấy mẹ 
Quang Mục đọa ác đạo, thọ cực đại khổ. Ngài hỏi Quang 
Mục: Mẹ con lúc sống tạo hạnh nghiệp gì mà nay phải thọ 
cực đại khổ trong ác đạo? 


Lời giảng: 


Vị La Hán thương tình nhập định quan sát, thấy mẹ 
Quang Mục đọa ác đạo, thọ cực đại khổ. Ngài hỏi Quang 
Mục: Mẹ con lúc sống tạo hạnh nghiệp gì mà nay phải thọ 
cực đại khổ trong ác đạo? 


A La Hán cần tác ý để quán sát †EFREBiSE. còn Bồ Tát thì 
có thê biết mà không cần tác ý. 


thấy B: chỉ khả năng thấy qua Huệ Nhãn. 
thọ cực đại khổ: bà ta đang ở trong địa ngục vô gián. 


Ngài hỏi Quang Mục: Mẹ con lúc sống tạo hạnh nghiệp gì 
mà nay phải thọ cực đại khô trong ác đạo? 

Vấn: Theo Đại Luận, Huệ Nhãn đã hoàn toàn ngừng phân biệt 
bất cứ tướng nảo X⁄ EM. cũng không thọ nhận tất cả 
các pháp ˆ##—WJ}E. Nhưng Huệ Nhãn không thể độ 
chúng sinh vì thiếu sự phân biệt #£ñƒZ}Nj s #w}#BR. 
Vị này là A La Hán đã chứng không tịch JƒƑ'Ã#†lZEZ3#, làm 


sao mà ngài có thê thây được nơi chôn mà mẹ cô ta đang thọ 
quả báo? 


203 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


Đáp: Huệ Nhãn liễu Không SÊRRÑÃ†IZE, vì không chấp cảnh 
nên điều phục được cảnh Bñ}`Bƒ †*Š. Chứ không phải họ 
không thấy gì cả như người mù Z⁄I#2:UB ° + #Ff 
ĐT? Cho nên Đại Phẩm mới nói W/KHZx: Huệ Nhãn 
của Bồ Tát HN rẽ e không có pháp nào mà không thấy 
XP s và không có pháp nào mà không nhận #£) 
xã ĐI. ( Vì huệ nhãn bình đăng trong không tịch )Mặc dầu vị 
A La Hán có thê quan sát (với Thiên Nhãn) những sự việc 
trong Đại Thiên Thế Giới ÑE KT |HEZSE, nhưng lại 
không biết nguyên nhân 4H “§EXIE-WN cho nên ông ta 
mới hỏi. 

Lời Kinh: 

Quang Mục thưa: Thói quen của mẹ con chỉ thích ăn loài 
cá và ba ba. Thích ăn nhật là cá và ba ba con. Hoặc chiên 
hoặc nâu, tha hồ mà ăn. Sô lượng sinh mạng của chúng, 


tính ra, hơn ngàn vạn. Xin tôn giả từ mần mà dạy cho 
con biêt làm cách nào đê cứu mẹ. 


Lời giảng: 


Quang Mục thưa: Thói quen của mẹ con chỉ thích ăn loài 
cá và ba ba. Bà ta thích ăn đồ biển như rất nhiều người đời 
nay. Thích ăn nhất là cá và ba ba con. Hoặc chiên hoặc 
nấu, tha hồ mà ăn. Số lượng sinh mạng của chúng, tính 
ra, hơn ngàn vạn. Xin tôn giả từ mẫn mà dạy cho con biết 
làm cách nào để cứu mẹ. 
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Có thói quen như vậy thì đã tạo ra thật nhiều nghiệp! Bà mẹ 
ham ăn nên đã giêt khá nhiêu chúng sinh. Có câu thơ: 


“FH#Zk0igmxs Cả trăm ngàn năm nay, bao nhiêu tô 


canh, 
XI) IRSRW Tạo oán hận sâu như biển, không thê 
giải. 


3x⁄&I†E_E.7J4X#J Nếu muốn biết tại sao thế gian có 
nạn binh đao, 


ĐH jj| IV 1 Hãy nghe âm thanh từ cửa hàng đồ 
tế lúc nữa đêm.” 

Lời Kinh: 

Vị La Hán vì xót thương ,chỉ dạy cách thức, khuyên 
Quang Mục hãy chí thành trì niệm danh hiệu của đức 
Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, và đắp vẽ hình tượng 
của ngài mà thờ phụng, thì kẻ còn người mât đêu được 
phước báo. 

Lời giảng: 

Vị La Hán vì xót thương ,chỉ dạy cách thức, khuyên 


Quang Mục hãy chí thành trì niệm danh hiệu của đức 
Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai 


Muốn được cảm ứng thì phải có tâm chí thành. 


A La Hán chưa diệt trừ tất cả vô minh nên chưa chứng Pháp 
Thân. Thân thông của họ còn thua thân thông của Bô Tát. 
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Họ chưa đủ sức cứu chúng sinh thoát khổ. 


và đắp vẽ hình tượng của ngài mà thờ phụng, thì kẻ còn 
người mât đều được phước báo. 


kẻ còn người mất: tạo hình tượng sẽ làm lợi cho cả người 
quá cô và người còn sông. Không những phước báo tăng 
trưởng mà trí huệ cũng tăng trưởng. 


Bàn về lập vẽ hình tượng Phật Bồ Tát, một vị vua hỏi đức 
Phật: “sau khi Phật nhập Diệt, nếu chúng sinh tạo hình tượng 
Phật thì được phước gì?” Đức Thế Tôn đáp: “Những kẻ tạo 
hình tượng của Như Lai sẽ đắc vô tận phước đức không kể 
xiết. Đời đời, họ sẽ không đọa ác thú. Họ sẽ sinh vào cõi 
Trời, người để hưởng phước lạc, cho đến sinh làm Phạm 
Thiên Vương. Tướng mạo đoan trang vô cùng. Đến khi đầy 
đủ phước đức nhân duyên họ sẽ sinh vào quốc độ của Phật A 
Di Đà, thành đại Bồ Tát, cho đến thành đại Bồ Tát tôn quí và 
cuối cùng sẽ thành Phật”. 


Lời Kinh: 

Quang Mục nghe vậy, tức khắc xả bỏ những øì mình yêu 
thích, đắp vẽ tượng Phật mà cúng dường. Cùng cực tôn 
kính, Quang Mục thâm khóc, chiêm ngưỡng mà lễ lạy. 
Bông sau nữa đêm ây, Quang Mục mộng thây thân Phật 
ánh vàng rực rỡ, như núi Tu Di, phóng ánh sáng lớn. 

Lời giảng: 

Quang Mục nghe vậy, tức khắc xả bỏ những øì mình yêu 


thích, đắp vẽ tượng Phật mà cúng dường. 
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Cô ta hy sinh hết tất cả các vật sở hữu để cúng dường, chứng 
tỏ một hành động cực kỳ thành tâm. Cho nên cô ta được cảm 
ứng và thây thân Phật. 


Cùng cực tôn kính, Quang Mục thầm khóc, chiêm ngưỡng 
mà lễ lạy. Bông sau nữa đêm ây, Quang Mục mộng thây 
thân Phật, 


mộng thấy Phật là rất tốt. 


Có bốn loại mộng: 

1. Tứ đại bất hòa mộng [K“MHR (thấy núi sập, bị 
giặc cướp, cọp, chó sói v.v... đuôi bắt). 

2. Tiên kiến mộng ViriF-2 (ban ngày thấy thì ban đêm 
m0). 

3. Thiên nhân mộng m X#& (trời người báo mộng thiện 
ác khiến người đắc thiện ác sự  Ä\#Ä #8 s © ÀL 
fSHEED, 


4. Tưởng mộng 7g s (do phước báu hoặc nghiệp 
chướng từ kiếp trước; bây giờ thị hiện ra thiện hoặc ác 
mộng). 

Hai loại mộng đầu là giả, hai loại mộng sau là thật. Giấc mơ 
của Quang Mục thuộc hai loại sau. 


Xuất Sinh Bồ Đề Tâm Kinh HE fJREJÙÃŠ nói: “Nếu có 
thê mơ thấy hình tượng Phật toàn vẹn và trang nghiêm, chúng 
sinh nên sinh tâm hoan hỉ. Họ sẽ chắc chăn thành Điêu Ngự 


Sư BH HÌII. 
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ánh vàng rực rỡ, như núi Tu Di, phóng ánh sáng lớn. 


ánh vàng rực rỡ 4% S8: Mặt phía Đông của núi Tu Di 


toàn làm bằng vàng y.V=L-)--ÄI:i| ° }*;|£8CLli . 1t 


tr. Ánh sáng thân Phật còn sáng hơn áng sáng của 
kim sơn. 


Lời Kinh: 


mà bảo Quang Mục : Mẹ con không bao lâu nữa sẽ sinh 
vào nhà con, vừa biệt đói lạnh là biêt nói. 


Sau đó, nữ tỳ trong nhà Quang Mục sinh một đứa bé, 
chưa đầy ba ngày đã biết nói. Cúi đầu, tủi khóc, đứa bé 
bảo Quang Mục: Sinh tử nghiệp duyên, phải tự chịu quả 
báo. Ta là mẹ con đây, lâu nay phải ở trong chỗ tối tăm. 
Từ khi biệt ly con, phải đọa trong đại địa ngục. Nhờ 
phước lực con làm mới được sinh lại làm người, nhưng 
vào hạng hèn hạ và chết yếu ; năm mười ba tuổi sẽ lại bị 
đọa ác đạo. Con có cách øì cứu mẹ cho vĩnh thoát? 


Lời giảng: 


mà bảo Quang Mục : Mẹ con không bao lâu nữa sẽ sinh 
vào nhà con, vừa biệt đói lạnh là biêt nói. 


Sau đó. nữ tỳ trong nhà Quang Mục sinh một đứa bé, 
chưa đây ba ngày đã biệt nói. 


Đây là điển hình công đức chuyền quả báo nặng thành nhẹ. 
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chưa đầy ba ngày mà đã biết nói: thông thường thì phải hai 
ba năm thì con nít mới biết nói. Chăc đây là do thân lực Phật 
giúp đức bé nhớ nhân duyên kiệp trước. 


Cúi đầu, tủi khóc, đứa bé bảo Quang Mục: Sinh tử 
nghiệp duyên, phải tự chịu quả báo. Ta là mẹ con đây, lâu 
nay phải ở trong chô tôi tăm. 


Chúng ta không nên nghi ngờ luật nhân quả. Tạo nghiệp thì 
chắc chắn phải chịu quả báo. 


Từ khi biệt ly con, phải đọa trong đại địa ngục. Nhờ 
phước lực con làm mới được sinh lại làm người, nhưng 
vào hạng hèn hạ và chêt yêu ; năm mười ba tuôi sẽ lại bị 
đọa ác đạo. Con có cách gì cứu mẹ cho vĩnh thoát? 
Thập Địa Luận Thần nói: Tạo nghiệp sát sinh sẽ phải 
chịu ba quả báo: 
1. Nhất dị thục quá —-Š85\: nghĩa là sinh vào tam ác 
thú. 
2. Đăng lưu quả SÊðf 5E: khi sinh vào cõi người thì bị 
nhiều bịnh và chết yêu. 
3. Tăng thượng quả hú E3: ngoại vật sở hữu thường là 
hạ phâm và không bền. 


Nếu không nhờ công đức cúng dường của cô ta thì mẹ đã 
không thoát được tam ác thú! Thoát ra thì phải sinh vào hàng 
hạ tiện! 

Lời Kinh: 

Quang Mục nghe nói, biết đích thật mẹ mình, nghẹn ngào 
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khóc mà hỏi: Nếu đúng là mẫu thân thì biết bốn tội, đã 
làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa ác đạo? 


Đứa bé nói : Sát hại và hủy mạ, vì hai nghiệp ấy mà phải 
thọ báo. Nếu không nhờ phước con làm để cứu khổ nạn 
cho mẹ, thì vì nghiệp â Ấy đáng lẽ mẹ chưa được giải thoát. 


Quang Mục hỏi : Tội báo địa ngục như thế nào? 


Đứa bé nói : Tội khổ ấy nói ra thật bất nhẫn. Mà có nói đi 
nữa, trăm ngàn năm cũng không cùng. 

Lời giảng: 

Quang Mục nghe nói, biết đích thật mẹ mình, nghẹn ngào 
khóc mà hỏi: Nêu đúng là mâu thân thì biệt bôn tội, đã 


làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa ác đạo? 


Trước thì Quang Mục mơ thấy Phật nay lại nghe đứa bé kẻ. 
Cho nên cô ta không còn nghi ngờ gì nữa. 


Đứa bé nói : Sát hại và hủy mạ, vì hai nghiệp ấy mà phải 
thọ báo. Nếu không nhờ phước con làm để cứu khổ nạn 
cho mẹ, thì vì nghiệp â Ấy đáng lẽ mẹ chưa được giải thoát. 


Quang Mục hỏi : Tội báo địa ngục như thế nào? 


Đứa bé nói : Tội khổ ấy nói ra thật bất nhẫn. Mà có nói đi 
nữa, trăm ngàn năm cũng không cùng. 


Nghiệp sát sinh (nặng nhất trong các loại nghiệp RE L) 
và phi báng (được kế là nặng vì đây là sự bắt đầu của vạn ác 
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N2) đã làm cho bà mẹ đọa địa ngục. 


Hiền Ngu Kinh NA kể, một người mẹ bảo con đi 2, 
“;ềf TH: tạo nghiệp sát sinh thì sẽ bị đọa địa ngục chịu 
đủ loại khổ sở phiền não trăm ngàn vạn ức kiếp. Có thể đọa 
thành hưu, thỏ hoặc đủ loại súc vật và lính ngục giảnh giựt 
nhau tra tấn. Nổi khổ này phải trải qua trường kiếp, có mong 


thoát khỏi cũng không được. Tuân tử nói rằng: + lời 
êm ngọt như vải mềm mại giử cho âm áp, thô ngữ thì làm đau 
đớn như bị giáo đao đâm chém. Tội phỉ báng thì chịu quả 
khổ tệ hơn nữa. Cho nên Thành Luận bÈlf§ nói: nếu có 
người dùng bạo ngữ, hoặc thô ngữ, thì sẽ phải đọa vào loại 
địa ngục tương ưng mà chịu khô. Sát sinh liệt vào hàng đâu 
của các nghiệp. Phỉ báng là bước đâu của vạn ác. 


Lời Kinh: 


Quang Mục nghe vậy, hướng lên hư không gào khóc mà 
bạch rằng : Nguyện cho mẹ con vĩnh thoát địa ngục, hết 
mười ba tuổi thì không còn trọng tội, và miễn vào ác đạo. 
Chư Phật mười phương xin từ mẫn con, chứng minh cho 
con vì mẹ mà phát đại quảng nguyện: “Nếu mẹ con được 
vĩnh thoát tam ác đồ và thân người hèn hạ, cho đến thân 
nữ nhân cũng vĩnh viễn không làm nữa, thì trước tượng 
đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, con nguyện từ 
nay sắp đi, cho đến trăm ngàn vạn ức kiếp sau, bao nhiêu 
tội khổ chúng sinh ở trong địa ngục và tam ác đạo của các 
thế giới, con thề nguyện cứu vớt, khiến họ lìa địa ngục, ác 
thú, súc sinh, ngạ quỉ đẳng khi những kẻ tội báo ấy thành 
Phật cả rồi ,con mới thành Chánh Đắng Chánh Giác.” 
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Lời giảng: 


Quang Mục nghe vậy, hướng lên hư không gào khóc mà 
bạch rắng : Nguyện cho mẹ con vĩnh thoát địa ngục, hệt 
mười ba tuôi thì không còn trọng tội, và miễn vào ác đạo. 


Quang Mục hiểu được sự thống khổ cõi địa ngục. Cho nên cô 
ta mong rằng mẹ mình sẽ không bao giờ chịu quả khổ như thế 
nữa. Lại mong rằng sau khi trả quả định nghiệp cho đến lúc 
mười ba tuổi, thì sẽ vĩnh viễn rời ác đạo. 


Chư Phật mười phương xin từ mẫn con, chứng minh cho 
con vì mẹ mà phát đại quảng nguyện: 


Cô ta liền lập đại nguyện để tạo đại phước báu giúp mẹ mình 
liêu khô mau chóng. 


Chư Phật mười phương: Quang Mục cầu xin chư Phật mười 
phương chứng minh: 
1. Chứng nhận rằng tâm lập nguyện thật quảng đại. 
2. Phát Bồ đề tâm, hiển hiện lòng từ mẫn của chư Phật 
cho tam ác thú và hàng hạ tiện 
Đây là dùng nước thác mà dẹp tiêu lửa nhỏ (tượng trưng cho 
nghiệp của mẹ cô). 
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Nga quivới bụng to như trống và cô nhỏ như kim 
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“Nếu mẹ con được vĩnh thoát tam ác đồ và thân người 
hèn hạ, cho đến thân nữ nhân cũng vĩnh viễn không làm 
nữa, thì trước tượng đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như 
Lai, con nguyện từ nay sắp _đi, cho đến trăm ngàn vạn ức 
kiếp sau, bao nhiêu tội khố chúng sinh ở trong địa ngục 
và tam ác đạo của các thế giới, con thề nguyện cứu vớt, 
khiến họ lìa địa ngục, ác thú, súc sinh, ngạ quỉ đăng khi 
những kẻ tội báo ấy thành Phật cả rồi ,con mới thành 
Chánh Đẳng Chánh Giác.” 


Sau khi đọa địa ngục, chịu vô lượng khô sở (chánh báo thứ 
nhất), thì sau đó ra khỏi địa ngục, sinh vào lọai súc sinh phải 
cày bừa lao nhọc và không đủ cỏ ăn, nước uống (chánh báo 
thứ nhì). Sau đó thì sinh làm ngạ qui và chịu quả khổ đói 
khát: họ không nghe được danh từ nước, và các thức uống, 
món cả trường vạn kiếp. Cổ họ nhỏ bằng cây kim và bụng thì 
to như trống. Nhận được âm thực đưa đến miệng thì biến 
thành hỏa than (chánh báo thứ ba). Hết nghiệp nơi tam đô, họ 
sinh vào cõi người nhưng thuộc vào hạng bần cùng hạ tiện, 
làm tôi tớ cho người, không có tự do, thường xuyên không 
được sở cầu như ý, chẳng có của cải châu báu gì cả. 


Lời Kinh: 


Phát thệ nguyện rồi, lại nghe rõ Thanh Tịnh Liên Hoa 
Mục Như Lai bảo: Quang Mục, lòng từ mẫn của con thật 
lớn lao, biết vì mẹ mà phát đại nguyện. Ta thấy mẹ con 
hết mười ba tuổi, bỏ báo thân này rồi, sẽ sinh làm một 
phạm chí, sống trăm năm. Hết quả báo ấy thì vãng sinh 
Vô Ưu quốc độ, thọ mạng bất khả tính kiếp. Sau thành 
Phật quả, quảng độ nhân thiên, nhiều như cát sông Hằng. 
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Lời giảng: 


Phát thệ nguyện rồi, lại nghe rõ Thanh Tịnh Liên Hoa 
Mục Như Lai bảo: Quang Mục, lòng từ mẫn của con thật 
lớn lao, biết vì mẹ mà phát đại nguyện. Ta thấy mẹ con 
hết mười ba tuổi, bỏ báo thân này rồi, sẽ sinh làm một 
phạm chí, sống trăm năm. 


Đức Phật có thê biết tương lai và thấy rằng đại nguyện lực 
của Quang Mục chuyền quả báo hạ tiện thành tôn quí (Phạm 
chí là giòng Bà La Môn, giai cấp xã hội cao nhất lúc đó). 
Thọ mạng lại tăng trưởng đề có thê hưởng nhiều phước lạc. 


Hết quả báo ấy thì vãng sinh Vô Ưu quốc độ, thọ mạng 
bât khả tính kiệp. Sau thành Phật quả, quảng độ nhân 
thiên, nhiều như cát sông Hăng. 


Vô Ưu quốc độ: là Tây Phương Cực Lạc; ở đó không có khổ 
não, tâm cảnh đêu hỷ lạc. 


Lưu lạc trong luân hồi tạo những khô nạn như sau: 
I. Đọa địa ngục: chịu quả báo rất thống khổ. 
2. Sinh giòng hạ tiện. 
3. Thọ mạng ngắn ngủi: Sống khô sở trong 13 năm rồi lại 
đọa xuông ác thú. 
4. Sinh làm Phạm chí: sẽ theo tà đạo và sinh tâm ngạo 
mạn. 


Trong Nhất Thiết Pháp Cao Vương Kinh —ÈJ>*1+-£Š. 
đức Phật bảo A Nan Đà: “Tất cả Bồ Tát, Ma Ha Tát, khi họ 
phát Bồ Đề tâm lần đầu tiên, ngay lúc ấy, họ đã là phước điền 
cho các Thanh Văn, Duyên Giác và chúng sinh. Số lượng 
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những người được cứu độ nhiều như cát sông Hằng”. 
Lời Kinh: 


Phật dạy Định Tự Tại Vương: Vị La Hán phước độ 
Quang Mục lúc ấy, nay là Vô Tận Ý Bồ Tát. Mẹ của 
Quang Mục nay là Giải Thoát Bồ Tát. Còn Quang Mục 
thì chính là Địa Tạng Bồ Tát; trong nhiều kiếp lâu xa về 
quá khứ, đại sĩ đã từ mẫn, phát nguyện nhiều như cát 
sông Hằng, quảng độ chúng sinh. 


Lời giảng: 


Phật dạy Định Tự Tại Vương: Vị La Hán phước độ 
Quang Mục lúc ấy, nay là Vô Tận Ý Bồ Tát. Mẹ của 
Quang Mục nay là Giải Thoát Bồ Tát. Còn Quang Mục 
thì chính là Địa Tạng Bồ Tát; 


Vô Tận Ý Bồ Tát, trong quá khứ tu theo Tiêu Thừa. Bây giờ 
đã chuyên hướng theo Đại Thừa. Cho nên hạnh nguyện đêu 
vô tận. Tất cả đều vô tác #£ƒE. 


Giải Thoát Bồ Tát đã nguyện đi vòng quanh tam giới rồi 
xuống địa ngục để cứu thoát chúng sinh 


trong nhiều kiếp lâu xa về quá khứ, đại sĩ đã từ mẫn, 
phát nguyện nhiều như cát sông Hằng, quảng độ chúng 
sinh. 


từ mẫn: Đại Luận nói: “Căn bản của thiện căn là gì? Là từ 


tâm. Nếu từ tâm thiếu Thập Lực, Tứ Vô Úy, và 32 tướng hảo 
của Phật thì đó là tâm từ của Tiêu Thừa. Nêu có đây đủ thì 
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đó là tâm từ của Như Lai, là đại Pháp tụ XE, là đích thị 
Niết Bàn. Lực của từ tâm rất quảng đại thâm sâu, có đầy đủ 
các phước đức và trang nghiêm.” 


Lời Kinh: 


Trong đời vị lai, bất cứ nam tử hay nữ nhân, không làm 
lành mà làm ác, cho đến không tin nhân quả, hoặc tà dâm 
vọng ngữ, hay lưỡng thiệt ác khẩu, phỉ báng Đại Thừa, 
những nghiệp chúng sinh như vậy, tất đọa ác thú. Nếu 
gặp thiện tri thức, khuyến khích qui y Địa Tạng Bồ Tát, 
dẫu chỉ trong một khảy móng tay, những chúng sinh ấy 
tốc giải thoát tam ác đạo báo. 


Nếu hết lòng qui kính, chiêm lễ, tán thán, hay cúng dường 
hương hoa, y phục, các thứ trân bảo, hoặc âm thực, thì 
trong vị lai trăm ngàn vạn ức kiếp, thường tại cõi thiên, 
thọ thắng diệu lạc. Nếu phước hết, sinh xuống nhân gian, 
cũng còn trăm ngàn kiếp thường làm đề vương, nhớ được 
nhân quả gốc ngọn về đời trước của mình. 


Định Tự Tại Vương, Địa Tạng Bồ Tát có như thị bất khả 
tư nghị đại oai thân lực, quảng ích lợi chúng sinh. Chư vị 
Bồ Tát đăng hãy nhớ kinh này và rộng tuyên lưu bô. 


Định Tự Tại Vương thưa Phật: Bạch đức Thế Tôn, xin 
đức Thế Tôn đừng lo nghĩ. Chúng con, trăm ngàn vạn ức 
Bồ Tát Ma Ha Tát, tất năng thừa oai thần của Phật mà 
quảng diễn thuyết kinh này tại châu Diêm Phù, lợi ích 
chúng sinh. 


Thưa đức Thế Tôn như vậy rồi, Định Tự Tại Vương chắp 
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tay cung kính đảnh lễ lui về chỗ của mình. 
Lời giảng: 


Trong đời vị lai, bất cứ nam tử hay nữ nhân, không làm 
lành mà làm ác, cho đến không tin nhân quả, hoặc tà dâm 
vọng ngữ, hay lưỡng thiệt ác khẩu, phỉ báng Đại Thừa, 
những nghiệp chúng sinh như vậy, tất đọa ác thú. Nếu 
gặp thiện tri thức, khuyến khích qui y Địa Tạng Bồ Tát, 
dẫu chỉ trong một khảy móng tay, những chúng sinh ấy 
tốc giải thoát tam ác đạo báo. 


Theo Đại Luận: một con quỉ có đầu heo. Miệng đầy sâu bọ. 
Thân lại có ánh sáng vàng. Trong kiếp trước, hắn là một tỳ 
kheo thường măng nhiếc khách tăng. Nhưng lại giữ thân giới 
thanh tịnh. Cho nên bây giờ thì thân có áng sáng vàng. Vì 
dùng thô ngữ nên qủa báo miệng đầy sâu bọ. Đại Luận lại bỗ 
túc: chăng thà dùng dao cắt lưỡi hơn là dùng ác ngữ, thô ngôn 
phỉ báng Đại Thừa, đó là nhân đọa vào ác thú. 


thiện tri thức: có khả năng (thiện SS nghĩa là năng BE: có 
thể) để tri (Ã[Ï: biết; biết rằng tam giới như nhà cháy) và thức 
(: nhận thức ngoại cảnh). Có ba loại thiện tri thức: 

1. Ngoại hộ sị Mễ: giúp người khác tu. 

2. Đồng hạnh I]2T: tu chung (có thể khéo léo làm như 
cái gương đê giúp người khác nhận ra lôi của họ; hơn 
nữa, cũng như chuôt ngọc: có khi phải cắt, khi thì mài, 
lúc thì đánh bóng). 

3. Giáo thọ 5/7: giáng Pháp và phô biến Phật Pháp. 
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Äï tri: nghe đến tên; Thức (8): gặp mặt h2 


Một khảy móng tay khoảng 64 sát na. Mỗi sát na IE 
khoảng 20 nháy mắt đệ) và có 900 sinh diệt “t3. Mỗi 
nháy mắt có khoảng 20 niệm tre Trong một khảy móng tay, 
Địa Tạng Bồ Tát có thê tiêu diệt vô lượng nghiệp nặng của 
chúng sinh tránh quả khô cho họ. Đó là vai trò của thiện tri 
thức. 


Nếu hết lòng qui kính, chiêm lễ, tán thán, hay cúng dường 
hương hoa, y phục, các thứ trân bảo, hoặc âm thực, thì 
trong vị lai trăm ngàn vạn ức kiếp, thường tại cõi thiên, 
thọ thắng diệu lạc. 


hương: tượng trưng cho khả năng hưởng thiền lạc. Vì sự 
cúng dường này, chúng ta trông nhân đê đặc Trí Vô Ngại của 


Như Lai È#ÊfẪÊ—B£ › DH:ft - RI4ÿ#IIZš#£ 
K> Â. 


hoa là bảo trang nghiêm tam muội. Vì cúng hoa mà chúng ta 
sẽ mau thành tựu 48 diệu tướng của Như Lai ft — 


B - DI - 2E Z)1ZEPH J\#‡H. 


Chiên Đàn Hương tỳ kheo: khi ông ta ra đời, chân lông tiết ra 
mùi hương chiên đàn. Miệng thì thơm mùi hoa sen xanh (đã 
Đ£ SẼ ưu bát hoa). Đó là vì đã dùng hương chiên đàn cúng 
dường bảo tháp của Tỳ Bà Thi Phật ElŠš Ƒ. 
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y phục để che nắng che mưa. 
Trân bảo trang sức quý báu để tạo vẻ đẹp. 


Nếu phước hết, sinh xuống nhân gian, cũng còn trăm 
ngàn kiêp thường làm đề vương, nhớ được nhân quả gôc 
ngọn về đời trước của mình. 


Định Tự Tại Vương, Địa Tạng Bồ Tát có như thị bất khả 
tư nghị đại oai thân lực, quảng ích lợi chúng sinh. Chư vị 
Bô Tát đăng hãy nhớ kinh này và rộng tuyên lưu bô. 


nhớ được nhân quả gốc ngọn về đời trước của mình tăm 
ấồ W2: chỉ túc mạng thông. Trong Kinh A Ma Họa 
4€, đức Phật nói rằng vì tâm ngài trong định nên 
thanh tịnh không ô nhiễm, nhu nhuyễn, khéo điều hòa. Vì thế 
có thể nhớ được những biến cố của nhiều kiếp. Nếu tâm 
thanh tịnh, chúng ta có thê nhớ sự kiện của một đời cho đến 
vô lượng đời; thây thành kiếp và hoại kiếp, đã từng chết ở thế 
giới này và sinh vào thế giới khác. Lại còn nhớ giòng họ và 
giai Câp, âm thực đầy đủ hay thiếu thốn, ngon hay dỡ, mạng 
sông dài hay ngăn, và những hình dạng, sắc mặt, sang hèn... 


Chư vị Bằ Tát đẳng hãy nhớ kinh này và rộng tuyên lưu 
bô: nhờ thê mà chúng ta mới có cơ hội gặp kinh này. 


Định Tự Tại Vương thưa Phật: Bạch đức Thế Tôn, xin 
đức Thế Tôn đừng lo nghĩ. Chúng con, trăm ngàn vạn ức 
Bồ Tát Ma Ha Tát, tất năng thừa oai thần của Phật mà 
quảng diễn thuyết kinh này tại châu Diêm Phù, lợi ích 
chúng sinh. 
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Kinh này nên được phô biên rộng rãi đê lợi ích nhiêu chúng 
sinh. 


Thưa đức Thế Tôn như vậy rồi, Định Tự Tại Vương chắp 
tay cung kính đảnh lẽ lui về chỗ của mình. 


Lời Kinh: 


Lúc ấy bốn vị Thiên vương cùng đứng dậy, chấp tay cung 
kính mà thưa: Bạch đức Thế Tôn, từ cữu viễn kiếp, Địa 
Tạng Bồ Tát đã phát đại nguyện như trên, vì sao đến nay 
sự hóa độ của đại sĩ vẫn chưa xong, lại phải phát thêm 
quảng đại thệ, chúng con thỉnh cầu đức Thế Tôn dạy cho 
chúng con rõ. 


Lời giảng: 


Lúc ấy bốn vị Thiên vương cùng đứng dậy, chắp tay cung 
kính mà thưa, 

Tứ Thiên Vương cư trú ở bốn phương giữa lưng chừng núi 
Tu Di trong các lâu đài cao 42.000 do tuần EHHÃI. làm bằng 
thất bảo: vàng, bạc, lưu ly, thủy tính, xa cừ, xích châu, và mã 
não. Lâu đải được bao quanh bởi bảy vòng lan can, bảy vòng 


lưới, và bảy hàng cây. Chim chóc hót líu lo. Tứ Thiên 
Vương có rất nhiều thần thông. 


Vị vua phương Đông, Đề Đầu Lại Trá †EĐHTRIHE, dịch ra là 
"Trì Quốc Vương MT." gi‹E£, đất bằng vàng. Ông 


có 99 con trai, đều tên Nhân Đà La. Vua thủ lảnh hai nhóm 
qui thần: Càn thát bà §ZBRj3X và Phú đan na Sš B7 J. 


221 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


Càn thát bà lZBã|3Z (nghĩa là tầm hương SŠ 2ˆ) là nhạc sĩ ở 
cõi trời. Họ rất thích hương nên thường tụ họp tại nơi nào có 
đốt hương. Để Thích, thủ lánh của các Nhân Đà La, có một 
loại hương tuyệt diệu, hiễm có (hương chiên đàn). Mỗi khi 
muốn gọi Càn thát bà đến để hòa tấu nhạc, Đề Thích ra lệnh 
đốt hương. Ngài vẫn còn chấp trước vào các trần và thích 
nghe nhạc. 


Phú đan na š #j}§ là qui hôi hám. Họ đến đâu thì đem 
theo mùi hôi nồng nặc, truyền loại bịnh nhiệt và là loại quỉ 


đói thượng lưu (E358: 88t). 


VỊ vua phương Nam gọi là Bỳ Lưu Lặc Xoa EEBB)) V. 
dịch là "tăng trưởng lứE." PB HE (đất bằng lưu ly) vì có 
thể tăng trưởng thiện căn của chúng sinh. Vua cũng có 99 
người con trai, đều tên Nhân Đà La PÑ]ỆE§Ẽ. Thật ra, mỗi 


Tứ Thiên Vương đều có 99 người con trai tên Nhân Đà La, 
cho nên có hệt thảy 396 Nhân Đà La. 


Vua Bỳ Lưu Lặc Xoa cũng lãnh đạo hai loại quỉ thần: Cưu 


bàn trà W3 2 và Lệ tiết đa RỆZ2 Z2. 


Cưu bàn trà được gọi là "viễn" qui (38B) vì chúng nó 
thường lánh xa loài người, và cũng được gọi là thùng qui 
hoặc dưa qui vì hình thù (không có chân tay hoặc đầu; họ có 
thể hiện ra trong mộng, ngôi trên thân khiến chúng ta ngộp 


thở S;EtẰ). Lệ tiết đa còn được gọi là “cận” qui (3 Ằ› 
vì bọn chúng thích thân cận loài người. Họ thường giả làm 
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linh hồn của tổ tiên ở các bài vị tổ tiên (I22JR Mi). 


VỊ vua phương Tây gọi là Bì lưu bác xoa EEMRRV. dịch 
thành "tạp ngữ ŠX#šŠ.." vì có thể nói tất cả các thứ ngôn ngữ 
của các nước, đất bằng bạc | #Ñ££: vua cũng còn gọi là 
Quảng Mục Thiên Vương lt H +. Cũng như các vị vua 
khác, ông ta thủ linh hai nhóm qui thần: Tỳ xá xà H‡®El] và 


Độc long jfE. 


Tỳ xá xà, còn được gọi là điên cuồng qui HT ằ% vì có thể 
tạo bịnh điên cuồng không chửa được nơi người. Bọn nó ăn 
tinh khí IÑŠ Sä W8. nhất là của loài người, và thường tụ tập 
tại các nơi mà hành động tình dục tạo ra tính chất. Nhóm kia 
là Độc long BE. Chúng nó có thể dùng nhãn độc HRE# 
(nhìn thì bị trúng độc), thanh độc #$Z (nghe thì bị trúng 
độc), khí độc S&E (hít thì bị trúng độc), hoặc chỉ cần ở gần: 
xúc độc fãJZ đề hại người. 


Vị vua phương Bắc, Tỳ sa môn EtPF1. dịch thành "đa văn 
4ï." là lảnh đạo của bốn Thiên vương, 7KRẩER. đất bằng 
thủy tỉnh. Phước đức của ông ta nổi tiếng khắp bốn phương. 
Họ thường họp tại cung điện của ông. Hai nhóm qui thân 
dưới quyền là Dạ Xoa 1È. và La Sát S&Ztl|. Có ba loại Dạ 
Xoa: loại sống trên đất, trên không trung, và trên trời. Vì Dạ 
Xoa di chuyển với vận tốc của áng sáng đÑ8?1ĂẲ.. nên còn 
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được gọi là Tiệp tật qui BE. La sát, nghĩa là "khả úy 


quỉ njW (hoặc bạo ác quỉ Hà," được đặt tên như 
thế vì có hình thù ghê tởm.. 


Bốn vị vua chấp tay đề tỏ lòng cung kính và khát vọng được 
nghe Pháp. 


Bạch đức Thế Tôn, từ cữu viễn kiếp, Địa Tạng Bồ Tát đã 
phát đại nguyện như trên, vì sao đến nay sự hóa độ của 
đại sĩ vẫn chưa xong, lại phải phát thêm quảng đại thệ, 
chúng con thỉnh cầu đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. 


Họ phát biểu nghì vấn đề đại diện cho những aI có cùng thắc 
mặc như thê. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn bảo bốn vị Thiên vương: Lành thay! Lành 
thay! Như Lai vì lợi ích lớn cho các ông, cũng như chư 
thiên, nhân chúng trong đời này và vị lai, nói về công 
hạnh của Địa Tạng Bồ Tát trong các nếo đường sanh tử 
của châu Diêm phù ở Ta Bà thế giới. Vì lòng từ bỉ muốn 
độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ mà lập nhiều phương 
tiện. 


Bốn vị Thiên vương thưa: Bạch đức Thế Tôn, chúng con 
nguyện muôn được nghe. 


Lời giảng: 


Đức Thế Tôn bảo bốn vị Thiên vương: Lành thay! Lành 
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thay! Như Lai vì lợi ích lớn cho các ông, cũng như chư 
thiên, nhân chúng trong đời này và vị lai, nói về công 
hạnh của Địa Tạng Bồ Tát trong các nẽếo đường sanh tử 
của châu Diêm phù ở Ta Bà thế giới. Vì lòng từ bi muốn 
độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ mà lập nhiều phương 
tiện. 


Đức Phật khen Tứ Thiên Vương hai lần: 
I. Lần thứ nhất cho đặt câu hỏi: thật ra họ không có nghỉ 
vấn gì cả. 
2. Lần thứ nhì là để khen công lao họ bảo hộ chúng sinh 
Nam châu mặc dầu dân chúng thích làm ác. 


Chúng sinh có đủ loại bịnh tật. Cho nên Bồ Tát dùng đủ loại 
dược #$Š để chữa. Trí huệ phương tiện của các ngài thật vô 
biên, nên họ có thể cứu độ vô tận chúng sinh. 


Bốn vị Thiên vương thưa: Bạch đức Thế Tôn, chúng con 
nguyện muôn được nghe. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn dạy bốn vị Thiên vương: từ những kiếp lâu 
xa cho đến ngày nay, Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sinh 
mà vẫn chưa hoàn tất đại nguyện. Một mặt vì lòng từ 
mẫn đối với chúng sanh tội khổ trong thế giới này , mặt 
khác vì quán vô lương kiếp vị lai, những ác nhân của 
chúng sanh vẫn dây dưa không đoạn dứt nên đại sĩ phải 
phát trọng nguyện. 


Vì thế , ở tại châu Diêm Phù của thế giới Ta Bà, Bồ Tát đã 
vận dụng trăm ngàn vạn ức phương tiện mà giáo hóa. 
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Lời giảng: 


Đức Thế Tôn dạy bốn vị Thiên vương: từ những kiếp lâu 
xa cho đến ngày nay, Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sinh 
mà vẫn chưa hoàn tất đại nguyện, 


Đức Phật bảo Tứ Thiên Vương rằng Địa Tạng Bồ Tát thấy 
hết thảy nhân duyên của chúng sinh. Hành vi nghiệp lực của 
chúng ta ngày càng phát triển sâu rộng thêm như cây cỏ luôn 
sinh sôi nảy nở. Chúng ta hành động tốt hoặc xấu trong kiếp 
này rồi tiếp tục có hành động tương tự trong kiếp sau, nên 
nghiệp cứ như thế mà tăng gia. Thường thì ác nghiệp nhiều 
hơn thiện nghiệp khiến nghiệp xấu ngày càng nặng công đức 
càng ngày càng ít. Nếu chỉ có một ít công đức thì chúng ta 
không thể thành Phật được. Ngược lại, nếu chướng ngại nặng 
nề thì có thể thành qui. 


Người thiếu sự hiểu biết cho rằng không có qui thần. Lý luận 
của họ: cái gì không biết cho là không có. Con nít, đôi khi 
còn khôn hơn họ, thường tin lời giải thích có lý, trong lúc 
những người không tin có qui thần thì không chịu tham khảo 
chân lý của nó. Nếu không có qui thần thì sẽ không có Phật, 
vì ma và Phật chỉ khác nhau một cái rẻ đường. Nếu quí vị rẻ 
đúng thì sẽ thành Phật; trái lại thì thành qui. Loài người 
thường như đang đứng ở ngã ba đường, nếu nghiệp nặng nè, 
thiên về tà đạo rất dễ đọa vào loài quỉ thần. 


Những nghiệp của chúng sinh tạo ra có bốn loại quả báo: 
I. Hiện báo Thy: quả báo đến ngay đời nay. 
2. Sinh báo “E35: kiếp sau mới chịu quả, 
3. Hậu báo t3: trải qua nhiều kiếp sau mới chịu quả 
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báo. 
4. Vô báo #Rf3ZÄV: như những loại nghiệp vô ký #£ŠJ4*Š£ 


$. 


Quả báo vô báo có bốn loại: 

I. Thời gian không thay đôi nhưng nghiệp báo có thê 
chuyên. 

2. Báo định thời bât định: Báo không thê bị chuyên, 
nhưng thời gian có thê thay đôi. 

3. Thời báo cụ định RƑ3ÿ{ÑTE: Thời và báo đều nhất 
định, không thê đổi. 

4. Thời báo đều bất định R3“: Cá thời và báo 
đều không khẳng định. 


Một mặt vì lòng từ mẫn đối với chúng sanh tội khổ trong 
thế giới này , mặt khác vì quán vô lượng kiếp vị lai, những 
ác nhân của chúng sanh vẫn dây dưa không đoạn dứt nên 
đại sĩ phải phát trọng nguyện. 


Vì thế , ở tại châu Diêm Phù của thế giới Ta Bà, Bồ Tát đã 
vận dụng trăm ngàn vạn ức phương tiện mà giáo hóa. 


Đại Luận nói rằng Pháp Thân Bồ Tát biến hóa thành vô lượng 
thân để thuyết Pháp cho chúng sinh nhưng tâm Bồ Tát hoàn 
toàn không có sự phân biệt. Không khác gì nhạc cụ cõi Trời 
có thể hòa tấu nhạc không cần người điều khiển mà vẫn có 
thể làm cho người nghe thích thú. Hơn nữa, tâm của các ngài 
cũng không tán loạn. Họ không chấp tướng nói Pháp. Vì có 
nhiều phước đức và định huệ, nên họ có thể tùy ý tạo ra đủ 
thứ Pháp âm. 
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Trong phần kế tiếp, đức Phật mô tả cho Tứ Thiên Vương 
những phương tiện mà Địa Tạng Bồ Tát xử dụng. 


Ván: Tại sao kinh cứ nêu ra ác? 


Đáp: Đề giúp chúng ta nhận diện tướng ác. Sau khi hiểu biết 
thì thường sinh khởi tâm yếm ly Ni: ghê sợ và muốn xa 
lìa. 


Lời Kinh: 


Tứ Thiên vương! Địa Tạng Bồ Tát gặp người sát sinh thì 
nói về quả báo chết yêu; gặp người trộm cắp thì nói về 
quả báo bằần cùng và khổ sở; gặp người tà dâm thì nói về 
quả báo làm chim sẻ, bồ câu và uyên ương; gặp người ác 
khẩu thì nói về quả báo quyến thuộc kình chống nhau; 


Lời giảng: 


Tứ Thiên vương! Địa Tạng Bồ Tát gặp người sát sinh thì 
nói về quả báo chêt yêu; 
Trước tiên, kinh bàn về thập ác. Tam thân ác: sát sinh là 


nghiệp nặng nhất. 


người sát sinh. Ai cũng muốn sống. Bản chất của chúng 
sinh là tham sống sợ chết. Ngay cả sâu bọ cũng có Phật tính. 
Kẻ tạo nghiệp sát sinh là tạo nghiệp với Phật tương lai. Quả 
báo sẽ bị đoản mệnh và nhiều bịnh hoạn. 


Một con quỉ hỏi Ma Ha Mục Kiên Liên: con tôi, cả con trai và 
con gái, đêu chêt yêu. Tôi đã tạo nghiệp gì đê phải chịu quả 
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báo như thế? Trả lời: lúc làm người, ông thấy con nít giết súc 
sinh, ông giúp chúng nó và rất thích thú. Ông cùng với con 
nít ăn thịt con vật đó. Vì sát sinh nên nay con ông bị chết 
yêu. Vì thích thú nên nay ông bị khổ não. 


gặp người trộm cấp. thì nói về quả báo bần cùng và khố 
sở. Trộm cắp bao gồm lấy đồ đạc, tiền của hoặc dùng vật 
sở hữu của người khác mà không được sự cho phép. Khi 
Địa Tạng Bồ Tát gặp hạng người này thì giảng cho họ 
nghe về quả báo bần cùng và khổ sở. Lý do có nhiều 
người nghèo khó trên thế gian này là vì trước kia họ đã 
từng trộm cắp, nay phải chịu quả báo. Ăn cắp càng nhiều 
thì kiếp sau cảng nghèo khó. Càng nghèo khó họ lại càng 
sợ cái nghèo vì cảnh nghèo rất cay đắng, vì vậy tìm mọi 
cách làm giàu. Để thoát ra sự nghèo khó, chúng ta nên ra 
sức làm việc, làm phước để tạo nhân tốt thay vì trộm cắp 
tài sản. 


Tiền bạc, của cải, ngọc thạch, tơ lụa: chỉ là ngoại sở y (2 Rff 
+). đồ vật chất bên ngoài thôi; chùa chiền (tràng phướng, 
hoa hương): là nội cúng dường (w#:®. Trộm cắp ngoại 
vật còn có thê sám hối được. Trộm cắp nội vật thì khó mà 
cứu vớt: thường sẽ bị đọa tam ác đồ, chịu vô biên quả khô. 
Khi sinh lên cõi người thì sẽ bần cùng, gặp đủ các loại khó 
khăn, thiên nhân né tránh chúng ta. Bên ngoài thì không có 
được một nơi nương tựa, và không có bạn hữu. Bên trong thì 
không có phước đức. Kinh nói răng khổ sở của sự bần cùng 
tương tự như tại địa ngục, và không khác gì cái chết. 


gặp người tà dâm thì nói về quả báo làm chim sẻ, bô câu 
và uyên ương; 
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tà dâm gồm các loại ngoại tình. Chúng ta cũng không nên 
cho rằng trong liên hệ của hôn nhân thì tha hồ hành dâm 
với vợ chồng. Vợ chồng cũng nên bớt làm chuyện dâm 
dục vì sẽ làm tâm thần thẫn thờ. Càng dây dưa với chuyện 
tình dục thì càng ít phát quang. Nếu không hành dâm thì 
có ánh sáng và khai huệ. 


chim sẻ 4#: bản tính vốn ganh ty. Chúng nó thích tự vuốt 
lông, và không cần bạn hữu. 


Chim bồ câu Đỗ được coi là loài chim đâm đật nhất và có thể 
đẻ rất nhiều con mỗi năm. Đa phần súc sinh và chim chóc 
giao hợp với đực trên cái, nhưng chim bổ câu thì quá dâm 
đảng nên lại làm ngược tư thế. 


Ngỗng vịt rất nặng tình cảm với đối tượng và chúng nó 
thường không bao giờ tách rời nhau, dầu trong nước, trên đất 
hoặc trong không trung. Nếu một con bị người bắt thì con kia 
chết dần mòn vì thương nhớ. 


Chim chóc có vẻ được nhiều tự do nhưng thật ra cảnh giới 
chúng nó không tôt đâu. Những kẻ tà dâm thì sẽ đọa làm 
chim chóc, cho nên Địa Tạng Bô Tát mới thuyêt giảng cho họ 
nghe. 


Sau khi đắc thân người, họ phải chịu lãnh hai quả báo: 
1. Thân hậu đấu tụng XP lỀÄ: họ hàng và người thân 
thường đấu tranh và tố cáo nhau. 
2. Vương pháp sở gia -=)XPfjjl: bị luật lệ kềm chế. 


gặp người ác khẩu thì nói về quả báo quyến thuộc kình 
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Kế tiếp, bốn khẩu nghiệp được bàn. Ác khẩu đi trước. Phi 
báng bao gôm ba cái còn lại. 


ác khẩu: tạo ra quả báo quyến thuộc không hòa hợp, thường 
thích đâu tranh nhau. 


Được sinh làm người thì phải chịu hai quả báo: 
1. Thường nghe ác thanh NN. 
2. Thường bị tranh chấp và kiện tụng 


Bồ Tát bảo những người hay mắng nhiếc, phỉ báng, nói dối và 
nói thô tục rằng họ sẽ luôn luôn gặp tranh chấp và không 
được yên thân. Kẻ thích nói vớ vẫn và tầm phảo, thích phi 
báng Tam Bảo, sẽ thành câm ngọng. Đây cũng là lý do thỉnh 
thoảng có người bị lở loét trong miệng. 


Trong Kinh Báo Ân, đức Phật bảo A Nan Đà: hỡi người thế 
gian, họa tùng khâu xuất 1L H: tai họa xuất ra từ 
miệng. Nên giữ gìn miệng như mãnh hỏa vì lửa có thể đốt 
cháy hết thảy tài sản thế gian. Thô ngữ quá đáng có thể đốt 
cháy hết cả thất thánh tài; nó như rìu chém thân hoặc tai họa 
hủy hoại thân. 


Lời Kinh: 


gặp người phỉ báng thì nói về quả báo không lưỡi hoặc lở 
miệng: gặp người sân nhuế thì nói về quả báo xấu xí tàn 
tật; gặp người keo lần thì nói về quả báo sở cầu trái ý; gặp 
người ăn uống vô độ thì nói về quả báo đói khát và bịnh 
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cổ; gặp người ham săn bắn thì nói về quả báo kinh hãi 
điên cuồng mà mắt mạng; gặp người phản nghịch cha mẹ 
thì nói về quả báo trời tru đất diệt; gặp người thiêu đốt 
núi rừng thì nói về quả báo điên cuồng mà tự chuốc lấy 
cái chết; 

Lời giảng: 


gặp người phỉ báng thì nói về quả báo không lưỡi hoặc lở 
miệng; 

phỉ báng, nhất là những người tốt và hiền thánh. 

Kinh nói: phi báng là tội rất nặng. Ngay cả chỉ phi báng một 


câu kệ, thì sẽ đọa địa ngục, không bao giờ được gặp Phật, và 
chịu quả báo không có mắt và lưỡi. Xin thận trọng]! 


XIRÑR‡1§Ê 2 * 8N À ° hi KH + tR— 
TSUẾI * SẸ HỊ LHIẾE * 9 CÁHD TƯïM * CC [ ĐỰJEU * VÀ 
Tử lãi *® ° 7U HỘ Á. ° BH AITÀI * II E ĐI * /# 
ĐEXZ—-DUfJflj ° XEEB HƯU ° 2k SP + fÍKHR 
#£ir~ % * + LÊ HJRHƯ,s 


Tiếp theo, kinh nêu ra ba quả báo của tâm nghiệp. 


gặp người sân nhuế [ÑšŠŠ thì nói về quả báo xấu xí tàn 
tật. Quả báo này chuyên dành cho những người có tính 
tình như A tu la: đụng một tí thì thịnh nộ. Khi nỗi giận thì 
mặt đổi sắc tím, mắt trợn như lỗi ra, gân máu nỗi đỏ trông 
rât ghê sợ. Kẻ nào thường nổi giận thì phải chịu quả báo 
xâu xi. 
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Phân Biệt Thiện Ác Sở Khởi Kinh 2} PRBÁS nói: 
Người thế gian thích oán hận và không phân biệt thiện ác. 
Sau khi chết, họ sẽ vào địa ngục Thái sơn “LH ở vạn 
kiếp. Khi trở lại làm người, mặt và mắt thường có nét ác. 
Nêu gặp người có hình tướng ác, đó là do quả báo của 
nghiệp oán hận đời trước. 


Nếu quí vị nỗi giận thường xuyên thì trong tương lai quí vị 
không những sẽ xâu xí mà hiện tại sẽ sinh nhiều bịnh hoạn, 
nhất là bịnh gan. 


gặp người keo lần thì nói về quả báo sở cầu trái ý; 
Người keo lẫn x* sẽ chịu quả báo không được như ý. 


Có tài sản mà không chịu bố thí: những người này thật sự 
không thương ai cả. Họ không bố thí cho kẻ bằần cùng, 
không cúng dường cho bậc tu hành, làm ngơ trước những kẻ 
ăn xin, trẻ mô côi và bịnh nhân không thuốc men. Bản thân 
họ còn không dám ăn no, không dám may quần áo cho đủ 
mặc, chỉ biết bo bo giữ tiền. Vì bỏn xẻn, họ thường mắng 
nhiếc thuộc hạ là phí của. Khi chết họ sẽ đọa vào cõi nøaạ qui: 
Gặp nước và lấy uống thì lập tức biến thành nước đồng sôi 


hoặc máu mủ T1 E3]. Nếu được sinh làm người 


thì thường là hạng bần cùng, luôn luôn phải chịu đựng đói rét. 
Người nghèo cùng đến nổi phải đi ăn xin, đó là do kiếp trước 
đã từng keo kiệt, tham lam và ngu sI. 

gặp người ăn uống vô độ thì nói về quả báo đói khát và 
bịnh cô; 
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Có những người, ăn uống vô độ ngày đêm thích ăn uống 
không ngừng tp: vô độ như vậy chứng tỏ thiếu sáng suốt: 
Ăn no nê thì ngủ, thức dậy lại ăn tiếp theo thói quen họ hoàn 
toàn thiếu tự chủ, không biết chừng mực. Địa Tạng Bồ Tát 
bảo cho họ biết rằng trong tương lai phải chịu quả khổ đói 
khát, và cô lại bị bịnh hoạn và sưng phông đến độ ngay cả 
nước cũng không uống được. Kinh nói rằng bịnh cô bị làm 
tắc nghẹn có thể nguy hiểm tính mạng. Đó là một hiện tượng 
báo trước sẽ đọa làm ngạ qui hoặc kiếp trước đã từng là ngạ 
qũy. 


B85 58. HÚM. 


Tiếp theo, kinh bàn các loại quả báo khác. 


Trước hết, kinh bắt đâu với săn băn: vì trên quả địa câu có 
nhiêu súc sinh nên loài người thích đi săn. Họ cũng có thê 
giêt thú vật hoặc côn trùng vì chúng nó hại mùa màng. 


gặp người ham săn bắn thì nói về quả báo kinh hãi điên 
cuông mà mât mạng; 


người ham săn bắn chỉ những người thích đi săn. Giết 
được con thú thì họ cảm thấy thỏa mãn, chiến thắng. Đối 
những kẻ Ấy, Địa Tạng bồ Tát nói về quả báo kinh hãi 
điên cuồng mà mất mạng. Ngài có thể nói, "Kiếp sau, con 
bị điên cuồng và hoạnh tử." Đây chỉ sự chết vì tai nạn như 
tông xe, máy bay nỗ, hoặc bị xe lửa cán, đây là các loại bắt 
đắc kỳ tử rất đáng sợ (như bị ngựa dập chết), và chết yêu. 
Nghe như vậy có thể khiến người ta ngừng săn bắn. 
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Xưa kia, có một vị trưởng giả duy nhất chỉ có một người con 
trai. Một hôm, cậu ta leo lên cây hái hoa cho vợ, bị té xuống 
chết. Trưởng lão đến hỏi Phật thì ngài nói: “Trong quá khứ, 
có một em bé dùng tên bắn chim sẻ. Có ba người đi theo em 
cảm thấy thích thú. Em bé đó nay là cậu con trai, ba người đi 
theo là cha mẹ và vợ. 


gặp người phản nghịch cha mẹ thì nói về quả báo trời tru 
đât diệt; 


người phản nghịch cha mẹ. Chúng ta do cha mẹ sinh ra và 
nuôi nắng đến trưởng thành. Cho nên, hiếu thảo là luật của 
thiên nhiên. Ai làm trái lại định luật tự nhiên này ắt sẽ bị trời 
tru đất diệt. 


Eập người thiêu đốt núi rừng thì nói về quả báo điên 
cuông mà tự chuốc lấy cái chết. 


người thiêu đốt núi rừng giết vô số chúng sinh. Họ lại còn 
hủy hoại tài nguyên của quôc gia. Hành động này sẽ đem lại 
quả điên cuông tự vận. 

Theo Tam Pháp Độ Luận š—=}>*#ằầ: Khóc địa ngục 2E 
Ð U//EÌ\ dành cho những kẻ đốt núi rừng, hoang đã và nhà cửa 


của dân chúng BỊSÊÿÊMÑSƑ › 2N ĐR7VEC kăh 
Bột, 


Lời Kinh: 


gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ác độc thì nói về quả báo đời sau trở 
lại bị roi đòn; gặp người lưới bắt chim non thì nói về quả 
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báo cốt nhục phân ly; gặp người phỉ báng Tam Bảo thì 
nói về quả báo mù điếc câm ngọng: gặp người khinh pháp 
mạn giáo thì nói về quả báo vĩnh trụ ác đạo; gặp người 
phá tán lạm dụng của thường trú thì nói về quả báo ức 
kiếp luân hồi địa ngục; gập người làm nhơ phạm hạnh, vu 
khống tăng ni thì nói về quả báo vĩnh trụ súc sinh đạo; 
gặp người sát hại sinh vật bằng nước sôi, bằng lửa, bằng 
sự chém chặt, thì nói về quả báo luân hồi đền mạng lẫn 
nhau; 


Lời giảng: 


gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ác độc thì nói về quả báo đời sau trở 
lại bị roi đòn; 


Không Phu Tử có một người đệ tử tên là Mẫn Tử Khiên 3| 
+. Mẹ ghẻ nuông chìu con mình nhưng lại không thích 
Mẫn Tử Khiên. Mùa Đông, đáng lẻ phải mặc áo độn bông 
gòn, bà ta chỉ làm cho Mân Tử Khiên một cái áo độn băng cỏ. 
Trong lúc con bà ta thì âm áp, Mân Tử Khiên phải chịu đựng 
hàn rét. 


Một hôm người cha bảo Mẫn Tử Khiên đánh xe ngựa chở ông 
đi công việc. Ông thấy con trai run cầm cập dầu ngày đó trời 
không lạnh lắm. Tưởng rằng Mẫn Tử Khiên lười không 
muôn đi, ông quở măng và lây TOI ngựa quất một cái. RoI 
làm tét áo khiến cỏ đồ ra. Thấy áo vừa làm bằng vải mỏng và 
chỉ độn cỏ, người cha rơi lệ, cảm thấy xót xa vì con mình bị 
ngược đãi, quyết định về nhà đuôi vợ kế. 


Mẫn Tử Khiên liên quì xuống để van lơn cho kế mẫu: "Mẹ 
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còn tại nhà thì một thân con mang áo mỏng, nhưng khi mẹ ra 
đi thì hai người con trai sẽ cóng lạnh." Bà kế mẫu bị chồng 
khiến trách rất lấy làm hồ thẹn lại biết rằng nhờ Mẫn Tử 
Khiên mà mình không bị đuôi đi. Từ đó về sau, bà ta đối đãi 
hai người con trai như nhau. 


Trung Hoa có phong tục nhận con nuôi. Những em bé này 
thường bị cha mẹ nuôi ngược đãi. Quả báo của hành động đó 
là bị roi vọt trong đời sau. 


gặp người lưới bắt chim non thì nói về quả báo cốt nhục 
phân ly; 


cốt nhục phân ly, là quả báo cho những người bắt bẩy súc 
vật, như phá ổ chim v.v.. Danh từ "cốt nhục phân ly" chỉ 
gia đình của mình bị phân tán và không có cơ hội gặp lại 
nhau. Loài người và chim chóc tuy có thân thể khác nhau 
nhưng tình mẹ thương con không khác. 


chim non ÿ# là chim còn nhỏ chưa đủ lông cánh để bay phải 
nhờ chim mẹ mớm mỗi. Có một người chuyên môn dùng 
lưới bấy chim và chim sẻ để sinh sống. Hôm nọ, một bầy 
chim sẻ đậu trên cành nghỉ ngơi trong lúc bay tránh mùa 
Đông. Ông ta một tay năm gậy, vội trèo lên cành cây. Cảnh 
cây bị gảy, ông rớt xuông và bị chính cây gậy của mình đâm 
vào đầu, ông bất tính và chảy máu từ từ cho đến khi chết. 
Câu chuyện này rất nỗi tiếng trong Phật pháp. 


gặp người phỉ báng Tam Bảo thì nói về quả báo mù điếc 
câm ngọng: 


Những người mù điếc câm ngọng vì đã phỉ báng Tam Bảo, 
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bị đọa địa ngục vô sô kiệp. Sau khi mãn nghiệp, họ trở lại 
làm súc sinh; trải qua vô sô kiệp sau đó họ mới có cơ hội làm 
người, lại sinh vào gia đình bân cùng hoặc bị mù điệc. 


Đức Phật ví như y vương, Phật Pháp như thần dược và tăng 
già như người khám bịnh ÑỄ#§ Á.. Phi báng Tam bảo 
thường là vì thiếu lòng tin. Không khác gì mù nên không 
thấy Tam Bảo, điếc nên không nghe được tên của Tam Bảo, 
câm nên không thê tán thán công đứcTam Bảo. Sống như thế 
còn khổ hơn là chết. 


gặp người khinh pháp mạn giáo thì nói về quả báo vĩnh 
trụ ác đạo; 


người khinh pháp mạn giáo, không có Phật giáo, thì ai sẽ 
giúp quí vị khỏi đọa ác đạo? 


Thay vì coi Pháp Sư như thiện trị thức, bày tỏ lòng cung kính 
đôi với sứ giả Như Lai, họ lại kiêu ngạo. Nêu đức Phật bỏ ra 
một kiêp đê nói công đức của những Pháp Sư đó thì qua một 
kiệp cũng nói không xong. Kẻ khinh mạn sẽ đọa tam ác đạo 
và chịu vô sô quả khô. Muôn được lại thân người thì khó như 
con rùa mù trăm năm trôi lên mặt biên một lân trúng vào một 
lỗ nhỏ trên bọng cây đang trôi trên mặt nước Bấ8{l}#Ä 
L. Sao lại có thể phi báng Phật pháp khi cơ hội gặp được rất 
khó khăn! 

gặp người phá tán lạm dụng của thường trú thì nói về quả 


báo ức kiếp luân hồi địa ngục để trả quả tương đương. Phải 
coi chừng câp sô nhân! 
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gặp người làm nhơ phạm hạnh, vu khống tăng nỉ thì nói 
về quả báo vĩnh trụ súc sinh đạo; 


gặp người làm nhơ phạm hạnh, vu khống tăng ni, ví dụ, 
họ rêu rao tin đồn người tăng nọ gian lận, rượu chè, hoặc sát 
sinh dầu ông ta không có làm gì quấy cả. Tội này trước tiên 
đọa địa ngục và sau đó thành súc sinh vô sỐ kiếp. 


gặp người sát hại sinh vật bằng nước sôi, bằng lửa, bằng 
sự chém chặt, thì nói về quả báo luân hồi đền mạng lẫn 
nhau. Nếu như dùng nước sôi hoặc lửa để diệt kiến hoặc 
ô của sâu bọ, hoặc chém hoặc đập súc sinh chết thì phải 
trả quả báo tương ưng. 


Nhúng gà vịt trong nước sôi để lóc da hoặc nhỏ lông, hoặc 
dùng lửa nướng: có ai đã từng làm vậy chưa? Kinh kể 
chuyện người ăn thịt dê bị trở thành dê; còn con dê bị giết hại 
thì trở thành người để ăn thịt đê. Họ cứ ăn thịt nhau qua lại 
như thế. Vòng luấn quần không bao giờ dứt. 


Lời Kinh: 

gặp người phá giới phạm trai thì nói về quả báo cầm thú 
đói khát; gặp người tiêu dùng phi lý thì nói về quả báo 
nhu cầu thiếu thốn; gặp người kiêu ngạo thì nói về quả 
báo tôi tớ hèn hạ; gặp người lưỡng thiệt đâm thọc gây rối 
thì nói về quả báo không lưỡi hay nhiều lưỡi; gặp người tà 
kiến thì nói về quả báo sinh biên địa; 


Lời giảng: 


gặp người phá giới phạm trai thì nói về quả báo cầm thú 
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đói khát; 


phá giới là làm điều mà mình biết rõ ràng là sai lầm, nghiệp 
này đặc biệt rất nặng, so với những người không biết. Nếu 
sát sinh sau khi thọ giới không sát sinh, thì phạm giới đó. 
Cũng như thế đối với các giới trộm cắp, tà đâm, vọng ngữ và 
uống rượu. 


Vừa rồi chỉ là các tướng có thê thấy được. Còn có một loại 
phạm giới khác mà ít ai biết vì không thấy. Phật giáo coi loại 
phạm giới vô hình tướng không khác gì có hình tướng, mặc 
dầu các tôn giáo khác không quan niệm như vậy. 


Các loại nghiệp thô có thể thấy được. Duy trì giới tướng thì 
vi tế hơn và rất khó thấy. Đức Phật bảo Ca Diếp +: f3 
ỳbs g3: Có bốn loại vi phạm không có hình tướng 
và không thê thấy được. Loại đầu tiên, là có thể giữ giới 
thanh tịnh, nhưng trong tu hành vẫn còn có ngã kiến .=Ï ÉR 
fr)7kÃtH › E7 + IlðWẰ2N#ầ: 'Tôi trì giữ 
giới. Tôi làm này làm nỌ.- Dầu người này không thực sự 
phạm giới, nhưng ông ta vân không giữ giới chân thật, vì 
người đó vân còn tư tưởng răng mình cao quý hơn người. 


Loại thứ nhì, họ đọc tụng, thọ trì kinh điển, thường xuyên giữ 
giới theo lề luật, nhưng vẫn còn thân kiến äŠ‡Ÿ&§& s 


“Y7 {J * ` NàH + FR ÊRÑỀ. Phạm loại giới 


đầu vì luôn luôn có tư tưởng bản ngã. Trường hợp sau này, 
dầu không luôn luôn có tư tưởng về ngã, nhưng lại thường lo 
lắng cho thân thể, sợ sẽ không được thỏai mái. Có kẻ thích 
để cho thân thê lười biếng, luộm thuộm, hay nuông chìu nó. 
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Dầu người này không có vi phạm một giới nào cả, nhưng 
cũng không thật sự gọi là trì g1ữ giới. 


Loại vi phạm thứ ba liên quan đến những người có thể tu 12 
hạnh đầu đà: khô hạnh. Họ tu hành với rất nhiều sức lực, tỉnh 
tấn, và đề cao cảnh giác: "Tôi không bao giờ ngủ, vậy mà 
luôn luôn có nhiều sức; thay vì ngủ thì tôi ngồi thiền. Người 
ta thích ăn, nhưng tôi thì ngay cả nước cũng không uông.” 

Mặc dầu tu được các khổ hạnh, nhưng vẫn còn chấp rằng các 


pháp thật sự là có 220 2=Ï , và cũng chưa xả bỏ ngã 


kiến. Người tu đến trình độ như vậy, nhưng vẫn chưa thấy 
được ngã và pháp đêu không, có vẻ đang giữ giới, nhưng thật 
sự việc tu hành bị lệch. 


Loại vi phạm thứ tư, người này có thê tu hành và có tâm đại 
bị đôi với tât cả chúng sinh, nhưng lại kinh sợ khi nghe răng 


các pháp vốn không, bắt sinh bát diệt #ï4&Z£“Eƒ?T®Ä£/ù ° 
IEHBZ71?<421H ° NI ŸfH. Trong trường hợp này, 


cũng như ba loại vi phạm trên, mặc dầu không thật sự phạm 
giới, đạo đức vẫn chưa được hoàn hảo. 


phạm trai chỉ về ăn chay và ăn không đúng giờ. Ví dụ, nếu 
như nguyện rằng không ăn sau ngọ mà lại ăn sau ngọ thì 
không phải chỉ phạm giới ăn thanh tịnh, mà lại còn phạm giới 
ăn cắp nữa. Khi bị hỏi là có ăn quá thời không thì người này 
có thê nói không, như vậy lại phạm giới vọng ngữ. Người 
cung cấp thực phẩm cho kẻ phạm giới cũng phạm giới luôn, 
và đức Phật nói về hạng người này: "Họ không phải là đệ tử 
của tôi." Họ chỉ là chim biển ăn rác hoặc qui ăn phân. Họ 
thật đáng thương, và Địa Tạng Bồ Tát cảnh cáo họ rằng sẽ 
phải chịu quả báo cầm thú đói khát. 
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gặp người tiêu dùng phi lý thì nói về quả báo nhu cầu 
thiếu thốn; 

người tiêu dùng phi lý cũng sẽ chịu quả khổ. Ví dụ, có một 
tách trà được dùng đã lâu rồi. Nếu không có lý do chính đáng 
mà đập bể nó (để mua cái mới) thì tạo nghiệp này. Việc này 
áp dụng không những cho tách trà mà cho tất cả các vật dụng 
hằng ngày của chúng ta. Trong tương lai, những người tạo 
nghiệp này sẽ không thê được sở cầu như ý. 


gặp người kiêu ngạo thì nói về quả báo tôi tớ hèn hạ. Ngạo 
mạn như gánh nặng. Nêu không biệt xả bỏ nó thì sẽ bị đọa 
địa ngục. Hơn nữa, ngã kiên có thê đoạn huệ mạng. 


gặp người lưỡng thiệt đâm thọc gây rối thì nói về quả báo 
không lưỡi hay nhiêu lưỡi; 


người lưỡng thiệt đâm thọc gây rối thì nói về quả báo 
không lưỡi hay nhiều lưỡi. Nhiều lưỡi nghĩa là nói ú ớ 
không rõ. Lưỡng thiệt có thể tạo vô số cải cọ, lừa bịp nhau, 
phỉ báng v.v... 


gặp người tà kiến thì nói về quả báo sinh biên địa. 
tà kiến chỉ hạng người nhất định không chịu tuân theo chân 


lý 38H. Các tà kiến tệ hại nhất có thể đoạn thiện căn. Có 


hai _ tà kiến rh šmHH — 88: 


Phá hoại thế gian pháp, nói rằng không có tội, phước, 


thánh hiền s IÿIHBI2E s EE SE e3 


2. Phá hoại đạo Niết Bàn vì họ tham lam, chấp trước tà ác 
và có tâm phân biệt pháp Không, pháp Hữu 1) E32 
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li - II + 2N HẤR. 


Tà kiến khiến sẽ chịu quả sinh biên địa, những nơi này khó 
sinh sống và rất nghèo nàn. Chỗn này thiếu nghĩa lý(thiếu 
đạo đức) HH. Cha và con chê bai nhau, lại có thể bán vợ 
con cho người làm nô lệ. Bản thân họ thường phải làm tôi tớ 
phải theo lệnh người khác, thường xuyên bị đánh đập hoặc 
trừng phạt. Mặc dầu có thân người nhưng lại sống như súc 
vật. 


Lời Kinh: 


Chúng sanh Diêm Phù như thế, từ thân khẩu ý ý nghiệp, ác 
khí kết thành quả có đến hàng trăm hàng ngàn báo ứng, 
nay Như Lai chỉ nói sơ lược. Đối với nghiệp ứng khác 
nhau như vậy của Diêm phù chúng sinh, Địa Tạng Bồ Tát 
vận dụng hàng trăm hàng ngàn phương tiện mà giáo hóa 
cho họ. Vì lẽ những người ấy, sau khi chịu những quả 
khổ như Địa Tạng đại sĩ đã nói, họ còn đọa địa ngục, trải 
qua đời kiếp khó có hy vọng thoát khỏi. Nên các ông hộ 
nhân và hộ quốc, đừng để cho các nghiệp mê hoặc chúng 
sinh. 


Tứ Thiên Vương nghe đức Thế Tôn dạy, buồn khóc, chắp 
tay mà lui về chỗ của mình. 


Lời giảng: 
Chúng sanh Diêm Phù như thế, từ thân khẩu ý ý nghiệp, ác 


khí kết thành quả có đến hàng trăm hàng ngàn báo ứng, 
nay Như Lai chỉ nói sơ lược. Đối với nghiệp ứng khác 
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nhau như vậy của Diêm phù chúng sinh, Địa Tạng Bồ Tát 
vận dụng hàng trăm hàng ngàn phương tiện mà giáo hóa 
cho họ. Vì lẽ những người ấy, sau khi chịu những quả 
khổ như Địa Tạng đại sĩ đã nói, họ còn đọa địa ngục, trải 
qua đời kiếp khó có hy vọng thoát khỏi. Nên các ông hộ 
nhân và hộ quốc, đừng để cho các nghiệp mê hoặc chúng 
sinh. 


Những ác nghiệp của thân khâu ý cọng chung gồm có mười. 
Ba thuộc về thân: sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Bốn thuộc về 
khâu: vọng ngữ, ác ngữ, ỷ ngữ và lưỡng thiệt. Tâm thì có ba 
ác: tham, sân, và s1. Tóm lại thành thập ác. 


Chúng ta luân chuyên không ngừng trong vòng luân hồi, tạo 
nghiệp rồi chịu quả báo. Có lúc, chúng ta sinh lên cõi Trời 
(cho đến phi tưởng phi phi tưởng thiên, cõi trời cao nhất) để 
hưởng phước lạc. Sau khi phước hết thì chúng ta lại đọa. 
Chúng ta có thê đọa địa ngục khi nghiệp thành thục để chịu 
cực kỳ thông khổ qua vô số kiếp. 


Tứ Thiên Vương nghe đức Thế Tôn dạy, buồn khóc, chắp 
tay mà lui về chỗ của mình. Họ rơi lệ: Thứ nhất vì thương 
cho những chúng sinh đã chịu đựng các loại khô sở kế trên; 
thứ nhì vì lòng hỗ thẹn đã không làm tròn bổn phận bảo hộ 
chúng sinh. Cho nên tâm họ rất giao động, chắp tay, trở về 
chổ. 


Quán Tứ Diệu Đề Huệ nói: Phương Đông thuộc Tập, phương 
Nam thuộc Khổ, phương Tây thuộc Đạo và phương Bắc 
thuộc Diệt. Tứ Thiên Vương bảo vệ cảnh giới Tứ Diệu Đế. 
Nói cách khác, họ bảo vệ chúng sinh. 
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Hộ thế nghĩa là bảo vệ người đời. Họ canh giữ tâm vương. 

Nếu không quán chiếu Tứ Diệu Đề, thì kiến và tư hoặc sẽ 
xâm lấn và hại tâm vương, phá hoại các cảnh giới. Nếu tâm 
vương chết, cảnh giới sẽ tiêu diệt và chúng sinh cũng tan rã. 
Cả hai cảnh giới và trí huệ đều bị qui thần làm phiền não. 
Nếu như chúng ta quán Khổ và Tập, thì sẽ có thể chế ngự 
kiến tư hoặc. Nhờ đó đất nước hòa bình và dân chúng an toàn. 
Vì nhiệm vụ ấy cho nên Tứ Thiên Vương được gọi là Quán 
Tâm Thích Hộ Thế Tứ Thiên Vương. 


E/ÙV nổ LH DU X + + X38 * Mi › PHiẾ + IE 
3ã - PHăš# › KPHX ‹ - HT? s XSPL-E ‹ lễ 
JHBã s 2tiEdilS/L SỐ ° sửïnnd ° « HT » TU 
th s JAftrðtUÙASI s 2:86 12K 2E ° 27⁄1: Hà HN TH 
° BE * tết bà ° SHEĐPR. ° EU ° 
Bš Bi + uy Á BE ÑM + BẬT BÀ Ờ 70. THT Tl4 ° 

° BEh th 9 9 TH tu * RIỆN ĐC Vệ? ° * Nb hỞ 
ft: s X6 Ti El-L + XÃƒU Tổ Rh + BE V5 
: #8 :ù6 HH UU + + 2 ]jM2X ô B6. 
3 + “NIÊN H TỪ, ° 


Quyền thượng kết thúc. 
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Phẩm 5: Danh Xưng Địa Ngục 


Bắt đầu cuôn trung. 


Địa ngục được tạo trong chớp nhoáng theo duyên (nghiệp 
báo) khởi (thành hình khi chúng ta phải trả quả khô địa ngục). 
Địa ngục được gọi là Âm Gian ai vì không có ánh sáng 
mặt trời hoặc mặt trăng: nơi đó rất tối tăm. 


Chữ Hoa của “địa ngục” là HH}: chỉ chốn tủ lao tối tăm 
trong mặt đất. 


Chúng sinh ở Nam châu vì hay tạo nghiệp cho nên khi còn 
sông ở thê gian họ phải trả quả báo hiện tiên như : bị lương 
tâm cắn rứt, bị tù đày, bị trả thù v.v..,; đây thuộc “hoa báo 
SN”, Sau khi chết lại phải chịu các khổ ở địa ngục, thuộc về 
quả báo. 


Tiếng Phạn địa ngục, gọi là “Nê }E Lê H» nghĩa là vô hữu 


tt: không thật sự có. Nhất thiết duy tâm tạo: tất cả đều do 
tâm tạo ra. Đừng vội hiểu lầm ý này. Nếu cho rằng ác mộng 
không thật có, vậy trong chúng ta khi gặp ác mộng có ai 
không sợ hãi chăng? Có ai muốn mỗi đêm đều gặp ác mộng 
không? Tuy nói là không thật sự có vì là huyền nhưng địa 
ngục không phải là chẳng có gì cả, cũng không phải là tưởng 
tượng. 


Mỗi nghiệp của chúng ta tạo ra một quả báo tương ưng. 
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Công dụng của địa ngục rất tốt : Đối với kẻ hạ căn, họ ngừng 
tạo ác; những kẻ trung căn biết hướng thiện; những kẻ thượng 
căn có cơ hội ý thức răng pháp tính vốn Không và nhờ thế mà 
phát Bồ Đề tâm. 

Lời Kinh: 

Khi ấy đại Bồ Tát Phố Hiền bạch với Địa Tạng Bồ Tát: 
Thưa nhân giả, tôi thỉnh cầu ngài nói cho thiên long, bốn 
chúng, và tất cả mọi người trong hiện tại vị lai, về tên gọi 
và cực hình của địa ngục, nơi chịu quả khổ của những kẻ 
tội ác ở thế giới hệ Ta Bà, trong đó có châu Diêm Phù, để 
chúng sanh đời sau, trong thời kỳ mạt pháp, biết rõ quả 
khổ ấy. 


Lời giảng: 


Khi ấy đại Bồ Tát Phố Hiền bạch với ngài Địa Tạng Bồ 
Tát, 


Khi ấy ÑẰẬ[HŸ: Sau khi nói về nghiệp duyên và nghiệp cảm 
3É REŸ, kinh tiếp tục bàn về những biệt tướng của nghiệp báo 


bề Sẽ 


Phố Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát cưỡi voi trắng có sáu ngà. 
Hạnh tu của ngài khắp trong Pháp Giới {?118*??. nên gọi 
là Phố. Địa vị của ngài rất gần Thánh vị 4 BE: nên gọi 
là Hiền. Kinh Hoa Nghiêm mô tả Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là 
Đông tử và Phô Hiên Bồ Tát là Trưởng lão tử. Với địa vị của 
trưởng lão, Phô Hiên Đại Sĩ hướng dân các Bồ Tát khác tu 
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hành vạn hạnh. Khi các hạnh ấy viên mãn, thì sẽ chứng quả 
Bồ Đề. Ngài trú ở núi Nga Mi thuộc vùng Tây Xuyên PHJI| 
9L. Đây là một trong năm núi linh thiêng ở Trung 
Quốc, đỉnh núi có ánh sáng. Tại vùng này, nhiều gia đình có 
phong tục đột đèn cúng Phật, noi theo một trong vạn hạnh của 
Phô Hiên Bô Tát. Ai thành tâm quán chiêu, một hoặc nhiêu 
ngọn đèn sẽ hiện ra lúc ban đêm (môi người sẽ có kinh 
nghiệm khác nhau tùy phước huệ cá nhân). Ví dụ, Đại Sư Hư 
Vân thây vô lượng đèn ban đêm. 


Trong quá khứ, ngài vốn là con trai thứ năm của Vô Tranh 
Niệm Vương, tên là Vô Sở Úy #£ƒfƒEÄ: Không sợ gì cả. Vì 
hạnh của ngài thù thắng hơn hạnh của các Bồ Tát khác nên 
Bảo Tạng Phật Eš?RB đổi hiệu thành Phổ Hiền. 


Khả năng dùng đạo chế phục của ngài là đệ nhất vì rộng khắp 
mọi nơi: đó là Phô. Sau khi kiên Đạo, tiên gân đên thánh vị: 


đó là Hiền Ä8J25 ° {À3 Z]R › KIRIf“Hf - Ết 
šl Z6 - BỆ))h5SHR. 

Hoặc cũng có thể nói rằng một khi được chứng nhận gọi là 
Chân l=R chưa chứng thì gọi là Tương Tự +. Phố Hiền đạt 
đến Đẳng Giác và rất gần Phật vị, cho nên gọi là Hiền. šÚ~ 
° B22 * 7K 21 + TH + SH CIÍA * HỘ 
BTA— 


Trí huệ và đạo hạnh của ngài ảnh hưởng khắp pháp giới cho 
nên những nguyện đại bị của ngài vô cùng quãng đại D.R 
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f1 1R)X7F + 2EETENH Hi 7A- 


thưa nhân giả, tôi thỉnh cầu ngài nói cho thiên long, đại 
diện cho thiên long bát bộ hộ Pháp, bốn chúng, và tất cả mọi 
người trong hiện tại vị lai, về tên gọi và cực hình của địa 
ngục, nơi chịu quả khổ của những kẻ tội ác ở thế giới hệ 
Ta Bà, trong đó có châu Diêm Phù, để chúng sanh đời sau, 
trong thời kỳ mạt pháp, biết rõ quả khổ ấy. 


nhân giả biểu lộ lòng cung kính và ngưỡng mộ. Nhân là tổng 


thể của tâm và đức {+ 8Ù? J W8. Thiên tượng trưng 
cho chư Phật, địa tượng trưng cho chúng sinh. Tâm ai có thể 
tương ưng, hòa hợp thiên địa thì sẽ cùng Phật đông nhât thê 


X¿ùò #Êtt ‹ ï f0 —Ñ: cùng một thẻ với 
Phật. 


bôn chúng: gôm tăng, n1, cận sự nam, cận sự nữ. 

Lời Kinh: 

Địa Tạng đại sĩ nói: Thưa nhân øgiả, tôi sẽ dựa vào uy thần 
của đức Thê Tôn và đại lực của nhân giả mà nói sơ lược 
về tên gọi và cực hình của địa ngục. 

Lời giảng: 

Địa tạng đại sĩ nói: “Thưa nhân giả, tôi sẽ dựa vào uy 
thần của đức Thê Tôn và đại lực của nhân giả mà nói sơ 


lược về tên gọi và cực hình của địa ngục.” 


nhân giả có đầy đủ từ bi. 
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uy thần: chỉ người có nhiều khả năng vượt bực và đã từng 
thành công trong việc cứu độ vô lượng chúng sinh. Phổ Hiền 
Bồ Tát có vô biên hạnh nguyện. Ngài biết rõ rằng vạn hạnh 
nhất tính (nên tùy duyên bất biến) và độ chúng sinh ở nhất 


tâm (bất biến tùy duyên) Ƒƒ£T7> —-k › REZ84+}]^— 


/JÈà. Ngài có thể thiết lập những phương tiện thù thắng như 
thế nên Địa Tạng Bồ Tát mới tôn xưng là đại sĩ lực. 


sơ lược lWf‡šf? là lời khiêm tốn. 
Lời Kinh: 


Thưa nhân giả: Phía Đông Diêm Phù có dãy núi tên Thiết 
Vi. Giữa dãy núi ấy rất tối tăm, không có ánh sáng của 
mặt trời mặt trăng, có địa ngục lớn nhất tên là Cực Vô 
Gián, có địa ngục tên Đại A Tỳ, có địa ngục tên Bốn Góc, 
có địa ngục tên Phi Dao, có địa ngục tên Tên Lửa, có địa 
ngục tên Núi Ép, có địa ngục tên Phóng Giáo, có địa ngục 
tên Xe Sắt, có địa ngục tên Giường Sắt, có địa ngục tên Bò 
Sắt, có địa ngục tên Áo Sắt, có địa ngục tên Ngàn Mũi 
Nhọn, có địa ngục tên Lừa Sắt, có địa ngục tên nước Đồng 
Sôi, có địa ngục tên Ôm Cột Đồng, có địa ngục tên Lửa 
Tuôn, có địa ngục tên Cày Lưỡi, có địa ngục tên Chặt 
Đầu, có địa ngục tên Đốt Chân, có địa ngục tên Ăn Mắt, 
có địa ngục tên Viên Sắt, có địa ngục tên Cãi Cọ, có địa 
ngục tên Rìu Sắt, có địa ngục tên Giận Nhiều. 


Lời giảng: 


Thưa nhân giả: Phía Đông Diêm Phù có dãy núi tên Thiết 
Vị. Giữa dấy núi ây rât tôi tắm, không có ánh sáng của 
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mặt trời mặt trăng. 


Trong Trường A Hàm Eiê ° †Ešu£$ Hh3Xmm. đức 
Phật bảo các tỳ kheo: tứ châu này được bao vây bởi 8.000 tứ 
thiên hạ. Ở ngoài, lại có đại dương bao quanh, gọi là đại hải 
thủy kZ. Tiếp đến có Đại Kim Cang Sơn bao vây. Ở 
ngoài Đại Kim Cang Sơn lại có một Đại Kim Cang Sơn khác. 
Khu vực giữa hai Đại Kim Cang Sơn rât tôi tắm. Anh sáng 
mặt trời, mặt trăng và thân thông của thiên nhân cũng không 
thể chiếu tới (cho nên kinh mới nói: thăm thắm 3Š: rất xa và 
đen tối vô cùng s l5 s X3 * THIÌIIJ.EL 5E * li. BH ET). 
Theo Thế A Tỳ Đàm Luận †mƒj Eš Šăäm: Đó là nơi của tám 
đại địa ngục. Chốn đó tối tăm đến độ không thấy được bàn 


tay của mình. Nhưng khi Phật xuất thế, ánh sáng ngài phổ 
chiếu nhờ đó những chúng sinh ở đây lập tức có thể thấy nhau. 


có địa ngục lớn nhất tên là Cực Vô Gián, có địa ngục tên 
Đại A Tỳ. 

Kinh điển không thống nhất, không nói rõ rằng địa ngục Cực 
Vô Gián ÑRfÑf[ŒEÏ và Đại A Tỳ là một hay là hai. Theo 
Trường A Hàm và Quán Phật Tam Muội 8 — RE: thì chỉ 
là một. Theo kinh này và Kinh Lăng Nghiêm: thì khác nhau. 
Có địa ngục lớn nhất tên Cực vô gián, có địa ngục tên Đại a 
ty. “Vô Gián” có năm ý nghĩa đã bàn ở trên. A Tỳ là tiêng 
Phạn, nghĩa là “A ƒ- vô tr, Tỳ &- già y (che lắp, ngăn 
chận): không ai có thể ngăn chận, không ai can thiệp được, vô 
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cứu #£ÿ(không thể giúp được): không ai có thể giúp thoát 
khổ”, khác biệt với Cực Vô Gián. A tỳ so với Cực vô gián, là 
chốn để hạng người cực ác chịu cực khô dài hạn. Nội trong A 
tỳ có vô số địa ngục nhỏ phụ thuộc. 


Cực ác: là kẻ tạo ngũ nghịch Ti. Họ cũng có thể phạm tứ 


trọng tội RE. tương đương với tứ nghịch p1? ° 3JJR* 


3E © Những kẻ phạm bất cứ một trong các loại tội này lúc 
chết sẽ bị đọa vào địa ngục A tỳ. 


Đức Phật nói có chín hạng người thường viếng Đại A Tỳ % 
II những kẻ: 
I. Ăn thức ăn của tăng, 
._ Ăn thức ăn của Phật, 
Giết cha, 
Giết mẹ, 
Giết A la hán, 


. Phá hòa hợp tăng BÈ#1t{J. 

. Phá tỳ kheo tịnh giới BÈÈE, 3S, 

._ Tỳ kheo ni phạm tịnh hạnh EhHjE ì J)##T. 
.. Nhất xiến đề †E—lRÏ‡E. 


Chánh Pháp Niệm Kinh IE}EZẴ⁄Ấ&Š nói: Khổ của địa ngục A 
Tỳ một ngàn lần hơn các địa ngục khác. Kéo dài thọ mạng 
một đại kiêp đê chịu khô. Hơn nữa, Quán Phật Tam Muội 
Hải Kinh f8 —EEXj4Š nói: địa ngục A Tỳ 8.000 do tuần 
vuông. Có bảy lớp tường sắt, bảy lớp võng sắt và bảy lớp 
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rừng sắt... Mỗi lớp có 18 hàn, nhiệt và các loại địa ngục 
khác. 


có địa ngục tên Bốn Góc, có địa ngục tên Phi Dao, có địa 
ngục tên Tên Lửa, có địa ngục tên Núi Ép, có địa ngục tên 
Phóng Giáo, có địa ngục tên Xe Sắt, có địa ngục tên 
Giường Sắt, có địa ngục tên Bò Sắt, có địa ngục tên Áo 
Sắt, có địa ngục tên Ngàn Mũi Nhọn, có địa ngục tên Lừa 
Sắt, có địa ngục tên nước Đồng Sôi, có địa ngục tên Ôm 
Cột Đồng, có địa ngục tên Lửa Tuôn, có địa ngục tên Cày 
Lưỡi, có địa ngục tên Chặt Đầu, có địa ngục tên Đốt 
Chân, có địa ngục tên Ăn Mắt, có địa ngục tên Viên Sắt, 
có địa ngục tên Cãi Cọ, có địa ngục tên Rìu Sắt, có địa 
ngục tên Giận Nhiều. 


Còn có địa ngục 4? H2 : Các địa ngục theo sau đều 


phụ thuộc địa ngục A Tỳ [h Sứ ?jB. 


Địa ngục Bốn Góc JI<= hình vuông với bốn mủi nhọn như 
bốn cái sừng đâm chúng sinh. Những kẻ giả dạng làm tu sĩ, 
thích hưởng thụ các khoái lạc bất tịnh và làm mất sự thanh 
tịnh của người xuất gia bị đọa vào đây sau khi chết. Đây 
thuộc nhiệt địa ngục. Có tường dải 500 do tuần bao quanh. 
Có mưa lửa và sắt rơi từ trên xuống. Thân thể tội nhân 
thường bị nâu chín hoặc đốt cháy. 


Hoặc cũng có hình sáu góc hoặc tám góc hoặc bôn góc BH Tạ 


7XZi ‹ SÈJ\#@ ‹ BSDE. Kẻ nào thường tự mình hoặc 


biêu người khác chặt tứ chi chúng sinh, xẻo mũi, cắt tai, lóc 
thịt v.v... sẽ đọa vào đây. 
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Địa ngục Phi Đao fJ§7J (7 JHfŠÄ: cũng thường gọi là 


địa ngục bánh xe đao). Tủ nhân bị núi đao bao vây bốn phía. 
Trong không trung, có 800 vạn ức bánh xe đao rât lớn lân 


lượt hạ xuống như mưa rơi /\(ƑHf{fffhÁJ§n - BãZX 
I7 F * 3#IIERHBl. Hoặc đao bỗng nhiên hiện ra và phóng 


= đâm tội nhân khiến họ chết một cách đau đớn (32K 


£ - M2 }RP nhưng lập tức hồi sinh để tiếp tục bị đâm 


chết. Sống chết, chết sống cứ liên tục như thế mãi. Địa ngục 
này dành cho những người thích đấu tranh, tiếp tế vũ khí đao 
gậy cho người ta đánh nhau. Họ lẫy làm hứng thú trong chiến 


tranh và sát hại rất nhiều chúng sanh RtKứ„s. 


Địa ngục Tên Lửa x*ẵf có vô lượng tên lửa bắn xuyên qua 
thân. Tội nhân bị đặt trên giường sắt, tên lửa phóng từ trên 
xuông, hoặc đâm từ dưới lên; vô lượng tên lửa xuyên qua 
thân. Một ngày một đêm chết 600 ức làn NHÍ 2EZE. 
Kiếp trước, họ ngu si, tham lam và có nhiều dục vọng: bất 
hiếu, không tôn kính sư trưởng, không thuận thiện giáo 4*|ÏJ 
N và sát hại nhiều chúng sinh, lại còn thích gạc người. 
Họ bị đày vào chốn này. 


Địa ngục Núi Ép Z£Lllcửa phía Đông mở ra, tù nhân chạy 
tháo ra ngoài, họ thấy một cặp núi liền đến trốn vào giữa. 
Bỗng nhiên lửa cháy ở trước và sau, khiến họ không có lối 
thoát; ngay lúc ây hai núi kẹp lại nhau, nghiên nát họ; máu 
chảy thành sông, xương thịt bây nhày. Cả bốn hướng Đông 
Tây Nam Bắc đều xảy ra như thế. Đây là quả báo cho những 
người hay dùng quyền thế áp bức kẻ khác. 
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Địa ngục Phóng Giáo kì: j=£ Các giáo còn lớn hơn tên lửa 
của địa ngục trên. Giáo từ các phương bay đến đâm thủng 
thân thê, tạo ra những vết thương lớn, giết chết tội nhân đó là 
vì nghiệp sát sinh quá nặng lớn (giết nhiều mạng người) vì 
tâm thích đấu tranh không ngừng. 


Địa ngục Xe Sắt ĐT HH. tội nhân bị xe sắt không lồ cán, xe 
nghiên lui nghiền tới giết chết họ. Khi Phật Thích Ca đang ở 
nhân địa (tu Bồ Tát đạo), ngài mở thiên nhãn và thấy sự thống 
khổ trong cõi địa ngục này. Ngài liền phát tâm từ bỉ và 
nguyện cứu độ hết tất cả các tù nhân trong ấy. Đó là lúc đầu 
tiên ngài phát tâm đại từ bi. 


Địa ngục Giường Sắt F2) %œ Tủ nhân bị bắt nằm trên giường 
sắt, lính ngục đốt lửa (giường hoặc cột trụ đồng hj ‡È). 
Bánh xe đao từ trên hạ xuống và dưới đưa lên chém họ chết. 
Tập khí tà dâm tạo ra loại địa ngục giường sắt và trụ sắt này. 
Một hình phạt khác là tội nhân ôm cột trụ đồng, trụ biễn 
thành lửa đốt cháy họ. Lính ngục đốt lửa lên tra tấn họ. 


Địa ngục Bò Sắt #Ä“Ƒˆ: Có bò sắt khắp nơi. Chúng nó đâm 
chết tù nhân với sừng làm bằng sắt nung nóng. Địa ngục 
vang rên âm thanh hung tợn của bò và sự gào thét của tội 
nhân. Đây là vì khi làm người, tánh khí bất thường, tàn ác, vô 
lý, và thích làm não loạn hữu tình. 


Địa ngục Áo Sắt #Ä 2€ đặc biệt dành cho những kẻ thọ giới 
mà không trì giữ. Móc, ngạnh và dao chém rơi cả áo quần. 
Khi lỏa lồ, họ thấy áo sắt bay trong không trung. Kêu thì áo 
đến, áo quấn lây họ, nung nóng và đốt họ chết. Lập tức được 
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xảo phong cứu sống lại và áo sắt tự nhiên biến mất. Cổ đức 
có câu: “khi thấy những người xuất gia không đắp y, biết họ 
sẽ đến địa ngục nảy mà mang áo sắt”. Cũng do nhân hay 
đánh đập chúng sinh, hoặc người xuất gia phạm giới mà nhận 
đồ cúng dường đất đai, áo quần v.v.. Cũng là cho những 
người xuất gia không mang y theo mình. 


Địa ngục Ngàn Đao T5J (“nhiều lưỡi đao” E.l4zyJ ; 
TYJ]jIP: ngàn lưỡi dao đâm thân tù nhân như mưa, cắt 
chém họ chết. Họ lại được xảo phong cứu sống. Đây dành 
cho những kẻ không theo lời thầy dạy, lại khởi tâm ác nghịch 
BE? Ùà, không biết ơn nuôi dưỡng “I1 Kì. ăn cắp 
và hại thầy, làm ô uế thức án thanh tịnh của thây, ngôi trên 
ghế giường của thây, ăn cắp bình bát của thầy, mắng nhiếc 
hoặc phi báng thầy, đánh, giết, và đầu độc thầy. Lại thêm 
những người thường dân hoặc Bà la môn làm chuyện phi 
pháp †EÈð3E}#. không biết hồ thẹn, phá hủy hình tượng, 
chùa tháp, ăn cắp Pháp và châu báu, giết cậu chú, cha mẹ, và 
anh chị em. Khi chết, họ sinh về đây, thấy mình ngồi lên 
giường dao lớn. Tức thời trăm ức dao lửa đốt và đâm thân 
thể. Bánh xe dao hạ xuống từ trên chém thân thành vạn 
mảnh. 


Địa ngục Lừa Sắt #Ệ: nhiều lừa sắt giâm nát thân tội 
nhân. 


. ry „` ^s 2“ z Ầ A* Ẳ ` 
Địa ngục Nước Đông Sôi tẩm: Nước đông sôi được đô vào 
miệng tù nhân, giết họ chết. 
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Địa ngục Ôm Cột Đồng TH}ỲÈ: Hòa Thượng Tuyên Hóa có 
giảng trong kinh Lăng Nghiêm. Những người có lửa tình dục 
cao thường bị trừng phạt tại đây. Họ tưởng lầm cột đồng là 
người yêu. Cả sáu giác quan đều bị đốt cháy. Sâu bọ sắt 
nóng đỏ chui vào miệng họ và ra từ nam căn. Ngày đêm bị 


chết 900 ức 71, EIfš làn. 


Địa ngục Lửa Tuôn XW (cũng được gọi là đại khốc 5%: 
khóc to): lửa đi chuyển như giòng sông, đốt cháy cả xương 
tủy. Đây là quả báo của hành động dâm dục: tạo ra do lửa 
dâm dục. Có một núi sắt đầy lửa. Lính ngục rất tàn nhẫn, la 
hét hung tợn, dùng chùy sắt nóng đánh nát đầu tội nhân. Đây 
là quả báo cho những người hay quấy nhiễu và giày xéo gây 
khổ cho vạn người khi còn sống. 


Địa ngục Cày Lưỡi im: là nơi dành cho những kẻ phỉ 
báng Tam Bảo hoặc tạo ra các loại khẩu nghiệp khác. Lưỡi bị 
móc kéo đài ra nhiều thước (vừa làm dài vừa làm sưng) rồi bị 
cày trên đó . 


Địa ngục Chặt Đầu 4#JÏÏÄƒ: dành cho những kẻ chặt đầu thú 


vật, hoặc ngắt đầu chúng sanh (những người làm nghề cào 
tôm thường ngắt đầu tôm lúc chúng còn sông, sô nhiều 
không đếm xuể) hoặc là nghiền nát đầu của bò cạp, rết, sâu bọ 
độc. Lính ngục dùng dao búa bén đề lột da hoặc chặt tù nhân, 


không khác gì chặt đầu đê: da và thịt bị rời rã 23:8 


Địa ngục Đốt Chân >MI (cũng được gọi là nhiệt than hoặc 
tro SX\LNK): chân bị đốt, bị đầy than cháy “ ”. Cũng có thê 
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(sau khi thoát ra khỏi đại địa ngục), đặt chân chỗ nào (đều 
thấy là đất bằng phẳng, nên mừng rỡ tưởng gặp được nơi an 
toàn; mà dẫm lên thì hóa thành tro nóng), lửa phừng lên đốt 
thịt. Đây là do xưa kia đã thảy chúng sinh vào lửa, than nóng 
hoặc cát nóng, hoặc tà dâm với vợ người. Người xuất gia trụ 
tại đạo tràng mà phạm giới hoặc phá hoại đạo tràng BE 


HS TEBSUT * CHẾ xDE/ sẽ đến đây. 


Địa ngục Ăn Mắt IRR: chim kên kên thình lình xuất hiện 
chụp tội nhân với móng sắt rôi móc mặt, đôi khi còn uông 
nước trong mắt, và làm vỡ xương đâu đê uông nước não. 
Đây là quả báo của ngu sĩ và đưa rượu cho người “mắm 


SE KăN. 


Địa ngục Viên Sắt # Ñ; viên sắt bay từ nhiều phía trúng 
đâu và thân của tội nhân cho đên chêt. Hoặc có cách khác: 
chúng sinh đói nên uông nhắm những viên sắt nóng. 


Địa ngục Tranh Cãi #ằ dành cho những kẻ thích tranh 
cãi (vì tham lam và ganh ty; thường sinh tâm sân hận). Tù 
nhân luôn luôn bị vô số quỉ giày xéo và mắng nhiếc. Lại 
dùng móc sắt để hại nhau. Vuốt sắt tự nhiên mọc ra trên tay, 
bén như dao cạo. 


Địa ngục Rìu Sắt TA: nơi này họ dùng rìu sắt chém đầu 
người tội. Vừa thoát ra khỏi địa ngục viên sắt, tù nhân còn 
kinh hoàng, tìm lỗi thoát. Họ bỗng nhiên thấy mình đến đây 
(rộng khoảng 500 do tuần vuông). Lính ngục lại bắt họ, đặt 
trên sắt nung, dùng búa chặt tay, cắt tai, xẻo mũi, và xẻ thân. 
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Tủù nhân gào thét vì đau đớn và kinh sợ. Đây là vì đã dùng 
miệng như búa: dùng ác ngữ đê chém người. 


Địa ngục Giận Nhiều ZZÏlÑ dành cho những người thích nổi 
giận. Lửa sân hận đốt cháy cả thân tâm. Họ dùng vuốt sắt để 
hại nhau. Vuốt sắt hình bán nguyệt rất bén tự nhiên hiện ra 
trên tay. Tâm thì khởi tư tưởng trách móc nhau: hắn ta áp 
bức tôi thì tôi có quyền trả đũa lại. Hai bên vì thế mà rất giận 
đữ. 


Lời Kinh: 


Địa Tạng đại sĩ nói với đại Bồ Tát Phố Hiền : Thưa nhân 
giả : Trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như vậy, 
sô lượng vô sô. Lại còn có địa ngục Kêu La, địa ngục Rút 
Lưỡi, địa ngục Phẫn Giải, địa ngục Xích Đồng, địa ngục 
Voi Lửa, địa ngục Chó Lửa, địa ngục Ngựa Lửa, địa ngục 
Bò Lửa, địa ngục Núi Lửa, địa ngục Đá Lửa, địa ngục 
Giường Lửa, địa ngục Cầu Lửa, địa ngục Chim Ưng Lửa, 
địa ngục Cưa Răng, địa ngục Lột Da, địa ngục Uống 
Huyết, địa ngục Đốt Tay, địa ngục Đốt Chân, địa ngục 
Đâm Ngược, địa ngục Nhà Lửa, địa ngục Nhà Sắt, địa 
ngục Sói Lửa ... 


Ngoài những địa ngục lớn như vậy còn có những địa ngục 
nhỏ phụ thuộc, hoặc một hoặc hai, hoặc ba hoặc bôn, cho 
đên hàng trăm hàng ngàn, tên gọi khác nhau. 

Lời giảng: 


Địa Tạng đại sĩ nói với đại Bồ Tát Phố Hiền : Thưa nhân 
giả : Trong dãy núi Thiêt Vi có những địa ngục như vậy, 
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số lượng vô só. 


Trên chỉ nói sơ lược về các địa ngục trong dãy núi Thiết Vi. 
Mỗi địa ngục còn có nhiều tiêu địa ngục riêng. Số lượng đếm 
không được. 


số lượng vô số ⁄=Ï (1E SShr3SÄ): Phàm phu hay vọng 
tưởng và khởi tâm ái thủ: thương yêu và chấp chặt. Họ chấp 
trước vào cảnh giới, coi là chân thật. Cho nên mới tạo nhân 
(nghiệp) và quả báo khổ lạc. 


Duy Thức Luận IBŠŠÄfq nói: Tất cả đều như ở trong địa 
ngục, tự thấy lính địa ngục và các dụng cụ tra tấn v.v... Lính 
địa ngục áp bức tội nhân không một chút thương xót vì ác 
nghiệp của tội nhân hiện tiền trong tâm tội nhân và lính ngục 
thấy rất rõ. Ngoài ác tâm ra thật sự không có chó đồng, rắn 
sắt v.v... Tất cả các thế gian pháp đều như vậy —ĐJ3I\IHf, 
đà BiBBIES ‹ E74 2BM2HSE ° E7 CJE À tiếc 
Ji - 1/##,ù2|X l8 bŠS5 ‹ 1HÍẾJ—0JSE 
3Š * NI. 


Lại còn có địa ngục Kêu La, địa ngục Rút Lưỡi, địa ngục 
Phẫn Giải, địa ngục Xích Đồng, địa ngục Voi Lửa, địa 
ngục Chó Lửa, địa ngục Ngựa Lửa, địa ngục Bò Lửa, địa 
ngục Núi Lửa, địa ngục Đá Lửa, địa ngục Giường Lửa, 
địa ngục Cầu Lửa, địa ngục Chim Ưng Lửa, địa ngục Cưa 
Răng, địa ngục Lột Da, địa ngục Uống Huyết, địa ngục 
Đốt Tay, địa ngục Đốt Chân, địa ngục Đâm Ngược, địa 
ngục Nhà Lửa, địa ngục Nhà Sắt, địa ngục Sói Lửa ... 
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địa ngục Kêu La HỊỊ Hết: Trong 18 địa ngục, có tám lạnh, và 
tám nóng. Trong tám địa ngục nóng (theo Trường A Hàm, 
đây là nóng thứ tư; thứ năm gọi là Đại Kêu La; mỗi địa ngục 
lại có 16 tầng 3ƒƑHD: nơi này rất ồn ào cả ngày lẫn đêm vì tù 
nhân kêu la không ngừng. Lính ngục chụp tội nhân và thảy 
vào trong vạc lớn để chiên, nâu hoặc làm chết đuối. Đây là 
quả báo của hành động ác từ sân hận, nuôi dưỡng tâm ác độc 
và tà kiến. Đại Kêu La địa ngục là nơi lui tới của kẻ hay có tà 
kiến và tạo ác nghiệp vì lòng dâm dục. 


địa ngục Rút Lưỡi ‡†ff chuyên môn kéo lưỡi tù nhân ra 
với móc sắt. 


địa ngục Phẫn Giải SÊƑK dây dẫy đồ ô uế. Khi đói thì tù 
nhân phải ăn phân, khi khát thì phải uống nước tiểu. 


địa ngục Xích Đồng Ÿfj$jj: Vô phương thoát ra khỏi địa 


ngục này (còn gọi là Hắc thằng địa ngục E 5Ÿ ‹|:8 UTC Dây 
đen địa ngục). 800 khóa sắt cột cô các tù nhân. Đây là do 
bảy loại đệ tử và 96 loại Bà la môn tuyên bố tà pháp là chính 
pháp. chính pháp là tà pháp hoặc phạm giới nhẹ nhưng không 
chịu thú tội sau thời gian lâu dài. Mỗi ngày đêm họ phải chết 
90 vạn lần. 


địa ngục Voi Lửa f3: hỏa tượng dẫm họ chết. Lúc Ca 
Diếp Phật 3 ##4#ÿ còn tại thế, có một tỳ kheo không chịu gỏ 
bảng trước khi dùng trưa. Một cư sĩ hỏi tại sao. Ông ta trả 
lời (tạo ác khâu XLÏ) : các tỳ kheo này như voi trắng: họ 
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không bao giờ no cả. Làm thế thì có thể để dành đồ cúng 
dường cho ngày sau. Ông ta khi chết rơi xuống địa ngục này 
làm voi (WBềXZJ 1đ › 2® #+Äð). Tù nhân chịu quả 
khổ theo tiền nghiệp. Có người đến đây vì nghĩ rằng làm voi 
say rượu thì sẽ khiến nó giết nhiều địch thủ hơn và có thể 
thắng trận. Nên họ cho voi uống rượu khiến voi say. 


địa ngục Chó Lửa ).€ II Thân chó (màu đen tím tt. 
rất dơ dáy và trông khủng khiếp) bốc cháy và đầy khói. 
Chúng nó ăn xương thịt của tội nhân. Đây là quả báo của 
những người thường nuôi gia súc rồi nâu nướng chúng nó. 


địa ngục Ngựa Lửa X lễ: thân cháy rực. Chúng nó chạy 
lung tung như điên và rượt tù nhân. 


địa ngục Bò Lửa K“Ƒ: thân bò cháy rực. Bò húc lủng thân 
thể tội nhân bằng sừng. Địa ngục này và địa ngục trước là do 
đã làm các hành động dâm dục với ngựa và bò. Bây giờ thấy 
chúng nó, tội nhân liền đến gần theo thói quen. Họ vảo bộ 
phận sinh dục và bỗng nhiên thấy bị vào bụng chúng nó, đang 
đầy lửa. Như thế mà bị tra tấn liên tục. 


địa ngục Núi Lửa WLÏ]: có lửa khắp núi, đốt tội nhân chết 
cháy. Núi lại còn tiên sát vào nhau đánh nhau hoặc mài nhau, 
nghiên chết tù nhân (và trở lại vị trí cũ). 


địa ngục Đá Lửa KZ: lính canh dùng đá để đè dẹp tội 
nhân cho chết. Tù nhân bị đặt nằm ngữa mặt lên trên đá rỒi 
dùng đá để đè nát hoặc đốt họ. Cứ như thế mà xảy ra cho đến 
khi thân và thịt bầy nhày. 
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địa ngục Giường Lửa XƑ: giường bằng lửa. Tương tự 
như giường sắt ở trước. 


địa ngục Cầu Lửa 3# có cột lửa. Tội nhân hoặc bị treo 
trên cột hoặc bị cột đè bẹp. 


địa ngục Chim Ưng Lửa W $Š: tương tự như địa ngục 
giường sắt tả ở trước. Có một núi đầy lửa, cao 5.000 do tuần. 
Núi có cây sắt đầy chim ưng sắt với thân cháy rực. Chim ưng 
thích mồ bể sọ người mà ăn óc. Chúng nó lại thích ăn mắt 
người (và óc, tim, bao tử, ruột già và ruột non). Ăn mắt xong 
thì chúng nó bay ổi. 


địa ngục Cưa Răng Ÿ TT: tù nhân ở trên đất sắt cháy, bị cột 
bằng giây đen cháy. Thân thể bị cưa bằng cưa lửa. Răng 
cũng bị cưa như vậy. Đây là quả báo của tứ ác khâu nghiệp. 


địa ngục Lột Da #[#: tù nhân bị lột da, sau đó thì bị lóc 
thịt. Họ vốn trước cung cấp thịt (giết cừu, lợn, bò và hưu), cá 
và chim. 


địa ngục Uống Huyết 8ẨIÑI: Sâu bọ uống máu người. Máu 
thành hồ. Sâu bọ lại nhai gân Ñh và uống tủy. Hoặc tù nhân 
bị bắt phải uống máu của mình. Đây là do nghiệp trộm cắp: 
họ ăn cắp đê S£ hoặc lừa BỆ để hành dâm vì không có đàn 
bà. 


địa ngục Đốt Tay lề: Ở đây, tay bị xối nước đồng 
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chảy, khiến toàn thân bị đốt cháy 3 .Ÿ{Ä 8S. Đây là địa 


ngục nhiệt thứ sáu /\##r2S5 2x3. Cùng với: 


địa ngục Đốt Chân B§JÑÏ: Bị đi trên than cháy nên toàn thân 
đều bị đốt nóng 3.Ÿ{RBB. Đây là nhiệt địa ngục thứ bảy. 
Địa ngục này và địa ngục trước là chốn trả quả báo giết chúng 
sinh, chặt tay chân đê nướng, đôt, nầu hoặc chiên. 


địa ngục Đâm Ngược ilïRl]: còn được gọi là “Nạo Lao Hà 
P?12)mj: sông quấy nhiễu”. Rộng 20.000 do tuần vuông. 
Hai bên sông đều có cây sắt. Mỗi cây có nhiều móc sắt treo 
thòng xuông (ngày đêm đêu cháy rực; các cây cao một do 
tuần, móc dài 16 phân *Ƒ›. Thân tội nhân bị móc lên cây. 
Gai chích họ từ dưới lên trên. Kiếp trước, họ là đàn bà 
thường lén ngoại tình sau lưng chông. 


địa ngục Nhà Lửa WƑŠ. Mỗi nhà đều bằng sắt lửa cháy 
rực bên trong. Lính ngục chụp tù nhân, quăng vào các phòng 
ở trong lửa đó, họ không thể chịu đựng nỗi. 


địa ngục Nhà Sắt Đt=. các phòng đều bằng sắt và cháy 
nóng bỏng. Tội nhân gào thét thảm thiết. 


địa ngục Sói Lửa 3Ñ là nơi rất khủng khiếp, tàn nhẫn và 
hung bạo: chó sói lửa rượt tù nhân, chụp mà ăn (chó sói nhai 
thịt xương; lấy chân đẻ lên thân họ, dùng răng nanh xé ra). 
Đây là quả báo của các ác nghiệp. 
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Ngoài những địa ngục lớn như vậy còn có những địa ngục 
nhỏ phụ thuộc, hoặc một hoặc hai, hoặc ba hoặc bôn, cho 
đên hàng trăm hàng ngàn, tên gọi khác nhau. 


Mỗi địa ngục đều có nhiều địa ngục phụ thuộc. 
Lời Kinh: 


Địa Tạng đại sĩ nói với đại Bồ Tát Phố Hiền: Thưa nhân 
giả : TẤt cả địa ngục ấy được chiêu cảm ra bởi nghiệp lực 
của những kẻ làm ác ở Nam châu Diêm Phù. Nghiệp lực 
cực lớn: cao như Tu Di, sâu hơn cự hải, ngăn chướng 
thánh đạo. Vì vậy, chúng sinh đừng khinh thường lỗi 
nhỏ, cho là không có tội. Chết rồi đều phải thọ báo, dẫu 
chỉ nhỏ nhặt. Đến như cha con cùng thân nhân, cũng 
đường ai nấy đi. Dầu cho gặp nhau, cũng không thể chịu 
tội thay cho nhau. Tôi nay dựa vào uy lực của đức Thế 
Tôn, lược kể địa ngục tội báo. Ước mong nhân giả tạm 
nghe. 


Lời giảng: 


Địa Tạng đại sĩ nói với đại Bồ Tát Phố Hiền: Thưa nhân 
giả : TẤt cả địa ngục ấy được chiêu cảm ra bởi nghiệp lực 
của những kẻ làm ác ở Nam châu Diêm Phù. Nghiệp lực 
cực lớn: cao như Tu Di, sâu hơn cự hải, ngăn chướng 
thánh đạo. 


Tâm tính của chúng sinh trong Diêm Phù Đề bất định, tuy có 


hướng thiện nhưng theo hoàn cảnh lại thường tạo ác nghiệp 
nên mới có các thứ địa ngục đê chịu quả báo. 
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Nghiệp do tâm tạo. Tâm có vô tận lực, cho nên, các quả báo 
tạo ra cũng vô hạn lượng: cao hơn núi Tu Di, và sâu hơn đại 
dương. Tệ hơn nữa, quả báo còn làm chướng ngại Đạo, khiến 
chúng ta dù gặp Phật pháp cũng không tin không hiểu. Đó là 
vì nghiệp lực 367): nghiệp lực ngăn thánh Đạo. Hữu lậu 
nghiệp có thể chướng ngại Tam thừa thánh Đạo. Vô lậu 
nghiệp có thể chướng ngại Phật tính Trung Đạo. Cho nên, 
người tu hành phải biết sợ sức mạnh ác liệt của quả báo. Kẻ 
có trí huệ, như chư Bồ Tát, sợ nhân nên không dám phạm tội. 


Vì vậy, chúng sinh đừng khinh thường lỗi nhỏ, cho là 
không có tội. Chêt rôi đêu phải thọ báo, dầu chỉ nhỏ 
nhặt. 


Phải biết cân thận! 


Kinh Niết Bàn nói: “Đừng coi thường việc ác nhỏ, cho rằng 
không có hậu quả: một giọt nước tuy ít nhưng có thê dân dân 
làm đây thau.” 


Mỗi người phải chịu trả quả báo do nghiệp của mình tạo ra. 
Không aI có thê trôn tránh nghiệp quả của mình. 


Trong Tam Muội Kinh — IS L4 , đức Phật bảo A Nan 
Đà:” Tại sao người thế gian không đắc Đạo? Đó là vì tâm đầy 
vọng tưởng khi ngôi thiên. Tư tưởng đên rôi lại đi, cái này đi 
thì cái kia đến. Một ngày đêm có 840.000 /\fP1“Flã tư 
tưởng theo đuổi nhau không ngừng. Tư tưởng thiện tạo ra 
thiện báo. Tư tưởng ác tạo ra ác báo, như tiêng vang theo âm 
thanh, bóng theo hình”. 
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Đến như cha con cùng thân nhân, cũng đường ai nấy đi. 
Dầu cho gặp nhau, cũng không thể chịu tội thay cho nhau, 
không thê thế cho nhau. Tôi nay dựa vào uy lực của đức 
Thế Tôn, lược kể địa ngục tội báo. Ước mong nhân giả 
tạm nghe. 


Vì thế nên người tu hành thường bắt đầu với sám hối nghiệp 
chướng. Chúng ta nên thường xuyên tu pháp sám hối khiến 
tâm dần dần trở nên thanh tịnh hơn. Mỗi ngày, chúng ta tụng 
kinh, niệm Phật, tụng chú v.v... Dần dần, thì sẽ được cảm 
ứng và xóa trừ nghiệp chướng. Lúc đó thì mọi việc khai 
thông: dễ tu hành hơn, gặp Pháp, gặp thiện tri thức, hiểu kinh 
điển, hoặc đủ duyên xuất gia. 


Lời Kinh: 


Phố Hiền Bồ Tát nói: Tôi biết từ lâu về tam ác đồ báo, nên 
mong nhân giả nói để làm cho thời mạt pháp về sau chúng 
sinh hành ác nghiệp, nghe lời nhân giả mà biết quay về 
với Phật. 


Lời giảng: 


Phố Hiền Bồ Tát nói: Tôi biết từ lâu về tam ác đồ báo, nên 
mong nhân giả nói để làm cho thời mạt pháp về sau chúng 
sinh hành ác nghiệp, nghe lời nhân giả mà biết quay về 
với Phật. 


Có sinh thì phải có tử. Trong vòng sinh tử, nêu đủ phước, 
chúng ta gặp Phật pháp, được thiện tri thức hướng dẫn và biết 
răng chỉ có Tam Bảo, là nơi nương tựa vững chắc nhất. Thì 
chúng ta có thể thoát ra được. Tam Bảo gồm Phật Pháp 
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Tăng, ngoài ra còn tự tánh Tam Bảo vốn sẵn có, vì thế nên 
môi ngày chúng ta đều tụng tam qui y. 


Lời Kinh: 


Địa Tạng bạch: Thưa nhân giả , địa ngục tội báo như vầy: 
Hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân cho bò cày. Hoặc có 
địa ngục moi tim tội nhân cho dạ xoa ăn. Hoặc có địa 
ngục đun vạc sôi cuồn cuộn mà nấu thân tội nhân. Hoặc 
có địa ngục nung đỏ cột đồng mà bắt tội nhân ôm lấy. 
Hoặc có địa ngục phun lửa táp vào tội nhân. Hoặc có địa 
ngục toàn là băng lạnh. Hoặc có địa ngục tràn đầy phẫn 
giải. Hoặc có địa ngục phóng toàn viên sắt có cạnh sắc gai 
nhọn. Hoặc có địa ngục đâm toàn giáo lửa. Hoặc có địa 
ngục chuyên đánh lưng ngực. Hoặc có địa ngục chỉ đốt 
tay chân. Hoặc có địa ngục răn sắt quấn xiết. Hoặc có địa 
ngục xua chó sắt cắn. Hoặc có địa ngục toàn là bắt cõi lừa 
sắt... 


Lời giảng: 
Địa tạng bạch: thưa nhân giả, địa ngục tội báo như vậy. 


Tiếp theo kê liệt ra các loại quả báo tổng quát tại địa ngục. 
Có đủ các loại tra tân tại địa ngục. 


Hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân cho bò cày. Hoặc có 
địa ngục moi tim tội nhân cho dạ xoa ăn. Hoặc có địa 
ngục đun vạc sôi cuồn cuộn mà nấu thân tội nhân. Hoặc 
có địa ngục nung đỏ cột đồng mà bắt tội nhân ôm lấy. 
Hoặc có địa ngục phun lửa táp vào tội nhân. Hoặc có địa 
ngục toàn là băng lạnh. Hoặc có địa ngục tràn đầy phẫn 
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giải. Hoặc có địa ngục phóng toàn viên sắt có cạnh sắc gai 
nhọn. Hoặc có địa ngục đâm toàn giáo lửa. Hoặc có địa 
ngục chuyên đánh lưng ngực. Hoặc có địa ngục chỉ đốt 
tay chân. Hoặc có địa ngục rắn sắt quấn xiết. Hoặc có địa 
ngục xua chó sắt cắn. Hoặc có địa ngục toàn là bắt cỡi lừa 
sắt... 


Hoặc có địa ngục, kéo lưỡi tội nhân cho bò cày (hoặc đỗ 
đồng chảy vào miệng): chỗ này dành cho những kẻ thích chửi 
bới người, cho những người tạo tứ khẩu nghiệp hay phi báng 
Tam Bảo. Tội nhân cực kỳ thống khổ, muốn chết cũng không 
chết được. 


Hoặc có địa ngục, moi tim tội nhân cho dạ xoa ăn: những 
ai thích nuôi dưỡng tư tưởng ác suốt ngày đêm sẽ đến đây. 
Họ thích nghĩ cách hảm hại chúng sinh, tư tưởng tàn ác tràn 
đầy tâm. Nhất là, họ thích ăn cắp của cha mẹ, và sư trưởng. 
Sau khi chết, tự nhiên họ đến đây để qui dạ xoa hoặc chó ăn 
tim họ. Trong một ngày một đêm, họ trải qua 500 ức sinh tử, 


chịu đựng vô lượng thống khô šŠ3E Ä ££M[H ‹ xãấij| 
jNÏB] - —-S§Ẩl + DÁX › X.ùm - X8 
3. 


Hoặc có địa ngục, đun vạc sôi cuồn cuộn mà nấu thân tội 
nhân: những ác nhân này tạo nghiệp với thân: họ giết, đánh, 
hại, hoặc ăn cắp. Mỗi địa ngục có 1§ vạc, mỗi vạc rộng 40 do 
tuần, đầy sắt chảy. 500 la sát quạt các tảng than đá để nấu 
vạc đồng. Lửa tảng đá hợp thành một đường dài liên tục cả 
60 ngày mà không tắt, tương đương với 13.000 năm trong cõi 
Diêm Phù. Đồng sôi trào lên nhanh chóng rồi phân tán, biến 
thành bánh xe lửa và trở về vạc. Tội nhân bị nẫu trong vạc, 
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thịt nhừ nát ra hết chỉ còn xương mà thôi. Qui lại vớt ra, đem 
cho chó sắt ăn. Chó khạc nhồ trên mặt đất, tội nhân nhờ 
uống đàm dãi này mà sống lại. Qui lính bắt họ trói lại rồi 
thảy vào vạc nước sắt đang sôi. Đây là quả báo của phá giới, 
sát sinh để cúng tế cho quỉ thần rồi ăn thịt và uống máu; hoặc 
do tội đốt núi giết nhiều thú rừng. 


Hoặc có địa ngục, nung đỏ cột đồng mà bắt tội nhân ôm 
lầy: (như đã bàn ở trước) cho những kẻ tạo nghiệp dâm dục 
và phá hoại trinh tiêt người khác. 


Hoặc có địa ngục, phun lửa tấp vào tội nhân: dành cho 
những người thích đàn áp kẻ tốt. Sau khi chết, họ bị đọa vào 
chốn này. Lửa mãnh luôn luôn rượt họ. Càng chạy thì lửa 
cảng mãnh liệt hơn. Họ chạy không thoát nên cuối cùng bị 
đốt cháy chết. 


Hoặc có địa ngục, toàn là băng lạnh: hình 20.000 do tuần 
vuông. Ai vào trong địa ngục này, gió từ bốn phương thôi 
làm họ giá băng. Tù nhân phải chịu đựng hàn phong và nước 
đông lạnh. Thân, bụng, và bắp thịt đều bị đông và nứt. Đây 
là quả báo của bất thiện. 


Hoặc có địa ngục, tràn đầy phẫn giải: tù nhân phải ăn phân 
và uống nước tiểu. Lưỡi và tim của họ còn bị đầy sâu bọ ăn 
phân. Lúc trước tù nhân thường phạm bát quan trai giới vả 


tạo bất tịnh ác nghiệp HN. 
Địa Ngục Kinh 13 ¿& nói: ĐỊa ngục phân giải có 18 khu 


vực. Mỗi khu vực rộng 8.000 do tuần, gồm có 18 thành phố 
sắt. Môi thành phô lại có I8 khu vực ngăn chia băng bôn 
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tường sắt. Có trăm ngàn ức cây dao sinh trưởng sâu bọ sắt. 
Tủ nhân ăn phân trong đó có đây sâu bọ săt nên bị sâu bọ căn 


lưỡi và tim 3ðBbKJA ° Z-T-/\l › Z/\TFEHÃI + T7/\ 
#R# s ——§-T-/\RB + RãthIURš › H 5i @JÑj 
- E#fftã - LIIH#4)KZ#lễÊXKKE ›  ãã£mI 
by 


Hoặc có địa ngục, phóng toàn viên sắt có cạnh sắc gai 
nhọn. Loại viên sắt này giống trái táo hoặc chanh. Trên mặt 
có rất nhiều kim hoặc gai. Viên sắt có thể trên mặt đất hoặc 
phóng bay dầu là bằng sắt. Nếu bay thì đâm thủng đầu, mắt, 
tai, mũi: toàn thân cho đến vào trong tủy. Tủ nhân sống cả 


500 vạn ức kiếp TTHS{PZŠ. Trước đây, họ từng làm 


lính và đào hầm đặt mìn, đặt chông để hại người. 


Hoặc có địa ngục, đâm toàn giáo lửa: đầm lục căn và tứ chi 
và đôt chêt cháy. Tương tự như địa ngục Phóng Đao tả ở 
trước, nhưng dao ở đây có phun lửa. 


Hoặc có địa ngục, chuyên đánh lưng ngực: bị đánh ở trước 
và sau bởi búa sắt nóng bỏng (x9). Đây là quả báo của 
nghiệp đó trong quá khứ. 


Hoặc có địa ngục, chỉ đốt tay chân: lửa đốt tay và bước trên 
than đỏ đôt chân. 


Hoặc có địa ngục, rắn sắt quấn xiẾt: trong địa ngục này, tù 
nhân bị rắn sắt cuốn và siết. Có loại rắn trên thân rất nhiều 
miệng, mỗi miệng phun ra nhiều rắn nhỏ, mỗi rắn nhỏ có 20 
miệng sắt. Rắn đâm thủng mắt mà vào và đi ra qua nam căn. 
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Quả báo cực kỳ đau đớn này do hành dâm bắt chánh . 


Hoặc có địa ngục, xua chó sắt căn: chúng nó luôn luôn đuôi 
theo tội nhân đê căn và giêt họ. Răn sắt và chó sắt như được 
tả ở trước. 


Hoặc có địa ngục, toàn là bắt cối lừa sắt: Trong thời Phật 
Ca Diếp, một tỳ kheo tự cho mình gấp hai hoặc ba phần khi 
chia thực phẩm. Các tỳ kheo khác trách móc ông ta. Ông ta 
đáp: “Tôi phải khó nhọc nấu ăn. Vậy mà quí vị không biết 
ơn. Mặc dầu thân quí vị mạnh khỏe như lừa nhưng công lao 
quí vị thua chúng nó.” Sau khi chết, vì đã tạo khẩu nghiệp 
như thế nên lãnh thân lừa. Tù nhân cưỡi lừa sắt, và lửa đốt 
thân họ. 


Lời Kinh: 


Thưa nhân giả , quả báo như vậy .trong các địa ngục có 
hàng trăm hàng ngàn hình cụ toàn là đồng, sắt, đá và lửa. 
Cả bốn thứ này đều do nghiệp chúng sanh đã tạo mà cảm 
ra. Nếu kế cho rõ về những địa ngục quả báo, thì trong 
mỗi địa ngục, lại có cả trăm cả ngàn cảnh tượng thảm 
khốc, huống chỉ là nhiều chỗ. Tôi nay dựa vào uy lực của 
đức Thế Tôn và vì nhân giả hỏi, mà nói sơ lược như trên. 
Nói và giải thích cho rõ thì tận kiếp cũng không hết được. 


Lời giảng: 
Thưa nhân giả , quả báo như vậy .,trong các địa ngục có 
hàng trăm hàng ngàn hình cụ toàn là đồng, sắt, đá và lửa. 


Cả bốn thứ này đều do nghiệp chúng sanh đã tạo mà cảm 
ra... 
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Kinh chỉ nêu ra một số ít địa ngục. ĐỊa ngục Kêu La là nhiệt 
ngục thứ tư. Có I8 nhiệt ngục trong danh sách đó. 


Ngoài tâm thì không có địa ngục nào cả. ĐỊa ngục do ác tâm, 
ác nghiệp của chúng sanh tạo ra và tự chiêu cảm lấy: Tự 
nhiên thấy cảnh địa ngục với nhiều lính qủy, ác thú, khí cụ 
hành hình, thấy mình bị hành hạ đau đớn, khổ sở v.v... 


Kẻ nào không có tâm phân biệt tự và tha, không vì tư lợi mà 
lấn áp hoặc hại người, luôn cư xử tốt trong tỉnh thần thập 
thiện thì chắc chắn không bị sống trong địa ngục. Tắt cả chỉ 
là ảo ảnh: Đối với ác nhân thì có địa ngục, đối với thiện nhân 
thì không; đây là tùy tâm mỗi người mà hiện hữu. Thật ra tất 
cả thế gian pháp đều là không, đều như huyễn vì do nhân 
duyên sinh, do thức biến. Địa ngục không cần có chủ nhân. 


Nếu kế cho rõ về những địa ngục quả báo, thì trong mỗi 
địa ngục, lại có cả trăm cả ngàn cảnh tượng thảm khốc, 
huống chỉ là nhiều chỗ. Tôi nay dựa vào uy lực của đức 
Thế Tôn và vì nhân giả hỏi, mà nói sơ lược như trên. Nói 
và giải thích cho rõ thì tận kiếp cũng không hết được. 


Tất cả các địa ngục đều do tâm tạo, mà tâm mỗi người lại 
khác nhau cho nên không thê thê nhau đê chịu khô trong địa 
ngục. 


Nghiệp ác của chúng sanh tạo ra, qui nạp lại, không ngoài 
thập ác. Thập ác do tam độc (tham, sân, sĩ làm nguyên nhân) 
thúc đẩy tạo tác và dựa vào thân miệng ý và hoàn cảnh bên 
ngoài (duyên) mà sinh ra. Các dụng cụ tra tấn nhiều vô số vì 
hăng ngày họ đã tạo ra vô số ác nghiệp. 
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Phẩm 6: Thế Tôn Tuyên Dương 


Chỉ có Phật mới biết được phạm vi thần thông của Bồ Tát. 
Chỉ có ngài mới tán thán được Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao lại 
tán thán? I) Để chứng nhận rằng Bồ Tát thật sự có những 
thần lực như vậy 2) Để giúp chúng sinh đắc đủ các loại lợi 
ích. 


Tại sao đức Phật chỉ tán thán thần thông mà không khen công 
đức? Lục ba la mật công đức là nhân và thân thông bât khả 
tư nghì là quả. Đại Luận nói: “Có hai loại chúng sinh: 1) kẻ 
thích thiện pháp #2} 2) kẻ thích thiện pháp quả báo ## 
)XI1gX#ý. Đối với kẻ thích thiện pháp, thì tán thán công 
đức. Đối với kẻ thích quả báo thiện pháp thì tán thán thần 
thông”. Vì thê nên chư Phật tán thán thân thông: đê giúp 
chúng sinh đặc đủ các loại lợi ích. 


Lời Kinh: 

Lúc bấy giờ, toàn thân đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng vĩ 
đại, chiếu khắp trăm ngàn vạn ức Hằng sa các thế giới 
chư Phật, rồi xuất ra âm thanh vĩ đại, phố cáo các thế giới 
chư Phật tắt cả Bồ Tát Ma Ha Tát cùng thiên, long, qui, 
thần, nhân và phi nhân đẳng: hãy nghe, hôm nay Như Lai 
xưng tán việc Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khắp trong thế 
giới mười phương, thị hiện bất khả tư nghì uy thần và từ 
bi lực, cứu hộ hết thảy những cảnh tội khổ. Sau khi Như 
Lai nhập Niết Bàn, các người, Bồ Tát đại sĩ và thiên long 
quỉ thần đắng, quảng tạo phương tiện mà thủ hộ kinh này, 
đề cho tất cả chúng sinh chứng Niết Bàn lạc. 
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Lời giảng: 


Lúc bấy giờ, toàn thân đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng vĩ 
đại, chiêu khắp trăm ngàn vạn ức Hãng sa các thê giới 
chư Phật. 


Toàn thân Phật phát quang để nhắn mạnh sự quan trọng của 
kinh này. Nêu chúng sinh nào được ánh sáng chiêu thì chắc 
chăn sẽ đắc vô thượng chánh giác. 


rồi xuất ra âm thanh vĩ đại, phố cáo các thế giới chư Phật 
tắt cả Bồ Tát Ma Ha Tát cùng thiên, long, qui, thần, nhân 
và phi nhân đắng: hãy nghe, hôm nay Như Lai xưng tán 
việc Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khắp trong thế giới 
mười phương, thị hiện bất khả tư nghì uy thần và từ bỉ 
lực, cứu hộ hết thảy những cảnh tội khổ. 


Chúng sanh nào nghe được lời Phật thuyết giảng là một đại 
phước vì âm thanh êm dịu như suối từ khiến người nghe 
nhập Văn pháp tam muội BE (nghe pháp nhập định 
và có thể chứng quả). Hơn nữa nội dung của Phật ngôn có tác 
dụng mãnh liệt như sắm vang đánh thức kẻ mê muội từ lũy 
kiếp, hoặc như Sư tử hồng làm tà ma ngoại đạo phải run sợ 
mà qui phục. 


âm thanh vĩ đại: cũng như Đại Phạm Thiên Vương có thê 
tạo ra năm loại âm thanh: 
1. Thậm thâm như lôi #ÊŸ#š#Jl§Ẩ: sâu thắm như sắm 
sét. 
2. Tịnh triệt viễn văn: văn giả duyệt lạc )Š/8MÏÏ] › 
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ii t ca thanh tịnh, thấu suốt và vang xa âm 
thanh, khiến người nghe thích thú và an lạc. 

3. Nhân tâm cung ái ÄJù#M: khiến người nghe sinh 
tâm cung kính và ái mộ. 

4. Đề liễu dịch giải ÄŠ ƒ ZÖƒ#Ƒ: người nghe hiểu Chân 
Lý và hiểu lời giảng dễ dàng. 

5. Thinh giả dục văn vô yếm Nhã 3⁄EMI: khiến 
người nghe thích nghe thêm mà không biết nhàm chán. 


hiện 1TR nghĩa là khởi &ữ. Mặc dầu ngài biết rằng chư pháp 
vô tính HỆ XIIš8)*<f£ dt. nhưng Phật chủng tòng duyên 


khởi Độ“: chủng tử thành Phật phải dựa theo 
duyên mà tích tụ. Chúng sinh dựa những nhân này mà cảm 


3# })`E:NÏïñi RÌ. Vì vậy Địa Tạng Bồ Tát mới dựa 
những duyên này mà ứng JhzÉbJ I#@Iii. 


Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các người, Bồ Tát đại sĩ 
và thiên long quỉ thân đăng, quảng tạo phương tiện mà 
thủ hộ kinh này, đề cho tât cả chúng sinh chứng Niệt Bàn 
lạc. 


Trước tiên thì nên lập nguyện từ bi cứu độ chúng sinh. Rồi 
phải phát triển thần thông để có thê cứu giúp họ. Địa Tạng 
Bồ Tát đã từng làm như thế. Đức Phật khuyến khích Bồ Tát, 
thiên, long, qui thần bảo vệ kinh này vì nêu không có kinh thì 
chúng sinh sẽ không biết rằng có thể nương tựa vào Địa Tạng 
Bô Tát. 
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Tại sao đức Phật thị hiện nhập Niết Bàn? Cũng như khi cơ 
củi cháy trụi thì lửa cũng phải tát SŠ DJfZ@gÌIÌIi Ƒ§ X 
(cái dĩ cơ tân tận nhi ưng hỏa vong; cơ củi: ám chỉ tính chất 
của củi hễ gặp lửa thì cháy thành tro, dụ cho chúng sinh). 
Phật và Bồ Tát vì muốn độ chúng sanh phải dùng thân tứ đại 
(tùy thuận chúng sanh) mà thuyết pháp. Theo luật tự nhiên, 
thân này phải chịu sự chỉ phối của tử thần nên quý ngài thị 
hiện nhập Diệt JJ#)ZÃJIÏBẨXšHl,. Nói cách khác: sau khi 
đã độ xong những chúng sinh có thê được độ thì đức Phật thị 
hiện Niết Bàn như củi hết lửa tắt vậy. Đây là dùng phương 
tiện thiện xảo khéo độ chúng sanh. 


Đối với phương tiện: Phương tiện bao gồm hai mặt từ bi và 
trí huệ. Bô Tát không thê tách rời khỏi chúng được dù chỉ 


trong chốc lát J7ïỆ —_ l7 ñã * 4 HỊ TÑ 5b ẤM BẾ. 
Duy Ma Cật nói: Không có phương tiện là bị huệ cột. Có 
phương tiện là huệ giải. Họ không dùng tâm ái kiến mà dùng 
tâm đại bi đê trang nghiêm Phật độ và thành tựu chúng sinh. 
Đối với Không, Vô Tướng, và Vô Tác Pháp: các ngài tự điều 
phục và không nhàm chán t@ữƒ# 7s s #77 {E › SiẢd ‹ 
2 - SE ® 8N CÁ HuÙ * HỆ PB L * ĐÈ 
2E ‹ }Ÿ2E ‹ #H - T4(E)XHR + DI HB2 - li 
+ - 28H *° + ° Ri@ j4. 

Lời Kinh: 

Đức Thế Tôn nói xong thì trong pháp hội có một vị Bồ Tát 


danh hiệu Phố Quảng, chắp tay cung kính mà thưa : Bạch 
đức Thế Tôn, hôm nay nghe đức Thế Tôn tán thán Địa 
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Tạng Bồ Tát có bất khả tư nghì đại uy thần đức, nên con 
thỉnh cầu đức Thế Tôn vì những chúng sanh vị lai thời 
mạt pháp mà tuyên thuyết về việc Địa Tạng Bồ Tát ích lợi 
nhân thiên nhân quả, để bát bộ thiên long cùng chúng 
sinh đời vị lai biết tôn kính tiếp nhận huấn dụ của đức 
Thế Tôn. 


Lời giảng: 


Đức Thế Tôn nói xong thì trong pháp hội có một vị Bồ Tát 
danh hiệu Phố Quảng, chắp tay cung kính mà thưa : Bạch 
đức Thế Tôn, hôm nay nghe đức Thế Tôn tán thán Địa 
Tạng Bồ Tát có bất khả tư nghì đại uy thần đức. 


Phố Quảng: Bao trùm khắp pháp giới làm lợi ích chúng sinh. 
Dùng tâm phát chí nguyện VAXINY: Jin mà có hiệu nghiệm 
khắp Pháp Giới JÑÑÈZZ#: đó là Phổ. Dùng trí huệ xuất thế 
để hướng dẫn 32T chúng sinh, hạnh nguyện tràn đầy không 
gian: đó là quảng. Tâm là cảnh thế ##ŠŠ. Phố quảng là tâm 
dụng H. Tâm là Pháp Thân. Phổ là Bát Nhã. Quảng là Giải 


Thoát. Vị Bồ Tát này đã chứng đắc tam đức từ lâu rồi và đã 
quảng độ chúng sinh từ lâu. Tuy dụng không lìa thê nhưng 


thể cậy dụng mà hiện. Dựng tên theo dụng HỆ H “tp ° 


II Sễ HỆ + IƯ/C HÀ \/ 2i. 


Đại Luận giải thích tại sao Phật tán thán chư Bồ Tát. (Tâm 
Phật bình đăng hư dung, vượt qua tất cả thế gian pháp và xuất 
thế gian pháp, không có mảy may một chấp trước; họ không 
có năng sở; coi ngoại đạo, ác nhân, Bồ Tát, và A la hán, đồng 
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đều, không phân biệt; thì tại sao ở đây đặc biệt khen ngợi Bồ 
Tát?) “Vì khi Phật tán thán chư Bồ Tát, vô lượng chúng sinh 
ái mộ tuân theo sự chỉ dạy của Bồ Tát, tạo tượng, cung kính 
và cúng đường. Nhờ thế tất cả sẽ thành Đạo”. Đối với Phật 
Nhãn, tất cả các chúng sinh đều bình đăng, ai cũng là Phật sẽ 
thành: các ngài không có tâm phân biệt như chúng ta. 


Sở đĩ Địa Tạng Bồ Tát được Thế Tôn tán thán công đức vì Bồ 
Tát tuy biết rằng Niết Bàn là cứu cánh vô thượng của Phật 
đạo nhưng ngài vẫn không màng; đây là sự xả bỏ cao qúy 
nhất vì muốn cứu độ chúng sanh cho đến khi không còn ai 
đau khổ trong tam ác đạo. 


Ngài còn biết rằng chúng sanh mạng sống ngắn ngủi như phù 
du, thân tứ đại thì giả hợp, tất cả giống như ảo ảnh nhưng họ 
mù quáng cứ tạo ác nghiệp mãi nên ngài phải lập vô biên 
hoằng thệ nguyện. Tâm ngài là đại từ bi. 


nên con thỉnh cầu đức Thế Tôn vì những chúng sanh vị 
lai thời mạt pháp bao gồm cả chúng ta ngày hôm nay, mà 
tuyên thuyết về việc Địa Tạng Bồ Tát ích lợi nhân thiên 
nhân quả, để bát bộ thiên long cùng chúng sinh đời vị lai 
biết tôn kính tiếp nhận huấn dụ của đức Thế Tôn. 


biết tôn kính tiếp nhận huấn dụ của đức Thế tôn |JlÑS° : 


SRẠAN]/Ù512 + XD IIRXSðSI se €^IRŠ ‹ ỦY 


XTĂh ° Ei >‡#zữ. biểu hiện sự cung kính và lòng tin thâm 
sâu: nên nhớ đây là lời của đức Phật! 


Lời Kinh: 
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Lúc ấy, Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Phố Quảng, và tứ 
chúng: Hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ! Như Lai sẽ 
lược thuyết cho các người về việc Địa Tạng Bồ Tát lợi ích 
nhân thiên phước đức. 


Phố Quảng thưa: Bạch đức Thế Tôn, chúng con rất hoan 
hỉ và rât muôn được nghe. 
Lời giảng: 


Lúc ấy, Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Phố Quảng, và tứ 
chúng: Hãy nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ: Như Lai sẽ 
lược thuyết cho các người về việc Địa Tạng Bồ Tát lợi ích 
nhân thiên phước đức. 


Bàn về phước, trời giúp người thiện. Vì thế, thiện thuận thiên 
đạo. Biệt hòa hợp khí (tánh khí ở trong ta) và mặt trời (đạo 
đức luân lý bên ngoài), khiên thuận với thiên ý thì được 
phước. 

Đối với đức, nên cũng cố cái thiện đã có săn. Tuy đôi lúc 


cũng phải tùy duyên nhưng vẫn giữ được trực tâm và sống 
theo bản tính chơn thiện. 


tiết : X)iZf?UU - SHIIRZ : Ñl4H R38) - 
#È7R - ñÊIWB-TÍII : Ñ SH: - #l-Z - li] 2Z?2tH 
ùNñ -: Riẩn 2K 1E : Sã]ñ]2;fj~ 0). 


Phẩm "Hoằng Phạm DÌRU: kế hoạch qui mô" của Thơ Kinh 
By liệt kê ra ngũ phước như sau : 
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- _ Thứ nhất phước thọ +ES. "Phước" chỉ trạng thái rất tự 
tại trong mọi việc, và "thọ" chỉ sống lâu. 


Loại phước này gồm ba thứ (— RE: tam tính cúng 
chiếu): phước. chỉ những ngoại vật sở hữu mà tự nhiên 
được; lộc ‡## là lợi tức hoặc lương bồng: và tho là 
sông lâu dài. Nêu có ba loại này đây đủ là người thật sự 
có phước. 

(Trung quốc có Thọ Tinh Công TH ⁄\. đầu trọc và râu 
đài bạc phơ; Đạo giáo gọi là Nam Cực Tử EiRh-- ông 


ta có ba cuôn thiên văn trong đâu: cuôn thượng, trung vả 
hạ, nên cái gì cũng biết cả). 


Thứ nhì là "phú quí Eš El." chỉ vừa giàu có vừa tôn quí. 


Thứ ba là "khang ninh RE: thân khoẻ mạnh,tâm yên 
ồn". 


Thứ tư là "tu hảo đức #£#ƒÍ##tˆ. (biết tu hành và tích 
phước)" 


Thứ năm là "khảo chung mệnh #40: mạng sống kết 
thúc thù thắng"- nói cách khác, chết yên lành. 


Ngoài ra còn có 8š 7T HE ngũ đức ?Š. 
Thứ nhất là ôn )lÌ, tức là ấm, không quá lạnh như tượng đá, 
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cũng không nông nhiệt quá lô. Quân tử ôn khi nên ôn, cười 
khi nên cười, và phát ngôn khi cân nói. 


Thứ nhì là lương thiện R‡#. Không làm những việc trái 
phép tắt luật lệ. 


Thứ ba là cung 3š. ai cũng nên có đức tính này, không nên 
cao ngạo và khinh thường kẻ khác. 


Thứ tư, kiệm {‡#ầ, không nên phung phí, nhất là đối với chính 
mình; đức tính này rất quan trọng. 


Thứ năm, nhượng E2] : nhường cái tốt cho người. 


Tiết kiệm tức là tránh phung phí về thực phẩm cũng như đồ 
dùng, tăn tiện tối đa. Ví dụ, nếu thường ăn năm tô cơm, 
chúng ta có thể quyết định giảm lại còn ba tô, để dành hai tô 
cho những kẻ thiếu thốn. Người tu hành nên hạn chế những 
nhu cầu cân thiết của bản thân, càng đơn giản càng tốt; sống 
xa hoa sang cả là phí phạm công đức làm tổn phước của 
mình. Nên luôn luôn sống thanh đạm. 


Thứ năm, nhượng có hai nghĩa: Lễ phép, nhường cho kẻ 
khác đi trước; chịu thiệt thòi để phần tốt cho người. 


Thời Tam Quốc ở Trung Hoa, có một vị quan tên Không 
Nhung. Có thành ngữ "Nhung tứ tuế, năng nhượng lê VA3)11 
»œ: BE: do câu chuyện Khổng Nhung mới bốn tuổi 
mà có thê nhượng trái lê". Lúc Khổng Nhung mới bốn tuổi, 
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một người khách đến thăm nhà và đem cho một giỏ lê. Tắt cả 
con nít trong nhà được gọi lại để chọn lê. Không Nhung cố ý 
chọn một trái lê nhỏ nhất. Khi bị hỏi tại sao thì trả lời rằng: 
Vì thấy thân phận nhỏ nhất nên lẫy phần ít nhất để nhường 
cho anh chị lớn. 


Ngoài ra còn có thành ngữ, "Hoàng hương cửu linh, năng ôn 


tịch 7L. ÑE)HjJfð." kế câu chuyện Hoàng Hương lúc 
mới chín tuổi, khi mùa Đông đến đã biết tự động nằm trên 
chiếu giường cha mẹ để ủ cho ấm rồi mới lên giường mình 
ngủ. Hai câu chuyện trên tiêu biểu ngũ đức. 


Phố Quảng thưa: Bạch đức Thế Tôn, chúng con rất hoan 
hỉ và rầt muôn được nghe. 


Theo Tứ Thiên Vương Kinh ptdX-+4Š, trong sáu ngày 
trai, sử giả, thái tử và thiên vương đến Diêm Phủ điều tra 
hành động chúng sinh: xét hạnh bồ thí, tu, tốt hoặc xấu. Nếu 
như trong những ngày đó mà có thê tịnh tâm thủ trai tt bXŸ 
Z, qui y, cung kính, lễ bái và cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, 
thì chư thiên sẽ sai thiện thần đến bảo hộ nhà cửa, khiến bịnh 
dịch và tà chúng, các âm mưu họ đều bị tiêu diệt. Đêm không 
có ác mộng. Tham quan và cướp tặc, thủy hỏa tai biến, rốt 
cuộc không thê hại. Lúc lâm chung, thần hồn của họ sẽ được 
thăng lên cõi trời. Phước đức cõi trời khiến sở nguyện tùng 
tâm: muốn gì tự nhiên được, lại sống trong thất bảo cung điện 
như ý. Khi thiên phước hết, họ hạ sinh vào nhà vương hầu. 
Sắc mặt tươi sáng. Ai thấy cũng thích. Họ sẽ gặp Phật nghe 
Pháp. Rốt cuộc sẽ đắc Niết Bàn. Tất cả các quả báo trên nhờ 
biết giữ ngũ giới, hành thập thiện, thủ tình nhiếp dục JŸ#ff 
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ầ . Tu pháp lục trai có thể sinh trưởn phước đức nhân thiên 
phap Ẻ 
như vậy. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn bảo Phố Quảng Bồ Tát: Trong vị lai, thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe danh hiệu của Địa 
Tạng Bô Tát Ma Ha Tát mà hoặc chắp tay, tán thán, lê 
bái hay ngưỡng mộ, thì người ây siêu việt ba mươi kiêp 
tội. 

Lời giảng: 

Đức Thế Tôn bảo Phố Quảng Bồ Tát: Trong vị lai, thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe danh hiệu của Địa 
Tạng Bô Tát Ma Ha Tát mà hoặc chắp tay, tán thán, lê 
bái hay ngưỡng mộ, thì người ây siêu việt ba mươi kiêp 
tội. 

Nghe tên Địa Tạng Bồ Tát có thể tiêu trừ nghiệp chướng. 


thiện nam tử hay thiện nữ nhân: họ tu thập thiện, bao gôm 
hiệu thảo với cha mẹ, báo hiêu, và chăm sóc cho họ lúc giả 
cả. Ngoài ra, thiện là nhân ác. 


chắp tay: Tượng trưng cho Quyên và Thật chỉ là một thể. 
Cửu giới là Quyên và Phật giới là Thật. Chúng sinh và chư 
Phật đông thê. 


lễ bái: Nếu chúng ta đảnh lễ với thân cung kính tâm chân 
thành, thì sẽ có cảm ứng. Năng lễ sở lễ tính không tịch BE 
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Er⁄šˆA4Ă: người lạy và đối tượng bản tính vốn là 
Không. Khi thể nhập được cái Không này thì “dữ Bồ Tát đả 
thành nhát phiến Ế8‡ễ†]gÈ—H”: cùng Bồ Tát hợp 
thành một khối. Dựa trên thần lực Bồ Tát thì có thể xóa ba 
mươi kiêp tội. Đây là do từ bi lực của Địa Tạng Bô Tát. 


ngưỡng mộ NA: nghĩa là cung kính ngắm nhìn, không để 
ý đến việc gì khác. 


Lời Kinh: 


Phố Quảng! Thiện nam hay thiện nữ nào vẽ hình tượng, 
hoặc dùng đất đá, keo sơn, bạc vàng, đồng sắt làm tượng 
hình Bồ Tát này, hoặc một lần chiêm ngưỡng hay một lần 
lễ bái, kẻ đó được trăm lần sinh lên Đao Lợi, vĩnh không 
đọa ác đạo. Giả sử thiên phước hết, sinh xuống nhân 
gian, vẫn còn làm quốc chúa, không mắt lợi ích lớn lao. 


Lời giảng: 


Phố Quảng! Thiện nam hay thiện nữ nào vẽ hình tượng, 
hoặc dùng đất đá, keo sơn, bạc vàng, đồng sắt làm tượng 
hình Bồ Tát này, hoặc một lần chiêm ngưỡng hay một lần 
lễ bái, kẻ đó được trăm lần sinh lên Đao Lợi, vĩnh không 
đọa ác đạo. 


Tạo hình tượng gây thiên phước. 
Tại sao dùng những vật liệu khác nhau? Vì tùy theo khả năng 


của môi người. Vàng có năm màu khác nhau. Bạc còn được 
gọi là vàng trăng. Đông được coi là một trong các loại vàng. 
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Sắt còn gọi là vàng đen; rất bền chắc sau khi luyện lâu. Sắt là 
loại vàng ít giá trị nhât nhưng lại thịnh hành nhât. 


Đời xưa, không được dùng keo để ráp tượng vì dễ tan rã với 
thời gian. Không được tạc tượng bán thân (nữa người). Nếu 
tạo tượng không đủ vẽ trang nghiêm đoan chánh thì người thợ 
sẽ bị đoạ trong sinh tử luân hồi. 


Tạo hình tượng vốn là thiên nghiệp K®É. Vì thế mới gầy 
dựng thiên phước. 


Thời Lương Võ Đế XnN. có đại đức Trương Tăng Dao 
TR 1È) tá. Ông ta vẽ hình Địa Tạng Bồ Tát với oai nghi một 
tăng sĩ. Khi ông ngôi thiền thì hình đó phát quang. Sau này, 
một người khác bắt chước vẽ giống hệt như thế thì hình này 
cũng phát quang. Lại có câu chuyện vợ của một thương gia 
mang thai cả 28 tháng nhưng vẫn chưa sinh. Khi bà ta phát 
tâm bắt chước vẽ hình, thì tôi đó sinh ra đứa con trai tuần tú 
và đoan chánh, ai thấy cũng thích. 


Giả sử thiên phước hết, sinh xuống nhân gian, vẫn còn 
làm quôc chúa, không mât lợi ích lớn lao. 


Tạo Tượng Công Đức Kinh 3⁄1)? nói: nếu có người 
lúc lâm chung muốn tạo hình tượng, dầu với cỏ, thì có thể 
tiêu trừ 81 ức kiếp tội nghiệp trong ba đời. Lại còn có I1 
công đức: 

1. Đời đời kiếp kiếp mắt thanh tịnh. 

2. Nơi sinh không có ác. 

3. Sinh vào quí gia. 
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4. Tử a kim sắc +: Thân màu vàng tía. 

5. Phong nhiêu trân ngoạn 5 §?1⁄2Pr: nhiều thứ quí 
báu và đồ chơi. 

6. Sinh hiền thiện gia £Ef$Z2Ÿ: sinh vào nhà hiền 
thánh hoặc thiện. 

7. Thành vua. - 

S.. Thành Chuyên Kim Luân Thánh Vương. 

9. Sinh cõi Phạm thiên. 


10. Không đọa ác thú. 
11. Biết tôn kính Tam Bảo trong tương lai. 


Kinh còn nói: “Những hạng người này, dần dà tích tụ công 
đức, và đây đủ tâm đại bi: họ sẽ thành tựu Phật Đạo. 


quốc chúa là những người đã từng sùng kính và cúng dường 
Địa Tạng Bô Tát trong quá khứ. Đời nay họ làm tông thông. 


Lời Kinh: 


Phố Quảng ! Nữ nhân nào chán thân nữ, tận tâm cúng 
dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát: tượng vẽ, tượng làm 
bằng đất đá, keo sơn, đồng sắt đẳng; ngày ngày liên tục 
cúng dường hương hoa, âm thực, y phục, gầm lụa, tràng 
phan, tiền, bảo vật...., thì nữ nhân ấy,khi hết báo nữ thân 
này thì trăm ngàn vạn kiếp không còn sinh vào thế giới có 
nữ nhân, huống chỉ phải thọ lại. Đó là nhờ lực cúng 
dường Địa Tạng và công đức trên , mà trắm ngàn vạn 
kiếp không thọ nữ thân. Trừ phi vì từ nguyện lực, muốn 
thọ thân nữ để độ thoát chúng sỉnh. 


Lời giảng: 
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Phố Quảng ! Nữ nhân nào chán thân nữ, tận tâm cúng 
dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát: tượng vẽ, tượng làm 
bằng đất đá, keo sơn, đồng sắt đẳng; ngày ngày liên tục 
cúng dường hương hoa, âm thực, y phục, gầm lụa, tràng 
phan, tiền, bảo vật...., thì nữ nhân ấy,khi hết báo nữ thân 
này thì trăm ngàn vạn kiếp không còn sinh vào thế giới có 
nữ nhân, huống chỉ phải thọ lại. 


Thân nam và thân nữ không có định tính. Những kẻ có nhiều 
phiền não thường thọ thân đàn bà  Z Ä Ñ}Z*%$IÌi® › 
5£ ,IÍZE. Đàn ông tương đối ít phiền não hơn. 


Những kẻ có tập khí nặng như ganh ty, tạo chướng ngại, tham 
lợi nhỏ, thích xinh đẹp v.v... sẽ sinh làm đàn bà. 


Nếu trừ bỏ được tập khí phụ nữ, thì trong tương lai sẽ không 
còn thọ thân nữ. 


Hiện tại ai đang thọ thân nữ, phải biết nghiệp chướng của 
mình rất nặng nề nhưng nhờ thần lực của Địa Tạng Bồ Tát, 
chúng ta có thể chuyên thân nam thành thân nữ trong kiếp 
sau. Tuy nhiên đừng quá chú trọng đến hình tứơng này vì 
ngay cả long nữ cũng thành Phật được. Ai nỗ lực tu hành thì 
thành tựu trước. 


Phụ nữ thường gặp ngũ chướng và thập ác. 
Trước hết bàn về ngũ chướng. 
Thứ nhất là không thể thành Phạm Thiên Vương vì chức vị 


này cần thanh tịnh mà thân nữ có nhiều bắt tịnh. 


288 


Kinh Địa Tạng 


Thứ nhì, không thể thành Đề Thích. Quí vị có thể phân trần 
rằng trước đây bàn về 33 người phụ nữ thành thiên vương. 
Khá lắm, nhưng nên biết rằng khi họ sinh lên cõi Trời thì đổi 
thành thân nam vì thế mới có thể làm vua trời. Mặc dầu Đề 
Thích vẫn còn dục vọng, nhưng thật ra rất ít và nhẹ; ngược 
lại, phụ nữ thì nhiều dục vọng nên không thể làm Đề Thích 
được. 


Thứ ba, không thể thành ma vương. Cũng không mắt mát gì 
lớn lao cả. Phụ nữ không đắc được địa vị này vì ma thì rẤt 
cứng răn nhưng phụ nữ thì yếu mềm. 


Thứ tư, chúng sinh không thể thành Chuyển Luân Thánh 
Vương - kim, bạc, đồng và thiết - nếu có thân đàn bà. Thánh 
vương có tâm từ bị; họ dạy chúng sinh trì ngũ giới và tu thập 
thiện để giúp họ được thiện phước. Còn phụ nữ khi thây 
người khác gặp chuyện tốt thường sinh lòng đồ ky, vì thế nên 
thiếu lòng từ bi mà không thể thành Thánh Luân Vương. 


Thứ năm, họ không thê trở thành Phật. Phật có vạn đức; phụ 
nữ có vạn ác. Họ thường ganh ghét và thích cản trở người. 


Tuy nhiên nếu phụ nữ có thể diệt trừ đỗ ky, tham dục, yếu 
đuối, bất tịnh, và các ác, thì có thể trở thành đàn ông, nên vẫn 
còn hy vọng. Trở lại ví dụ của con gái long vương (Long 
Nữ). Khi Xá Lợi Phất quả quyết rằng cô ta không thể trở 
thành Phật được, long nữ lấy ngọc như ý, món quí giá nhất 
của mình (còn quí hơn cả sinh mạng nữa) cúng dường cho 
Phật. Phật ứng khả. Cô ta bèn quay sang Xá Lợi Phất, hỏi 
rằng: Phật nhận cúng dường có nhanh chóng không? Đệ nhất 
trí huệ đáp: Có. “Tôi cũng thành Phật mau chóng như vậy," 
cô ta nói xong liền thành Phật trước mắt Xá Lợi Phất. Câu 
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chuyện này chứng minh rằng thân nữ vẫn có thể thù thắng. 
Họ chỉ cân tình tân và dũng mãnh tu hành thì cũng có thê 
thành Phật. 


Phụ nữ lại có thập ác. 


Thứ nhất, cha mẹ không vui khi sinh ra con gái. Mặc dầu 
không phải tất cả các bậc cha mẹ luôn luôn phật lòng vì sinh 
con gái, nhưng đa phần các xã hội đều như vậy. Con gái mới 
vừa sinh ra đã không tạo được ấn tượng tốt cho cha mẹ. 


Thứ hai là nuôi dưỡng con gái không có nhiều hứng thú. 


Thứ ba, phụ nữ thường sợ sệt. Ví dụ như sợ người lạ chỗ lạ 
v.v.. Con trai thường mạnh dạn hơn. 


Thứ tư, cha mẹ phải lo lắng nhiều về việc hôn nhân của con 
gái. Ở xứ Mỹ này không thành vẫn đề, nhưng đa số các quốc 
gia khác cha mẹ phải rất nhọc công tìm chồng xứng đáng cho 
con gái. Ví dụ ở Ấn Độ gia đình nào có con gái phải lo đủ 
tiền cưới chồng và phải có của hồi môn hậu hý. 


Thứ năm, họ phải rời bỏ cha mẹ khi đi lấy chồng. 


Thứ sáu là sau khi lẫy chồng thì thường sợ cả gia đình chồng 
và người vợ sướng hay khô là tùy theo người chông vui hoặc 
giận RÈKS. Khi chồng vui vẻ thì còn có thể thích, 
nhưng khi ông ta thịnh nộ thì người phụ nữ thường lo sợ bị 
đánh đập hay đuôi đi. 


Thứ bảy là thai nghén và sinh đẻ khó khăn RE 8È. 
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Thứ tám, bất cứ họ nói hoặc làm gì đi nữa cũng bị báo cáo 
không tốt đến tai cha mẹ 7X} ?i#. Dâu có làm 
chuyện tốt, nhưng hầu như không có ảnh hưởng gì với cha mẹ 
vì họ không màng đên. 


Thứ chín, họ thường bị chồng kềm chế và sai khiến, nếu 
không tuân theo sẽ bị ly hôn. 


Chín thứ trên áp dụng cho phụ nữ còn trẻ. 


Thứ mười, lúc lớn tuổi thì con cháu coi thường. Chúng nó 
xầm xì với nhau như câu châm ngôn nói: "Già mà chưa chết 
là làm kẻ trộm." Trên chỉ nói sơ lược về thập ác (những điều 
bất lợi của phụ nữ), không đủ thì giờ bàn thêm chỉ tiết. 


cúng dường: Chúng sinh chấp trước về tiền tài, nhà cửa châu 
báu và các thứ khác. Nếu có thể xả bỏ tiền tài hoặc sinh 
mạng mà tâm không chút luyến tiếc, thì tâm đã tiêu trừ tham 
lam và bỏn xẻn, như thế phước đức vô biên. Cúng đường là 
một hình thức xả bỏ. 


Đó là nhờ lực cúng dường Địa Tạng và công đức trên , mà 
trăm ngàn vạn kiệp không thọ nữ thân. Trừ phi vì từ 
nguyện lực, muôn thọ thân nữ đề độ thoát chúng sinh. 


Những bậc chân tu như Bồ Tát v.v.. có thê thọ thân nữ (Ứng 
thân) vì đã phát nguyện dùng thân phụ nữ để giáo hóa chúng 
sanh. Đây là hạnh đồng sự của Tứ Nhiếp Pháp. Cho nên dầu 
họ không thích muốn thân phụ nữ, nhưng vì bốn nguyện, họ 
phải làm. 


Ví dụ thân mẫu của đức Phật Thích Ca là Ma Gia phu nhân 
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FERIES ).~ ngao du trong các cõi với Đại Hoằng Nguyện 


Trí Pháp Môn xZJ£®#*ƑFñ và phát nguyện làm mẹ cho 
hết thảy 1,000 chư Phật xuất thế trong Hiền kiếp. Vì nguyện 
này, ngải phải luôn luôn thọ thân nữ trong Hiên kiệp. 


Bồ Tát Quán Tự Tại, thường quán âm thanh thế gian để cứu 
độ. Bồ Tát vốn là nam tử , nhưng vì biết rằng nam nhân thích 
mỹ nhân nên thường hiện thân phụ nữ để giáo hóa họ. Dầu 
dùng thân nữ nhưng Quán Âm Bồ Tát không bị cảm tình làm 
mê muội, cũng như không có những nghiệp xấu của nữ nhân 
thường tình . 


Phương pháp giáo huấn này của Quán Âm Bồ Tát nên được 
nghiên cứu và giảng dạy: Nếu muốn cứu độ chúng sinh, 
chúng ta phải biết hướng dẫn họ thoát khỏi nạn mà không bị 
họ ảnh hưởng ngược trở lại, không bị họ lôi kéo để rồi cùng 
với họ bị chìm đắm trong biển khô. Những aI muốn cứu độ 
chúng sanh, trước hết tự mình phải có định lực. Người thiếu 
định lực thường bị lôi cuốn và bị hoàn cảnh bên ngoài làm 
điên đảo hoặc bị mê muội trong khoái lạc tình cảm. Khi 
Quán Tự Tại Bồ Tát thị hiện ra thân nữ, ngài hoàn toàn không 
bị tình làm ô uế, và hạnh từ bi của ngài thật sự yêu thương, 
đùm bọc chúng sinh một cách bình đăng. 


Lời Kinh: 


Lại nữa Phố Quảng! Nữ nhân nào chán ngán thân xấu xí, 
đa bịnh, hãy đối trước tượng Điạ Tạng chí tâm chiêm 
ngưỡng, lễ bái; dầu chỉ khoảng bữa ăn, người ấy sẽ ngàn 
vạn kiếp thọ thân nam tướng mạo viên mãn, không bịnh 
hoạn. Nếu nữ nhân xấu xí ấy không nhàm chán thân nữ 
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nhân, thì trong trăm ngàn vạn ức đời sau thường làm 
vương nữ, vương phi, con gái tế tướng, quí tộc, đại trưởng 
giả, đoan trang, tướng mạo viên mãn. Nhờ lòng chí thành 
chiêm bái Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như vậy. 


Lời giảng: 

Lại nữa Phố Quảng! Nữ nhân nào chán ngán thân xấu xí, 
đa bịnh, hãy đôi trước tượng Đia Tạng chí tâm chiêm 
ngưỡng, lễ bái; dâu chỉ khoảng bữa ăn, người ây sẽ ngàn 


vạn kiếp thọ thân nam tướng mạo viên mãn, không bịnh 
hoạn. 


Lại có thập bất thiện khiến phụ nữ thành xấu xí. 


Thứ nhất là hảo hành phẫn nộ #ƒƒTZ&Š: thường hay oán 
giận. Có nhiều phụ nữ ít khi nổi giận, nhưng khi họ giận ai 
thì giận suốt đời. Lại có những người khác thì đễ nổi cơn 
thịnh nộ vì các chuyện nhỏ nhen như cây kim; khi họ nồi giận 
họ lại cảm thấy thích thú. 


Thứ nhì, hảo hoài hiềm hận 3 BR/SRNN: thích nuôi nghi ngờ 
và thù hận. Họ luôn luôn nghỉ ky về mọi chuyện, thường 


xuyên kể lễ họ bị ngược đãi như thế nào;cứ ôm môi hận như 
thê mà thường sinh ác khẩu, gieo tiếng oán cho người. 


z Ẫ x >) z z* Ẫ+* NX xÀ 
Thứ ba, cuông hoặc ư tha IS}: thích nói đôi và tìm 
mọi cách khiên người mê muội tin theo . 


Thứ tư là nảo loạn chúng sinh tế R XK=: chuyên môn thích 
náo loạn người Ví dụ thấy gia đình người ta ấm êm hạnh phúc 
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thì chịu không nổi tìm mọi cách phá hại gia cang của họ. 


Thứ năm, đối với cha mẹ thì không biết yêu thương và cung 


kính 42 B}FT#£S 1//Ù\ vì từ khi lấy chồng chỉ biết lo cho 
bên chồng. Đây là nói chung mà thôi, cũng có một ít người 
giữ được lòng hiệu kính, nhưng đa phân thì không. 


Thứ sáu, không biết cung kính các chỗ linh thiêng, chùa 


chiền, hoặc các nơi có hiền thánh nhân }Š##šEH[f#+‡Ê 
SN. 


Thứ bảy là xâm lân hoặc chiêm đoạt vật sở hữu của hiên 


thánh nhân #Ã ZHš. 


Thứ tám, thường đẹp tắt đèn đóm trước chư Phật }$4ðb‡£Ƒ 


XUGH. 


Thứ chín, gặp kẻ xấu xí thì nhạo báng và khinh khi 


TẾ ' TẾ NHGG. 


Thứ mười, có khuynh hướng tiêm nhiễm những ác hạnh, 
thích học đủ các loại biến đổi của ác hạnh ###Rg{T thói 
hư tật xấu. Trên là mười nhân khiến đàn bà trở thành xấu 
XI. 


Có mười nguyên nhân tại sao phụ nữ hay bị bịnh 4)dM%š. 


Thứ nhất, đánh đập chúng sinh. 


294 


Kinh Địa Tạng 


Thứ nhì là bảo người đánh đập chúng sinh, như xúi họ đánh 
mèo, quât chó, dâm chuột, hoặc đánh con nít. 


Thứ ba, đánh xong rồi kế lại cho kẻ khác một cách thú vị. 
Thứ tư là thích thú khi thấy người khác bị đánh đập. 


Thứ năm là thích thú khi thấy người bị bịnh. Có sách cho là 


não loạn cha mẹ tế ML È}. 


Thứ sáu là không thích khi thấy người lành bịnh. Có sách 


cho là não loạn hiền thánh lế KLEES. 


Thứ bảy là trong quá khứ họ cho bịnh nhân uống lầm thuốc. 
Ví dụ, họ lây thuôc đau bụng cho người bị nhức đâu và khoe 
là đã khéo léo giúp lành bịnh. Có sách cho là nhìn thây kẻ 
oan cừu bịnh khổ thì sinh lòng đại hoan hỉ HH mm */ÙÈA 


Xi. 


Thứ tám là sinh lòng ganh ty khi thấy bác sĩ chữa bịnh nhân 
lành và đôi khi còn mong bác sĩ chêt phứt. Có sách cho là 
oán cừu lành bịnh thì tâm không thích H 2t) » ° hi G= 


ấn: 


Thứ chín là hy vọng người bịnh luôn luôn bệnh tật và không 
bao giờ lành. Có sách cho là oán cừu bị bịnh thì cho thuôc sai 


))ÃSNPI › #2E)B58 


Thứ mười là ăn không ngừng. Khi chưa kịp tiêu hóa bữa ăn 
trước thì lại bắt đầu ăn tiêp. Nêu không vì 20 thói xâu trên thì 
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phụ nữ sẽ đẹp, ít bịnh, tánh tình rộng rãi. 


Khi có tướng mạo viên mãn ‡RấŸ|BÏJñ, mỗi bộ phận có 
hình tướng rõ ràng; tai giống như tai, mắt giống mắt, v.v... 
Thỉnh thoảng quí vị thấy có người mắt khác thường như hình 
tam giác hoặc hình vuông, tai thì quá nhọn như tai của ông 
Spock v.v... 


Nếu sinh ra xấu xí thì làm sao thay đổi được? Chỉ có một 
cách thôi: chuyên nghiệp HN. Nghiệp chuyền thì quả báo 


cũng chuyền 36T Y0. 


Nói chung, dung nhan lộ ra công đức. Nếu lỗ mũi hở, thì ít 
công đức; nêu mắt hình tam giác thay vì hình quả hạnh thì 
không nên tin tưởng người này. 


Đàn ông thì có thê có miệng rộng, nhưng phụ nữ thì không 
tốt. Dầu là người tốt, nhưng chồng của người đàn bà có gò 
má cao và miệng rộng sẽ chết sớm. Nhìn tướng mạo có thê 
biết trước cuộc đời sẽ ra sao: quá trình từ trẻ đến trung niên 
và tuôi già. Tướng học của người Trung Hoa rất tỉnh thâm. 
Chúng ta có thể được tướng mạo tốt đẹp nhờ tôn sùng Địa 
Tạng Bồ Tát. 


Nếu nữ nhân xấu xí ấy không nhàm chán thân nữ nhân, 
thì trong trăm ngàn vạn ức đời sau thường làm vương nữ, 
vương phi, con gái tế tướng, quí tộc, đại trưởng giả, đoan 
trang, tướng mạo viên mãn. Nhờ lòng chí thành chiêm 
bái Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như vậy. 


Khi kinh nói rằng người phụ nữ sẽ đoan trang, tướng mạo 
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viên mãn, tức là các nét tướng đều hòa hợp với nhau. Nếu 
mắt tốt nhưng mũi thì không được tốt thì không thể gọi là 
hoàn mỹ. Nếu một tai nhỏ một tai lớn trong khi mắt và mũi 
đều đẹp, thì tướng mạo không tròn. Các nét phải đồng đều 
trên khuôn mặt và không tụ nhiều quá ở giữa. Nếu muốn 
được tướng tốt và xinh đẹp nên thành tâm tôn kính Địa Tạng 
Bô Tát. 


Thưở xưa vua Ba Tư Nặc RE có đứa con gái tên Kim 
Cang. Mới sinh ra đã xấu xí, càng lớn cảng xấu thêm: tóc 
như chổi chà, đa như vỏ cây, mặt trông như qui. Vua cha xấu 
hồ, nhốt trong cung không cho ra ngoài. Sau khi lấy chồng, 
chồng cũng nhốt trong cung luôn. Công chúa nghĩ: “Ta sinh 
vào hoàng tộc, lúc nhỏ thì cha cắm ra ngoài, lớn lên thì chồng 
nhốt ở trong. Thật không có tự do gì cả. Ta đã tạo nghiệp gì 
trong quá khứ để bây giờ mặt mày xâu xí khó coi và phải trả 
những quả báo tàn nhẫn không công băng như vầy? Nay đức 
Thế Tôn còn tại thế, ta nên sám hối nghiệp cũ với đẳng Đại 
Từ Bi”. Cô ta đến trước đức Phật đảnh lễ và chiêm ngưỡng 
hảo tướng của ngài. Khi ngắng đầu lên nhìn tóc ngài, tóc cô 
tự nhiên trở thành mềm mại. Khi nhìn dung nhan Phật thì 
mặt của cô trở nên xinh đẹp. Nhìn thân Phật thì bản thân cô 
trở nên trang nhã đoan nghiêm. Đức Phật dạy: “Đời trước, 
con chế diễu thánh nhân, cho nên mới nhận quả báo như 
vậy.” 


lòng chí thành: cực kỳ thành tâm thì chắc chắn sẽ được cảm 
ứng. Đây là điêm rât quan trọng. 


Lời Kinh: 
Lại nữa Phố Quảng! Thiện nam thiện nữ nào đối trước 
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hình tượng Địa Tạng Bồ Tát mà múa hát, dùng âm nhạc 
ca vịnh, tán dương hoặc hương hoa cúng dường, lại 
khuyến cáo từ một người cho đến nhiều người cùng làm 
như vậy, thì những người ấy, trong biện tại cũng như 
trong tương lai, thường được trăm ngàn quỉ thần ngày 
đêm hộ vệ, không để cho việc dữ lọt vào tai, huống chỉ để 
họ bị mọi sự ngang trái. 


Lời giảng: 


Lại nữa Phố Quảng! Thiện nam thiện nữ nào đối trước 
hình tượng Địa Tạng Bồ Tát mà múa hát, dùng âm nhạc 
ca vịnh, tán dương hoặc hương hoa cúng dường, lại 
khuyến cáo từ một người cho đến nhiều người cùng làm 
như vậy, thì những người ấy, trong hiện tại cũng như 
trong tương lai, thường được trăm ngàn quỉ thần ngày 
đêm hộ vệ, không để cho việc dữ lọt vào tai, huống chỉ để 
họ bị mọi sự ngang trái. 


Tiếp theo kinh mô tả cúng dường âm nhạc. 


Nếu ai có thể ca vịnh, ngâm nga, hoặc tán dương Địa Tạng 
Bồ Tát (người Hoa có nhiều loại tán xướng Phật và Bồ Tát) 
và cúng dường hương hoa, thì kiếp này và kiếp sau sẽ 
thường được nhiều hộ pháp vây quanh bảo vệ, nên có thể 
tránh những tai họa như rớt máy bay, tông xe, chết đuối, trật 
đường rầy xe lửa, xe buýt lái ra sườn núi v.v... Loại bảo hộ 
này cũng cho những người trì chú Đại BI hoặc chú Lăng 
Nghiêm: họ cũng có rất nhiều hộ pháp theo bảo vệ khắp nơi. 
Trong lúc cúng dường hoặc trì chú nếu có đủ thành tâm và 
không vọng tưởng thì các ngài sẽ giúp đở quí vỊ. 
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Những người tin Phật và tu hành chân chánh thì không nên sợ 
qui thần vì chúng nó phải lễ những kẻ tu hành có công đức. 
Dĩ nhiên là nêu không chịu tu công đức thì không có hộ pháp 
và bất cứ chuyện gì cũng có thê xảy ra. 


Kinh Pháp Hoa nói rằng làm nhạc cúng Phật thì chắc chắn sẽ 
thành Đạo. 


Lời Kinh: 


Lại nữa Phố Quảng! Trong thời vị lai, nếu có người ác, 
thần ác hay qui ác, thấy thiện nam thiện nữ nào biết qui 
kính, cúng dường, tán thán, chiêm ngưỡng hay lễ bái hình 
tượng Địa Tạng Bồ Tát mà mỉa mai, phỉ báng rằng việc 
làm ấy vô phước và vô ích, hoặc nhe răng ra cười, hoặc 
chê trách sau lưng hay trước mặt, hoặc khuyên người chê, 
hoặc một người hay nhiều người cùng chê, cho đến chỉ 
sinh một niệm phỉ báng; những kẻ ấy, sau khi ngàn vị 
Phật của Hiền kiếp nhập diệt, quả báo của sự phỉ báng 
làm cho họ vẫn còn ở trong A Tì địa ngục, chịu cực trọng 
tội. Hiền kiếp qua rồi mới được làm nga quỉ, ngàn kiếp 
sau đó mới được làm súc sinh, ngàn kiếp sau đó nữa mới 
được làm người. Dầu được làm người, nhưng bần cùng 
hạ tiện, các căn không đủ, đa phần bị ác nghiệp kết lại nơi 
tâm, nên không bao lâu lại đọa vào ác đạo. Vì vậy Phổ 
Quảng, phỉ báng tha nhân cúng dường mà còn bị quả báo 
như vậy, huống chỉ sinh phỉ báng, hủy hoại và những ác 
kiến khác. 


Lời giảng: 


Lại nữa Phố Quảng! Trong thời vị lai, nếu có người ác, 
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thần ác hay qui ác, thấy thiện nam thiện nữ nào biết qui 
kính, cúng dường, tán thán, chiêm ngưỡng hay lễ bái hình 
tượng Địa Tạng Bồ Tát mà mỉa mai, phỉ báng rằng việc 
làm ấy vô phước và vô ích, hoặc nhe răng ra cười, hoặc 
chê trách sau lưng hay trước mặt, hoặc khuyên người chê, 
hoặc một người hay nhiều người cùng chê, cho đến chỉ 
sinh một niệm phi báng; những kẻ ấy, sau khi ngàn vị 
Phật của Hiền kiếp nhập diệt, quả báo của sự phỉ báng 
làm cho họ vẫn còn ở trong A Tì địa ngục, chịu cực trọng 
tội. Hiền kiếp qua rồi mới được làm nga quỉ, ngàn kiếp 
sau đó mới được làm súc sinh, ngàn kiếp sau đó nữa mới 
được làm người. 


Cúng dường tạo phước. Chê trách tạo nghiệp báo. 


ác: có ba loại l) ác 2) đại ác 3) ác trong ác THIH Ly Rế. 
người ác hành thập ác hoặc phạm ngũ nghịch. 


thần ác chuyên môn gây chuyện, không theo lề luật “Ni 
4h. Một số thần đến đền thờ, giả dạng làm chủ thần trời, và 
nhận cúng dường. Miếu Quan Công thường không có mặt 
Quan Công. Khi ông ta văng bóng thì ác thần có thể đến giục 
người cúng tế thịt máu. Chúng ta thường sợ rằng nếu ác thần 
xuất thế thì chúng nó sẽ làm mất đời sống an bình của chúng 
ta. 


qui ác, loại lớn thường gặp là Cưu Bàn Trà R32. nhưng 


còn có rất nhiều loại khác. Cưu Bàn Trà thân hình tròn, to, 
giông như trái dưa, và còn được gọi là yêm mỊị qui E1. 
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vì chúng thích ngồi đè lên người ngủ khiến họ kinh hoàng và 
khi tỉnh ngủ vân không cử động được. 


Ngoài những qui này ra, lại còn có nhiều loại tiêu ác qui sống 
ở cỏ cây và hay biểu diễn thần lực của chúng khiến người 
phải tin sợ. Thí dụ người bịnh có thể đến trước cây cúng 
hương xin được chữa; nếu mắt đồ đạc gì thì cũng vái thần cây 
giúp tìm cho ra. Khi có kết quả, thì người ta sẽ cúng tế gà, 
vịt, heo lợn, hoặc các súc sinh khác, họ không biết đó là đang 
cúng cho ác qui trụ ở cây. Tuy nhiên cũng có những thần cây 
biết tu ví dụ có cây chương tMmn tại Nam Hoa Tự, đã qui y 
và thọ ngũ giới với Tổ Sư Hư Vân. 


Trên thế giới này có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Những kẻ 
không hiểu thường nghĩ rằng đó là cảm ứng huyền diệu từ 
Phật và Bồ Tát, nhưng người có chánh kiến thì tin rằng không 
phải bất cứ sự kiện nào cũng là cảm ứng từ Phật và Bồ Tát 
nên không bị quỉ thần lừa gạt. 


hoặc nhe răng ra mà cười, hoặc chê trách sau lưng trước 
mặt, hoặc khuyên người chê. Chê bai thường xảy ra trước 
mặt, còn phỉ báng xảy ra sau lưng. Ví dụ, có người nói: "Tôi 
đã từng đến chùa, thấy người thì đắp y, kẻ mặc áo tràng, phủ 
phục cúi đầu sát đất lạy Phật. Cả ngày chỉ lạy Phật và tụng 
kinh. Nghi lễ có ích lợi gì đâu! Tại sao không chịu nghỉ mà 
đánh một giấc cho khỏe?" 


Nghe vậy, có người sẽ nói thêm vào khuyên người chê: 
“Tụng kinh thật vô ích, nghe giảng Pháp hoàn toàn phí thì 
giờ, và tụng chú thật vô dụng. Thay vì phí sức như vậy, chỉ 
cần dùng một chút ma túy này thì sẽ thấy hồn lâng lâng như 
đã vãng sinh Tây Phương Cực Lạc." Lý luận này rất thông 
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thường, của những người muốn phá đạo. Tại sao họ muốn 
phá đạo? Vì nghiệp chướng sâu dày, họ thích đi đường ma 
nên thường tạo vi cánh, khuyên người cùng chê bai Phật 
pháp, chê bai kẻ tu hành. Càng kéo thêm được nhiều bẻ lũ thì 
họ cảm thấy mình có lý và khi bị chất vấn về hành động này, 
họ sẽ giải thích rằng không phải riêng cá nhân họ mà ai ai 
cũng làm như vậy. 


chê 3Š: người có tâm ganh ty hoặc tự cao tự đại hay tìm lỗi 
kẻ khác đề chê bai. 


trách 8Ÿ: khi khởi tâm tham tiếc hoặc sân hận thì trách 
ngưỜi. 


Tâm này là nguôn gôc của tà ác. Miệng nói lời chê trách là 
mở đâu cho triệu họa. 


Thời kỳ này gọi là Hiền kiếp EŠ##J vì có 1.000 vị Phật xuất 
thế, mà Phật Thích Ca là vị Phật thứ tư. Thông thường, sau 
khi một vị Phật nhập Niết Bàn thì phải trải qua một thời kỳ rất 
lâu vị Phật tiếp mới xuất thế. Ví dụ sau khi Phật Thích Ca 
nhập diệt, phải mấy triệu năm sau Phật Di Lặc mới ra đời. 
Như vậy thời gian để tất cả 996 vị Phật còn lại xuất thế và 
nhập Niết Bàn thật quá lâu. Thế mà những kẻ chịu khổ trong 
địa ngục A tỳ vì phạm tội hủy báng vẫn chưa ra khỏi được. 


Nói về thời gian, chúng ta biết rằng nó có tính cách tương đối, 
mỗi cõi đều có sự khác biệt: Một ngày một đêm ở cõi Tứ 
thiên vương bằng 50 năm ở cõi người; một ngày đêm ở cõi 
trời Đao lợi tương đương với 100 năm cõi người. 
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Đề giải thích thời gian tâm lý, chúng ta có thể dùng thành ngữ 
“ nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Cùng là một ngày trôi 
qua nhưng kẻ trong tủ thấy dài lê thê như cả ngàn năm. Cũng 
thế, cùng là một ngày một đêm nhưng kẻ ở địa ngục bị hành 
hạ khổ sở, đau đớn, chết đi sống lại nhiều lần nên tự họ cảm 
thấy đã trải qua 60 ức kiếp, kéo dải vô cùng tận. Sung sướng 
thì thấy thời gian qua mau, lúc đau đớn khổ sở thì thời khắc 
trôi qua rất chậm chạp, vài phút thôi cũng dài như thế kỷ. 


Dầu được làm người, nhưng bần cùng hạ tiện, các căn 
không đủ, đa phần bị ác nghiệp kết lại nơi tâm, nên không 
bao lâu lại đọa vào ác đạo. Vì vậy Phố Quảng, phỉ báng 
tha nhân cúng dường mà còn bị quả báo như vậy, huống 
chỉ sinh phỉ báng, hủy hoại và những ác kiến khác. 


Sau khi chịu khổ trong tam ác đồ trường kiếp, những kẻ phạm 
tội phỉ báng sẽ được sinh vào hạng bần cùng. Những kẻ 
nghèo nản trong kiếp này thường là do quả báo từ nhiều kiếp 
trước. Muốn giải quyết thì không nên trông cậy một cách ý 
lại vào các chương trình cung câp xã hội. Đạo Phật dạy họ 
hành thiện, làm công quả, làm các việc công ích và chừa bỏ 
tập khí tham lam trộm cắp đã khiến họ nghèo cùng như vậy. 
Cho tiền không thể giúp họ cải tạo đời sống và không tiêu 
diệt được nguyên nhân chính của sự bần cùng. Nhiều khi 
giúp đỡ xã hội (social welfare) không bằng dạy họ cung kính 
Phật và tránh phỉ báng Tam Bảo. 


chư căn không đủ: như thiếu mắt, tai, mủi, lưỡi, tay, chân 
v... Lục căn không đây đủ. 


đa phần bị ác nghiệp lại kết nơi tâm: đại khái, họ có vẻ như 
thường lâm nạn, vạn sự không như ý. Khi Tam Bảo tại thê 
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thì có nhiều cơ hội trồng công đức và tránh nhân bần cùng. 
Trong nhiều hoàn cảnh, chuyện không tốt thường xảy ra cho 
người phi báng Tam Bảo. Nếu họ không thiếu thức ăn thức 
uống, thì họ thiếu áo quần hoặc chỗ nương tựa, và không bao 
lâu nữa lại sẽ tạo nghiệp khiến họ đọa vào ác thú. Câu 
chuyện Quang Mục cứu mẹ ở phần trên cho thấy bà mẹ bị ác 
nghiệp kết nơi tâm, nhờ phước của Quang Mục, bà được tái 
sanh làm người nhưng chỉ sống được l3 năm, sau lại phải lọt 
xuống ác đạo. 


Những thời hạn bị đọa trong tam đồ mà kinh đã nêu ra có 
khăng định không? Nói cách khác, những người đó thật sự sẽ 
chịu quả làm ngạ qui ngần ấy kiếp hoặc làm súc sinh triệu 
kiếp chăng? Những quả báo đó rất chính xác như lời giảng 
của đức Phật. Tuy nhiên có nhiều trường hợp ngoại lệ. Ví 
dụ, một ngạ qui phát đạo tâm nên tự nguyện làm hộ pháp cho 
người tu hành, tự phát tâm lạy Phật. Vì qui đó trồng thiện căn 
trong lúc đang trả quả báo nên có thể sớm thoát khỏi cảnh 
giới ngạ quỉ và sinh lên làm súc sinh hoặc làm người. 


Súc sinh mà được thân cận kẻ tu hành, như các con vật được 
sống trong chùa có thể nhờ được thấm nhuần Phật Pháp nên 
từ từ phát lòng tin và tiêu trừ nghiệp chướng. Khi Hư Vân 
đại sư trụ tại Nam Hoa Tự, một con gà thường lẻo đẻo đi theo 
các tăng khi họ đi nhiễu Phật. Tu ba năm như thế thì con gà 
đứng trước điện Phật mà vãng sinh. Dầu các quả báo có thời 
gian quy định, nhưng bao giờ cũng có trường hợp đặc biệt 
khiến diễn biến có thê thay đổi. Điều này chứng tỏ nhất thiết 
duy tâm tạo. 


Những ai ý thức được rằng bị bần cùng, hạ tiện, và tật nguyễn 
là do không biêt cung kính ĐỊa Tạng Bô Tát hoặc đã phỉ báng 
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Tam Bảo, có thể cải quá tự tân H/3B Hăï: đối sai lầm tự cải 
tiễn. Họ có thê phát tâm ăn chay và niệm Phật, hoặc xuất gia. 
Có thê họ sẽ không bị đọa ác thú. Dâu nhân quả là chân lý rõ 
ràng nhưng rất uyên chuyên, không cứng cáp 2E: cho nên 
phải xét mỗi trường hợp để coi hoàn cảnh khác nhau ra sao. 
Nêu có người trót tạo nghiệp nhưng biệt sám hôi và sửa hành 
động, thì có thê miên đọa tam ác thú. 


Trong chương cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ 
Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện có nói rằng: Nếu nghiệp chướng 
có hình thể thì nghiệp của một người thôi cũng đủ làm đầy cả 
không trung. Mặc dầu nghiệp không có hình tướng nhưng 
chúng ta không nên coi thường nghiệp chướng. Tạo một 
nghiệp ác nhỏ, nay một ít mai một ít là điều rất nguy hiểm, 
nhất là sau khi đã hiểu giới và đã thọ giới. Sám hối thì có thê 
tiêu trừ nghiệp chướng, vì thế nên có câu: "Phật tiễn đảnh lễ, 
tội diệt hà sa; xả tiễn nhất văn, tăng phước vô lượng PïÏ 


JHR. IEXthJ}P: Kà?ã— V.., Đ RE: nghĩa là đảnh 


lễ Phật thì tiêu trừ tội nghiệp nhiều như cát sông Hằng: cúng 
một đồng tiền thì phước tăng vô lượng". Muốn được phước 
vô lượng thì khi phát tâm cúng dường chúng ta không cầu 
phước cho mình mà chỉ thật lòng góp phần xây dựng, hộ trì 
Tam Bảo. 


Lời Kinh: 
Lại nữa Phố Quảng! Trong thời vị lai, nam tử nữ nhân 
nào đau ốm năm liệt giường, cầu sống không được, muốn 


chết không xong. Đêm mộng thấy: ác qui, cho đến người 
thân, hoặc đi vào hiểm đạo, hoặc lắm yêm mị, hoặc đi với 
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quỉ thần. Ngày tháng dần dà trở thành gầy yếu, trong 
mộng kêu khổ rên la, thê thảm phiền muộn. Đây toàn là 
đang bị luận định về nghiệp đạo, nặng nhẹ chưa quyết, 
nên chết không đặng, muốn lành không xong. Mắt phàm 
không thể phân biệt được việc ấy. 


Lời giảng: 


Lại nữa Phố Quảng! Trong thời vị lai, nam tử nữ nhân 
nào đau ốm năm liệt giường, cầu sống không được, muốn 
chết không xong. 


Phật Thuyết Y Kinh #?š SÁT, nói rằng thân người có bốn 
loại bịnh tật: 1) Thổ 2) Thủy 3) Hỏa 4) Phong. Đó chăng qua 
vì thân thể do tứ đại tạo thành nên sẽ bị phá hủy qua tứ đại. 
Theo Đại Luận, mỗi thành phần của tứ đại tạo duyên cho I01 
loại bịnh. Có 202 hàn bịnh khởi từ thủy và phong đại. Nhiệt 
bịnh cũng có 202 loại, khởi từ hỏa và thổ đại. Chúng ta bị 
quấy nhiễu vì thân tứ đại cả cuộc đời. Thân thể thường là 
duyên để tạo khô. 


Tại sao chúng sinh lại cố chấp vào thân như vậy? Hãy nhớ 
răng hữu thân, hữu khô 


Đoạn kinh này không bàn về các loại bịnh thông thường, 
nhưng về các loại bịnh nặng (như liệt giường và kinh niên). 
Nguồn gốc của các bịnh là gì? Đó là do vì tâm quá dâm dật. 


Các chứng bịnh này (tê bại Xi hoặc hao mòn SE) 
khiến họ không thể đi đứng. Đó là vì chân thuộc về thận FT. 
Nhiều người đi đứng khó khăn vì chân họ sưng. Họ cần 
chông gậy mà di chuyên. Đó không phải vì họ bị tai nạn hoặc 
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bị thương trên chiến trường. Tại xứ Mỹ này, có rất nhiều 
người như vậy vì tình dục quá cao. Họ thật sự không biết tại 
sao mình bị khôn khô như thê! 


Những người bị bịnh này rất thống khổ, có thê muốn chết đi 
đê khỏi khô, nhưng câu chêt không được, câu sông bình 
thường cũng không xong. 


Đêm mộng thấy ác quỉ, cho đến người thân, hoặc đi vào 
hiểm đạo, hoặc lắm yếm mị, hoặc đi với quỉ thần. 


Trong mộng họ có thê đồng lỏa với ác quỉ và có những hành 
vi bất tịnh hay tà ác. Có càng nhiều loại hành động như thế 
thì bịnh cảng nặng. Hơn nữa, họ có thể mơ thấy người thân 
quá cố, đây là điềm không tốt. Tại mỗi nhà đều có thần bảo 
vệ, họ cho phép các người họ che chở ra vào. Nhưng khi các 
ác quỉ muốn hảm hại người sống, chúng nó thường không thê 
qua khỏi các thần hộ vệ trước cửa nên phải lén theo một thân 
nhân đã chết mà vào. Mơ thấy người thân đã chết là điềm 
xấu vì mặc dầu thân nhân không có ý hảm hại người sống, 
nhưng họ bị bạn ác đi theo, trong số bạn của họ có thê có qui 
rất hiểm ác. 


Những người bị bịnh này cũng có thể mơ thấy mình đi bộ trên 
vùng núi cao bị lở đất mà té xuống. Hoặc thấy đi trên đường 
có nhiều chó sói, cọp, và quái vật. Họ có thê bị qui Cưu bản 
trà đè khiến họ không thể cử động không thể la lên cầu cứu 
họ bị ngộp thở, chết điếng hoặc năm tê liệt như đã nhập ma 
định. Loại ma này có thể tấn công nhiều lần trong đêm. Nạn 
nhân có thể không biết bị qui ám, lại có thể mơ thấy vui chơi 
với chúng nó, vì trong giấc mơ họ không biết chúng là ma 
qủy nên không thấy sợ. 


307 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


Duy Thức Luận nói răng có bốn loại mộng: 
1. Vô minh tập khí #&BH 3Ä: do từ thói quen vô minh. 
2. Thiện ác tiên trưng SN 2L: tiên báo chuyện tốt 
xấu sắp xảy ra. 
3. Tứ đại thiên tăng PUKÍNH“ƒ: tứ đại bị mất thăng 


bằng. 
4. Tuần du cựu thức k\\§)i:4-= 15:2 người quen xưa đến 
thăm. 


Ở đây, mơ thấy ác qui: thuộc loại tiên báo số 2; mơ thấy thân 
thuộc: loại sô 4; mộng thây đi đên chôn nguy hiêm thuộc loại 
sô 3; và mộng thây qui thân thuộc loại thứ 1. 


Ngày tháng dần dà trở thành gầy yếu, trong mộng kêu 
khổ rên la, thê thảm phiền muộn. Đây toàn là đang bị 
luận định về nghiệp đạo, nặng nhẹ chưa quyết, nên chết 
không đặng, muốn lành không xong. Mắt phàm không 
thể phân biệt được việc ấy. 


Bịnh nhân trở nên ốm yếu, bạc nhược, thường đau đớn và bị 
co giật, họ thường khóc lóc. Đây cũng là vì đã tạo quá nhiều 
nghiệp nên mặc dầu chưa chết nhưng quả báo của họ đang 
được quyết định tại địa ngục. 


Lời Kinh: 


Vậy nên đối trước tượng chư Phật Bồ Tát, lớn tiếng tụng 
một biến kinh này. Hoặc lấy đồ vật mà bịnh nhân ưa 
thích, như y phục, của quí báu, ruộng vườn, nhà cửa, đối 
trước bịnh nhân, lớn tiếng nói rõ mình tên họ như vậy, 
xin vì bịnh nhân xả bỏ những thứ kế trên để cúng dường 
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kinh tượng, hoặc tạo chùa tháp, hoặc thắp đèn dầu, hoặc 
thí thường trú. Hãy ba lân nói với bệnh nhân như vậy 
cho họ nghe hiệu. 


Giả sử thần thức phân tán, đến nỗi hơi thở đã hết, thì nội 
trong một ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, cao 
tiếng mà nói như thế và cao tiếng tụng kinh. Người ấy, 
sau khi chết, đời trước tạo trọng nghiệp, dầu nặng như 
ngũ vô gián tội, vĩnh được giải thoát khỏi; sinh ra ở đầu 
thường biết đời trước của mình. Huống chỉ chính thiện 
nam thiện nữ nào tự sao chép kinh này hoặc khuyên 
người sao chép, tự đắp vẽ hình tượng Bồ Tát hay khuyên 
người đắp vẽ, thì quả báo nhận được thật đại lợi ích. 


Lời giảng: 


Vậy nên đối trước tượng chư Phật Bồ Tát, lớn tiếng tụng 
một biên kinh này, 


lớn tiếng tụng một biến kinh này: để giải tỏa nhân quả của 
quá khứ. 


Binh tật của con người thường có hai loại: 1) bịnh tứ đại 
thuộc về thân bịnh 2) tam độc (tham sân si) thuộc về tâm 
bịnh. Thân bịnh có thể dùng thuốc chữa. Tâm bịnh phải 
dùng phước trỊ. 


Hoặc lấy đồ vật mà bịnh nhân ưa thích, như y phục, của 
quí báu, ruộng vườn, nhà cửa, 


Tại sao cúng dường những đồ vật bịnh nhân ưa thích ? Tâm 
tam độc khiên trước đây người bịnh tham lam tích lủy. Bây 
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giờ thì bỏ cái khó bỏ để nhẹ nghiệp đi. 


y phục (thường để trang điểm thân thể), của quí báu (thích 
tích lũy để làm giàu), ruộng vườn (để thu huê lợi và tiêu 
khiển), nhà cửa (nơi nương tựa của bịnh nhân và gia đình): 
dám hy sinh bán tất cả tài sản đã nêu ra để đắp hình tượng 
Phật và Bồ Tát--- những việc làm này tạo rất nhiều công đức. 
Tại sao? Bởi vì đây là sự hy sinh to lớn chỉ kẻ nào cực kỳ 
thành tâm mới dám làm. Hơn nữa dùng số tiền lớn như thế để 
tô đắp hình tượng Phật thì vật liệu dùng phải là thứ qúy giá và 
hình tượng cảng qúy đẹp cảng tạo sự ngưỡng mộ cho mọi 
người. 


đối trước bịnh nhân, lớn tiếng nói rõ mình tên họ như 
vậy, xin vì bịnh nhân xả bỏ những thứ kế trên để cúng 
dường kinh tượng, hoặc tạo chùa tháp, hoặc thắp đèn 
dầu, hoặc thí thường trú. Hãy ba lần nói với bệnh nhân 
như vậy cho họ nghe hiểu. 


Khi tuyên bố sự cúng đường, những người đại diện cho bịnh 
nhân bố thí nên nêu rõ tên: "Tôi, tên là v.v..đã vì bịnh nhân 
tên ....làm công đức cúng dường này " Tuyên bố ba lần để 
bịnh nhân hiểu biết được sự việc. Khi bịnh nhân qua đời, tất 
cả đều phân tán 2TM. Rốt cuộc chỉ còn lại nguyện vương. 
Đây là nguyện đại cúng dường. 


Giả sử thần thức phân tán, đến nỗi hơi thở đã hết, thì nội 
trong một ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, cao 
tiếng mà nói như thế và cao tiếng tụng kinh. Người Ấy, 
sau khi chết, đời trước tạo trọng nghiệp, dầu nặng như 
ngũ vô gián tội, vĩnh được giải thoát khỏi; sinh ra ở đầu 
thường biết đời trước của mình. 
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thức: ám chỉ tất cả tám thức: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Đệ bát thức: A lại gia thức hoặc tạng thức, tích trữ vô 
lượng chủng tử. 

Đệ thất thức: Mạt na thức z3ÿƑ>38®. Vốn chịu trách 
nhiệm sự chấp trước về bản ngã. Thức này dẫn dắt 
chủng tử của nghiệp đên đệ bát thức. Khi châp trước 
vê ngã bị phá bỏ, thì A lại gia thức chỉ còn giữ lại 
chủng tử vô lậu thôi. 

Đệ lục thức: ý thức ÊXŠŠ. Niệm niệm phân biệt ngã 
và tha, thị phi XE: sai trái, thủ xả HW|Z: giữ lấy 
hoặc bỏ đi, tăng ái †È‡ƒ#Z: thù hận hoặc yêu thương. 
Tùy theo hoàn cảnh thuận hay bất thuận, mà tạo ra 
nghiệp tôt xâu tương ưng. Nó hợp tác với đệ thât thức, 
châp ngã thức, đê tạo chủng tử sinh tử trong đệ bát 
thức. 

Năm thức đâu (Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức). Thức thứ sáu có thê phân biệt nhưng 
không thê nhận thức được cảnh giới bà. Cho nên phải 
cần dựa vào năm thức đầu, điều khiển ngũ căn để tiếp 
xúc với ngũ trân. 


Người tu hành nên bắt đầu tu từ thức thứ sáu bằng cách 
không còn phân biệt. Với trí huệ không phân biệt, chúng ta 
có thê phá tan chấp ngã. Nhờ đó những chủng tử hữu lậu 
trong bát thức không có khả năng thành thục và từ từ bị khô 
héo. Khi A lại gia thức chỉ còn vô lậu chủng tử, đó là Pháp 


Thân. 


Khi những chủng tử vô lậu này sinh khỏi, tức là tòng 


tính khởi tu #ÉÊÈ#B Ít. tích cực tu hành lục ba la mật một 
cách rộng lớn để thành thục từng chủng tử một. Đó là Báo 
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Thân. Từ Báo Thân khởi ứng #€ŠW#B: biết dùng Diệu 
Quán Sát Trí để quán cơ đậu giáo F`52Uÿ- XÂY 2T tùy căn cơ 
người mà ban cho pháp; lại dùng Thành Sở Tác Trí bÈFIƒE 
“ hiện thân để nói Pháp giáo hóa khắp nơi mà thành tựu 
Hóa Thân. 


Bát thức mô hình: 


6th conscious- 
ness 


Đệ Lục Thức 


Ỷ 7 Ỉ 
8th Consciousness KIIEGTSCSSSDEES 1St 5 


Consciousnesses 


Lữ 


^^“ r1 >xờt 
SE VBt 


RiI 58t 


Đệ Bát Thức 5 thức trước 


Huống chỉ chính thiện nam thiện nữ nào tự sao chép kinh 
này hoặc khuyên người sao chép, tự đắp vẽ hình tượng Bồ 
Tát hay khuyên người đắp vẽ, thì quả báo nhận được thật 
đại lợi ích. 


Phân cuôi bàn vê việc khuyên người nên quyên tiên đê làm 
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hình tượng. 


Tạo Tượng Phước Báo Kinh kiSW'Z5E 2v Ac4 nói: nếu thiên hạ 
chúng sinh có thể tạo hình tượng Phật, thì đời đời kiếp kiếp, 
sẽ có mắt sáng và thanh tịnh, đoan trang đẹp đế, thân thê, tay 
chân mềm mại. Nếu sinh lên trời thì cũng thanh tịnh như thế, 
xuất chúng trong hàng trời, thân có màu tím vàng, và đoan 
nghiêm vô cùng. Tạo hình tượng Bồ Tát cũng có những 
phước báo tương tự như vậy. Những ai xây chùa tháp đêu 
được phước báo như trên. Hơn nữa, kinh này nói rằng nếu 
xây chùa tháp thì lúc mạng chung sẽ sinh lên trời Đao Lợi. 
Còn nếu cúng dường đèn đuốc dù là nhỏ mọn nhất cũng có 
công đức J2. chỉ có chư Phật mới biết tường tận mà thôi 
(Phật bảo Xá Lợi Phất như thê). 


Lời Kinh: 

Vì vậy Phố Quảng! Hễ thấy ai đọc hay tụng kinh này, cho 
đến chỉ một niệm tán thán, hay tôn kính, ngươi cần phải 
dùng trăm ngàn phương tiện, khuyến khích cho họ nỗ lực 
đừng thoái chí. Như thế quyết chắc trong hiện tại cũng 
như trong tương lai, họ được ngàn vạn ức công đức bất 
khả tư nghị. 

Lời giảng: 


Vì vậy Phố Quảng! Hễ thấy ai đọc hay tụng kinh này, cho 
đến chỉ một niệm tán thán, hay tôn kính, ngươi cần phải 
dùng trăm ngàn phương tiện, khuyến khích cho họ nỗ lực 
đừng thoái chí. 
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Các công đức nêu ra thật bất khả tư nghì! 


đọc hay tụng: phản ảnh có lòng tin, tán thán: chứng tỏ có tu 
hành, tôn kính: sẽ tạo chủng tử đầu tiên 1J FiÑ+.. 


Như thế quyết chắc trong hiện tại cũng như trong tương 
lai, họ được ngàn vạn ức công đức bât khả tư nghị. 


Đại Phương Quảng Tổng Trì Kinh ki nói: 
Sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu có một vị pháp sư thiện tùy 
lạc dục E=3-E.-1/€ khéo biết tùy sở thích, thuyết Pháp cho 
người khác, và có thê khiến người nghe sinh khởi một tí thích 
thú, cho đên thoáng rơi một giọt lệ: ngươi nên biệt đêu là do 
thân lực của Phật.” 


Lời Kinh: 


Lại nữa Phố Quảng! Những chúng sinh trong thời vị lai, 
hoặc chiêm bao hay ngủ say, thấy các quỉ thần với nhiều 
hình trạng: buồn có, khóc có, rầu có, than có, sợ có, hãi 
có. Ấy toàn là cha mẹ con cái, anh em chị em, hay vợ 
chồng quyến thuộc, trong quá khứ một đời, mười đời hay 
trăm đời ngàn đời, hiện đang ở trong ác đạo chưa được 
xuất ly, không chỗ hy vọng tìm phước lực cứu vớt, nên về 
báo cho người quyến thuộc trong quá khứ, khiến họ lập 
phương tiện để giúp thoát ác đạo. 


Phố Quảng! Ngươi hãy dùng thần lực, khiến quyến thuộc 
ấy biết đối trước tượng chư Phật Bồ Tát, chí tâm tự tụng 
kinh này, hay thỉnh người khác tụng cho, số lượng phải ba 
biến hay bảy biến. Như vậy, những quyến thuộc còn 
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trong ác đạo, hễ tiếng tụng kinh đủ biến chấm dứt, thì 
được giải thoát, ngay đên mộng mị cũng không bao giờ 
còn thầy nữa. 


Lời giảng: 


Lại nữa Phố Quảng! Những chúng sinh trong thời vị lai, 
hoặc chiêm bao hay ngủ say, thấy các quỉ thần với nhiều 
hình trạng: buồn có, khóc có, rầu có, than có, sợ có, hãi 
có. Ấy toàn là cha mẹ con cái, anh em chị em, hay vợ 
chồng quyến thuộc, trong quá khứ một đời, mười đời hay 
trăm đời ngàn đời, hiện đang ở trong ác đạo chưa được 
xuất ly, không chỗ hy vọng tìm phước lực cứu vớt, nên về 
báo cho người quyến thuộc trong quá khứ, khiến họ lập 
phương tiện để giúp thoát ác đạo. 


Loại mộng này khác với mộng đã bàn ở phần trước. Trước 
đây là do bôn nghiệp. Bây giờ là từ quyên thuộc ở âm giới 
H#8šš*# ° RzœmlaAœ. Tất cả các giấc mơ loại 


này đều có thật. 


Theo sách y học Trung Hoa, khi âm khí quá lố 2 Ƒ1ZE 
chúng ta thường thấy qui thàn RE ‡fH. Khi phổi khí quá 
thừa RữS8,RŠ thì thường mơ thấy khóc lóc, hoặc bay nhảy 
HISSEĐS)J/Z&Ef. Khi tâm khí quá nhiều JàŸŠÄŠ thì 
thường mơ thấy sung sướng, vui cười hoặc chuyện dễ sợ RIj 
SG TƯ: Ở đây, quyến thuộc chúng ta được cảm ứng 
XE RE và không có liên quan gì đến âm dương hoặc hư 
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thật JÈRj@ðƑEff. Khi họ buôn, khóc, lo âu, than vấn 
LẬN lần! 254 24 đó là quyến thuộc qui van xin thương hại và 


giúp đỡ S4 M.Z,BỀ»~ 7N. 


Chuyện này rất thông thường nhưng ít ai chú ý hoặc kế cho 
nhau. Tôi có một người đệ tử. Cô ta có bà nội rất thương 
mến cô. Bà nội qua đời nhiều năm rồi nhưng cô ta thỉnh 
thoảng mơ thấy bà đang ở trong trạng thái khổ sở: lo âu, tiều 
tụy. Tôi bảo cho cô biết đó là người thân đến cầu cứu và chỉ 
đủ phước thông báo như thế thôi. Cô ta nghe lời khuyên, 
thỉnh một bài vị vãng sinh tại chùa mặc dầu gia đình đã lo hậu 
sự cho bà cụ lúc trước rồi. Sau khi thỉnh bài vị thì cô không 
còn mơ thấy bà cụ nữa. Khoảng một năm rưỡi sau thì lại mơ 
thấy bà cụ về hai đêm liên tiếp, mặt mày hớn hở và mặc áo 
đẹp. Tôi báo cho cô biết là bà cụ đã vãng sinh về với Phật A 
Di Đà rồi. Từ đó về sau không còn mơ thấy bà cụ nữa. 


chiêm bao tt chỉ trạng thái giữa tỉnh thức và ngủ, hay sắp 
hết ngủ. ngủ say E3 thường có bốn loại mộng đã bản sơ ở 
trước: 

1. Vô minh tập khí mộng #£BH 3$, 

2. Thiện ác tiên chỉnh mộng $2 jiE#Z còn gọi là 

cát hung dự báo mộng + mmHMHÿ§#⁄z. 
3. Tứ đại thiên tăng mộng DHXiNHHf&. 
4. Tuần du cựu thức mộng 3Á). 


Loại mộng thứ nhât xảy ra bởi các thói quen mê muội và tôi 
tăm. Vì loại này mơ hô nên khi tỉnh dậy thì ít còn nhớ. 


316 


Kinh Địa Tạng 


Loại mộng thứ hai gồm có những loại tiên báo của sự kiện 
sắp xảy ra, hoặc tốt hoặc xấu. Ngài Hư Vân mơ thấy Lục Tổ 
Huệ Năng nói: "Trở lại, về đó, còn có việc phải làm” là một 
thí dụ của loại mơ này; thật ra, giác mơ đó kêu gọi ngài Hư 
Vân trở về Nam Hoa Tự để tu bổ chùa. Nhiều khi mơ thấy 
cảnh cáo: không nên làm gì đó nếu không thì sẽ bị tai nạn. 
Nhiều khi vì không nghe lời cảnh cáo nên nhiều người bị tốn 
hại. 


Loại mộng thứ ba xảy ra vì tứ đại mất điều hòa. Theo y học 
người Hoa, có 440 loại bịnh và 880 loại thuốc chữa. Phật 
giáo thì cho rằng có 84.000 Pháp để chữa cùng bao nhiêu đó 
thứ bịnh. Khi bất cứ một trong tứ đại nào quá nhiều HH. 
thì một loại bịnh tương ưng sẽ hiện ra, và có thể mơ thấy 
chuyện liên quan đến bịnh đó. 


Loại mộng thứ tư dựa trên ký ức. Nằm mơ thấy bạn cũ và 
chỗ cũ, nhưng khi thức dậy thì cảm thây như không chân thật 
và chỉ như giâc mơ thôi. 


Có nhiều loại qui có thể hiện ra trong giấc mơ: một vài loại 
thì mặt xanh EŸ l8, tóc đỏ ÑLŠ#Z, miệng không lồ E.L], 
răng hô 3T (như ngà voi); một số thì khóc lóc than van, 
nước mắt như suối và nước mũi như ngòi; một số giống bạn 
bè và thân thuộc rât khô sở và lo âu; và đủ các loại hình thức 
khác. Một sô qui là cha mẹ và người thân từ kiếp trước, vì 
thê chúng ta nên coi tât cả chúng sinh như cha mẹ và Phật 
tương lai. Nêu nhìn tât cả chúng sinh như thê ây thì chúng ta 
sẽ không dám tạo phiên não cho họ. 


Phố Quảng! Ngươi hãy dùng thần lực, khiến quyến thuộc 
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ấy biết đối trước tượng chư Phật Bồ Tát, chí tâm tự tụng 
kinh này, hay thỉnh người khác tụng cho, số lượng phải ba 
biến hay bảy biến. Như vậy, những quyến thuộc còn 
trong ác đạo, hễ tiếng tụng kinh đủ biến chấm dứt, thì 
được giải thoát, ngay đến mộng mị cũng không bao giờ 
còn thấy nữa. 


Những loại qui hiện ra trong mộng như vậy đang khổ sở và 
cầu cứu. Họ không có ai giúp đỡ. Chúng ta nên tạo phước 
cho ông bà cha mẹ hay các quyến thuộc bằng cách tụng kinh, 
niệm Phật, làm việc phước thiện , cúng dường, bồ thí, phóng 
sanh v.v.. rồi hồi hướng cho họ. Nếu thấy họ đói thì nên cúng 
ầm thực. Những người đang khô sở hoạn nạn, nhờ nhận được 
công đức hồi hướng mà thoát khổ nạn. 


Chánh Pháp Niệm Kinh IE3EXấŠ nói: Chúng ta nên tu 
phước và thay thế người quá cô mà bố thí. Nếu họ bị đọa vào 
qui đạo thì sẽ được những phước báu đó. Lúc đó họ sẽ cảm 
thấy hối hận, hồ thẹn về những hành động keo kiệt và tham 
lam trong đời trước. Vì vậy nêu thay thế họ mà bố thí thì họ 
rất sung sướng. Họ không thể nảo tự lực mà đắc giải thoát ra 
khỏi cảnh giới ấy. Chúng sanh đang ở trong cảnh giới địa 
ngục hay đọa vào hàng súc sinh chắc chắn không có phương 
tiện giúp đỡ họ. Chỉ có những người đang sống ở đương 
gian, biết tu hành, có chánh kiến và tuân theo lời dạy của Địa 
Tạng Bồ Tát mới biết phương pháp giúp đỡ họ thôi. Họ hiện 
thân qui không phải để dọa nạt hay làm chúng ta sợ hãi, họ 
chỉ muôn báo răng cảnh giới này rất đáng sợ và cực kỳ đau 
khổ nên cầu được thoát khỏi. 


Nếu con cháu của họ không thê tụng kinh thì nên thỉnh chư 
Tăng Ni cùng đạo tràng thay thê mình đê tụng. Nên tụng ba 
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biến hoặc bảy biến. Số lẻ thuộc về dương, còn số chăn thuộc 
âm. Tụng kinh theo sô dương có ý nghĩa phá tan nghiệp 
chướng của địa ngục. 


Số ba là thiên địa số. Trước tiên, bắt đầu với số một. Một 
dân đên hai: dương sinh ra âm. Tiêp theo đên sô ba: khi âm 
dương quân bình thì có thê sinh khởi vạn vật (đời đời kiệp 


kiếp không nghèo và dễ dàng #: #83. Số bảy là số 


dương nhỏ PB 7ƒ. Chín là số dương lớn 1. Vì 
muốn họ chuyển từ địa ngục, qui (thuộc về âm) tiến đến 
hướng sinh lên cõi trời người (dương), thì chúng ta nên tụng 
nhiều lần số dương: ba, bảy v.v... Chúng ta tránh dùng số âm 
như sáu, tám v.v... vì không đúng pháp và sẽ không giúp họ 
thoát ra khỏi chốn tối tăm. 


được giải thoát #£Hit: họ có thể rời ác thú; hoặc có thể sinh 
cối trời người, được gặp Phật pháp, tu Tam Thừa Thánh Đạo. 
Khi người thân quá cô đắc giải thoát thì không còn hiện ra 
trong mộng nữa. 


Lời Kinh: 


Lại nữa Phố Quảng! Trong đời vị lai, những người hạ 
tiện, hoặc tôi hoặc tớ, cho đến những người nô lệ, giác 
thức nghiệp cũ mà muốn sám hối, thì hãy chí tâm chiêm 
bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, cho đến trong một tuần, 
niệm danh hiệu Bồ Tát cho được vạn biến, thì những 
người ấy hết quả báo này, trong ngàn vạn đời sau thường 
sinh dòng tôn quí, không còn trải qua ba ác đạo khổ. 


Lời giảng: 
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Lại nữa Phố Quảng! Trong đời vị lai, những người hạ 
tiện, hoặc tôi hoặc tớ, cho đên những người nô lệ, giác 
thức nghiệp cũ mà muôn sám hôi. 


Đại khái có năm nguyên nhân sinh vào hàng hạ tiện FRä 
(Là giai cấp thấp kém, thường là bần cùng.) 


Thứ nhất là ngạo mạn Si tim — šN. không phải loại 
ngạo mạn thông thường nhưng là ngạo mạn với cha mẹ, xem 
thường họ. 


Thứ hai là cứng đầu lfj7##£ã2È:. tức là không cung kính 
sư trưởng và không chịu nghe lời. 


Thứ ba là thiếu tinh tấn, không theo lề luật. Cũng không biết 


cung kính Tam Bảo 3⁄4 xš—t. 


Thứ tư là trộm cắp. Có hạng người chuyên môn sống bằng 
nghề trộm cắp. Khi trộm không được họ bèn ăn cướp. Họ 
dùng của trộm cướp mà ăn uống rượu chè, vui chơi, và sử 
dụng các chất ma túy. Xải hết thì lại đi trộm Cướp tiếp. Họ 


sẽ sinh vào hàng hạ tiện 4#] +. 


Thứ năm là mượn tiền mà chạy nợ không trả #423k 
đỄ. Dàu tiền bạc là hư huyễn nhưng không thể phung phí. 
Mược tiền rồi không trả, coi như không có nợ nân gì cả vì 
nghĩ việc này không quan trọng. Như vậy sẽ sinh làm tôi tớ 
và nghèo nàn. 
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hoặc tôi hoặc tớ: phải phục vụ cho người (thay vì đại gia 
2). Và những người nô lệ: bị kẻ khác sai khiến, kềm chế. 


Bàn về tôn quí và hạ tiện dựa theo bốn phương: Bắc Cu lô 
châu không có phân biệt, ba châu kia thì có. Họ có vua chúa 
và thường dân. Có sáu tâng lớp: 


1. Quí trung chỉ quí tHZÈ ŸŸ như chuyển luân thánh 
VƯƠng, 


Quí trung chi tự Hờ>Èừ*+x như vua và hoàng tộc, 
Quí trung chi hạ j#mH>kR như bách quan, 

Tiện trung chỉ tiện RỀFH 2> RŠ như nô lệ, 

Tiện trung chỉ tự RŠỆFŸH;Z ZX như tôi tớ, 


Tiện trung chi hạ KR? >7 như tỳ thiếp, người múa 
hát (đời xưa có quan niệm là “xướng ca vô loài”). 


ST UC sơ VỆ 


Lại có năm nguyên nhân khiên sinh vào nhà giàu sang và tôn 
quí. 


Thứ nhất là bó thí khắp nơi ‡3§{EZHỒI. 


Thứ hai là kính trọng cha mẹ, sư trưởng 3t `RJƑHIIE. 
Những người thường trách cha mẹ dễ ghét, cha mẹ thường 
ngăn cắm và làm khó dễ họ: Chê cha mẹ ngu đần hoàn toàn 
sai lầm. Đối với Sư trưởng, nếu lễ thầy rồi nói xấu sau lưng 
thầy thì đó là điều không tốt. Đối đãi với cha mẹ, sư trưởng 
như thế là tạo nghiệp xấu, khó được sinh vào nhà quyên qui. 


Thứ ba là cung kính lễ bái Tam Bảo 31M1 :—?. 
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Thứ tư là nhẫn nhục 2Ÿ JỆ và không có giận hờn f#£#2RÑ& 
h SÑIšf F: chúng ta nên nhỏ nhẹ và khiêm tốn. Khi bị 
măng nhiêc, tôt nhât là vui vẻ và không giận. Việc này không 
đề làm, vì khó mà có thê kiên nhân và lễ phép với tât cả mọi 
ngƯỜi. 


Thứ năm là rộng nghe kinh luật 4Š. nghĩa là thường 
nghe giảng kinh, thọ trì giới luật. 


Hàng tôn quí và giàu sang thường có quyên thế. Lý tưởng 
nhất là tạo đủ năm công đức trên nhưng nếu có được một thì 
sẽ không bị sinh vào hàng hạ tiện. 


thì hãy chí tâm chiêm bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, 
cho đến trong một tuần, niệm danh hiệu Bồ Tát cho được 
vạn biến, thì những người ấy hết quả báo này, trong ngàn 
vạn đời sau thường sinh dòng tôn quí, không còn trải qua 
ba ác đạo khổ. 


Nếu muốn đắc giải thoát thì phải biết sám hối. 


cho đến trong một tuần, niệm danh hiệu bồ tát cho được 
vạn biến: niệm cho đến bảy ngày hoặc đến khi đắc cảm ứng. 
10.000 biến tượng trưng cho tiêu trừ 10.000 ác và tích tụ 
10.000 thiện. 


một tuần —~ tức là bảy ngày: số thế gian cao là bảy. Ví dụ, 
nếu niệm một ngày mà không thấy cảm ứng thì chắc phải tiếp 
tục niệm cho đủ bảy ngày mới được cảm ứng TH Rh}^ — 


tr. ‹ I—=Hf%Z #Ïlễ › 4 ZˆH › 313. 
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Hơn nữa Phố Quảng! Trong thời vị lai, tại châu Diêm 
Phù, Sát để lợi, Bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả những 
người thuộc giai cấp và sắc tộc khác nhau, có con mới 
sinh, thì dù trai hay gái, trong bảy ngày, hãy sớm đọc tụng 
cho chúng bản kinh không thể nghĩ bàn này, lại trì niệm 
danh hiệu của Bồ Tát đủ vạn biến. 


Lời giảng: 


Hơn nữa Phố Quảng! Trong thời vị lai, tại châu Diêm 
Phù, Sát để lợi, Bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả những 
người thuộc giai cấp và sắc tộc khác nhau, có con mới 
sinh, thì dù trai hay gái, 


Đoạn này đặc biệt nêu ra châu Diêm Phù l£Ï)#‡š. chỗ 
chúng ta đang ở. Sinh đẻ có sự khác nhau. Ở Bắc cu lô châu 
thì sinh con ra dưới cây. Thật là giản dị: người mẹ đến dưới 
cây như gà đẻ trứng và sinh ra con mà không đau đớn khó 
khăn gì cả. Ở Tây Ngưu hóa châu và Đông thăng thần châu 
thì ít có sinh đẻ vì nơi ấy ít có chuyện tình dục. 


Ở Nam Thiệm bộ châu, có nhiều sinh sản, và người mẹ sinh 
đẻ gặp nhiều khó khăn. Có vài trường hợp, hài nhi sinh ra 
ngược. Hoặc có trường hợp một chân hài nhi sinh ra trước. 
Đại khái là sinh đẻ khó khăn, đau đớm và nguy hiểm . 


trưởng giả ở đây không cần thuộc Bà la môn hoặc hoàng tộc 


(hai hạng ưu tú xã hội), nhưng phải có nhiêu của cải, phước 
đức và được người nê trọng . 


.. 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


trong bảy ngày, hãy sớm đọc tụng cho chúng bản kinh 
không thê nghĩ bàn này, lại trì nệm danh hiệu của Bồ 
Tát đủ vạn biên. 


Vì biết tụng kinh này (bảy ngày trước khi sinh đẻ) và niệm 
hồng danh Địa Tạng Bồ Tát (10.000 biến) có thể khiến những 
người đáng lẽ phải thọ nhận tai họa (từ ác nghiệp kiếp trước) 
được sống thọ. Chúng ta có thê thấy rằng thọ mạng không 
nhất định. Nếu làm thiện thì thọ mạng tăng trưởng; nếu làm 
ác thì sẽ thuyên giảm. Tất cả tùy thuộc theo hành vi thiện ác 
của mỗi cá nhân. 


Theo Hộ Chư Đồng Tử Chú Kinh XŠš# -Ƒˆ-TUẤY, sau khi 
Phật mới đắc Đạo, một vị Đại Phạm Thiên Vương đến đảnh 
lễ. Thiên Vương tâu rằng: “có 15 Dạ Xoa và La Sát qui 
vương thích ăn bào thai, khiến loài người không có con cái. 
Khi đàn ông và đàn bà làm chuyện tình dục, qui vương dùng 
thần lực khiến họ bị mê muội và bừa bãi. Phụ nữ sẽ không 
thụ thai. Đến khi sinh đẻ, qui vương có thê giết trẻ sơ sinh.” 
Phạm Vương tiếp tục nêu ra tên và mô tả hình tướng của 15 
vị qui vương này. Nếu tụng kinh này và niệm hồng danh Địa 
Tạng Bồ Tát, thì thiện thần sẽ bao vây và bảo vệ nhà cửa, và 
khiến ác qui thần xa lánh. 


đa điệt tha #4, 
a già la [jigẽ 
già ninh JI 

na già ÿŸII 

già ninh {JI 
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bà lặu lệ Xš 3E 
kì lệ XKR# 

già bà lệ fJJI3X‡ 
bà lệ XE 

bát lệ *ÃẼ 

la tra nễ 1V X8 
tu la tỉ #££ 
g1à la tỉ t££Ẳú 
ta mi à E 

ba la ha )#£@£Imƒ 
sa m yb li 

na dịch h2) 

di na dịch 8B} 
tô bà ha K%Im[. 


Lời Kinh: 


Những trẻ sơ sinh ấy, dù nam hay nữ, nếu đời trước có 
ương báo tức được giải thoát, an lành đề nuôi, thọ mạng 
tăng trưởng: nêu sinh ra bởi phước đức, thì an lạc và thọ 
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mạng lại càng thêm lên. 


Lời giảng: 


Những trẻ sơ sinh ấy, dù nam hay nữ, nếu đời trước có 
ương báo tức được giải thoát, an lành đề nuôi, thọ mạng 
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tăng trưởng; 


Phần này giảng làm sao tránh ác báo. Nghiệp báo có thể do 
nhân quá khứ của hài nhi hoặc người mẹ không chuân bị đàng 
hoàng (như hút thuôc hoặc uông rượu). 


Rất nhiều việc xấu có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai (do 
nghiệp báo như bào thai ra ngược) và lúc sinh đẻ (đâu quá to, 
v.Vv...). Tât cả đêu có thê miễn tránh với pháp Địa Tạng Bô 
Tát. Đứa trẻ nhờ đó được thêm phước, đễ nuôi dưỡng 3Š 
thọ mạng dải lâu và hạnh phúc. 


nếu sinh ra bởi phước đức, thì an lạc và thọ mạng lại càng 
thêm lên. 


Đại Phạm Thiên Vương bạch Phật: “Các phụ nữ muốn sinh 
đẻ dễ dàng và con cái sống lâu, thì nên thường tụng kinh chú 
và hành thiện. Trong những ngày chay của tháng, họ nên thọ 
bát quan trai giới, giữ thanh tịnh, và tắm rữa sạch sẻ. Những 
ai tụng thần chú của con sẽ sinh đẻ dễ dàng và đứa bé sẽ 
không gặp tai nạn cho đến khi mạng tận”. Nếu chúng ta tụng 
kinh này hoặc niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát thì ác qui 
không dám làm phiền chúng ta, mạng sông lại gia tăng. Nếu 
thực hành lâu dài thì phước hiện nay sẵn có sẽ tăng thêm mãi. 


Tu Hành Đạo Địa Kinh #ƒT 3 Rt;ÂÊ nói: Hành vi chúng ta 
bất định: Khi thì thiện, khi thì ác. Từ lúc còn trong bụng mẹ 
cho đến khi gần được sinh ra, tùy theo nghiệp báo của mỗi 
người, có một cơn gió tự nhiên thôi. Nếu người này tốt thì sẽ 
có gió thơm thôi khiến hài nhi được thân tâm nhu nhuyễn và 
hoàn hảo. Khiến đứa bé sinh ra đẹp đẽ phúc hậu ai thấy cũng 
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thích. Khi gió trong bụng mẹ khởi lên, dầu hoặc là thượng 
phong hoặc là hạ phong, nó có thê làm bảo thai đôi hướng và 
đây nó đến gần cửa sinh. Lúc đó, những đứa trẻ có phước sẽ 
có cảm tưởng muốn vào hồ bơi hoặc cảm thấy như đang ở 
trên vườn cao có nhiều hoa và hương thơm. Những đứa trẻ 
có ác báo thì sẽ có cảm tưởng ngược lại, nghĩa là sợ sệt vả 
không thoải mái. 


Nếu chúng ta có thể tụng kinh này và niệm hồng danh Bồ Tát 
trong thời gian từ lúc mới thụ thai cho đến khi sanh nở, thì 
nhờ phước này mẹ con đều được an toàn sung sướng và sống 
thọ. 


Lời Kinh: 


Lại nữa Phố Quảng! Trong thời vị lai, mỗi tháng các 
ngày mồng một, mồng tám, mười bốn, rằm, mười tám, 
hăm ba, hăm bốn, hăm tắm, hăm chín hay ba mươi, là 
những ngày kết tập tội, phán định nặng nhẹ. Mà chúng 
sinh Diêm Phù thì cử chỉ động niệm vô bắt thị nghiệp, vô 
bắt thị tội, huống chỉ mặc ý sát hại, trộm cướp, tà dâm, 
vọng ngữ: trăm ngàn nghiệp trạng. Trong mười ngày trai 
trên, mà biết đối trước tượng Phật Bồ Tát hay Hiền thánh 
mà tụng một biến kinh này, thì Đông Tây Nam Bắc trong 
vòng một trăm do tuần không có mọi sự tai nạn, và tại 
nhà ấy, bất luận người lớn kẻ nhỏ, từ hiện tại đến vị lai, 
trong cả trăm cả ngàn năm, vĩnh ly ác thú. Mỗi ngày thập 
trai biết tụng kinh này một biến, ngay trong đời này, làm 
cho người nhà không có tai họa, bịnh tật, ăn mặc sung túc. 


Lời giảng: 


Đi 
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Lại nữa Phố Quảng! Trong thời vị lai, mỗi tháng các 
ngày mồng một, mông tám, mười bốn, rằm, mười tám, 
hăm ba, hăm bốn, hăm tắm, hăm chín hay ba mươi, là 
những ngày kết tập tội, phán định nặng nhẹ. 


Phần này nêu ra những ngày Địa Tạng Bồ Tát. 
Những ngày ăn chay này giúp chúng ta nhớ tránh điều tà ác 
và xả bỏ dục vọng. Chúng ta nên ăn ít hơn và dưỡng chí khí 


Rữđ8 nh. Chúng ta duy trì thân tâm thanh tịnh, noi gương 
Phật và chư Bồ Tát. 


Quán Thế Âm Bồ Tát có sáu ngày chay 7H: mồng 8, 14, 
15, 23, 29 và 30. Mỗi năm lại có ba tháng chay trường EẲ 
Trong mười ngày (Địa Tạng Bỏ Tát) nêu ra ở kinh này (mồng 
1,8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, và 30), các qui thần tụ họp lại 


kiểm điểm hành vi của chúng sinh, phán xét đức độ hoặc tội 
lỗi của mỗi người. 


Theo Văn Thù Bồ Tát Thiện Ác Túc Diệu Kinh #£ 


SfRETHIRE4Ẽ: Mông 1: thích hợp cho thiện nghiệp $$3£É 
như bố thí vì mọi cát tường H*. Mông 8, 23: thích hợp 


cho lực chiến 7)§P: t7 H bệ: thích hợp cho dùng sức 
và tranh đấu. Ngày 14, 29: là ngày đũng mãnh Bàn. Ngày 
24: hung mãnh Mi không tốt. Ngày 28: tối thăng vi. 
Ngày 15, 30: cát tường HN: thích hợp cho cúng tế tổ tiên 
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t®7-Ư. Mười ngày này thích hợp cho sự cúng dường tô 
tiên, bố thí, cúng dường cha mẹ, thánh hiền và trời, thọ trai 


giới và cử hành lễ #Š3. 

Theo Tứ Thiên Vương Kinh, Để Thích trông cậy Tứ Thiên 
Vương cai quản một phương. Trong ngày bạch nguyệt mông 
tám EH/AH. họ phái sứ giả đi kiểm tra sự thiện ác của 


chúng sinh. Ngày mồng 14, họ phái thái tử đi thanh tra. 
Ngày rằm, nhà vua đích thân đến. Hắc nguyệt ba ngày cũng 


tương tự như thế m H= —=H. Thiên vương đi đến đâu thì có 
quỉ sứ tùy tùng. Nếu gặp những người giữ giới và ăn chay, 
vua Trời sẽ vui và ghi điêm tôt vào sô. 

Bạch và hắc nguyệt dựa trên lịch Ấn Độ, theo trăng khuyết 
đang giảm hoặc tăng: 


' HãI Si : 7 H2} - HI§ - 3N ch27 sát 
2:#4'†TUHH-+r:H : HX/ftt - SN HS - 
A—H LK=: 


H m® Trăng tăng cho đến khi tròn, 

HH2} Là bạch phần. 

H ;ZHẲẮg Trăng giảm cho đến khi tối, 

3l E2} Gọi là hắc phần. 

2e? m È] 17. H Hắc phần có thể 14 hoặc 15 


ngày. 


H Si /Ì} ft, Trăng có đại hoặc tiểu. 
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tẴmi Hé Hắc trước, bạch sau 
JÖ—-Ä_ Hợp thành một tháng. 


Mà chúng sinh Diêm Phù thì cử chỉ động niệm vô bắt thị 
nghiệp, vô bât thị tội, huông chỉ mặc ý sát hại, trộm cướp, 
tà dâm, vọng ngữ: trăm ngàn nghiệp trạng. 


Chúng ta có thể dùng sự thông minh của mình để tạo nghiệp 
một cách tài tình. 


Trong mười ngày trai trên, mà biết đối trước tượng Phật 
Bồ Tát hay Hiền thánh mà tụng một biến kinh này, thì 
Đông Tây Nam Bắc trong vòng một trăm do tuần không 
có mọi sự tai nạn, và tại nhà ấy, bất luận người lớn kẻ 
nhỏ, từ hiện tại đến vị lai, trong cả trăm cả ngàn năm, 
vĩnh ly ác thú. 

Kinh nói rằng nếu có một người giữ trai giới (đối với người 
xuất gia là không ăn quá ngọ), và tụng kinh một lần trong 


ngảy thì chung quanh chu vi một do tuân sẽ không có tai họa 
và chuyện rắc rôi xảy ra. 


cử chỉ động niệm vô bắt thị nghiệp #Š|Ƒ§J5:. ## ^^ 
SÉ. !#£t ^ 8E! Cử chỉ nói chung là những động tác, hành 
vi bên ngoài; động niệm là tư tưởng khởi lên bên trong. 
Chúng ta do vì si mê nên nói năng động tịnh đêu có sai trái 
huông øì là những việc tội lôi quá rõ ràng. Kinh nói răng ở 
cõi Diêm phù này mỗi một cử chỉ động niệm của chúng ta 
đều tạo nghiệp sai quây, động niệm :1JySA là vọng niệm. Mỗi 
cảnh giới có mỗi loại ma qui gây chướng ngại và cản trở sự tu 
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hành chúng ta. Cho nên muốn tu phải có thầy hướng dẫn. 


Thuở xưa có một người xin pháp sư chỉ giáo. Thầy nói: “nhữ 
niên vị mãn tk: con chưa đến tuổi, thả chánh tâm 
niệm HƯưẽớUờt: chỉ cần sửa đổi tâm và tư tưởng cho được 
chân chánh.” Thầy dạy ông ta quán xét tâm : Nếu một tư 
tưởng ác khởi lên thì bỏ một hạt đậu đen trong bao. Nếu tư 
tưởng thiện khởi lên thì bỏ một hạt đậu trăng vào bao. Mỗi 
ngày, ông ta cứ như thế mà làm. Trước khi đi ngủ phải kiểm 
xem đậu đen nhiều hay đậu trắng nhiều để xét tính tình mỗi 
ngày, coi có tiến bộ chăng? Người học trò cứ như thế mà làm 
và tu một cách rất thành tâm cho đến khi tất cả các hạt đậu 
đều trắng cả. Ông ta cuối cùng chứng A la Hán quả. 


Mặc dầu chỉ có tư tưởng tạo nghiệp thôi thì thật ra đã có tội 
rồi; do đó nếu thực hiện thì nghiệp sẽ nặng hơn rất nhiều. 
Phải có găng giữ năm giới căn bản cho trọn vẹn: sát sinh, 
trộm cắp, nói đối, tà đâm và uống rượu. Đối với người Tây 
Phương tà dâm là chuyện nhỏ nhặt, nhưng nên nhớ răng đây 
là một trong năm giới cắm. 


Mỗi ngày thập trai biết tụng kinh này một biến, ngay 
trong đời này, làm cho người nhà không có tai họa, bịnh 
tật, ăn mặc sung túc. 

Kinh khuyên nên tụng kinh này trong mười ngày ăn chay, là 
những ngày cố định, phát nguyện tránh ăn những thứ bất tịnh 
(thịt cá), lại thêm niệm Phật thì các nghiệp sẽ được tiêu trừ và 
tạo ra phước. 


Lời Kinh: 
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Vì vậy Phố Quảng! Các ngươi nên biết Địa Tạng Bồ Tát 
có những việc lợi ích như thế do bắt khả thuyết bách thiên 
vạn ức đại uy thần lực. Chúng sinh cõi Diêm Phù có đại 
nhân duyên với Đại sĩ. Người ở đây nghe danh hiệu hay 
thấy hình tượng của Bồ Tát, cho đến nghe kinh này dầu 
chỉ được ba chữ hay năm chữ, một bài kệ hay một câu đủ 
nghĩa thì hiện tại được thù diệu an lạc, mà vị lai thì trăm 
ngàn vạn đời thường sinh ra trong nhà tôn quí, tướng 
mạo đoan trang. 


Lời giảng: 


Vì vậy Phố Quảng! Các ngươi nên biết Địa Tạng Bồ Tát 
có những việc lợi ích như thế do bắt khả thuyết bách thiên 
vạn ức đại uy thần lực. Chúng sinh cõi Diêm Phù có đại 
nhân duyên với Đại sĩ. Người ở đây nghe danh hiệu hay 
thấy hình tượng của Bồ Tát, cho đến nghe kinh này dầu 
chỉ được ba chữ hay năm chữ, một bài kệ hay một câu đủ 
nghĩa thì hiện tại được thù diệu an lạc. 


Chúng ta nên tin lời dạy của đức Phật khi ngài nói rằng chúng 
ta có thiện duyên với Địa Tạng Bồ Tát (ngài cứu mẹ hai lần, 
một kiếp làm vua; tất cả đều ở Diêm Phù Đề) nhờ thế chúng 
ta có cơ hội nghe đến vị Bồ Tát này và gặp ngài. Thiện duyên 
do đã trồng nhân với ngài từ xa xưa. Ba chữ được nêu ra 
trong kinh tượng trưng cho sự tiêu diệt của tam hoặc: 


1. Thô hoặc TH. 
2. Tế hoặc áI| RE. 
3. Trần sa hoặc ER}. 
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Thô hoặc là kiên hoặc; tê hoặc là tư hoặc; và trân sa hoặc là 
vô minh. 


ba chữ hàm nghĩa tam chướng được tiêu trừ: 
1. Báo chướng 3# Ú. 
2. Nghiệp chướng 3Š. 


3. Phiền não chướng it. 


Có người nói răng họ đã từng học kinh rất lâu nhưng nghiệp 
chướng vẫn chưa được xóa. Có tư tưởng như thế, có thể đây 
là một triệu chứng đã bắt đầu tiêu trừ. Nếu không thì làm sao 
biết được mình đang có vấn đề. Người không thấy vấn đề Sẽ 
vẫn còn coi phiền não như châu báu và nhất định không muốn 
xả bỏ đâu! 


Hơn nữa, ba chữ còn tượng trưng cho sự thành tựu của Tam 
Trí: 

1. Đạo Chủng Trí Ì=Èb¡::k =8 

2. Nhất Thiết Trí —JJ#£R. 

3. Nhất Thiết Chúng Trí — J8. 


Và cũng đại biểu cho sự hoàn tất của Tam Đức: 
I. Pháp Thân Đức Xã. 
2. Bát Nhã Đức Ñ€2Z?8. 
3. Giải Thoát Đức ft. 


Năm chữ thì chỉ về sự phá tan của Ngũ Trụ phiền não 1T. 


ftlỗ. 
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Trụ thứ nhất là Kiến Ái Trụ phiền não BH. vì có 
kiến nên cũng có ái: yêu thương (ái tâm; chấp trước người 
thương), sinh khởi từ đối tượng của kiến. 


Trụ thứ hai là Dục Ái Trụ phiền não 3>. vì có 
dục vọng mà khởi ái và tiếp theo đó là phiền não. Những 
người không có ái thì không có hận và nêu không có hận thì 
không có phiên não. 
Trụ thứ ba là Sắc Ái Trụ phiền não #3: f[lỗỹ, khởi lên 
khi ái chấp vào sắc. 


Trụ thứ tư là Vô Sắc Ái Trụ phiền não #£f&Z 3 Hlễ. 


sinh khởi sau khi sinh vào cõi Vô Sắc giới. 


Trụ thứ năm là Vô Minh Trụ phiên não #tqHH+f l. Chỉ 
những bậc Bỏ Tát chưa phá hết vi tế vô minh. 


Nghe kinh này thì có thể phá tan Ngũ Trụ phiền não và rời 
ngũ đạo (A tu la đạo phân tán ra vào trong các đạo phàm phu 
khác). Và còn có thê khiến kiên cô hóa Ngũ Căn, phát triển 


Ngũ lực, và thành tựu Ngũ phần pháp thân H23”. Ngũ 
căn là: 

I. Tín căn 11. 

2. Tấn căn 3. 

3. Niệm căn 4N. 
4. Định căn XETR. 
h) 


.. Huệ căn T. 
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Ngũ lực là sức mạnh có được do sự phát triển của Ngũ căn. 
Ngũ Phân Pháp Thân gôm có: 


1. Giới }. 

2. Định RẺ. 

3. Huệ SẼ, 

4. Giải Thoát ft. 

5. Giải Thoát tri kiến #Êfft#†]I lằ. Ngay cả trí thức, hiểu 
biệt quan điêm cũng không còn châp vào đó! 


Nghe bài kệ —‡Ö hay một câu đủ nghĩa —h] của kinh 
này có thể giúp chúng ta nhất môn siêu xuất —-[ ĐH: đắc 
giải thoát qua đệ nhât môn. Nghe một câu cũng có thê khiên 
chúng ta đắc Nhất tính viên minh —t|ÏElR: Thể tính sáng 
ngời tròn đú ÈðXS|BÍ|BÏÏ tính hải viên minh. 


mà vị lai thì trăm ngàn vạn đời thường sinh ra trong nhà 
tôn quí, tướng mạo đoan trang. 


tướng mạo THấũñ là toàn thể mặt mày và hình dáng. Đoan 
trang : đường nét hòa hợp ở mặt, tay chân và thân thể cân đối 
tạo ra vẽ dê nhìn có oai nghi. Trái ngược với tướng mạo đoan 
trang là những người có diện mạo hình dáng khác thường. 
Ví dụ một sô người sinh ra với tay khi, mũi ngựa, hoặc mặt 
chuột. Trung Quốc có câu ca dao” "Đầu thỏ K:4'=| mắt rắn 
JỪRR. tai chuột Ñ-H mỏ ưng JỆ." Người như vậy thì 


không có tướng mạo tốt; mặt giống như nhiều súc vật tụ hợp 
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thành. 


Chúng ta cũng còn có thê giàu có vì có đức hạnh. Ngược lại, 
những kẻ bân cùng, hoặc hạ tiện, đã từng phi báng Tam Bảo. 


Lời Kinh: 


Lúc ấy Phố Quảng Bồ Tát nghe đức Phật Như Lai xưng 
dương và tán thán Địa Tạng Bồ Tát rồi, quì xuống chắp 
tay thưa: Bạch đức Thế Tôn! Từ lâu con đã biết vị đại sĩ 
này có bất khả tư nghị thần lực và đại thệ nguyện lực như 
thế. Nhưng vì muốn chúng sỉnh đời sau biết được những 
lợi ích ấy nên đã thỉnh vấn Như Lai. Con xin cung kính 
tiếp nhận những lời đức Thế Tôn huấn dụ. 


Bạch đức Thế Tôn! Kinh này gọi là gì và chúng con 
truyền bá như thê nào? 


Phật bảo Phố Quảng: Kinh này có ba danh hiệu: một tên 
là Địa Tạng bốn nguyện, cũng gọi là Địa Tạng bốn hạnh, 
lại có thể gọi là Địa Tạng bốn thệ lực kinh. Đều căn cứ 
vào nhân hạnh mà Bồ Tát này đã từ bao kiếp lâu xa, phát 
đại trọng nguyện lợi ích chúng sinh. Vì vậy, các ngươi 
hãy thể theo nguyện này mà truyền bá. 


Phố Quảng nghe đức Thế Tôn huấn dụ xong , chắp tay 
cung kính, làm lễ mà lui về chỗ của mình. 


Lời giảng: 
Lúc ấy Phố Quảng Bồ Tát nghe đức Phật Như Lai xưng 


dương và tán thán Địa Tạng Bồ Tát rồi, quì xuống chắp 
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tay thưa: Bạch đức Thế Tôn! Từ lâu con đã biết vị đại sĩ 
này có bất khả tư nghị thần lực và đại thệ nguyện lực như 
thế. Nhưng vì muốn chúng sinh đời sau biết được những 
lợi ích ấy nên đã thỉnh vấn Như Lai. Con xin cung kính 
tiếp nhận những lời đức Thế Tôn huấn dụ. 


Bạch đức Thế Tôn! Kinh này gọi là gì và chúng con 
truyền bá như thê nào? 


Có hai cách qùi. Loại thứ nhất, hồ qùi H888: qùy thấp bằng 
cách ngồi trên chân qùi (Ở Thái Lan, Cam Bốt, hoặc các nước 
tu Tiểu Thừa, tiểu tăng khi gặp đại tăng cũng thường hồ dùi; 
Sa Di cũng phải cúi đầu và không được nhìn Tỳ Kheo; hồ qùi 
còn có nghĩa là cúi đầu vì không nên tự ý nhìn bề trên; điều 
này áp dụng cho cả nam lẫn nữ). Loại thứ hai thì phố thông 
hơn: qùi cao, qùi cả hai chân trên mặt đất và còn được gọi là 
Trường qùi E vì dễ qùi lâu với tư thế này; tư thế trước chỉ 
có thể giữ được tạm thời thôi. Đức Phật nói rằng phụ nữ có 
thể trường qùi và đàn ông thì nên hồ dùi. 


Tại Tích Lan và một số nước khác, tiểu tăng qùi khi gặp tăng 
cao hạ hơn, và sa di qùi khi gặp ty kheo: họ nhìn xuông vả 
không dám nhìn mặt tỳ kheo. 


Phật bảo Phố Quảng: Kinh này có ba danh hiệu: một tên 
là Địa Tạng bốn nguyện, cũng gọi là Địa Tạng bốn hạnh, 
lại có thế gọi là Địa Tạng bốn thệ lực kinh. Đều căn cứ 
vào nhân hạnh mà Bồ Tát này đã từ bao kiếp lâu xa, phát 
đại trọng nguyện lợi ích chúng sinh. Vì vậy, các ngươi 
hãy thể theo nguyện này mà truyền bá. 


3) ƒ 
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Do ba tên của kinh này, chúng ta có thê thấy lòng xả kỷ vị tha 
của Bồ Tát, tu theo các đại nguyện. Theo hạnh này một 
người dám hy sinh thân mạng cắt đầu bó thí nếu việc làm có 
lợi cho chúng sinh, nhưng lại không chịu nhô một sợi lông 
nếu có thể làm hại kẻ khác. Nên truyền bá và phổ biến kinh 
này khắp thế gian, theo như các nguyện rộng lớn của ngài Địa 
Tạng. 


Lực có bốn loại: 

I. Không thể phá hoại: Từ khi Bồ Tát phát nguyện cho 
đến nay, chí khí không thể vì bất cứ sự phá hoại nảo 
mà tiêu mòn 

2. Có thê lợi ích: Ngài có thê lợi ích tất cả các chúng sinh 

3. Hữu đảm ?ÏE: Đủ can đảm đi vào hết thảy các địa 
ngục trong mười phương 

4. Có thể qui y: Chúng sinh lục đạo có thể tin tưởng qui y 
và được hướng dẫn thoát tam ác đạo hoặc miễn luân 
hồi. 


Nguyện: mục tiêu mà tâm tư và hành động hướng về một 
cách quyết liệt. 


Phố Quảng nghe đức Thế Tôn huấn dụ xong , chắp tay 
cung kính, làm lễ mà lui vê chỗ của mình. 


Đại Sĩ cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn để bày tỏ lòng biết ơn 
được giáo huân vả trở vê chỗ ngôi. 
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Phẩm 7: Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 


Phẩm này bàn về những việc người còn sống có thê làm để 
giúp người chết. Làm vậy thì người sống cũng được lợi ích 
(tăng trưởng phước đức). Chỉ có Tam Bảo mới có thê cứu độ 
chúng sinh còn kẻ mê tín, lễ bái và cúng dường quiỉ thần chỉ 
vô dụng mà thôi. 


Lời Kinh: 


Lúc ấy, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch đức Thế Tôn: 
Con thấy người Diêm Phù đề cử tâm động niệm toàn là 
tạo nghiệp; bỏ việc thiện đã được, đa phân thối lui tâm tốt 
ban đầu. Nếu gặp ác duyên tội lỗi thì niệm niệm tăng 
trưởng. 

Lời giảng: 


Lúc ấy, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch đức Thế Tôn: 
Con thây người Diêm Phù đề cử tâm động niệm toàn là 
tạo nghiệp, 


Thức và tâm của chúng sinh trong Nam châu bắt định, nhưng 
thường ngã vê đường ác. 

.- R SK tủ ` ` £*-› Mộ ly F À 
cử tâm động niệm: “tâm niệm /LAZSY” chỉ sáu thức đâu. 
“động niệm SÏ]J” chỉ về công năng PJÑE của chúng. Thức 
thứ sáu và bảy hợp tác Miê dễ trược loạn XIIỂ(: làm ô uế 


và tạo náo loạn, thức thứ tám, còn được gọi là chủ nhân + 
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À. Lại khiến năm thức đầu tham âm thanh, chấp trước sắc, 
thích nêm vị, ngửi hương và va chạm thân mềm mại và trơn 
tru Ÿ#KÈŸ. Các thức theo duyên sinh khởi và bị duyên 
ràng buộc Bp.ữ. Nên mới nói, toàn là tạo nghiệp tệ 
3EEEE. Nói năng nghĩ ngợi hành vi đều tạo tội vì muốn 
hưởng thụ 


Khi chúng sinh ở Diêm phù đề suy nghĩ, họ thường tạo 
nghiệp 5,2. 2F -LE. vì phần lớn các tư tưởng 


có tính cách tham lam, sân hận, ganh ty, chướng ngại, và kiêu 
mạn. Tư tưởng chính đáng là biết kính trọng người hơn 
chúng ta về một phương diện nào đó và sẵn sàng giúp đỡ kẻ 
kém khả năng hơn mình. Vì đa số chúng ta không làm như 
thế nên nhất cử nhất động đều tạo nghiệp. 


bỏ việc thiện đã được, đa phần thối lui tâm tốt ban đầu. 
Nêu gặp ác duyên tội lôi thì niệm niệm tăng trưởng. 


Nhiều người tu học Phật pháp một hai năm rồi bỏ cuộc. Năm 
đầu, đức Phật luôn luôn hình như trước mặt họ. Sau hai năm 
thì ngài có vẻ xa xa, và đến năm thứ ba thì cách xa vạn dặm. 
Sau đó thì ngài đã rút lui đến tận bìa của pháp giới. Câu nói 
trên chứng tỏ rằng lúc mới phát tâm thì rất hăng hái tỉnh tấn 
nhưng về sau thì cứ lui sụt đần dần và bỏ cuộc. Ngay những 
người không có tư tưởng bỏ cuộc cũng nên tự kiểm điểm tâm 
tư và hành động để xem có còn tương ưng với chí nguyện 
xuất gia thuở ban đầu không. Ví dụ, những người xuất gia 
không nên nói chuyện quá lỗ, vì như thế là phung phí khí và 
thần, cản trở việc tu hành. Nếu Luôn luôn kiểm điểm như thế 
thì đây là một bằng chứng để tự biết mình không thối chí. 
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Lắm người bắt đầu tu thì rất tinh tắn nhưng không bao lâu, 
gặp ma chướng hoặc các loại trở ngại khác liền bỏ cuộc. Một 
khi gặp ác duyên và bị trở ngại thì thường khó thoát được vì 
ác duyên có khuynh hướng tăng triển rất nhanh tạo nhiều 
phiền não nên dễ thối lui. Khi mới phát tâm tu có hai trường 
hợp xảy ra, một là chí nguyện ngày càng tăng trưởng nếu 
người này có nhiều phước gặp thuận duyên; hai là chí nguyện 
lúc ban đầu ngày càng yếu đi vì không đủ sức phấn đấu với 
cảnh ngộ khó khăn. Đa phần chúng sinh thường bị sa sút chí 
hướng giác ngộ hoặc lý tưởng cao đẹp của đời tu mà tăng 
thêm những tư tưởng tả ác nhất là trong thời mạt pháp này, họ 
dễ bị lôi cuốn vào những thói xấu ở chung quanh. 


Hiền Ngu Kinh ẨŠất nói: Thân người khó đắc. Nếu gặp 
ác duyên thì rất đễ mất mạng. Trong đời ngủ trược này thì ác 
nhiều mà thiện ít. Hằng ngày, chúng ta có thể có ngàn vạn tư 
tưởng ác nhưng không có một tư tưởng thiện nào cả. Tâm 
chúng ta thường tán loạn và khó giữ đúng chánh pháp, lại dễ 
thối chí. Nếu ai có thể điều phục tâm thì sẽ có sức mạnh bất 
khả tư nghì. Rất tiếc, chúng sinh cõi Nam châu có tư tưởng 
loạn xạ và khó tự chế. Thông thường, tư tưởng thiện giảm 
trong lúc tập khí ác tăng. 


Lời Kinh: 


Những kẻ như vậy khác nào đi trên đường bùn lầy mà vác 
thêm đá nặng, càng khốn khổ thêm, chân lún càng sâu. 
Nếu gặp được thiện tri thức vác bót hay vác hết cho vì 
thiện tri thức có đại lực. Lại dìu đỡ kẻ ấy, khuyến khích 
vững chân lên. Nếu đến đất bằng, phải hiểu là đã rời ác 
đạo, để tránh bước vào đó nữa. 
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Lời giảng: 


Những kẻ như vậy khác nào đi trên đường bùn lầy mà vác 
thêm đá nặng, càng khôn khô thêm, chân lún càng sâu. 


Trong đoạn này, đá tượng trưng gánh nặng của ác nghiệp, 
bùn lây tượng trưng tam ác đô, và thiện tri thức là đức Phật, 
Bô Tát, hoặc một thiện tri thức có đại trí tuệ và có thê gánh 
bớt. 


Nếu gặp được thiện tri thức vác bót hay vác hết cho vì 
thiện tri thức có đại lực. 


Khi bị khô nạn, nếu có phước, dù chỉ có một ít thiện căn, thì 
sẽ có thê gặp thiện tri thức. Nêu không có phước thì sẽ khó 
gặp được. 


Hơn nữa, thiện tri thức có thể gánh hết hoặc một phần gánh 
nặng cho mình. 


Lại dìu đỡ kẻ ấy, khuyến khích vững chân lên. Nếu đến 
đât băng, phải hiệu là đã rời ác đạo, đề tránh bước vào đó 
nữa. 


Chúng sinh lâm nạn và không thê tự giải thoát. Họ cần lực 
công đức vô lậu của Tam Bảo để tiêu trừ các nghiệp hữu lậu 
và giúp họ đắc giải thoát. Đây là lý do tại sao chúng ta cần 
tu pháp Đại thừa: để phát triển định lực, trí lực hầu giúp 
chúng sinh thoát nạn. 
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Lời Kinh: 


Bạch đức Thế Tôn ! Khí ác của chúng sinh ban đầu rất 
nhẹ, về sau đên vô lượng. 


Lời giảng: 


Bạch đức Thế Tôn ! Khí ác của chúng sinh ban đầu rất 
nhẹ, về sau đên vô lượng. 


Từ vô thi, chúng ta đã trồng chủng tử vô minh, tham lam và 
sân hận. Ngay cả một tư tưởng ác cũng tạo ra một chủng tử 
xấu trong đệ bát thức. Theo luật nhân quả khi những chủng 
tử này tăng trưởng và thành thục chúng sẽ tác động lẫn nhau, 
khiến chúng ta tạo nghiệp và phải lãnh chịu hậu quả. Chúng 
ta thường thiếu tự chủ, cứ theo tập khí chấp pháp, cho hết 
thảy đều là thật rồi sinh tâm phân biệt, rồi ôm giữ những gì 
mình thích. Thăng thì khó nhưng đọa thì rất dễ. Chúng ta 
quá chấp trước vào cái thân. Phật giáo có một pháp sám hối 
cử hành trước khi mặt trời mọc: đó là để diệt trừ các chủng tử 
ác trước khi chúng nó được thành thục. 


Ác khí TH: chỉ về sự tồn tại của chủng tử ác. 
khí ác ŠŸ#Š: chỉ về hành động của bồn thân. Những chủng 
tử ác thành thục khiến có hành vi ác. Có thể từ những chủng 


tử nhỏ nhặt nhất cho đến vô lượng chủng tử. 


Chiêm Sát Kinh r#š#Ê nói: Cầu tâm hình trạng 1Ù} 


Dp\ tìm bóng dáng của tâm để cầu đắc chứng thật là vô ích vì 
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không có một thứ gì có thể đắc ##&Iš2}]ii HJ #3. 
Nhưng, do sự vô minh, ngu sỉ, tập khí tối tăm và các nhân 
duyên khác của chúng sinh, họ chấp lấy các cảnh giới hư 
huyễn hiện tiền là thật có. Cho nên sinh tâm phân biệt và từ 
đó tạo ra đủ các loại tư tưởng (tốt xấu, giàu nghèo, vinh nhục, 
để chọn lấy hoặc loại bỏ) đối với các pháp. Từ đó chúng ta 
tạo ra vô lượng nghiệp báo. Quang Minh Huyền 3⁄HH2 
cho răng: thăng khó mà đọa dễ. Đây tại vì chúng ta bị gặp 


quá nhiều ác duyên Z#&#š 1y. 
Lời Kinh: 


Vì chúng sinh có những tập khí như vậy, lúc lâm chung, 
cha mẹ quyến thuộc nên tạo phước để giúp cho đời sau 
của họ; hoặc treo phan cái, hoặc đốt dầu đèn, hoặc tụng 
tôn kinh, hoặc cúng tượng Phật và tượng chư Thánh; cho 
đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát và Duyên Giác. 
Làm cho mỗi danh một hiệu đều thấu vào thính căn của 
người lâm chung, hoặc họ được nghe qua bản thức. 


Lời giảng: 

Vì chúng sinh có những tập khí như vậy, lúc lâm chung, 
cha mẹ quyến thuộc nên tạo phước để giúp cho đời sau 
của họ; hoặc treo phan cái, hoặc đốt dầu đèn, hoặc tụng 
tôn kinh, hoặc cúng tượng Phật và tượng chư Thánh; cho 
đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát và Duyên Giác. 


Tạo phước g1úp người quá cô: 


Lúc còn sống thì chúng ta không biết tu cứ vì lòng tham mà 
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tạo vô sô tội. Ví dụ vì muôn có nhiêu tài sản ta dùng mọi thủ 
đoạn dâu phải chèn ép hoặc hảm hại người khác! Đên lúc 
chết thì có hy vọng được người thân còn sông giúp không? 


Tôi quen một người lớn tuổi rất khả giả. Mẹ ông ta chết và 
để lại nhà cửa cho ông. Tôi khuyên ông nên tạo phước hồi 
hướng giúp mẹ được vãng sinh. Tôi còn nhắc khéo ông rằng 
tài sản ông được thừa hưởng đây cũng do bà để lại, tuy nhiên 
ông không nghe lời tôi khuyên và chỉ bỏ ra một ít tiền lo cho 
bà. May thay, bà ta được sinh lên cõi trời vì suốt đời bà ta 
sống một cách lương thiện. Đáng tiếc cho ông ta, bà mẹ rất 
giận ông. Bà không ngờ đứa con trai cưng của bà, vì tham 
tiền mà trở thành "keo kiết ngay cả đối với mẹ của mình. Cho 
đến bây giờ, bà vẫn chưa tha thứ cho người con trai. 


Như thế, mỗi người chúng ta nên tự tạo phước cho mình ngay 
từ bây giờ đừng mong chờ nơi con cháu, không có gì chặc 
chăn cả. 


Biết lập phước sẽ có hai loại quả báo: 
1. Tu sự phước quả: t2 E1EH. 
a. hoặc treo phan cái, hoặc đốt dầu đèn Xa 
mm WAM. 
2. Kính Tam Bảo quả: #⁄—Ÿš15. 


a. hoặc tụng tôn kinh, hoặc cúng tượng Phật và 
tượng chư Thánh. .. cho đên niệm danh hiệu 


Phật, Bồ Tát ĐH Ki k SPkES\0b 
MẽHY s02. 
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Phổ Quảng Kinh ‡ƑÂ# nói: Sau khi tứ chúng đệ tử qua 
đời, nếu vì người chết mà tạo phước và treo phan cái thì 
người đó sẽ thoát bát nạn và được sinh vào cõi Tịnh độ ở 
mười phương. Nếu cúng dường phan cái thì mọi sự như ý, 
cho đến đắc Bồ Đề. Phan xoay trong gió hủy phá các chướng 
ngại và khiến biến thành trần sa. Khi phan chuyên hướng, thì 
có thê đắc vị Chuyên Luân Thánh Vương. Hoặc khi trần sa bị 
thôi, thì sẽ đắc vị tiêu vương quả. Các quả báo vô tận. Cúng 
dường hình tượng cũng tương tự như thế. Phước báu của 
tụng niệm sẽ được mô tả sau này. 


Nếu thắp đèn dầu để cúng dường, thì sẽ soi sáng bóng tối. 
Những kẻ đang khổ sở gặp được ánh sáng này thì nhờ công 
đức ấy, sẽ có thê thấy nhau. Nhờ công đức này chúng sinh 
được tạm ngừng khô. 


Vấn: Thời nay không còn dùng đèn dầu nữa, thì nên làm gì? 
Đáp: Có thể dùng bất cứ loại đèn nào. 


Trong Chánh Pháp Niệm Kinh IE}EZ4Š, Tu Dạ Ma thiên 
vương nói cho dân trời: nếu có thể niệm Phật thì cuộc sống 
tốt lành vì tâm không rời Phật. Tâm không rời Phật thì rất thù 
thắng vì được mọi sự vi diệu. Niệm Pháp và niệm Tăng cũng 
như vậy. 


Lúc lâm chung, đệ bát thức lưu lại sau khi đệ thất thức đã rời. 
Khi âm thanh niệm Phật qua lỗ tai thì sẽ được dự trữ vào A 
lại gia thức, không bao giờ bị hủy hoại. Cũng như khi Kim 
Cang vào bụng: nó sẽ không bao giờ bị tiêu hóa. Chủng tử 
tụng kinh và niệm Phật sẽ huân tập cho đến khi thành thục. 
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Khi đó chúng ta có cơ hội nghe Phật thuyết Pháp. 


Làm cho mỗi danh một hiệu đều thấu vào thính căn của 
người lâm chung, hoặc họ được nghe qua bản thức. 


Đệ bát thức là bản thức. Nó là căn bản của sinh tử, nên mới 
gọi là bản. 


Nếu kẻ nào có nhiều gánh nghiệp nặng sẽ đọa địa ngục, thì 
những người còn sông có thê tạo công lập phước mà giúp họ. 
Họ có thê niệm Phật, Bô Tát và Bích Chị Phật với một giọng 
rõ ràng khiên người sắp chêt nghe được những âm thanh ây 
và tích trụ vào bản thức — thức thứ tám. Thức này đên trước 
hệt (khi thọ tha1) và rời sau cùng (sau khi chêt). Có câu thơ 
về đệ bát thức: 

Hạo hạo tam tạng bắt khả cùng #đÈb —u[§3. 

Nghĩa là: Tam tạng mênh mông trong biển rộng vô cùng, 
Uyên thâm thất lãng cảnh tiên phong XHL£L)RERfiBL 
Nghĩa là: Bỗng nhiên sóng gió xoáy vực sâu. 

Thọ huán trì chúng căn thân khí TỶ HN ấš. 

Nghĩa là: Thu nhận chủng tử, giữ gìn huân tập để thuần thục 
căn thân thê giới, 

Quá hậu lai tiên tác chủ ông {€27bLƒE3›:33. 


Nghĩa là: Đi sau hết, tới trước tiên, làm chủ nhân. 


Trong kệ này, đệ bát thức được so như biển vô cùng rộng lớn 
nh , chứa đựng các chủng tử của quá khứ, hiện tại và vị lai 
(tam tạng). Vạn tư tưởng của chúng sinh như sóng trong 
biên. Sáu thức đâu (phân biệt cảnh giới) lao xao như sóng. 
Thức thứ bảy (còn được gọi là Truyên tông thức) do nơi phân 
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biệt mà sinh khởi tư tưởng ưa ghét lây bỏ lợi hại v.v... tạo ra 
đủ loại chủng tử rồi chuyển qua thức thứ tám là kho tàng trử. 
Kho này rộng sâu như biển chứa đủ chủng tử quá khứ, hiện 
tại và vị lai; huân tập khiến chúng thành thục và tạo ra mầm 
móng của căn thân thế giới. Khi thọ sanh thức thứ tám này 
đến trước, mang theo tất cả kho tàng của mình; và khi chết, 
nó rời thân xác sau cùng. Cho nên gọi nó là chủ nhân ông. 
Mặc dầu vọng tưởng hiện ra như công dụng của lục thức, thật 
ra chúng nó xuất thân từ những chủng tử trong thức thứ tám. 


Khi bảy thức đã tan rã và rời bỏ thân xác sau khi chết thì bản 
thức 3t. hoặc đệ bát thức còn lưu lại một thời gian ngắn. 
Lúc đó, chúng ta nên lớn tiếng tụng kinh Đại Thừa hoặc niệm 


Phật, âm thanh đủ to để thức này có thể thu nhận được. 


“Pháp âm kinh nhĩ, công báo di kiếp, nhất lịch nhĩ căn, vĩnh 


vi Đạo chủng ÈÃ{§§-H.. W7). —REHLTR. 2k?4 
3Ñ: nghĩa là âm thanh Pháp đi qua lỗ tai, quả báo tốt đẹp 
kéo dài nhiều kiếp; một khi đã qua tai, chủng tử Đạo vĩnh 
viễn không mất. 


Còn có thể làm chuyện khác để giúp người chết. 

Lời Kinh: 

Những ác nghiệp của chúng sinh đó làm, theo nhân qủa 
chiêu cảm, đáng lẽ phải đọa vào ác thú. Nhưng nhờ 
quyên thuộc, vì người lâm chung, đã tạo phước điên với 
thánh nhân, nên những nghiệp đó đêu được tiêu diệt. 


Lời giảng: 
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Những ác nghiệp của chúng sinh đó làm, theo nhân qủa 
chiêu cảm, đáng lẽ phải đọa vào ác thú, 


Ác Thú jÊÑ: nghĩa là đến cảnh giới xấu #ÏÏ. Cũng còn gọi là 
ác đạo l=Ê 

Thiện hoặc ác nhân của chúng ta có thể đưa đây chúng ta đến 
các cõi sinh tử ?# SH › §E3EZi]<E BNj. Những 
nghiệp xâu hay nói rộng hơn là tất cả các nghiệp hữu lậu sẽ 


đưa đây chúng ta về ba cõi sáu đường tức là trong vòng sinh 
tử luân hồi. 


Đại Thừa Đồng Tính Kinh KBðRE|E|JEE#Ê nói: Lăng Giá 
Vương 1z hỏi đức Phật: “Làm sao chúng sinh lìa thân 
này vả đặc thân sau?” Đức Thê Tôn đáp: “Sau khi chúng sinh 
lia thân đang có, họ bị gió nghiệp lực thối 3Š JỨẨ, khiến 
thức bị đời đến quả báo của tiền nghiệp #3###fZ£ s HH 
=» ° IiIiE-xe=8- Vì thế nên Khuê Phong đại sư + 
“KH nói nếu muốn biết lúc chết có thể được tự tại hay 
không, chỉ cân coi thử có tự tại trong ngày thường! 


Nhưng nhờ quyến thuộc, vì người lâm chung, đã tạo 
phước điền với thánh nhân, nên những nghiệp đó đều 
được tiêu diệt. 


Vun trồng thánh nhân - như cúng dường Tam Bảo, tụng 
kinh, niệm Phật v.v... — có thê giúp đắc thánh quả. Cho nên, 
những công đức vô lậu chắc chăn sẽ tiêu trừ các nghiệp. 

Lời Kinh: 
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Sau khi người ấy chết rồi, trong 49 ngày, nếu quyến thuộc 
lại rộng làm thêm cho họ nhiều việc thiện, thì có thể làm 
cho, người này vĩnh thoát ác thú, được sinh nhân thiên, 
thụ thắng diệu lạc. Những quyến thuộc hiện tại cũng 
được lợi ích vô lượng. 


Lời giảng: 


Sau khi người ấy chết rồi, trong 49 ngày, nếu quyến thuộc 
lại rộng làm thêm cho họ nhiều việc thiện, thì có thể làm 
cho, người này vĩnh thoát ác thú, được sinh nhân thiên, 
thụ thăng diệu lạc. 


Trong thời kỳ 49 ngày sau khi chết, tất cả là 49 ngày, nghiệp 
báo chưa được phán quyết thì có thể làm những việc phước 
thiện để giúp đỡ người chết. Những hành động này không 
những tăng phước, xóa nghiệp cho người qua đời mà người 
còn sống cũng được hàm triêm lợi lạc. 


Những quyến thuộc hiện tại cũng được lợi ích vô lượng. 


Nên nhớ rằng thân là nguồn gốc của những sự khổ sở XÃ 
bá, si của các hoạn nạn F127. Những kẻ chấp ngã 
#qã#?z.. sẽ luôn luôn ở trong vòng sinh tử luân hồi 
không thoát ra được #5E£H. 

Lời Kinh: 


Vì vậy, nay trước đức Phật Thế Tôn, và thiên long bát bộ, 
nhân phi nhân đắng, con khuyên người Diêm Phù, trong 
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lúc lâm chung, phải thận trọng đừng sát hại và tạo duyên 
ác như bái tế quỉ thần, cầu chư võng lượng. Tại vì sao? 
Sự sát hại cho đến tế bái ấy không có một mảy may ích lợi 
cho người chết, ngược lại, chỉ làm cho duyên nghiệp sâu 
nặng thêm. 


Lời giảng: 


Vì vậy, nay trước đức Phật Thế Tôn, và thiên long bát bộ, 
nhân phi nhân đắng, con khuyên người Diêm Phù, trong 
lúc lâm chung, phải thận trọng đừng sát hại và tạo duyên 
ác như bái tế quỉ thần, cầu chư võng lượng. 


Cúng tế cho qui thần không có lợi gì cả! Chúng nó không có 
sức giúp người chết. 

Ở Mỹ không có phong tục cúng tế qủy thần như bên Trung 
Hoa. Có một loại qủy tên là Võng lượng II. Loại qủy kỳ 
quái này trụ trên núi hẻo lánh, còn gọi là Sơn yêu LÏI#£ (nếu 
ở trong nước, gọi là thủy quái 7K: lại còn có nhiều loại 


sơn tinh thủy quái khác nữa L[RB7KRSZ. Câu kệ nói 


về tai hại của sự cúng tế qủy thần như sau: 

Hữu đẳng mê nhân bắt an khang ZiSEĐR X #3. 
Nghĩa là: Những kẻ mê muội và bất an, 

Đối thân kỳ hứa tải trư dương J†HRHšT S212. 


Nghĩa là: cúng tế heo đê cho qui thần, 


Sát sinh oan nghiệp tiễn sinh sự F táo Sỹ: E2 R :II=:5 


Nghĩa là: Trước đã tạo oán nghiệp vì sát sinh, 


Như hà tuyết thượng hựu gia sương 14h SE Ƒ V]JIS š: 
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Nghĩa là: Sao lại còn thêm sương (nghiệp mới) vào tuyết 
(nghiệp cũ)? 

Hưu vật nhận định thi trựư dương R7) biệt 7= 
Nghĩa là: đừng tin rằng chỉ là heo đê, 


Cải thủ hoán điện cơ thiên tràng H/ĐHi4)BI24-T-S. 


Nghĩa là: Chúng sẽ đổi mặt thay lốt ngàn phen, 


Như xa luân chuyển tương hoàn báo 1IIEEfmaifH)S3X. 


Nghĩa là: Theo bánh xe chuyên (luân hồi), tìm gặp nhau đề ân 
đền oán trả, 


Vân hải đằng không vô xử tạng THỜ Hệ 2 ẢN UIỆt, 


Nghĩa là: Dù biển sâu, trời rộng thế mấy cũng không có chỗ 
nào trôn được! 


Ở Trung Quốc, gia đình thường theo phong tục, nghỉ lễ trong 
việc quan hôn tang tế. Hôn lễ là chuyện vui, gọi là hồng sự 
ẠLS. Nhà có đám tang gọi là bạch sự HS. Trong những 
dịp này họ thường giết gà mỗ heo hoặc để ăn mừng, hoặc 
cúng cho người chết. Họ cũng cúng tế cho Trời và Thần đủ 
thứ các thịt chúng sanh để cầu cho người thân khỏi bị đọa địa 
ngục. Họ không biết làm cho đúng, cứ theo lệ xưa mà thi 
hành, từ thế hệ này sang thế hệ khác. 


Nên nhớ rằng qui thần có thể biết thọ mạng, nghiệp báo và 
phước lộc của chúng sinh. Nhất là chúng nó biết lúc nào quả 
báo sẽ đến hoặc đang đến. Nhưng đừng hiểu lầm. Chúng nó 
không thê cứu sống kẻ đã chết hoặc giúp người nghẻo hèn trở 
thành giàu có, tôn qúi. Chúng nó thường xui khiến con người 
trở nên tàn ác, sát sinh hại vật bằng cách làm họ bị mê muội. 


Thật ra, sự sát sinh liên tục này phát xuất từ oán thù trong quá 
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khứ. Một khi sát sinh, thì phải trả quả bị giết, bị giết lại tìm 
cách trả thù...cứ như thế mà tạo ra vòng luần quân, tất cả chỉ 
là oan oan tương báo kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác. 
Điều này rất vô lý vì nghiệp cứ chồng thêm nghiệp, không 
khác gì đồ băng đá lên tuyết. 


Xin quí vị đừng nghĩ rằng heo chỉ là heo, hoặc cừu chỉ là cừu: 
họ thật ra là người bị đọa vào cõi súc sinh. Người có thể trở 
thành heo, heo có thể trở thành người. Nếu quí vị quan sắt 
cho kỹ những người dân của các nước, thì sẽ thấy răng họ 
giông giống những loại súc vật mà họ thích ăn nhất. Các 
nước mà dân chúng thích ăn thịt heo thì có nét heo lợn, và nét 
mắt của những người thích ăn thịt bò giông giống mắt bò. 
Trong nhiều nước Á Đông (như Thái lan), dân chúng thích ăn 
thịt ếch thì nhiều người có mắt như cóc nhái. Những sự biến 
chuyền như vậy đang xảy ra rất thường xuyên. 


Tại vì sao? Sự sát hại cho đến tế bái ấy không có một mảy 
may ích lợi cho người chêt, ngược lại, chỉ làm cho duyên 
nghiệp sâu nặng thêm. 


Kinh Lăng Nghiêm giải thích làm sao dê biến thành người. 
Có thể dùng lý luận này để giải thích cho các loài súc vật 
khác. Tánh linh của con heo có thể chuyển qua thân người 
(đang giết nó), và người ấy khi chết có thể biến thành thân 
heo. Đây không khác gì dọn nhà. Chúng ta có thể đọn từ nơi 
lầu các sang trọng đến khu nhà lụp xụp tồi tàn. Bây giờ, 
chúng ta làm người, nhưng chưa chắc chúng ta sẽ luôn luôn 
làm người. Khi quí vị đầu thai làm heo lợn thì sẽ cảm thấy 
rất là khổ sở. Đa phần mọi người muốn rằng sẽ không bao 
giờ đổi như thế, những ai có túc mạng thông sẽ thấy được sự 
biến chuyển không ngừng này và sự thay hình đổi dạng qua 
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lại giữa các loài chúng sinh. 
Lời Kinh: 


Giả sử người chết, đời sau hoặc trong tương lai, có được 
thánh phần để sinh trong cõi nhân thiên, nhưng vì lúc lâm 
chung bị quyến thuộc tạo những ác nhân trên, nên làm 
cho người đó phải đối chất về tai lụy như vậy mà trì hoãn 
việc sinh vào thiện xứ. Huống chỉ người lâm chung ấy lúc 
sống đã không trồng được một tí thiện căn, căn cứ bốn 
nghiệp tự thọ ác thú, lại bị quyến thuộc bồi thêm nghiệp 
xâu. 


Lời giảng: 


Giả sử người chết, đời sau hoặc trong tương lai, có được 
thánh phần để sinh trong cõi nhân thiên, nhưng vì lúc lâm 
chung bị quyến thuộc tạo những ác nhân trên, nên làm 
cho người đó phải đối chất về tai lụy như vậy mà trì hoãn 
việc sinh vào thiện xứ. 


thánh phần H2: Là những công đức thuộc hàng thánh mà 
người chết trước kia đã tu được như: Thất Bồ Đề Phần, Bát 
Chánh Đạo hoặc Bồ Tát quả phần. Thay vì làm thêm phước 
đức giúp cho thánh quả mau thành thục, những người thân 
còn sống làm điều sai quấy như sát sinh cúng tế qủy thần sẽ 
làm cho người chết bị chậm trể sinh vào thiện xứ. 


Khi người chết đến gặp Diêm Vương để chịu phán xét, những 
cúng tế của người thân cho họ đã được ghi vào số, và dầu 
người chết phủ nhận trách nhiệm với sự cúng tế đó, họ vẫn 
phải chịu ảnh hưởng. Cho nên, sau khi người thân qua đời, 
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tốt hết nên ăn chay, niệm Phật, và tụng kinh để tăng phước 
giảm nghiệp cho người quá cô. 


Tạo ác nhân cho người chết giống như đưa thêm gánh nặng 
cho người mệt đang đói lã. Và có thê làm trì hoản sinh vào 
cõi tốt (không cho thánh phần Ä82} thành thục) hoặc có thể 
làm hoàn cảnh người tạo tội trở nên trằm trọng hơn. 


Huống chỉ người lâm chung ấy lúc sống đã không trồng 
được một tí thiện căn, căn cứ bôn nghiệp tự thọ ác thú, lại 
bị quyên thuộc bôi thêm nghiệp xâu. 


Thêm gánh nặng khiến người chết chịu nhiều điêu đứng khổ 
sở hơn. Ở đây, hành lý tượng trưng cho ngũ uấn, và trọng 
lượng trăm cân tượng trưng thập ác. Người láng giêng gởi 
thêm đồ đạc nặng nề dụ cho thân nhân sát sinh để cúng tế cho 
người ấy. 


Nếu muốn cúng tế thì nên dùng hoa, hương, trái cây và đồ 
chay. Như thế sẽ tạo phước cho người chết. 


Lời Kinh: 

Giống như có kẻ từ xa đến, hết lương thực đã ba ngày, đồ 
vật gánh vác nặng quá trăm cân, bông gặp người láng 
giêng chât thêm một ít vật, nên đô gánh càng nặng và 
càng khôn khô thêm. 

Lời giảng: 


Giống như có kẻ từ xa đến, hết lương thực đã ba ngày, đồ 
vật gánh vác nặng quá trăm cân. 
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Đức Phật dùng ví dụ đề sáng tỏ điều trên. 


Giống như có kẻ: chỉ chúng sinh trong Diêm phù đề, từ xa 
đên: tượng trưng bỏ nhà tô tiên mà rơi vào giòng sinh tử. 


lương ... ba ngày: ý nói tam vô lậu học. 


quá trăm cân: vì nghiệp nặng nên chìm đăm trong biên sinh 
tử. 


bỗng gặp người láng giềng chất thêm một ít vật, nên đồ 
gánh càng nặng và càng khôn khô thêm. 


chất thêm một ít vật: sát sinh đề cúng tế qui thần. 


Hành vi sai lâm của người thân còn sông có thê rât tai hại cho 
người chết. 


Người láng giềng gửi thêm gánh nặng dụ cho cho người thân 
sát sinh đê cúng tê. 


Lời Kinh: 

Bạch đức Thế Tôn! Con thấy người Diêm phù nếu biết 
làm lành theo những sự huâần thị của đức Thê Tôn, thì 
dầu chỉ băng một sợi lông, một giọt nước, hay một hạt cát, 
một trần sa đi nữa, cũng tự được ích lợi. 

Lời giảng: 

Bạch đức Thế Tôn! Con thấy người Diêm phù nếu biết 


làm lành theo những sự huấn thị của đức Thế Tôn, thì 
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dầu chỉ bằng một sợi lông, một giọt nước, hay một hạt cát, 
một trần sa đi nữa, cũng tự được ích lợi. 


Công đức tạo nơi phước điền Tam Bảo như một miếng kim 
cang. Nó bât hoại và rât cứng, ngay cả một mảnh nhỏ cũng 
có thê phá hoại bât cứ vật gì. 


Lời Kinh: 


Kế đó trong pháp hội có trưởng giả tên Đại Biện, từ lâu đã 
chứng vô sinh, vì hóa độ chúng sanh mười phương nên 
hiện thân trưởng giả, chắp tay cung kính, hỏi Địa Tạng Bồ 
Tát: Kính bạch đại sĩ Chúng sinh châu Diêm Phù sau 
khi chết, quyến thuộc lớn nhỏ vì họ tu công đức cho đến 
thiết trai, tạo mọi thiện nhân, thì người chết ấy được hay 
không được ích lợi và siêu thoát? 


Lời giảng: 


Kế đó trong pháp hội có trưởng giả tên Đại Biện, từ lâu đã 
chứng vô sinh, vì hóa độ chúng sanh mười phương nên 
hiện thân trưởng giả, chắp tay cung kính, hỏi Địa Tạng Bồ 
Tát, 


trưởng giả tên Đại biện có đầy đủ Tứ Vô Ngại Biện Tài #tC 
I1. Nghĩa Vô Ngại Biện SE: Từ một nghĩa lý mà 
có thể giảng vô tận nghĩa lý, 
2. Pháp Vô Ngại Biện )x#tW}: Có thể thuyết về vô 
biên các Pháp, 
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3. Từ Vô Ngại Biện šn| ft fÈ}: Có thể sử dụng vô 
lượng danh từ 

4. Lạc Thuyết Vô Ngại Biện 2n £Đ: Có thể bàn 
về ba thứ trên một cách thú vị cho đến tận thời gian. 


Trưởng lão đã chứng vô sinh (Vô Sinh Pháp Nhẫn) từ lâu. 
Kẻ mê muội có sinh vì chứa chấp tri kiến sai lâm. Chính kiến 
nghĩa là thấy chư pháp bất sinh. Ngay cả sinh tử cũng vô 
hữu. Bát nhã vô sinh; Vô-sinh vô sinh. Còn có gì để liễu 
đây? 


Kinh Pháp Hoa nói: “Chư Pháp tùng bồn lai, thường trụ tịch 


diệt trởng t»⁄kf£ X3. :4E5ð:10)5| : Tất cả các pháp 


vốn thường trụ, tướng của họ là Tịch Diệt.” 


Trung Luận nói: “Chư pháp bất tự sinh, dịch bất tòng tha 
sinh, bất cọng sinh, bất vô nhân sinh, thị cố thuyết vô sinh bí 
»+H#. X#£fÊUI*. ®‡‹. +®#4#. ít 
th ftt2Ƒ tất cả các pháp không tự sinh ra, không do kẻ khác 
sinh ra, không cùng sinh ra, không sinh nếu không có nguyên 
nhân; cho nên mới gọi là vô sinh”. 

Kính bạch đại sĩ: Chúng sinh châu Diêm Phù sau khi 
chết, quyến thuộc lớn nhỏ vì họ tu công đức cho đến thiết 


trai, tạo mọi thiện nhân, thì người chết ấy được hay không 
được ích lợi và siêu thoát? 


quyến thuộc lớn nhỏ / *x‡R: Nhỏ 7j^ chỉ con cháu, 


lớn : chỉ cha mẹ và sư trưởng. 
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Địa Tạng đáp: Trưởng giả ! Vì tất cả chúng sinh vị lai và 
hiện tại, tôi tựa theo nương vào uy lực của đức Thế Tôn 
mà nói sơ lược về điều ấy. Trưởng giả! Tất cả chúng 
sanh đời vị lai và hiện tại, trong ngày lâm chung, nếu nghe 
được một danh hiệu Phật đà, một danh hiệu Bồ Tát, một 
danh hiệu Duyên Giác, thì bất luận có tội hoặc không tội, 
đều được giải thoát. 


Lời giảng: 
Địa Tạng đáp: Trưởng giả ! Vì tất cả chúng sinh vị lai và 


hiện tại, tôi tựa theo nương vào uy lực của đức Thê Tôn 
mà nói sơ lược về điêu ây. 


tựa theo uy lực của đức Thế Tôn: tượng trưng lòng sùng 
kính đức Phật. 


Trưởng giả! Tất cả chúng sanh đời vị lai và hiện tại, 
trong ngày lâm chung, nếu nghe được một danh hiệu Phật 
đà, một danh hiệu Bồ Tát, một danh hiệu Duyên Giác, thì 
bất luận có tội hoặc không tội, đều được giải thoát. 


trong ngày lâm chung chỉ lúc hấp hối và sắp qua đời. Mệnh 
căn n‡R gồm ba thứ: hơi âm I SE hơi thở R. và thức BÙ. 


Sau khi hơi âm hết và hơi thở ngừng, thần thức sẽ tan rã. Lúc 
này được mô tả trong câu: "Điểu chỉ tương tứ, kỳ mình dã ai 


~Eõt. I1: nghĩa là khi con chim sắp chết 


thường kêu tiếng bi thương: nhân chỉ tương tử, kỳ ngôn dã 
thiện Ñ _Z]#ZE. it thr3%: người sắp chết thì lời nói rất 
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lương thiện." Phút cuối của cuộc đời, con người thường thức 
tỉnh về những hành động sai lầm trong quá khứ và phát tâm 
thánh thiện. Họ có thể thành tâm sám hối. Lúc đó nếu họ 
được nghe hồng danh Phật, Bồ Tát, hoặc Bích Chi Phật thì có 
thể tiêu trừ vô lượng nghiệp chướng và trồng vô biên thiện 
căn. 


Giây phút lâm chung này cực kỳ quan trọng như thế nhưng 
khi tư tưởng hối hận ăn năn khởi lên, rất khó duy trì, lại cũng 
khó nhớ câu niệm Phật. Tốt hơn hết, chúng ta phải huân tập 
câu niệm Phật và thiện tâm tránh làm điều ác, đừng chờ đến 
lúc chết mới thực hiện vì không dễ làm được đâu. 


Tuy nhiên, nêu lúc lâm chung mà có thê phát tâm sám hôi thì 
rât hiệu nghiệm: có thê xóa bỏ các nghiệp. 


Trong quá khứ, một vị vua hỏi sư Na Tiên Hi: “Nếu một 
người làm ác từ nhỏ cho đến khi 100 tuổi rồi mới sám hối bắt 
đầu niệm Phật, ông ta có thể vãng sinh cõi Tịnh Độ không ? 
Ngài Na Tiên tỳ kheo đáp: Được! Vua nói: Tôi không tin! 
Nhà sư giải thích: “Cũng như bỏ tảng đá 100 cân lên chiếc tàu 
thì đá không bị chìm, lại có thể được chở tới bờ bên kia. Một 
người dù cực ác nhưng biết ăn năn và niệm Phật, nhờ lực 
niệm Phật nên không bị đọa địa ngục. Ngược lại, một viên 
sỏi nếu bỏ xuống nước tất sẽ bị chìm cũng như kẻ làm ác lại 
không biết sám hối cũng không niệm Phật chắc chắn bị đọa 
địa ngục.” 


Lời Kinh: 


Nếu có nam tử hay nữ nhân, lúc sống không tu thiện nhân 
mà lại tạo nhiêu nghiệp. Sau khi chêt, quyên thuộc lớn 
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nhỏ, vì họ tạo phước lợi bằng mọi thánh sự, thì trong bảy 
phần, người chết hưởng một, còn lại sáu phần người làm 
tự hưởng. Do đó, vị lai và hiện tại thiện nam nữ đẳng, 
nghe như vậy thì phải tự tu lúc còn khỏe mạnh: tự hưởng 
trọn phần. 


Lời giảng: 


Nếu có nam tử hay nữ nhân, lúc sống không tu thiện nhân 
mà lại tạo nhiều nghiệp. Sau khi chết, quyến thuộc lớn 
nhỏ, vì họ tạo phước lợi bằng mọi thánh sự, thì trong bảy 
phần, người chết hưởng một, còn lại sáu phần người làm 
tự hưởng. 


Vì muôn giúp người quá cô mà tạo công đức: 


Nếu còn sống không biết tu hành (như niệm Phật, bố thí cũng 
dường v.v..) lại tạo nhiều ác nghiệp thì khi chết đi, dù người 
thân có găng tạo nhiều phước đức để hồi hướng cho nhưng 
trong bảy phần, người chết chỉ hưởng được một phần (nghĩa 
là không được nhiều). Tại sao? Vì lúc còn sống thì không tin 
đạo đức, nhân quả. 


Do đó, vị lai và hiện tại thiện nam nữ đẳng, nghe như vậy 
thì phải tự tu lúc còn khỏe mạnh: tự hưởng trọn phần. 


lúc còn khỏe mạnh: tượng trưng cho lúc còn trẻ, còn có sức 
trước khi quá trê! Hơn nữa khi còn mạnh khỏe thì chúng ta 
nên niệm Phật không ngừng. 


Lời Kinh: 
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Đại quï Vô Thường không hẹn mà đến. Trong cảnh tối 
tăm thần thức chơi vơi, chưa biết sẽ chịu tội hay hưởng 
phước. Nên trong 49 ngày, như ngây như điếc, hoặc tại 
những sở quan biện luận về nghiệp quả. Sau khi thẩm 
định mới tùy báo mà thọ sinh. Trước khi được phán 
đoán, đã phải chịu ngàn vạn sầu khổ, huống chi đọa vào 
các ác thú. 


Lời giảng: 
Đại quỉ Vô Thường không hẹn mà đến. Trong cảnh tối 


tăm thần thức chơi vơi, chưa biết sẽ chịu tội hay hưởng 
phước. 


Vô Thường ám chỉ: 
1. Tương tục pháp hoại 1H: các pháp liên tục 
tan rã. 
2. Niệm niệm sinh diệt Z4 “ri: tư tưởng liên miên 
sinh khởi và biến mắt. 
Vô thường có bôn tướng: 
1. Quả báo thô: sinh, lão, bịnh và tử #E s S * ]Ä s 
2. Quả báo vi tế: sinh, trụ, dị và diệt # * 4È} s š8 s 
Tại sao gọi là Vô Thường đại quí? Vì khi nó xuất hiện thì 


mạng sông của ta bị tiêu vong tức khắc, lại không biết nó sẽ 
đến với ta lúc nào. Người Trung Hoa có câu: “Cô phần ấa thị 


thiếu niên nhân, mạt đãi lão lai phương tu hành 1ÿ ®# 
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7D Ä. 7KẾT-E?KĐÍẾTTT nghĩa là rất có nhiều mộ của 


người trẻ tuôi, đừng nên đợi đên già mới chịu tu hành!” 

thần thức Ä§MÑỨỆ tức là Trung Ấm Thân. Trong thập nhị 
nhân duyên đây thuộc về hữu, Hữu này duyên sanh#F. 
Ngũ ấm thân trước đã tan rã và ngũ ấm thân sau chưa thành 


hình. Trung ấm thân này nhìn quả đất thì chỉ thấy tối tăm; thế 
giới hoàn toàn không có ảnh sáng. 


Nên trong 49 ngày, như ngây như điếc, hoặc tại những sở 
quan biện luận về nghiệp quả. Sau khi thẩm định mới 
tùy báo mà thọ sinh. 


Trong thời gian 49 ngày thì vẫn chưa biết là có tội hay có 
phước, thân thức trong trạng thái điên dại (như ngây) và 
cũng như điêc (có tai mà không nghe được gì cả!). 


Trung Âm Thân rất vô thường. Bảy ngày thì nó chết. Rồi 
sông lại cho đên cả bảy lân: tông cộng là 49 ngày trước khi 
đâu thai. 


Địa phủ ): L' 3ï (triều đình của Diêm Vương) có năm vị quan: 
1. Tiên quan RE: phụ trách điều tra nghiệp sát sinh Kế 
%. 
2. Thủy quan 7KE: lo thẩm tra nghiệp trộm cắp x. 
3. Thiết quan #%‡š: liệt kê số sách về chúng sinh đã tà 
dâm bao nhiêu lần z8. 
4. Thổ quan 'E.TEŸ: điều tra lưỡng thiệt và khẩu nghiệp 
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2 NÄ TT. 


5. Thiên quan XE: thanh tra chúng ta uống bao nhiêu 


rượu SH. 


Nghiệp báo SÊ 3Š có ba phẩm. Lúc tạo nghiệp, tâm thái có 
sự khác biệt với tâm khi chưa tạo nghiệp . Chúng ta phải theo 
nghiệp lực mà gánh chịu quả báo. Ví dụ, nếu tạo nghiệp sát 
sinh, thì có thể thành một loại ruồi (magflies): sáng sinh tối 
thác. Không chịu trả nợ ti thì sẽ thành lừa, ngựa hoặc 
bò. Vì trộm cắp thì trong tương lai sẽ phải làm heo, hoặc dê 
để bị giết. Hành dâm thì sẽ lấy thân chim hạc, ngỗng vịt, 
hoặc nai sông. Những kẻ lưỡng thiệt sẽ biến thành chim cú. 


Trước khi được phán đoán trong lúc chờ đợi xét xử, đã 
phải chịu ngàn vạn sâu khô. 


Lúc đó thì rât lo ngại, buôn khô vì không biệt tương lai, sô 
phận của mình ra sao. Những chủ nợ cũ lợi dụng cơ hội này 
đê công kích và đòi nợ. 


huông chỉ đọa vào các ác thú. 


Trong khi chờ phán xét đã bị thông khổ rồi huống chi là phải 
đọa vào địa ngục ngạ qủy súc sanh. 


Lời Kinh: 
Người chết ấy, lúc chưa thọ sinh, nội trong 49 ngày, niệm 


niệm ngóng chờ thân bằng quyến thuộc tạo giúp phước 
lực đề cứu vót cho. Sau thời gian này, phải tùy nghiệp thọ 


364 


Kinh Địa Tạng 


quả. Nếu là có tội thì trải qua hàng trăm hàng ngàn năm 
cũng chưa có ngày giải thoát. Nếu là năm vô gián tội thì 
bị đọa vào đại địa ngục, trải qua ngàn vạn kiếp, vĩnh thọ 
tất cả khố. 


Lời giảng: 


Người chết ấy, lúc chưa thọ sinh, nội trong 49 ngày, niệm 
niệm ngóng chờ thân băng quyên thuộc tạo giúp phước 
lực đề cứu vớt cho. 


Trong thời kỳ bảy tuần sau khi chết, người ây hoặc như ở 
trong bóng tôi đen, hoặc ở tòa biện luận việc tô tụng. Trong 
địa ngục có mười Diêm Vương, môi vị lại có năm quan phụ tá 
THỊ. Năm phòng này phụ trách phán xét nghiệp cũ và quả 
báo tương ưng phải trả. 


Ở Trung Quốc có phong tục thỉnh sư tụng kinh và hành các 
pháp để giúp người quá có trong bảy tuần sau khi qua đời. 
Phong tục này xuất thân từ nguyên lý được nêu trên. 


Sau thời gian này, phải tùy nghiệp thọ quả. Nếu là có tội 
thì trải qua hàng trăm hàng ngàn năm cũng chưa có ngày 
giải thoát. Nêu là năm vô gián tội thì bị đọa vào đại địa 
ngục, trải qua ngàn vạn kiệp, vĩnh thọ tât cả khô. 
Quả báo của năm vô gián tội là: 
1. Thời gian vô gián RƑ4[ñÏ: từ khi vào cho đến khi ra, 
không thể nào rời địa ngục được, 
2. Hình vô gián ]##§[BÏ: một người thì thấy thân mình 
tràn đầy địa ngục, nhiều người cũng như vậy, 
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3. Khổ vô gián TRÍ: sự tra tấn không bao giờ có sự 
gián đoạn, 

4. Mệnh vô giản 4l]: mỗi chốc lác của mạng sống 
đều phải chịu cực hình không ngừng, 

5. Quả báo vô gián S3 #K£[B]: phải chịu quả báo không 
ngừng. 


Lời Kinh: 


Lại nữa, trưởng giả Đại Biện! Những chúng sinh có tội 
nghiệp sau khi chết, thân bằng quyến thuộc vì họ thiết trai 
để giúp trong phước nghiệp, thì lúc soạn trai và trước khi 
cúng, nước gạo và lá rau đừng đồ vãi xuống đất. Nhất là 
chưa hiến cúng Phật và Tăng, thì đừng ăn trước. Nếu ăn 
trước hay thiếu tỉnh khiết, thiếu cần trọng, thì người chết 
chăng hưởng được phước lực nào cả. Nếu tỉnh cần, giữ 
gìn sạch sẽ mà phụng hiến Phật và Tăng, thì người chết 
được hưởng một trong bảy phần. 


Lời giảng: 

Lại nữa, trưởng giả Đại Biện: Những chúng sinh có tội 
nghiệp sau khi chết, thần băng quyền thuộc vì họ thiệt trai 
đề giúp trong phước nghiệp. 


Phần này mô tả pháp cúng đồ chay. 


Nên rữa tay cho sạch khi cúng dường, hoặc ngay khi cả nấu 
ăn (như vo gạo). 


Chư Phật thật ra không cần ăn đâu. Các ngài chỉ thị hiện như 
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vậy để lợi ích chúng sinh. Kinh nói rằng: Trước khi chư Phật 
nhận thức ăn cúng dường thì chúng ta không thể tiêu hóa nó 
được. Ăn uống trước chư Phật tức là cúng dường đồ ăn thừa, 
như vậy không khác gì chăng cúng dường! Đây cũng áp 
dụng cho việc nếm thức ăn trong khi nấu! Người nêễm (khiến 
trời, quỉ và thần rất bất mãn) phải chịu trải qua 500 kiếp làm 
nøạ qui. 


thì lúc soạn trai và trước khi cúng, nước gạo và lá rau 
đừng đô vãi xuông đât. Nhât là chưa hiên cúng Phật và 
Tăng, thì đừng ăn trước. 


lúc soạn trai và trước khi ăn, nước gạo và lá rau đừng đồ 
vãi xuống đất: chúng ta không thê bừa bãi khi sửa soạn thức 
ăn cúng dường, phải làm việc này một cách ngăn nắp và sạch 
sẽ, nếu không như vậy là thiếu cung kính. 


Truyền thống đạo Phật là chuẩn bị những thức ăn đặc biệt đề 
hiến cúng Phật trong những ngày lễ hoặc ngày đặc biệt. Ở 
đây nhắn mạnh rằng chúng ta không nên ăn hoặc nếm trước 
khi cúng Phật và tăng (vì như thế là cúng đồ thừa!). Việc này 
áp dụng cho tất cả những thức ăn trong Phật điện và trai 
đường. 


Khi cúng dường thì nên dùng chum số lẻ (ba, năm, bảy, chín 
hoặc nhiều hơn) chỉ dành riêng để cúng Phật và sắp đặt ngay 
ngắn trước hình tượng Phật. Bày một cách cần thận và ngăn 
nắp phản ảnh tâm cung kính; không nên thảy bừa bãi trước 
Phật. Người có tính ngăn nắp và sạch sẽ cảm thấy khó chịu 
nếu gặp người bừa bãi. Vì chư Phật tối thanh tịnh và trang 
nghiêm nếu bày đồ cúng một cách bừa bãi trước các ngài thật 
khó coi. Nơi để cúng dường cũng không nên có đủ thứ khác 
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ngôn ngang không có liên quan đến việc cúng dường; nên 
dành chồ riêng biệt đê cúng dường chư Phật. 


Bắt cứ những gì cúng dường cho Phật không những nên được 
bảy ra một cách cung kính mà còn nên được sắp cho đẹp mắt. 
Không nên bày hộp bánh mứt chưa mở để cúng Phật. Đó là 
lịch sự căn bản cũng như chúng ta không bao giờ mời khách 
đến ăn tối mà lại để một hộp bánh chưa mở trước họ. Tất cả 
nên được bày ra ngăn nắp và đối xứng. Đôi khi có thể cúng 
dường cả trăm thứ, nhiều thứ là thức ăn, loại khác có thể là y 
phục, châu báu, hương hoa v.v... Những thứ ấy có thể được 
truyền từ người này qua người khác để mỗi người đều có cơ 
hội cúng dường. 


Cũng có thứ tự đối với người xuất gia: người được thọ giới 
trước, dù trong chôc lát thì được coi là cao hơn. Kẻ dưới phải 
tuân lời bê trên nêu không thì phạm lê luật. Đây không có 
liên quan gì vê tuôi tác, chỉ tính theo hạ lạp, thời gian thọ cụ 
túc giới. Một người trăm tuôi mà mới xuât gia thì được coI là 
đàn em của mọi người. Khi tỷ kheo qua đời, tuôi họ được vô 
số hai lần, và có thể tuyên báo rằng: "Thế thọ 1t là sáu 
tuần và tăng thọ {?SŠ (lạp jÑ) là bón tuần." Khi thọ giới thì 
người thọ trước cao hạ hơn. Mỗi người nên xưng hô nhau 
bằng giới huynh J# bự (không có giới đệ J#5Ở) thì lễ phép 
hơn. Nhất là, sa di nên tuân lời tỳ kheo, nếu không thì phạm 
tội phạm thượng 3U. Người xuất gia rất chú ý về trưởng 


âu tôn tỉ E¿J gg: có tôn ti trật tự. 


Chúng ta nên đợi sau khi dùng xong mới cho súc vật ăn đô 
thừa. 
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Nếu ăn trước hay thiếu tỉnh khiết, thiếu cẩn trọng, thì 
người chết chẳng hưởng được phước lực nào cả. Nếu tỉnh 
cân, giữ gìn sạch sẽ mà phụng hiến Phật và Tăng, thì 
người chết được hưởng một trong bảy phần. 


Những việc trên có vẻ giản dị nhưng rất quan trọng trong Phật 
giáo. Đại Thừa bắt đầu mọc rễ tại Tây phương nên chúng ta 
phải biết rõ những chỉ tiết này hầu giữ lại những điều quan 
trọng trên, không để bị biến thể ở Âu Mỹ. 


Nếu biết cúng dường với lòng thành kính, nếu tăng già không 
ăn trước khi cúng Phật, nếu người tại gia đợi người xuất gia 
dùng trước, nếu tất cả đều y như Pháp mà làm thì người chết 
sẽ lãnh một trong bảy phần phước. 


Lời Kinh: 


Cho nên, trưởng giả Đại Biện! Chúng sinh cõi Diễm Phù 
nếu vì cha mẹ hay quyến thuộc đã chết mà thiết trai cúng 
dường với chí tâm cần khẩn, làm phước như vậy thì người 
còn kẻ mắt đều được ích lợi. 


Lời giảng: 


Cho nên, trưởng giả Đại Biện! Chúng sinh cối Diêm Phù 
nếu vì cha mẹ hay quyến thuộc đã chết mà thiết trai cúng 
dường với chí tâm cần khẩn, làm phước như vậy thì người 
còn kẻ mắt đều được ích lợi. 


Cúng dường bữa ăn theo Pháp sẽ mang lại lợi ích cho cả 


người sông lẫn người chết. Quan trọng ở chỗ biết chí tâm 
cân khân. 
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Có thể cúng bất cứ gì cho Tam Bảo. Nhưng chỉ nên cúng đồ 
mới. Không nên cúng những thứ mà quí vị không muốn nữa 
(như đồ cũ). Lòng thành (không phải tình cảm) sẽ đem lại 
cảm ứng. 


Lời Kinh: 


Địa Tạng Bồ Tát nói xong, tại Đao Lợi thiên cung có ngàn 
vạn ức na do tha quỉ thần ở châu Diêm phù đều phát tâm 
Vô thượng Bồ đề. Trưởng giả Đại Biện thì đảnh lễ mà lui 
về chỗ của mình. 


Lời giảng: 


Địa Tạng Bồ Tát nói xong, tại Đao Lợi thiên cung có ngàn 
vạn ức na do tha quỉ thần ở châu Diêm phù đều phát tâm 
Vô thượng Bồ đề. Trưởng giả Đại Biện thì đảnh lễ mà lui 
về chỗ của mình. 


Nói xong, tại Đạo lợi thiên cung có ngàn vạn ức na do tha quỉ 
thần ở châu Diêm phù đều phát tâm vô thượng Bồ Đề Những 
ai đã phát tâm Bồ đề thì trong tương lai, do sự tinh tấn tu 
hành đúng chánh pháp, đều sẽ thành Phật. Vô thượng Bồ Đề 
có những lực bất khả tư nghì như vậy! Quí vị đã phát Bồ Đề 
tâm chưa? 


Trưởng giả Đại biện thì đảnh lễ rồi lui về chỗ của mình. 
Không những đệ tử nên đánh lễ thầy mà đệ tử nhỏ cũng nên 
đãnh lê đệ tử cao hạ hơn. Không nên bắt chước thói ở xứ Mỹ 


này: Cha mẹ anh em cô bác ... đều coi như ngang hàng nhau 
cả. Nên biệt cung kính đàng trên nêu không thì sẽ phải chịu 
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quả bị đốt chết cháy. 
đánh lễ mà lui về chỗ của mình: trước là bước ra để thỉnh 


câu. Bây giờ thì trở về chỗ ngồi của mình, tượng trưng cho 
mỗi người đều trụ trong định. 
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Phẩm 8: Chúa Tôi Diêm La Xưng Tụng 


Thông thường có mười Diêm La, là quan cai quản các qui. 
Trong kinh này, chúng ta không những chỉ bàn về mười Diêm 
La của châu Diêm Phù, mà vô lượng Diêm La đến từ các thế 
giới khác, từ các mặt trăng, hành tinh, ngôi sao và các thiết vi 
sơn khác. Đại khái, chỗ nào có người thì sẽ có Diêm La, và 
nơi không có người thì không có Diêm La. Đây là tại vì nếu 
không có người thì không có qui. Nếu không có qui thì sẽ 
không có Phật. Nếu không có Phật thì sẽ không có Diêm La. 
Điều quan trọng nhất là phải biết rằng nếu không có người thì 
sẽ không có gì cả. Con người do nhu cầu, đã tạo ra và tự thọ 
dụng. Nếu không có người thì sẽ không có Phật, Bồ Tát, súc 
sinh, ngạ qui hoặc địa ngục. 


Vấn đề là tại sao có con người? Nhân loại, cũng như chín 
giới khác trong thập pháp giới đều do duy tâm tạo. Kinh Hoa 
nghiêm nói: "Nếu muôn biết Phật tính của tam thời, thì nên 
quán Pháp giới tính: tất cả đều do tâm tạo." Tư tưởng liên 
miên trong tâm chúng ta như sóng trên mặt nước, và núi, 
sông, đại địa là kết quả của những tư tưởng đó. Khi bên trong 
có vọng tưởng thì bên ngoài có vật thể; nếu như chúng ta 
không suy tư thì sẽ không có gì cả. 


Chúa tôi: là quyên thuộc của Diêm La. Cũng như đê vương 
thường có bá quan, cận vệ, người hâu v.v... 


Xưng tụng là sự bất khả tư nghì của trí huệ, cảnh giới và thần 
thông của Địa Tạng Bô Tát. 


Kinh Địa Tạng 
Lời Kinh: 


Lúc ấy trong dãy núi Thiết Vi, có vô lượng chúa quỉ đã 
tháp tùng Diêm la thiên tử mà lên Đao Lợi, cùng đến chỗ 
đức Thế Tôn. Đại loại như : chúa qui Ác Độc, chúa quỉ 
Đa Ác, chúa quỉ Đa Tranh, chúa quỉ Cọp Trắng, Chúa quỉ 
Cọp Huyết, chúa qui Cọp Đỏ, chúa qui Gieo Tai Họa, 
chúa qui Phi Thân, chúa qui Ánh Điện, chúa qui Nanh 
Sói, chúa quỉ Ngàn Mắt, chúa quỉ Ăn Thú Vật, chúa quỉ 
Vác Đá, chúa quỉ Chủ Hao Tổn, chúa quỉ Chủ Tai Họa, 
chúa quỉ Chủ Thực Phẩm, chúa qui Chủ Tài Sản, chúa 
qui Chủ Gia Súc, chúa quỉ Chủ Loài Chim, chúa qui Chủ 
Loài Thú, chúa qui Chủ Qui Mị, chúa qui Chủ Sản Dục, 
chúa quỉ Chủ Sinh Mạng, chúa qui Chủ Bịnh Tật, chúa 
quỉ Chủ Hiểm Nguy, chúa quỉ Ba Mắt, chúa quỉ Bốn Mắt, 
chúa quỉ Năm Mắt, chúa quỉ Kỳ Lợi Thất, chúa qui Đại 
Kỳ Lợi Thất, chúa quỉ Kỳ Lợi Xoa, chúa quỉ Đại Kỳ Lợi 
Xoa, chúa qui A Na Tra, chúa qui Đại A Na Tra... Những 
chúa qũy như vậy, ai cũng có trăm ngàn tiểu chúa qui, 
cùng ở tại châu Diêm Phù, có nhiệm vụ và có quyền hành 
riêng. 


Lời giảng: 
Lúc ấy trong dãy núi Thiết Vi, có vô lượng chúa qui đã 


tháp tùng Diêm la thiên tử mà lên Đao Lợi, cùng đến chỗ 
đức Thế Tôn: 


Trong Hoa Tạng Thế Giới Hải có một Liên Hoa Tràng Thế 
Giới XS b[EFZŸ#. với 20 tầng. Thế giới chúng ta ở thuộc 
tầng thứ 13. Bao quanh Liên Hoa Tràng là bảy kim sơn và 
bảy hương hải, và ở ngoài (thât hương hải) có một đại thiệt vi 
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sơn. Dãy núi này toàn làm bằng sắt. Núi có vô số quỉ vương. 


Tất cả các Diêm La đến tụ họp tại Đao lợi Pháp hội đều là 
thiên tử, cùng danh hiệu với Đức Chúa Trời. Một SỐ hoàng 
đế cũng được gọi là thiên tử, nhưng không có thiên tử nào 
quan trọng hơn nhau cả. Diêm La, được đức Phật công nhận 
là thiên tử, các hoàng đề cũng như vậy. 


Thiên tử, có thể không phải là chức vụ quan trọng lắm, nhưng 
Diêm La lại không nghĩ rằng địa vị của mình thấp kém, vì tự 
thấy phạm vi và trách nhiệm của mình quá rộng lớn. Trong 
Phật giáo, sau khi thọ tỳ kheo giới, thì trở thành thiên nhân 
sư. Không những tỷ kheo có thể được coi là thiên tử, mà 
cũng có thê coi là thiên tổ nữa. 


Lúc ấy trong dãy núi Thiết Vi, có vô lượng chúa quỉ đã 
tháp tùng Diêm la thiên tử mà lên Đao Lợi, cùng đến chỗ 
đức Thế Tôn. Đại loại như : chúa quỉ Ác Độc, chúa quỉ 
Đa Ác, chúa quỉ Đa Tranh, chúa quỉ Cọp Trắng, Chúa qui 
Cọp Huyết, chúa quỉ Cọp Đỏ, chúa qui Gieo Tai Họa, 
chúa quỉ Phi Thân, chúa quỉ Ánh Điện, chúa quỉ Nanh 
Sói, chúa quỉ Ngàn Mắt, chúa quÏ Ăn Thú Vật, chúa qui 
Vác Đá, chúa quỉ Chủ Hao Tổn, chúa quỉ Chủ Tai Họa, 
chúa quỉ Chủ Thực Phẩm, chúa quỉ Chủ Tài Sản, chúa 
qui Chủ Gia Súc, chúa quỉ Chủ Loài Chim, chúa qui Chủ 
Loài Thú, chúa qui Chủ Qui Mị, chúa qui Chủ Sản Dục, 
chúa qui Chủ Sinh Mạng, chúa qui Chủ Bịnh Tật, chúa 
quỉ Chủ Hiểm Nguy, chúa quỉ Ba Mắt, chúa quỉ Bốn Mắt, 
chúa quỉ Năm Mắt, chúa quỉ Kỳ Lợi Thất, chúa qui Đại 
Kỳ Lợi Thất, chúa quỉ Kỳ Lợi Xoa, chúa quỉ Đại Kỳ Lợi 
Xoa, chúa quỉ A Na Tra, chúa qui Đại A Na Tra... 
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Chúa qui Ác Độc RE Nd.-ˆ, (Ác: chỉ thập ác, độc: chỉ tam 
độc; tam độc thuộc về ý Z. căn bản + của bảy thân và khâu 
ác; gốc và ngọn đều là được sáng tỏ “3H. nên gọi là 
ác độc l2 221Ề::3) là thủ lãnh của tất cả các chúa quỉ nên 
được nêu ra trước. Ông ta rất tàn bạo, muốn nuốt sống tất cả 
các chúng sinh mà ông ta gặp. Miệng rât ác độc. Nhưng 
không cân phải sợ chúa quỉ này, vì ông ta chỉ hại những 
người ác độc thôi; ông ta dùng ác để trị 7 ác, và độc để xuất 
mH độc. Nếu quí vị niệm Phật thì sẽ được ông ta kính trọng: 
ông ta sẽ đảnh lễ quí vị. Nếu như quí vị niệm Phật, tụng kinh, 
và cột tâm vào Bô Đê, thì sẽ không có vân đê gì với vị chúa 
quỉ này, vì mặc dâu ông ta có hình tướng hung tợn và ác độc 
nhưng tâm ông là tâm Bô Tát; Diêm La cũng như thê. Cho 
nên những kẻ tu đạo Phật không cân sợ ông. 


Chúa quï Đa Ác 24m cũng chống đối những kẻ tả ác, 
cho nên tôi không nghĩ rằng những ai tu đạo Phật và đã biết 
hôi cải thì sẽ bị ông ta dọa nạt. VỊ chúa quỉ này uy hiệp 
những kẻ đã giêt cha, giêt mẹ, giêt La Hán, phá hòa hợp tăng, 
hoặc làm thân Phật chảy máu. Mỗi tư tưởng của vị chúa quỉ 
này đêu là ác. 

Những người thích tranh cãi, thường biện luận một cách vô lý, 
nói răng không phạm giới trong lúc họ phạm, và hay lừa gạt 
người, trước sau cũng sẽ gặp chúa qui Đa tranh K8. 
Thật ra, đa tranh sẽ trở thành vô tranh bởi vì ông ta giúp 
chúng sinh giải tỏa sân hận và gở môi oán thù. Trong Trường 
A Hàm, Phật Thích Ca bảo Đề Thích: “Oán mh được tạo ra vì 
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tham lam và ganh ty, nên khiến chúng sinh cầm dao gậy để 
tạo thêm hận thù /JJ]ŸÈẨ#JĂẨjj[l Đé Thích hỏi: “Tham và 
sanh fầ#* từ đâu đến?” Phật đáp: “Từ ái và tăng †È‡ (hận)”. 
Chư tô sư còn nói thêm cho rõ: “Lìa BÈ được ái vả tăng 5 
thì tâm chúng ta hiêu tường tận”. Tức là không có vân đê gì 
Xảy Ta. 


Theo Trang Tử Nr+.. sự cãi vã và xung đột giữa nàng dâu và 
mẹ chông xuất từ tâm ác. Khẩu là dụng cụ của tai họa LÌÏ P— 


đng. 


Chúa qui Cọp Trắng HPE%+1- có thân qui và đầu cọp. 
Cọp là cầm thú của phương Tây R77 RR. 


Chúa quỉ Cọp Huyết nE% +: Miệng nó như chậu máu 


NHI 


Chúa qui Cọp Đó ZRƑE fW.- có thân màu đỏ (lông tóc màu 


đỏ như đang cháy #ãïñ X#R) và đầu cọp. Những qui này 
trông rất đáng sợ (đều có đầu cọp) vì thường khủng bồ kẻ lâm 
chung nếu người này tạo thập ác và ngũ nghịch. Nếu không 
nhờ sự từ bị gia hộ của Bồ Tát, thiện thần thì khi lâm chung 
lỡ gặp phải gặp bọn qui này sẽ rất khốn khổ. Người biết tu 
hành niệm Phật sẽ được hộ pháp bảo vệ, có thê tránh được 
việc này. 


Cọp sông trên núi, tự coi mình là chúa tê, nó rât ngạo mạn, 
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hung đữ và tàn bạo. 


Chúa qui Gieo Tai Họa f7}? E8 TP đem lại đủ sự xui xẻo, 
như cướp giặc, trộm cắp, và lửa cháy, làm quả báo cho những 
người đáng phải nhận. Tât cả các sự kiện, ngay cả tai họa, là 
do nhân trồng từ quá khứ (như không tôn trọng thiên địa 
JM KằẰữ, bất hiếu với cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng, 
khinh thần gạt qui JX&1HEi. tâm điên đảo, khâu thị tâm 
phi LIR#2Ù3E: miệng nói nhưng tâm lại không nghĩ như 
VẬY, V.V... 


Chúa qui Phi Thân 7Ÿ #8 *E bay đến mọi nơi. Ông ta 
còn bay lẹ hơn phi tiên. Chúa quỉ này phụ trách phi hành dạ 


xoa 7RfJT& X. 


Chúa qui Ánh Điện E34 -E: có mắt sáng chói như tỉa 
chớp, làm kinh hải những kẻ gặp ông ta. 


Chúa quỉ Nanh Sói 3R-jm¬-: có răng nanh lòi ra ngoài 


và đáng sợ như răng nanh chó sói. Mặt màu xanh =8 


Chúa qui Ngàn Mắt “Ƒ-HRP8.-E khác Thiên Thủ Thiên 
Nhãn Quán Tư Tại Bồ Tát, mỗi tay ngài có một mắt. Ông ta 
cũng không giống như qui có nhiều sừng, mỗi sừng đều có 
mắt. Thân chúa quỉ có nhiều lỗ hổng, nơi mà chỉ có xương 
không có da thịt, mỗi chỗ xương đó có một con mắt sáng như 
đèn bin. 
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Chúa quỉ Ăn Thú Vật IBrE? + ăn cọp và các loài cầm 
thú khác. Ông ta vừa là qui vừa là thú vật. Thông thường, 
ông ta có hình người và mặt heo. 


Chúa qui Vác Đá #ÄZ1ŸWR-E thường vác một tảng đá mà 
ông ta dùng để đè bẹp những người đã tạo nghiệp. 


Ong ta còn sai quỉ nhỏ mang đá, và cát sạn chât đây sông tạo 
ra sự cản trở. 


Chúa qui Chủ Hao Tổn 3ˆ#£P§ =E phụ trách sự truyền báo 
những tin xấu như điềm báo trước cái chết trong giấc mơ. 


Chúa qui Chủ Tai Họa 3ˆ P8 không những báo tin 
xấu, mà lại còn tạo ra tai nạn bất ngờ như rớt máy bay, đụng 
Xe V.V... 


Hai chúa qui trên hợp tác với nhau. Họ phân loại ra tùy theo 
trình độ nặng nhẹ của tội. Nêu tội nhẹ thì chỉ nhận tin xâu. 
Nêu tội nặng thì sẽ gặp tai họa. 


Chúa qui Chủ Thực Phẩm * f8 =E phụ trách những âm 
thực chúng ta dùng, và những gì dùng để nẫu nướng. Những 
gì chúng ta ăn đã được định trước: nó chỉ được âm thầm phân 
phối thôi. Làm thiện thì hưởng phước (ẩm thực là một thành 
phần của phước). Làm ác thì phước hao tổn. Ví dụ đám phá 
thiên vật thì sẽ phải chịu quả chết vì đại nạn đói kém. 


Chúa qui Chủ Tài Sản **Ñj 8E: Nếu quí vị nhận được 
bố thí là vì chúa qui này “bảo” một người làm như vậy. Đó là 
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đều do nhân quả cả. 


Chúa qui Chủ Gia Súc #ff§ Œ đám trách tất cả các gia 
súc (chúng nó có thê có sẵn danh sách bốn loại sinh: thai, 
noãn, ẩm thấp, và hóa; +># =Bš.. Có ba vị chúa qui lãnh 
đạo các gia súc, chim chóc và cầm thú, hoặc ở trong biên, 
hoặc trên mặt đât hoặc trên không trung. Môi chồ lại có bôn 
loại súc vật: loại có lông, loại thú có da, loại có cánh, loại có 
VỎ. 


Chúa qui Chủ Loài Chim *# #R“E lãnh đạo các loài 
bay, nhất là loài có lông. 


Chúa quỉ Chủ Loài Thú *Ê# JB.~E phụ trách các loài súc 
sinh đi đứng XE: chúng nó thuộc loại có bộ da lông. Chúng 
nó tương đối mạnh hơn, khó mà bắt bẩy và thường bị canh 
giữ. 


Theo Đại Tập X*X<&. ở phương Đông có một núi lưu ly 
nơi đó là chỗ trú ngụ của chúa quỉ có nhiệm vụ trông chừng 
cọp, thỏ và rồng. Phương Nam có núi thủy tỉnh, nơi đó chúa 
qui đảm trách về rắn, ngựa, và cừu. Phương Tây có núi kim 
ngân của chúa quỉ coi về khi, gà và chó. Trên núi vàng rất 
khó đến của phương Tây có chúa qui đảm trách về heo, chuột, 
và bò. 

Mỗi phương đều có hai la sát nữ thường cúng dường cho ba 


thần. Hang động của họ là nơi trú ngụ của Bồ Tát. Mỗi cầm 
thú đang tu pháp từ của A la hán và đã từng phát nguyện 
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trước chư Phật. Họ thường đi tuần ở Diêm Phù Đề 3äE]}# 
TẺ. Thời gian còn lại thì để tu đạo và hành từ tâm. Từ mồng 
một tháng bảy thì chuột làm chủ. Bò thay phiên ngày thứ 
hai, ... vân vân cho đên ngày thứ mười ba thì trở về lại chuột. 
Đây là vị Thú Vương Bồ Tát ÑR- ffÊ mà mọi phương 
đều tôn trọng. 


Chúa qui Chủ Qui Mị 3ˆ'#Ê #8. phụ trách những loại qui 
(ÉMIRIRER) biến thành từ tính vật của núi, đất, đá, cây 
v... 22M7. Những loại qui này và các hiện tượng quái 


lạ khác (như ở các cây cô thụ) thường được gọi là sĩ mị và 
võng lượng. Phân ba của Chú Lăng Nghiêm có nêu chúng 


nó: Ra xà bà dạ I25IE-S/-ể chủ ra bạt dạ EBI:'ở/ ä a kỳ 
ni bà dạ RB[Ä[]E3XŸ, ðô dà ca bà dạ ESEÈ3MXYỀ, tỳ sa 
bà dạ H[†}3XTY, xá tát da ra bà dạ I3, bà ra 
chước yết ra bà dạ »xI£I)i*⁄ãIgXTv. đột sắt xoa bà dạ 2 
VY (tên của chúa qui). 


Chúa qui Chủ Sản Dục +. #*TƑ làm chủ việc sinh sản 
Và CÓ thể giúp cho sự việc được đễ dàng suông sẽ (nếu người 
mẹ tốt lành) hoặc làm cho nhiều đau đớn, tùy theo nghiệp của 
mẹ và con. Làm như thế, cũng như các chúa qui trước, nhằm 
mục đích dạy chúng sinh cải tạo những nghiệp sai lầm. 


Chúa qui Chủ Sinh Mạng *#Ð f8 .E phụ trách sinh mạng 
của tất cả chúng sinh dưới tứ thiên hạ, thuộc những loài có 
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máu và hơi thở PIX Ƒ Ä đồ. 


Chúa qui Chủ Bịnh Tật *“}#š§. đảm trách những bịnh 
dịch xảy đến cho chúng sinh. 


Chúa qui Chủ Hiểm Nguy *Èlâ 8 *E làm chủ các tai họa 
và nguy hiểm. Ví dụ, họ tạo ra tuyết lở, núi lỡ, đất chồi. Nếu 
chúng sinh nào chưa hêt mạng thì chúa quỉ này sẽ bảo vệ. 


Theo Đại Luận, địa ngục có hai khu vực chính: hàn băng E3 
»K và viêm hỏa %xw% (mô tả cảm giác trên thân thể: đó là 
cách chúng ta thọ khổ). Có một khu vực rất tối tăm và khó 
đên vì rât nguy hiêm: đây là nơi quỉ vương này trú ngụ. 


Mắt của chúa qui Ba Mắt — H, Bốn Mắt, và Năm Mắt 
H.TR fR khác với ngũ nhãn đắc được qua sự tu hành. 
Mắt chúa qui ba mắt hình tam giác (in— H» 1|IƑPEifft 
NT). Mắt chúa qui bốn mắt theo hình vuông (đã E XE 
=. H ° Bị). và mắt chúa quỉ năm mắt sắp theo hình 
vuông với một mắt ở trung tâm G3-E th ‹ 2ˆ —H 


†Ỉ). Đại khái, các chúa qui này trông thật khủng khiếp. 


Chúa qui Kỳ Lợi Thát XJ§Ä#l|2€=E sống trên núi phía Nam 
và phụ trách lửa (còn được goi là thần lửa). Chúa qui Đại 
Kỳ Lợi Thất K*5Xlj2<&+ sống về phía cực Nam (trên núi 
rất to) và cũng là đại hỏa thần. 
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Chúa qui Đại Kỳ Lợi Xoa RE lãnh đạo những 
tiêu qui lửa trong vùng. 


Chúa qui A Na Tra Z6: Tên dịch ra là Đại Lực Tận 
Vương (X8). là một vị hộ pháp và con trưởng của 


Đa Văn Trưởng tử []|-.. 


Và Chúa qui Đại A Na Tra K[H[jjIWf=E : cũng thông 
lãnh tiểu chúa qui. 


Những chúa quỉ như vậy, ai cũng có trăm ngàn tiêu chúa 
quỉ, cùng ở tại châu Diêm Phù, có nhiệm vụ và có quyên 
hành riêng. 


34 qui vương này được nhiều tiêu quỉ, qui con, quỉ mẹ, và qui 
cháu tháp tùng. Mỗi vị phụ trách khu vực của mình. Họ 
không từ phương khác đến, tất cả đều trú ngụ tại nam châu. 


Lời Kinh: 


Những chúa quỉ này cùng Diêm la thiên tử, nhờ thần lực 
của đức Thế Tôn và của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, mà 
cùng nhau đến Đao Lợi thiên cung, đứng vào một phía. 
Bấy giờ Diêm la thiên tử quì xuống, chắp tay mà thưa: 
Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay con với các chúa quỉ nhờ 
thần lực của đức Thế Tôn và của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha 
Tát, mới đến được đại hội Đao Lợi này. Ấy là thiện lợi 
mà chúng con được hưởng. Bây giờ con có một nỗi hoài 
nghi nhỏ, dám xin thỉnh vấn đức Thế Tôn. Xin đức Thế 
Tôn từ bi tuyên thuyết. 
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Lời giảng: 


Những chúa quỉ này cùng Diêm la thiên tử, nhờ thần lực 
của đức Thê Tôn và của Địa Tạng Bô Tát Ma Ha Tát, mà 
cùng nhau đên Đao Lợi thiên cung, đứng vào một phía. 


đứng vào một phía: họ đứng vì muốn tỏ lòng cung kính. 
Đây biêu lộ ra vai vê của họ trong đại chúng của Phật. Ví dụ, 
Bồ Tát thì lại có chỗ ngôi. 


Theo Trường A Hàm, tiểu thiên thế giới có một ngàn Diêm 
La. 


Bấy giờ Diêm la thiên tử quì xuống, chắp tay mà thưa: 
Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay con với các chúa quỉ nhờ 
thần lực của đức Thế Tôn và của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha 
Tát, mới đến được đại hội Đao Lợi này. Ấy là thiện lợi 
mà chúng con được hưởng. Bây giờ con có một nỗi hoài 
nghi nhỏ, dám xin thỉnh vấn đức Thế Tôn. Xin đức Thế 
Tôn từ bi tuyên thuyết. 


Diêm la thường tưởng niệm Phật và Địa Tạng Bồ Tát vì biết 
được các ngài gia hộ. Cho nên họ mới có đại phước được 
tham dự pháp hôi này. Nhân tiện, họ hy vọng có cơ hội giải 
quyết một hoài nghỉ nhỏ. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn bảo Diêm la thiên tử: Tùy ý ông hỏi, Như 
Lai sẽ nói cho. 


Lúc ấy, Diêm la thiên tử chiêm ngưỡng và đảnh lễ đức 
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Thế Tôn, rồi xoay nhìn Địa Tạng Bồ Tát mà bạch Phật: 
Thế Tôn! Con thấy Địa Tạng Bồ Tát ở trong lục đạo, vận 
dụng trăm ngàn phương tiện độ những tội khổ chúng 
sinh, không nề mệt nhọc. Đại Bồ Tát có thần lực bất khả 
tư nghị như vậy, nhưng chúng sinh thoát khỏi tội báo 
không bao lâu lại đọa ác đạo. 


Bạch đức Thế Tôn! Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực bất 
khả tư nghị như vậy, tại sao chúng sinh không y chỉ thiện 
đạo để siêu thoát mãi mãi? Con thỉnh cầu đức Thế Tôn 
giải thích giùm con. 


Lời giảng: 


Đức Thế Tôn bảo Diêm la thiên tử: Tùy ý ông hỏi, Như 
Lai sẽ nói cho. 


Lúc ấy, Diêm la thiên tử chiêm ngưỡng và đảnh lễ đức 
Thế Tôn, rồi xoay nhìn Địa Tạng Bồ Tát mà bạch Phật: 
Thế Tôn! Con thấy Địa Tạng Bồ Tát ở trong lục đạo, vận 
dụng trăm ngàn phương tiện độ những tội khổ chúng 
sinh, không nề mệt nhọc. Đại Bồ Tát có thần lực bất khả 
tư nghị như vậy, nhưng chúng sinh thoát khỏi tội báo 
không bao lâu lại đọa ác đạo. 


Diêm la không những cung kính đối với đức Phật nhưng cũng 
bày tỏ sự kính ngưỡng với Địa Tạng Bô Tát nữa 


chiêm ngưỡng và đảnh lễ jẽYŠ: Đây thường là qui cách bày 
tỏ cung kính đối với chư Phật và cầu Pháp. 


Theo Trường A Hàm, có 1,000 Diêm la trong tiểu thiên thế 
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100 năm trong cõi người tương đương với một ngày một đêm 
trong địa ngục. Diêm la từng thấy nhiều kẻ ra khỏi địa ngục 
rồi lại trở vào nữa. Cho nên ông ta mới có nghỉ vấn: 
I. Địa Tạng Bồ Tát có thần thông bắt khả tư nghì, có thê 
giúp chúng sinh dựa vào thiện đạo và đắc giải thoát 
2. Chúng sinh lục đạo được ĐỊa Tạng Bồ Tát giúp thoát 
nạn, nhưng rồi lại đọa. Đó là vì thần lực của Địa Tạng 
Bồ Tát chưa đủ chăng? 


Bạch đức Thế Tôn! Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực bất 
khả tư nghị như vậy, tại sao chúng sinh không y chỉ thiện 
đạo để siêu thoát mãi mãi? Con thỉnh cầu đức Thế Tôn 
giải thích giùm con. 


Kinh Duy Ma Cật nói rằng thập thiện là cõi Tịnh độ của Bồ 
Tát. Những chúng sinh nào biệt nương tựa thập thiện thì sẽ tự 
động thoát được sinh tử. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn dạy: Diêm la thiên tử! Chúng sanh ở Diêm 
Phù, tính khí cang cường, khó điều khó phục. Vị đại Bồ 
Tát này, từ trăm ngàn kiếp, lần lượt cứu vớt họ, làm cho 
mỗi người sớm được giải thoát. Đến nỗi những người tội 
báo đọa vào đại ác thú, Bồ Tát cũng dùng năng lực 
phương tiện mà cứu họ thoát khối nghiệp duyên căn bản, 
rồi làm cho họ rõ biết việc đời trước. 


Lời giảng: 
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Đức Thế Tôn dạy: Diêm la thiên tử! Chúng sanh ở Diêm 
Phù, tính khí cang cường, khó điêu khó phục. 


Pháp tính vốn nhu hòa SÄÑI. ngược lại tính tình chúng sinh 
(hoặc tập tính #t) thì cương cường MlJ4. Địa Tạng Bồ 


Tát giáo huấn chúng sinh, chuyển cương || thành nhu 
nhuyễn và cường 5Ñ thành hòa hợp. 


Những người tánh khí cương cường vả hung bạo (ví như voi 
ác) lại vô dụng (như ngựa tò R§). Họ coi thường pháp 
luật, thích sống ngang tàng trong sự hồn loạn. Như thế làm 
sao có được sự an bình cho mọi người nếu quốc gia xã hội 


không có quy cũ luật phá Z£ P4. 2§EÈ” [BI. 
Cá tính của người này không nhu hòa #EÄI. 


Vị đại Bồ Tát này, từ trăm ngàn kiếp, lần lượt cứu vớt họ, 
làm cho mỗi người sớm được giải thoát. Đến nỗi những 
người tội báo đọa vào đại ác thú, Bồ Tát cũng dùng năng 
lực phương tiện mà cứu họ thoát khỏi nghiệp duyên căn 
bản, rồi làm cho họ rõ biết việc đời trước. 


Địa Tạng Bồ Tát bỏ rất nhiều thời gian cứu thoát chúng sinh 
từng người, rôi phải cứu họ lại (vì họ tiệp tục tạo tội và bị 
đọa). 

Theo Trí luận: Nhược bất đoạn ái, ái tắc nhuận sanh, thị cố tứ 


sanh, giai đo ái khởi. Nghĩa là nếu không dứt ái thì sẽ khiến 


386 


Kinh Địa Tạng 
có sinh. Cho nên bôn loại sinh đêu do ái mà ra. 


Tam độc là nhân tạo ác. Thành Thật Luận BÈ#ằf nói: 
“Nếu không nhô gốc cây thì nó sẽ mọc lại BIfR 1. + 
"3E =Ï +: gốc tham không nhô 1Ð. cây khổ vẫn còn 
tồn tại mHÌẰ hờ. Cho nên phải biết rằng sinh tử vế II s 
ZƑ,, do tham ái làm căn bản =4 . nếu diệt được tham 
ái ZM\fÑÄX. đó là đệ tam đề 44ÃŠ —Tfữ (Diệt đề trong 
Tứ diệu đế). Thập Luân Kinh -[†-fq$Š nói: diệt trừ tất cả mê 


hoặc, chướng ngại và tập khí như mặt trời nóng làm chảy tan 


băng đá 3\R——JXRš R3. 6/1171 H ĐEN JK. 
Lời Kinh: 


Bởi vì chúng sinh ở Diêm Phù đã kết ác khí qúa nặng, nên 
cứ phải ra vào các ác đạo, khiên Bồ Tát phải công khó từ 
lũy kiếp để độ thoát. 


Lời giảng: 


Bởi vì chúng sinh ở Diêm Phù đã kết ác khí qúa nặng, nên 
cứ phải ra vào các ác đạo, khiên Bồ Tát phải công khó từ 
lũy kiêp đê độ thoát. 


Kinh nói rằng chúng sinh kết nhiều ác khí. Kết nghĩa là cột 
thắt lại cho dính vào nhau. Mạng sống quá khứ, hiện tại và vị 
lai đều liên kết bằng nghiệp báo. Đây là vì chúng sinh tự ràng 
buộc chứ không phải vì Bồ Tát làm! 
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Loại ác khí thứ nhất là dâm dục ##Ẩf, vấn đề chủ yếu của 
chúng sinh, khó giải quyết nhất, còn khó hơn là nhảy lên 
không trung. Nếu đàn ông và đàn bà có thể đoạn trừ các tư 
tưởng dâm dục thì có thể gọi là đã điều phục được cọp l¿3x ` 
nếu có thể đoạn phiền não, thì gọi là điều phục rồng 1X. 
Phiền não và vô minh như con rồng chưa được điều phục vẫn 
thường dùng vô lượng biến hóa và hiện ra các tướng kỳ dị. 
Những người tu hành nên tự kiếm điểm xem đã biết điều 
phục được cọp hoặc rồng chưa. Nếu chúng sinh hoàm toàn 
diệt trừ tất cả dục vọng, thì có thể nói rằng họ vô lậu; nếu còn 
dục vọng thì vẫn còn lậu. 


Ác khí thứ nhì là tham “ẾẦ”. Vì tham lam khoái lạc nên mới 
có dục vọng, rôi tìm cách thỏa mãn dục vọng. 


Thứ ba là mạn -lmn, Đúng ra, chúng ta không khác gì aI cả, 
nhưng lại thích nghĩ mìng hơn người và khinh thường kẻ 
khác. Thích đứng đầu, càng xa càng tốt, luôn luôn tìm cầu 
được công nhận như vậy, gọi là ngạo mạn. 


Thứ tư là sân “HP, muốn hại người khác, không chịu tha vì 
người khác đã làm điều không tốt cho mình. 

Thứ năm là trá s-Í= tức là lừa gạt hoặc làm chuyện gian trá. 
Người này thích đi đường tắt và thỉnh thoảng rất thích thú khi 


gạt được người khác. 


, ⁄ ` Ẫ — , ` 7* 17 ` Xà 7*® LÃ 
Thứ sáu là cuông AT”, tức là nói láo: Dùng lời nói tôt đẹp, 
hiện lành đê che đậy cái xâu của mình, tức là lời nói không có 
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sự chân thật trong đó. 


Thứ bảy là oán “Ấ”, thù hận, nhất là trách người khác và đỗ 
tội cho người. 


Ác khí thứ tám là tà kiến “# H”. 


Thứ chín là uỗng ng cong hoặc sai trái. Người này thường 
øleo oan giáng họa cho kẻ khác hay tạo chuyện oan ức “ At 


25 


Thứ mười là tụng NLuÀN hay kiện tụng kẻ khác mặc dầu mình 
không có lý. 
Phần trên trích từ Kinh Lăng Nghiêm kể rõ mười nhân vi tế 


khiến ta phải trả quả báo trong lục đạo. Vì có mười loại tập 
nhân ĐI? này nên kết thành ác khí nặng TH. 


Cho nên, tham lam và ái tình là nguôn gôc của sinh tử. 


Vô Thường kệ #£ ÈZ {5 nói: 


“Minh nhãn vô quá huệ HHHR4f)BäS.. 
Nghĩa là: Mắt sáng không hơn trí huệ, 


Hắc ám vô quả sỉ MEi2^)šEE. 


Nghĩa là: đen tối không hơn ngu sĩ 


Kim căn bản nghiệp duyên kí bạt “ ^†R 2%X#Zkrñ. 


Nghĩa là: Nay bốn nghiệp đã bị nhô 
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Tự ngỘ túc thế chỉ sự H†E7sIltỞ~>=s. 


Nghĩa là: tự nhớ lại chuyện đời trước 


Vi cổ kinh chỉ trọng khai Err~ RE. 


Nghĩa là: ví như phủi bụi tấm gương cũ 


kỳ thường quang nhỉ tự hiện #3 €IfI BH ($3 


Nghĩa là: nên ánh sáng thường trực của gương lại hiện tiền.” 


Lời Kinh: 


Như kẻ quên mất nhà mình, lầm vào đường hiểm. Đường 
ấy lắm dạ xoa và cọp, sói, sư tử, hỗ mang bò cạp... Trong 
đường hiểm như vậy, kẻ lầm đường chỉ trong chốc lát là 
sẽ bị hại. May có thiện tri thức, biết nhiều đại thuật, 
ngăn các thứ độc, lại còn trị được Dạ Xoa và các hiểm 
độc, thấy kẻ lầm đường đang muốn đi vào đường hiểm, vị 
này ngăn lại mà hỏi: Này nam tử! Tại sao anh muốn đi 
vào đường này? Anh có phép thuật nào để chế ngự những 
độc hại chăng? 


Lời giảng: 

Dùng ví dụ để giải thích. 

Như kẻ quên mất nhà mình, lầm vào đường hiểm. Đường 
ây lắm dạ xoa và cọp, sói, sư tử, hồ mang bò cạp... Trong 
đường hiêm như vậy, kẻ lâm đường chỉ trong chốc lát là 


sẽ bị hại. 


quên mât nhà mình: không thê kiêm đường về nhà nữa. 
Nhà dụ cho cõi thiện lành, an ôn. 


390 


Kinh Địa Tạng 


Trên con đường hiểm, dạ xoa tượng trưng cho nghi, một 
trong ngũ độn sử. Nghi nghĩa là không tin gì cả; cọp tượng 
trưng cho tham; sói đại biểu cho sân; sư tử tượng trưng cho 
sỉ hỗ mang bò cạp đại biểu cho mạn. Vậy chúng nó tiêu 
biểu ngũ độn sử. Trong đường hiểm như vậy, kẻ lầm 
đường trong chốc lát là sẽ bị hại nghĩa là sẽ tạo nghiệp mà 
khiến bị đọa vào ác đạo. 


Dạ xoa có trí + và thần thông. Chúng nó bay và di động rất 
nhanh, cũng như lợi sử và tà kiến: tuyên bố rằng không có 
nhân quả. Chúng có biện tài và thị hiện rât nhanh chóng. 
Cọp, sói, là súc vật vừa ngu si vừa cứng đầu 53:8) | tượng 
trưng cho độn sử. Theo Câu Xá Luận {8 ®ằn. mạn được 
tượng trưng bởi sư tử, và cọp; sân được tượng trưng bởi rắn, 
` é — đực? * *Ä z 
và bò cạp tt ME. Cọp đại biêu cho tánh ngạo mạn. 
Theo Phân Biệt Thiện Ác Kinh Z2}, nếu khinh 
mạn người thì sẽ thành cọp. 


Hoặc cũng có thể nói rằng sói tượng trưng cho tham sử: 
chúng nó không ngừng tìm kiếm thức ăn cho đến khi được 
thỏa mãn. Sư tử tượng trưng cho si: trong quá khứ, mặc dầu 
giữ giới nghiêm túc nhưng không khai mở trí huệ; khi giữ 
giới lại ngạo mạn với người khác nên bị đọa vào cõi súc sinh; 
nhớ giới lực nên đắc thân vua các loài thú nhưng vì không có 
trí huệ nên coi là si. Rắn và bò cạp tbEtff tượng trưng 


cho sân sử HE. 


Theo Kinh Niệt Bàn, răn có bôn loại độc: 


I. Kiến độc HE ° 
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2. Xúc (đụng) độc | 2IESE5 ° 
3. Niết (cắn) độc 8 * 
4. Thích (chích) độc #. 


May có thiện tri thức, biết nhiều đại thuật, ngăn các thứ 
độc, lại còn trị được Dạ Xoa và các hiểm độc, thấy kẻ lầm 
đường đang muốn đi vào đường hiểm, vị này ngăn lại mà 
hỏi: Này nam tử! Tại sao anh muốn đi vào đường này? 
Anh có phép thuật nào để chế ngự những độc hại chăng? 


trỉ thức là Địa Tạng Bồ Tát, ngài có rất nhiều thần thông bất 
khả tư nghì và trí huệ, vì thế nên biết nhiều đại thuật. Ngài 
có thê khéo trị được dạ xoa và chư ác độc. 


Tư Ân Kinh JR Kj4Š nói: đối với những chúng sinh đã đọa 
vào tà đạo, ngài khởi tâm đại bị, khiên họ vào chánh đạo, 
không cân biệt ơn hoặc báo ơn, cho nên mới coi là đạo sư bo] 


Blli hoặc tri thức RỊII#1ữ. 


Đại Kinh KÑŠ nói: Người có thể kiến Phật tính §E R PBÈ 
được gọi là trượng phu số 5% 2£. Vì chúng ta còn mê 
muội về Phật tính ĐÈ nên mới gọi là nam tử #}J 
+“ (tức là phàm phu ). 


phép lạ 7h: chỉ cho phương tiện có thể điều phục các 
pháp ác và giúp hiển hiện Đệ Nhát Nghĩa Đề SŠ—-3SŸŸ. 
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thuật: chỉ thần thông. 

Lời Kinh: 

Kẻ lạc đường nghe vậy mới biết đây là đường hiểm, tức 
khắc lùi bước, cầu tránh khỏi đường ây. Thiện tri thức 
năm tay mà dắt, dẫn anh ta ra khỏi đường hiêm, thoát 
chư độc ác, đem đên đường tôt, khiên được an lạc, rôi 
bảo: này mê nhân, từ nay về sau đừng bước vào con 


đường ấy nữa. Đường ấy mà lỡ đi vào thì chắng những 
khó ra mà còn mât tính mạng. 


Lời giảng: 

Kẻ lạc đường nghe vậy mới biết đây là đường hiểm, tức 
khắc lùi bước, cầu tránh khỏi đường ây. 

Kẻ lạc đường không nhận ra được các nguy hiểm ở trước nếu 


không được giúp. 


Nghe vậy 24PŸ: ý nói được nghe Tứ Diệu Đế. Hắn ta chưa 
bao giờ nghe cả, nay bỗng nhiên được nghe. Cũng như Tô 
Đạt Đa L3 22 lần đầu tiên nghe hồng danh Phật, thì lông 
thân dựng đứng. 


biết là đường hiểm Ãjlfầ3ŸÏ: Ông ta biết sợ khổ Tf và tập 
#E ( nguyên nhân của khổ), như chúng ta nhờ biết Phật pháp 
nên cũng sợ như vậy. 


lùi bước: ngừng ác, không tạo nghiệp, không khởi vọng 
tưởng. 
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cầu tránh khỏi đường ấy: rộng tu các thiện pháp cầu thoát ly 
ác đạo. 


Thiện tri thức nắm tay mà dắt, dẫn anh ta ra khỏi đường 
hiêm. thoát chư độc ác, đem đên đường tôt, khiên được an 
lạc. 


Địa Tạng Bồ Tát còn nắm tay mà dắt, dẫn ra khỏi đường 
hiểm, thoát chư độc ác, đem đến đường tốt. Ra khỏi đường 
ác nghĩa là không tạo ác: trừ bỏ tam độc, đoạn ác khí, sinh cõi 
người trời, thiện đạo. 


rồi bảo: này mê nhân, từ nay về sau đừng bước vào con 
đường ây nữa. Đường ây mà lỡ đi vào thì chắng những 
khó ra mà còn mât tính mạng. 


tính mạng: nghĩa là mất Pháp thân và Huệ mạng. 


Đại Luận nói: Chúng ta nên nhìn đường cho kỹ trước khi bắt 
đầu. Trên đường thì nên tinh tấn. Khi tinh tấn thì nên tưởng 
niệm lời giáo huấn của thiện tri thức. Cứ tưởng niệm như thế 
mà nhất tâm tiến tới: Đó là chánh đạo. Đừng theo tà đạo. 


Lời Kinh: 

Kẻ lạc đường cảm kích ơn nặng. Lúc chỉa tay, thiện tri 
thức lại bảo: Nêu thây người quen hoặc các người đi 
đường, bât luận nam nữ, hãy bảo cho họ biệt đường ây 
lăm độc ác, có thê làm thương tôn tính mạng. Đừng đề họ 


tự rước lấy cái chết. 


Lời giảng: 
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Kẻ lạc đường cảm kích ơn nặng. Lúc chia tay, tri thức lại 
bảo: nếu thấy người quen hoặc các người đi đường, bất 
luận nam nữ, hãy bảo cho họ biết đường ấy lắm độc ác, 
làm thương tốn tính mạng. Đừng để họ tự rước lấy cái 
chết. 


Bồ Tát còn nhắc người lạc đường nên báo cho người quen 
biệt (như lục thân và quyên thuộc trong nhiêu đòi; chuyên 
báo không ngừng 4 b‡ tbt46) về sự nguy hiểm của tam ác 
đạo, nơi ấy có lắm độc ác. 


người đi đường F# Á-: là những kẻ còn luân hồi trong lục 
đạo. 


thấy người quen ÄXŠÃÄÏ: đang còn luấn quần trong luân hồi 
chưa đắc giải thoát, hoặc các người đi đường E124 À: 
chưa thọ Đạo và đang còn trong vòng sinh tử, bất luận nam 
~ò +†2 + Xẻ ^ ` y.ử “ 2 ~ 3A 
nữ i11: Lời khuyên này có ý nhắc nhở những kẻ còn 
si mê nên thức tỉnh, cũng có nghĩa là giúp cho họ có định và 


huệ S‡ XE. 


Ngũ Khổ Chương Kinh †TTfE#Ä# nói: Một lần, Diêm 
Vương hỏi tội nhân: tại sao đến đây? Họ nói: Lúc chúng tôi 
chết, chúng tôi không biết rằng mình đã làm ác nhưng tự 
nhiên được dẫn đến đây. Vua nói: các ngươi phải lãnh chịu 
quả báo của hành động cũ. 


Lời Kinh: 


Kha) 
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Như thế, Địa Tạng Bồ Tát tâm đại từ bi, cứu vớt tội khổ 
chúng sinh,giúp họ sinh vào nhân thiên, thọ diệu lạc. 


Lời giảng: 


Như thế, Địa Tạng Bồ Tát tâm đại từ bi, cứu vớt tội khổ 
chúng sinh,giúp họ sinh vào nhân thiên, thọ diệu lạc. 


từ là ban vui, (đại) bi giúp cho hết khô. 


Bồ Tát có thể giúp chúng ta được sinh lên cõi trời người và 
đặc pháp khí, hưởng diệu lạc. 


Lời Kinh: 


Những chúng sinh ấy, biết nghiệp đạo khổ, nên khi thoát 
ly được rồi thì không bao giờ còn dám trở lại. Như kẻ lạc 
đường, lầm vào đường hiểm, gặp thiện tri thức dẫn ra rồi 
thì không bao giờ trở vào đó. Gặp ai khác, biết khuyên 
can đừng đi vào, bằng cách tự nói chính mình đã lầm vào 
đó và rõ biết là đường hiểm; nay ra được rồi thì không 
dám vào lại nữa. Nếu kẻ nào vẫn trở lại chỗ hiểm nạn đó, 
ấy là vì còn mê muội, không nhớ là đường hiểm mà trước 
đây mình đã lạc vào, nên có thể mất mạng. Khác nào kẻ 
đọa ác thú, được Địa Tạng Bồ Tát dùng năng lực phương 
tiện giúp giải thoát, sinh lên nhân thiên, nhưng lại tiếp tục 
mê lầm sa vào đường dữ. Nếu nghiệp kết quá nặng thì ở 
mãi trong địa ngục, không biết bao giờ thoát khỏi. 


Lời giảng: 


Những chúng sinh ấy, biết nghiệp đạo khổ, nên khi thoát 
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ly được rồi thì không bao giờ còn dám trở lại. 


thoát ly lftHRRÈ nghĩa là thoát khỏi và xa lìa các nghiệp 
đạo khỗ (tam ác đồ). 


Như kẻ lạc đường, lầm vào đường hiểm, gặp thiện tri thức 
dẫn ra rồi thì không bao giờ trở vào đó. Gặp ai khác, biết 
khuyên can đừng đi vào, bằng cách tự nói chính mình đã 
lầm vào đó và rõ biết là đường hiểm; nay ra được rồi thì 
không dám vào lại nữa. 


Không những thoát được mà lại còn báo những ai khác 
không nên dùng đường ây. 


Quán Phật Tam Muội Kinh 8Ø —KWŠ nói: Bồ Tát mắng 
ngạ qủy : những đời trước, trải qua vô số kiếp, các ngươi đã 
tạo ra vô biên nghiệp, phỉ báng Tam Bảo vì không có lòng tin, 
đã đọa vào địa ngục A tỷ, chịu đủ các loại thống khô không 
thể kế xiết. Nay, quí vị nên phát tâm từ bi. Sau khi nghe, 
chúng ngạ qủy nói: “Nam mô Phật”. Nhờ thế cuối đời, chúng 
nó được sinh lên cõi Trời Tứ Thiên Vương. 


Nếu kẻ nào vẫn trở lại chỗ hiểm nạn đó, ấy là vì còn mê 
muội, không nhớ là đường hiểm mà trước đây mình đã lạc 
vào, nên có thể mất mạng. Khác nào kẻ đọa ác thú, được 
Địa Tạng Bồ Tát dùng năng lực phương tiện giúp giải 
thoát, sinh lên nhân thiên, nhưng lại tiếp tục mê lầm sa 
vào đường dữ. Nếu nghiệp kết quá nặng thì ở mãi trong 
địa ngục, không biết bao giờ thoát khỏi. 


Mặc dầu đã hiểu biết hơn, nhưng đôi khi vì nghiệp kết quá 
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nặng khiến hắn ta mê muội trở lại, không thể nhận được 
đường hiêềm nên lại bị đọa. 


Lời Kinh: 


Lúc ấy chúa qủy Ác Độc chắp tay cung kính thưa: Bạch 
đức Thế Tôn! Chúa qủy như chúng con số lượng nhiều 
lắm. Tại châu Diêm Phù, có kẻ giúp ích cho người, có kẻ 
gây họa cho người, việc làm khác nhau. Nhưng vì nghiệp 
báo, thuộc hạ của chúng con đi đến đâu cũng làm việc ác 
nhiều hơn điều thiện. Tuy nhiên, nếu họ qua nhà cửa ai, 
hoặc đô thị làng xóm hay trang trại phòng ốc nào mà có 
kẻ, hoặc nam hoặc nữ, biết làm nghiệp lành dầu bằng tơ 
tóc, cho đến treo một tràng phan hoặc một bảo cái, sắm 
một ít hương hay một ít hoa mà cúng dường tượng Phật 
hay tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh, đốt hương, 
cúng dường một câu kinh hay một bài kệ thì những chúa 
quỉ như chúng con vẫn kính lạy những người ấy như kính 
lạy chư Phật trong quá khứ hiện tại và vị lai. 


Lời giảng: 

Lúc ấy chúa qủy Ác Độc chắp tay cung kính thưa: Bạch 
đức Thế Tôn! Chúa qủy như chúng con số lượng nhiều 
lắm. Tại châu Diêm Phù, có kẻ giúp ích cho người, có kẻ 
gây họa cho người, việc làm khác nhau. Nhưng vì nghiệp 
báo, thuộc hạ của chúng con đi đến đâu cũng làm việc ác 
nhiều hơn điều thiện. 


Bảo hộ những người làm việc thiện. 


chúa qủy Ác Độc có thể rất hung tợn nhưng trước Đức Thế 
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Tôn thì không dám. 


Chánh xứ TEJễ: 500 do tuần dưới Nam châu, thuộc sự chỉ 
huy của Diêm Vương, là nơi trú ngụ của quyến thuộc họ. 
Những kẻ có oai đức b8 thì trụ trong núi, thung lũng, 
không trung hoặc đại dương: tất cả đều có lâu đài. Những kẻ 


thiếu oai đức thì phải chui rúc nơi dơ bản, cỏ, cây, hoặc mô 
mã. Một số không có nơi nương tựa. 


Trong Trường A Hàm, đức Phật dạy A Nan đà: các người đàn 
ông và đàn bà lúc ra đời có nhiều qủy thần bao vây mà bảo vệ. 
Tại sao có người lại bị qủy thần não hại và có người lại không 
bị? Bởi vì có những kẻ làm việc phi pháp ỔÈZ, tâm đây tà 
kiến, tạo thập ác. Những người như thế thì trong 100 người 
có thể có một thần hộ pháp. Ngược lại, đối với những kẻ 
hành thiện pháp, có chánh kiến, có lòng tin, và tu thập thiện, 
một người như thế có thể được 100 hoặc 1.000 thần hộ pháp. 
Cho nên, tác thiện thì làm lợi ích cho nhiều người xung quanh 
hơn, mà tác ác thì hại nhiều người xung quanh hơn. 


Chánh Pháp Niệm Kinh IEEZG4Ê nói: Vì tham lam, ganh 
ty, tà ác, gian lận, nói dối, hoặc quanh co để tích tập tài sản và 
không chịu bô thí, thì trong tương lai sẽ thành qui. 


Những qủy vương và quyến thuộc, có kẻ giúp ích cho người, 
có kẻ gây họa cho người. Họ giúp ích cho chúng sinh để 
khuyến khích họ. Họ hảm hại chúng sinh để điều phục họ. 
Tất cả đều tương ưng với quả báo của nghiệp cũ, nên mới nói 
làm việc ác nhiều hơn điều thiện. 
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Âm thầm tạo thiện 32 ÌNHM. quả báo sẽ hiển hiện ra =) 
SH. Đó gọi là âm đức †1EšRRS28: không thấy được. 


Mọi người sẽ tin tưởng quí vị. Công khai tạo thiện XŠ$£} 
8H (có tính cách phô trương), thì quả báo lại ẩn núp TH 


WMRWERWSJZÄ. Làm sao mà không tin được S# 4È R? 


Vì thế, thánh nhân hiện phước để khuyến khích chúng ta hành 
thiện PP X1) và hiện tai họa để can ngăn 
làm ác RMHÙITRR. Tất cả các thiện và ác đều có nguyên 
nhân, nếu thiếu chánh nhân, chúng sẽ không xảy ra. 


Trong Trường A Hàm, đức Phật bảo A Nan Đà: Nhà của mọi 
người đêu có qủy thân, không có chỗ nào trông cả. 


Tuy nhiên, nếu họ qua nhà cửa ai, hoặc đô thị làng xóm 
hay trang trại phòng ốc nào mà có kẻ, hoặc nam hoặc nữ, 
biết làm nghiệp lành dầu bằng tơ tóc, cho đến treo một 
tràng phan hoặc một bảo cái, sắm một ít hương hay một ít 
hoa mà cúng dường tượng Phật hay tượng Bồ Tát, hoặc 
đọc tụng tôn kinh, đốt hương, cúng dường một câu kinh 
hay một bài kệ thì những chúa quỉ như chúng con vẫn 
kính lạy những người ấy như kính lạy chư Phật trong quá 
khứ hiện tại và vị lai. 

Sau khi Phật nhập Niết Bàn, có một cư sĩ Ân Độ nhặt cành 
hoa (Am ma la hoa zE{U) trên đường. Ông ta vào 
chùa, tưởng niệm công đức Như Lai và dâng hoa cho hình 


tượng Phật Thích Ca. Sau đó, ông ta hỏi thầy tri khách: 
“Cúng hoa có lợi ích gì?” Sư đáp: “Tôi không biệt, chúng ta 
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nên đến hỏi vị thầy thường đọc kinh sách”. Vị sư này đáp: 
“Tôi chưa mở thiên nhãn, xin đi hỏi vị La Hán tu thiền. Vị A 
la hán nhập định và quan sát thấy người cúng hoa sẽ được 
sinh lên cõi Trời hưởng thụ thiên phước cả 80.000 đại kiếp 
vẫn chưa hết. Vị La Hán phải lên trời Đâu Suất hỏi Di Lặc 
Bồ Tát và được đáp rằng: “Phật điền vô tận và vô thượng, có 
thể tạo ra vô biên phước báo. Ngay chính tôi cũng không 
biết. Cả vạn Bồ Tát Đăng Giác cũng không thể biết được. 


I?? 


Chỉ có chư Phật mới biêt được! 


Đại Phẩm in nói: Thảy hoa lên không trung (để cúng 
dường) —#£j2E có thể liễu khổ J772SšSŠfƒ. Phước báo 
vô tận HR ti. Luận nói: thuyết giảng liễu khổ + 
si _. tức là tận hai tử —Zt:ãtt.. Phước dâng hoa 


cúng Phật thì vô tận có thể khiến thành Phật E8=i E bÈPbẪW 


SẼ. Thị ° Ti IHJ⁄T Hà. 


Còn những loại cúng dường khác: như một câu GÌ) hoặc một 
kệ 4B, khiến tăng tiến đến Bồ Đề J3. Ngay cả dâng 
một vật hoặc hương —-Éú 3Š! thì sẽ vĩnh viễn bất thối 
chuyên Bồ Đề 7k *®)EÿB. 


Vấn: Qui là thứ tà ác, tại sao lại cung kính những người chỉ 
làm một ít thiện thôi? 
Đáp: Chư Phật thành Đạo nhờ tu thiện Pháp. Vì chúng sinh 


tác thiện, tức là trồng chủng tử Phật nên khiến bọn họ kính 
trọng. 
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Lời Kinh: 


Chúng con lại hạ lịnh cho những quỉ nhỏ nhưng có thần 
lực, cho kẻ có trách nhiệm về khu vực ấy, vây quanh và hộ 
vệ, làm cho việc dữ, việc ngang trái, bịnh dữ và bịnh hiểm 
độc, cho đến mọi sự không vừa ý, đều không đến gần được 
những chỗ họ ở, huống chỉ để cho xâm nhập vào nhà. 


Lời giảng: 

Chúng con lại hạ lịnh cho những quỉ nhỏ nhưng có thần 
lực, cho kẻ có trách nhiệm về khu vực ây, vây quanh và hộ 
vệ, làm cho việc dữ, việc ngang trái, bịnh dữ và bịnh hiêm 


độc, cho đến mọi sự không vừa ý, đều không đến gần được 
những chỗ họ ở, huông chỉ đề cho xâm nhập vào nhà. 


việc dữ L8--E là những chuyện ngoài ý muốn, như cháy nhà 
hoặc các sự bất hạnh xảy mà không biết trước gì cả. 


việc ngang trái Jg như tai nạn xe cộ, rớt máy bay hoặc xe 
lửa trật đường trầy. 


bịnh dữ và bịnh ngang trái RE] là những bịnh có 
thể chết. Đây gồm có các bịnh nan y. 


cho đến mọi sự không vừa ý 72 “1i chỉ việc xui 


x€o. 


Những người tạo công đức, cúng dường Tam Bảo và người tu 
hành gặp chuyện tôt vì ác sự không thê đên chỗ ở của họ. 
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Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn khen chúa qui Ác Độc: Lành thay, lành 
thay! Các người với Diêm la ủng hộ những thiện nam nữ 
được như vậy. Như Lai cũng báo Phạm Vương và Để 
Thích, bảo hộ cho các người. 


Khi ấy, trong pháp hội có một chúa quỉ, tên Chủ Sinh 
Mạng, thưa với Phật: Bạch đức Thế Tôn! Bốn nghiệp 
duyên của con là chủ trì sinh mạng của người Diêm Phù. 
Lúc sinh cũng như lúc chết, con chủ trì cả. Bản nguyện 
của con rất muốn làm ích lợi cho họ. Nhưng tự họ không 
biết ý con, nên khi sinh và khi chết đều không yên. Tại 
sao vậy? 


Lời giảng: 


Đức Thế Tôn khen chúa quỉ Ác Độc: Lành thay, lành 
thay! Các người với Diêm la ủng hộ những thiện nam nữ 
được như vậy. Như Lai cũng báo Phạm Vương và Để 
Thích, bảo hộ cho các người. 


Phạm vương và Đề thích làm chủ của Sơ Thiền thiên và Đao 
Lợi Thiên. Họ chăm sóc cho chúng ta như vua tôt thường nên 
làm. 


Khi ấy, trong pháp hội có một chúa quỉ, tên Chủ Sinh 
Mạng, thưa với Phật: Bạch đức Thế Tôn! Bốn nghiệp 
duyên của con là chủ trì sinh mạng của người Diêm Phù. 
Lúc sinh cũng như lúc chết, con chủ trì cả. Bản nguyện 
của con rất muốn làm ích lợi cho họ. Nhưng tự họ không 
biết ý con, nên khi sinh và khi chết đều không yên. Tại 
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sao vậy? 
Chủ Sinh Mạng phụ trách mạng sống loài người. 


X # . # + # ÿ x ý sỶ 
Dâu họ có oal đức |;;IrSi nhưng các qủy vương vân phải tuân 
lời chư thiên. 


không biết ý con: chính họ tự tạo ra tại họa cho mình chứ 
không phải con (lời của qui vương phân trân). 


Khi còn sống nếu có hành động cung kính, thuận Đạo, và có 
oal nghi: thì sẽ ảnh hưởng tôt cho mạng sông và được hạnh 
phúc. Hành thiện kéo dài mạng sông, tác ác khiên ngăn lại. 


Lời Kinh: 


Vì người Diêm phù mới sinh con, không kế nam nữ, hoặc 
lúc sắp sinh thì chỉ nên làm lành, để tăng lợi cho nhà cửa, 
làm thổ địa rất hoan hỷ, ủng hộ cả mẹ lẫn con, được đại 
an lạc, ích lợi quyến thuộc. Lúc sinh rồi thì phải hết sức 
thận trọng, tránh sự sát sinh để kiếm vị tươi cung cấp cho 
sản phụ ăn, tránh tụ tập thân quyến uống rượu ăn thịt, ca 
hát đàn thối. Nếu làm như vậy thì cả mẹ lẫn con không 
được yên vui. 


Lời giảng: 
Vì người Diêm Phù mới sinh con, không kế nam nữ, hoặc 
lúc sắp sinh thì chỉ nên làm lành, đề tăng lợi cho nhà cửa, 


làm thổ địa rất hoan hỷ, ủng hộ cả mẹ lẫn con, được đại 
an lạc, ích lợi quyên thuộc; 
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Lúc mới sinh, nên làm thiện hạnh- hành động có lợi cho 
người khác- khiến một luồng ánh sáng cát tường chiếu lên và 
bảo vệ nhà cửa. Như vậy thần thổ địa sẽ vui mừng và phát 
tâm bảo vệ gia đình. Những hạng thần thổ địa bàn tại đây 
thuộc cấp thấp, và mỗi người cai quản vùng của mình. Họ 
thành hạng qủy đó vì chỉ thích hành thiện nhưng không thích 
tu hành. 


làm lành tức là làm lợi cho chúng sinh chứ không phải làm 
lợi cho bản thân mình. 


Lúc sinh rồi thì phải hết sức thận trọng, tránh sự sát sinh 
để kiếm vị tươi cung cấp cho sản phụ ăn, tránh tụ tập 
thân quyến uống rượu ăn thịt, ca hát đàn thối. Nếu làm 
như vậy thì cả mẹ lẫn con không được yên vui. 


vị tươi #f£IE như mua gà sông, vịt tươi và cá sông mà nâu 
ăn. 

uông rượu: đoạn chủng tử trí huệ. 

ăn thịt: căt đứt chủng tử từ bị. 

ca hát đàn thôi: khiến tâm thần mê mẫn. 

Vân Tê đại sư Xf#XHIH nói: Khi sinh con cái thì không 
nên sát sinh. Người không con thì khô sở, kẻ có con thì sung 
sướng. Loài người không hiệu răng chim chóc và súc vật 


cũng biệt thương con. Làm tiệc mừng con ra đời mà giêt con 
của chúng sinh: như thê thì làm sao mà yên vui được? 
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Lời Kinh: 


Tại sao? Bởi vì lúc sinh nở có vô số ác quỉ, võng lượng và 
tỉnh mị, muốn ăn huyết hôi tanh; con đã sớm ra lịnh linh 
kì cho thổ địa, nên họ lo hộ vệ cho mẹ con nhà ấy, khiến 
được an lạc và lợi ích. Bọn họ, vì thấy an lạc, thì lẽ ra 
phải biết làm phước, để đáp tạ thổ địa, ngược lại, sát hại 
và tụ tập quyến thuộc, yến tiệc ăn mừng. Làm như vậy là 
phạm tội và phải tự chịu tai họa, mẹ con nhà ấy cùng bị 
thương tồn. 


Lời giảng: 


Tại sao? Bởi vì lúc sinh nở có vô sô ác quỉ, võng lượng và 
tỉnh mị, muôn ăn huyết hôi tanh. 


võng lượng và tỉnh mị bao gồm tỉnh quái của núi và nước: 
có rất nhiều loại. Họ đến tranh giành đồ ăn, không khác gì 
chim kên kên hoặc súc vật ăn xác thối. Quí vị có bao giờ thấy 
linh câu vây quanh xác chết mà giành ăn không? 


con đã sớm ra lịnh linh kỳ cho thổ địa, nên họ lo hộ vệ cho 
mẹ con nhà ây, khiên được an lạc và lợi ích. 


Loài người không biết rằng sinh sản thành công là nhờ vị 
chúa qủy này giúp. Thật ra, khi đứa trẻ ra đời, thiên thân rât 
hứng thú, cung kính hát 1.600 âm thanh IäS&——-Ƒ 7X HH. 


Bọn họ, vì thấy an lạc, thì lẽ ra phải biết làm phước, để 
đáp tạ thổ địa, ngược lại, sát hại và tụ tập quyến thuộc, 
yến tiệc ăn mừng. Làm như vậy là phạm tội và phải tự 
chịu tai họa, mẹ con nhà ấy cùng bị thương tốn. 
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Có những qui dạ xoa và la sát thích ăn bào thai loài người 
khiến họ không thê có con. Hoặc có thê hại họ trong thời kỳ 
thai nghén hoặc giết hài nhi khi mới sinh ra. Đó chẳng qua là 
quả báo của nghiệp sát sinh, không phải vì thần thổ địa không 
chịu bảo vệ. 


Lời Kinh: 


Lại nữa, người Diêm Phù khi sắp chết, bất cứ họ là thiện 
hoặc ác, con đều muốn giúp họ khỏi đọa ác đạo. Nếu họ 
tự biết làm lành thì tăng thêm năng lực cho con. Tại châu 
Diêm Phù này, những người biết làm lành khi sắp chết, 
vẫn có trăm ngàn ác đạo quỉ thần, hoặc biến làm cha mẹ 
cho đến chư quyến thuộc, dẫn tiếp người chết, làm họ sa 
vào ác đạo, huống gì những kẻ vốn chỉ biết làm ác. 


Lời giảng: 


Lại nữa, người Diêm Phù khi sắp chết, bất cứ họ là thiện 
hoặc ác, con đêu muôn giúp họ khỏi đọa ác đạo. Nêu họ 
tự biêt làm lành thì tăng thêm năng lực cho con. 


tự biết làm lành thì tăng thêm năng lực cho con nên công 
việc của con đê dàng hơn một tí. 


Tại châu Diêm Phù này, những người biết làm lành khi 
sắp chết, vẫn có trăm ngàn ác đạo quiỉ thần, hoặc biến làm 
cha mẹ cho đến chư quyến thuộc, dẫn tiếp người chết, làm 
họ sa vào ác đạo, huống gì những kẻ vốn chỉ biết làm ác. 


Lúc lâm chung, ngay cả người làm thiện cũng bị ác qủy thần 
hành hạ. Nêu vậy thì kẻ làm ác sẽ còn bị tệ hại hơn nữa. 


407 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


Qủy thần có ngũ thông. Chúng nó có thể dùng thần thông để 
giả làm thân nhân đê giao động tinh thân người sắp chêt và 
dân họ đi theo chúng về ác đạo. 


Trong Đại Luận Dẫn Phân Biệt Nghiệp Kinh A i5 |Z† 
bII <<01618 đức Phật nói với A Nan Đà: Ngay những người 
tu thiện cả một cuộc đời cũng có thể sinh vào cõi đữ. Tương 
tự như vậy, người ác cũng có thê sinh vào cõi thiện. Phải coI 
loại nghiệp cũ nào chín mùi lúc lâm chung! 


Tịnh Độ Tam Muội Kinh È#-Ƒ IEKẬŠ nói: sinh vào cõi 
Trời hoặc địa ngục, mỗi cõi sẽ có nhân viên tiếp đón khác 
nhau. Khi bịnh và sắp chết thì có thể thấy được những nhân 
viên đó. Nếu như đáng lên Trời thì sẽ thấy thiên thần mặc 
thiên y đem thiên nhạn đến. Nếu như phải đọa địa ngục, sẽ 
thấy lính địa ngục cầm binh khí đến bao vây. Hiện tướng có 
khác biệt vì mỗi người phải chịu quả báo khác nhau. 


Lời Kinh: 


Bạch đức Thế Tôn! Những kẻ nam nữ ở Diêm Phù, lúc 
sắp chết, thần thức hôn mê, không biết phân biệt thiện ác, 
ngay đến mắt tai cũng không thấy nghe. Những quyến 
thuộc của họ, đáng lý nên thiết đại cúng dường, tụng tôn 
kinh, niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát. Những thiện 
duyên này có năng lực làm cho người chết thoát khỏi chư 
ác đạo, làm cho chúng ma qui thần đều lùi bước và tản 
mât. 


Lời giảng: 
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Bạch đức Thế Tôn! Những kẻ nam nữ ở Diêm Phù, lúc 
sắp chết, thần thức hôn mê, không biết phân biệt thiện ác, 
ngay đến mắt tai cũng không thấy nghe. Những quyến 
thuộc của họ, đáng lý nên thiết đại cúng dường, tụng tôn 
kinh, niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát. 


thần thức là đệ bát thức hoặc trung ấm thân. 


hôn mê nghĩa là tâm mờ mịt vì thức đã rời thân rồi mà vẫn 
chưa biêt rắng mình đã chêt. 


Lúc lâm chung, tứ đại tản mát, chúng ta không còn có thở 
được nữa, thân thể lạnh cóng, các giác quan không hoạt động, 
các thức không còn có thể phân biệt được nữa. Ví dụ, tai vẫn 
còn đó nhưng không nghe được gì cả, lúc này tâm không biết 
gì cả. 


Kinh Niết Bàn nói: có một người đang chết. Thân thuộc bạn 
bè vây quanh giường, khóc lóc thảm thiết. Người hấp hối 
kinh hoàng và không biết cầu cứu ở đâu. Ông ta không cảm 
giác được thân thể nữa, có cảm tưởng rằng có thể di động tứ 
chỉ nhưng lại không thể tự ngồi dậy. Thân thể có vẻ như giả 
tạo và sự lạnh lẽo xua đuổi hơi ấm đi, hơi thở như muốn 
ngừng. 


Bên Trung Hoa, có truyền thống thỉnh tăng tụng tôn kinh 
hoặc niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát cho người quá cố 
trong vòng bảy tuần. Ví dụ, sau khi ngài Hư Vân qua đời, đại 
chúng tạo ra hơn 160 ngày công đức. Họ tụng toàn bộ Kinh 
Bát Nhã, một việc chưa bao giờ được làm trước đó, từ khi 
Phật Thích Ca nhập Diệt. Đó là thiết lập đại cúng dường. 
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Trong thời gian này, trung ấm thân hỗn loạn và không biết 
rằng đã chết. Nó không thể phân biệt thiện ác và không có 
cảm giác gì cả. Đây là lúc mà những người còn sống nên lập 
đại công đức đề giúp người mới chết. 


Những thiện duyên này có năng lực làm cho người chết 
thoát khỏi chư ác đạo, làm cho chúng ma qui thân điêu lùi 
bước và tản mât. 


Vì thế nên Phật tử có truyền thống dùng pháp 49 ngày để 
trồng thiện duyên giúp thân nhân quá cô đắc vãng sinh. 
Chúng tôi chủ trương nên cải tiến pháp trợ vãng sinh này để 
giúp họ có nhiều cơ hội đắc vãng sinh hơn. Xin đón xem 
Kinh Phật Thuyết A Di Đà của bổn tự hoặc các sách Tịnh Độ 
khác như Câm Nang Tịnh Độ để biết thêm chỉ tiết. 


Lời Kinh: 


Bạch đức Thế Tôn! Hết thảy chúng sinh khi sắp chết, nếu 
được nghe một danh hiệu Phật đà, một danh hiệu Bồ Tát, 
hoặc một câu đủ nghĩa hay một bài kệ của kinh điển Đại 
thừa, thì con thấy những người ấy, ngoại trừ năm tội vô 
gián thì, các ác nghiệp nhỏ hơn, đáng lẽ làm cho họ đọa ác 
thú, thì tức khắc được giải thoát. 


Lời giảng: 


Bạch đức Thế Tôn! Hết thảy chúng sinh khi sắp chết, nếu 
được nghe một danh hiệu Phật đà, một danh hiệu Bồ Tát, 
hoặc một câu đủ nghĩa hay một bài kệ của kinh điển Đại 
thừa, thì con thấy những người ấy, ngoại trừ năm tội vô 
gián thì, các ác nghiệp nhỏ hơn, đáng lẽ làm cho họ đọa ác 
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thú, thì tức khắc được giải thoát. 
khi sắp chết chỉ lúc hơi ấm, hơi thở, và thần thức đã ngừng. 


Đại Phẩm KH nói: Nếu có người niệm Phật một lần thì có 
thể giúp liễu khô. Phước đức được tạo ra vô biên. Tại sao? 
Vì nghe hông danh Phật có thê cứu độ sinh, lão, bịnh và tử. 


Kinh nói rằng: Nghe được hồng danh Phật Bồ Tát có thể giúp 
chúng ta thoát được tất cả các tội trạng trừ ra năm vô gián 
tội. Tội nặng như thế thì phải trả tại địa ngục A tỳ. Ngược 
lại, cũng có thể giải thích rằng ngay cả ngũ nghịch cũng có 
thể được tiêu trừ. Nếu có thể sinh một niệm cực chí thành lúc 
lâm chung, tất cả các nghiệp đều có thể tiêu trừ. Vấn đề là 
không dễ làm đâu. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn dạy chúa qui Chủ Sinh Mạng: Chính vì lòng 
đại từ, ông mới có thể phát ra đại thệ như vậy; nguyện ở 
trong sinh tử mà hộ chư chúng sinh. Trong thời vị lai, khi 
có người nam nữ hoặc sinh hoặc tử, ông đừng thối nguyện 
này, hãy giúp khiến họ được giải thoát, mãi mãi an lạc. 


Lời giảng: 


Đức Thế Tôn dạy chúa qui Chủ Sinh Mạng: Chính vì lòng 
đại từ, ông mới có thể phát ra đại thệ như vậy; nguyện ở 
trong sinh tử mà hộ chư chúng sinh. Trong thời vị lai, khi 
có người nam nữ hoặc sinh hoặc tử, ông đừng thối nguyện 
này, hãy giúp khiến họ được giải thoát, mãi mãi an lạc. 
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Đức Thế tôn dạy chúa quỉ Chủ Sinh Mạng nên giữ lời 
nguyện, nhất là lúc lâm chung của chúng sinh dầu họ tạo hay 
không tạo ác nghiệp, hoặc là đại hoặc tiêu gian ác. Chúa quỉ 
hứa sẽ cứu họ thoát khỏi tam ác đồ, khiến họ sinh cõi Trời 
người để hưởng an lạc. 


đại từ: như tâm của Phật; đại thệ: như tâm của Bồ Tát. 
Lời Kinh: 


Chúa quỉ Chủ Sinh Mạng bạch đức Thế Tôn: Xin đức 
Thế Tôn đừng ưu tư. Con nguyện suốt đời này, niệm 
niệm ủng hộ Diêm phù chúng sinh, làm cho họ lúc sinh 
cũng như lúc chết đều được an ôn. Con chỉ mong mọi 
chúng sinh, lúc sinh hay lúc tử, tin thọ lời con, thì không 
ai mà không được giải thoát và được đại ích lợi. 


Lời giảng: 


Chúa quỉ Chủ Sinh Mạng bạch đức Thế Tôn: Xin đức 
Thế Tôn đừng ưu tư. Con nguyện suốt đời này, niệm 
niệm ủng hộ Diêm phù chúng sinh, làm cho họ lúc sinh 
cũng như lúc chết đều được an ổn. Con chỉ mong mọi 
chúng sinh, lúc sinh hay lúc tử, tin thọ lời con, thì không 
ai mà không được giải thoát và được đại ích lợi. 


Chúa qủy này cực kỳ độc lập và thường làm theo ý thích. 
Nếu ông ta muôn một người sông thì người đó tiếp tục sống. 
Nếu ông ta muốn người nào chết thì người đó phải chết. Vì 
sinh mạng chúng ta trong tay ông, nêu ông ta là kẻ tham 
nhũng như những quan lại tham ô trên thế giới này, thì chắc 
sẽ có rất nhiều người đến cầu cạnh lo lót cho ông. 
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Trong thời của Pháp sư Đạo Sinh 3Ä 2P, chúa qủy này đến 
nghe giảng kinh. Ngài Đạo Sinh khuyên ông ta nên làm 
người. Qủy đáp: "Tôi đã có thân qủy 3.000. năm rồi, được 
hoàn toàn vô ưu vô tư. S¡inh Công nói tôi nên thành người, 
nhưng tôi cảm thấy không làm được. Tôi sẽ tạo ra rất nhiều 
nghiệp và đọa vào những cảnh giới tệ hơn bây giờ nhiều. Tôi 
nghĩ rằng tốt hơn là cứ làm qủy." Đó không khác gì câu ca 
dao Trung Hoa: "Người ăn mày khất thực ba năm thì sẽ 
không muốn làm quan." 


Chúa qủy xưng thầy là "Sinh Công #FZ." Đây là phong tục 
dùng một chữ của tên rồi gắn theo chữ công để bày tỏ lòng 
đại cung kính. Chúng ta có thể dùng bất cứ chữ nào trong tên 
tùy theo chữ nảo thuận khẩu hơn. 


Nhưng danh từ Hòa Thượng lại còn cung kính hơn nữa và 
nên dùng thay vì dùng chữ công khi đúng lúc. Nhât là, khi 
hâu chuyện với Hòa Thượng thì không nên chăm chú nhìn 
mặt: ngược lại nên thâu nhiếp thân tâm lò. như chú 
ý vào đan điền theo như phương pháp luyện công của chúng 
ta. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn nói với Địa Tạng Bồ Tát: Chúa quỉ Chủ 
Sinh Mạng này từng đã trăm ngàn đời làm đại chúa qui, ở 
trong sinh tử mà ủng hộ chúng sinh. Vì nguyện từ bi mà 
vị đại sĩ này hiện thân đại qui, thật không phải quỉ đâu. 
Sau này, qua một trăm bảy chục kiếp nữa, sẽ thành Phật 
với danh hiệu Vô Tướng Như Lai, thời kỳ tên An Lạc, 
quốc độ tên Tịnh Trú, thọ mạng bắt khả tính kiếp. Địa 
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Tạng! Việc của đại chúa qui này bất khả tư nghì, những 
nhân thiên được độ cũng bât khả hạn lượng. 


Lời giảng: 

Đức Thế Tôn nói với Địa Tạng Bồ Tát: Chúa quỉ Chủ 
Sinh Mạng này từng đã trăm ngàn đời làm đại chúa quỉ, ở 
trong sinh tử mà ủng hộ chúng sinh. Vì nguyện từ bi mà 
vị đại sĩ này hiện thân đại qui, thật không phải qui đâu. 
Đây là một ví dụ điển hình của ấn đại thị tiểu, giấu cái lớn mà 
chỉ lộ ra cái nhỏ, đê cứu độ chúng sinh. 

Sau này, qua một trăm bảy chục kiếp nữa, sẽ thành Phật 


với danh hiệu Vô Tướng Như Lai, thời kỳ tên An Lạc, 
quôc độ tên Tịnh Trú, thọ mạng bâầt khả tính kiếp. 


thời kỳ tên An lạc X26 <Y5II trong lúc này chúng ta ở Hiền 
kiếp. Lúc làm qủy thì không hưởng thụ được an lạc vì 
thường bị sai khiến. Chúa qủy lúc trước thường ở các chốn 
bắt tịnh. Sau khi thành Phật, thế giới tên Tịnh Trú. 


Vô Tướng: nghĩa là không có tướng sinh #E, trụ ‡È, dị S# 
và diệt »x:. Ngay cả tướng cũng không có. Mặc dầu chúa 
qủy chứng đắc vô tướng từ qủy tướng, từ tướng khủng khiếp 
(Diệu Hữu) ông ta tiên tới Chân Không (Vô Tướng). 


Địa Tạng! Việc của đại chúa qui này bất khả tư nghì, 
những nhân thiên được độ cũng bât khả hạn lượng. 


Vì thế chúng sinh không nên quá chấp tướng. 
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Phẩm 9: Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật 


Các phẩm trước bàn về nhân duyên cứu độ chúng sinh. Từ 
chương này đên hêt, chúng ta bàn vê nhân thành Phật. Tên 
của phâm: Xưng Phật Danh Hiệu Phẩm Äl b2. xưng 


#l nghĩa là niệm Pa 


Phàm phu niệm Phật. Hồng danh ngài đại biểu cho công đức. 
Sau khi niệm hồng danh ngài một thời gian, thì chúng ta sẽ ý 
thức được công đức của ngài. Rồi y theo đó tu hành, đề rốt 
ráo thành tựu. Nói tóm lại, niệm Phật là chánh nhân để đắc 
Bồ Đề vì có thê tạo vô lượng công đức. 


Chư Phật vốn có vạn danh hiệu riêng biệt, nhưng vì không ai 
có thê nhớ được nên phải bớt xuông còn ngàn danh hiệu. Rồi 
lại phải bớt xuống còn trăm danh hiệu vì đa số người vẫn 
không thể nhớ được. Cuối cùng thì phải bớt xuống thành 
mười. Mười danh hiệu chung của chư Phật đã được giải thích 
tại phẩm bốn. Đó là: Như lai, Ứng cúng, Chánh biến trị, 
Minh hạnh túc, Thiện thệ giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng 
phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. 


Lời Kinh: 
Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khi ấy thưa rằng : Bạch đức 
Thê Tôn ! Bây giờ con xin vì những người trong đời vị lai 


mà nói đến một sự ích lợi. Trong sinh tử, đều được đại 
ích lợi. Thỉnh cầu đức Thê Tôn nghe con. 
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Lời giảng: 


Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát khi ấy thưa rằng : Bạch đức 
Thế Tôn ! Bây giờ con xin vì những người trong đời vị lai 
mà nói đến một sự ích lợi. Trong sinh tử, đều được đại 
ích lợi. Thỉnh cầu đức Thế Tôn nghe con. 


Cứu độ chúng sinh vì tâm từ bi là động cơ thúc đây ngài. 


Phật Thuyết Tứ Bắt Khả Đắc Kinh 4š DU HJ-Á§ nói: 
thế gian có bốn việc không thê đắc: 
I. Trẻ trung, dung nhan hồng hào E7). HH, 


mọi người thương kính XX Á XÈÖŸ. Chúng ta tự 
nhiên sẽ trở nên già, tóc bạc và răng rụng. Những ai 


mong luôn luôn trẻ trung không già 3X:£/b b›*%. 
rốt cuộc không thê có được &Š #X£r[#. 

2. Thân thể cường tráng HE. Người khỏe mạnh 
bỗng nhiên có thê bị bịnh nan y Xš=J8}S)ÑZ£ 
®‹ lưệ::†:.3 :ổ Muốn được thường an lạc và miễn 
bịnh 3X4:Ì# + T8. rốt cuộc không thể có được 
&$ +©HỊẲ. 

3. Muốn sống thọ 3Zx*#Eš. Nếu ngũ dục còn bừng 
cháy như gió thổi mây †1ÄXZkff ° 3ElfXŸ⁄j# ‹ 
1|IJE\txS, những ai mong trường sinh À--V s4 =ásm 


rốt cuộc không thê có được &Š 4X “n]4. 
4. Có đầy đủ cha mẹ anh em, vợ chồng xum họp an lạc 
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42B >3 ° E3 Š. Nhưng khi nghiệp cũ 
bỗng đến 789]£Z. thì giống nước sôi làm tan tuyết 


11). Mong cầu bất tử 3# ##t rốt cuộc 
không thê có được. 
Từ xưa đến nay, qua biết bao nhiêu lần tạo thiên lập địa, 
không thê tránh bốn nạn này. Vì có bốn nạn này nên chư 
Phật xuất thế. Nếu thật sự muốn thoát bốn nạn này thì không 
có gì hay hơn niệm Phật để cầu về xứ Phật. 


Đại Tích k&— nói: Nếu bỏ một tháng ra để bố thí áo quần và 
thức ăn cho tất cả các chúng sinh, thì vẫn thua người niệm 
Phật một lần. Công đức niệm Phật đó hơn 16 lần công đức 
cúng dường. Cũng vậy chúng ta dùng vàng đúc thành tượng 
người và để lên xe cùng các châu báu đề bố thí. Công đức 
này còn thua phát Bồ Đề tâm và tỉnh tấn bước về hướng đó. 
Công đức này thật vô biên. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát: Ngươi vì lòng từ bi 
nên muốn cứu vót tất cả tội khổ chúng sinh trong lục đạo, 
mà định nói đến sự bất khả tư nghị thì thật đúng lúc, nên 
nói ngay đi. Như Lai sắp nhập Niết Bàn; thệ nguyện của 
ngươi sớm được hoàn (ất, thì Như Lai hết phải lo âu về 
hiện tại và vị lai chúng sinh. 


Lời giảng: 
Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát: Ngươi vì lòng từ bỉ 
nên muốn cứu vót tất cả tội khổ chúng sinh trong lục đạo, 


mà định nói đến sự bất khả tư nghị thì thật đúng lúc, nên 
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nói ngay đi. Như Lai sắp nhập Niết Bàn. 
Đức Phật hứa khả lời thỉnh cầu của Bồ Tát. 


thật đúng lúc: Kinh này được giảng sau Kinh Pháp Hoa và 
trước Kinh Niết Bàn. Phật khen Đại sĩ hỏi đúng lúc vì ngài 
muốn giảng giải vấn đề này trước khi ngài ra đi. 


Niết Bàn là nơi ở của chư Phật. Đại sư Huyền Trang dịch là 
“Viên tịch [R[ZÍ”: không thiếu một đức nào nên gọi là viên; 
không còn một chướng ngại nào nên gọi là tịch. Đó cũng là 
chốn an toàn và yên lành cho tất cả các chúng sinh. Phật 
Thích Ca bỏ 49 năm thuyết Pháp tại hơn 300 pháp hội. 
Những kẻ có thê được cứu độ đã được cứu độ. Những ai sẽ 
được cứu độ đã trồng thánh nhân. Bây giờ thì đuốc sắp tàn. 


thệ nguyện của ngươi sớm được hoàn tất, thì Như Lai hết 
phải lo âu về hiện tại và vị lai chúng sinh. 


Trong tất cả các pháp môn mà Thích Ca Mâu Ni Phật dạy, 
niệm Phật là một trong những pháp môn quan trọng, nhât là 
trong thời kỳ mạt pháp này. Pháp môn này có thê đem vô 
lượng chúng sinh qua bờ bên kia. Đó thật là từ hàng trong 
biên khô. 

Lời Kinh: 

Địa Tạng Bồ Tát bạch đức Thế Tôn: Trong quá khứ, vô số 
a tăng kỳ kiệp, có đức Phật xuât thê, danh hiệu Vô Biên 
Thân Như Lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh 


hiệu của ngài mà sinh tâm tôn kính, dầu chỉ trong chốc 
lát, cũng siêu vượt được tội nặng sinh tử trong bồn mươi 
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kiếp, huống chỉ còn biết đắp vẽ hình tượng, cung kính và 
tán thán, người này đắc vô lượng vô biên phước. 


Lời giảng: 


Địa Tạng Bồ Tát bạch đức Thế Tôn: Trong quá khứ, vô số 
a tăng kỳ kiệp, có đức Phật xuât thê, danh hiệu Vô Biên 
Thân Như Lai. 


a tăng kỳ là một số lớn bên Ấn Độ. 


Vô Biên Thân Như Lai: Vô biên là biệt hiệu; thân ngài rộng 
cho đên tận không gian và có khăp cả pháp giới. Kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Phát chân pháp thán, do nhự hư không; ưng 
vật hiện hình, như thủy trung nguyệt ñb}*# ; :k“II|Bid 
2z; ƑR1J/THMW/ - #IZ7KtHH nghĩa là Pháp thân chân thật 
của Phật giống như hư không; ngài tùy theo ÿ nguyện chúng 
sinh mà hiện ra hình sắc, như mặt trăng hiện trên mặt nước”. 


Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài 
mà sinh tâm tôn kính, dầu chỉ trong chốc lát, cũng siêu 
vượt được tội nặng sinh tử trong bốn mươi kiếp, 


sinh tâm tôn kính, dẫu chỉ trong chốc lát F72 HN: Tạm 
thời TW nghĩa là không lâu. Sinh tâm #E: nghĩa là phát tâm. 
Tôn kính có hai phương diện: 

1l. Cung 3: cung kính với thân, như ngước lên nhìn BR 


34H. 


2. Kính jM: cung kính với tâm (hết sức tôn trọng, không 
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nghĩ gì khác cá jÙ# 34). 


Một tư tưởng cung kính có thể siêu vượt 8 nghiệp nặng 
vì lý tính khai mở. 


huống chỉ còn biết đắp vẽ hình tượng, cung kính và tán 
thắn, người này đắc vô lượng vô biên phước. 


Trồng phước với Tam Bảo thì sẽ được vô lượng lợi ích. 
Lời Kinh: 


Lại nữa, trong quá khứ Hằng hà sa kiếp, có đức Phật xuất 
thế, danh hiệu Bảo Tánh Như Lai. Nam tử hay nữ nhân 
nào nghe được danh hiệu của ngài mà phát tâm qui y, thì 
dầu chỉ bằng thời gian khảy móng tay, người ấy đối với 
Vô Thượng Đạo cũng không còn thoái chuyển. 


Lời giảng: 
Lại nữa, trong quá khứ Hằng hà sa kiếp, có đức Phật xuất 


thế, danh hiệu Bảo Tánh Như Lai. 


trong quá khứ Hằng hà sa kiếp 3 2' JữMỊ) yb‡}]) trước 
đây rất lâu, còn lâu hơn vị Phật đã đề cập ở trên. 


Bảo Tánh: tự tính của ngài rất quí báu và cao cả #=Œ. Ngài 
có thê tùy duyên mà bất biến (ngài thị hiện ra các loại thân 
khắp pháp giới để cứu độ chúng sinh nhưng tự tính không 
đổi). Tuy không biến đổi mà vẫn có thể tùy duyên. Đây 
tượng trưng cho Pháp Thân. Bảo tính chỉ là bốn đức của Niết 
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Bàn: thường, tịnh, (chân) ngã và lạc. Liên Hoa Diện Kinh XS” 
##]HI@Ê nói: tất cá chư Phật là châu báu của chúng sinh. 


Vàng đứng đầu trong các bảo vì bốn lý do: 
I. Sắc vô biến tt. màu không đổi. 
2. Thể vô nhiễm RBtền: tính chất đơn thuần. 
3. Chuyển tác vô ngại HE ty: uốn năn không hư. 
4. 


Lệnh nhân phú “CƠ ^À`8: khiến giàu có. 


Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài 
mà phát tâm qui y, thì dầu chỉ bằng thời gian khảy móng 
tay, người ấy đối với Vô Thượng Đạo cũng không còn 
thoái chuyển. 


Nếu có người nghe danh hiệu ngài thì trong khoảnh khắc của 
búng ngón tay mà phát tâm muôn qui y thì sẽ không bao giờ 
thôi chuyên trong vô thượng Đạo. 


Tam Thừa Đại Sĩ =§£X&z phải trải qua a tăng kỳ kiếp 
tu hành và có khi phải thối chuyển; pháp môn niệm Phật 
giúp đắc vị bât thôi nội trong thời gian của khảy móng tay. 
qui y: Hi Hữu Kinh #5 LAS nói: Thiên hạ và trong lục Dục 
Thiên, đắc tứ quả thua qui y tự tánh Tam Bảo. Hơn nữa trong 
A Hàm Tạng, có câu kệ nói răng những kẻ quy y sẽ không 
đọa tam ác thú. 


không còn thoái chuyển: sẽ không thối chuyển vô thượng 
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Bồ Đề Đạo vì không bao giờ lìa tự tính, cũng như câu kệ 
trong Tam Qui Y: “Tự qui y Phật, đương nguyện chúng sinh 
thê giải đại đạo, phát vô thượng tâm”. 


Có một tài liệu khá chuyên môn mà tôi kèm ở đây cho mọi 
người có thê tham khảo. }ˆ*#£ L3” ° 7zk®3RB ° I4) 
Bift - (TIM B22 - DNRllft s skÉ À-TÍề + 
RHE2NRR - - MA #JÊt - PRPBZII Rẻ + + #Uf 
3E - #Jf® LiỀ - Ni Rm ° LẾZLiế ° h 
BIEfE - -ƒ?7®3E › #/\JLTfR s AfÙHH + 
KE6PHƑ3BSfT + Ñi†J2|R§?) - 083W Ê s + 4 
3E - #iØJ2Z + 3# X3 › ri A 
3. 


Tức tốc đắc bất thối, làm sao có thê được? Đó cũng như đã 
có sẵn một viên trân châu được khâu trong áo. Bây giờ thì 
chỉ cần báo cho biết để sử dụng thì ngay lâp tức trở thành 
g1àu có. 


Câu chuyện về sức mạnh của sự thật “Act of truth”: Lửa cháy 
đến chỗ ở của chư tăng. Họ hoảng sợ nên muốn xây đai trắng 
phòng lửa (ở rừng, cánh đồng cỏ...). Một số chạy đến đức 
Thế Tôn cầu cứu. Ngài chọn một chỗ và biểu họ đứng ở đó. 
Khi lửa cháy lan đến, thì tự tắt trong vòng chu vi khoảng “6 
thước chiều đài”. Hỏi Phật tại sao thì mới nghe về câu 
chuyện của sức mạnh của sự thật “Act of truth”. Chỗ đó sẽ 
không bị cháy cả kiếp. Tại sao? Lúc trước Phật sinh làm 
chim cút. Chim cha mẹ thường mớm đút thức ăn. Một hôm 
nọ, có lửa cháy nên ngay cả cha mẹ chim đều bỏ chạy. Chim 
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cút nhỏ bị kẹt trong vỏ trứng, và không thể chạy trốn được. 


Làm sao bây giờ? Chim cút con nghĩ: “Trong thế gian này, 


có sự “Linh nghiệm của Thiện” và “Linh nghiệm của sự 
Thật”. Trong quá khứ đã có nhiều Phật thành tựu Ba la mật. 
Các ngài đắc giải thoát nhờ thiện pháp, tịch tĩnh và trí huệ. 
Các ngài lại còn biết phân biệt tri kiến của sự giải thoát, và có 
đầy đủ chân thật, từ bi, lòng vị tha, kiên nhẫn. Các ngài 
không có tâm phân biệt và nhiếp thọ tất cả mọi loài. Có sự 
linh ứng trong những công đức các ngải đã thành thục. Ta 
cũng thành tâm tin vào một sự thật: tôi tin vào Đệ Nhất Đề 
của tự tính. Cho nên, tôi tưởng niệm hết thảy chư Phật của 
quá khứ và sự linh ứng mà các ngài đã thực hiện và nhất tâm 
tin vào chân lý của tự tính và sức mạnh của sự thật “the Act 
of Truth”: xin khiến cho những ngọn lửa này thối lui, để cứu 
chính tôi và các chim khác”. Sự kiện này sau được gọi là 
“Kiếp thần công Aeon Miracle”. 


Lời Kinh: 

Lại nữa, trong quá khứ, có đức Phật xuất thế, danh hiệu 
Ba Đâu Ma Thăng Như Lai. Nam tử hay nữ nhân nào 
được danh hiệu của ngài lướt qua nhĩ căn, thì sẽ được 
ngàn lân sinh vào lục Dục thiên, huông chỉ còn biêt chí 
tâm xưng niệm. 

Lời giảng: 


Lại nữa, trong quá khứ, có đức Phật xuất thế, danh hiệu 
Ba Đầu Ma Thăng Như Lai. 


Ba Đầu Ma ›VẰ RE là hoa sen màu đỏ, đứng hạng đầu và 
vô thượng; hoa này hơn các hoa sen màu khác như vàng, 
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xanh và trắng: cho nên mới gọi là Thắng lờ. Hoa sen đỏ 
tượng trưng bổn tâm ZKỀ của chúng sinh. Tâm có thể tạo 
ra vạn vật nhưng không bị chúng nó làm ô nhiễm; cũng như 
đại địa phát sinh ra vạn vật mà không chấp trước. Nếu chúng 
ta không bị lắm bùn, không chấp vào bất cứ một pháp nảo, thì 
có thê hiểu được bồn tâm. 


Hoa sen cõi người có mười cánh hoa JƒŸ. Hoa sen cõi Trời có 
một trăm cánh hoa. Hoa sen của chư Phật có một ngàn cánh 
hoa, tượng trưng một ngàn pháp minh môn ›*HHF1. Vì thế 
mà trở lại một ngàn lần. 


Nam tử hay nữ nhân nào được danh hiệu của ngài lướt 
qua nhĩ căn, thì sẽ được ngàn lân sinh vào lục Dục thiên, 
huôồng chỉ còn biêt chí tầm xưng niệm.. 


Chỉ cần nghe hồng danh của Ba Đầu Ma Thắng Như Lai thì 
sẽ sinh lên lục Dục Thiên đã bàn sơ ở trước. Vậy thì niệm 
Phật chăc chăn sẽ có nhiêu công đức hơn. 


Hoa sen sinh trưởng trong bùn lầy nhưng không bị bùn ô 
nhiễm. Đây tượng trưng răng dâu sinh lên cõi Dục Thiên 
nhưng không châp trước ngũ trân. Làm sao được? Họ xa lìa 
văn tính vì hiểu rằng nó vốn không bl#£#£?Ejzk24. 
Hơn nữa, sinh lên cõi Trời không lìa tịch #EZX7ÌNÑ. Vì 
biết rằng không cũng huyển, nên họ dùng phương tiện thị 
hiện thân Trời đê giáo hóa những kẻ còn châp trước dục vọng 


D\2EEENIHEX + R7 X4 + DIEEN 45 Ökoc Tế: 
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Lời Kinh: 


Lại nữa, trong quá khứ, bất khả thuyết bất khả thuyết a 
tăng kỳ kiếp, có đức Phật xuất thế, danh hiệu Sư Tử Hồng 
Như Lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu 
của ngài mà phát tâm qui y, thì dầu trong chốc lát mà 
thôi, người ấy sẽ được vô lượng chư Phật xoa đầu thọ ký 
cho. 


Lời giảng: 


Lại nữa, trong quá khứ, bất khả thuyết bất khả thuyết a 
tăng kỳ kiếp, có đức Phật xuất thế, danh hiệu Sư Tử Hồng 
Như Lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu 
của ngài mà phát tâm qui y, thì dầu trong chốc lát mà 
thôi, người ấy sẽ được vô lượng chư Phật xoa đầu thọ ký 
cho. 


Sư Tử Hồng dụ đức Phật thuyết Nhất Thừa (không phải Nhị 
hoặc Tam Thừa). Lúc bắt đầu hoằng Pháp, Thích Ca Mâu Ni 
Phật thuyết Tam Thừa theo phương tiện để chuẩn bị đệ tử thọ 
nhận thật Pháp của Nhất Thừa. 


Trong Trường A Hàm, Phật bảo Ca Diếp 3Š: Sư tử dụ khi 
đức Thế Tôn rộng thuyết Pháp cho đại chúng, ngài hoàn toàn 
VÔ ngại và vô úy. 

Khi sư tử hống, tất cả các cầm thú đều kinh SỢ. Cũng như thế, 
khi đức Phật thuyêt Pháp, âm thanh của ngài có thê hàng phục 
l#A tất cả các ngoại đạo. Sư tử hống dụ tướng thuyết Pháp 
của Phật. 
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Lời Kinh: 


Lại nữa, trong quá khứ, có đức Phật xuất thế, danh hiệu 
Câu Lưu Tôn Phật. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được 
danh hiệu của ngài mà chí tâm chiêm lễ hoặc tán thán, thì 
người ấy, trong Hiền kiếp thiên Phật hội, đều làm vị Đại 
Phạm vương, và được sự thọ ký tối thượng. 


Lời giảng: 

Lại nữa, trong quá khứ, có đức Phật xuất thế, danh hiệu 
Câu Lưu Tôn Phật. 

Câu Lưu Tôn Phật †fJBƒƒ#f#Ê: Dịch là Sở Ưng Đoạn R 
EEN (nên cắt đức đứt gì? Phiền não; cũng có thể nói là 
đoạn ngũ trụ và lưỡng tử IE49JhH#z—Zt:. Hoặc cũng có 
thể dịch thành Tác Dụng Trang Nghiêm †E H HN. 

Đây không phải vị Phật thứ chín của Hiền Kiếp cùng tên đã 
xuất thế trong kiếp giảm mà thọ mạng trung bình 60.000 năm. 


Vạn Phật Danh Kinh nói rằng có vô lượng Phật đồng có một 
danh hiệu như thất Phật. 


Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài 
mà chí tâm chiêm lễ hoặc tán thán, thì người ấy, trong 
Hiền kiếp thiên Phật hội, đều làm vị Đại Phạm vương, và 
được sự thọ ký tối thượng. 


nghe: chỉ tâm nghiệp, hiển hiện chánh nhân Phật tính RHIE. 
BE: chiêm lễ lÊŠ: chỉ thân nghiệp, hiển hiện duyên 


427 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


nhân Phật tính 4@ZEÑ#È: tán thán: ám chỉ khẩu nghiệp, 
thị hiện liễu nhân Phật tính Ñ§j Ƒ PB. Vậy thì tất cả 
tam nghiệp thị hiện chánh nhân Phật tính. Nhờ ba nhân 
duyên này mà chúng sinh trong thời kỳ Cát Tường Kiêp Vạn 
Phật hội sẽ làm Phạm vương. 


Trong thời Hiền Kiếp này, gồm có Hoại, Không, Thành, và 
Trụ , 4:4 bề. +. chúng ta đang ở Trụ kiếp IEOI Một 
ngàn vị Phật xuất thế. Ba vị đã xuất thế rồi, vị thứ tư là Phật 
Thích Ca. Theo Lập Thế A Tỳ Đàm Luận 1 †F|ÐjML 32. 
tám tiểu kiếp đã trôi qua, 11 còn lại. Thích Ca Mâu Ni Phật 
thành Đạo trong tiêu kiệp thứ chín. 


Làm sao có thê có 996 vị Phật khác? 


Theo Dược Vương Dược Thượng Kinh ###£ LẠC, đức 
Phật nói: Vô lượng kiếp trước, trong thời kỳ Mạt Pháp của 
Diệu Quang Phật #}Ð#Š, tôi xuất gia và tu Đạo. Tôi nghe 
được hồng danh của 53 tôn Phật. Tâm rất hoan hỉ. Tôi 
chuyên dạy hồng danh các ngài cho người khác và khuyến 
khích họ niệm. Chúng tôi thay phiên chuyển dạy người khác 
cho đến khi được tất cả một ngàn người tuy khác miệng 
nhưng đồng âm niệm Phật và, chúng tôi nhất tâm đảnh lễ. 
Cho nên chúng tôi có thê tiêu trừ vô lượng ức kiêp sinh tử 
nghiệp. Một ngàn người này sau này thành Phật, trong đó 
Hoa Quang Phật ƒÉ3#Š là vị lãnh đạo, ngài thành Đạo 
trong Trang Nghiêm Kiếp HN). Ngàn người tiếp cũng 
thành Phật, với Câu Lưu Tôn Phật †ÍJBJ4#Ê, làm thượng 
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thủ, ngài thành Đạo trong Hiền Kiếp Hà) . Ngàn người tiếp 
theo cũng thành Phật, với Nhật Quang Phật H 3¿§ làm 
thượng thủ, ngài thành Đạo trong Tinh Tú Kiếp b::ÿ|=| #j) : 


Phật Danh Kinh B&Ê thì có danh sách 1.000 vị Phật 
khác. Thật ra, chư Phật chỉ xuất thế khi nhân duyên thành 


thục thôi, khoảng cách giữa các vị Phật xuất thế không nhất 
định. 
Lời Kinh: 


Lại nữa, trong quá khứ, có đức Phật xuất thế, danh hiệu 
Tỳ Bà Thi Như Lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được 
danh hiệu của ngài, vĩnh không đọa ác đạo, thường sinh 
trong nhân thiên, thọ thăng diệu lạc. 
Lời giảng: 
Lại nữa, trong quá khứ, có đức Phật xuất thế, danh hiệu 
Tỳ Bà Thi Như Lai. 
Tỳ Bà Thi: Hƒ‡££}ƑƑ}: Tỳ Bà nghĩa là thắng, Thi dịch thành 
quán. Tỳ Bà Thi nghĩa "thắng quá Pđhẩn" và "chủng chủng 
quản P\::§)::ÿ: 
Phật Pháp khuyến khích chúng ta quán tâm. Chữ tâm tiếng 
Hoa “2N” có ba chấm: 

I. Chấm thứ nhất tượng trưng Không quán 2E): Mỗi 

pháp được thâu thập bởi tâm đều không. Vì vốn không 
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nên tâm có thể tích trữ được tất cả các pháp. Nếu có 
một pháp nào chăng phải là không thì sẽ tạo ra chướng 
ngại trong tâm. 

2. Điểm thứ nhì tượng trưng Tục quán fâRi. Tất cả các 
pháp tòng duyên sinh. Chúng nó là ảo tưởng hoặc biến 
hóa. Bồ Tát nhập giòng sinh tử nhưng không bị sinh 
tử chướng ngại. Các ngài chứng đắc Niết Bàn nhưng 
không trụ Niết Bàn vì đó cũng chỉ là ảo tưởng. Các 
ngài lại chọn thâm nhập sinh tử hải để cứu độ chúng 
sinh. Các ngài tu hành đầy đủ trí huệ và đại bi đỀ tự 
lợi và lợi tha. Đó là vì hiểu rằng tất cả pháp như ảo 
tưởng, có thê biến chuyển nên các ngài có thể giúp 
chúng sanh chuyền phiền não thành Bồ đề . 

3. Chấm thứ ba tượng trưng Trung quán rHậï: không 
Tơi vào cực đoan ““XNM )š. Tất cả các pháp không 
sinh không diệt, không thường không hoại, không một 
không khác, và không đi không đến. Đây là trí huệ 
Phật: Nhất Thiết Chủng Trí —-JJf nhờ trí này các 
ngài thấy chân tướng của vạn pháp. 

Tam quán cũng không phải một cũng không phải ba, và cũng 
là một nhưng cũng là ba. Ba và một viên dung —=—EllRii. 
Cho nên mới gọi là "thắng quán". 


Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài, 
vĩnh không đọa ác đạo, thường sinh trong nhân thiên, thọ 
thăng diệu lạc. 


Khi kinh nói rằng chỉ cần nghe hoặc niệm hồng danh của chư 
Phật thì chúng sinh sẽ không đọa ác thú, chúng ta phải hiêu 


rằng đó là với điều kiện phải ngừng làm ác. Sau khi nghe 
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hồng danh của các ngài mà tiếp tục làm ác thì vẫn có thê đọa 
địa ngục. Những ai nghĩ rằng sau khi nghe được hồng danh 
rồi thì chắc chắn sẽ miễn bị đọa, nên tha hồ làm bậy: giết 
chóc, đốt nhà, trộm cắp, lừa gạt và đủ thứ hành vi tác hại xã 
hội, thì họ là những người bị đọa trước tiên. 


Theo luận Xà: Trong a tăng kỳ kiếp đầu, Phật Thích Ca 
nhờ pháp này mà không thọ thân đàn bà và xa rời bốn ác đạo. 
Theo Diệu Huyền Thích Thiêm #b2⁄X$&: a tăng kỳ kiếp 
thứ ba, ngài miễn ngũ chướng, không đọa ác thú và thường 
sinh lên cõi Trời. Theo Như Giới Sớ #[ÏĐ##. trong a tăng 
kỳ kiếp đầu, ngài được năm phước: 

1. Sinh cõi nhân thiên, 
Sinh vào nhà tôn quí, 
Đặc thân nam, 
Lục căn đây đủ, 
Có túc mạng thông. 


S24) ng xg4Ð cà 


Văn Cú M }Zš nói: không đọa ác thú tức là vị bất thối; 
không sinh biên địa, các căn đầy đủ, và không thọ thân nữ: đó 
là hạnh bât thôi; có túc mạng thông tức là niệm bât thôi. 


thọ thắng diệu lạc S2 J?#bP#Š: được sinh cõi nhân thiên để 
hưởng thụ pháp và định lạc. Như trong Đại Trang Nghiêm 
Luận KÊRÿif, Phật thuyết kệ fBš#{Ãj nói: Không bịnh 
là tối lợi #ttJEj 25—|: tri túc là tối phú gàI| KEã—B. 
thiện hữu là tối thân S$ 3Š —fÏ: Niết Bàn tối là lạc )R 
§325—-##. Đây có nghĩa thọ tức là bất thọ, vô thọ tức là 
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thọ J:7)ZRI** - 4ŠZRll€t. 
Lời Kinh: 


Lại nữa, trong quá khứ, vô lượng vô số Hằng hà sa kiếp, 
có đức Phật xuất thế, danh hiệu Bảo Thắng Như Lai. 
Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài 
thì người ấy tuyệt đối không còn đoa ác đạo, thường ở cõi 
trời hưởng thắng diệu lạc. 


Lời giảng: 


Lại nữa, trong quá khứ, vô lượng vô số Hằng hà sa kiếp, 
có đức Phật xuất thế, danh hiệu Bảo Thắng Như Lai. 
Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài 
thì người ấy tuyệt đối không còn đoa ác đạo, thường ở cõi 
trời hưởng thắng diệu lạc. 


Báo Thắng #Šj##. Báo, tiếng Phạn là La Đát Nang l§Ệ†H #š 
và thắng, tiếng Phạn là Tỳ Bà W3. 


Bảo không chỉ châu báu của thế gian mà là châu báu xuất thế. 
Châu báu xuất thế đại diện cho bốn đức của Niết Bàn 
(thường, chân ngã, lạc, và tịnh; tất cả các châu báu xuất thế 
đều phát sinh từ bốn đức này). Khi có đầy đủ bốn đức này thì 
sẽ không bị rơi vào vòng sinh tử hoặc Hữu Dư Niết Bàn, nên 
có thể đạt được chân Niết Bàn. Vì vậy mới gọi là Bảo Thăng 
vì xa lìa điên đảo của thế gian cũng như sai lầm của Nhị 
Thừa. 


Lời Kinh: 
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Lại nữa, trong quá khứ, có đức Phật xuất thế, danh hiệu 
Bảo Tướng Như Lai. Nam tử hay nữ nhân nào nghe được 
danh hiệu của ngài mà sinh lòng cung kính, thì người ấy 
không lâu sẽ đắc quả A La Hán. 


Lời giảng: 


Lại nữa, trong quá khứ, vô lượng vô số Hằng hà sa kiếp, 
có đức Phật xuất thế, danh hiệu Bảo Thắng Như Lai. 
Nam tử hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài 
thì người ấy tuyệt đối không còn đoa ác đạo, thường ở cõi 
trời hưởng thắng diệu lạc. 


Bảo Tướng SSH: Naài Trí Giả #ƒ*# nói: “EIHRfE. 
22H Thật tướng rất tôn quí, cho nên mới gọi là thật 
tướng”. “Thật tướng” chỉ thật tướng của các pháp. 


Kinh Kim Cang nói: “Nếu có người #718 À. nghe được 
kinh này jẨ#Ÿ, và có tín tâm thanh tịnh 4/38. 
tức sinh Thật Tướng RÍJ“F#šJH”. Kinh lại nói: “Thật 
Tướng zEjmHš , tức là Không tướng RIE3E‡H ,„ Cho 


nên Như Lai ÊWW#JIZ, gọi là Thật Tướng šf42E#ÄM.. 


Từ Thật Tướng, hai Pháp (Đốn và Tiệm), Tam Đạo (Tam 
Thừa), Tứ Quả (Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật) 
mới sinh trưởng. 


Kinh Hoa Nghiêm nói rằng trong đại dương, có bốn thứ sí 


nhiên quang minh đại bảo ##ZA)›¿EHXx®# (châu báu lớn, 


tỏa ánh sáng rực rỡ): 
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l 


`<z/ 


Nhật Tạng H?# (tượng trưng Đại Viên Kính Trí % 
BIlðS) 

Ly nhuận BÊ ll (lìa âm ướt; đại biểu cho Diệu Quán 
Sát Trí P5 ET), 

Hỏa châu X#£ (tượng trưng cho Bình Đăng Tính Trí 
St) 

Cứu cánh vô dư 2T 1tÊˆ (tượng trưng cho Thành 


Sở Tác Trí JÈHƒE#Đ. 


Nếu không có bốn châu bảo này thì thiên hạ từ tứ châu cho 
đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng JÈEÄ#R3E3E“R sẽ bị 
ngập dưới nước msx (cũng được gọi là Tiêu Thủy Châu 3 
7K#X trong Đại Luận). 


5) 


`</ 


5 


` 


4 


` 


Phật nói: Vô khứ vô lai #£<#£Z2, không đi không đến, là 
Pháp tính chân tướng ?E#ÈẨfiH. Chân Tướng tất tôn quí 
®f/4HEE. Cho nên mới gọi là Bảo Tướng. 

Lời Kinh: 

Lại nữa, trong quá khứ, vô lượng a tăng kỳ kiếp, có đức 
Phật xuât thê, danh hiệu Ca Sa Tràng Như Lai. Nam tử 
hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài thì vượt 
được tội lỗi sinh tử trong một trăm đại kiệp. 

Lời giảng: 

Lại nữa, trong quá khứ, vô lượng a tăng kỳ kiếp, có đức 
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Phật xuất thế, danh hiệu Ca Sa Tràng Như Lai. Nam tử 
hay nữ nhân nào nghe được danh hiệu của ngài thì vượt 
được tội lỗi sinh tử trong một trăm đại kiệp. 


Ca Sa Tràng 1l: Dùng cà sa làm tràng, cờ. Đây là 
bảo tràng của tam thế chư Phật. Khi đắp y, nếu biết quán là 
bảo tràng, tất cả các ngoại đạo không dám phá hoại hoặc tấn 
công, và có thể tiêu trừ đủ thứ nghiệp lại sinh trưởng vô số 
phước đức. 


Lời Kinh: 


Lại nữa, trong quá khứ, có đức Phật xuất thế, danh hiệu 
Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nam tử hay nữ nhân nào 
nghe được danh hiệu của ngài thì người ấy được gặp hằng 
hà sa chư Phật vì họ rộng thuyết pháp, tất thành đạo Bồ 
Đề. 


Lời giảng: 


Lại nữa, trong quá khứ, có đức Phật xuất thế, danh hiệu 
Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nam tử hay nữ nhân nào 
nghe được danh hiệu của ngài thì người ấy được gặp hằng 
hà sa chư Phật vì họ rộng thuyết pháp, tất thành đạo Bồ 
Đề. 


Đại Thông Sơn Vương “3i L|—E: Đại thông là trí huệ Bát 
Nhã (đắc được khi chứng Pháp Thân nhờ đó thông đạt tất cả 
các pháp; đây là Bát Nhã nhân Ñ€ZTÌ)). Sơn vương (dụ núi 
Tu Di) chỉ Phật đức (bốn đức Niết Bàn được đại biểu bởi bốn 
báu câu tạo núi Tu DI, vua của các núi; đây là Báo Thân quả 
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#45. 
Lời Kinh: 


Lại nữa, trong quá khứ, có đức Tịnh Nguyệt Phật, đức 
Sơn Vương Phật, đức Trí Thắng Phật, đức Tịnh Danh 
Vương Phật, đức Trí Thành Tựu Phật, đức Vô Thượng 
Phật, đức Diệu Thanh Phật, đức Mãn Nguyệt Phật, đức 
Nguyệt Diện Phật... như thị đẳng bất khả thuyết Phật. 
Bạch đức Thế Tôn! Hiện tại và vị lai, tất cả chúng sinh, 
hoặc trời hoặc người, hoặc nam hoặc nữ, chỉ niệm danh 
hiệu của một ngài, công đức cũng đã vô lượng, huống chỉ 
niệm nhiều danh hiệu. Những chúng sinh ấy, lúc sinh tử, 
tự được đại ích lợi, không bao giờ còn đọa ác đạo. 


Lời giảng: 


Lại nữa, trong quá khứ, có đức Tịnh Nguyệt Phật, đức 
Sơn Vương Phật, đức Trí Thắng Phật, đức Tịnh Danh 
Vương Phật, đức Trí Thành Tựu Phật, đức Vô Thượng 
Phật, đức Diệu Thanh Phật, đức Mãn Nguyệt Phật, đức 
Nguyệt Diện Phật... như thị đẳng bất khả thuyết Phật 


Tịnh Nguyệt }È#'Ö: ám chỉ Pháp Thân Phật như hư không, 
thị hiện các loại thân để cảm ứng với chúng sinh, như nước 
phản ảnh mặt trăng; ngài đến thế gian nhưng không bị thế 
gian ô nhiễm. 


Sơn Vương [Ï[=E: Phật đức đáng kính nể như vua núi, núi 
Tu DI. 
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Trí Thắng ŸJ#ƒ: ám chỉ Nhất Thiết Chúng Trí —JJÑZft. 
Trong tất cả các trí huệ của Tam Thừa, Phật trí tối thượng. A 
La Hán và Bích Chi Phật có Nhất Thiết Trí —EJJÿ: Bồ Tát 
thì có Đạo Chúng Trí 3m. 


Tịnh Danh Vương È#44*E: Tịnh ám chỉ thể, danh chỉ 
dụng; từ thể sinh khởi dụng VAN: 381 | , chúng ta có thể tự 
tại đối với tất cả các pháp; ngũ trụ và nhị tử đều hoàn toàn 


thanh tịnh #7 —ZB)#ã#?3. 


Trí Thành Tựu gÈŠŸ: chứng đắc Nhất Thiết Chủng Trí 
—VJJfffff. Cá hai Quyền và Thật trí đều thành tựu cả. 


Vô Thượng Í#RỆ [ˆ: chỉ có Phật mới vô thượng vì hoàn toàn 
không có gì để đoạn cả. Cũng như Phật Thuyết Vô Thượng 
Xứ Kinh fbšŸ #£ [4Š nói: nếu chúng sinh đối với vô 
thượng xứ của Phật mà sinh lòng tin tưởng và phát nguyện 
muôn đắc, thì sẽ đắc vô thượng quả ở trong cõi nhân thiên. 

Diệu Thanh 1b: khiến chúng sinh sinh tâm đại hoan hỉ 
khi nghe ngài thuyết pháp. Âm thanh của chúng sinh không 


thê nào sánh băng. 


Mãn Nguyệt Mũ H: Các đức của Phật đều toàn vẹn như 
trăng tròn ngày rằm. 


Nguyệt Diện H|]lj: Khuôn mặt của Phật đầy đặn, phúc hậu 
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và sáng ngời ví như trăng rằm. Trăng chiếu ánh sáng khắp 
mười phương ban rải từ, bị, hỉ, xả. Trăng là vua các tỉnh tú, 
rất thù thắng, không vị sao nào sánh được. Dùng hai chữ 
nguyệt diện để tượng trưng sự thanh tịnh hoàn hảo về dung 
nhan của Phật mà người thế gian không bì được. 


Bạch đức Thế Tôn! Hiện tại và vị lai, tất cả chúng sinh, 
hoặc trời hoặc người, hoặc nam hoặc nữ, chỉ niệm danh 
hiệu của một ngài, công đức cũng đã vô lượng, huống chỉ 
niệm nhiều danh hiệu. Những chúng sinh ấy, lúc sinh tử, 
tự được đại ích lợi, không bao giờ còn đọa ác đạo. 


Mỗi hồng danh chứa đựng vô lượng công đức khắp pháp ĐIỚI. 
Mỗi công đức đều bao gồm các công đức khác. Vì thế nên 
tụng một công đức tạo ra vô lượng công đức vả rốt cuộc sẽ 
giúp chúng ta không bao giờ còn đọa ác đạo. 


Ngũ trụ là nơi trú ngụ của phiền não và sinh trưởng phiền não. 
Ngũ trụ gồm có: 

I. Kiến trụ. 

2. Dục giới ải trụ. 

3. Sắc giới ái trụ. 

4. Hữu ái trụ. 

5. Võ minh trụ. 
Bồn chú thích Phật Thuyết A Di Đà Kinh giảng tường tận 
hơn. 


Hai tử là: 

I. Phần đoạn sinh tử 2†E#ZtE: Phàm phu có thân thể 
với hình dáng và thọ mạng ngăn hoặc dài; có từng 
đoạn, từng phân sinh tử khác nhau vì những kiệp sô 
khác nhau. 
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2. Biến dịch sinh tử: 8Š} 2ÿ: Đây là vì tâm thức 
sinh khởi niệm niệm không ngừng (người đời gọi là 
“suy nghĩ liên miên”), niệm trước thay đổi và niệm sau 
lại biến hóa FHùÄ>~⁄/Hã@ñIINi$S5 . 
Vì ngoại duyên, dựa trên nguyện đại bị vô lậu nhằm độ 
tận chúng sanh, Bồ Tát chuyên căn nguyên đoạn phần 
sinh tử (thân thô của chúng sinh) và hóa thành thân vi 
tế với vô số hình đáng vi diệu, và có thọ mạng vô tận. 


THÍ} T6: BH) LÊN JRJUH 27 e2EZb 
7 H# - IiSÃS ANH EU) - SNh sÁG 


“ElR+#. Thọ mạng vô tận này có sự biến dịch 
sinh tử vì mỗi lần Bồ Tát phá một phần vô minh, 
chứng một phần pháp thân là có sự thăng hóa, cũng gọi 
là biến dịch. 


Lời Kinh: 


Những kẻ sắp mệnh chung, nếu quyến thuộc trong nhà, 
dầu chỉ một người vì bịnh nhân mà cao tiếng niệm danh 
hiệu của một đức Phật, thì kẻ mệnh chung Ấy, ngoại trừ 
ngũ vô gián nghiệp, các nghiệp báo khác đều tiêu diệt. 
Ngũ vô gián nghiệp tuy cực kỳ trọng, phải trải ức kiếp vẫn 
chưa thoát khỏi, nhưng nhờ lúc mệnh chung, được người 
khác niệm cho nghe danh hiệu của Phật, nên nghiệp dữ 
ấy cũng tiêu dần đi, huống chỉ có chúng sinh tự mình 
xưng niệm: đắc vô lượng phước và tiêu vô lượng tội. 


Lời giảng: 
Những kẻ sắp mệnh chung, nếu quyến thuộc trong nhà, 
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dầu chỉ một người vì bịnh nhân mà cao tiếng niệm danh 
hiệu của một đức Phật, thì kẻ mệnh chung ây, ngoại trừ 
ngũ vô gián nghiệp, các nghiệp báo khác đêu tiêu diệt. 


Lúc mệnh chung, khi hồng danh Phật lọt vào tai, tâm thần 
người sắp chết lúc đó rất mãnh liệt 38 lJ, sẽ bám vào hồng 
danh như một cái phao cứu mệnh, niệm niệm không xả PEÀT-CA 
“ta. Ngoại trừ ngũ nghịch, người mệnh chung nếu (bàn 
nhiều hơn ở sau), dựa vào Phật lực như thế thì các nghiệp 
chướng có thê được tiêu trừ không khác gì ánh sáng phá tan 
bóng tôi. Mặc dâu ngũ vô gián nghiệp là loại tội nặng nhât, 
nhưng vẫn có thê từ từ xóa được với pháp môn niệm Phật. 


Ngũ vô gián nghiệp tuy cực kỳ trọng, phải trải ức kiếp vẫn 
chưa thoát khỏi, nhưng nhờ lúc mệnh chung, được người 
khác niệm cho nghe danh hiệu của Phật, nên nghiệp dữ 
ấy cũng tiêu dần đi, huống chỉ có chúng sinh tự mình 
xưng niệm: đắc vô lượng phước và tiêu vô lượng tội. 


FE)XÏH Đai sư Pháp Chiếu tham phỏng Ngũ Đài sơn, thấy 
Văn Thù Sư Lợi và Phố Hiền Bồ Tát thuyết Pháp cho đại 
chúng. Ngài đảnh lễ và hỏi: “Pháp nào tối thượng cho chúng 
sinh thời Mạt Pháp?” Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đáp: “Trong tất 
cả các pháp môn, không có gì tốt hơn niệm Phật. Nhờ niệm 
Phật mà tôi đắc Nhất Thiết Chủng Trí”. Sư lại hỏi: “Niệm vị 
Phật nào?” Bồ Tát đáp: “A Di Đà Phật của cõi Tây Phương 
Cực Lạc có bất khả tư nghì nguyện lực. Ông nên hệ niệm = 
=_ niệm hồng danh ngài một cách chí thành và không gián 
đoạn. Lúc mệnh chung chắc chắn sẽ đắc vãng sinh.” 


440 


Kinh Địa Tạng 


Đại Trí k® luật sư phát nguyện thường sinh vào cõi Ta Bà 
để làm đại sư. Sư còn tâm sự với pháp sư Huệ Bồ Š 1H rẻ răng 
dầu biết Tây Phương Cực Lạc có thể thanh tịnh nhi vẫn 
không muốn vãng sinh về đó. Cho nên luật sư không muốn 
nương tựa pháp môn niệm Phật. Sư lại còn phỉ báng những 
người tu niệm Phật. Sau này sư bị bịnh nặng, và tâm trí trở 
nên hồ đồ. Sư bỗng ngộ ra nghiệp phi báng lúc trước và tự 
khiến trách gắt gao. 


Thiên Thai Luận còn nói rằng những vị Bồ Tát mới phát Bồ 
Đê tâm và chưa đắc vô sinh thì nên ở bên cạnh Phật (câu vãng 
sinh). 


Đại Luận còn nêu ra rằng nếu phàm phu có tâm từ bi, và 
muốn phát tâm sinh vào ác thế để cứu độ chúng sinh: thì điều 
đó rất sai lầm. Tại sao? Như hài nhi không nên rời mẹ, hoặc 
chìm non chỉ nên lui tới các cảnh cây lân cận, đừng vội bay 
xa, người có chút trí huệ, muốn làm việc lớn (cứu độ chúng 
sanh) sẽ từ bỏ tất cả từ kiến thức đến địa vị tài sản của một 
cuộc đời để tu niệm Phật cầu đắc vãng sinh. 


Có luận nêu ra: làm sao niệm Phật lúc lâm chung có thể hơn 
niệm Phật cả cuộc đời được? Bởi vì tâm lúc đó tự biết rằng 
mình chỉ còn phút giây rất ngắn ngủi nên sức mạnh tăng lên 
thập bội phần. Tâm người lâm chung khi ấy hết sức thành 
khân và tha thiết họ chỉ có một niệm duy nhất là được vãng 
sanh nên rất dễ có cảm ứng. 
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Phẩm 10: Trắc Lượng Công Đức Bố Thí 


Phẩm trước bàn về Phật Bảo. Phẩm này sẽ bàn về Pháp Bảo 
(vô thượng chân lý), mà cũng là nhân đê đặc Đạo. 


Ngộ lý có sâu và cạn. Cho nên có bốn trình độ thánh quả. 
Mê muội về lý cũng có nặng và nhẹ, vì thế có lục đạo. Tam 
ác đồ thị hiện vì mê muội quá nặng. Thuần thiện mà không 
có ác nhân thì sinh cõi trời. Cõi người thì vừa có thiện vừa có 
ác nhân. Luân hồi vì mê muội về chân lý. 


Phẩm này bàn về Pháp thành Phật: lục độ và vạn hạnh. Lục 
độ sinh ra vạn hạnh. Bô thí bao gôm các ba la mật khác. 


Có ba loại bó thí: tài thí (dùng tiền của bố thí gọi là ngoại thí, 
đem sức ra làm công quả hay giúp người hoặc cho người một 
bộ phận trong thân thê thì gọi là nội thí), Pháp thí (dùng giáo 
lý Phật đà đề giúp người trở về chánh đạo. Thí dụ giảng về lý 
nhân quả để giúp người đoạn ác tu thiện) và vô úy thí (an ủi, 
giúp đỡ chúng sinh đang lo lắng sợ hãi. Thí dụ Bồ tát Quán 
Thế Âm thường lắng nghe những lời cầu cứu của kẻ đang bị 
nạn đề ứng thân cứu khô). 


Phân tích theo lục Ba la mật thì bố thí gồm có: 
1. Bồ thí ba la mật. Ộ 
2. Trì giới (Giữ giới luật nghiêm minh không cho phiên 
não tham sân sĩ dây khởi). 
3. Nhẫn (cam chịu những hoàn cảnh khó khăn hoặc 
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những đối xử đây ác ý mà tâm không thù hận) ba la 
mật thuộc về bố thí vô úy. 

4. Tinh tấn (chuyên tu giới định huệ không thối chuyền. 
Nhờ định huệ sẽ không thuyết pháp sai lầm khiến 


người nghe lầm S1 và hiểu lầm ““fl) thuộc về 
Pháp thí. 

5. Thiên định: Chuyên tu thiền định để tiêu trừ vọng 
tưởng 

6. Trí huệ: Nếu có đầy đủ năm pháp trên mà không chấp 
vào người hành pháp, cũng không chấp vào pháp đang 
tu; ngã pháp đều buông thì đắc trí huệ Bát Nhã. 


Thí dụ khi tu pháp Bồ thí: phàm phu vì chấp tướng nên chỉ 
được nhân thiên phước, Thánh nhân lìa tướng nên có thê 
chứng đắc Niệt Bàn Thường Lạc. 


Một lần, Xá Lợi Phất dâng cơm cho Phật. Thế Tôn liền lấy 
cơm cho con chó ăn. Rồi ngài hỏi Xá Lợi Phất: “Công đức 
của ông và của tôi cái nào lớn hơn ?” Đệ tử đáp: “Của Thế 
Tôn”. Đây là căn cứ vào tâm mà nói chứ không phải dựa vào 
phước điền (con chó không có phần trong 10 phước điển). 


Ngược lại, phâm 11 của Tứ Thập Nhị Chương Kinh nói rõ sự 
khác biệt giữa việc cúng dường cho kẻ ác, người thiện, người 
tu hành với các trình độ khác nhau cho đến chư Phật. Mỗi 
tầng lớp cao hơn, số nhân của phước báu tăng bội phần. Đó 
là dựa vào phương diện phước điền chứ không phải tâm. 


Trong Kinh Duy Ma Cật, Thiện Đức trưởng lão, hiến cúng 
một xâu chuôi cho Duy Ma Cật. Duy Ma Cật chia làm hai 
phần, một phần cúng dường cho Nan Thắng Như Lai KẾ HP 
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k“\IP x3 và phần kia thì cho người ăn xin hạ tiện nhất trong đại 
chúng. Mặc dầu như vậy, công đức của hai việc bố thí băng 
nhau. Đó là do bô thí với tâm bình đăng. 


Trong một kiếp trước, Kiều Trần Như cúng cơm thô cho một 
vị Bích Chi Phật và đắc 91 kiếp thiên nhân phước và không 
bao giờ nghèo khó. Phước còn lại giúp ngài đắc A La Hán. 
Đó là về phương diện quả báo cúng dường cho thánh nhân 
khó gặp. 


Phẩm này nêu ra những nhân duyên của công đức bố thí. 
Lời Kinh: 


Lúc ấy, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương theo uy thần 
của đức Thé Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy , quì xuống, chắp 
tay thưa: Bạch đức Thế Tôn! Con quan sát những nghiệp 
đạo chúng sinh, xem xét sự bố thí của họ thì thấy có nhẹ 
có nặng, có kẻ hưởng phước một đời, có kẻ hưởng phước 
mười đời, có kẻ hưởng phước lớn trong trắm đời ngàn 
đời. Vì lý do nào có sự sai khác như thế, thỉnh cầu Thế 
Tôn dạy cho con rõ. 


Lời giảng: 

Lúc ấy, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương theo uy thần 
của đức Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy , quì xuống, chắp 
tay thưa: Bạch đức Thế Tôn! Con quan sát những nghiệp 
đạo chúng sinh, xem xét sự bố thí của họ thì thấy có nhẹ 
có nặng. 


Bồ Tát hỏi về sự khác biệt vê quả báo giữa các loại bô thí. 
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nghiệp đạo chúng sinh ŠŠ?3ŠÍ XE chỉ lục đạo hàm thức. 
Vì mê muội bì chúng sinh của lục đạo tạo nghiệp rồi phải 


chịu quả khổ. Sát sinh, trộm cắp v.v... là hắc nghiệp S3É. 


có kẻ hưởng phước một đời, có kẻ hưởng phước mười đời, 
có kẻ hưởng phước lớn trong trăm đời ngàn đời. Vì lý do 
nào có sự sai khác như thê, thỉnh câu Thê Tôn dạy cho 
con rõ. 


Bồ thí, v.v... là bạch nghiệp Hš. Làm sao cùng một hành 
động bồ thí mà quả báo có người hưởng phước một đời, có 
người hưởng trăm ngàn đời? Chúng ta không thể nào biết 
được. Như ví dụ của người dâng hoa cúng Phật ngay cả một 
vị A La Hán cũng không biết tới nơi tới chốn! 


Lời Kinh: 


Bấy giò, Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát: Hôm nay, 
trước toàn thể đại hội đầy đủ đại chúng tại Đao Lợi thiên 
cung này, Như Lai sẽ nói về sự bố thí tại châu Diêm Phù, 
bằng cách so sánh công đức nhiều ít của sự bố thí. Đại sĩ 
hãy nghe cho kỹ Như lai sẽ vì ông mà nói rõ. 


Địa Tạng bạch Phật: Con hoài nghỉ về việc ấy, nên rất 
mong muôn và thích thú được nghe. 


Lời giảng: 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát: Hôm nay, 
trước toàn thê đại hội đây đủ đại chúng tại Đao Lợi thiên 


cung nây, Như Lai sẽ nói về sự bô thí tại châu Diêm Phù, 
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băng cách so sánh công đức nhiều ít của sự bô thí. Đại sĩ 
hãy nghe cho kỹ Như lai sẽ vì ông mà nói rõ. 


Địa Tạng bạch Phật: Con hoài nghỉ về việc ấy, nên rất 
mong muôn và thích thú được nghe. 


Thật ra Bồ Tát không có nghi vấn gì cả. Ngài chỉ đại diện 
chúng sinh thỉnh pháp để giúp giải đáp những nghi vấn của 
chúng ta. Đừng nên nghĩ rằng Bồ Tát còn mê muội. Mà 
cũng không nên nghĩ rằng họ giả bộ. Các ngài không có ý lừa 
gạt ai cả vì tâm hoàn toàn không tư lợi và cũng không muốn 
a1 bị thiệt thòi. 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát: Tại cõi Nam Diêm 
Phù, có những vị quốc vương, tế tướng đại thần, đại 
trưởng giả, đại sát lợi, đại bà la môn, nếu gặp những 
người tối tăm, bần cùng, cho đến tật nguyên, câm ngọng, 
điếc lác, đui mù, cơ thể đủ cách không hoàn chỉnh như 
vậy, mà những vị quốc chúa này, trong lúc bố thí, vẫn đủ 
đại từ bi tâm, khiêm nhượng, với nụ cười, tự tay mình bố 
thí, hay bảo người khác bố thí rồi dịu dàng an ủi, thì 
những vị quốc vương ấy được phước lợi như công đức bố 
thí một trăm Hằng Hà sa chư Phật. Tại vì sao? Vì 
những vị quốc vương ấy đối với những người tối bần, cơ 
thể không hoàn chỉnh, lại phát đại từ tâm, nên họ được 
phước lợi , qủa báu tốt đẹp trong trăm ngàn đời: bảy thứ 
báu luôn luôn đầy đủ, huống chỉ y phục, thực phẩm và 
những thứ cần dùng khác. 


Lời giảng: 
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Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát: Tại cối Nam Diêm 
Phù, có những vị quốc vương, tế tướng đại thần, đại 
trưởng giả, đại sát lợi, đại bà la môn, nếu gặp những 
người tối tăm, bần cùng, cho đến tật nguyên, câm ngọng, 
điếc lác, đui mù, cơ thể đủ cách không hoàn chỉnh như 
vậy. 


Phần này dạy về cách người tôn quí nên làm khi bố thí cho kẻ 
hạ tiện (nhât là những kẻ có tật nguyên không có đây đủ lục 
căn). 


trưởng giả: vừa có tài sản và đức hạnh ##ƒT. Danh từ này 
có mười nghĩa (đức): 
I. Tính quý #ÈŸẼ. giòng họ tôn kính. 
2. VỊ cao TU. địa vị cao trong xã hội. 
3. Đại phước KXB. nhiều phước báu giàu có. 
4. Oai mãnh ;;I: 78 có oai phong khiến người khâm 
phục. 
Trí thâm #®⁄. có trí huệ sâu sắc. 
Hạnh tịnh VRP=:E thường làm những việc tốt. 
Niên kỳ tr , tuổi cao. 
Lý bị #. biết phép tắc. 
._ Thượng tán _E-®##. bề trên khen ngợi. 
10. Hạ qui "FRR. cấp dưới tuân lời. 


© œ6 mo 0 


Ấn Độ có bốn giai cấp: Sát lợi 1IJZtlj hoặc hoàng tộc + 
hoặc quí tộc =8 Bà la môn Xe là con cháu giòng 
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Tịnh duệ È#fŸ- cũng được coi là quý tộcER]# : phệ xả ỨÄ 
Ê: hàng thương mãi và chiên đà la (như đồ tế) J3 ££. 


Đăng = chỉ các người cư sĩ khác. 


Đại Luận Tam Thập Nhị Kfq —-[-— nói: người tu bố thí 
và trì giới thì sẽ được sinh vào giòng Sát lợi. Người thiên về 
trí huệ, kinh điển, không não hại chúng sinh, tu bố thì và trì 
giới, thì sẽ sinh vào gia đình Bà la môn. Cư sĩ có thể giai cấp 
không cao nhưng lại giàu có: đó là do đã hành bồ thí kiếp 
trước, nên bây giờ hưởng quả báu giàu có và tôn qui. 


những người tối tắm, bần cùng: Đại Ái Đạo Kinh? 
§ nói: Một nhân duyên cho quả báo nảy là vì khi phát tâm 
bố thí cho kẻ bần cùng, khiến người hi vọng và sung sướng 
nhưng sau đó lại đôi ý và không cho. 


cho đến tật nguyễn, câm ngọng, điếc lác, đui mù: đây là vì 
trong kiếp trước, thấy người ăn xin đến xin mà nhăn mặt hay 
khó chịu tỏ vẻ không thích, lại buông lời mắng nhiếc hoặc 
hắn học, chửi bới, hay đánh đập người cầu xin. Hoặc nói 
rằng không tin bố thí được phước, hay khi thấy người khác bố 
thí, tâm không biết tùy hỉ công đức mà trái lại còn chỉ trích và 
chê bai, khiến thí chủ đổi ý. Hay là được cho một phần tài 
sản của gia đình chung với người khác nhưng tham lam cô ý 
lây nhiều hơn và cả đời không hề bồ thí. 

mà những vị quốc chúa này, trong lúc bố thí, vẫn đủ đại 
từ bỉ tâm, khiêm nhượng, với nụ cười, tự tay mình bó thí, 
hay bảo người khác bố thí rồi dịu dàng an ủi. 
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Nếu có thể bố thí cho người gặp hoàn cảnh thiếu thốn với đại 
từ bi tâm, tâm khiêm nhượng (tâm không tự cao hách dịch 
thương hại BỆ|RÑ]. lân mãn), với nụ cười, tự tay biên bố thí 
(tâm bình đẳng), hay bảo người khác bố thí, dịu dàng an ủi 
(tâm thương xót) thì khiến chư Phật rất vui lòng (vì đó là tâm 
Bồ Tát, không có sự phân biệt). Cho nên mới có cùng công 
đức như bố thí cho vô số chư Phật. 


thì những vị quốc vương ấy được phước lợi như công đức 
bố thí một trăm Hằng Hà sa chư Phật. Tại vì sao? Vì 
những vị quốc vương ấy đối với những người tối bần, cơ 
thể không hoàn chỉnh, lại phát đại từ tâm, nên họ được 
phước lợi , qủa báu tốt đẹp trong trăm ngàn đời: bảy thứ 
báu luôn luôn đầy đủ, huống chi y phục, thực phẩm và 
những thứ cần dùng khác. 


luôn luôn đầy đủ nghĩa là họ sẽ không bao giờ thiếu gì cả 
nhât là những thứ cân thiệt. 

Đại Ái Đạo Kinh k#;£ nói: Có của cải mà không chịu 
bố thí thì sẽ thành bần cùng đời đời kiếp kiếp. 

Bồ thí mà mong được khen, thấy người bần củng mà mắng 
nhiệc và đuôi đi rôi sau đó mới cho thì tuy bô thí rât nhiêu 
của cải nhưng quả báo thật ít. Đây là tại vì chúng ta không 
phải là bi điền Ä§|H| chân thật. 

Lời Kinh: 

Lại nữa Địa Tạng, trong vị lai, những vị quốc vương cho 


đến bà la môn, gặp được chùa tháp của Phật, hoặc hình 
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tượng của Phật, cho đến hình tượng của Bồ Tát, Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, đích thân cúng dường bố thí, thì 
những vị quốc vương ấy được phước ba kiếp làm thân Đề 
Thích, thọ thắng diệu lạc. 


Lời giảng: 


Lại nữa Địa Tạng, trong vị lai, những vị quốc vương cho 
đến bà la môn, gặp được chùa tháp của Phật, hoặc hình 
tượng của Phật, cho đến hình tượng của Bồ Tát, Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, đích thân cúng dường bố thí, thì 
những vị quốc vương ấy được phước ba kiếp làm thân Đề 
Thích, thọ thắng diệu lạc. 


Phần trước nói về vì lòng vị tha mà bó thí cho người nghèo 
khó ở dưới. Phần này thì bàn về cúng dường cho bề trên. 


Bích Chi Phật BRÈŸñŠ tu thập nhị nhân duyên. Các ngài 
còn được gọi là “Duyên Giác” hoặc “Độc Giác”. 


Trong Đại Luận, một vị tỳ kheo hỏi Phật về chuyện ngài Tôn 
Đà La Nan Đà 24PE££KtữE xuất gia và chứng quả. Đức 
Thế Tôn bảo rằng sau khi Tỳ Bà Thi Phật W3 77 f nhập 
Niết Bàn, Tôn Đà La Nan Đà là một vị trưởng giả. Tại tháp 
của một vị Bích Chị Phật, trên một tường bùn đen, ông ta vẻ 
hình vị Bích Chi Phật, nguyện răng đời đời kiêp kiêp sinh vào 
giòng tôn quí, thân thê sẽ có ánh sáng màu vàng, sẽ gặp Phật 
và đặc Đạo. Cả 9I đại kiệp, ông ta không bao giờ đọa địa 
ngục. 


Chánh Pháp Niệm Kinh IEz@¿£ nói: Sự khoái lạc của 


450 


Kinh Địa Tạng 
Kim Chuyên Luân Thánh Vương ít hơn 1/16 của Đề Thích. 


Nếu quan nhỏ biết kính trọng quan lớn và tất cả quan lại đều 
tôn kính vua, thì sẽ có ảnh hưởng tôt cho dân chúng! 


Trong Trung A Hàm, một tỳ kheo hỏi Phật: nhân duyên nào 
khiến gọi là Thích Đề Hoàn Nhân Š†£}H]Ñ. Đó là vì lúc 
làm người đối với sa môn, Bà la môn, kẻ bần cùng và những 
kẻ khô sở, mà biêt bô thí âm thực, tiên của, đèn dâu v.v... 


ba kiếp — ZJjJ: chỉ tiểu kiếp. 
Lời Kinh: 


Nếu biết đem phước lợi bố thí ấ ấy hồi hướng cho pháp giới, 
thì những vị đại quốc vương ấy trong mười kiếp thường 
làm Đại Phạm thiên vương. 


Lời giảng: 


Nếu biết đem phước lợi bồ thí ấ ấy hồi hướng cho pháp giới, 
thì những vị đại quốc vương ấy trong mười kiếp thường 
làm Đại Phạm thiên vương. 


Từ lúc bắt đầu, còn có ngã trong hành vi bố thí. Nếu có thể 
phát tâm hồi hướng công đức cho pháp giới để cho mọi người 
có thê đồng hưởng, cái tâm này thật là rộng lượng. Cho nên, 
phước báu cũng tương ưng tăng triển. Phước báu này rộng 
như hư không, khiến chúng ta có thể thành Đại Phạm thiên 
vương. 
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hồi hướng cho pháp giới 3EÏ[JBjJ)EŸ#. Hài hướng có ba 
nghĩa: 

1. Hồi sự hướng lý 3EÏESS|[BJEE. Muôn sự việc đều vốn 
đầy đủ lý tánh và sự dụng 7UEHEEH. s *”SEH3. 
Trong quá trình hồi hướng, chúng ta nhờ sự mà hướng 
tâm này về Thật Tế S>3JÏJf[:;ù› s [j3 ##š (chứng 
đắc Chân Đề không giới 2E 3#šf}: Thập giới 
đều không). Đây cũng gọi là hồi sự hướng Chân Như. 

2. Hồi tự hướng tha 3m H IEINHIUE Trong quá khứ, chúng 
ta đã từng bị mê muội về nơi mình đến (không biết từ 
đâu đến) lại thích trang sức tự thân EĐRHH3R ° = 
l#IH.Wf(uôn luôn thích tô điểm cho cái ngã, cái lợi về 
phần mình). Bây giờ thì thuận bổn tính và hồi hướng 
chúng sinh II *#d ° 3El[h|Z#ZE. Chúng ta có 
thể quên tự ngã (bản thân) để làm lợi ích cho tất cả 
chúng sinh (nhờ vậy chứng đắc Tục Đề giả giới fŠŸ 
{E7Tt: Thập giới đều giả). 

3. Hồi nhân hướng quả 3EiÑ [EJER (chứng đắc Trung 
Đề trung giới rhữy'H3š: Thập giới trung dung). 
Chúng ta hồi hướng thiện sự cho việc thành tựu tam 
đức (Bát Nhã, Giải Thoát và Pháp Thân). Đây là 

_ Trung Đạo. - Ộ 

Nêu hội đủ ba yêu nghĩa này khi phát tâm hôi hướng cho 

pháp giới, chúng ta sẽ đắc 3 pháp Không, Giả, Trung và 

viên thành đạo quả. 
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Theo Đại Luận có thê trồng bốn nhân để được phước cõi 
Phạm Thiên: 
I. Thanh tịnh tâm )Š)ŠÒ. 
. Bồ trị tự 18 kí . Tu bồ sửa sang chùa tháp. 


9) 
3. Năng hòa hợp thánh chúng BENIô RE. 
4. Những nhân thiên thỉnh Phật chuyển Pháp Luân lần 


đầu tiên SÑ CÍH. À ĐI * D0) f xâm. 


Phước báu cõi Phạm Thiên cao hơn cõi Dục Giới. Nếu có thể 
bố thí và hồi hướng, nếu hiểu rằng tam luân thể đều vốn 
không, bốn tướng cũng đều không, sinh tâm không trụ nơi 
nào, thì tương ưng với trí huệ Bát Nhã. 


mười kiếp -+#) : chỉ trung kiếp. 
Lời Kinh: 


Lại nữa Địa Tạng, trong vị lai, những vị quốc vương cho 
đến bà la môn, nếu gặp chùa tháp hay kinh tượng của 
Phật quá khứ, bị hủy hoại hư rách mà biết phát tâm tu 
bố, bằng cách tự mình lo liệu hay khuyến khích người 
khác, cả trăm cả ngàn người, bố thí kết duyên, thì những 
vị quốc vương ấy trăm ngàn đời thường làm Chuyển 
Luân vương, còn những người cùng làm thì trăm ngàn 
đời thường làm tiểu quốc vương. Nếu còn biết đem công 
đức như vậy đối trước chùa tháp hay kinh tượng đã tu bồ 
mà phát nguyện hồi hướng, thì những vị quôc vương cho 
đến những người cùng phát tâm, đều sẽ thành Phật Đạo, 
vì quả báo đó thật vô lượng vô biên. 
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Lời giảng: 


Lại nữa Địa Tạng, trong vị lai, những vị quốc vương cho 
đến bà la môn, nếu gặp chùa tháp hay kinh tượng của 
Phật quá khứ, bị hủy hoại hư rách mà biết phát tâm tu 
bố, bằng cách tự mình lo liệu hay khuyến khích người 
khác, cả trăm cả ngàn người, bố thí kết duyên. 


Tu bố chùa tháp và hình tượng khiến những người thí chủ 
trước (những người đã tạo dựng) được tiêp tục nhận phước 
trong lúc phước báu của mình cũng tăng trưởng, đây là nhât 
cử lưỡng lợi. Tượng Pháp Quyết Nghi Kinh }X)*©#@§ 
nói: “Xây mới không bằng tu bổ 3ï 31M. tạo 


phước không băng tránh nạn †EXB 1M. Tránh nạn 
khiến chúng ta có thê tiếp tục hưởng phước báu hiện có. 


Đức Phật đến viếng Câu Tát La Quốc †fJÊ£@£ PElj và di 
ngang một người Bà la môn đang cày ruộng. Nông phu tựa 
lên cây gậy bò mà lễ Phật. Đức Thế Tôn mỉm cười. Thị giả 
hỏi tại sao thì Phật đáp: “Người Bà la môn này lễ hai vị Phật, 
Như Lai và tháp Ca Diếp Phật 3l #Š4ZB}#Z£' dưới cây gậy bò.” 
Thị giả xin được thấy tháp Phật Ca Diếp. Ông ta nhìn về phía 
ruộng người Bà la môn và tháp hiện ra. Đức Phật giảng rằng 
dầu có cúng dường ngàn cân vàng, cũng không bằng cung 
kính lễ Phật tháp, cũng không bằng người lấy đất sét tạo hình 
tháp để cúng dường. 


Bách Duyên Kinh EH&Ã§Š nói: “Một vị trưởng giả giàu có 
sinh ra một đứa con trai rất khôi ngô, cao thượng và phi 


thường. Cậu ta được Trời người thương mến. Sau khi trưởng 
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thành, cậu ta gặp được Phật và đắc A La Hán quả. Đây là tại 
vì trong quá khứ, một tháp của Tỳ Bà Thi WŠšƑ Phật bị 
hoang nát. Một đứa bé vào tháp và cùng đám đông vui vẻ lẫy 
đất bùn đắp sửa lại. Rồi cậu ta phát nguyện Bồ Đề và bỏ đi. 
Vì công đức đó mà trong 91 kiếp, cậu ta không đọa ác đạo, 
hưởng thụ vô thượng khoái lạc trong nhân thiên. Sau lại còn 
được gặp Phật, xuất gia và chứng quả. 


thì những vị quốc vương ấy trăm ngàn đời thường làm 
Chuyên Luân vương, còn những người cùng làm thì trắm 
ngàn đời thường làm tiêu quôc vương. 


Chuyển Luân vương: Nếu như không tu đạo Bồ đề thì sẽ trở 
thành Kim Chuyển Luân Thánh Vương, còn biết phát Bồ đề 
tâm tu hành thì sẽ thành Phật. Được làm Chuyển luân vương 
là do tu hành bảy pháp: 


I. Bồ thí kẻ bần cùng &\ Z3 7. 
2. Kính dân hiếu dưỡng #2 hiếu dưỡng phụ 


mẫu tôn kính mọi người 
3.. Cúng dường pháp hội (PHIỆ /\VÑ P1#šPHX§). 
4. Tu hạnh nhẫn nhục HE 
5. 6 và 7: Trừ tam độc tham, sân, s1. lh=#. 


Kim Chuyên Luân Thánh Vương đệ nhất trong loài người. 


Nếu còn biết đem công đức như vậy đối trước chùa tháp 
hay kinh tượng đã tu bố mà phát nguyện hồi hướng, thì 
những vị quốc vương cho đến những người cùng phát 
tâm, đều sẽ thành Phật Đạo, vì quả báo đó thật vô lượng 
vô biên. 
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phát nguyện hồi hướng: giúp chúng ta phá kiến chấp và ngã 
chấp. Hồi nhân hướng quả 3l [EjS.. sẽ khiến chúng ta 
đắc Báo Thân; hồi sự hướng lý 3tl=EIhjf sẽ giúp chúng ta 
đắc Pháp Thân; hồi tự hướng tha 3Ï E] [B]4Ä, sẽ khiến chúng 
ta thành tựu Hóa thân. 


Nếu chúng ta tu hạnh bố thí mà không biết hồi hướng như 
trên thì chỉ được phước báu nhân thiên chứ không trồng nhân 
Niết Bàn. Khi Lương Võ Đề hỏi Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma: “Từ 
khi làm hoàng đề, trâm đã xây vô số chùa và cho phép, hộ trì 
vô số người xuất gia, như vậy có bao nhiêu công đức?” Tổ sư 
đáp: “Thật ra không có công đức gì cả. Đó chỉ là nhân thiên 
phước báu nho nhỏ, là những nhân hữu lậu”. Hoàng để liền 
hỏi: “Vậy công đức chân chính là gì?” Bồ Đề Đạt Ma đáp: 


“Tịnh trí diệu viên )#f'2j|B[, thể tự không tịch 8Š HZE 


3Ñ: Những công đức đó không thể kiếm trong nhân gian 
được”. Vì thế, chúng ta nên hồi sự hướng lý, như thế mới có 


thể tương ưng với Bát Nhã Thật Trí 8Ñ 4;1HƑỀ. 
Lời Kinh: 


Lại nữa Địa Tạng, trong vị lai, những vị quốc vương cho 
đến Bà la môn đẳng, thấy những người già, bịnh và phụ 
nữ lâm bồn mà, dầu chỉ trong một niệm, phát đại từ tâm, 
chu cấp y dược, âm thực và ngoạ cụ, khiến họ an lạc, thì 
phước lợi này bất khả tư nghị, trong một trăm kiếp 
thường làm chúa trời Tịnh cư, trong hai trăm kiếp 
thường làm chúa trời Lục Dục, cuối cùng thành Phật, 
vĩnh viễn không đoa ác đạo, cho đến trăm ngàn đời không 
nghe đến âm thanh đau khổ. 
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Lời giảng: 


Lại nữa Địa Tạng, trong vị lai, những vị quốc vương cho 
đến Bà la môn đẳng, thấy những người già, bịnh và phụ 
nữ lâm bồn mà, dầu chỉ trong một niệm, phát đại từ tâm, 
chu cấp y dược, âm thực và ngoạ cụ, khiến họ an lạc, thì 
phước lợi này bất khả tư nghị. 


Phần này đề cập phước điền. 


phát đại từ tâm: Phát khởi tâm đồng thể đại bi (thương 
người như thê thương thân) dâu chỉ trong giây lát thôi, cũng 
tạo công đức bât khả tư nghì. 


Người già và kẻ bịnh thật khổ sở, họ thuộc về phước điện cho 
chúng ta (ba loại phước điện: người giả, bịnh nhân và phụ nữ 
sinh sản). Những người nảy nêu không được giúp đỡ thì họ có 
thể bị chết một cách rất đau đớn. Nếu phụ nữ sinh đẻ mà 
không có thức ăn, nước uống, thuốc men và thầy thuốc đúng 
lúc thì cả mẹ lân con có thê chêt. Vì thê mà đức Phật nói có 
tám loại phước điên: 

I1) Đức Phật › 

2) Thánh nhân 

3) Hòa Thượng 

4) A xà lê 

53) Tăng mi » 

6) Cha 

7) Mẹ > 

8) Bịnh nhân: giúp người bịnh là đệ nhất. 


trong một trăm kiếp thường làm chúa trời Tịnh cư, trong 
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hai trăm kiếp thường làm chúa trời Lục Dục, cuối cùng 
thành Phật, vĩnh viễn không đoạ ác đạo, cho đên trắm 
ngàn đời không nghe đên âm thanh đau khô. 


chúa trời Tịnh cư È#E XÃ ở trên cõi trời Tứ Thiên. 
một trăm kiếp Ej#jjJ: chỉ đại kiếp. 
hai trăm kiếp thường —ˆ 1#: chỉ trung kiếp. 


Đại Luận Tam Thập Nhị nói: Bố thí mà không lìa dục đKRÈ 
3X TtÌ khiến được sinh cõi người vào hàng phước quí 3E 
II và lục Dục Thiên. Nếu bố thí mà lìa dục tâm ÈAXÙf 
Ji, thì sẽ được sinh lên cõi Phạm Thiên cho đến Quảng Quả 
Thiên “'Z#lFxEL ° J®]R35. Nếu bố thí mà lìa sắc 
tâm BÊ \THỒïP, thì sẽ sinh lên cõi Vô Sắc. Nếu có thể bố 
thì mà lìa tam giới ÑÈ — TH, (dục giới, sắc giới và vô 
sắc giới) thì đó là Niệt Bàn: chắc chăn sẽ đắc A La Hán quả. 
Nếu bố thí mà lìa ác, không đấu tranh THÌ Rÿ ° SE 
FPJ.không mê muội và tán loạn (có định và huệ), thích nhàn 
hạ và yên tỉnh #Ƒ#“PÏl: thì sẽ đắc Bích Chi Phật. Khi bố 
thí mà sinh tâm đại bị 'eysỀT muốn cứu độ các chúng 
sinh: thì sẽ đặc đệ nhât thậm thâm tôt ráo trí huệ (Nhât thiệt 


chủng trí) và thành Phật . 


Lời Kinh: 
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Lại nữa Địa Tạng, trong vị lai, những vị quốc vương cho 
đến bà la môn, làm bố thí được như vậy thì đắc vô lượng 
phước. Nếu còn biết hồi hướng, bất cứ nhiều hay ít, thì 
cuối cùng đều thành Phật, huống chỉ quả báo làm Đề 
thích, Phạm vương hay Luân vương. Vì vậy Địa Tạng, 
hãy khuyến khích chúng sinh nên làm theo như vậy. 


Lời giảng: 
Lại nữa Địa Tạng, trong vị lai, những vị quốc vương cho 
đên bà la môn, làm bô thí được như vậy thì đắc vô lượng 


phước. Nếu còn biết hồi hướng, bất cứ nhiều hay ít, thì 
cuôi cùng đêu thành Phật. 


biết hồi hướng, bất cứ nhiều hay ít thì cuối cùng đều thành 
Phật vì thê pháp hôi hướng rât quan trọng. 


Nên học cách bố thí với từ tâm, bi tâm, bình đăng tâm, lân 
mẫn tâm lề Mù. và thông cảm tâm. Như vậy thì phước 
báu vô lượng. Lại còn có thê tăng bội phần nếu biết hỏi 
hướng Pháp Giới. Cũng như đô tách nước vào đại dương, 
dâu nước rât ít thì vân thành nước của đại dương. 


huống chỉ quả báo làm Đề thích, Phạm vương hay Luân 
vương. Vì vậy Địa Tạng, hãy khuyên khích chúng sinh 
nên làm theo như vậy. 


Hiền Ngu Kinh ẾŸRl kế: Trưởng giả Tô Đạt Đa §£XÊZZ và 
Xá Lợi Phát Ÿ-Ƒˆ đang dùng dây đo tịnh xá. Xá Lợi Phất 
bỗng nhiên mỉm cười, trưởng lão hỏi tại sao. Thân Tử đáp: 
“Trong lúc ông đang xây cât tịnh xá này thì cung điện trời 
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trong lục Dục Thiên đã hoàn tất cho ông. Và Xá Lợi Phất 
tiếp tục dùng Thiên Nhãn quan sát, ngài bỗng nhiên trở nên 
đăm chiêu và buồn bả. Tô Đạt Đa hỏi, ngài trả lời: “Trước 
đây, khi Phật Tỳ Bà Thi W3 Ƒ lcũng đang xây cất tịnh xá ở 
đây, những con kiến này mới ra đời. Sau khi trải qua thất 
Phật mà chúng nó vẫn còn làm thân kiến ở đây. Chúng thọ 
thân kiến cả 91 đại kiếp mà không thoát được. Sinh tử thật 
lâu dài và vô tận. Trồng phước rất quan trọng cho sự giải 
thoát. Nhưng, nếu không cầu phước cho riêng mình mà biết 
hồi hướng cho pháp giới thì dầu chủng tử nhỏ đến đâu chúng 
ta cũng sẽ thành Đạo. 


Trong Hiền Ý Kinh rác, đức Phật nói với A Nan Đà: 
rộng thuyết về bố thí sẽ trồng phước cho sinh tử. Cũng giống 
như trồng chủng tử: gieo hạt gì thì đắc cây ấy. Không thể có 
quả mà không trồng nhân. Trồng chủng tử thiện giúp chúng 
ta đắc phước báo cho bản thân. 


Lời Kinh: 


Lại nữa Địa Tạng, trong đời vị lai, thiện nam tử thiện nữ 
nhân nào, trồng một ít thiện căn ở trong Phật Pháp, dầu 
chỉ bằng sợi lông cọng tóc hay hạt bụi đi nữa, phước báo 
họ nhận được cũng không thể ví dụ. 


Lời giảng: 
Lại nữa Địa Tạng, trong đời vị lai, thiện nam tử thiện nữ 
nhân nào, trông một ít thiện căn ở trong Phật Pháp, dầu 


chỉ bằng sợi lông cọng tóc hay hạt bụi đi nữa, phước báo 
họ nhận được cũng không thê ví dụ. 
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Ai cũng có cơ hội hành pháp Bồ thí. Bồ thí là pháp đầu tiên 
của lục Ba la mật, là phương pháp tu của Bô Tát Đạo. 


Lục Tô nói: “Nội xả tham kiên »®@& ngoại lợi chúng 


sinh 2|llS£Z. thị danh bố thí 3471Ì. nghĩa là: bên 


trong xả bỏ tham lam và keo kiệt, bên ngoải làm lợi cho 
chúng sinh, thì gọi là bô thí”. 


Kiếp trước, A Dục Vương là một đứa bé ăn xin đang chơi 
trên bờ biển. Em bé thấy đức Phật đi ngang qua liền lấy cát 
đắp thành cái bánh mà cúng dường Phật. Như thế mà trồng 
được nhân đề thành một trong những vị đại hoàng để của Ấn 
Độ. 


Đại Luận nói: “Dầu có đủ các loại phước điền, Phật phước 
điện thù thăng nhật, vì có đây đủ vô tận Phật Pháp”. 


Đại Luận lại nói: Phật phước điền thanh tịnh, vì đã bức nhỗ 
tât cả các ái dục v.v... phiên não. Giới luật là đât băng phăng. 
Đại từ bị tạo nên đẹp đẽ và lương thiện: vì có thê diệt trừ đât 
tà ác và nước mặn. Thât Bô Đê Phân ví như bờ đê giữ đông 
ruộng XS. Thập Lực, Tứ Vô Úy và Tứ vô biên Trí cũng 
như bức tường Thổ. Tất cả có thể tạo Tam Thừa, và quả Niết 
Bàn. Trồng trong cánh đồng vô thượng và vi diệu này thì sẽ 
được vô tận phước báu. 


Lời Kinh: 
Lại nữa Địa Tạng, trong đời vị lai, thiện nam tử hay thiện 
nữ nhân nào gặp hình tượng Phật, Bô Tát, Duyên Giác 


hay Luân vương, biết bố thí cúng dường thì được phước 
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vô lượng, thường ở trong nhân thiên thọ thắng diệu lạc. 
Nêu biệt hôi hướng cho pháp giới, thì phước lợi của họ 
không thê ví dụ. 


Lời giảng: 


Lại nữa Địa Tạng, trong đời vị lai, thiện nam tử hay thiện 
nữ nhân nào gặp hình tượng Phật, Bô Tát, Duyên Giác 
hay Luân vương, biêt bô thí cúng dường. 

Đức Phật dạy A Nan Đà: Dạy người để họ thoát khổ não gọi 
là kính điền Ø#⁄ ƑH của chúng sinh. 

Trong thời không có Phật tại thế, nếu cúng dường cho hình 
tượng Phật cũng tạo ra phước bât khả tư nghì. 

Hai cõi nhân thiên thuận tiện cho sự đắc Đạo. Trong cõi 
người, kiết sử tương đối nhẹ Ñ#Ÿf, và tâm chán bỏ thế tục 
có thê dễ sinh ra RR/Ù\jJ#È. Trên cõi Trời, trí huệ thì sắc 
bén ®#'ÄI. Cho nên hai cõi này dễ tu Đạo hơn. 


Quang Minh Sớ “BH. nói: cõi người tượng trưng cho 
Tam Hiền và cõi Trời tượng trưng cho Thập Thánh Địa. 

Đại Luận nói: “Những người tu hành bồ thí, được nỗi tiếng 
khắp thập phương và được thánh nhân kính mến. Họ được vô 
úy trong cõi người và sẽ sinh lên cõi Trời khi chết. Rốt cuộc, 
họ cũng nhập Niết Bản. 


thì được phước vô lượng, thường ở trong nhân thiên thọ 
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thắng diệu lạc. Nếu biết hồi hướng cho pháp giới, thì 
phước lợi của họ không thê ví dụ. 


Đại Luận nói: “Giàu có là nhân duyên tạo ra ác tâm. Chúng 
ta nêu biệt từ bỏ tải sản cũng sẽ tạo ra đại phước tài. Bàn vê 
không chịu bô thí, keo lần là tướng của những sự không may 


và bại hoại SE1H khan vị hung suy tướng *® >#+ 
KHE vị chi sanh ưu nguy úy (tạo ra sầu não và sợ sệt). 
Phải biết tẩy nó với nước bố thí Z2} }Jñ7K › RIJJ%2E 


XE vì bé thí sẽ sinh phước lợi. 


Cũng theo Đại Luận, đức Phật giảng rằng trong hai loại bồ thí, 
Pháp thí đứng đầu. Tài thí: quả báo còn có hạn lượng ty 
P=I S. Pháp thí thì quả báo lại vô hạn lượng. Tài thí tạo ra 
quả báo trong Dục Giới. Pháp thí thì tạo ra vừa quả báo trong 
tam giới vừa quả báo xuất thế. Nếu không cầu danh, tài, lợi, 


và quyên lực, chỉ vì tâm đại từ bi muôn cứu độ chúng sanh 
đang khổ não thì gọi là thanh tịnh bồ thí. 


Lời Kinh: 


Lại nữa Địa Tạng, trong vị lai, thiện nam tử hay thiện nữ 
nhân nào gặp được kinh điển Đại Thừa, dầu chỉ nghe 
được một bài kệ hay một câu đủ nghĩa, mà thiết tha, trân 
trọng, tán thán, cung kính và bố thí cúng dường, thì kẻ đó 
được vô lượng vô biên đại phước báo. Nếu biết hồi hướng 
cho pháp giới, thì phước đó không thể ví dụ. 


Lời giảng: 
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Lại nữa Địa Tạng, trong vị lai, thiện nam tử hay thiện nữ 
nhân nào gặp được kinh điển Đại Thừa, dầu chỉ nghe 
được một bài kệ hay một câu đủ nghĩa, mà thiết tha, trân 
trọng, tán thán, cung kính và bố thí cúng dường, 


Đoạn trước mô tả Phật phước điền. Tiếp theo, chúng ta nghe 
vê Pháp điên. 


kinh điển Đại Thừa rất hiếm có. Ngay nếu có kinh tiếng 
Việt, có bao nhiêu chú thích chân thật là được giảng rõ ràng 
theo ý Phật Bồ Tát? 


Đại Thừa: Tại sao gọi là đại? Theo Khởi Tín Luận Khi ăn. 
có ba lý do: 
I) Đại thể: Tất cả các Pháp, Chân Như đều bình đăng, 
không tăng không giảm. 
2) Đại tướng: Như Lai Tạng có đầy đủ vô biên công đức. 
3) Đại dụng: có thể tạo ra tất cả thế g1an và xuất thế nhân 
quả của thiện. 


Kinh Đại Niết Bàn nói: Từ thinh văn #l]Ï, chúng ta có thể 
thân cận Niết Bàn lạc, nhờ mở Pháp Nhãn. Có ba hạng 
người: 

I1) Không mắt #£ #tH: Như phàm phu, họ thường không 


được nghe Pháp, 

2) Một mắt: Như Nhị Thừa, họ nghe được một thời gian 
ngăn nhưng tâm không trụ tại đó. 

3) Hai mắt: Như Bồ Tát, họ nhất tâm nghe và tu hành 
theo. 


Sau khi chủng tử Pháp vào đệ bát thức thì chắc chắn sẽ giúp 
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chúng ta thành Đạo khi nhân duyên thành thục. 
Của cải có giới hạn nhưng Pháp thì vô giới hạn. 


thì kẻ đó được vô lượng vô biên đại phước báo. Nếu biết 
hôi hướng cho pháp giới, thì phước đó không thê ví dụ. 


Đức Phật bảo A Nan Đà: Nếu được Thây chỉ dạy rồi nghe lời 
và hành trì dù chỉ một câu kinh hay một bải kệ thì ân của vị 
Thây rất lớn lao. Để trả ơn dù cỏng trên lưng cả ngàn kiếp, 
thường đảnh lễ và cúng đường cũng không thể nào báo ân 
được. Kẻ nào có tư tưởng không kính trọng thầy và thường 
nói xấu thầy, Như Lai bảo rằng đó là quá đổi ngu si, sẽ bị 
quả báo cực thống khổ. Người như vậy chắc chắn sẽ đọa vào 
ác đạo. Cho nên Như Lai mới dạy chúng ta nên thường có 
tâm kính trọng, tôn quí Tam Bảo. Làm như thế thì sẽ đắc vô 
lượng đại quả. 


Lời Kinh: 


Lại nữa Địa Tạng! Trong đời vị lai, thiện nam tử hay 
thiện nữ nhân nào, gặp chùa tháp Phật, và kinh điển đại 
thừa mà biết bố thí cúng dường, chiêm lễ tán thán, cung 
kính chắp tay; hoặc tu bố chỉnh đốn chùa tháp kinh điển 
hư hoại, tự mình phát tâm ra sức làm, hay khuyến khích 
nhiều người cùng phát tâm chung sức. Những người 
chung sức thì trong ba mươi đời thường làm tiểu quốc 
vương, còn người chủ xướng thì làm luân vương. lại đem 
thiện pháp giáo hóa các tiểu quốc vương. 
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Lời giảng: 


Lại nữa Địa Tạng! Trong đời vị lai, thiện nam tử hay 
thiện nữ nhân nào, gặp chùa tháp Phật, và kinh điển đại 
thừa mà biết bố thí cúng dường, chiêm lễ tán thán, cung 
kính chắp tay; hoặc tu bố chỉnh đốn chùa tháp kinh điển 
hư hoại, tự mình phát tâm ra sức làm, hay khuyến khích 
nhiều người cùng phát tâm chung sức. Những người 
chung sức thì trong ba mươi đời thường làm tiểu quốc 
vương, còn người chủ xướng thì làm luân vương. lại đem 
thiện pháp giáo hóa các tiểu quốc vương. 


tự mình phát tâm ra sức làm [người chủ xướng (Đàn 
Việt)] †jb~ Ä: là người lãnh đạo đề xướng việc cúng 
dường này. 


Các chùa và kinh điển đều có hộ pháp cả. Cho nên cúng 
dường băng cách đảnh lễ hoặc sửa chửa chùa tháp hoặc kinh 
sách sẽ tạo ra vô lượng phước. 


Không nên nghi ngờ rằng nhiều nhà vua hoặc tổng thống đã 
thường từng cúng dường Tam Bảo. 


Có năm vị vua làm bạn thân thiết với nhau. Vị vua có quyền 
thế nhất tên là Phổ An ƒ°“È.Ô Vua hành Bồ Tát đạo. Bốn 
vua kia thì thích tà hạnh. Vua Phố An lập phương tiện và mời 
bốn vua bạn đến vui chơi một tuần. Khi chia tay, họ lần lượt 
phát biểu chí nguyện. Một vị vua muốn mặt trăng luôn sáng 
tỏ, rừng và cây côi luôn xanh tươi để ông ta tha hồ du ngoạn 
ngắm cảnh. Vua khác muốn được luôn luôn làm vua, và được 
mọi người tôn quí. Vua kế tiếp muốn tất cả hoàng tử đều tuân 
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tú và cung phi đoan trang, hòa hợp. Vua sau cùng muốn cha 
mẹ và quyên thuộc sông theo luân thường đạo đức. Đại 
hoàng để nói: “Tất cả mong ước đó đều không phải hạnh 
phúc lâu dài!” Bốn vua bạn hỏi: Vậy hoàng đế muốn gì? 
Ông ta đáp: “Tôi mong không sinh không tử, không khổ 
không vui, không đói không khát, không lạnh không nóng, và 
được tự tại dầu sống hoặc chết”. Các vị vua kia đều phản đối: 
“Có gì thích thú đâu?” Cả năm vị vua quyết định đến hỏi đức 
Phật. Đại hoàng đề thỉnh Phật giảng cho các bạn nghe Khổ 
Đề. Đức Phật giảng tường tận về bát khổ. Nghe xong, bốn 
tiêu vương hoan hý và đắc Sơ quả A La Hán. Họ đảnh lễ đại 
vương và nói: “Ngài thật sự là Bồ Tát đã dẫn dạy chúng tôi 
một các rất kiên nhẫn. Chúng tôi không thể đắc quả nếu như 
không được ngài giúp đỡ. Trước đây, chúng tôi rất chấp 
trước vương cung. Bây giờ, chúng tôi coi đó chỉ như phòng 
tắm và không còn mê thích nữa”. Bốn vị đều bỏ ngôi vua và 
xuất gia tu Đạo. Chuyện được kê trong A Hàm Tạng. 


Lời Kinh: 


Lại nữa Địa Tạng, trong đời vị lai, thiện nam tử hay thiện 
nữ nhân nào, trồng thiện căn trong Phật pháp, hoặc bố thí 
cúng dường, hoặc tu bố chùa tháp, hoặc trang lý kinh 
điển, dẫu chỉ bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hạt cát, 
một giọt nước đi nữa, nếu biết đem thiện sự như vậy, hồi 
hướng cho pháp giới, thì công đức người ấy, được trăm 
ngàn đời thọ thượng diệu lạc. Nếu chỉ biết hồi hướng cho 
tự thân quyến thuộc, hay chỉ biết cầu tư lợi bản thân, thì 
kết quả chỉ được ba đời thọ lạc. Tâm hồi hướng càng 
rộng thì qủa báo tốt đẹp càng lớn lao. Bỏ một được cả 
vạn báo. 
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Vì vậy Địa Tạng, bố thí nhân duyên qủa báo là như thế. 
Lời giảng: 


Lại nữa Địa Tạng, trong đời vị lai, thiện nam tử hay thiện 
nữ nhân nào, trồng thiện căn trong Phật pháp, hoặc bố thí 
cúng dường, hoặc tu bố chùa tháp, hoặc trang lý kinh 
điển, dẫu chỉ bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hạt cát, 
một giọt nước đi nữa. 


Phước Điền Kinh XB[EHẩậÊŠ nói: “Đức Phật bảo Đề Thích, 
trong 96 loại đạo, Phật Đạo đệ nhất; trong 96 loại Pháp, Phật 
Pháp chân thật nhất; trong 96 loại người xuất gia, Tăng đoàn 
Phật giáo chân chính nhất”. Tại sao vậy? Tại vì từ a tăng kỳ 
kiếp trước, chư Phật phát nguyện tìm sự Thật #$|J§§3XŸ và 
hy sinh tính mệnh để tích lũy đức. Các ngài thề nguyện thành 
thục chúng sinh, đã tu lục độ, vạn hạnh v.v... Thiện căn của 
quý ngài viên mãn và tỏa rộng khắp nơi. Hậu đắc Trí huệ 
thành tựu hoàn mỹ. Các vị Trời tôn quí nhất trong tam giới 
không thê so sánh được. 


Đại Luận nói: “Có ba loại thiện căn: vô tham, vô sân và vô s1. 
Tât cả các thiện Pháp phát triên từ ba thiện căn này”. 


Thiện căn là phước báu. 


Trong Đại Luận, đức Phật và A Nan Đà đang khất thực. Lúc 
ây, một vị vua tin đạo Bà la môn ra chiếu muốn phạt 500 
đồng vàng bất cứ ai hầu chuyện với hoặc cúng dường cho 
Phật. Vì thế nên cả hai đều trở về với bình bát trống trơn. Họ 
gặp một người nô bộc già nua đang cầm một bình sứ vỡ có 
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thức ăn dơ bn và hạ hạng. Bà ta thấy bình bát trống của Phật 
nên phát tâm muốn cúng dường. Đức Phật biết nên duỗi tay 
cầm bình bát mà khất thực. Bà nô bộc cúng dường với tâm 
thanh tịnh. Đức Phật nói A Nan Đà rằng nhờ sự cúng đường 
đó, bà ta sẽ hưởng 15 kiếp phước báu và khoái lạc trong cõi 
nhân thiên. Bà ta không bao giờ đọa ác đạo. Sau này bà ta 
được thân đàn ông, xuất gia và đắc Bích Chi Phật. 


Ví Dụ Kinh EƑlf@Ê kế câu chuyện này. Ngoài thành Xá Vệ 
1Ä, có một người đàn bà có tịnh tín. Đức Phật đến nhà 
bà ta khất thực. Bà ta đề thức ăn trong bình bát của Phật để 
cúng dường và đảnh lễ. Đức Phật nói: trông một sinh mười 
f#— +. trồng 10 sinh 100, trồng 100 sinh 1,000, trồng 
1,000 sinh 10,000, trồng 10,000 sinh 100,000. Con sẽ kiến 
Đề Đạo M7. Chòng không tin, và âm thầm chỉ trích 
Phật. Ông ta nghĩ: Vô lý! Làm sao chỉ cúng dường một tộ 
cơm mà có thê được nhiêu phước báu như vật và lại có thê 
đắc Đạo? Đức Phật hỏi: ông có thấy cây Ni Câu Đà JE†JỆE 
313 không? Thân to lớn nhưng hạt thì nhỏ bé. Ông có nói 
là thân to chủng tử nhỏ thật là vô lý không? Ông chồng trả 
lời là không. Đức Phật nói tiêp: “Cũng như vậy, đại địa vô tri 
nhưng báo lực quảng đại 1# 4®£ÃlI H.#⁄ 7 Mi ñ. 


Huống gì loài người biết hoan hỉ cúng dường cơm cho Phật, 
những phước báo còn nhiều hơn nữa. Ông chồng sáng trí và 
đắc Sơ quả A La Hán. 


Một người Bà la môn đến gặp Phật và nói: “Ngài là thái tử 
con Tịnh Phạn Vương. Tại sao lại đi khât thực và vọng ngữ?” 


Đức Phật thè lưỡi ra, lưỡi rộng đến có thể che mặt và dài đến 
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có thể đụng chân tóc và nói: “Ông có bao giờ thấy người có 
lưỡi dài như vậy mà nói dối chưa?” Bà La Môn phát tín tâm 
và nói: “Tôi không hiểu sao bố thí một ít mà lại có thể tạo ra 
quả báo lớn như vậy được.” Đức Phật nói: “Ông có bao giờ 
thấy vật gì kỳ lạ chưa?” Bà La Môn nói: “Tôi có lần thấy một 
cây NI Câu Đà có cảnh lá có thể che 500 xe ngựa.” Đức Phật 
hỏi: “Chủng tử cây bao lớn?” Ông ta đáp: “Nó khoảng một 
phần ba của hạt mè.” Đức Phật hỏi: “Làm sao có thê được?” 
Bà La Môn nói: “Nhưng thật như thế!” Đức Thế Tôn bảo: 
“Tôi thấy người đàn bà đó cúng dường với tịnh tâm nên mới 
đắc được quả báo lớn lao như vậy, không khác gì cây đó: một 
nhân nhỏ có thê tạo ra quả báo lớn” Tâm người Bà La Môn 
khai mở và bỗng nhiên hiểu. Ông ta xin lỗi và sám hối với 
Phật. Phật giảng Pháp cho ông ta. Nghe xong, ông ta chứng 
Sơ quả A La Hán và tuyên bố: “Quý vị ơi! Pháp môn cam lồ 
đã mở rộng, tại sao lại không chịu bước qua ngưỡng cửa?” 
Nhiều người nghe lời ông ta. Họ đem 500 đồng vàng đến 
trước vua (để xin đóng tiên phạt vì vua cấm họ không được 
cúng dường cho Phật) và xin cúng dường cho Phật. Thấy 
vậy, Vua và bá quan cũng đến qui y với Phật. Ngài nói Pháp 
cho họ. Tất cả đều đắc quả. Cho nên kinh khuyên chúng ta 
nên bồ thí dầu không có nhiều tiền của. 


Một lần, Ma Ha Mục Kiên Liên thấy một tiên nữ ngồi trên 
hoa sen rộng 100 do tuần. Hoa sen tuyệt vời và không hoa 
nảo có thể sánh băng. Mọi sự cần dùng của tiên nữ: cung 
điện, âm thực v.v... đều như ý. Mục Kiền Liên sinh tâm hiếu 
kỳ và hỏi tiên nữ làm sao có nhiều phước như vậy. Cô ta đáp 
rằng sau khi Phật Ca Diếp nhập Diệt, chư đệ tử xây tháp để 
thờ xá lợi của ngài. Lúc ấy, bà ta là một người phụ nữ đến 
viếng chùa. Bà ta thấy hình tượng Phật, niệm hồng danh của 
ngài và tháo hoa cài trên đầu xuống cúng dường hình tượng. 
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Nhờ thế có phước báu như vậy! 


nếu biết đem thiện sự như vậy, hồi hướng cho pháp giới, 
thì công đức người Ấy, được trăm ngàn đời thọ thượng 
diệu lạc. Nếu chỉ biết hồi hướng cho tự thân quyến thuộc, 
hay chỉ biết cầu tư lợi bản thân, thì kết quả chỉ được ba 
đời thọ lạc. 


Có năm nhân duyên để thành quyến thuộc (cha /con, 
chông/vợ, anh chị em, gia đình): 
I1) Oán gia t2 (như cha con giết nhau). 
2) Trái chủ i43 (như con trai phí phạm tài sản cha mẹ). 
3) Thường trái ti (như con gái cúng dường cho cha 
mẹ). 
4) Bồn nguyện 2l. (như phát nguyện kiếp trước, nên 
bây giờ gặp lại để giúp đỡ, vui lòng làm như vậy. 
5) Chân hữu '=bsš (như kiếp trước đã cùng tu giờ gặp lại 
để giúp đỡ lẫn nhau). 


Bỏ một được cả vạn báo. 
Vì vậy Địa Tạng, bố thí nhân duyên qủa báo là như thế. 


Xả bỏ một thì sẽ đắc một vạn †—S HN: hành động bố 
thí có cấp số nhân. 


bố thí nhân duyên qủa báo là như thế: Ví Dụ Kinh E ấy 
§W nói: Trong quá khứ, có hai tỳ kheo chứng Sơ quả A La 
Hán. Một vị tu hạnh bố thí và khất thực để tạo phước. Vị kia 
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thì lại thích ngồi thiền và tự thủ E{SƑ. Ông ta không thích tu 
phước. Ông ta lại khuyên người bạn tỳ kheo: “Tại sao huynh 
không tọa thiền? Trụ nơi tĩnh Không thì được tự tại, xúc cảnh 
sinh Động chỉ tạo khổ thôi 2E HT”. Người tu phước trả 
lời: “Đức Phật thường khuyên các tỳ kheo hành bố thí”. Sau 
khi hai người này chết đều sinh vào gia đình trưởng giả. 
Người tu phước sinh làm con trai: được gia bộc chăm sóc kỹ 
lưỡng, áo quần đầy đủ, và hoan lạc. Người tu thiền sanh làm 
con của người nô bộc, ngôi một mình trên đất, đói, khát và tủi 
thân mà khóc. Cả hai đều có túc mạng thông. Lúc đó người 
con trưởng giả bảo con của nô bộc: “Tôi đã khuyên huynh tu 
bố thí nhưng huynh nhất định không tin. Bây giờ có khổ sở 
âu cũng là lỗi của mình. Khóc lóc làm gì?” Sau này, cả hai 
đều xuất gia và chứng A La Hán quả. Con trưởng giả thường 
ngồi thiền những đệ tử thường đến cúng dường âm thực và y 
phục. Vị kia phải đi khất thực nhưng ít ai chịu cúng dường, 
thường phải chịu đói khát. Vì thế, người tu Đạo nên giữ giới, 
hành thiền, tụng kinh và tu phước. 


Đại Ái Đạo Kinh kxw;*e nói: Nếu diệt trừ nghiệp trong 


kiếp này thì kiếp sau sẽ được khoan hồng ^S†H3iE s +4 
ttH. Nếu giàu có mà không chịu bố thí, thì đời đời kiếp 


kiếp sẽ bần cùng x=I R] - TRIỨXÝã4. Cho nên, nhập 
Đạo cần phải có trí huệ làm căn bản tt A3 /ÙbJ# SN 
2E. Trí huệ thì cần có phước đức để làm căn bản #f$$,D 
DI3BfR Xuái. Đây không khác gì chim cần hai cánh để bay 
10,000 tầm SỐ, xe cần hai bánh xe để đi 1,000 lý. Duyên 
phải có mặt mới thành tựu chánh nhân. Duyên liêu thì tư 
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lương thành Chánh nhân. Đó là giúp độ khai Phật tính tƑ 


ZIÈIENÑ - ŠFš>EJBRfRE. 
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Phẩm 11: Thần Đất Hộ Trì 


Hai phẩm trước bàn về Phật và Pháp Bảo. Phẩm này kể 
chuyện thần đất phát tâm làm hộ pháp. Khi tu luyện, thì cần 
chỗ ở và âm thực. Chỗ ở và thức ăn đều dựa vào thần lực của 
thần đất. 


Tên của địa thần b  LIP °::| được bản trong phẩm này tên là 
“Kiên Lao X2”, vì đó là đặc tính chủ yếu của đất. Đối với 
quả đất, chúng sinh nhỏ nhít không khác gì sâu bọ trên thuyền 
vượt đại dương: dầu có chạy lui chạy tới trên thuyền nhưng 


không thể nào xê dịch thuyền được, cũng vậy, quả địa cầu di 
động trong không gian với chúng sinh ở trên. 


Có rất nhiều thần đất. Trong Kinh Trường A Hàm, thần đất 
lỗi lạc nhất, Kiên Lao, hiện trước đức Phật với thái độ cao 
ngạo, và quả quyết rằng không có thần nảo quan trọng hơn 
mình, chỉ cô ta mới là vị thần tối cao. Thần nây rất bất mãn 
khi nghe Phật giảng rằng còn có thủy thần, hỏa thần cũng như 
có địa thần khác. Ngài dùng nhiều phương tiện để thuyết 
phục Kiên Lao; Phật giảng Tứ Diệu Đế, cô ta lập tức xa lìa 
trần lao và đắc pháp nhãn tịnh 2EEREIE ° #2+IR}3. 
Kiên Lao không còn tự mãn và xin qui y Tam Bảo, phát 
nguyện cho đến tận cuộc đời sẽ không sát sinh, cho đến cả 
không uống rượu, và làm cận sự nữ. 


Cũng như tứ đại thần hiện diện trong không gian, tứ đại cũng 
có mặt trong thân thê của chúng sinh. 
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Danh từ "địa" được giải thích ở đầu kinh. Theo phương diện 
sự, địa có thể sinh trưởng tất cả thứ. Bây giờ, địa sẽ được 
giảng nghĩa theo phương diện lý, qua bốn đặc tính của Niết 
Bàn: thường, lạc, tịnh, và chân ngã. Địa bất biến nên có thê 
gọi là thường: vì địa là nơi nương tựa của vạn vật nên có thể 
gọi là có lạc đức. Địa sinh trưởng và dựng lập tất cả vì tất cả 
vốn thanh tịnh lúc thành lập nên địa có tịnh đức; địa tự lập và 
tự tại Jử,7) H#. và có thể coi là có đức tính chân ngã. 


Tưởng niệm Đạo và hoăng Pháp đêu cân nương tựa vào địa 


(tâm thẻ, lý tánh) 3Ä #4JD\|Ê HH, Chuyên Pháp Luân 


cần có thức ăn 7 EỰ/2=E20=W (dụng). Địa thần này cảm thấy 
mình làm chủ mặt đất và thức ăn không thể phát triển nếu 


không có cô ta (tướng) #FH# 3:7 ‹ 7REHH#À£Z. 


Trong chương này, địa thần phát nguyện bảo vệ những người 
tụng kinh này và niệm hông danh Địa Tạng Bô Tát. 


Lời Kinh: 


Bấy giờ thần đất Kiên Lao bạch đức Thế Tôn: Từ xưa đến 
nay, con chiêm ngưỡng và lễ bái vô lượng Bồ Tát Ma Ha 
Tát, họ đều có bất khả tư nghì đại thần thông và trí huệ, 
quảng độ chúng sinh. Đối với châu Diêm Phù này, Địa 
Tạng Bồ Tát Ma Ma Tát có đại nhân duyên. Như Văn 
Thù, Phố Hiền, Quán Âm, Di Lặc, cũng hóa thân làm 
trăm ngàn thân hình để độ lục đạo chúng sanh, nhưng 
thệ nguyện của các ngài vẫn có lúc hoàn tất. Địa Tạng Bồ 
Tát giáo hóa tất cả lục đạo chúng sinh, phát thệ nguyện 
trải qua số kiếp nhiều như ngàn trăm ức Hằng hà sa. 
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Lời giảng: 
Bấy giờ thần đất Kiên Lao bạch đức Thế Tôn: Từ xưa đến 
nay, con chiêm ngưỡng và lễ bái vô lượng Bộ Tát Ma Ha 


Tát, họ đều có bất khả tư nghì đại thần thông và trí huệ, 
quảng độ chúng sinh 


chiêm ngưỡng lữ tức là nhìn không chớp mắt. 


Đối với châu Diêm Phù này, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ma Tát 
có đại nhân duyên. Như Văn Thù, Phố Hiền, Quán Âm, 
Di Lặc, cũng hóa thân làm trăm ngàn thân hình để độ lục 
đạo chúng sanh, nhưng thệ nguyện của các ngài vẫn có 
lúc hoàn tắt. 


Địa Tạng Bồ Tát Ma Ma Tát có đại nhân duyên: Ngài đã 
từng cứu vô lượng chúng sinh thoát khỏi địa ngục. 


Ngoại trừ các ngài Văn Thủ Sư Lợi, Phổ Hiện, Quan Âm và 
chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, nếu so sánh về phương diện thệ 
nguyện thì có thể có hạn chế hay không, nhưng các nguyện 
của Địa Tạng Bồ Tát thì vô tận. 


Văn Thù: đi khắp mười phương để dạy chúng sinh phát Bồ 
Đê tâm. Ngài không đên Nam Châu thường xuyên. Thủ 
Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh f‡#jlf CKẩŠ nói: Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát vốn là Long Chủng Tôn Phật W5. 
Ngài làm Bích Chi Ca Phật HỆ 3Ð cả 72 ức kiếp Tˆ-E 
—Tljj. Trong Văn Thù Sư Lợi Niết Bàn Kinh ˆ#£ll 
7ll)E34 4Š, đức Phật bảo Bạt Đà La: “Văn Thù Sư Lợi có 
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đại từ bi. Ngài sinh tại Đa La quốc vào nhà Bà La Môn. Lúc 
ra đời, dựa liên hoa mà sinh từ phía hữu của mẹ. Thân màu 
tử kim (tím vàng). Chân đụng đất thì có thể nói được và trên 
đầu thì có bảo cái che. Ngài xuất gia với Phật và trụ trong 
Thủ Lăng Nghiêm Định. 450 năm sau khi Phật nhập Niết 
Bàn, ngài đến Tuyết Sơn và thuyết thập nhị bộ cho 500 tiên 
nhân, hóa độ và khiến họ trụ tại bất thối. Rồi đến chốn hoang 
vu, dưới cây bên hồ mà nhập Thủ Lăng Nghiêm Định. Chân 
lông xuất kim sắc quang, phổ chiếu thập phương thế giới. 
Khi độ những kẻ có duyên với ngài, thì thị hiện tử kim sắc 
thân cao trượng sáu sáng ngời trong ngoài và rất trang nghiêm. 
Bao quanh có 500 hóa Phật, mỗi Phật có 500 hóa thân Bồ Tát 
làm thị giả. 


Văn Thủ Sư Lợi thị hiện vô lượng thần thông nói không xiết. 
Truyện kể: Một vị thầy tên Biện Thông có việc đi đến đô 
thành. Trước khi đi, một vị tăng nhờ thây giao thơ cho Bột 
Hà (nghĩa là cây bạc hà). Khi thầy đi ngang qua bờ sông thì 
nghe một đứa trẻ gọi tên con heo là Bột Hà, nên thầy giao thơ 
cho con heo có lông vàng. Heo nuốt thơ, đứng lên như người 
mà chết. Sau này Biện Thông mới vở lẻ rằng thầy của mình 
là Văn Thù Sư Lợi và heo là Phô Hiền Bồ Tát. Chủ nhân heo 
là một đồ tê đã chỉ cho heo ăn lá bạc hà suốt 15 năm qua nên 
heo mới có tên là Bột Hà. Tỳ Kheo Hám Sơn và Xả Đắc 
cũng là Bồ Tát Văn Thù và Phố Hiền tái lai.” 


Phố Hiền: bận rộn dạy tất cả các Bồ Tát tu vạn hạnh. Ngài ít 
khi trụ tại thê giới chúng ta. 


Quan Âm: gởi phân thân khắp thập phương, hưởng ứng lời 
câu khân của chúng sinh. Ngài chỉ thị hiện các loại hóa thân 
với những chúng sinh có duyên với ngài. Cho nên cũng ít 
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đến cõi này thường xuyên lắm. 


Di Lặc: trụ tại trời Đâu Suất và dạy Vô Sinh Pháp Nhẫn. 
Ngài cũng ít đên Nam Châu. 


Huệ Thượng Bồ Tát Kinh Š F34 nói: Trong thời 
Câu Lâu Tần Phật ‡lJRÑ5E##Š. có một tỳ kheo tên Vô Cấu 
!DH. Ông ta sống trong hang núi. Ở gần thì có năm tiên 


nhân *tIll. Hôm nọ, một phụ nữ vào hang núi tránh mưa. 
Mưa tạnh thì cô ta bỏ đi. Năm tiên ông thấy vậy nên nghĩ 
rằng tỳ kheo phạm giới. Tỳ kheo nghe xong thì bước chân đi 
lên giữa không trung. Năm tiên ông hồ thẹn và sinh lòng sợ 
hải. Họ đảnh lễ tỳ kheo và sám hồi. Tỳ kheo đó là Di Lặc Bồ 
Tát. 


Chỉ có Địa Tạng Bồ Tát mới luôn luôn cứu độ chúng sinh 
trong tam ác thú. Đó là địa thân đã chứng kiên được. 


Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa tất cả lục đạo chúng sinh, phát 
thệ nguyện trải qua số kiếp nhiều như ngàn trăm ức 
Hằng hà sa: Ngài lập những nguyện đó không phải chỉ với 
một vị Phật, nhưng thật ra, ngài thân cận vô lượng Phật và 
phát những nguyện như vậy trước mặt chư Phật. 


Lời Kinh: 


Bạch đức Thế Tôn: Con thấy chúng sanh trong đời hiện 
tại và vị lai kẻ nào nơi chỗ cư trú của mình, hướng về 
phương Nam, trên vùng đất sạch sẽ, lấy đất đá tre gỗ mà 
dựng cái thất, trong đó đắp vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ 
Tát, hay đem vàng bạc đồng sắt đúc hình tượng Nøài, rồi 
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đốt hương mà cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ bái, tán 
thán, thì người ấy và chỗ ở chung quanh, được mười sự 
ích lợi. 


Lời giảng: 


Bạch đức Thế Tôn: Con thấy chúng sanh trong đời hiện 
tại và vị lai kẻ nào nơi chỗ cư trú của mình, hướng về 
phương Nam, trên vùng đất sạch sẽ, lấy đất đá tre gỗ mà 
dựng cái thất, trong đó đắp vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ 
Tát, hay đem vàng bạc đồng sắt đúc hình tượng Ngài, rồi 
đốt hương mà cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ bái, tán 
thán, thì người ấy và chỗ ở chung quanh, được mười sự 
ích lợi. 


Bàn về cúng dường hình tượng Bồ Tát: Hình tượng là để cho 
chúng sinh sinh tâm cung kính ti >Ƒ1. 


Hạnh chiêm ngưỡng hình tượng Phật Bồ Tát là mắt nhìn mãi 
không muốn rời. Cái nhìn này thanh tịnh vì không khởi tình 
cảm dục vọng. Khi chúng ta chiêm ngưỡng Phật thì các tham 
dục được biến thành trí huệ, nên sự ngắm nhìn hồn nhiên và 
kính cần vì vậy gọi là chiêm ngưỡng, đảnh lễ và tán thán 
l=XE-bị=£ Jể Chúng ta có thê chiêm ngưỡng một hình tượng, 
trong một thời gian rất dài, nhờ thế có thê chứng Phật vị qua 
pháp chiêm ngưỡng. Cũng vậy, nếu chúng ta chiêm ngưỡng 
hình tượng Địa Tạng Bồ Tát thì có thể đắc trí huệ. 


Lời Kinh: 


Thế nào là mười lợi ích? Một là đất đai phì nhiêu, hai là 
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nhà cửa luôn yên ổn, ba là tổ tiên được sinh thiên, bốn là 
người sống tăng thọ, năm là ước muốn được toại ý, sáu là 
không bị tai họa nước lửa, bảy là không bị mọi sự hao tốn, 
tám là dứt hắn ác mộng, chín là ra vào thần hộ vệ, mười là 
thường gặp thánh nhân. 


Lời giảng: 

Thế nào là mười lợi ích? Một là đất đai phì nhiêu, hai là 
nhà cửa luôn yên ôn, ba là tô tiên được sinh thiên, bôn là 
người sông tăng thọ, năm là ước muôn được toại ý, sáu là 
không bị tai họa nước lửa, bảy là không bị mọi sự hao tôn, 


tám là dứt hắn ác mộng, chín là ra vào thần hộ vệ, mười là 
thường gặp thánh nhân. 


Mô tả những lợi ích của sự cúng dường hình tượng Bồ Tát. 


Trước tiên, kinh nêu ra công dụng của đất đai là nền tảng mà 
nhà cửa được xây dựng trên đó. Tiếp theo, thì nói về gia đình 
và quyền thuộc, được yên ôn và an toàn, đó là do quỉ thần hộ 
trợ và bảo vệ. Sau cùng, phước báu cao nhất là gặp thánh 
nhân. 


Ai tôn thờ Địa Tạng Bồ Tát thì sẽ có đất đai phì nhiêu -Ƒ- 
J, 0:24 *E dịch từ chữ Hoa “nhưỡng”: nghĩa là 
đất mềm, xốp; màu mỡ dân chúng dễ trồng trọt; +: b1 
BH ca , thổ nghĩa là vạn vật có thể sinh trưởng) và trồng bất 
cứ gì thì cũng được mùa. Thu hoạch tôt không phải là không 
quan trọng, nhưng cũng cần có nhà cửa luôn yên ốn 2% 
7k3 (Z:EtHr§tiRT ) để mà hưởng. Cho nên, lợi ích thứ 
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hai trong mười lợi là gia đình an lạc. Ngoài ra những ai biết 
tôn thờ Địa Tạng Bô Tát thì những thân quyên đã qua đời sẽ 


sinh thiên 2[ “#72. Kim Quang Minh Kinh 43ÖŸj 
nói: Nếu chúng sinh cúng dường kinh điển bằng cách trang 
nghiêm nhà cửa, (nơi có thờ kinh) cho đến treo tràng phan, 
bảo cái, lọng che, thì trên cõi trời Dục giới đã có một lâu đải 
thất bảo được thiết lập cho họ. Sau khi chết, họ sẽ được sinh 
lên đó và được bảy thiên nữ phục vụ để hưởng thiên phước. 
Ngày đêm, họ sẽ luôn luôn hưởng thọ vi diệu hỷ lạc không 
thê kề xiết. 


Có người, nghi ngờ và nói rằng: Không ai có thể chứng minh 
rằng người đó sẽ được sinh lên cõi Trời. Đáp: Nếu quí vị tu 
hành tinh tấn, thì sẽ mở thiên nhãn và có thê tự mình thấy cõi 
Trời. Dầu sao đi nữa, lợi ích tiếp theo, có thể quan sát được 


là: tăng thọ Tư. 


Những lợi ích trên ảnh hưỡng lẫn nhau. Thứ năm là sở cầu 
tùy ý BRX 0Š: 0G: SÃ TẾ: 4E): mọi sự 
mong muốn như ý. Nếu muốn gặp được người hôn phối tốt, 
thì sẽ cưới được. Đương nhiên, tốt nhất là không tham muốn 
những việc này, nhưng có muốn đi nữa thì cũng được toại 
nguyện. Nếu xuất gia muốn thành tỳ kheo và tỳ kheo ni tốt 
thì cũng được như ý nguyện vậy. 


Thứ sáu là không bị thủy hỏa tai ##£ZKW $% (|. Hỏa 
thần trông giống như một con chim màu đỏ một chân. Nó lập 


tức chạy xa khi bị ai gọi tên, Phương Miễn 7#] (họ là 
Phương; tên là Miễn: khuyên lơn). Thủy thần, tên là Võng 
Tượng R34. trông giống như đứa bé có mắt màu đỏ, da màu 
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đen, móng dài (để bấu chụp và kìm hãm lại $Ä#Ñ) và có tai 
rất dài đến đất. 


Thứ bảy là miễn tai họa (gồm cả không bị nạn sâu bọ xâm 


chiếm) và tai nạn bất ngờ RE tt Œ®:Z\fiĂ(: tầš5 
IEH-T7H › Ä#©fH EE]2EiffRR. 


Lợi ích thứ tám là dứt hắn ác mộng ‡kÁfRÊZ. Đôi lúc, 
có người mơ và thức dậy thì khám phá rằng có một quái vật 
rât nặng đè trên thân khiên không thê cựa quậy được hoặc 
không thê nói được. Đó là vì bị một loại quỷ tên là yêm mị 
quỷ J#Ê£R, hoặc Cưu bàn trà J§ŠŠ 4Ÿ. Nếu biết tôn thờ 
Địa Tạng Bồ Tát thì sẽ không còn bị loại qủy này làm phiền 
nữa. 


Lợi thứ chín là ra vào thần hộ LH Ä *Rễ: đi ở đâu cũng có 
qủy thần bảo vệ. Ví dụ, nếu lở bị tai nạn xe cộ thì sẽ thoát mà 
không bi sứt mẻ, nhờ được bảo hộ như thế. Quang Minh Y£ 
BH] nói: Chúng tôi, Tứ Thiên Vương và 28 bộ qui thần, dùng 
thiên nhãn mà sức mạnh nhiều hơn mắt con người, để luôn 
luôn quan sát và bảo vệ Nam châu. 


Chín lợi ích trước thuộc về thế gian. 


Thứ mười là thường gặp thánh nhân Z3 Š5B|Ñ. Đây bao 
gồm cả nghe giảng kinh và cơ hội tu hành. Nhất là sẽ được 
gặp thiện tri thức. Theo Kinh Niết Bàn, thiện tri thức khiến 
chúng ta từ từ xa lánh ác pháp và tăng trưởng thiện pháp. 
Những ai chưa đắc định, huệ, giải thoát tri kiến, thì sẽ đắc 
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được. Những người đã đắc rồi thì được tăng trưởng. 
Lời Kinh: 


Bạch đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời hiện tại và vị 
lai, tại chỗ ở của mình mà làm những sự cúng dường như 
vậy, thì được những sự ích lợi như thê đó. 


Lời giảng: 


Bạch đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời hiện tại và vị 
lai, tại chỗ ở của mình mà làm những sự cúng dường như 
vậy, thì được những sự ích lợi như thê đó. 


Nên chọn chỗ thờ trong nhà hướng Nam đề thờ Địa Tạng Bồ 
Tát. 


Thập Luận Kinh -[-ÑffễỄ. nói: Thiện nam tử, giả sử có người 
đối với Di Lặc, Diệu Cát Tường, Quan Âm, Phổ Hiền v.v... 
những vị lãnh đạo của Bỏ Tát chúng đông như cát sông Hằng, 
qui y cả trăm kiếp với tâm chí thành, niệm hồng danh các 
ngài, tưởng niệm, tụng, đảnh lễ và cúng dường, đề cầu mong 
toại nguyện, thì không tốt bằng trong giây lát qui y với Địa 
Tạng Bồ Tát. Đó là vì Đại sĩ muốn thành tựu tất cả các chúng 
sinh nên đã tu hành trường kiếp, lập đại nguyện kiên cô, có 
tâm ai từ, dũng mãnh tỉnh tấn, siêu hơn tất cả các Bồ Tát 
khác. 


Lời Kinh: 


Thần Đắt lại bạch đức Thế Tôn: Trong đời vị lai, thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân nào, nơi chỗ ở có kinh điên và 
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hình tượng Bồ Tát, người ấy lại chuyển tụng kinh điển và 
cúng dường Bồ Tát, thì cả ngày lẫn đêm, con thường vận 
dụng thần lực mà hộ vệ cho họ. Thủy tai, hóa hoạn, trộm 
cướp, giặc giã, tai họa ngang trái lớn, tai họa ngang trái 
nhỏ, tất cả ác sự đều tiêu diệt. 


Lời giảng: 


Thần Đắt lại bạch đức Thế Tôn: Trong đời vị lai, thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân nào, nơi chỗ ở có kinh điển và 
hình tượng Bồ Tát, người ấy lại chuyển tụng kinh điển và 
cúng dường Bồ Tát, 


Thân đất đã nguyện bảo vệ bất cứ chỗ nào có kinh này. Qui 
thân sẽ âm thâm bảo vệ chỗ đó ngày đêm. 


thì cả ngày lẫn đêm, con thường vận dụng thần lực mà hộ 
vệ cho họ. Thủy tai, hóa hoạn, trộm cướp, giặc giã, tai 
họa ngang trái lớn, tai họa ngang trái nhỏ, tất cả ác sự đều 
tiêu diệt. 


Đại họa như chết vì tai nạn xe cộ: tham khảo Kinh Dược Sư 
về chín hoạnh tử: 
I. Chết yêu. 
BỊ vương luật xử tử. 
BỊ ma qui cướp tinh khí. 
Bị chết cháy. 
Bị chết đuối. 
BỊ thú dữ ăn thịt. 
Rơi xuống sườn nuí. 
Bị đầu độc, bùa chú hại, hoặc qui tử thi giết. 
Chết đói khát. 


TL Tà 
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Tai họa nhỏ: như bị thương nhẹ vì chuyện xui xẻo. Cửu 
Hoạnh Kinh hi bàn rõ hơn. Đây bao gồm tất cả các ác 
kiện —ĐJ1. ác mộng, cô đạo RE, ngũ tính chư 


túc TT 8ð”1ä. biến dịch và tai họa #38 43H. 


Qui thần thường canh giữ bốn phương. 


Thời đại này, nhiều chuyện bất hạnh thường xảy ra. Giàu có 
nên biệt giâu, nêu không thì sẽ dê bị trộm cắp. Kẻ nào giàu 
có mả tự mãn, thích phô trương thì càng dê bị đánh cướp. 
Tương tợ như vậy, tự tính bảo H#È# (ngược lại với ngoại 
tài Z|]). thường bị yêu quái #€ÊÊ đánh cướp. Lục quan là 
những yêu quái đó: chúng nó cản trở khiến chúng ta không 
thê thành Phật được. 


Lục căn có thể biến thành hộ pháp nếu chúng ta biết xử dụng 
chúng nó. Ví dụ, nêu chúng ta nhìn gì mà tự biệt mình sinh 
khởi niệm chính đáng thì đó là hộ Pháp. Ngược lại, nêu sinh 
khởi tà niệm và bị nó lôi cuôn thì đó là bị ma quỉ dân đường. 
Lục Tổ nói: “Tà niệm chỉ thời ma tại xá 1TR 2a>NNặậỆ%+® 


: lúc có tà niệm là có ma tại nhà; chính niệm chi thời Phật tại 


đường IEx>Rÿ#£Èf: lúc có chánh niệm thì Phật hiện 


điện tại phòng khách”. 
Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn dạy, thần đất Kiên Lao: đại thần lực của 
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ông ít có thần nào sánh nổi. Vì sao? Diêm phù thổ địa 
đều nhờ ông hộ. Có cây, cát đá, lúa mè, tre lau, thóc øạo, 
bảo bi, tất cả do đất mà có - tất cả đều nhờ thần lực của 
ông. Vậy ông lại còn luôn luôn xưng dương sự ích lợi 
chúng sinh của Địa Tạng Bồ Tát, thì công đức và thần lực 
của ông bội gấp trăm lần các vị thần đất bình thường. 


Lời giảng: 

Đức Thế Tôn dạy, thần đất Kiên Lao: đại thần lực của 
ông ít có thần nào sánh nôi. Vì sao? Diêm phù thô địa 
đều nhờ ông hộ. Cỏ cây, cát đá. lúa mè, tre lau, thóc gạo, 
bảo bôi, tâầt cả do đât mà có - tầt cả đêu nhờ thân lực của 
ông. 

tắt cả do đất mà có: vạn vật sinh trưởng nhờ thần lực của 


thân (dụ cho đất). Vì biết dùng thân lực để lợi ích chúng sinh 
nên những thân lực ây tăng trưởng mỗi ngày! 


Sự tăng trưởng cũng do phước báu của chúng sinh: tu thập 
thiện thì phước báu sẽ tăng trưởng mau chóng. Ngược lại, 
làm thập ác thì sẽ chịu quả thiếu thốn ngoại vật ŸMJ » 3Š 
+“... Khi chúng sinh làm quá nhiều thập ác thì địa thần 
sẽ không chịu bảo vệ họ nữa: » m1) 3 

Vậy ông lại còn luôn luôn xưng dương sự ích lợi chúng 


sinh của Địa Tạng Bồ Tát, thì công đức và thần lực của 
ông bội gầp trăm lân các vị thần đât bình thường. 


xưng dương 111 là hạnh nguyện thứ hai của Phổ Hiền Bồ 
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Tát. Một niệm xưng dương có đầy đủ vạn đức 1H 


Đ - PP HR.. 
Lời Kinh: 


Trong đời vị lai, thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào biết 
cúng dường Bồ Tát và chuyền tụng kinh này, dầu chỉ theo 
một việc của kinh Bản nguyện Địa Tạng mà tu hành,thì 
ông cũng nên vận dụng bốn thần lực mà ủng hộ cho họ, 
đừng để tai họ phải nghe những thứ tai hại và bất như ý, 
huống chỉ để họ phải lãnh thọ. Không phải chỉ mình ông 
hộ cho, mà Đề thích, Phạm vương, chư thiên và quyến 
thuộc của họ, cũng ủng hộ cho những người ấy. Tại sao 
họ được sự hộ vệ của những thánh hiền như vậy? Vì họ 
chiêm lễ hình tượng Địa Tạng và chuyển tụng kinh Bồn 
nguyện này. Đương nhiên cuối cùng họ xuất ly khổ hải, 
chứng Niết Bàn lạc. Đó là nhờ được đại ủng hộ. 


Lời giảng: 


Trong đời vị lai, thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào biết 
cúng dường Bồ Tát và chuyển tụng kinh này, dầu chỉ theo 
một việc của kinh Bản nguyện Địa Tạng mà tu hành.thì 
ông cũng nên vận dụng bốn thần lực mà ủng hộ cho họ, 
đừng để tai họ phải nghe những thứ tai hại và bất như ý, 
huống chỉ để họ phải lãnh thọ. 


Y †È: XS) : nương theo công đức của kinh nảy. 


Sau khi hiểu biết thì phải tu hành. Nếu không, thì không khác 
gì nói về ăn uống mà không được ăn, như thế chăng bao giờ 
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chúng ta được no cả. Có câu ca dao: /huyết đắc nhất trượng 


bất như hành đắc nhất thốn NMHq—, “FMIfTS-—l: 


nói được một trượng còn thua đi được một phân”. Không có 
hành thì không thê chứng đắc quả vị được. 


Khi nhất tâm tu hành một Pháp (như niệm Phật, trì chú, tọa 
thiên v.v...) thì sẽ đạt được kêt quả : “Chế tâm nhát xứ, vô sự 


bất bạn ffl›ù—ồ. t5: +ÈŸ. nghĩa là nếu biết nhiếp 


tâm tại một chỗ thì không có gì mà làm không được”. 


Có một tỳ kheo tham thiên. Sư ngôi mòn cả bảy cái toạ cụ 
mới giác ngộ được. Lúc đó đã hơn tám mươi tuôi. 


Thiền sư Thiên Nhiên J†ÊÊ XZA KHÍ có một đệ tử vốn là 


người chăn trâu. Sau khi xuất gia, mặc dầu hơi đần độn và ít 
học thức nhưng ông ta quyết tâm nghiên cứu kinh điển. 
Thiền sư dạy: “Con nên cô găng học kinh điển và đảnh lễ 
Quan Âm Bỏ Tát để cầu khai mở trí huệ. Con không nên ngủ 
nghỉ trước nữa đêm”. Nghe lời thầy dạy mỗi ngày vị đệ tử ấy 
làm việc như mọi người, ban đêm thì lạy Bồ Tát cho đến thật 
khuya. Tu ròng rã như thế 13 năm trời. Một đêm kia, khoảng 
9 giờ tối, ông ta đang lạy thì bỗng thấy Quan Âm vấy tay. 
Ông ta bèn đi ngủ. Thầy hỏi tại sao bữa nay lại đi nghỉ sớm 
như vậy ? Ông trả lời: “Con đã lạy cho đến khi thấy Bồ Tát 
vậy tay”. Sư phụ nói: “Chưa được! Con nên tiếp tục lạy cho 
đến khi được nghe tiếng ngài”. Lần này, Bồ Tát hiện ra trước 
thiền sinh hỏi: “Con câu gì vậy?” Ông ta đáp: “Con không 
biết! Con nghĩ rằng rồi thầy con cũng dạy con điều này”. 

Ông ta tiếp tục lạy thêm ba năm nữa. Bồ Tát lại hiện ra hỏi: 
“Con câu gì đây?” Ông ta đáp: “Trí huệ”. Quan Âm Bồ Tát 
bảo ông ta uống nước cúng trên bàn thờ Phật. Uống xong, 
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thân thể cảm thấy mát mẻ, lục căn thanh tịnh, và mở đại trí 
huệ. Sau này được tân phong làm phương trượng chùa. 


Nhất tâm tu hành một pháp môn cho đến tột cùng thì sẽ đắc 
đại thành công. 


Không phải chỉ mình ông hộ cho, mà Đế thích, Phạm 
vương, chư thiên và quyến thuộc của họ, cũng ủng hộ cho 
những người ấy. Tại sao họ được sự hộ vệ của những 
thánh hiền như vậy? Vì họ chiêm lễ hình tượng Địa Tạng 
và chuyển tụng kinh Bốn nguyện này. Đương nhiên cuối 
cùng họ xuất ly khổ hải, chứng Niết Bàn lạc. Đó là nhờ 
được đại ủng hộ. 


Nếu chúng ta thành tâm tu hành thì trời thần và bát bộ sẽ làm 
hộ pháp. 


Những người tu hành pháp môn ngài Địa Tạng (như chiêm 
ngưỡng, đảnh lễ hình tượng; tụng niệm kinh này) sẽ được 
Trời thần phò hộ. Hơn nữa, họ cũng sẽ cuối cùng xuất ly 
khổ hải, chứng Niết Bàn lạc. 
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Phẩm 12: Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe 


Phẩm này bàn về Tăng Bảo. Tiếng Phạn chữ tăng già (tiếng 
Hoa là Tăng Già Da †È‡JJIR[) nghĩa là hòa hợp chúng ÑlÊï 
Xã. Tăng Bảo có đầy đủ vô biên công đức mà có thê làm lợi 
cho chúng sinh, dầu được nghe pháp âm hay thấy công hạnh, 
chúng sanh đêu đặc vô biên phước lợi. 


Lời Kinh: 


Lúc bấy giờ, từ trên đỉnh đầu, đức Thế Tôn phóng ra 
trăm ngàn vạn ức đại hào tướng quang: bạch hào tướng 
quang và đại bạch hào tướng quang, lành hào tướng 
quang và đại lành hào tướng quang, ngọc hào tướng 
quang và đại ngọc hào tướng quang, tía hào tướng quang 
và đại tía hào tướng quang, thanh hào tướng quang và đại 
thanh hào tướng quang, bích hào tướng quang và đại bích 
hào tướng quang, hồng hào tướng quang và đại hồng hào 
tướng quang, lục hào tướng quang và đại lục hào tướng 
quang, kim hào tướng quang và đại kim hào tướng quang, 
khánh vân hào quang và đại khánh vân hào quang, thiên 
luân hào quang và đại thiên luân hào quang, bảo luân hào 
quang và đại bảo luân hào quang, nhật luân hào quang và 
đại nhật luân hào quang, nguyệt luân hào tướng quang và 
đại nguyệt luân hào tướng quang, cung điện hào quang 
và đại cung điện hào quang, hải vân hào quang và đại hải 
vân hào quang... 


Lời giảng: 
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Lúc bấy giờ, từ trên đỉnh đầu, đức Thế Tôn phóng ra 
trăm ngàn vạn ức đại hào tướng quang: 


Phật thuộc về giác ngộ. Một khi giác ngộ thì tất cả các Pháp 
hiển hiện. Phật Pháp thuộc về lý. Hiểu lý thì sẽ giúp trí huệ 
khai mở, đó là Phật. Pháp và Phật hoà hợp thì sẽ tạo ra Tăng, 
với vô lượng công đức. 


đại: đại biểu Pháp Thân đức }E.J#, hào tướng: SH 
đại biểu Giải Thoát đức ft, quang: 3đại biểu Bát 


Nhã đức W£ Tế. 


đỉnh đầu JRƑT]_E chỉ vô kiến đỉnh tướng, một "cửa" vô hình 
4t H JHTH trên đỉnh đầu Phật. Thật ra không phải riêng 
Phật mà tât cả chúng ta cũng có cái "cửa" đó. Người tu hành 
tới một trình độ cao thì có thê đê Phật tính rời thân lúc lâm 
chung qua cửa này. Khi ra đi thì có thê tùy nguyện mà đên 
một nơi khác. Cái đỉnh môn JRƑÏ này tượng trưng Nhất 
Thiết Đạo Chủng Trí —E))>š =b:k =8 siêu nhân cực quả sai 


INRb. 


hào tướng quang, chiếu sáng tất cả chúng sinh trong cửu 
giới vì đức Phật soi sáng vô lượng vô biên thế giới để nhắn 
mạnh sự quan trọng của kinh này đối với chúng sinh. Những 
hào tướng quang này nhắc chúng ta nên vì chúng sanh khổ 
nhọc mà thuyết giảng, ấn tống, và lưu thông kinh này. 


Việc ấn tống và lưu thông kinh điển là nhân ích lợi có thể dẫn 
đên sự khai mở trí huệ. Hiện giờ, tại Tây phương ít kinh điên 
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lưu hành nói chi đến chú giải. Nơi này như đang bị hạn hán: 
mặt đất khô ran và đang đợi trời mưa Pháp. Lưu thông những 
kinh Đại thừa như kinh này cũng giông như có Pháp vũ rơi 
xuống làm mát mẻ và cây cỏ nhờ đó mà tươi tốt. 


Tên của các hào tướng quang cho chúng ta những ký hiệu để 
hiệu ánh sáng biêu lộ gì và chúng nó có dụng gì. Ví dụ, ngũ 
sắc tượng trưng ngũ đạo: 

se Xanh =E địa ngục; 

e Hoàng ẤT: nøạ qui; 

se Xích 2: súc sinh; 

e Bạch H: nhân thiên; 

se Hắc Đ: A tu la (có thể thuộc năm đạo kia; vô hữu). 


Còn những hào tướng quang: 

e Tiểu sắc tướng /P'Ê8 s EŸ——5E tượng trưng Nhị 
Thừa, 

e_ Đại sắc tướng k:I& ° Em tượng trưng 
Thông Bồ Tát. 

e  Đoản sắc tướng ⁄J f6 › BI fE tượng trưng 
Biệt Bồ Tát. 

e_ Trường sắc tướng †CGã * FỄ HN SK tượng trưng 


Phật nhân quả. 


bạch hào tướng quang và đại bạch hào tướng quang, thụy 
hào tướng quang và đại thụy hào tướng quang, ngọc hào 
tướng quang và đại ngọc hào tướng quang, tía hào tướng 
quang và đại tía hào tướng quang, thanh hào tướng quang 
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và đại thanh hào tướng quang, bích hào tướng quang và 
đại bích hào tướng quang, hồng hào tướng quang và đại 
hồng hào tướng quang, lục hào tướng quang và đại lục 
hào tướng quang, kim hào tướng quang và đại kim hào 
tướng quang, khánh vân hào quang và đại khánh vân hào 
quang, thiên luân hào quang và đại thiên luân hào quang, 
bảo luân hào quang và đại bảo luân hào quang, nhật luân 
hào quang và đại nhật luân hào quang, nguyệt luân hào 
tướng quang và đại nguyệt luần hào quang, cung điện hào 
quang và đại cung điện hào quang, hải vân hào quang và 
đại hải vân hào quang... 


in Hj 5X HH » ŠÄZ4\411£#t H36.HS H3 (một 


trong 32 tướng hảo) và đại bạch hào tướng quang tượng 
trưng khả năng của Bồ Tát và kinh này phá tan sự đen tối 
trong thế gian. 


Bạch H: là nguồn gốc của các màu Eẽu>?t:. Màu 
trắng có thể chấp nhận các màu khác HHJ#. Màu này 


giúp cho ánh sáng thêm khởi sắc #EšH3¿+ Œị. 


hào tướng quang ám chỉ: 1. Có thể thấy được 2. Sáng] ÏJ 


H[RIH†H ° /2AZ1IÊ& HV. 


bạch hào tướng quang tượng trưng Bồ thí. Màu trắng là căn 
bản Z2 của tất cả các màu, cũng như Bồ thí là căn bản của tất 
cả pháp. Bồ thí đầy đủ cả hai đức Giải Thoát và Bát Nhã. 
Khi Tam Luân Thể Không —=WÑŠZEÈ, thì chúng ta có thể 
thấy được Thật Tướng của Bồ thí có đầy đủ tam đức. Lúc đó 
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thì gọi là Đại. 


Thụy hào tướng quang và đại thụy hào tướng quang Tín 
#7HĐÉ đem sự may mắn đến cho chúng sinh. 


Cũng có thể nói rằng thụy hào tướng quang tượng trưng cho 
Giới. Chúng ta ngừng tác ác thì các thiện hiện tiên, khiên vạn 
sự đêu cát tường. Đại ám chỉ lúc thây được chân tướng của 
ĐIỚI. 


ngọc hào tướng quang và đại ngọc hào tướng quang + 
H3: Loại ảnh sáng này như ngọc thạch. 


Cũng có thê nói Tăng ngọc hào tướng quang tượng trưng cho 
Nhẫn. Nhờ biết nhẫn nhục, tất cả các ác đều không sinh; 
phiền não không khởi, không khác gì ngọc không có tì vết. 
Đại tượng trưng cho Vô Sinh Pháp Nhẫn, có thể thấy được 
chân tướng của Nhẫn. 


tía hào tướng quang và đại tía hào tướng quang ri. 
A14 ` 7 
máu fIm. 
Cũng có thể nói rằng tía hào tướng quang tượng trưng Tinh 
tân. Chúng ta tu hành các thiện pháp, không đê lân lộn với ác 
pháp (tinh X), và tiến tới thay vì thụt lùi (tấn XE). Đại là khi 
thân và tâm, cả hai tướng đều mắt hết, chúng ta không còn 
thấy tướng tỉnh tấn. Chúng ta lìa giả: tỉnh hi và ngộ lý: tấn 


3. 
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thanh hào tướng quang và đại thanh hào tướng quang '=Ï 
h=x NIÊA ".Ằ 7 ` A 
1H >⁄: Lại có ánh sáng màu xanh đậm. 


Thanh =E gần như màu đen nhưng lạt hơn (IỆ ˆIIIPS-: ° 


I8. 


Cũng có thể nói rằng thanh hào tướng quang tượng trưng 
Thiền. Thanh thuộc phương Đông (thuộc thổ R7). lãnh 
đạo của chúng động ;:c3:JJáN= Trong cái động thì có bất 
động: đó là Thiền. Khi gặp cảnh giới, tâm không động. Đại 
đại biêu Phật định (các ngài không bao giờ ngoài định, luôn 


trụ trong Thủ Lăng Nghiêm định tt RE). 


bích hào tướng quang và đại bích hào tướng quang „s= 
TH: bích #Š: là màu xanh đậm ZEƑE 8. 


Cũng có thể nói rằng bích hào tướng quang ám chỉ Bát Nhã, 
đã không tất cả các tướng, phá tan các chấp trước, thành tựu 


Nhất Thiết Trí —ĐJt. và đáo bỉ ngạn: qua đến bờ kia rồi; 
cũng như bích ngọc, đệ nhất trong các loại ngọc. Đại hoặc 
xuât thê Bát Nhã, làm kiêu mâu cho tât cả các pháp, hướng 
dân đên bờ kia. Không có pháp nảo không phải là Phật Pháp. 
hồng hào tướng quang và đại hồng hào tướng quang ậT 


#1H3: Nam phương thuộc về hỏa E42 X. 


Cũng có thể nói rằng hồng hào tướng quang đại biểu 
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phương tiện, có thê bóc ra, tháo gút, đoạn mê hoặc và chứng 
Chân Thật; cũng như ánh sáng đỏ chiêu sáng một ngản thê 
giới. Đại chỉ Phương tiện của Nhât Thừa. Phương tiện giúp 


Tam Thừa giảng Quyền đẻ hiển lộ Thật EEjREãH. 


lục hào tướng quang và đại lục hào tướng quang #S 1H 


7 ` ` . ` ` 
3: Lục là màu giữa xanh và vàng. 


Cũng có thể nói rằng lục hào tướng quang tượng trưng 
Nguyện, đi vào biển sinh tử để cứu độ chúng sinh đang khốn 
khổ trong nhà lửa, như giàn lá cây có thể đem lại bóng mát 
cho chúng sinh. Nhưng việc này không dễ làm nếu không 
phát nguyện mạnh mẽ và vững chắc. Nguyện càng lớn thì 
quả vị Bồ Tát cảng cao. Đại: Nguyện giúp chúng sinh thành 
Phật. Như Địa Tạng Bồ Tát đã và đang làm: Nếu tôi không 
xuống địa ngục thì ai sẽ xuống đây? 


kim hào tướng quang và đại kim hào tướng quang % 
TH: Vàng có năm loại màu sắc, mà màu vàng đứng đầu. 
Có thể chôn vàng rất lâu nhưng không mất gì đặc tính của nó 
cả. Có thê đánh uôn năn cả trăm ngàn lân mà vẫn không nhẹ 
đi. 

Cũng có thể nói rằng kim hào tướng quang tượng trưng Lực. 
Dùng thân lực đê độ chúng sinh, lìa khô đắc lạc; cũng như 
vàng. Đại chỉ Phật Thập Lực, có đây đủ tât cả những sức 
mạnh cân thiệt đê cứu độ chúng sinh. 


khánh vân hào quang và đại khánh vân hào quang |; ¿E1 
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3s biet Cũng có thể nói rằng khánh vân hào quang chỉ 
Trí Ba la mật. Phật Pháp ví như đại dương chỉ có thê vượt 
qua băng Trí Ba la mật; cũng như mây khánh vân hào quang 
che đậy biên sinh tử. Đại ám chỉ Nhất Thiết Chủng Trí —|J] 


ĐI. 


Thiên luân hào quang “ƑˆfSZY£ biểu lộ sự thị hiện của 
bánh xe ngàn que. Dưới chân Phật có dấu hiệu này là một 
trong 32 tướng tôt của ngài. 


^ ^ — .. FaŠ hệ + LAI kã 4 x 
Thập Luận Tần nói, luân la chỉ ánh sáng của mặt trăng 
chiêu khắp không trung và soI sáng tât cả vô ngại. 


Cũng có thể nói răng thiên luân hào quang đại biểu tâm Từ, 
có thê cho thế gian các niềm vui. Đại ám chỉ tâm rộng lớn và 
bình đẳng (đại từ) đối với những kẻ không có duyên cũng cho 
họ sự hoan hỉ. 


bảo luân hào quang và đại bảo luân hào quang tản 
Š⁄: Luân làm bằng châu báu. 


Cũng có thê nói rằng bảo luân hào quang tượng trưng cho 
tâm Bi, có thể nhồ các loại khổ sở của thế gian. Đại ám chỉ 
đại Bi vì đồng thể tính; có thể vừa tiêu trừ phần đoạn sinh tử 
của chúng sinh vừa giúp sự biến dịch sinh tử của các Bồ Tát. 
Hai loại sinh tử này một thứ tạo khổ não, một thứ thì gây 
chướng ngại. 


nhật luân hào quang và đại nhật luân hào quang Hữ= 
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3: giống như mặt trời. 


Cũng có thể nói răng nhật luân hào quang đại biểu Hi: tùy 
hỉ công đức người; cũng như ánh sáng mặt trời chiếu sáng đại 
địa, đem lợi ích và hơi nóng đến cho vạn vật. Đại chỉ Đại Hi. 
Khi chúng sinh thành Phật trước ta thì ta sinh tâm đại hoan hỉ; 
cũng như mặt trời soi sáng vạn vật, khiến cây trổ hoa và sinh 
trái. 


nguyệt luân hào tướng quang và đại nguyệt luân hào 
quang H li 3: ánh sáng này như ảnh sáng mặt trăng. 


Cũng có thể nói rằng đây là Xả; cả bạn và cừu đều phải xả, 
tâm thanh lương như mặt trăng. Đại chỉ đại Xả: Tất cả các 
công đức, mà chúng ta đã làm đề giúp tất cả chúng sinh; cũng 
như mặt trăng lớn có thể chiếu sáng khắp địa cầu và khiến tất 
cả được hưởng sự mát mẻ dễ chịu mà trăng không hề thấy 
mình đang làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. 


cung điện hào quang và đại cung điện hào quang EmREesS 
3: Ánh sáng này biểu lộ ra nhiều cung điện làm bằng thất 
bảo. 


Cung điện Š: nhà đẹp cao có nhiều tầng rất đồ sộ. Có đặc 
tính to lớn, oai nghiêm và tôn quý. Lại còn có kiến trúc mỹ 
thuật. 


Cũng có thể nói rằng cung điện hào quang chỉ Tam Thừa Bồ 


Đề, trang nhiêm như cung điện. Đại tượng trưng Nhất Thừa 
Bô Đê: thành Pháp Vương, tự tại với tât cả các pháp. 
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Bhếc c VỆ, canh —.  s.. Š == 
hải vân hào quang và đại hải vân hào quang XS==':: 
ánh sáng này khởi lên từ biên. 


vân hào quang phổ che như đại dương bao la vô tận. 


Cũng có thể nói rằng hải vân hào quang tượng trưng Tam 
Thừa Niệt Bàn, che đậy biên sinh tử. Đại là Đại Niệt Bàn, 
che biên Pháp GIới. 


Lời Kinh: 


Từ đỉnh môn phóng ra những hào tướng quang như thế 
rồi, lại xuất ra âm thanh vi diệu, báo chư đại chúng, thiên 
long bát bộ, nhân, phi nhân đắng: Hãy lắng nghe, hôm 
nay, tại Đao Lợi thiên cung, Như Lai sẽ tuyên dương tán 
thán Địa Tạng Bồ Tát: sự đem lại lợi ích trong nhân thiên, 
sự bất khả tư nghị, sự siêu thánh nhân, sự chứng Thập 
Địa, sự cứu cánh không thoái chuyển đối với Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 


Lời giảng: 
Từ đỉnh môn phóng ra những hào tướng quang như thế 
rôi, lại xuầt ra âm thanh vi diệu, báo chư đại chúng, thiên 


long bát bộ, nhân, phi nhân đắng: 


Trước kia, Phật mỉm cười và phóng ra đủ loại ánh sáng và 
dùng âm thanh vi diệu đê tán thán chúng sinh bôn tính đức. 


Bây giờ, ngài phát quang từ đỉnh đầu, dùng âm thanh vi diệu 
đê khen chúng sinh tu hành công đức. Bô Tát khởi hạnh từ 
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tính #€ÈẨ#BÍÊ£.. Khi tu hành có công #Ê£ f7). tính đức 
hiển hiện PEÂHïÏ, Tự tính có thể tạo vô biên công đức 
để lợi ích vô biên chúng sinh. 


Tính đức Mi đã có sẵn trong chúng sinh nhưng muốn diệu 
dụng được tính đức phải nương vào Phật và Pháp. Bồ Tát 
gặp Phật, được nghe thuyêt pháp, rôi y giáo phụng hành đê 
hòa hợpÑl£Ê† tánh tướng khiến cho sự lý viên dung SE#Bị 
MỸ thì vô biên công đức mới phát sinh nhờ đó có thê lợi ích 
chúng sanh. 


âm thanh vi diệu chỉ Tứ Vô Ngại và Bát Âm. 


Tứ Vô ngại Tài thứ nhất là Ý Vô Ngại Tài S####šŸ. Mặc 
dầu theo lý tánh thì không có gì để bàn luận, nhưng Phật phải 
tùy duyên thuyết Pháp để giúp chúng sinh giác ngộ cảnh giới 
ngoài ngôn ngữ, ví như phải dùng ngón tay để chỉ mặt trăng. 
Vì căn cơ trình độ của chúng sanh có rất nhiều sai khác cho 
nên các ý nghĩa và lý thuyết trở thành vô tận, tùy theo nhu 
cầu của chúng sinh. 


Thứ hai là Pháp Vô Ngại Tài ÈÈ#WÈŸ. Đúng ra chỉ có 
một loại Pháp thôi, nhưng khi Phật thuyết, lại biến thành vô 
lượng vô biên Pháp. Mặc dầu có nhiều Pháp hiện tiền, nhưng 
tất cả đều trở về một. Cho nên có câu: " Nhất bổn tán vi vạn 
thù, vạn thù tán vi nhất bổn. Một bổn tản mát thành vạn số 


— XU BH! ly, vạn số lại quay về một căn y0 Êg 
—2* lu 
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Thứ ba là Từ Vô Ngại Tài ÑÈ##ÊÉÊŠŸ.Ô Thông thường khi 
chúng ta nói được vài câu thì không biết gì để nói tiếp. 
Ngược lại, khi Phật thuyêt Pháp thì ngôn và ý hâu như thao 
thao bất tuyệt ) M2 ›h, như nước cuồn cuộn không 


ngừng. 


Thứ tư là Lạc Thuyết Vô Ngại Tài ##f)ftfJfýŸ}_ Người 
thuyết pháp cảm thấy hứng thú và người nghe cũng thích thú 
không biệt nhàm chán. 


Ngoài Tứ Vô Ngại Tài còn có Bát Âm: 

1. Cực hảo âm NH#ÈS: Âm thanh của Phật không có khô 
khan như của loài TgƯỜI. Ngược lại rất êm dịu khiến và 
người nghe thích nghe tiêp, âm thanh có sức lôi cuôn. 

2. Nhu nhuyễn âm ZC#X##ƒˆ: Âm thanh trong trẻo dịu dàng 
như tiếng róc rách của suối chảy. 

3. Hợp thích âm {4Ê3ŠŸ#ƒ: rất chính xác khiến người nghe 
cảm thấy không thê đổi bất cứ tiếng nào. 

4. Tôn huệ âm ỸŠ#Š#ƒ: Tiếng nói của Phật có đặc tính vi 
diệu là không cần biết gì về ý nghĩa, chỉ cần nghe được âm 
thanh thì cũng đủ đê phát huệ. 

5. Bất âm âm l8: Âm đối nghịch với dương. Âm 
tượng trưng cho tiêu cực, bên trừ, phái nữ, thổ địa, v.v... 
Dương đại biêu cho tích cực, bên cọng, nam tính, cõi trời, 
v.v... Giọng người có âm tính thì có tính cách cao và yêu 
điệu. Am thanh Phật không có âm tính như thê. 

6. Bất ngộ âm S Rm: Tất cả những gì Phật nói ra đều 
chính đáng không có sự sai lầm. 
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7. Thâm viễn âm t8: Có lần, Ma Ha Mục Kiền Liên, 
đệ nhất thần thông trong hàng đệ tử Phật Thích Ca, bay qua 
vô lượng thê giới phía Đông đề coi thử âm thanh Phật xa đên 
đâu. Dâu bay xa như vậy mà vân nghe tiêng nói của Phật 
không khác gì đang còn đứng trước mặt ngài . 

8. Bất kiệt âm Z†* bjm: Âm thanh Phật không bao giờ bị yếu 
đi, luôn luôn liên tục. 


Khi Phật thuyết Pháp, ngài có thể dùng một, vài hoặc tất cả 
tám loại âm thanh này. Một người có thể nghe được Thâm 
viễn âm trong lúc người khác thì nghe Nhu nhuyễn âm, tùy 
theo căn tính của mỗi chúng sinh. 


Hãy lắng nghe, hôm nay, tại Đao Lợi thiên cung, Như Lai 
sẽ tuyên dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát: sự đem lại lợi 
ích trong nhân thiên, sự bất khả tư nghị, sự siêu thánh 
nhân, sự chứng Thập Địa, sự cứu cánh không thoái 
chuyển đối với Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác. 


sự siêu thánh nhân SEB]NjSB: Thánh huệ sẽ khai mở mau 
chóng. 


Kinh nêu ra Thập Địa.,là 10 vị trong 52 ngôi vị thuộc về quá 
trình tu hành của các vị Bồ Tát. Có thể tham khảo Kinh Hoa 
nhiêm và Lăng Nghiêm để có nhiều chỉ tiết hơn. 


Thứ nhất là Sơ Địa, tên là Hoan Hi Địa ÑEZ. Ở giai 
đoạn này, Bồ Tát luôn luôn sung sướng, ngay cả khi bị đánh 
đập, chê bai. Vì thường hoan lạc nên tâm ngài ít vọng động 
,có thể đạt đến Nhị Địa, tức là Ly Cầu Địa BE. Ly cấu 
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nghĩa là bỏ sự tham lam những tiện nghi thỏa mái, nhất là tình 
dục. Khi tât cả các dục vọng và tư tưởng bât thanh tịnh được 
đoạn thì đến Tam Địa, Phát Quang Địa tÝ.Hữ, Khi tâm 
phát quang thì nó sẽ trở thành ánh sáng rực rỡ của trí huệ. 
Cho nên, gọi Tứ Địa là Diễm Huệ Địa #$ŠGHỮ,. Thứ năm là 
Nan Thắng Địa E3:3:;23: LÚã vì ở trình độ này, Bồ Tát có rất 
nhiều thần thông huyền diệu nên khó ai tranh luận hoặc đấu 
thắng được ngài. Lục địa là Hiện Tiền Địa ĐR[fff, vì trí 
huệ như vằng ánh sáng tỏa rộng rực rỡ như mặt trời đã lên 
cao. Thứ bảy là Viễn Hành Địa XÄ£THỈ, (đã đi rất xa trên 
đường hành Bồ tát đạo), thứ tám là Bất Động Địa “EfJÏ. 
Ở đệ bát địa, Bồ Tát không cần rời nơi giác ngộ điền mà vẫn 
có thê thị hiện đê giáo hóa chúng sinh khắp pháp giới “Bái 
động Đạo tràng nhỉ hóa thập phương đích chúng sinh “FR) 
3 ;]IfI{Lb-† DH9ŠE#E”. Địa vi này Bề Tát đã có thể tùy 


duyên bắt biến, bất biến tùy duyên: Tuy dùng nhiều phương 
tiện nhưng tất cả đều không ngoài tánh thể, do đó gọi là bất 


động. Thứ chín là Thiện Huệ Địa  HU, (trí huệ đã tròn 
đủ và thuần thiện) thứ mười là Pháp Vân Địa ESEÖf. Lúc 
Ấy, trí huệ và tâm đại bi của Bồ Tát như mây lành giăng phủ 
khắp nơi để che chở cho chúng sinh. 


Phần trên đức Phật tán thán Địa Tạng Bồ Tát không thoái 
chuyên đối với Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác ft Ƒ 


IESIEE. quả vị Phật. Mặc dầu Địa Tạng Bỏ Tát chưa 
thành Phật nhưng trình độ giác ngộ của ngài không khác Phật. 
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Giác ngộ có nhiều trình độ khác nhau. Nhị Thừa — Thanh 
Văn và Bích Chi Phật — đều thua giác ngộ Bồ Tát. Giác ngộ 
Bồ Tát được gọi là Chánh đẳng IE SE, vì bình đẳng với giác 
ngộ Phật. Nhưng cái giác ngộ đó vẫn chưa tôi cao và vẫn còn 
thấp hơn Phật. Chỉ Phật mới có thê gọi là Vô Thượng Chính 
Đăng Chánh Giác. 


Danh từ "bất thối 3Ñ" chỉ tam bất thối. Thứ nhất là Vị bất 
thối, được gọi như thế vì không thối lui về Nhị Thừa nữa. 
Thứ nhì là Hạnh bắt thối: không trở về lại tình trạng không tu 
hành của phàm phu. Thứ ba là Niệm bất thối, vì tâm niệm 
luôn luôn trụ nơi hành pháp Đại Thừa. 


Địa Tạng Bồ Tát có những sự thành tựu như vậy (bất khả tư 
nghị: thần thông, thánh: trí lực, Thập Địa: có thể giúp người 
khác đạt đến vị này, và không thoái chuyến: cũng có thể 
khiến chúng sinh đắc bắt thối trên đường đến Bồ Đề). 


Lời Kinh: 


Khi Thế Tôn nói như vậy xong thì trong pháp hội có một 
vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát, danh hiệu Quán Thế Âm, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, quì xuống, chắp tay mà thưa: Bạch đức 
Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoàn mãn từ bị, 
thương xót tội khổ chúng sinh, nên trong ngàn vạn ức thế 
giới, hóa ngàn vạn ức thân. Công đức và thần lực bất khả 
tư nghị của ngài, con đã được nghe đức Thế Tôn cùng 
thập phương vô lượng chư Thế Tôn, khác khẩu đồng âm 
tán thán: dẫu chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai diễn đạt 
công đức và thần lực ấy cũng không cùng tận. Vừa rồi lại 
được đức Thế Tôn báo đại chúng biết đức Thế Tôn muốn 
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tuyên dương những việc lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát. Do 
vậy mà con thỉnh cầu đức Thế Tôn vì chúng sanh hiện tại 
và đời vị lai, tuyên dương những sự bất khả tư nghị của 
Địa Tạng Bồ Tát, để cho thiên long bát bộ biết mà chiêm 
lễ và được phước. 


Lời giảng: 


Khi Thế Tôn nói như vậy xong thì trong pháp hội có một 
vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát, danh hiệu Quán Thế Âm, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, quì xuống, chắp tay mà thưa: Bạch đức 
Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoàn mãn từ bỉ, 
thương xót tội khổ chúng sinh, nên trong ngàn vạn ức thế 
giới, hóa ngàn vạn ức thân. Công đức và thần lực bất khả 
tư nghị của ngài 


Khi Quán Thế Âm, hoặc Quán Tự Tại Bồ Tát nói rằng đã 
nghe mười phương chư Phật khác miệng đồng lời tán thán 
Địa Tạng Bồ Tát, thì có hai cách giải thích. Thứ nhất là mỗi 
vị Phật nói tại mỗi thời điểm và chỗ khác nhau, nhưng đồng 
nói cùng lời. Hoặc có thể nói là chư Phật đồng nói như vậy 
cùng một lúc (các ngài có thể bàn về công đức của Địa Tạng 
Bồ Tát mà không bao giờ xong). 


Quán f: bàn về trí huệ có thể quán sát. Chúng ta có thể 
dùng ba loại trí huệ để soi sáng chánh tính và phân tích từ 
gốc tới ngọn 3s xử. Thế âm 1: chỉ cảnh giới sở 
quán, cái gì được quán: vạn vật có tướng khác biệt nhau H{ 


EH~ Tế * tR DJ J.( Đây ám chỉ âm thanh kêu cứu của 


chúng sanh) 
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Theo BI Hoa Kinh Ti KH, trong quá khứ, vua Vô Tranh 
Niệm #£$# có thái tử 7K-Ƒ,. tên là Bất Thuần “ÊNlI: 
(mắt không láo liên ý nói người chính trực), phát Bồ Đề tâm 
và lập bốn hoằng thệ. Cho nên Bảo Tạng =È 3 Phật bảo: 
“Ông quán sát cõi nhân thiên cũng như tam ác đồ, tất cả các 
chúng sinh, rồi phát tâm đại bi, muốn đoạn '2:TP tất cả các khổ 
não mà. Ông muốn giúp họ trụ an lạc v28. Như Lai 
vì vậy gọi ông là Quán Thế Âm. Khi ông tu Bồ Tát đạo thì sẽ 
có trăm ngàn vô lượng na do tha chúng sinh HT4REUE 
ĐšH{VUứšEZ# sẽ nhờ ông mà đắc giải thoát, ra khỏi ác đạo. 
Khi ông thành Bồ Tát thì sẽ có thể làm những Phật sự vĩ đại.” 


con đã được nghe đức Thế Tôn cùng thập phương vô 
lượng chư Thế Tôn, khác khẩu đồng âm tán thán: dẫu 
chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai diễn đạt công đức và 
thần lực ấy cũng không cùng tận. Vừa rồi lại được đức 
Thế Tôn báo đại chúng biết đức Thế Tôn muốn tuyên 
dương những việc lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát. Do vậy 
mà con thỉnh cầu đức Thế Tôn vì chúng sanh hiện tại và 
đời vị lai, tuyên dương những sự bất khả tư nghị của Địa 
Tạng Bồ Tát, để cho thiên long bát bộ biết mà chiêm lễ và 
được phước. 


Mặc dầu công đức tôn thờ Phật vô biên, chúng ta có thể nêu 
ra năm loại lợi ích điên hình. Những kẻ đảnh lễ và tôn thờ 
Phật Bồ Tát sẽ có nét đoan trang viên mãn ìm IE|B] Xã, hình 
tướng khiến người thấy đều mến thích và tôn trọng. Thứ hai 
là đắc diệu âm (trong trẻo và rõ ràng) ?mlBi. Lợi thứ ba là 
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đa nhiêu tài (có nhiều tiền của và châu báu) #8. Thứ tư 
là sinh vào giòng cao quí (có địa vị, đức độ và tôn quí) “tp 
II. Thứ năm là sinh thiên E2 EƑ. Vì thế nên khuyến 
khích thiên nhân đảnh lê Đại Šĩ đê họ được nhiêu phước báu. 


Phật Kệ nói #Š{läjZ<: Cuộc sống như đèn dầu trong gió, 
không biết lúc nào sẽ bị tắt. Tại sao chúng ta không lo tạo 
phước và tu hành? 


Lời Kinh: 


Đức Thế Tôn dạy Quán Âm Bồ Tát: Đối với thế giới Sa bà 
này, ông có đại nhân duyên. Thiên long, nam nữ, quỉ 
thần, cho đến những tội khổ chúng sinh trong lục đạo, ai 
nghe danh hiệu của ông, ai thấy hình tượng của ông, mà 
luyến mộ ông, tán thán ông, những người ấy đối với tuệ 
giác vô thượng quyết chắc không còn thoái chuyến; 
thường sinh trong nhân thiên, hưởng thụ đầy đủ diệu lạc, 
khi nhân quả sắp thành thục thì họ sẽ gặp Phật và được 
Phật thọ ký cho. Nay, vì lòng từ bi, ông xót thương chúng 
sinh, cùng thiên long bát bộ, nên muốn nghe Như Lai nói 
những sự ích lợi bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. 
Ông hãy nghe cho kỹ Như Lai sẽ nói đây. 


Lời giảng: 


Đức Thế Tôn dạy Quán Âm Bồ Tát: Đối với thế giới Sa bà 
này, ông có đại nhân duyên. 


Quán âm có nhân duyên với tât cả các loại chúng sinh trong 
thê giới chúng ta. Họ thường câu cứu ngài khi gặp hoạn nạn 
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hoặc khó khăn. 


Thiên long, nam nữ, quỉ thần, cho đến những tội khổ 
chúng sinh trong lục đạo, ai nghe danh hiệu của ông, ai 
thấy hình tượng của ông, mà luyến mộ ông, tán thán ông, 
những người ấy đối với tuệ giác vô thượng quyết chắc 
không còn thoái chuyền. 


Những ai Phát tâm tin tưởng vào sự gia hộ của Quán Âm Bồ 
Tát thì những người ây dân dân cũng sẽ đắc đạo Bô đê. 


thường sinh trong nhân thiên, hưởng thụ đầy đủ diệu lạc, 
khi nhân quả sắp thành thục thì họ sẽ gặp Phật và được 
Phật thọ ký cho. Nay, vì lòng từ bi, ông xót thương chúng 
sinh, cùng thiên long bát bộ, nên muốn nghe Như Lai nói 
những sự ích lợi bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. 
Ông hãy nghe cho kỹ Như Lai sẽ nói đây. 


Thế giới Ta bà của chúng ta sở đĩ gặp được Quán Âm Bồ Tát 
là nhờ sự phối hợp của: 
1. Trí huệ và tâm đại từ bi của ngài (nhân) 
2. Sự hoạn nạn sợ hãi và cầu cứu của chúng sanh 
(duyên). 


Lời Kinh: 


Quán Âm thưa: Bạch đức Thế Tôn! con xin tuân lời ngài, 
nguyện muôn được nghe. 


Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: “Trong các thế giới 
về thuở hiện tại và vị lai, có vị thiên nhân nào phước trời 
thọ hưởng đã hệt, có Ngũ Suy Tướng hiện ra, có vị phải 
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đọa lạc nơi chốn ác đạo; các vị thiên nhân đó, hoặc nam 
hoặc nữ, đương lúc tướng suy hiện ra, mà hoặc thấy được 
hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng hoặc nghe được danh 
hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng , 
một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó được phước trời 
thêm lớn, hưởng nhiều sự vui sướng, vĩnh viễn không phải 
đọa lạc vào ba ác đạo nữa; huống chỉ là được thấy tượng, 
được nghe tên của Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, y 
phục, đồ ăn thức uống, vật báu, chuỗi anh lạc... mà bố thí 
cúng dường, thì công đức phước lợi đó sẽ vô lượng vô 
biên.” 


Lời giảng: 


Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: “Trong các thế giới 
về thuở hiện tại và vị lai, có vị thiên nhân nào phước trời 
thọ hưởng đã hết, có Ngũ Suy Tướng hiện ra, có vị phải 
đọa lạc nơi chốn ác đạo. 


Dâu thiên phước rât vi diệu (ví dụ, thân thê họ mêm mại, mịn 


màng và trơn tru H8 #xáH,. nhưng khi phước trời 


hết, họ sắp bị đọa thì sẽ có những hiện tướng rõ ràng. Thấy 
suy tướng thì họ cực kỳ đau khô, giông như ở địa ngục. 
Thiên phước không khác gì mật độc: ban đâu thì ngọt nhưng 
sau đó thì sự khổ não hiện ra. Có thể có ngũ đại 7K tướng, 


ngũ tiểu 7J tướng hoặc thất tướng (suy hao). 


Ngũ đại suy tướng hX*#l là: 
1. Hoa quan nuy tạ E300 Trời mang mũ làm bằng hoa 
tươi. Lúc này thì hoa bỗng nhiên héo. 
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2. Y trước trần cấu XE. Lúc trước thì thiên y không 
bao giờ bám bụi. Bây giờ thì bỗng nhiên dơ bân 2€jE*#®. 
3. Lưỡng dịch hàn xuất RjRf#X}T: họ thường không chảy 
mô hôi. Bỗng nhiên thì nách chảy mồ hôi. 

4. Thân thể xú uễ Š“F. 3Ä. Thân thẻ bắt đầu dơ và có mùi 
hôi. 

5. Bất lạc bốn tọa *## 4l. Thông thường trời thích an 
tọa, như trong định. Khi ngũ suy tướng hiện ra, thì không thê 
ngôi yên được nữa. : 

Khi các suy tướng hiên hiện thì họ có thê bị đọa xuông loài 
người, nøạ qui, súc sinh, địa ngục v.v... 


Chánh Pháp Niệm Kinh IE3EZ%§4Ê nói: Khi thiên phước hết, 
phiền não phát khởi ŠŠSẰ|RÃ|l. Viễn tượng phải rời 
thiên nữ khiến họ cảm thấy khốn khổ †#Ä3#KZ: ‹ )RHỶ 
ki ° “EnJEmn. Cho nên họ cần cầu cứu v#/2=Dš< 
3t. Nếu bị đọa ác đạo, thì phải theo nghiệp lực B8 EẾ 


2Ù TT ° DU 27. 


Ngoài ngũ đại suy tướng, lại còn có ngũ tiểu suy tướng như 

sau: 

I. Lạc thanh bất khởi 2 Áb: Giọng họ thông thường 
mỹ diệu, nhưng bỗng nhiên thành khô khan và khó nghe. 

2. Thân quang vi ám 3.7: ánh sáng thân thê bắt đầu 
lu mờ. 

3. Dục thủy trước thân ⁄37K#S4:: thường ngày thì thân 


510 


Kinh Địa Tạng 


thê họ không thắm nước như kính thủy tinh. Bỗng nhiên, 
họ bị nước hoặc mưa làm ướt. 

4. Trước cảnh bất xả SH Thế: Không thể xả bỏ cảnh 
giới, trái lại càng chấp chặt nhiều hơn. 

5. Thân hư nhấn thuấn ÄRỆRRilfỆ: Mặt họ thường ngày 
thì khá kiên định, bây giờ thì luôn nhấp nháy. 


Ngoài ngũ đại và ngũ tiêu Suy Tướng, lại có một số thất SUYy 
tướng, cũng không khác với những nhóm đã liệt kê ở trên: 


I. Thân quang diệt 3⁄3. Thân mất ánh sáng 

2. Hoa héo xhớ:. Vòng hoa trên đầu tự khô héo 

3. Sắc biến f8: lúc trước thì sắc thân đẹp đẽ, bây giờ thì 
không hâp dân nữa. 

4. Ytrần ZkÌ: áo bị dính bụi. 

5... Dịch hàn RÑ}Ƒ: chảy mồ hôi nách. 

6. Thân xấu q8: thân ốm gầy. Thường ngày, họ không 
cân ăn mà cũng không bị ôm gây. 

7. Ly bốn tọa B È4Ó: không thể ngồi yên được nữa. 


Kinh kế chuyện một vị trời Đao Lợi thấy bảy suy tướng trên 
thì hoảng sợ và sau khi chết đọa xuống thế gian làm heo TE 


#. 


các vị thiên nhân đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng 
suy hiện ra, mà hoặc thấy được hình tượng của Bồ Tát 
Địa Tạng hoặc nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, 
rồi một lần chiêm ngưỡng , một lần đảnh lễ, thì các vị 
thiên nhân đó được phước trời thêm lớn, hưởng nhiều sự 
vui sướng, vĩnh viễn không phải đọa lạc vào ba ác đạo 
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nữa. 


chiêm ngưỡng là nhìn ngắm một cách thán phục và bị thu hút 
đên nôi không thê rời mắt chỉ trong một giây lát. 


Nếu khi thấy suy tướng hiện ra mà biết tôn thờ Địa Tạng Bồ 
Tát, thì phước trời không những sẽ tiêp tục (suy tướng tiêu 
diệt; không đọa xuống cõi thấp hơn 1H mà lại còn 


chuyền nghiệp báo tăng phước HE. 


Cõi Ta Bà có một tỉ Đề Thích. Một vị Đề Thích thấy suy 
tướng. Ông ta tìm Phật thỉnh giáo. Đức Phật nói pháp cho 
nghe khiến ông kiến Đề Bš Ÿ# (thấy chân lý). Ngũ suy tướng 
liền biến mất và ông được nhiều phước trời hơn. (Theo 
Trường A Hàm, sẽ có sự tăng trưởng của năm loại phước: I. 
Thiên thọ, 2. Thiên sắc, 3. Thiên danh, 4. Thiên lạc, 5. Thiên 
oai nghi) Ông ta vô cùng sung sướng, thường diễn đạt trong 
kinh Phật là như “đến độ nhảy múa” và thốt lời tán thán như 
sau: “Phật Đà biết con đang an tọa và đã có được thiên phước 
lại. Xin ngải quan tâm và bảo vệ con!” 


Một vị trời có hình dáng heo sữa JẤ. Ông ta dĩ nhiên rất 
buôn rầu về hoàn cảnh của mình nhưng không biết phải làm 
gì. Các trời khác khuyên nên thỉnh giáo đức Phật. Phật bảo: 
muốn tiêu trừ nghiệp báo thì nên thường niệm Tam Qui Y BH 
BEffK. Sau khi làm như vậy bảy ngày, ông ta sinh vào loài 
người làm con trưởng giả, lúc ra đời, quì xuống ba lần BB— 
BÉ. Khi bảy tuổi, bé đang chơi bên lề đường thì gặp Xá Lợi 
Phất và Mục Kiền Liên. Em đảnh lễ hai ngài và thỉnh Phật 
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đến viếng nhà. Đức Phật nói Pháp cho bé, cha mẹ và cả họ 


hàng đều đắc bất thối it. “3R (không đọa kiS40:| 
——3REHf). 


huống chỉ là được thấy tượng, được nghe tên của Bồ Tát, 
rồi đem các thứ hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống, vật 
báu, chuỗi anh lạc... mà bố thí cúng dường, thì công đức 
phước lợi đó sẽ vô lượng vô biên.” 


Cúng dường thì sẽ gặt hái được nhiều phước báu hơn nữa. 
Lời Kinh: 


“Lại nữa, này Quán Thế Âm! Trong các thế giới về thuở 
hiện tại và vị lai, nếu những chúng sanh trong Lục Đạo 
lúc sắp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu 
của Bồ Tát Địa Tạng thoáng qua lỗ tai, thì các chúng sanh 
đó vĩnh viễn không còn phải trải qua nỗi khổ nơi Tam Ác 
Đạo nữa. Huống chỉ là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng 
hàng quyến thuộc đem nhà cửa, tài vật, của báu, y phục v. 
v.. của người sắp chết đó mà đắp, vẽ hình tượng của Bồ 
Tát Địa Tạng, hoặc làm cho người bệnh lúc chưa chết, 
được mắt thấy tai nghe, biết rằng hàng quyến thuộc đem 
nhà cửa, vật báu v. v... vì mình mà đắp vẽ hình tượng của 
Bồ Tát Địa Tạng; người đó nếu do nghiệp báo phải chịu 
bệnh nặng, thì nhờ công đức này liền được khỏi bệnh, tuổi 
thọ thêm lâu dài. 


Còn nếu người đó nghiệp báo sanh mạng đã hết, đáng 


phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng, và đọa vào 
đường ác, song nhờ công đức này nên sau khi mạng chung 
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liên được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù 
thăng vỉ diệu, tât cả tội chướng đêu được tiêu trừ.” 


Lời giảng: 


Lại nữa, này Quán Thế Âm! Trong các thế giới về thuở 
hiện tại và vị lai, nếu những chúng sanh trong Lục Đạo 
lúc sắp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu 
của Bồ Tát Địa Tạng thoáng qua lỗ tai, thì các chúng sanh 
đó vĩnh viễn không còn phải trải qua nỗi khổ nơi Tam Ác 
Đạo nữa. 


Nói cách khác, người thường thì mong đắc vãng sinh về cõi 
Cực Lạc của A Di Đà Phật lúc lâm chung, người khôn ngoan 
cũng sẽ thường niệm hồng danh Địa Tạng Bồ Tát để phòng 
khi bị đọa xuống ác thú. 


Huống chỉ là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng 
quyến thuộc đem nhà cửa, tài vật, của báu, y phục v. v... 
của người sắp chết đó mà đắp, vẽ hình tượng của Bồ Tát 
Địa Tạng, hoặc làm cho người bệnh lúc chưa chết, được 
mắt thấy tai nghe, biết rằng hàng quyến thuộc đem nhà 
cửa, vật báu v. v... vì mình mà đắp vẽ hình tượng của Bồ 
Tát Địa Tạng; người đó nếu do nghiệp báo phải chịu bệnh 
nặng, thì nhờ công đức này liền được khỏi bệnh, tuổi thọ 
thêm lâu dài. 

nghiệp báo: Đáng lý phải thọ nhận quả báo nặng, có thể bịnh 
nặng hoặc nghiệp chướng đến làm điêu đứng, nhưng nhờ 


công đức này liền được khỏi bệnh, tuổi thọ thêm lâu dài. 


Còn nếu người đó nghiệp báo sanh mạng đã hết, đáng 
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phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng, và đọa vào 
đường ác, song nhờ công đức này nên sau khi mạng chung 
liền được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù 
thắng vi diệu, tất cả tội chướng đều được tiêu trừ.” 


Đại Tích Kinh Kể4Š nói: Tu một thiện tâm #£—š#JÈù 
có thể phá 1 vạn loại ác. Cũng như một miếng Kim cang 
nhỏ cũng có thể phá tan núi Tu Di; cũng như ngọn lửa nhỏ có 
thê đôt hêt thảy; một tí thuôc độc có thê hảm hại chúng sinh, 
một tiêu thiện có thê phá tan đại ác. 


Muôn vậy chúng ta nên sám hôi. Những kẻ biết sám hôi đắc 
nhiều thiện và có nhiêu phước rộng lớn. 


Lời Kinh: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm! Vào đời vị lai, nếu 
có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc 
lên ba tuổi, năm tuổi, mười tuổi trở xuống mà chết mất 
cha mẹ, cho đến chết mất anh em chị em, người đó khi 
khôn lớn thường nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng quyến 
thuộc, song không rõ họ lạc vào chốn nào, sanh về thế giới 
nào, hoặc sanh trong cõi Trời nào. Người đó như có thể 
đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí nghe 
danh hiệu, một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ, trong 
từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thối thất tâm nguyện 
ban đầu; thì quyến thuộc của người đó nếu do ác nghiệp 
mà bị đọa vào đường ác lẽ ra phải chịu đến nhiều số kiếp, 
nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và 
chiêm lễ của con cái, anh em chị em, nên liền được giải 
thoát, sanh trong cối Trời cõi người, hưởng sự vui thù 
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thắng vi diệu. 
Lời giảng: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm! Vào đời vị lai, nếu 
có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc 
lên ba tuổi, năm tuổi, mười tuổi trở xuống mà chết mắt 
cha mẹ, cho đến chết mắt anh em chị em. 


bú mớm ŸÏ[ IÿRÏ: vẫn còn bú sữa, nhiều khi cho đến ba 
tuôi. 


người đó khi khôn lớn thường nhớ tưởng đến cha mẹ 
cùng hàng quyên thuộc, song không rõ họ lạc vào chôn 
nào, sanh về thê giới nào, hoặc sanh trong cối Trời nào. 


lạc vào chốn nào (của lục đạo), sanh về thế giới nào (cõi thế 
giới nào trong thập phương), hoặc sanh trong cối trời nào 
(lục Dục Thiên). 


Người đó như có thể đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa 
Tạng, thậm chí nghe danh hiệu, một lần chiêm ngưỡng 
một lần đảnh lễ, trong từ một ngày cho đến bảy ngày 
đừng thối thất tâm nguyện ban đầu; thì quyến thuộc của 
người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào đường ác lẽ ra 
phải chịu đến nhiều số kiếp, nay nhờ công đức đắp vẽ 
hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và chiêm lễ của con cái, anh 
em chị em, nên liền được giải thoát, sanh trong cõi Trời 
cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. 


từ một ngày cho đến bảy ngày: thời gian cho đến khi được 
cảm ứng. 
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đừng thối thất tâm nguyện ban đầu từ lúc bắt đầu phát tâm 
đảnh lê hình tượng Bô Tát. Phân này quan trọng! Đa phân 
đêu bỏ cuộc sớm hêt! 


Việc này rât có thê xảy ra cũng giông như cha mẹ giàu có 
nghe tin con cái bị lâm nạn thì có thê dùng tiên của đê giúp 
con. 


Lời Kinh: 


Còn như quyến thuộc của người đó có phước lực, đã được 
sanh vào cối Trời, cõi người và hưởng thọ sự vui thù 
thắng vi diệu rồi, thì sẽ nhờ công đức này mà nhân Thánh 
tăng trưởng, hưởng vô lượng sự vui.” 


Như người đó lại có thể trong hai mươi mốt ngày nhất 
tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh 
hiệu của Ngài đủ một vạn biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện 
thân vô biên, mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến 
thuộc đã sanh về; hoặc trong giác mộng, Bồ Tát hiện đại 
thần lực, đích thân dắt người đó đến các thế giới để thấy 
hàng quyến thuộc của mình. 


Lời giảng: 

Còn như quyến thuộc của người đó có phước lực, đã được 
sanh vào cối trời, cõi người và hướng thọ sự vui thù thăng 
vi diệu rồi, thì sẽ nhờ công đức này mà nhân Thánh tăng 
trưởng, hưởng vô lượng sự vui.” 
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Pháp môn này có thể khiến người giàu có trở thành giàu hơn 
nữa và kẻ có phước đắc nhiều phước hơn nữa. Phật và Bồ 
Tát luôn có tâm bình đẳng không những chỉ lo cho người 
thiếu phước lại còn quan tâm đến những người có phước đức, 
có tu hành đề giúp họ thăng tiến mãi. 


Như người đó lại có thể trong hai mươi mốt ngày nhất 
tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh 
hiệu của Ngài đủ một vạn biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện 
thân vô biên, mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến 
thuộc đã sanh về; hoặc trong giác mộng, Bồ Tát hiện đại 
thần lực, đích thân dắt người đó đến các thế giới để thấy 
hàng quyến thuộc của mình. 


Phần trước kinh nói về cách bày tỏ lòng tôn kính và cúng 
dường. bây giờ thì bàn về thời gian: hai mươi mốt ngày thì 
có thê thấy được họ hàng. Trong thời gian ba tuần này, chúng 
ta cần phải rất cung kính và nhất tâm chiêm ngưỡng và đảnh 
lễ hình tượng Bồ Tát, niệm hồng danh ngài cả vạn lần với sự 
thành tâm. Lúc Ấy, vạn nghiệp sẽ được tiêu trừ và vạn phước 
được tích tụ: thì sẽ có cảm ứng đạo giao JEt 7ð 2. 


thân vô biên f#£3Š.ÉŸ: Không có chỗ nào mà ngài không thể 
thị hiện thân. Hơn nữa, ngài có thê hiện bất cứ loại thân nào 


của chúng sinh TS 7F Thị H”. 


Chúng sanh, ngay cả những Phật tử, thường sống trong điên 
đảo mê hoặc nên Bô Tát không thê đên với họ trong lúc họ 
thức mà thường đên trong giầc mộng. 


Phàm phu có nhiều lậu và không thể nhập định, nên chỉ có thê 
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thấy được thân nhân trong giấc mơ thôi. Bằng thần lực của 
mình, Bô Tát có thê dân thân thức của họ đên cõi thê giới 
khác đê gặp những người thân nhân mà họ đang muôn giúp 
đỡ. 


Lời Kinh: 


Nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Bồ 
Tát một ngàn biến, luôn đến một ngàn ngày, thì người đó 
sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa sở tại hộ vệ 
trọn đời, hiện đời y phục thức ăn dư dật, không có các thứ 
bệnh khổ, cho đến các hoạnh sự còn không hề vào đến 
cửa, huống nữa là đến nơi thân! Người đó rốt ráo sẽ được 
Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho.” 


Lời giảng: 


Nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Bồ 
Tát một ngàn biến, luôn đến một ngàn ngày, thì người đó 
sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa sở tại hộ vệ 
trọn đời. 


niệm danh hiệu Bô Tát một ngàn biên, luôn đên một ngàn 
ngày: khoảng ba năm. 


sai các quỷ thần và thổ địa: Địa Tạng Bồ Tát sẽ ra lệnh địa 
thân và các qui thân đên bảo vệ và phù hộ chúng ta trong kiêp 
này. 


hiện đời y phục thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh 


khô, cho đên các hoạnh sự còn không hê vào đên cửa, 
huôồng nữa là đên nơi thân! Người đó rôt ráo sẽ được Bồ 


519 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 
Tát xoa đảnh thọ ký cho.” 


hoạnh sự JñS: những tai nạn nhỏ hoặc lớn, đều không thê 
xâm nhập nhà cửa của họ. 


Lời Kinh: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm! Vào đời vị lai, nếu 
có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ 
rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu Đạo Bồ Đề 
Vô Thượng, muốn ra khỏi Tam Giới; những người đó 
thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe danh hiệu, 
rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báu, 
đồ ăn thức uống để cúng dường chiêm lễ, thì điều nguyện 
cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chóng được thành 
tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại.” 


Lời giảng: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm! Vào đời vị lai, nếu 
có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ 
rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu Đạo Bồ Đề 
Vô Thượng, muốn ra khỏi Tam Giới, 


Những hạng người này thật hiểm có! 


những người đó thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng cùng 
nghe danh hiệu, rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y 
phục, vật báu, đồ ăn thức uống để cúng dường chiêm lễ, 
thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ 
chóng được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại.” 
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Bồ Tát được tôn làm nguyện vương không phải chỉ vì đã lập 
nhiêu đại nguyện, nhưng cũng vì có thê giúp chúng sinh 
thành tựu nguyện của họ. 


Tam Giới: gôm có Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 


Tại Tống Không Quán Tự 22v 8=. có một tỳ kheo qui y 
với Địa Tạng Bồ Tát. Mỗi tháng thầy trì mười ngày chay, sao 
chép hình tượng Bồ Tát, đảnh lễ và cúng dường, khẩn cầu Bồ 
Tát hiện thân cho thấy. Sau khi tu như thế ba năm, bỗng có 
một tiểu sa di đến xin trú đêm tại chùa. Sư ra ngoải nói 
chuyện với sa di. Họ nói chuyện trong chốc lát thì bỗng 
nhiên sa di biến mất. Các người trong chùa hỏi sư: Sa di đã 
nói gì? Sư đáp: “Nguyện vọng của ông hôm này đã thành 
tựu. Tại sao lập nguyện thiển cận như vậy?” Khi nghe xong 
sư lập tức hiểu mình bị khiển trách nên phát nguyện Vô 
Thượng Bỏ Đề. Sau này mơ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân 
nói răng: “Chú sa di đó là ta đây. Con mong được gặp ta 
nhưng không chịu phát tâm Bồ Đề. Cho nên ta mới đến nhắc. 
Con chép rất nhiều hình của ta nên trong tương lai sẽ không 
bao giờ đọa ác thú. Lúc lâm chung, con sẽ sinh lên cõi trời 
Đâu Suất và gặp Di Lặc Bồ Tát. Khi ấy ngài sẽ thọ ký cho 
con. Ta nay đã thỏa ý nguyện của con, như bóng theo hình, 
nước theo bình”. Sau khi thức dậy,vì qúa cảm kích Sư không 
cầm được nước mắt. 


Lời Kinh: 
“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thê Am! Vào đời vị lai, nêu 
có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn 


vạn ức điều nguyện, trăm ngàn vạn ức sự việc về hiện tại 
cùng vị lai, thì nên quy y, chiêm lễ, cúng dường, ngợi khen 
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hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng: thì các điều sở nguyện 
sở cầu như thế tất đều thành tựu cả. Nếu lại cầu mong Bồ 
Tát Địa Tạng, đắng đầy đủ lòng đại từ bi, mãi mãi ủng hộ 
cho mình, thì người đó trong giấc chiêm bao liền được Bồ 
Tát xoa đảnh thọ ký cho.” 


Lời giảng: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm! Vào đời vị lai, nếu 
có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn 
vạn ức điều nguyện, trăm ngàn vạn ức sự việc về hiện tại 
cùng vị lai, thì nên chỉ quy y, chiêm lễ, cúng dường, ngợi 
khen hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. 


muôn câu trăm ngàn vạn ức điêu nguyện: Đủ các loại ước 
nguyện qua ba thời quá khứ hiện tại và vị lai. 


thì các điều sở nguyện sở cầu như thế tất đều thành tựu 
cả. Nếu lại cầu mong Bồ Tát Địa Tạng, đắng đầy đủ lòng 
đại từ bi, mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong 
giác chiêm bao liền được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho.” 


sở nguyện sở câu: chỉ điêu đang mong câu. 


Tại Tống Thiên Phước Tự 2.T‡ESF ở Trung Quốc, có một 
tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát cao một trượng sắu —— NMà2NH. 
Không ai còn nhớ làm từ lúc nào nữa. Nhưng tượng rất linh. 
Người nào ở lại đêm đảnh lê và sám hôi thì chấc chăn sẽ có 
cảm ứng. Một hôm, có một cư sĩ mới 37 tuôi mà đã mât hêt 
tât cả răng. Ong ta đên trước tượng cúng dường, đoạn thực 
E#E và cầu nguyện. Đêm đó mơ thấy Bồ Tát từ hình tượng 
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bước ra, đến xoa đỉnh đầu ông: toàn thân ông cảm thấy lâng 
lâng và an lạc. Khi tỉnh dậy thì tự nhiên có đủ 38 cái răng. 


Lời Kinh: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm! Vào đời vị lai, nếu 
có người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối với kinh điển Đại 
Thừa sanh lòng trần trọng thâm sâu, phát tâm không nghĩ 
bàn muốn đọc, muốn tụng, dầu gặp được bậc minh sư dạy 
bảo cho thành thục, song đọc rồi lại quên, trải đến cả 
tháng, cä năm vẫn không đọc tụng được; những kẻ thiện 
nam này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho 
nên đối với kinh điển Đại Thừa không có thể đọc tụng.” 
“Những hạng người này, khi nghe danh hiệu của Địa 
Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, 
thì nên đem hết bốn tâm mà cung kính bày tỏ; rồi dùng 
hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống, cùng tất cả đồ chơi 
cúng dường Bồ Tát. Lại đem một chén nước trong đặt 
trước Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó chắp tay thỉnh để 
uống, mặt day về hướng Nam; khi nước sắp vào miệng 
phải chí tâm trịnh trọng. Uống nước xong, phải kiêng cữ 
ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại 
trong bảy ngày hoặc hai mươi mốt ngày. 


Lời giảng: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm! Vào đời vị lai, nếu 
có người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối với kinh điển Đại 
Thừa sanh lòng trần trọng thâm sâu, phát tâm không nghĩ 
bàn muốn đọc, muốn tụng, dầu gặp được bậc minh sư dạy 
bảo cho thành thục, song đọc rồi lại quên, trải đến cả 
tháng, cả năm vẫn không đọc tụng được. 


he) 


Thích Vĩnh Hóa dịch giảng 


đối với kinh điển Đại Thừa sanh lòng trân trọng thâm sâu 
⁄£2:1⁄281: khi thấy được kinh Đại Thừa thì vui mừng như 
gặp được trân châu vậy. 


Lúc đọc tụng kinh phải sử dụng mắt (nhìn), miệng (tụng) và 
tâm (quán ý nghĩa hoặc theo dõi âm thanh đang tụng). 


dầu gặp được: hơn nữa, dẫu có gặp được... 


những kẻ thiện nam này vì có nghiệp chướng đời trước 
chưa trừ sạch, cho nên đôi với kinh điên Đại Thừa không 
có tánh đọc tụng.”. 


Lý do chúng sinh thường gặp nghiệp chướng trong việc tu 
hành vì họ chưa tiêu trừ được chướng ngại từ kiếp trước. 
Những khó khăn này chỉ hiện ra lúc chúng ta sắp thực hành 
những hạnh tu như tụng kinh, trì chú, tọa thiền v.v... Thí dụ, 
ngay khi bắt đầu muốn làm thì bỗng nhiên bị mệt mỏi và bị 
ma ngủ tấn công. Khi bỏ kinh sách xuống thì ma qui tha, tự 
nhiên tỉnh ngủ và muốn làm việc khác. Nếu phóng túng vui 
chơi, nói chuyện tàm phảo, thì cảm thấy người tràn đầy sinh 
lực, không biết chán. Pháp môn để đối trị những loại chướng 
ngại này gồm: Sám hối, cúng dường hương hoa quả và ngay 
cả đồ chơi như trái banh của con nít. Đừng nên nghĩ rằng Bồ 
Tát thích những món như vậy. Y nghĩa là cúng dường những 
gì mà chúng ta thích nhất: Những sự vui chơi không cân thiết. 
Pháp môn này đòi hỏi phải kiêng ăn ngũ tân (tỏi, hành lá, 
hành tây, hẹ, và tỏi tây v.v..). Những thứ ấy nên kiêng ăn vì 
thường làm tăng sự tham ăn, ngu sĩ, sân hận, vả tình dục. 


có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch: những chướng 
ngại này có thê phát xuât từ hai nguôn gôc: I) Keo kiệt Pháp: 
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người đến thỉnh Pháp nhưng chúng ta không chịu ban cho 2) 
Ngăn cản kẻ khác thuyết Pháp, học kinh điển, đọc tụng kinh 
sách, không chịu thân cận Tam Bảo, không kính trọng Tăng; 
nên mắt chủng tử trí huệ. 


“Những hạng người này, khi nghe danh hiệu của Địa 
Tạng Bô Tát cùng thây hình tượng của Địa Tạng Bô Tát, 
thì nên đem hêt bôn tâm mà cung kính bày tỏ. 


cung kính bày tỏ: Nam Mô Địa Tạng Vương Bỏ Tát, cầu xin 
ngài giúp con tiêu trừ ma ngủ và tăng thêm trí nhớ. 

rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống, cùng tất cả 
đồ chơi cúng dường Bồ Tát. 


hương hoa: tượng trưng phát tâm Bồ Đề, y phục đại biểu 
Tịch Diệt nhân, đô ăn thức uông tượng trưng tăng trưởng 
huệ mạng, cùng tât cả đô chơi: đại diện cho thân thông, 
khiến chúng ta có thể du hí thần thông 3t tH›ä, Trong 
mọi hoàn cảnh đều cảm thấy an lạc. 


Lại đem một chén nước trong đặt trước Bồ Tát một ngày 
một đêm. 


một chén nước trong: Nước thanh tịnh có thể rữa sạch và 
xoIi mòn chướng ngại. Nước trong tượng trưng bát đức. 
Chén đại biểu cho chế tâm nhất xứ fRl|;ÈÙà—-Š. Nước có đặc 
tính trôi chảy và tây rữa. Và lại có thể nuôi dưỡng, duy trì 
mạng sông. 


đặt trước Bồ Tát: để cầu định lực của ngài gia hộ cho. Một 
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ngày một đêm: tượng trưng diệt trừ ngu sĩ và sinh trưởng trí 
huệ. Ngày đại biêu cho ánh sáng trí huệ. Đêm tượng trưng 
cho ngu sĩ đen tôi. 


sau đó chắp tay thỉnh để uống, mặt day về hướng Nam. 


mặt day về hướng Nam: đừng quên rằng Trung Quốc, Bồ 
Tát Địa Tạng trụ tại phương Nam (Cửu Hoa Sơn). 


khi nước sắp vào miệng phải chí tâm trịnh trọng. 


phải chí tâm trịnh trọng: nghĩa là phải biết quán tưởng Bồ 
Tát hiện thân đến gia bị JJ[[# người đang cầu khẩn bằng 
cách trì chú vào chén nước cúng dường. 


Uống nước xong, phải kiêng cữ ngũ tân, rượu, thịt, tà 
dâm, vọng ngữ và các việc giêt hại trong bảy ngày hoặc 
hai mươi môt ngày. 


Tránh dùng ngũ tân, rượu, thịt v.v... tượng trưng trì giới 
thanh tịnh. Nhờ trì giới nên dễ sinh định. Trong thời gian 
bảy ngày hoặc hai mươi mốt ngày: nên tuân theo lời dạy 
một cách nghiêm chỉnh, dầu đã được cảm ứng sớm hơn cũng 
phải giữ đủ số ngày đã phát nguyện. 


Đối với ngũ tân, nếu dùng sau khi nấu, thì tăng trưởng tình 
dục; nếu dùng tươi thì tăng trưởng sân hận. Hơn nữa, lại có 
mùi hôi nồng khiến thập phương tiên thiên lánh xa trong lúc 
qui thần thì thích thú nên tìm đến liếm môi người đã ăn ngũ 
tân. Như thế vô tình đã làm bạn với yêu qui, sẽ khiến phước 
đức vơi bớt. Những kẻ dùng ngũ tân là đang trồng nhân để 
rớt xuống địa ngục phần dãi. Sau khi thoát địa ngục thì làm 
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thân heo hoặc chó. Làm người thì thân có mùi hôi hám. 


Bàn về rượu, đức Phật nói nguôn gôc của tam ác nghiệp là 
TƯỢU. 


Tình dục đứng đầu tất cả các ác NI. 


bảy ngày hoặc hai mươi mốt ngày: Cảm ứng có thể xảy ra 
nội trong ba tuân. Nêu có một tí nghi ngờ thì đừng mong có 
cảm ứng! 


Lời Kinh: 


Những người thiện nam thiện nữ này, trong giấc chiêm 
bao sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên đến chỗ họ 
ở mà rưới nước quán đảnh cho. Những người này thức 
dậy liền được thông minh, các kinh điển một phen lọt vào 
nhĩ căn thì liền nhớ mãi, không còn quên một câu kinh 
hay một bài kệ nữa!” 


Lời giảng: 
Những người thiện nam thiện nữ này, trong giấc chiêm 


bao sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên đến chỗ họ 
ở mà rưới nước quán đảnh cho. 


Mô tả cảm ứng: phát huệ `. Loại cảm ứng thật không dễ 
đắc vì cần phải có tâm cực chí thành và thanh tịnh. 

hiện thân vô biên: hoặc là Pháp Thân vô biên. Khi trong 
chiêm bao được thây Bô Tát hiện thân thì tâm liên thanh tịnh 


và nhờ đó chướng ngại được tiêu trừ. 
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rưới nước quán đánh: Bồ Tát Địa Tạng dùng nước cam lồ 
rưới trên đảnh đầu. Bồ Tát Quán Thế Âm có 42 Thủ Nhãn, 
trong đó có bản tay Cam Lồ. Bàn tay nảy giúp có cảm tưởng 
như tắm rữa vậy. Nó khiến ô uễ và chướng ngại được gột 
rữa. Ai tu pháp này phải luyện mỗi ngày. Nếu không thì mất 
hết công phu, phải bắt đầu lại. 


Những người này thức dậy liền được thông minh, các 
kinh điên một phen lọt vào nhĩ căn thì liên nhớ mãi, 
không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa!” 


Làm sao có thê nhớ được tất cả các kinh điển? Đó là nhờ 
thân lực của Bồ Tát hoặc thân lực của chú. 


Lời Kinh: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm! Vào đời vị lai, nếu 
có những người nào ăn mặc không đủ, cầu gì cũng trái 
nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà 
cửa không yên ổn, quyến thuộc bị phân tán, hoặc các 
hoạnh sự cứ xảy đến làm thiệt thân, khi ngủ thường mộng 
thấy điều kinh sợ; những người như thế, khi nghe danh 
hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Bồ Tát 
Địa Tạng, mà chí tâm cung kính niệm đủ một vạn biến, 
thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch lần lần, liền được 
an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thảy 
đều an lạc.” 


Lời giảng: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thê Am! Vào đời vị lai, nêu 
có những người nào ăn mặc không đủ, 
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Trước đây là câu trí huệ, bây giờ là câu phước báu. 


ăn mặc không đủ - 8F h là một trong những loại 
thống khô nhất của nhân loại. 


Xưa có một trưởng giả ở thành Xá Vệ rất giàu có. Không may 
ông ta bị đánh cướp mất hết tài sản. Bỗng nhiên trở thành 
nghèo khổ, mọi người đều từ bỏ ông: Vợ con đối xử lạnh nhạt 
tôi tớ bỏ đi, bạn bẻ thân thuộc xa lánh. Túng cùng quá ông 
phải làm ăn mày; khi phải đi ăn xin thì bị khinh khi và chê bai. 
Ông ta than: “Kẻ bần cùng ít có sự lựa chọn nơi muốn đến nói 
gÌ cũng chẳng ai nghe. Kẻ hạ tiện như qui tử thi (không ai 
muốn thấy cả). Họ giống như người bị bịnh nan y khó thoát 
khỏi bịnh nghèo. Nghèo cùng thì phải chịu đựng nhiều khó 
khăn: đói lạnh, khó nhẫn những oán ghét và sân hận của 
người khác trút lên đầu mình. Thường bị khinh chê, chửi bới 
và bị ngược đãi. Họ có nhiều ưu tư sầu khổ mà chăng ai đoái 
hoài. Vô số khổ sở sinh khởi từ nghèo khó. Bần cùng thật 
đáng khiếp vì nó làm thân quyến của chính mình ruồng bỏ 
không chút do dự.” 


cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều 
sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị phân 
tán, hoặc các hoạnh sự cứ xảy đến làm thiệt thân, khi ngủ 
thường mộng thấy điều kinh sợ; những người như thế, khi 
nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của 
Bồ Tát Địa Tạng, mà chí tâm cung kính niệm đủ một vạn 
biên. 


cầu gì cũng trái nguyện w*ẽ 3E: Cầu bất cứ gì cũng 
không toại nguyện. 
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nhiều bệnh tật #}Ï: không thẻ đi làm để sinh sống vì 
quá bịnh. Hoặc lúc lâm bịnh thì không thể gặp thầy thuốc 
nên bịnh này kéo thêm bịnh khác. nhiều sự hung suy ZZ PÑ 


3<: mọi sự đêu xui xẻo, không có gì thông suôt cả. 


nhà cửa không yên ốn E23: Không những địa điểm 
chăng an toàn mà người trong nhà cũng không an. 


thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch lần lần, liền được 
an vui, đô ăn mặc dư dật, cho đên trong giâc mộng thảy 
đều an lạc.” 


Bồ Tát che chở ngày đêm. 
Lời Kinh: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm! Vào đời vị lai, nếu 
có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc vì việc làm ăn sinh 
sống, hoặc vì việc công chuyện tư, hoặc vì sự sanh sự tử, 
hoặc vì việc khẩn cấp, mà phải vào rừng lên núi, qua sông 
vượt biển, cho đến gặp nước lớn hoặc đi ngang hiểm đạo; 
người đó trước khi đi nên niệm danh hiệu của Địa Tạng 
Bồ Tát một vạn biến, thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ 
thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi mãi mãi được an lạc, cho 
đến dẫu gặp cọp, sói, sư tử... cùng tất cả mọi thứ độc hại, 
cũng đều không thế làm thương tốn đến được.” 


Lời giảng: 


“Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thê Am! Vào đời vị lai, nêu 
có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc vì việc làm ăn sinh 
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sông, hoặc vì việc công chuyện tư, hoặc vì sự sanh sự tử, 
hoặc vì việc khân cầp, mà phải vào rừng lên núi, qua sông 
vượt biên, cho đên gặp nước lớn hoặc đi ngang hiêm đạo; 
người đó trước khi đi nên niệm danh hiệu của Địa Tạng 
Bồ Tát một vạn biên 
Vào đường nguy hiêm: 


sự sanh sự tử: như báo sinh đẻ hoặc qua đời. 


việc khân câp: như đi công tác, giặc cướp, thiên tai, hoặc 
chiên tranh. 

Nêu cân làm những việc ây (sinh nhai, công tác công cọng 
hoặc riêng tư, nhà có người chêt hoặc việc khân câp), thì nên 
niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát một vạn biên. Đừng 
có quá quan tâm với sô 10,000. Thật ra, nghĩa là biệt tụng 
niệm với cực thành tâm cho đến khi đủ 3ã JẺ. 


thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ. 

Họ sẽ được bảo vệ trong mọi công việc. 

đi đứng nằm ngồi mãi mãi được an lạc, cho đến dẫu gặp 
Cọp. sói, sư tử... cùng tầt cả mọi thứ độc hại, cũng đêu 
không thê làm thương tôn đên được.” 

Có nghĩa là chúng nó không thể nào hảm hại chúng ta được. 
Lời Kinh: 


Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: “Bồ Tát Địa Tạng có 
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đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những 
việc lợi ích nhờ được thây, được nghe của chư chúng 
sanh, thì trong cả trăm ngàn kiêp cũng không thê nói hêt 
được. 


Vì thế, này Quán Thế Âm! Ông hãy dùng thần lực mà 
lưu bồ kinh này, làm cho chúng sanh ở thê giới Ta Bà 
trong trăm ngàn vạn kiêp luôn được hưởng sự an lạc.” 


Lời giảng: 


Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: “Bồ Tát Địa Tạng có 
đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những 
việc lợi ích nhờ được thấy, được nghe của chư chúng 
sanh, thì trong cả trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết 
được. 


Lợi ích của pháp môn này thật bất khả tư nghì. 


Vì thế, này Quán Thế Âm! Ông hãy dùng thần lực mà 
lưu bô kinh này, làm cho chúng sanh ở thê giới Ta Bà 
trong trăm ngàn vạn kiêp luôn được hưởng sự an lạc.” 


Ông nên dùng thần thông để lưu bố kinh này khiến chúng 
sinh có thê được nhiêu lợi ích. 


Thập Luận ăn nói: Địa Tạng Bồ Tát ban hoan hỉ cho 
chúng sinh, cứu độ cho họ thoát khỏi khổ ách và khiến đủ các 
loài mưa rơi. Kinh vô thượng này, không khác gì mắt của 
chúng sinh, cây đèn trong phòng tối, châu báu đối với người 
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nghèo cùng, và thiện dược cho người bị bịnh. Chúng ta nên 
mau lưu truyền kinh khắp mọi nơi. 


Lời Kinh: 

Vào lúc ấy, đức Thế Tôn lại nói những bài kệ sau đây. 
Lời giảng: 

Vào lúc ấy, đức Thế Tôn lại nói những bài kệ sau đây. 


Đức Phật dùng kệ để tóm tắt Pháp vừa nói khiến chúng sinh 
dễ hiểu và dễ nhớ. 


Có bốn lý do dùng trùng tụng EN: 

1) Tùy quốc độ [BŠEÄj-T-: chẳng hạn như ở Ấn Độ thời ấy 
thì văn tự và phương tiện ghi chép rất hạn chế nên đa 
số phải dùng phương pháp truyền khẩu. Do đó Phật 
phải dùng kệ tóm tắt lại bải giảng cho đễ trùng tụng và 
dê nhớ. 

2) Tùy sinh giải l+#: Dùng dạng khác trình bày để 
giúp chúng sinh dễ hiểu hơn. 

3) Tùy lạc dục Z2: Có người thì thích văn xuôi, có 
kẻ thì thích thơ. 

4) Tùy lợi độn BŠƑl|#l: Có người thì hiểu ngay lập tức, 
có người thì cần phải lập đi lập lại mới hiểu. 


Lời Kinh: 


*Ta xem Địa Tạng sức oai thân, 
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Hằng hà sa kiếp nói chẳng cùng. 
Thấy, nghe, một niệm chiêm ngưỡng lễ, 
Lợi ích trời, người vô lượng sự. 
Hoặc nam, hoặc nữ, hoặc rồng, thân, 
Báo tận sẽ sa vào đường ác, 
Chí tâm quy y thân Đại Sĩ, 
Thọ mạng chuyển tăng, tội chướng trừ. ” 
Lời giảng: 
Phần lớn ý nghĩa câu kệ rõ ràng. 


Xem lN: Phật Nhãn như 1.000 mặt trời, soi sáng và quan sát 
hs 4 quá khứ và vị lai, không khác gì ở trong bản tay IEilA 


#. 


Một lân chiêm ngưỡng, một lễ lạy hoặc một niệm có thê 
mang đên vô biên lợi ích cho thiên nhân. 


Qui y với Địa Tạng Bồ Tát thì phước đức tăng trưởng không 
gián đoạn. 


Lợi ích vô cùng tận nên không thể nào đủ thì giờ bản cho hết. 


Thiên nhân đều ham muốn trường thọ, an lạc và không tai 
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nạn ấn 2 22/171. Thế mới nói Thọ mạng chuyển tăng, 


tội chướng trừ ng 3E. 

Lời Kinh: 

“Trẻ thơ sớm mắt tình phụ mẫu, 

Chẳng rõ thân hôn lạc nơi đâu, 

Anh em chị em cùng thân thuộc, 

Sanh trưởng đến nay chẳng biết nhau. 

Hoặc nặn hoặc vẽ hình Đại Sĩ, 

Cảm thương chiêm lễ chẳng muốn rời, 

Hăm mốt ngày luôn niệm danh hiệu, 

Bồ Tát tất hiện thân vô biên, 

Chỉ rành quyền thuộc ở nơi nào, 

Dâu sa ác thú cũng ra mau; 

Lời giảng: 

Nếu muốn biết người thân sinh về cõi nào, thì nên lập hình 
tượng Bồ Tát để tôn thờ và chiêm ngưỡng không ngừng. 


Niệm hồng danh ngài trong ba tuần không thối chí nguyện 
ban đầu thì ngài sẽ giúp toại ý nguyện. 
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Lời Kinh: 
Nếu giữ sơ tâm chẳng thôi thất, 
Liền đặng xoa đảnh, thọ Thánh ký. 
Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, 
Thậm chí lìa xa khổ Tam Giới, 
Người này đã phát đại bi tâm, 
Trước nên chiêm lễ tượng Đại Sĩ, 
Hết thảy nguyện ước chóng thành tựu, 
Nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng ngăn đặng. ” 
Có người phát tâm tụng kinh điển, 
Muốn độ quân mê vượt bỉ ngạn, 
Dâu lập thệ nguyện chẳng nghĩ bàn, 
Đọc rồi liền quên, luôn sót mất. 
Người này nghiệp chướng khiến u mê, 
Học Đại Thừa kinh chẳng nhớ được. 
Củng dường Địa Tạng với hương hoa, 


Y phục, uồng ăn, cùng ngoạ Cụ, 
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Bày chén nước trong trước Đựụi Sĩ, 
Cách một ngày sau bưng lấy uống. 
Sanh lòng trân trọng, cữ ngũ tân, 
Rượu, thự, tà dâm, cùng vọng ngữ. 
Hăm mốt ngày liền chớ sát sanh, 
Chí tâm nhớ tưởng Đại Sĩ danh. 
Trong mộng tất thấy thân vô biên, 
Thức giấc nhĩ căn liền lanh lợi, 
Đại Thừa kinh giáo nghe qua tái, 
Suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. 
Chính nhờ Đại Sĩ bất tư nghì, 
Thâm giúp người kia được huệ tài. ” 
Lời giảng: 
Bàn về các pháp diệt trừ chướng ngại. 
Cách một ngày sau bưng lấy uống: đợi một ngày một đêm, 


qùy trước hình tượng, đảnh lễ bưng chén nước, hướng về 
phương Nam và dùng lòng thành kính mà uông nước. 
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Chí tâm nhớ tưởng Đại Sĩ danh ®S¿ù JM@4:X-L2?:: Xả 
bỏ các vọng tưởng, chuyên niệm danh hiệu ngải và quán đại 
thân lực cùng đức hạnh của ngài. 


Tại sao tránh dùng ngũ tân? Tại vì tính chất của chúng nó rất 
dơ bân và hôi 1... có thê làm chướng ngại thánh Đạo. 


Có một vị cao tăng đời Đường. Ông ta xây tụng kinh đường 


E::L4 54-6 Mỗi lần tụng Kim Quang Danh Kinh 3⁄42. 


Tứ Thiên Vương thích đến nghe. Sau đó, dầu thầy tụng bất 
cứ Kinh Tạng nào, thây cũng không quên một chữ. Cũng 
vậy, thân lực bât khả tư nghì của Địa Tạng Bô Tát có thê 
khiên người đân độn thành thông minh và người ngu sĩ thành 
khôn ngoan. 

Lời Kinh: 

“Chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, 

Nhà cửa hung suy, quyến thuộc la, 

Ngủ mê mộng mị không an giắc, 

Cầu chỉ cũng hỏng, chẳng toại lòng, 

Chí tâm chiêm lễ trợng Địa Tạng, 

Tắt cả việc ác thảy tiêu trừ, 


Cho đên mộng mị đêu an ôn, 
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Quỷ thân ủng hộ, dư ăn mặc. 
Lời giảng: 
Một nhóm người lên thuyền vượt biển. Họ gặp ác phong thôi 
đến Dạ Xoa quốc. Một người cất tiếng niệm hồng danh ngài 
Quán Âm và khuyên mọi người cùng niệm theo. Một vị tỳ 
kheo Nam Tông không chịu nghe lời. Kêt quả: Sư là người 
duy nhật bị cột lại trong lúc mọi người đêu thoát được. Sau 
đó Sư phát tâm niệm hông danh Bô Tát nên cũng được giải 
thoát. 
Lời Kinh: 
Muốn vào núi rừng, qua sông biển, 
Cầm thú độc dữ cùng người ác, 
Ác thân, ác quỷ, với ác phong, 
Hết thảy tai nạn, mọi khổ não, 
Chỉ cần chiêm lễ cùng cúng dường, 
Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ trợng, 
Núi rừng biển cả dẫu có vào, 
Tất cả sự ác đều tiêu sạch. 
Quán Âm hãy lắng nghe Ta nói, 
Địa Tạng vô tận không nghĩ bàn, 
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Trăm ngàn muôn kiếp chẳng kế xiết, 
Rộng tuyên Đại Sĩ sức như vậy! 
Như người nghe đến Địa Tạng danh, 
Thậm chí thấy hình cùng chiêm lễ 
Hương hoa, thực phẩm, và y phục, 
Cung dường trăm ngàn hưởng điệu lạc. 
Nếu đem hôi hướng khắp Pháp Giới, 
Rất ráo thành Phật, thoát sanh tử. 
Vì thế, Quán Âm, ông hãy nên, 
Bảo khắp Hằng sa các cõi nước!” 
Lời giảng: 


sự ác LDN--E chuyện tà ác. 


người ác, Ác thần, ác quỷ: mọi loài đều có ác thiện. ác 
phong thường thì trong loại gió này có ác quỷ thân nương 
theo đê phá hoại nhà cửa cây côi hay làm chêt người. 


Làm sao Bồ Tát tiêu trừ ác thú và ác qủy? Đáp: Ví như sư tử 


gầm lên thì muôn ác thú phải bỏ chạy. 


Chỉ có Quán Âm Bồ Tát mới có thể thấu biết được thần lực 


540 


Kinh Địa Tạng 


của Địa Tạng Bô Tát nên đức Phật mới nói những sự việc này 
với Quán Am Đại sĩ. 
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Phẩm 13: Thế Tôn Ký Thác 


Đây là phâm cuôi cùng của kinh. 


Ký thác hoặc chúc phó IEM: Đức Phật gởi gắm chúng sinh 
cho chư Bồ Tát, khuyến khích quý ngài làm những công tác 
vừa khó nhọc vừa cay đăng. Nhât là Phật muôn gởi nhân 
thiên của đời vị lai S?”) vì hai hạng hữu tình này có lợi căn 
nên dễ tu Đạo hơn. 


Trong kinh có đặt câu hỏi: “Có thê lập nguyện khiến chúng 
sinh trong ngũ đạo thành Phật cùng một lúc được không?” 
Đức Phật đáp: “Không thể thành Phật nếu không có thân. 
Trước hết nên độ tam ác đạo, giúp họ đắc thân người hoặc 
trời. Sau đó mới có thê giúp họ thành Đạo”. 


Hơn nữa, trong lục đạo, qui thần chìm đắm trong tối tăm và lo 
âu, súc sinh phải tìm thức ăn và trốn tránh những loại thú ăn 
môi sống, a tu la thì hay giận hờn, và trời đam mê lạc thú. 
Rốt cuộc, chỉ có loài người là thuận tiện nhất, cũng là môi 
trường tốt nhất để hành Bồ Tát đạo. Thân người khó đắc, vậy 
chúng ta có biết nỗ lực tu hành không? 


Cũng như người mẹ đang hấp hồi trên giường, rất quan tâm 
cho con cái còn nhỏ bé nên gửi gắm cho người lớn, khiến họ 
hứa sẽ dạy bảo chúng nó nên người. Phẩm này cũng có tỉnh 
thần tương tự như vậy. 


Lời Kinh: 
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Lúc đó, Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Địa 
Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà bảo rằng: “Này Địa Tạng! 
Địa Tạng! Thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ 
bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể 
nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho 
chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự 
không nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng 
nói hết được. 


Lời giảng: 


Lúc đó, Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Địa 
Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà bảo răng, 


xoa đảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát: Phẩm trước thì Phật 
xoa đảnh của các phân thân Địa Tạng Bồ Tát để khuyến khích 
và an ủi Bồ Tát về công tác khó khăn cứu độ chúng sinh. Bây 
giờ thì Phật xoa một đảnh thôi, tượng trưng “Bồn cơ nhất như 
ZKKfŒ—-#ð[l: bốn thân và hiện thân chỉ là một, không có sự 
khác biệt.” 


giơ cánh tay sắc vàng SHot£f : tượng trưng Trung Đạo. 
Cánh tay có khả năng giơ ra và nhắc lên (tượng trưng một) và 
có thê đem chúng sanh ra khỏi lục đạo (ý nghĩa là nhiêu). 
Một tức là nhiêu, nhiêu tức là một, tiêu biêu cho “Qui Trung 
Đạo Nhất Tỉnh RELrH3l—-Rk: trở về Trung Đạo, một tính 
thể thôi.” 

Trước đây Phật xoa đỉnh Bồ Tát để chứng nhận sự khó nhọc 


của công việc cứu độ chúng sinh. Bây giờ thì Phật xoa đảnh 
đê gởi găm chúng sinh. Trước thì một tay xoa vô lượng đảnh, 
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tượng trưng “Nhất đa tự tại SS—Ÿ# HE: Một và nhiều 
cùng tự tại.” Bây giờ thì một tay xoa một đảnh, tượng trưng 
rằng chỉ có một Đạo, hiển hiện ra lục đạo, cữu giới và không 


có sự phân hai, tức là không phân biệt ><xlEi—?* ‹ HIj 


ME VI ) LỚI ° XNK — - TẾT LH, 


Này Địa Tạng! Địa Tạng! Thần lực của ông không thể 
nghĩ bàn, đức từ bỉ của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ 
của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể 
nghĩ bàn. 


Đức Phật gọi tên Bồ Tát Địa Tạng hai lần để diễn tả (vì Phật 
sắp nhập Niết Bàn) chiều sâu của tâm đại bỉ và lòng thương 
mến. Thần lực của Bồ Tát bất khả tư nghì vì có thê lợi ích 
cho tất cả các chúng sinh, khiến cho ngay những kẻ đáng lẽ 
không thê ra khỏi đường khổ mà có thể thoát được. Hơn nữa, 
tâm từ bỉ của Bồ Tát bất khả tư nghì vì không có ai mà ngài 
không ban vui cứu khô. 


Có ba loại tâm bi: 
1. Ái Quán bi #SÈšẴ: tâm bị với kẻ có duyên, như 
phảm phu thương yêu người gia đình họ hàng, 
2. Pháp Duyên bi 4#: tâm bi với Phật Pháp, như 
Nhị Thừa thương hại chúng sinh, 
3. Đồng thê bi IEjj5E: tâm bi vô điều kiện của đẳng 
__— Điác ngỘ. 
Đông thê bị tuyệt diệu và bât khả tư nghì. Sức mạnh tâm bị 
của Địa Tạng Bô Tát cực kỳ mạnh mẽ. Nhiêu Bô Tát khác 
cũng không thê so sánh được: chỉ có riêng ngài mới phát 
nguyện xuông địa ngục cứu độ chúng sinh. Quán Tự Tại, 
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Văn Thù Sư Lợi, và Phổ Hiền Bồ Tát đều có đại nguyện, 
nhưng họ dạy chúng sinh trong thế giới; duy nhất chỉ có Địa 
Tạng Bồ Tát không màng sự khổ nhọc trong địa ngục nên 
chuyên môn xuống đó cứu giúp chúng sinh. Cho nên ngài 
mới được gọi là U Minh Giáo Chủ. 


Một bằng chứng của biện tài bất khả tư nghì của Địa Tạng Bồ 
Tát là khả năng dạy ngạ quỉ khiến chúng chuyền từ ác hướng 
về thiện. Nếu như biện tài của ngài không vô ngại thì không 
thể nào làm được như thế. Nếu muốn nghiên cứu sự bất khả 
tư nghì về các cảnh giới của Địa Tạng Bồ Tát thì không thê 
làm được, vì cảnh giới của ngài siêu vượt qua các tư tưởng. 
Nếu vậy thì có gì mà nghiên cứu đây? 


Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói 
những sự không nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiêp 
cũng chăng nói hêt được. 


Đại Luận Kẵf§ nói: Chư Phật tán thán Bồ Tát có đầy đủ 
Thập Ba la mật, thần thông, trí huệ, biện tài, vô úy, I8 bất 
cộng Pháp v.v... nhưng không chịu trụ tại Niết Bàn mà trở lại 
sinh tử để cứu độ chúng sinh. 


Lời Kinh: 


Này Địa Tạng! Địa Tạng! Ông hãy nhớ hôm nay Ta, 
trong cung trời Đao Lợi, nơi đại hội có trắm ngàn vạn ức 
không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật, chư 
Bồ Tát, cùng Thiên Long Bát Bộ, một lần nữa đem các 
chúng sanh trong cối trời, người, những kẻ còn ở trong 
nhà lửa, chưa ra khỏi Tam Giới, mà giao phó cho ông. 
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Ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác 
dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc 
vào địa ngục Ngũ Vô Gián cùng địa ngục A tỳ, trải đến 
ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi! 


Lời giảng: 


Này Địa Tạng! Địa Tạng! Ông hãy nhớ hôm nay Ta, 
trong cung trời Đao Lợi, nơi đại hội có trắm ngàn vạn ức 
không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật, chư 
Bồ Tát, cùng Thiên Long Bát Bộ, một lần nữa đem các 
chúng sanh trong cối trời, người, những kẻ còn ở trong 
nhà lửa, chưa ra khỏi Tam Giới, mà giao phó cho ông. 


những kẻ còn ở trong nhà lửa, chưa ra khỏi Tam Giới: Có 
øì hay ho mà lại ham vui tại chỗ nguy hiêm như vậy? 


Ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác 
dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc 
vào địa ngục Ngũ Vô Gián cùng địa ngục A-tỳ, trải đến 
ngàn vạn ức kiếp không lúc nào ra khỏi! 


Ngũ Vô Giản TH#MIRl: năm tội khiến đọa Đại Vô Gián địa 
ngục. 


địa ngục A-tỳ SH: nơi khổ sở nhất, nên tránh xa. 
Phật Thích Ca giao phó chúng sinh tk SẼ cho Địa 


Tạng Bồ Tát trong giai đoạn rất dài: từ khi Phật nhập Diệt cho 
đến khi Di Lặc Bỏ Tát xuất thê. 
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Một ngày một đêm trên cõi Tứ Thiên Vương tương đương với 
50 năm trong cõi người. Một ngày một đêm trong cõi nhân 
gian tương đương với 500 năm trong địa ngục, tại vì có quá 
nhiều thống khổ nên thời gian dài đăng đẳng. Có sự khác biệt 
như thế là vì tâm lý: nơi nào có nhiều thống khổ thì nơi đó thì 
gian cảm thấy dài đẳng đẳng. 


Lời Kinh: 


Này Địa Tạng! Chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này 
tánh tình không định, kẻ quen theo thói ác thì nhiều. Dầu 
phát thiện tâm nhưng chốc lát liền thối thất; nếu gặp ác 
duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Vì thế cho nên, Ta phải 
phân thân này ra làm trăm ngàn ức để hóa độ, tùy theo 
căn tánh mà độ thoát cho họ.” 


Lời giảng: 


Này Địa Tạng! Chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này 
tánh tình không định, kẻ quen theo thói ác thì nhiêu. Dâu 
phát thiện tâm nhưng chôc lát liên thôi thât. 


tánh tình không định #ti££ của chúng sinh thể hiện ra 
như sau: những người phát tâm tu học mới được một ngày thì 
hôm sau đã đổi ý. Có kẻ mới phát tâm hành thiện được chốc 
lát thì sau đó lại tác ác. Có khi quí vị phát tâm tu để đắc 
Pháp thân thanh tịnh, thế rồi đổi ý muốn tu Báo Thân. Không 
bao lâu sau quyết định muốn có một ức Ứng Thân vì cho rằng 
như thế là lý tưởng nhất. Vì tánh tình không định nên không 
có gì lâu dài hoặc nhất định trong chí nguyện cả. 


Hơn nữa, cũng còn có thể quan sát tính tình bất định ở người 
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phát tâm tu thập thiện hôm nay để được sinh lên cõi Trời, thế 
nhưng ngày hôm sau họ lại tạo thập ác. Cũng vậy có khi buổi 
sáng thì. tâm hướng về cõi Trời nhưng buổi chiều thì cho 
rằng cõi súc sinh cũng không đến nổi quá tệ. 


Tính tình bất định còn được thấy rất rõ nơi những người phát 
tâm bỏ hút thuốc, uống rượu, hoặc dùng ma túy: những chí 
nguyện đó thường chỉ có được một chốc lát mà thôi. Cái tệ 
nhất của những người có tánh tình bất định là ở chỗ họ hay tự 
đính chính hoặc ngụy biện một cách tải tình. 


nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. 


Người có tính bất định dù gặp được thiện tri thức dạy tu hành, 
họ có thể phát tâm có gắng làm nhưng lại thiếu nghị lực để đi 
tới nơi tới chốn. Những người như vậy là do phước mỏng 
nghiệp dày, đối với những việc xấu ác thì không cần được 
dạy mà tự động biết làm. Người thích cờ bạc là một ví dụ 
điển hình của khuynh hướng này: không cần ai dạy đánh bài 
nhưng chỉ quan sát một lần là họ biết một cách tải tình. 


Đôi khi chúng sinh phát tâm làm thiện- như cúng tiền xây 
chùa, 1n kinh, hoặc tạo hình tượng- nhưng không bao lâu thì 
họ thường đổi ý không làm. Hoặc lúc trước thì họ muốn bố 
thí, nhưng về sau lại có tư tưởng: "Làm thế này có lợi gì cho 
tôi đây?" Một ví dụ của hạng người như vậy trong lịch sử là 
Lương Võ Đề. Ông ta xây cất nhiều chùa chiền, giúp người 
xuất gia và lo hoằng Pháp, nhưng tâm vẫn còn do dự nên cảm 
thấy cần phải hỏi Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma rằng vua đã tích tụ 
được bao nhiêu công đức rồi. 


Khi chúng sinh có khuynh hướng thối lui trên đường thiện, họ 
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thường rẽ vào đường ác. Họ bị thu hút bởi nghiệp xấu cũ từ 
những đời trước khiến họ tự nhiên đi vào ác đạo. Những ác 
nhân được xếp vào hàng đầu là tam độc: tham lam tình dục và 
tài sản; sân hận, khiến sát hại người, đốt nhà, và tạo các hành 
vi phản loạn ngu si, khiến chúng ta đeo đuổi những gì không 
nên có hoặc ở ngoài tầm tay 


Vì thế cho nên, Ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn 
ức đê hóa độ, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ.” 


Vì những lý do trên nên Bồ Tát Địa Tạng phải bận bỊu lo lắng 
cho chúng ta mãi! Công việc như thê rât có nhiêu thử thách, 
tuy nhiên cũng không thiêu sự hứng thú! 


Lời Kinh: 


Này Địa Tạng! Nay Ta ân cần đem chúng trời, người 
giao phó cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời, người 
cùng thiện nam thiện nữ nào, ở trong Phật Pháp mà trồng 
chút thiện căn chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, 
một hạt cát, một giọt nước, thì ông nên dùng Đạo lực mà 
ủng hộ người đó, làm cho lần lần tu Đạo Vô Thượng, chớ 
để thối thất.” 


Lời giảng: 


Này Địa Tạng! Nay Ta ân cần đem chúng trời, người 
giao phó cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời, người 
cùng thiện nam thiện nữ nào, ở trong Phật Pháp mà trồng 
chút thiện căn chừng bằng một máy lông, một hạt bụi, 
một hạt cát, một giọt nước, 
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Vào đời vị lai: may thay chúng ta có mặt trong nhóm người 
này. 


Tất cả các chúng sinh có đầy đủ Phật tính. Dầu Xiến Đề E1 


TẺ rất tà ác, nhưng vẫn có đầy đủ thiện tính. 


Nếu chúng ta có thê trồng chủng tử thiện dầu nhỏ bé nhất với 
Phật Pháp thì cũng sẽ thọ nhận quả báo vĩ đại nhât không thê 
tưởng tượng được. 


Những người nghiên cứu bộ kinh này cũng thuộc nhóm người 
đã có trồng chủng tử thiện với Phật pháp vì nếu không thì họ 
đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Ác nam tử và ác nữ nhân mà phát tâm 
tu hành thì không khác gì ngồi trên đinh: họ lập tức bỏ cuộc 
còn thiện nam tử thiện nữ nhân thì càng học càng thích. 


Đoạn kinh này khuyến khích những kẻ có tính bất định như 
chúng ta không nên quá lo âu, vì Phật đã giao trách nhiệm 
cho Bồ Tát Địa Tạng rồi. Chúng ta chỉ cần tác thiện trong 
Phật Pháp. 


thì ông nên dùng Đạo lực mà ủng hộ người đó, làm cho 
lần lân tu Đạo Vô Thượng, chớ đề thôi thât.” 


Có người sẽ sinh nghỉ, nói rằng: Tôi đã từng làm việc thiện 
rất nhiều nhưng không thấy Địa Tạng Bồ Tát đến giúp lần 
nảo cả. Quí vị suy nghĩ đi. Ngài có thể đã âm thầm giúp đỡ: 
Có bao giờ bị tai nạn mà đáng lý phải bị trọng thương nhưng 
lại thoát được mà không hè hắn gì chưa? Đó có thể là nhờ Bồ 
Tát đã bảo vệ cho. 
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Nếu quí vị chưa bao giờ bị tai nạn nên chưa bao giờ cần Bồ 
Tát giúp đỡ gì cả, thì suy nghĩ coi. Có bao giờ bị trọng bịnh 
mà được lành chưa? Hoặc có bao giờ ở trên thuyền bị bảo tố 
mà không đắm thuyền chưa? Những chuyện may mắn đó có 
thể là do trợ lực của Địa Tạng Bồ Tát. Hoặc có bao giờ đi 
máy bay gặp gió bão mà hoàn toàn không có một biến cố gì 
xảy ra chưa? Đó cũng là nhờ Địa Tạng Bồ Tát che chở. 
Cũng có thể là quí vị rất lo âu về một cuộc hành trình có tính 
cách nguy hiểm nhưng về sau lại khuất phục được sự lo lắng, 
đó cũng có thê là Bồ Tát đã âm thầm trợ lực khiến được dũng 
mãnh hơn thường lệ. Những hoàn cảnh mà ngài hiện ra cảm 
ứng thật vô tận vô biên. Vì Bồ Tát đã nhận lấy trọng trách do 
Phật giao phó tại cung trời Đao Lợi nên chúng sinh có thê an 
tâm và đặt trọn lòng tin vào Bồ Tát. 


Xứ Thai Kinh BšR8§#Ê nói về sự khó khăn của việc đắc thân 
người: “ Như con rùa mù lòa khó có thể chui đầu qua lỗ hỗng 
của tấm ván nổi trên biển BấẩR)Ÿ RKíL › RRä3Wn] f. 
Thân người rất khó được lại trong một ức kiếp  —X®&©f 
JRI4)@K=. Trong đại dương thì cái kim còn có thê 
m được #ÿZKXšRRK* CHE=-T7* —9†gt 
- ÄÈ EHJf#8. Nhưng một khi mất thân người, thì khó 
mà đắc lại —2 Á ấÐ + SE AB}. 

Lời Kinh: 


“Lại nữa, này Địa Tạng! Trong đời vị lai, hoặc trời hoặc 
người, phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng, đọa lạc vào 
ác đạo; lúc sắp bị đọa ác đạo hoặc vừa đên ngưỡng cửa, 
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những chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của 
một đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu 
kinh một bài kệ của kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng 
thần lực, phương tiện để cứu vớt các chúng sanh đó; ở chỗ 
của các người đó hiện thân vô biên, vì họ mà phá tan địa 
ngục, làm cho họ được sanh thiên, hưởng sự vui thù thắng 
vỉ diệu.” 


Lời giảng: 


“Lại nữa, này Địa Tạng! Trong đời vị lai, hoặc trời hoặc 
người, phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng, đọa lạc vào 
ác đạo, 


nghiệp báo: của kiếp này hoặc có thể từ kiếp trước. Khi lâm 
chung chủng tử nào thành thục sẽ hiện ra dân mình đi. 


lúc sắp bị đọa ác đạo hoặc vừa đến ngưỡng cửa, những 
chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của một 
đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu kinh 
một bài kệ của kinh điển Đại Thừa, 


Có một bà cụ niệm Phật ngày đêm. Một hôm bà ta bịnh nặng, 
gia đình chở vào nhà thương nhưng bác sĩ bó tay. Lúc bà ta 
đang hấp hối thì con gái bà khuyên nên niệm Phật. Nhưng vì 
quá sợ chết nên líu lưỡi không ú ớ nổi hồng danh Phật. Điều 
quan trọng là ở chỗ “có thể”. 


thì ông hãy dùng thần lực, phương tiện để cứu vớt các 
chúng sanh đó; ở chỗ của các người đó hiện thân vô biên, 
vì họ mà phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh thiên, 
hưởng sự vui thù thắng vi diệu.” 
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phá tan địa ngục với tích trượng, Ngài mở toang công địa 
ngục, giải thoát tù nhân và ngạ qui. 


Ví Dụ Kinh EŸlfẪ nói: Có một vị vua đã từng giết cha để 
giành ngôi. Sau một thời gian làm vua thì bịnh nặng, không 
thuốc nào chữa lành. Một vị A La Hán biết rằng vua không 
sống quá bảy ngày và sau khi chết chắc chắn sẽ đọa địa ngục 
A Tỳ chịu khổ trường kiếp. Vị A La Hán dạy vua chí thành 
niệm “Nam Mô Phật”. Bấy giờ vua biết hối hận nên y lời đạy 
mà niệm ngày đêm không ngừng. Lúc chết bị qui dẫn đến 
cửa địa ngục A tỳ. Thần thức vua tiếp tục niệm Phật, các tù 
nhân khác nghe được đồng niệm theo. Lửa địa ngục A tỳ lập 
tức bị đập tắt và những kẻ niệm Phật đều được giải thoát. Họ 
đều sinh làm người; về sau gặp được vị A La Hán này, được 
nghe ngài giảng Pháp, khiến họ đều đắc Sơ Quả A La Hán 2Ñ 


WừH. 

Lời Kinh: 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng... 
“Hiện tại, vị lai chúng thiên, nhân, 

Nay Ta ân cần dặn bảo ông: 

Dùng đại thần thông phương tiện độ, 
Chớ để đọa vào các ác đạo.” 


Lời giảng: 
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Ý nghĩa câu kệ đã rõ ràng. 


Chúng ta nên có lòng tin và đoạn ác tu thiện nhiêu hơn nữa 
đê Bô Tát có nhiêu cơ hội giúp chúng ta khỏi bị đọa vào các 
ác đạo. 


Lời Kinh: 


Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát quỳ gối, chắp tay 
bạch cùng Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xin 
Đức Thế Tôn chớ lo! Trong đời vị lai, nếu có người thiện 
nam kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp mà có một 
niệm cung kính, con cũng dùng trăm ngàn phương tiện để 
độ thoát người đó, làm cho mau được giải thoát trong 
đường sanh tử; huống nữa là nghe các thiện sự rồi niệm 
niệm tu hành, thì sẽ tự nhiên ở nơi Đạo Vô Thượng vĩnh 
viễn không còn thối chuyền.” 


Lời giảng: 


Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát quỳ gối, chắp tay 
bạch cùng Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xin 
Đức Thế Tôn chớ lo! Trong đời vị lai, nếu có người thiện 
nam kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp mà có một 
niệm cung kính, con cũng dùng trăm ngàn phương tiện để 
độ thoát người đó, làm cho mau được giải thoát trong 
đường sanh tử. 


đối với trong Phật Pháp mà có một niệm cung kính, như 
chắp tay hoặc ngâng đâu hướng vê hình tượng Phật. 


Kinh nói: Chúng ta phải biết nghĩ đến vô thường, mạng người 
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chẳng được dài lâu, nên lợi dụng thân tứ đại giả hợp này để tu 
hành cầu giải thoát. Nên biết rằng vạn vật sẽ trở về Không 


B2. 


huống nữa là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành, thì 
sẽ tự nhiên ở nơi Đạo Vô Thượng vĩnh viên được không 
còn thôi chuyên.” 


Tứ Tự Xâm Kinh HH nói: Người tu hành nên tự 
kiểm điểm. Đối với thân thì nên quán như mộng, như ảo. Để 
chống lại phiền não (tam độc), hãy dụng thân tâm như đoản 
quân trên đường chiến đấu, dưới sự điều khiển của đại tướng 
(chí nguyện cầu giải thoát). Người tu hành cần chế phục tâm 
mình bằng cách tuân thủ Phật Pháp, y giáo phụng hành. Họ 
nên trì giới và giữ quy củ, luật lệ quốc gia. Thân tâm nên giữ 
cho thanh tịnh, không tỳ vết. Họ nên ban bố từ tâm và đức 
hạnh. Họ phải trục xuất sân hận, phân uất, ngạo mạn, tranh 
giành và cãi cọ. Họ thường chuyên tâm và tinh tấn hành Đạo. 
Ở một trình độ cao, họ hiểu rằng không có chứng đắc và cũng 
không có chướng ngại. Họ kiên trì chí nguyện. Nếu dạy 
chúng sinh, thì trước hết phải có tâm chính trực để tránh sai 
lầm. Vì không có sai lầm, họ đắc Đạo và liễu sinh tử. Cho 
nên Thập Luân Luận -EÑf§ nói: Những người tu hành chí 
thiện cũng như mặt trời sáng chói. Cho nên mới có thê ở nơi 
Đạo Vô Thượng vĩnh viễn không còn thối chuyển BH PA Ê 


! E-3lzk-†)BEBI. 
Có câu: “7hiên lý viễn hành, thi sơ bộ "Ƒ.EB38ƒ†T. #BÌA 


3J]ZP: Đi xa ngàn dặm, bắt đầu với bước thứ nhất; ¿hiên niệm 
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vạn niệm, bất ly sơ niệm ` roi: cg T?Á› “RÈJ⁄@ 7w: một ngàn 


niệm hoặc một vạn niệm cũng không rời niệm đầu tiên”. 


Phải thường nên tự hỏi chúng ta sống để làm gì? Có phải là 
đề sống trong mê muội và chết trong hồ đồ không? Cuộc 
sống của chúng ta phải chăng chỉ là để ăn no TÔI ngủ, rồi thức 
dậy mà ăn tiếp chăng? Chúng ta đến thế giới nây có phải chỉ 
để đi làm việc, lãnh lương, mua nhà mua xe quân áo và thức 

ăn? Nếu chúng ta chỉ muôn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, trong lúc 
chờ đợi tử thần thì cuộc sống như vậy thật hoàn toàn không 
có ý nghĩa. Đừng nghĩ răng sống như vậy là khôn khéo, nêu 
quán sát kỹ hơn môi người sẽ tự thấy rằng cách sông hạn hẹp 
như vậy đầy dẫy khó khăn và phiền não hơn là sung sướng 
và hạnh phúc. Thế thì thà chết còn hơn!. 


Ngược lại, nếu chúng ta biết sống để lập công bôi đức và lợi 
ích cho thế hệ sau thì cuộc đời bắt đầu có ý nghĩa. Nên hiểu 
rằng cuộc sống là một dòng sinh mệnh tiếp nối, người trước 
dẫn dắt người sau; người có hiểu biết giáo huấn người không 
biết. Nếu mọi người biết sống và hiểu lý tu hành thì thế giới 
này sẽ vơi đi nhiều đau khổ. Nguyên tắc của người biết tu là 
khi làm bất cứ việc gì thì nên nghĩ đến cái lợi cho người thay 
vì tự tư ích kỷ. Hãy bắt chước những thiện hạnh của Phật 
Thích Ca Mâu Ni, chư Bồ Tát, các tổ sư thuở trước. Tất cả 
đều dốc lòng trong mục đích độc nhất của cuộc đời họ là lợi 
tha. Hãy nói ít mà làm nhiều, không nên chỉ biết "Khâu đầu 
Thiền: Chỉ biết nói về thiền mà không hành thiền" hoặc bản 
luận liên miên về Đạo mà chưa hề tu Đạo. 


Nếu nghe có người đang lập công đức (như in dịch kinh, hoặc 
xây chùa) thì nên ủng hộ họ. Nêu có tiên thì cho tiên, có sức 


thì góp sức. Đại khái là trong mỗi hành động, nên giúp đở 
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người khác. 
Lời Kinh: 


Lúc nói lời ấy xong, trong Pháp Hội có một vị Bồ Tát tên 
là Hư Không Tạng bạch Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Con đến cung trời Đao Lợi nghe Đức Như Lai ngợi 
khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa 
Tạng. Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện 
nữ nào, cho đến tất cả hàng trời, rồng, nghe kinh điển này 
cùng danh tự của Ngài Địa Tạng, hoặc chiêm lễ hình 
tượng, thì sẽ được bao nhiêu điều phước lợi? Cúi mong 
Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà 
lược nói việc ấy cho.” 


Lời giảng: 


Lúc nói lời ấy xong, trong Pháp Hội có một vị Bồ Tát tên 
là Hư Không Tạng bạch Đức Phật răng: 


Hư Không Tạng Bồ Tát R+?R đến từ một cõi cách 
chúng ta cả ngàn triệu ức thế giới. (80 Hằng sa thể giới hướng 
Tây của cõi Ta Bà này, có thê giới tên là Nhât Thiệt Hương 
Tích Y —J#RẨÂfÑf. có Phật danh hiệu Thắng Hoa Phu 


Tạng Như Lai J2 Z2. Bấy giờ có một vị Bồ Tát 
tên là Hư Không Tạng, ngài có một châu báu (như ý châu đỊ] 
KHE: ánh sáng này sáng hơn tất cả các loại ngọc khác và 
đức hạnh ngài chỉ thua Như Lai thôi) trên đỉnh đầu, nhờ đó 


muốn cầu gì cũng được toại nguyện. Nếu quí vị gặp được Bồ 
Tát nào có ngọc như ý trên đầu, thì nên biết đó là Hư Không 
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Tạng Bồ Tát, nếu biết nhận ra, ngài sẽ ban cho châu báu trong 
không trung và quí vị sẽ không bao giờ . nữa. Có câu: 
“Vô nhất pháp bất qui không như lai tạng có ŸR£ TI —›*>2+B 
22112? Không có một pháp nào không trở về lại Như 
Lai Tạng”. Chỉ có vị Bồ Tát này mới có thể dung nạp BHÁN 
vô biên công đức của Địa Tạng Bồ Tát. 


“Bạch Đức Thế Tôn! Con đến cung trời Đao Lợi nghe 
Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ 
bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Trong đời vị lai, nếu có người 
thiện nam kẻ thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời, rồng, 
nghe kinh điển này cùng danh tự của Ngài Địa Tạng, hoặc 
chiêm lễ hình tượng, thì sẽ được bao nhiêu điều phước 
lợi? Cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện 
tại và vị lai mà lược nói việc Ấy cho.” 


Không và Giả bát nhị 2E4E —. Thẻ thật ra chỉ là một và 
là Trung Đạo %3 RHỊÌTH, tuy nhiên có thể viên dung diệu 
hạnh |B[RW##ÙfT. Tất cả trở về Mật Tạng [EJfÈJEE. Vì 


vậy mới gọi là Hư Không Tạng tệ RE 2 E78. 
Lời Kinh: 


Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: “Lắng nghe! Lắng 
nghe! Ta sẽ vì ông mà nói rõ. Vào đời vị lai, nếu có người 
thiện nam kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ 
Tát Địa Tạng cùng nghe Kinh này, cho đến đọc tụng, 
dùng hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, châu báu, mà 
bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ, thì sẽ được hai 
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mươi tám điều lợi ích.” 


l1) Một là thiên long thường hộ niệm, 

2) Hai là thiện quả ngày càng tăng, 

3) ba là tích tập các nhân thánh thượng, 

4) bốn là tâm Bồ Đề không thối chuyển, 

5) năm là y phục, thực phẩm đây đủ, 

6) sáu là dịch bệnh không đến nơi thân, 

7) báy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa, 

ổ) tám là không bị tai ách trộm cướp, 

9) chín là người khác thấy đều cung kính, 

10) mười là quỷ thần đều hộ trì, 

11)mười một là thân nữ chuyển thành thân nam, 

12) mười hai là làm con gái hàng vương giá, đại thân, 
13)mười ba là tướng mạo đoan chánh, tốt đẹp, 
14)mười bốn là phần nhiều được sanh lên cõi tròi, 

15) mười lăm là có thể làm bậc để vương, 

16) mười sáu là biết rõ việc đời trước, 

17)mười bảy là có mong cầu thì đều được toại ý, 

18) mười tám là quyến thuộc an vui, 

19)mười chín là các hoạnh sự đều dút sạch, 

20) hai mươi là các nghiệp đạo đều trừ hẳn, 

21)hai mươi mốt là đi đâu cũng tới nơi cả, 

22) hai mươi hai là đêm nằm mộng được an ốn, vui về, 
23) hai mươi ba là tổ tiên đã mất được lìa khổ, 

24) hai mươi bỗn là nhờ phước đời trước mà thọ sanh, 
25) hai mươi lăm là chư thánh đều khen ngợi, 

26) hai mươi sáu là căn tảnh thông mình, lanh lợi, 
27) hai mươi bảy là giầu lòng từ mẫn, 

28) hai mươi tám là rốt ráo thành Phật. 


Lời giảng: 
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Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: “Lắng nghe! Lắng 
nghe! Ta sẽ vì ông mà nói rõ. Vào đời vị lai, nếu có người 
thiện nam kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ 
Tát Địa Tạng cùng nghe Kinh này, cho đến đọc tụng, 
dùng hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, châu báu, mà 
bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ, thì sẽ được hai 
mươi tám điều lợi ích: 


Quan trọng ở chỗ phải cực kỳ thành tâm trong những hành 
động thấy, nghe, ngăm, khen hoặc cúng. Phải biết chí thành 
khi dùng lục căn đôi với kinh hoặc hình tượng. 


Khéo biết thuyết Pháp $Sšf}*'Z tức là vô thuyết vô thị 
#iEền THỜ: không có nói và cũng không giảng (tất cả chỉ là 
tùy duyên hóa độ). Khéo biết nghe Pháp S$f)**' thì vô 
đắc vô văn t2]: không chấp vào văn tự để hiểu 
nghĩa, không chấp vào lời nói mà tỏ rỏ ý đạo. Lắng nghe! 


Lắng nghe! ÄZ##%⁄ŸÑ. Khéo biết phân biệt chư pháp 
tướng thì sẽ bất động tại Đệ Nhát Nghĩa $§EZ}llšZ;X<ÄH 

- 35 —S§IlJ-Ffl]J. Thé mới tương ưng với lời dạy của 
Như Lai J9⁄IZEZ}DI|Z 8. 


Khi kinh bàn về chúng sinh thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, 
tức là chỉ cái thấy chân thật. Nghe kinh ám chỉ cái nghe chân 
thật; tụng và cúng dường bày tỏ âm thanh và mùi vị chân thật; 
cúng dường hương hoa tượng trưng cái ngửi chân thật. Dùng 
y phục và châu báu biểu lộ cái xúc chân thật. Khi sáu giác 
quan (bao gồm cả ý) đều chân thật, chúng sinh có thể đắc 28 
loại lợi ích. 
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Đa phần đều dễ hiểu, nên chúng tôi chỉ giảng qua loa thôi. 


1.Thiên long thường hộ niệm. (KRRšŠ.) Đây bao gồm 
cả A Tu La cõi trời. Thần nhạc (Càn thát bà ÊZMRj3X) có 
nam lẫn nữ. Thần nam thì có một sừng trên đầu. Hễ ngửi 
hương thì liền đến nơi nhảy múa và ca hát (nên Đế Thích 
thường đốt hương khi muốn tiêu khiển). Khi quí vị tụng kinh 
này, họ tụ họp lại trong không trung mà tán thán quí vỊ. 


2. Thiện quả ngày càng tăng ŠSŠ HH. Cho nên khiến 
không thối chuyển trong việc tu hành. Chúng ta có thể tỉnh 
tân tiên tới. Thiện sinh ra thiện. Các thiện quả tăng trưởng vì 


nhân tốt. Nhân dựa quả mà tích tụ tgzMH x ° Em 
i43 - R4 Iiifil®. 


3. Tích tập các nhân thánh thượng. ÊŠ5E Ƒ. Nhân của 
trí huệ gồm có nghe giảng kinh và giảng Pháp, không phải 
người thường có thê làm được lâu dài. Nhân càng tích tụ, thì 
tâm Đạo cảng ngày cảng kiên cố, và nguyện lực càng dũng 
cảm. 


4. Tâm Bỏ Đề không thối chuyển. THẺ T ĐỀ, Khi chúng 
ta tu hành, đôi khi thì rất tinh tấn, đôi khi thì muốn thối lui vì 
cảm thấy không có cảm ứng gì cả. Những lúc â ấy, nếu chúng 
ta tụng kinh này, tâm Đạo mỗi ngày sẽ tăng trưởng và sẽ 
không thối chí. Nhân quả đi theo nhau. Cho nên chúng ta sẽ 
không thối Bồ Đề tâm. 


5. Y phục, thực phẩm đây đủ. x8šŠ W. Mỗi người 
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chúng ta nên tự xét và tự hỏi tại sao lại không có đủ áo quần 
hoặc âm thực trong cuộc đời này. Đó là do không biết trồng 
thiện căn trong quá khứ, đã không biết tôn thờ Địa Tạng Bồ 
Tát và không chịu tụng kinh này. Chữ túc JE. nghĩa là biết đủ 
(nhờ biết đủ nên dừng được tâm tham lam): đó cũng một loại 
phước báu rất quí! 


Áo quần che thân và thực phâm nuôi dưỡng thân. Dầu có vẻ 
(duyên) không quan trọng lăm, nhưng lại giúp chúng ta dê tu 
hành và thành tựu đại sự. 


6. Dịch bệnh không đến nơi thân. JS]È †ữ. Binh khiến 
rất nhiều người bị chết cùng một lúc thì được gọi là bịnh dịch. 


Bịnh là chướng duyên thường khiến thối Đạo 3R3Z #Z 
(nội chướng). Bịnh khiến thân lực giảm hoặc hao tốn BE 


f:)J)R. 


Thập Luận -Ƒlf8 nói: Nếu chư hữu tình bị ác qui khống chế 
khiến sanh bịnh, mà biết cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, họ sẽ 
đắc giải thoát ra khỏi tất cả và không còn lo sợ nữa. Thân 
tâm sẽ an lạc. Cho nên mới nói là dịch bệnh không đến nơi 
thân. 


8. Xa lìa các tai nạn về nước và lứa. RÈ/KWŸỐ. Tụng 
niệm kinh Địa Tạng thì sẽ không có những loại tai nạn này 
(ngoại chướng). Quí vị có thể bị rơi xuống nước nhưng 
không chết đuối. Vào lửa thì không bị chết cháy. Ngay cả 
rớt xuống biển thì cũng được cứu. Hoặc đang bị hỏa tai cũng 
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thoát ra được. 


Thập Luận -EẰfR nói: Nếu biết tôn thờ Địa Tạng Bồ Tát thì 
ngay cả tam tai cũng được miễn. 


9. Không bị tai ách trộm cướp. J⁄SŠRÑÑẰ. Chúng ta bị 
đánh cướp vì nhân đời trước (và bây giờ thì phải trả nợ; Bồ 
Tát có thê giúp chúng ta thoát khỏi kẻ thù xưa). Nên tập nhận 
ra nhân duyên của sự việc để có thể an nhiên trong mọi 
trường hợp xấu. 


Thập Luận ft nói: Nếu chư hữu tình sợ kẻ thù, giặc cướp, 
quân lính và chiến tranh, nỗi sợ hải bao vây và quấy nhiễu họ 
khiến thân tâm bị khủng bố, ngay lúc ấy nếu họ phát tâm 
cúng đường và tôn kính lễ lạy Địa Tạng Bồ Tát, thì những 
chuyện kinh hoàng đó sẽ tiêu tan và họ được an toản. 


9. Người khác thấy đều cung kính. ÀÑ B.ŸKđ. Chúng ta 
không cần phải treo bảng tự quảng cáo; không cần phải bỏ 
công lao ra làm để được người khác kính trọng vì sự kính 
trọng tự nhiên mà có. Người có thật đức đi đến đâu cũng 
được kính trọng, trái lại người khoe khoang chỉ tạo ra những 
điều lỗ bịch mà thôi. Dù bạn đang là một vị đại hộ pháp hay 
một thành phần quan trọng của hội từ thiện nhưng bạn âm 
thầm làm việc không cầu danh lợi thì bạn đang tạo âm đức, 
trái lại nếu tự phô trương và quãng cáo thì đối với những 
người có đôi mắt sáng họ sẽ thấy quí vị thật đáng thương. 


10. Quỷ thần đều hộ trì. XR PR.BJJEE. Những ai có công đức 
chân thật thì không cần quảng cáo. Khi gặp bất cứ khó khăn 
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nào, hộ pháp sẽ đến và âm thầm giúp đỡ. Không những thiện 
thần sẽ giúp mà ác thần cũng có thể giúp luôn. Đây là nhờ 
thần lực và Đạo đức của Bồ Tát, nên chúng nó đôi tính và 
muốn đến tạo công đức với chúng ta. Tại sao có người không 
được giúp? Có thể là vì chưa đủ phước. Cứ tiếp tục dụng 
công thì một ngày nào đó sẽ đến phiên quí vị. 


11. Thân nữ chuyển thành thân nam. z2. Phần 


trước có bàn phụ nữ có năm loại chướng ngại khiến không ‹ thê 
giữ một số chức vụ. Phần này không phải khẳng định rằng 
đàn bà có thể thành đàn ông trong kiếp này. Nếu không thích 
thân đàn bà thì trong tương lai sẽ có thể đôi lẫy thân đàn ông. 


12. Làm con gái hàng vương giả, đại thân. Xụ E3 2. 
Những người phụ nữ đã từng cúng dường lễ bái Địa Tạng Bồ 
Tát mà không sợ làm thân nữ thì sẽ sinh vào hoàng tộc. Họ 
có thể có rất nhiều quyền lực và biết dùng nó để giáo hóa 
chúng sinh. 


13. Tướng mạo đoan chánh, tốt đẹp. ÈqIEH#ƒ. Các bộ 
phận đều đặn và hòa hợp, dáng dấp vừa phải, cử chỉ đoan 
trang ÈjgIE. (những người như thế thường có trí huệ) và viên 


mãn |BÏ[ 3N (vì có phước báu). 
14. Phẩn nhiều được sanh lên cối trời. %4+:®œ_-L. 
Thường xuyên sinh lên cõi Trời để hưởng thiên phước và 


diệu lạc. 


15. Có thể làm bậc đề vương. BE To Tổ T. Nếu quí vị cảm 
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thấy rằng làm hoàng để không thú vị gì lắm thì có thể phát 
tâm dùng phước này hôi hướng thành Phật đạo. 


16. Biết rõ việc đời trước. {SốR3. Bàn về biết những 
sự kiện đời trước. Đây chỉ về sự hiểu biết tiền nhân ƑˆEÑ23 
3. Họ không mê muội về những nhân mà họ đã làm trong 
kiếp trước R[EÑ RE. (nhờ vậy mới có thể cam tâm nhận 
lây những quả xâu trong đời nảy) họ lìa bụi trân mà tu hành 
BE 5‡2)B. Bồ Tát có trăm vạn hạnh, nhưng trí đứng hạng 


nhất -ZHfT . NH.E. 


17. Có mong câu thì đều được toại ý. i3 Ehí#. Dầu 
mong cầu phú quí, con trai, con gái, âm thực, quyền lực đều 
được toại nguyện. Nhưng quí vị không nên quá chấp trước 
vào ngoại vật như vậy! Phát tâm cầu Bồ Đề đi! 


18. Quyến thuộc an vui. #2. Dầu cha con có tình 
ruột thịt nhưng đôi khi sự liên hệ có căng thắng đến nổi 
không muốn nhìn mặt nhau. Con cái có thể cảm thấy rằng 
bậc cha mẹ không biết làm cha mẹ vì hoàn toàn lỗi thời và lạc 
hậu. Bậc cha mẹ thì, đôi khi biết rằng con cái hư hỏng và 
nghĩ không tốt về mình nhưng vì lòng thương yêu nên sẵn 
sàng bỏ qua những sơ khuyết của con cái; nhờ thế mà giử 
được mối liên hệ. 


Giữa vợ chồng cũng có thê có những vấn đề tương tự. Trước 
khi cưới nhau thì không bao giờ có sự xích mích, nhưng sau 
khi ở chung mới lộ ra: Một người nóng nảy, người kia lại cô 
chấp. Nhờ tôn thờ Địa Tạng Bồ Tát mà những vấn đề này sẽ 
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không xảy ra. 


19. Các hoạnh sự đều dứt sạch. >MšM. Các tai họa và 
việc ngoải ý muốn 2© K8 sẽ không xảy ra. Đa số mọi 
người không biết rằng chuyện không tốt xảy ra vì tâm họ 
không tốt. Giữ tâm sai quấy chỉ thú hút qui thần đến và đem 
lại những việc không may mắn cho gia đình của quí vị. 
Ngược lại, nếu biết trì tụng kinh này đủ lâu thì sẽ có tâm 
chính trực và nhờ thế mà tránh tai họa. 


20. Các nghiệp đạo đều trừ hắn. ŠŠ3Ä7k[ỆR. nghiệp đạo 
nghĩa là tam ác thú. Nhờ tích tụ vô lậu nghiệp nên tất cả các 
tam giới nghiệp hữu lậu đều được tiêu trừ. Những kẻ muốn 
tu hành thì phải biết tránh đọa tam ác đồ. 


21. Đi đâu cũng tới nơi cá. B38. Quí vị muôn đi đến 
đâu thì sẽ tới nơi. Tất cả đều được may mắn và không có 
chướng ngại. Chúng ta có thể du hí khắp nơi hoàn toàn tự tại, 
không chút gì sợ sệt. Đó là do đã biết tôn thờ Địa Tạng Bồ 
Tát. 


22. Đêm nằm mộng được an ôn, vui vẻ. S S° Họ có 
thê mơ thấy cúng dường cho Phật, đảnh lễ, tụng kinh, trì chú, 
niệm Phật, hoặc những hạnh có lợi khác. 


23. Tổ tiên đã mắt được la khổ. 22LCRftf. Đây nói về tổ 
tiên đời này mà cả những tô tiên đời trước. Tiên %b nghĩa là 
tổ tiên; vong IB nghĩa là chết. Người Á Đông có truyền 
thông thờ phụng tô tiên. Đó là một cách báo hiệu. Kho tàng 
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văn hóa này nên được bảo tồn và truyền dạy cho đời sau. 


24. Nhờ phước đời trước mà thọ sanh. T134. Những 
thiện căn và phước đức từ các đời trước sẽ tạo ảnh hưởng tốt 
cho đời này. Tại sao kiếp này nghèo khó vậy? Đó là vì 
không chịu giúp người nghẻo khó, neo đơn trong những đời 
quá khứ. 


Bồ Tát có bốn loại pháp đề bảo tồn thiện căn, khiến không bị 


suy tôn 2b › ®S#fR: 
I. Không thấy khuyết điểm của người 1UBR -®ÙJ 


Ví dụ, bậc cha mẹ biết rõ con cái sai lầm nhưng không 
chấp vào sự sai lầm của chúng để ghét bỏ. 

Có người lập tức đơ tay lên phản đối, nói: “Nếu không 
thấy con cái sai lầm thì làm sao dạy chúng nó được? 
Vậy là không làm tròn bốn phận người mẹ chăng?” 
Một người học trò Tây phương phát biểu ý kiến: con 
cái có cách nhìn của chúng. Chúng ta khó bảo chúng 
nó nghe mình . 

Tôi chủ trương Trung Đạo. 

Tôi tin rằng, bình thường, con cái hiểu rõ những điều 
chúng ta muốn dạy chúng nó. Nhưng chúng nó cố ý 
bác bỏ ý kiến của mình, khiến có sự cãi vả giữa bậc 
cha mẹ về cách giáo dục con cái. Muốn dạy chúng nó 
là đúng. Nhưng đòi chúng nó hiểu và làm theo ngay 
lập tức là sai. Tâm lý là như vầy: chúng nó hiểu nhưng 
chỉ làm theo khi chúng nó thích mà thôi. 

Vậy cha mẹ phải làm gì đây? 

Quí vị có thê thấy một cách rõ ràng chúng nó sai lầm. 
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Nhưng quí vị nên tôn trọng chúng và để cho chúng nó 
có đủ tự do mà làm lỗi. 

Khi chúng nó bị thất bại, chúng tự rút ra bài học cho 
mình, lúc đó thì bậc cha mẹ phải cần có mặt đề chia sẽ 
cái đau đớn của chúng nó. Quí vị nhân cơ hội này hãy 
nói cho nó biết rằng quí vị cũng đau khổ y như chúng 
vậy. Nếu có thể hãy biểu lộ cho chúng biết bậc làm 
cha mẹ còn khổ sở hơn con nhiều vì bị lương tâm cắn 
rứt, vì đã không có đủ trí huệ và khéo léo để thuyết 
phục chúng trước khi chúng làm điều sai quấy. 

Cư xử như thế thì con cái sẽ nhớ mãi và lần sau sẽ ít có 
khuynh hướng lập lại lỗi lầm đã phạm. 

Đương nhiên, quí vị cũng nên ban phước cho chúng nó 
bằng phương pháp hồi hướng để giúp chúng tránh sự 
khốn khô. 

Không thấy sai lầm người khác không có nghĩa là quí 
vị có mắt mà không có ngươi, hoặc bỗng nhiên trở 
thành điếc và câm. 

Ở đây nghĩa là biết mà không để cái sai lầm của người 
khác làm mình bị phiền não, không để vào tâm mình . 

. Đối với kẻ sân hận thì phải tu từ tâm }$# \ 3 “‡£ 
Ä;/Ùu. 


Pháp này có ba giai đoạn. 

Thứ nhất, quí vị không từ bỏ người sân hận mặc dầu 
họ đáng sợ và làm ta khó chịu đến tột cùng. Cũng như 
nhiều người khác, lúc chưa tu, tôi đã từng đã gặp nhiều 
trường hợp khó chịu đến nỗi muốn đấm lại một đấm 
cho hả dạ. Bây giờ thì tôi biết rải từ tâm lên họ, như 
vậy cái giận địu xuống. 

Một trường hợp khác có thể chúng ta bị oan, cũng 
không nên đính chính. 
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Tai sao? Vì bước đầu là học cách nhẫn mà không than 
phiền hoặc đính chính. Ví dụ, nếu chúng ta đính chính 
thì mất cơ hội chịu đựng lửa giận đề luyện tính nhẫn. 
Tu pháp nhẫn cần tập chịu đựng thêm từ từ. Mỗi lần 
chịu đựng thêm một tí. Khi nào hết chịu nổi thì nên 
biết rút lui ngay lập tức. Đúng vậy, phải tập chịu thua. 
Chúng ta sở dĩ đấu tranh vì không ai chịu thua. Sau 
khi bình tỉnh lại, nếu phải chịu một trận nặng hơn thì 
càng phải kiên nhẫn hơn lần trước. Kiên nhẫn cần 
nhiều thời gian để xây đắp từ từ. 

Giai đoạn thứ hai là biết chịu đựng cho đến khi người 
ta tự nguôi giận. Đó là một cách trả nghiệp. Khi trả 
nợ xong thì hắn ta sẽ tự nhiên không còn giận mình 
nữa. 

Trong lúc này, chúng ta nên biết ơn người ấy vì họ cho 
chúng ta cơ hội tu hành pháp nhẫn. 

Quí vị có biết rằng mỗi lần nồi giận thì tim và gan đều 
bị tổn thương không? Đông y. biết rõ về vấn đề này. 
Đây là vì sao đời nay rất có nhiều người bị bịnh tim: vì 
họ thường nỗi giận. 

Một đệ tử của tôi đến than phiền rằng tim bị nhói và 
xin tôi giúp chữa trị. Tôi đáp răng tôi đã đợi vài năm 
để có cơ hội giúp cô ta giải quyết vấn đề. Lúc ấy trình 
độ công phu khá cao nên cô có thể kèm hảm cái giận ở 
trong, không hề lộ ra ngoài, tuy vậy trái tim vẫn đau. 
Tôi nói cho cô biết nguyên nhân của bịnh tim là do lửa 
giận thiêu đốt. Từ đó cô không dám giận ai nữa: tim 
cũng không còn bị nhói nữa. 

Nếu quí vị hiểu cái giá rất đắt mà họ phải trả để cho 
chúng ta có cơ hội tu hành pháp nhẫn thì quí vị có thể 
hành giai đoạn thứ ba: khởi tâm từ đối với người giận. 
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Nên thuyết nhân duyên các pháp E74 22A71L<4 
Tất cả pháp đều do nhân duyên sanh, lại cũng do nhân 
duyên mà diệt thì không đáng bận tâm 


4. Thường niệm Bồ Đề 3? 3 Minh đã phát tâm 


câu Phật đạo, câu vãng sanh là những việc đại sự sao 
lại còn bận lòng vì phiên não! 


25. Chư thánh đều khen ngợi. Ebti<E-€ Thập phương 
chư Phật, Bồ Tát và La Hán tán thán quí vị vì đã biết tu 
thượng phước. Đại Luận nói: “Bô Tát nghe thậm thâm bât 
khả tư nghì Pháp hoàn toàn không sinh tâm nghi ngờ SE. 


26. Căn tánh thông mình, lanh lợi. ÑBH#IlfÑ. Chúng ta 
thông minh, có trí nhớ tốt và có trí huệ. Ví như mắt sáng thì 
có thê nhìn xa. Tai bén nhậy. Lục căn đêu tính nhậy. 


27. Giàu lòng từ mẫn. BA KÙ. Như Bồ Tát, tâm chúng 
ta nên từ bi với tất cả. Mặc dầu bị ngược đãi cũng không nên 
buôn giận! Tâm từ có năm lợi ích: 


1. 


2 DA, VỆ 


Không bị thương vì dao, 

Không bị đầu độc, 

Không bị lửa đốt, 

Không bị chêt đuôi, 

Kẻ sân hận thấy thì thích RÑRR HE. Những kẻ sân 


hận hay ác tâm khi gặp một người có lòng từ lớn tự 
nhiên họ cảm thây mát mẻ dê chịu và sinh tâm hoan 
hỷ. 


28. Rốt ráo thành Phật. S6 fBÈPỆ. Chắc chắn sẽ thành 
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Phật. 
Lời Kinh: 


Lại nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát! Như hàng trời, 
rồng, quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Địa 
Tạng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng, hoặc nghe các việc 
về bốn nguyện tu hành của Địa Tạng, mà ngợi khen chiêm 
lễ, thì sẽ được bảy điều lợi ích.” 


Lời giảng: 


Lại nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát! Như hàng trời, 
rồng, quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Địa 
Tạng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng, hoặc nghe các việc 
về bốn nguyện tu hành của Địa Tạng, mà ngợi khen chiêm 
lễ, thì sẽ được bảy điều lợi ích.” 


lễ bái: Tại sao chúng ta nên lễ Phật? Tại vì có thể tiêu trừ 
nghiệp chướng nhiêu như cát sông Hãng. 


Lời Kinh: 


một là mau lên thánh địa, 

hai là ác nghiệp được tiêu trù, 

ba là chư Phật đến úng hộ, 

bốn là Bê Đề không thối thất, 
năm là bốn lực được tăng fFưởng, 
sáu là việc đời trước đầu rõ bit, 
báy là rốt ráo thành Phật. 


N&œakR 1N 


Lời giảng: 
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1. Mau lên thánh địa. XE§BSBR,. Vượt qua mau (có thể 
nhảy; như tam thiền nhảy đến ngũ định). Việc này có thể áp 
dụng cho Thập Địa. Đây là nhờ có lợi căn và thượng căn. 


2. Ác nghiệp được tiêu trừ. BS b>Í ». Ác nghiệp là 


những ô uề khiến chúng ta khó thành Phật được. Đây cũng là 
những tư tưởng đen tối mờ ám trong tâm mà chúng ta không 
muốn người khác biết. Mặc dầu chúng ta đã tạo ác nghiệp, 
nhưng nếu biết quy y lễ bái cúng dường Địa tạng Bồ Tát thì 
tam chướng đều được tiêu trừ. 


3. Chư Phật đến úng hộ. XI ÐÊG. Chúng ta có thể gặp 
chư Phật và được các ngài bảo hộ. Nếu tin tưởng nơi Phật và 
Bồ Tát thì lúc nào các Ngài cũng theo gia hộ chúng ta như 
mặt trắng soI sáng các giòng sông vậy. 


4. Bồ Đề không thối thất. ‡£ 3B. Bắt thối Bê Đề nghĩa 
là phát tâm thành Phật và tiếp tục tu hành cho đến khi đạt 
mục tiêu, không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta bắt đầu tu bằng 
cách trì ngũ giới hoặc xuất gia, tu hành chứng quả thành đại 
sư, tổ sư, rồi sau viên mãn Bồ Tát Đạo sẽ thành Phật. Đương 
nhiên, quí vị phải giữ quyết tâm tu hành dù gặp hoàn cảnh 
khó khăn đến thế mấy. Không nên có tâm bắt định: một ngày 
thì trì giới nghiêm mật, ngày hôm sau thì do dự hoặc phóng 
túng. Trên bước đường tu hành, giới luật là nền tảng quan 
trọng nhất. đừng nghĩ răng nếu thọ giới mà phạm giới thì quá 
mất mặt nên không chịu thọ. Cũng như không nên khi thì 
tính xuất gia, lúc thì đắn đo không tin công đức lớn lao của sự 
xuất gia. 
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5. Bồn lực được tăng trưởng. h R 7H. Kinh nói rằng 
bốn lực được tăng trưởng có nghĩa là Phật tính sẵn có (bỗn 
giác) sẽ tăng trưởng môi ngày. Nhờ sự gia hộ của Địa Tạng 
Bồ Tát họ tu hành các nhân để huân tập Rf và tăng trưởng 


Chân Như bổn lực J#' ##J]2K7]J. Nhờ các hạnh thâm sâu, 
tâm bi và trí huệ của Bồ Tát ngày càng sâu rộng hơn chứng tỏ 
bôn lực tăng thêm. 


6. Việc đời trước đều rõ biết. †Sfồ‡Š38. Ngoài những lợi 
ích kế trên, qúi vị có thể đắc túc mạng thông biết việc đời 
trước. Ví dụ: " Tiền kiếp lâu xa về trước tôi làm một con 
kiến và bây giờ thì đắc thân to lớn của con người. Từ làm 
kiến, đối thành bươm bướm, từ bươm bướm sinh làm chim ca 
hót; từ loài chim bé nhỏ thành chim ưng. Kiếp chim ưng tôi 
lại biết ăn chay, biết tu, v.v... và phước đức được tích lũy cho 
đến nay thì tôi đắc thân người." Khi quí vị đắc túc mạng 
thông thì sẽ biết tất cả những sự kiện như vậy. Một thân là do 
vô số nhân duyên tạo ra từ những thân trước rất khác biệt. 
Quí vị có thể nhìn ngược lại đến 80.000 đại kiếp (cũng như A 
La Hán vậy). Nếu chúng sinh biết cung kính và cúng đường 
Địa Tạng Bồ Tát đủ các loại vi diệu âm thực thì nhờ phước 
nghiệp này sẽ có được trí huệ đó. 


7. Rốt ráo thành Phật È::1—Np)láD:5 Thành tựu viên mãn đạo 
Bồ Đề tức là thành Phật. 


Lời Kinh: 


Bấy giờ không thể nói hết không thể nói hết tất cả chư 
Phật Như Lai cùng Đại Bô Tát, Thiên Long Bát Bộ ở 


hà bê) 
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mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen 
tuyên bày sức đại oai thân không thê nghĩ bàn của Địa 
Tạng Bồ Tát, đêu khen là việc chưa từng có. 


Lời giảng: 


Bấy giờ không thể nói hết không thể nói hết tất cả chư 
Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ ở 
mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen 
tuyên bày sức đại oai thần không thể nghĩ bàn của Địa 
Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. 


Ai cũng đồng ý rằng chưa từng có một vị Bồ Tát nào hi hữu 
và bât khả tư nghì như ngài. 
Lời Kinh: 


Lúc đó, tại cung trời Đao Lợi mưa xuống vô lượng hương 
hoa, thiên y, châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Xong rồi, tất cả đại chúng 
trong Pháp Hội đều chiêm lễ, chắp tay mà lui ra. 


Lời giảng: 

Lúc đó, tại cung trời Đao Lợi mưa xuống vô lượng hương 
hoa, thiên y, châu báu đề cúng dường Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. 


Thiên nữ rãi đủ các hương hoa, thiên y, châu báu quí nhất 
để cúng dường Phật (năng thuyết chỉ giáo chủ ÑEšf 2 5X 
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) và Địa Tạng Bồ Tát (năng hành chi nguyện vương 8EfT2. 


Eã-'. 


Hương # tượng trưng nhân thông quả hải HW‡ã33. 
thành tựu Ngũ Phần Pháp Thân 7#T12}}EÄ. Hoa #Štượng 
trưng viên nhân khắc quả IElERi. có đầy đủ 41 phẩm vị 
của Bồ Tát. Thiên y m.i‹ được tạo ra trên cây: nhẹ L59 mịn 
áH và tự nhiên Hã3. tượng trưng Chứng Tịch Diệt Chị 


Nhẫn ⁄vM> Ä. Bảo lạc E8 tượng trưng bốn thù 


thăng l pháp (giới, định, huệ và thần chú), để trang nghiêm 
Pháp Thân. Xâu chuối trang điểm cô biểu hiện Trung Đạo 
tính đức. Vô lượng KHI > Pháp nhân quả có vô lượng công 
đức. 


Xong rồi, tất cả đại chúng trong Pháp Hội đều chiêm lễ, 
chắp tay mà lui ra. 


chắp tay 3: có ý nghĩa thập pháp giới chỉ cùng một thể 
(quy về một). 


lui ra 3B: biểu hiện vạn loại trở về một 5E: ss| [Elf. 

Chú thích đến đây hoàn tất nhưng tu hành không hoàn tất cho 
đến khi thành Phật. Lúc đó mới có thể nói: "Sở /ác đĩ bạn Hï 
TEDIR: việc cần làm đã làm xong. Phạm hạnh đĩ lập sšù 
2TĐÙ1: hạnh thanh tịnh đã thiết lập, bát thọ hậu hữu b>4 
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‡ÐÖ : không còn bị luân hồi nữa. " 


Những ai có duyên nghiên cứu kinh này là đã có thiện căn, 
nếu không thì không được cơ hội này đâu. Nếu không đủ 
thiện căn dầu muốn tu học cũng không làm được. Lúc tôi bắt 
đầu giảng kinh này khoảng ba năm trước, một nam cư sĩ xin 
phép tôi đến chùa Báo Ân mỗi tuần để nghe giảng kinh. Ông 
ta chỉ có đủ phước để được nghe khoảng năm lần thì bị 
chướng duyên không thê đến được nữa. 


Có người thiếu thiện căn tuyên bố rằng họ không muốn thành 
Phật, chẳng thà đọa địa ngục để Địa Tạng Bồ Tát xuống cứu, 
như thế được tự do để tiếp tục tác quái cả một cuộc đời. Họ 
quên rằng Bỏ Tát có đại thần thông nên biết rõ tâm tư của họ, 
Bồ Tát sẽ không cứu họ cứu họ quá sớm. Chúng ta không 
nên học theo thói xấu của những người vô minh đó để phải 
lãnh quả thống khổ nơi địa ngục. 


Hãy tinh tấn tu hành theo những giáo lý của kinh này và 
không nên thôi chuyên. 


Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát 
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Tiểu sử thầy Thích Vĩnh Hóa 


Thời niên thiếu, thầy vốn qua Mỹ du học với nguyện vọng trở 
về nước xây dựng tổ quốc và phục vụ đồng bào. Sau khi đạt 
chức vụ hành chánh (executive managemen†), thầy không 
mấy thỏa mãn với ngành quản trị xí nghiệp và cảm thấy cuộc 
đời thiếu ý nghĩa. Nhờ có duyên học Pháp ngài Tuyên Hóa, 
thầy tìm được Chân lý nên xuất gia, dâng hiến cuộc đời còn 
lại để phục vụ cho Phật Pháp. 


Tỳ kheo Thích Vĩnh Hóa thuộc dòng Qui Ngưỡng của Hòa 
Thượng Tuyên Hóa và Lâm Tế của Hòa Thượng Mãn Giác. 
Sau khi nghiên cứu Đại thừa và hành thiền 20 năm, thầy 
quyết định báo ân chư tổ và sư trưởng bằng cách rộng thuyết 
pháp và đảo tạo nhân tài cho thế hệ sau. Trong bảy năm qua, 
thầy đã giúp nhiều thiền sinh đạt trình độ cao. 


Thầy chủ trương Thiền Tịnh đồng tu khiến kẻ có căn cơ đắc 
giải thoát và người có lòng tin chân chính đắc vãng sinh Tịnh 
độ kiếp này. Thầy giảng giáo lý một cách thực tiễn và dễ hiễu 
khiến người nghe thông đạt thâm ý thánh hiền để áp dụng vào 
cuộc sống hằng ngày và chóng lìa khô đắc lạc. 
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